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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC G1A HÀ NỘI 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Trong cúc nền triết học của phương Đóng, Ùù từ tưởng 
tái lý dạo dức nhân sinh của triết học Ấn Độ có ảnh huủng 
khá sâu rộng trong dòi sống fĩnh thần, uăn hóa Việt Nam. Vì 
thế, nghiên cứu tìm hiểu nền uãn hóa Ấn Độ nõi chưng nà (ư 
tưởng triết lý tồn giáo Ấn Độ nói viêng trên cơ sở tiếp thu có phê 
phán nhường từh hoa của nó có ý nghĩa sâu sắc uà thiết thực 
trong oiệc bảo tần bà phát triển nền uăn hóa Việt Nam Điền 
tiến, đậm đà bản sốc dán lộc, ru tỉnh thần nghị quuết Trưng 
ương V (khóa VJI) của Đang Cộng sẩn Việt Nam đề va. 

Để giún cho sinh uiên, nghiên cứu sinh các ngành Tyiế† 
học, Vừn hóa học, Đớng phương học, Văn học oà bạn đọc quan 
tâm đến triết học lôn giáo Ấn ĐỘ cá thêm tài liệu tharn khảo, 
Nhà Xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội cho xuất bản cuấn sách 


giới tệu sề cúc bẳn săn của triết học tốn giáo Ấn Đó, do Tiến 
sĩ Doän Chính, Trưởng Khoa Triế! học, Tyường Đại học Khoa 
học Xã hội uà Nhân uăn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh chủ trì biên soạn; uới sự tham gia của Tiến sĩ Vũ Quang 
Hà, Phó trưởng Khoa Xã hội học, Trường Đạt học Khoa học Xã 
hội 0à Nhân uăn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Cử 
nhần Châu Văn Ninh, Nghiên cúu utên, Viện Khoa học Xã hội 
tại thành phố Hồ Chí Mình (Ivung tâm Khoa học Xã hội uà 
Nhân ấn quốc gia) uà Cử nhân Nguyễn Anh Thường, Gừờng 
niên Khoa TYiết học. Trường Đại học Khoa học Xã hội uà Nhân 
uữn, Đại! học quốc gia thành phố Hồ Chí Mimih. 


Ninh uăn của các trường phái triết học Ấn Độ dược chia 
là hai phần. Phần thứ nhất, trình bàu tư tưởng triết lý lồn giáo 
Ấn Độ trong thời lạ) Anh hùng ca qua oiệc dịch 0à giối thiệu ba 
tắc phẩm chính là luật Manu, luận oăn chính hị Arfua - Sawa 
nà Bhagaudd - gia. Phần thứ hai, trình bùi, giới thiệu tự tưởng 
triết học của ba trường phái thuộc hé thống không chính thống 
là Càroaka, Jamiơm, Buddhism 0à tư tưởng của sáu tường phái 
thuộc hệ thống chính thống là Nụaya, Voisèsika, Sàmkhụa, Yoga, 
Pùrna Mimmìnsa 0à Vedànta. 


Trong mỗi tác phẩm triết học, mỗi trường phái tư tưởng 
trước khi biên dịch nội đưng bản ấn, các tác giả đồu giới thiệu 
khái quát nề chúng, giúp người đọc có một cái nhìn hệ thống oề 
cắc trường phái triết bọc Ân Độ. Do uậu, hụ uợng cuẩn sách sẽ 
là tài liệu tham khảo bổ ích cho nhường ai quan tâm đến ấn đề 
này, Cá thể nói đầy là bộ sách dầu tiên ở Việt Nam trình bày, 
giới thiệu mội cách hệ thống 0ù hương đôi đầu đủ bứn oăn của 
cóc trường phái triết học tôn giáo Ân Đồ. Tuy nhiên, do tính 
chất sâu sắc, thâm trầm uà phức lạp của triết lý tôn giáo Ấn Độ, 


nền uiệc nghiên cứu nền triết học này là công uiệc hết súc khó 
khăn sà sẽ không tănh khỏi những thiếu sót. Nhà xuất bản nà 
các tác giả rất ong sự góp Ú, chÌ giáo của tất cả bạn đọc. 

Nhà Xuất bẩn Đại học quốc gia Hà Nội tản trụng giới 
thiệu bộ sách uới bạn dọc f 


là 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


Phần thứ nhất 


TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ 
TRONG THỜI KỲ ANH HÙNG CA 


Tiếp theo thời kỳ Veda, tư tưởng triết học Ấn Độ được tiếp 
tục phát triển trong thời kỳ Anh hùng ca hay thời kỳ Sử thì 
(khoảng thế kỷ VII - VI trưác CN). Sờ dĩ người ta gọi thời kỳ này là 
thời kỳ Anh hùng ca bởi vì toàn bộ đài sống vật chất và đặt biệt là 
đời sống văn hóa tĩnh thần của xã hội Ấn Độ cổ đại đều được phản 
ánh khá tập trung trong hai cuốn sử thi lớn Rảmày/zna và 
Mahabhàrata. 


Ràmagana có nghĩa là sự tích hay là câu chuyện về hoàng 
tử Rama, dòng dõi vương triều thắn Mặt trời. Theo triết lý thần 
thoại Ấn Độ, Rama là hóa thân thứ bảy của thần Visnu, một mâu 
hình lý tưởng của đẳng cấp chiến sĩ ksatriya. S.Radhakrisnan cho 
rằng, Ràmàyana được soạn ra sau thời kỳ đạo Phật ra đời, song nó 
lại phản ánh các sự kiện lịch sứ xâ hội xảy ra ở những thời kỳ 
trước đá, tức thời kỳ tiếp theo ngay sau thời kỳ Veda Nó gồm 


24.000 cầu thơ đôi (sloka). Rama là con trai đức vua Dasaratha, 
thuộc vương quốc xứ Kosala, đã từng vì danh dự, bốn phận của 
đẳng cấp chiến sĩ, tử bỏ cuộc sông vương quyền, củng với vợ là 
nàng SŠita và người em trai Laksrmmana cùng cha khác mẹ đi đầy 
trong suốt ]4 năm. Được sự giúp đờ của tướng khỉ Hanuman, họ 
đã vượt qua mọi khắc nghiệt của thiền nhiên cũng như những ân 
mưu ác độc của con người và ma quỷ để chiến đấu vì đức công 
chính (đharma), giành lại người vạ yêu quý của mình từ tay quỷ 
mười đầu Rauana. Nhưng trong cuộc chiến đấu với chính mình, 
Rama lại bị gục ngã trước sức mạnh hiểm độc của lòng ghen 
tuông, nghi ky, xấu xa của chính mình. 


Tư tưởng chủ yếu trong Ràmàana ủó là ý nghĩa triết lý đạo 
đức nhân sinh trong quan niệm về bản chất con người, về cái 
thiện và cái ác trong chính can người của người Ấn Độ cổ xưa. 
Rama và Sita là tấm gương điển hình cho đạo đức lý tưởng của 
người Ấn Độ. Đức hy sinh, lòng cao cả, ý chí khẳng định vì trách 
nhiệm, bổn phận, lương tám, đức tin theo "dhayma" một cách vô 
tư, nhiệt thành của Rama là bài học sống động của người Ấn Độ từ 
điai đoạn tu tập thuở niên thiếu đến gíai đoạn nhập thế trường 
thành. Còn lòng can đảm, trung trinh, giàu nghị lực và nhân từ 
của Sita trong chuỗi đài những gian nan, đau khổ lại là một bậc 
đức độ, hiền thục, thánh thiện đứng đầu cái thiện của con người. 


Mahàbhdrdía, có nghĩa là "Đại thí tập về đồng họ Bharata". 
Nếu ®àmwana là sử thì có tính thống nhất nào đó về đề tài, thì 
Mahàbhàraia lại là một tác phẩm có tính chất phức tạp hơn 
nhiều. Nó gồm 110.000 câu thơ đôi, tức 220.000 đàng thơ, đài gấp 
bảy lần tổng số câu thơ của hai bộ sử thi cổ Hy Lạp là /2đe và 
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Odissee cộng lại. Rên cạnh nội dung chính là câu chuyện về đòng 
họ Rharata chỉ chiếm khaảng một phần tư độ dài của tác phẩm, 
Mahobhàrota ủã ghép rất nhiều những sự tích thân linh, những 
chuyện ngụ ngôn, những ẩn đụ triết học... trong đó phần lắp 
ghép quan trọng nhất là từ phần triết học tôn giáo nổi liếng 
Bhagavad - øj†a, được đưa vào toàn bộ quyển VỊ vến lä lời khuyên 
bảo của người đánh xe Krisna, hoá thân của thần Visnu, cho đũng 
sĩ Arjuna vš bản chất của linh hồn thế giới tối cao Brahman, về 
linh hồn con người, về "đharma" và nghĩa vụ bổn phận tự nhiên 
của con người tuân theo "đharmaä" mật cách nhiệt tình, không vụ 
lợi, trong đêm trước trận quyết đấu của năm anh em nước 
Pandavas và 100 anh em nước Kurus đều là anh em thúc bá. 


Trong Ràmaana và đặc biệt trong Mahabhàrafa, chúng ta 
đã tìm thấy chị tiết quy tắc xã hậi chính thống của người Ân Độ; 
như bốn mục đích của cuộc sống (purusàrthas) tức là: đức công 
chính (dharrma), sự giàu có (artha), lạc thú trần tục (tàma) và sự 
giải thoát tỉnh thần (moksa); ứng với bốn giai đoạn của cuộc sống 
là: tu tập thuở niên thiếu (brahmacarya) chủ gia đình 
(gảrhasthya), ẩn đật trong rừng sâu (vanaprastha) và tụ khổ hạnh 
hành khất (sannyasa); và vấn đề phân chia đẳng cấp ở xã hội Án 
Độ cổ đại. 

Ý nghĩa triết lý đạo đức nhân sinh sâu sắc của Rdrnâyana và 
Mahàbhàrdfa khiến các hợc giả phương Tây đã phải hết lời ca ngợi 
rằng: người †a khó mà tìm thấy một người Ân Độ nào, dù là nam 
hay nữ, giàu hay nghèo, trí thức hay thất học, mà những kỷ niệm 
xa xưa nhất của người đó lại không dính dáng đến lịch sử và các 
nhân vật cửa các thiên hùng ca... Tư tưởng đạo đức chứa đựng 
tronế những lác phẩm ấy đi thẳng vào tâm hồn dân tộc Ân Đậ, 
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một dân tộc vốn giàu lòng tín ngưỡng, và trở thành nền tảng của 
nên đức đục. ở Ấn Độ các bả mẹ không tìm đâu thấy một người 
trí đức tốt đẹp hơn để gião dục con cái, các cụ già có thể sử đụng 
các truyện tích trong anh hùng ca làm một nguồn cảm hứng bất 
tận để kể chuyện cho con cháu... Trong vòng ba ngàn năm nay, 
những tác phẩm ấy trở thành đí sản vô cùng quý báu của nhân 
đân Ấn Độ và hiện thời chúng vẫn còn phản chiếu rõ rệt trong tư 
tưởng, tín ngưỡng và ý niệm đạo đức của toàn thể dân tộc). 

Thời kỳ Anh hùng ca, giống như mọi thời kỳ, trong đó 
những nền văn minh vừa hội tụ vừa xung đột. Chế độ phân biệt 
đẳng cấp hình thành và phát triển, Bàlamôn giáo dựa trên triết lý 
Veda - Upanishad trở thành triết lý tôn giáo thống trị. Thời kỳ này 
người ta đã cá sự hoạt động trí tuệ to lớn, mở rộng và phát triển 
đời sống trên nhiều mặt khác nhau, Tư tưởng triết học Ấn Độ thời 
kỳ này mang tính triết lý chính trị, đạo đức, tôn giáo, chủ yếu là 
sự phát triển tư tưởng của Bàlamòn giáo chính thấng. Chúng được 
thể hiện trong các tác phẩm sau: 


1. Bhagavad - gita (Bài ca về Đấng chí tôn); 
2. Luật Manu; 
3. Artha - sastra (Luận văn khoa học về kính tế và chính trị. 


Sau đây chúng ta lần lượt nghiên cứu nội đung tư tưởng của 
các tác phẩm trên thông qua sự giái thiệu khái quát về chúng và 
sự biên dịch, giải thích các bản văn của chúng. 


' Romesh. Dutt: Thế Ràmàymna and thể Mnhàbharara, Landon, 1966, p, 
332-344. 
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L BHAGAVAD - GIA 
(Bàt ca uề Đống chí fớn) 


Bhagavad - gita là một phần của Mahabhàrd1a, nguồn gốc 
tác giá cửa nó được quy cho vị đạo sĩ Vyàsa. Nó gồm 700 câu thớ 
được đưa vàa toàn hộ quyển Vĩ của Anh hùng ca Mahàbhàrata. 
Rhagavad - ga vừa lâ đạo đớc học, siêu hình hạc, vừa là 
brahmavidya (trí thức về Brahman) và yoga - sustra; là khoa học 
về thực tại và nghệ thuật hợp nhất với thực tại. 


Cảm hứng chủ yếu Bhagavad - Øta bắt nguần từ kinh 
Upanishad và hợp nhất thành mật sự tổng hợp bao quát những 
yếu tố khác nhau của sự cứng bái trong lễ hiến tế Veda, sự giảng 
đạy có tính chất triết lý (Upanishad) về Brahrnan tuyệt đối, thuyết 
hữu thần Bhàgavata, tư tưởng nhị nguyên cửa Samkhya và sự 
trằm tư mặc tưởng của Yoga. 


Tư tưởng triết lý của tác phẩm chì ra rằng cái thiết yếu 
tronế mối can người không phải là cảm giác, tình cảm, ý muốn, 
đồng máu thân tậc, thể xác hay sự sống và cái chết, mà chính là 
linh hồn bất diệt, thuần khiết, trang sáng, Linh hồn bất điệt trong 
mỗi thân xác chúng sinh chỉ là sự hoá thân (avatarana) khác nhau 
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của một Đăng duy nhất, tuyệt đối tối cao, tự nhiên, vốn cá - Lính 
hồn vũ trụ tối cao Brahman. Về mặt siếu hình học Brahman là 
thuần khiết, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ hành động hay kính 
nghiệm nào, nó vó tư, khóng thiền vị, không lo lắng; về mặt động 
lực nó không chỉ nãng đã mà còn thống trị, chỉ phối toàn bộ vũ 
trụ. Cũng như Đấng tối cao, Linh hồn tối cao là duy nhất trong tất 
cả và trước hết nó hiện diện, chỉ phối mọi cái riêng lẽ, hữu hình, 
chì phối mọi sinh linh. 

Mục đích cao cả của con người là cần phân biệt đâu là thế 
giới hiện tượng, cảm giác, ý chí có tính hữu hạn thường biến như 
Ảo ảnh phủ du (maya) và đâu là bản thể chắn thực, nhận rõ bản 
chất đồng nhất giữa linh hồn cá nhân và Linh hắn vũ trụ tuyệt đốt 
tối cao, để hợp nhất lình hồn với thực tại tuyệt đối tối cao 
Brahman, bằng sự tu luyện hành đóng, đạo đức vô tư, nhiệt thành 
(karrna-yogøa) và tu luyện trí tuệ trực giác (nàna-yoga), cộng với 
lòng tin yêu, sùng kính Đấng tối cao (bhakti-yoga), từ đó con 
n#ười ta mới đạt được sự giải thoát (moksa). 


Tư tưởng triết lý, đạo đức tôn giáo đó được thể hiện qua 
cuộc đối thoại triết lý giữa Krisna, høá thân của Đấng tối cao - 
thần Visnu với Arjuna - anh hùng thuộc đẳng cấp ksatriya, tại 
chiến trường Kuruksetra, trước (trận quyết chiến giữa hai đồng họ 
cùng chung huyết thống, một bên là năm anh em Pandavas và 
một bên là mật trăm anh em Rurus. Krisna, hiện thân của Vi«nu, 
là quốc vương xứ Yàdava, chỉ là người đánh xe cho Arjuna va trận. 


Chuẩn bị vào cuộc chiến dấu, Arjuna cùng Krisna tiến ra 
mặt trận để quan sát tình hình, Arjuna bỗng bàng hoàng khi thấy 
hàng ngũ đối phương toàn là những người họ hàng thân thuộc 
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như ông, cháu, chú, bác, thầy dạy, bạn bè, anh em... Trang lòng 
Arjuna chỗi đậy tình cảm máu mủ, ruột thịt. Cuậc đốt thoại triết lý 
giữa Krísna với Ariuna bát đầu và chân lý qua cuộc đối thoại đân 
dần sáng tả. 


Ariuna thua: “Thưa Ngài Krisna, tôi rất đau đớn khi thấy bà 
con thần thích đang đứng ngoài mặt trận sẵn sàng chém giết lẫn 
nhau. Khủng khiếp quá. Miệng tôi khô héa, thân tôi run rẩy và 
chân tôi muốn quy. Cánh cưng Candiva rới khỏi tay tôi, da thịt tôi 
tựa như lửa đốt, tôt không còn đủ sức để đứng vững và tâm trí tôi 
bấn loạn. Thưa Ngài Krisna, tôi biết trước có những điều hung ky - 
thật là dã man nếu tàn sát bà cơn thân thích trong cuộc chiến 
tranh này. Thưa Ngài Krisna, lạc thú và cuộc dời có ý nghĩa đi 
đầu? Chỉ vì ảo tưởng, những kẻ tham muốn vương quốc, khoái 
cảm và lạc thứ đã đàn trận nơi đây. Họ có biết đâu họ đang huỷ 
hoại cuộc đời và tài đức của mình. Làng tham khiến họ quên thầy 
học, cha con, ông bà, chú bác, anh em rể, nhìng vị sư gía, thân 
bằng quyến thuộc. Thưa Ngài Krisna, tôi không muốn giết họ dù 
phải bảo vệ ngai vàng trị vì ba thế giới. Vậy để cai trị thiền hạ tôi 
phải làm øì bây giờ? Erisna tôn kính, lâm sao chúng la có thể 
nhẫn tâm giết các vương tử của Dhritarastra2 Dù họ là những 
người phiến động; chúng ta cũng phạm vào trọng tội. Tàn sát đìa 
tộc là hủy diệt truyền thống ngàn xưa - khi truyền thống mất di, 
địa tộc không còn ý thức về bổn phận”? 


Arjuna toan đị tới quyết định bỏ cuộc chiến đấu thà chịu 
chết chứ nhất định không tần sát người thân, sẵn sàng khước từ 


° The Blueavud - gua (ÁA ñew translbiôn by luan Maxscar), The Penguin, 
Classis, London, 1962, I. 28-40, P, 45-46, 
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hết thầy danh vọng, của cải, tiền tài để vào rừng sâu sống đời ẩn 
đật: "Hồi 6 Vì ham vương quyền, vì ham đục thú, chúng ta sắp 
phạm vào trọng tậi tàn sát lẫn nhau. Nếu trong trận đánh này khi 
các vương tử của Dhritarastra cầm bính khí lướt tới giết tôi, thà tôi 
chịu chết chứ kháng chống lại, đó là con đường hay nhất mà tôi 
chọn lựa". Arjuna dần vặt, khắc khoải nội tâm, bởi một đằng là 
bổn phận của người chiến sĩ, đó cũng là bổn phận "dharma" 
thiêng liêng trước Đấng tối cao, mặt đằng là đòng máu thân tộc, 
tình cảm của con người đang bị vặt dục, lạc thú trần tục quyến rũ 
che mờ mất bản chất thanh khiết của linh hồn; một đằng là nghĩa 
vụ, một đằng là đạo lý... Mâu thuần tầm linh đó khiến cho Arjuna 
cảm thấy mọi chuẩn mực, mọi giá trị như sụp đố. Đó là giai đoạn 
"đêm tối của lĩnh hồn", là "sự nổi loạn của lượng tâm", một giai 
đoạn giằng xế "máu thuần, nhưng rất cần thiết để đưa con người 
tới thăng hoa, vượt qua mâu thuẫn đó, tới giác ngộ và giải thoát". 
Vì thế Jawaharlal Nehru đã viết: "Lông Arjuna hoang mang, lương 
tâm chừng nổi loạn khi nghĩ đến cuậc chiến tranh và thẩm sát mà 
nó đưa đến, đến việc giết chóc bạn bè, bà con, thân thích - nhằm 
mục đích đì? Se được bù đấp lại tổn thất này, tội lôi này? Mọi 
chuẩn mực cũ kháng còn nữa, mọi giá trị của chúng sựp để. 
Arjuna trở thành biểu tượng của tình thần bị dày vò, tỉnh thần con 
người từ thời đại này qua thời đại khác vẫn bị ray rứt bời các nghĩa 
vụ và đạo lý xung đột lần nhau, Từ cuộc đối thoại này chúng ta 
từng bước đưa đến những địa hạt cao han"4. 


' Sđd, ưang 47. 
* Jaw;aharlal Netim:Phá; hiện Án Đó, Nxb Văn học, Hà Nội 1990, tập l, tr. 
172. 
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Đứng trước những máu thuẫn ấy, Ariura toan trở lại với thế 
điới vật dục và đang bị tình cảm lung lạc làm trở ngại bước tiến 
của việc tìm ra chân tý, nhận ra chán bản tính của nh hôn mình 
mà hợp nhất với Tỉnh thần thế giới-tuyệt đổi tốt cao, thực hiện 
bổn phận mà Đăng sáng tạo đâ ban cho con người, Krtsna đã kịp 
thời giảng giải, thức tỉnh, giác ngộ cho Arpna. “Này Arjuna, ngươi 
từ đâu đến đúng lúc tỉnh thần khó khăn này, người tuyệt vòng 
như vậy thật xấu hồ, không xứng đáng là một anh hùng cái thế, vì 
nó không đưa tám hồn mình về cối bất diệt với trời. Này Arjuna, 
đừng tuyệt vọng, đảm khí của nhà người không như vậy. Hãy vất 
bỏ sự hèn yếu khỏi tâm hồn! Hày thức tỉnh, này Arjuna”.” 


“Này Apona, nh hồn đã hiện thân thì vĩnh cửu (nitga), vó 
hưỷ điệt (anashix), bất khà trí (aprameya) và võ tận (ananta) 
không lạm bợ như thân xác. Vậy thì hãy chiến đấu! Ké nào cho 
rằng lĩnh hồn có thể giết được và kẻ nào cho rằng linh hồn có thể 
hị giết, cả hai kẻ ấy đềo là ngu xuẩn. Linh hồn không thể giết được 
ai cũng không hề bị giết: Linh hồn không sinh thì không tử. Linh 
hồn là hiện hữu sẽ không ngừng hiện hữu. Linh tồn vô sinh (aja) 
trường tần vĩnh cứu (shasvata), dù khi thân vác đã chết, linh hần 
vẫn còn tôn tại, Này Arjuna, kê nào biết linh hần hất điệt, trường 
tồn, không khởi không tàn, kẻ đã có thể tàn sát coøn người hoặc 
thúc giục k¿ khác giết người không? Giống như mật người vứt bỏ 
quần áo củ để mặc quần áo mới, linh hỏn đã hiện thân vứt bỏ 
thân xác úa tàn để bước vào một thân xác khác. Bình đaø không 
thể đám chém được linh hồn, lửa không làm khô héa được lĩnh 
hồn. Linh hồn đã hiện thân không thể bị đâm chém, không thể bị 


` The Bhueauud - ga, lÌ. 17-25, The Penpuin Classiev, London. 0062, p, SỐ 
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thiêu huỷ, không tan va như nước, không khô héo. Lình hồn 
thường càn, nh hân truyền sức sống vào vật, linh hồn bất biến, 
và mãi mãi bất diệt. Linh lồn là bản sắc không thể hiện, là võ trí, 
là bất diệt. Hiểu lình hồn như xã nhà ngươi không việc øi phải 
buôn phiền nữa". 


Từ chỗ lý giải cho Arjuna về nguyên lý vũ trụ và bản chất 
của linh hồn, Krisna lại chỉ dạy cho Arjuna về đạo lý trong danh dự 
và bổn phận: "Này Arjona, ngay như nếu nhà ngươi coi lính hồn có 
sinh, cá tử, nhà ngươi cũng khâng việc gì phảẩi buồn phiền. Vì thực 
va, ai sinh ra mà chẳng chết, tránh làm sao được. Thôi chớ buồn 
phiền... Này Arjma, linh hân dù ở bất kỳ thể xác của người nào 
cũng chẳng bao giờ bị huỷ diệt. Vậy nhà ngươi cũng không việc gì 
phải than hếc cho những phù sinh. Khí đã biểu chính pháp ' 
(dharma) của nhà ngươi rồi, nhà ngươi không còn gì run sợ. Này 
Arjuna, đốt với một Ksatriya, không còn gì đáng khát khao hơn là 
một cuậc đấu tranh với công lý. Này Águna, những bậc Ksatriya 
sưng sướng đón nhận một cuộc đâu tranh cổng lý bởi trong lúc 
đấu tranh thình linh họ sẽ biết mở những cánh cửa của trời. 
Nhưng nhà ngươi kháng muốn cuộc đấu tranh công lý này, tức là 
nhà ngươi vứt bỏ bồn phận và danh dự của mình di trước, như 
thế, nhà ngươi sẽ shạm vào một tội. Loài người sẽ mãi mãi kể cho 
nhau nghe sự rnất danh đự của nhà ngươi, còn đối với mật kẻ biết 
trọng danh dự, thà chết còn hơn. Những chiến sĩ uy đũng điêu 
khiển các chiến xa kia, mãi mãi tìn rằng nhà ngưới ví sợ hãi đã 
chạy trốn khỏi chiến trường. Nhà ngươi, kể mà trước kìa họ đã 
kính trọng, bây giờ họ sẽ khinh bị nhà ngươi... Khí đã xem vui thú, 
đau khổ, còn và mất, vinh quang và thất bại như nhau, hãy sửa 
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soạn giao tranh. Như vậy nhà ngươi sẽ không phạm trọng tội "ê 


Nhà lời khuyên giải sâu sắc về bản chất của đời sống và bản 
chất của lình hồn của Krisna mà Arjuna tĩnh ngộ, chàng đũng sĩ 
đứng lên chiến đấu theo bẩn phận, theo mệnh lệnh của Đấng tối 
cao, để chiến thắng vẻ vang. 


Thắng trận trở vê, Arjuna vẫn khắc khoải về nhân sinh, 
risna liền đem thiên lý, và quyền tối thượng của Đấng tối cao và 
của Rrahman ra để giác ngộ: 


"Hãy lắng nghe lời thiêng liêng của la. Vì thương yêu ngưưi 
mà la cho ngươi được biết. Hết thày chư thần và đạo sĩ không mật 
ai biết được ngưyên đo, lai lịch của ta, vì chính ta là nguồn sống 
phát sình ra chư thần, đạo sĩ và muôn loài. Ñẻ nào biết ta là đấng 
vô sinh, vỗ thuỷ vô chung, bất diệt, chúa tế cửa vú lrụ, kể ấy được 
giải thoát khỏi mọi ảo vọng và tội lỗi. Tự nơi ta phát sinh ra muôn 
văn trạng thái chúng sinh; lý tính, trị thức, minh trí, lồng kiên trì, 
chãn lý, tự chủ, thanh thần, đau khổ, lo sợ, bình tĩnh, bất bạo 
động, khắc khố, bác ái, vinh danh và ô nhục... Ta là nguồn gốc của 
hết thảy, tự nơi ta vạn vật phát sình. Hiểu biết điều đó, kể điác ngộ 
thờ phụng ta với tất cả lòng sùng tín." 

Cuối cùng Arjuna đá hoàn toàn giác ngộ: "Tôi đã hiểu rô sự 
sai lầm của tồi. Hỡi Krisnat Nhờ Ngài tôi đã dứt trờ được mọi ngờ 
vực, để nhận ra chân lý. Từ nay tôi sẽ hành động theo lời Ngài 
dạy." 


Đó là trì thức nhờ vào trực giác mà đạt được chân lý tối hậu 


° Thờ Bhogaead - gia, LL The Penguin Classtex, London, p. 26-38. 


tiềm ẩn ở đăng sau những hiện tượng có danh sắc, hình tướng, 
thường biến. Cha nên trong khi nhắc nhở con người cần tìm chân 
trị hay giải thoát phải có thái đó thần nhiên, vô trụ đối với hết 
thầy mại đốt tượng ngoại giới 9à nội giới. Bhagavad - gita khuyến 
khích can người hãy an trụ tám hắn vào một Đấng duy nhất, 
khàng bị giới hạn trong thế giới hiện tượng. Đối tượng ấy là đấng 
vô sinh, vô thuỷ vô chung, là nguồn gộc và cứu cánh của vũ trụ 
vạn vật - Brahman. Như vậy để giác ngộ chân lý, đạt tới trạng thái 
lnh hần thanh khiết, hợp nhất vào bản thể tất hậu, ngoài hành 
động vô tư nhiệt thành, theo bổn phận tự nhiên, võ cầu (Karmma- 
yoga) và con đường tu luyện trí tuệ, thực nghiệm tâm lính, trực 
điác (Inana-yoga), còn đường thứ ba, mà Bhagavad - Øiìa đưa va - 
đó sự yèu, hết lòng tận tụy và hiến dâng cho Đấng tối cao (Bhakti- 
yoga). Kinh Bhagavad - gita viết "kế nào biết ta thì cũng tôn thờ 
ta". "Bậc giác ngộ thờ phụng ta, trụ hết tư tường vào ta, đầng trọn 
cuộc đời cho ta và yên vui ở trong ta". "Tất cả những kẻ tiến đến 
ta, dù thuộc đẳng cấp hạ tiện, thương nhân hay phụ nữ cùng đều 
đạt tới mục đích tối cao"°. 


Bhagavad - gịta là tác phẩm được coi là thánh thư có tính 
chất tổng hợp và phố biến nhất ở Ân Độ. Nó được điền đạt dưới 
hình thức thi ca giàu nhạc điệu để cảm hoá và thức tỉnh lương 
tâm con người. Từ trên hai mươi thế kỳ nay, người Ấn Độ coi Gita 
là món quà của Thượng đế ban cho nhân loại lầm than, để can 


The Bhagavad-gita, XV, I9. The Penguin. Claxsies, London, | 962, p. 
J0?. 

*“ S44, X. 9, tr. 84. 

* Sđd. [X. 32, tr. B3, 
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người có thể tìm trong đó những lời giải đáp thoả mãn về đời sống 
tâm linh, về thái độ sống, về nhu cầu thoát khỏi sự ràng buộc của 
hoàn cảnh và số phận. "Nó là bộ Tân ước của Ấn Độ, được coi 
trọng gần ngang với các kình Veda, được dùng tại các tøà án để 
các chứng nhân đặt tay lên nó trước khi thề, cũng như Thánh 
kinh ở xứ Anglo-Saxon và kinh Coran ở các xứ Hồi giáo”'?, “Tính 
quân chúng và ảnh hưởng của nó không hề suy giầm kể từ khi nó 
được làm ra và viết ra trong thời kỳ tiền Phật giáo, và ngày nay nó 
còn nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ ở Ân Độ. Mọi trường phái tư 
tưởng và triết học đều ngưỡng mộ nó và lý giải ná theo cách cửa 
mình. Trong các thời kỳ khủng hoảng, tâm trí con người bị dày vò, 
ray vứt và xung đột giữa các nghĩa vụ thì họ lại càng hướng về Gita 
để tìm cách sống và được dẫn đắt Vì nó là một bài thø khủng 
hoảng, khủng hoàng về chính trị và vã hội, han thế nữa, khủng 
hoảng của tính thần con người” "Sau đây là bản dịch Bhagarad - 
gifa. 


Dhrữa - rashifa 


J. Trên lĩnh vực của Chân Lý, trên lĩnh vực chiến trận của 
cuộc đời, điều gì đã đến rồi sẽ qua đi, Samjaga hỡi, khi nào nhửng 
người con trai của ta và những chiến bính của chúng phải đối mặt 
với những chiến bình của anh trai Pandu của †A? 


'° WịI Durant; LJch xứ Văn mịnh Ấn Độ, Lá Bối, Sài gòn, 1971, tr. 380. 
'! Jawaharlal Nehru: Phát hiện Ấn Độ, NXR Văn học, Hà Nội, )990, tập Í, 
tr. J72, 
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2. Khi người con trai của ông Duryoddana thấy những kẻ 
thù của những người con Pandu, cậu ta đã chạy tới thầy của mình, 
một người thầy tinh tường nghệ thuật chiến tranh, và nói với ông 
ta những lời như sau: 


3. Thầy xem kìa, đoàn quán khổng lồ của Pandavas đã sẵn 
sảng để ra trận, dưới sự chỉ huy của Drupada, người học trò khôn 
ngoan của thầy đấy, 


4. Kĩa chúng h cá thể thấy những hùng binh lão luyện, 
những cung mã sức mạnh vô biên tuyệt trần như Bhima và 
Arjuna vào trận: Yuyadhana, Virata và vua Drupada là chiến xa vĩ 
đại nhất của chiến tranh. 


5, Và Dhruhfa-Wetu biểu tượng kiên cường nhất và 
Chekitana, vị vua của Chedis. Chúng ta thấy vị vua anh hùng của 
Rasi và Purujit kẻ chiến thẮng và người anh trai của mình Kunti - 
bhoja, và Saibya, những con người vĩ đại øiữa muôn người. 


6. Và người chiến thắng Yudamanyu, và một UttamauJas 
hùng mạnh, và Saubhadra con trai của Arjuna, và năm vị hoàng tử 
của nữ hoàng Draupadi. Hãy nhìn xem họ tất cả trèn những chiến 
xa va chiến trường. 


7. Nhưng cũng nên nghe danh tánh của những chiến binh 
hùng hậu nhất, những người lãnh đạo quân đội của ta đầy. Ta sẽ 
cho anh biết và ghi vào kỹ ức. 

8. Này thây, đấng am tường về chiến tranh và cũng còn 
được gọi là bậc lão thành và khán ngoan Bhishma. Có Kasna, kè 
thù của Arjuna, và Kripa, người chiến thắng mọi trận chiến. Có 
người con của thầy Àsvatthama, còn nữa, người anh trai của tôi 
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Vikna. Có Saumadatti, vua cửa Bahtkas. 


9. Và cö nhiều hùng binh khác đang sẵn sàng xả thần vì 
tôi; Tất cả họ đã sẵn sàng khí giới, và họ là những bậc thầy trong 
chiên tranh, 


10. Chúng ta chỉ có thể tính được quân lính của ta đưới sự 
điều khiển của Bhishma, nhưng không thể tính hết được số lượng 
binh lính dưới sự điều khiến của Bhừna. 


II. Vì thế chúng ta hãy tin tưởng hoàn toàn sự điều khiển 
trận đánh, tất cả chúng ta hãy ký thác vào vị điều khiển của chúng 
ta Bhishma. 


12. Để khuyến khích Duryodhana, Bhishma, vị lão thành 
bình nghiệp vinh quang cúa nước Kurus đã hô lên thật lớn lời kêu 
gọi như tiếng gầm vang của sự tử và sau đó thối kèn hiệu vang xa. 


13. Thế rồi Hếng trống chiến trận nối lên, tiếng chiêng, 
tiếng não bạt, Hiếng kèn vang râm trời như sấm sét hãi hùng. 


14. Ngay sau đó, risna con nhà Madava và Arjuna, con của 
Pandu, đứng trong một chiến xa vinh quang được kếo đi bởi 
những con ngựa trắng, ứng phó với mọi thách thức và thổi kèn 
hiệu của thân linh. 

15. Krìsna, vị chúa tế của linh hắn đã thối kèn hiệu Pancha 
- janya. Arjuna, người đoạt được kho báu đã hồ vang lớn tiếng kéu 
gọi Dva-datta của mình. Người em của ông ta Bhirna. người xuất 
sắc trong chiến trận, đã thổi kèn hiệu paundra. 


18. Người anh cả của họ, vua Yudhishthira thì hô vang 
khóng ngừng lời hó Chiến thắng muôn: năm (etermal vietory), càn 
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Nakula và Sahadeva hò lén lời hô ngọt nØào và tụng ca chiến công 
rực rđ. 


I7. Và vị vua của Kasí, người đứng mũi chịu sào hùng 
mạnh, và Sikhanđi người chiến binh vì đại, Dhrishta - dyumna và 
Virata, Satyaki những người chưa Bao giờ chiến bài. 


18. Và vua Drupađa và những đứa con trai của bà Draupadi; 
Saubhađa, người con anh hùng cửa Arjuna đã thối vang liếng cời 
chiến trận khắp nơi. 

19. Vì âm vang hãi hùng ấy, trái đất và các tầng trời đã rung 
chuyển và còn làm rung chuyển khiếp sợ đến cả những tấm lòng 
(trái tim) của Duryodhna và các chiến bình của ông ta. 

20. Bây giờ các mũi tên đã được phóng lên và Arjuna với 
một biểu hiện tượng trưng của một cơn vật lĩnh trưởng, đã nhận 
ra I'uyodhna và bịnh lính của ông ta đang đàn trận. Vì vậy òng đã 
chấp nhận nhượng bè. 

21. Và ông ta đã nói với Krisna những lời sau dây: 

Anuna 

Hãy đánh thẳng chiến xa của ta vào giữa kẻ thù, hỡi Krisna 
bất tử. 

22. Ở đây la cá thể nhìn thấy được những chiến bình đang 
sẵn sàng chiến đấu, với họ, ta phải khai hỏa cuộc chiến tranh này. 

23. Ở đây ta có thể xem thấy những kẻ đến đây với một sự 
hào hứng và sẵn sàng chiến đấu, với sự ao ước thực hiện ý chí của 
đứa con độc ác cửa Dhriha - rashtra. 
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Sưnjnụa 


24. Khi Krisna đã nghe được những lời ấy của Ariưna, ông ta 
đã đánh chiến xa uy nehi đến giữa kẻ thù. 


25. Và đối mặt với Bhishma, Drbna và những người quyên 
thế trong hoàng gia, òng ta đà nói: Hối Arjuna, hãy nhìn kìa, quần 
thù của Kurus đã tụ tập lại đây để chiến đấu. 


26. Vậy rồi Ariuna đã Lhẩy cả những bậc tiền hếi lão thành 
binh đao chiến trận. 


27. Những n£ười con trai, những người cháu trai, những 
bậc chú, những người (hãy, những người anh trai và bạn bè và 
những kẻ đồng hành. Khi Arjuna thấy những người thân của 
mình đối mặt với cuộc chiến, ông ta đã kiệt sức vì đau buắn và 
tuyệt vọng và rôi ông ta đã cất lên những lời ca vịnh tâm tình. 

Ẩrjuna 

28. Khi tôi thấy tất cả những người thân của tôi, Krisna hồi, 
họ đã đến đây vì cuộc chiến trận. 

29, Cuộc sống lang thang đi từ núi đồi này đến sườn núi kía. 
người La hát ca và miệng ta khô héo, run sợ đã bao trùm thân hình 
tôi, tóc tôi dựng đứng lên run rấy trong kính hoàng. 

30. Người tôi cúi đầu tôn kính, Gandiva đã gục ngã dưới tay 
tôi, và da thịt tái đã nóng ran như lửa, tôi không còn chịu đựng 
được nửa, vì lâm trí tôi đang quay cuồng và điên đại. 


31. Và tôi thấy trước những điềm gỡ, Krisna à! Tôi không 
thấy trước được một chút vinh quang nào nếu tôi giết những 
người thân của tô: trong cuộc chiến. 
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32. Rải vì tôi không có ước vọng gì về vinh quang, chiến 
thắng, ói Krisna, không phải vì vương quyền, cũng chẳng phải là 
những lạc thú. 


Chúng ta muốn một vương quốc như thế nào đây, một cuộc 
sống ra sao, và những thú vui của nã, hời Govinda. 


33. Vì để đại vương quyền, vui sướng, hoan hỷ trong cuộc 
sống mà trong chiến trận đó ta lại loại bỏ hết sức lực và mạng 
sông của họ. 


434. Đối mặt với chúng la trong trận chiến là những người 
thây, những người cha, những người con, những người cháu, 
những người ông, nhưng người anh của vợ rnình, những người 
anh của mẹ mình và những người cha của vợ mình. 


35. Vì những người ấy ta không nð giết họ, thậm chí tôi có 
thể bị giết, tôi cũng đành cam chịu không nở làm điều ấy. 

36. Nếu chúng ta giết những người tôi nghiệp này, tội lãi sẽ 
đổ lền đầu chúng ta: Sung sướng, vinh hạnh gì đâu khí họ phải 
chết trong tay chúng ta. 

37. Vì vậy mà ta không thể giết những người thần của ta, 
những người con của vua Dhrita-rashtra, anh trai của cha ta, hạnh 
phúc gì đâu khi chúng ta giết hại được những người thân của 
mình trong chiến trận, 

38. Thậm chí những người vì tĩnh thần trần tục, háo lợi, họ 
không thấy tôi lỗi (rong việc nhá hủy một gia đình, không thấy tội 
lỗi gì khi phản bội lại những người bạn thản tín cửa mình. 

39. Ai đã trong Lhấy cảnh tần khốc ấy thì làm sao cầm được 
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nước mắt trước hành ví khủng khiếp ấy? 


40. Sự tần phá của một gia đình như vậy sẽ làm tan vỡ 
những tôn ty và công bằng cửa một đĩa đình, và khi những luật É 
về công bằng không còn nứa thì nhưng bất công, vô trật tự sẽ trấn 
áp mội gla đình. 


41. Khi sự vô trật tự, sự bât công bằng thống trị, thì những 
người phụ nữ phạm tội và không còn được trong sạch, và khí phụ 
nữ không còn trinh bạch, Krisna hỡi, có sự xáo trộn trong đẳng 
cấp, sự mất trật tự xã hội. 


2. Sự mất trật tự ấy dân gia đình và những người phá hoại 
gia đình đến địa ngục. Những linh hôn của những người chết chịu 
đựng trong sự đau khổ khi bị tước đoạt khải những vật dâng cúng 
theo lê nghĩ. 

43. Những hành vi tội lỗi ấy của những kẻ tàn phá gia đình 
đã gây nên sự mất trật tự của xã hội, phá hoại quyền bình đẳng 
của chúng sinh và hủy bỏ những nghỉ lễ của cha ông. 


44. Và đâu phải chúng ta không nghe nói đến chuyện địa 
ngục đang chờ đợi những kẻ ấy, và những nghỉ lễ quen thuộc về 
đạo đức đầu còn nửa. 

A5. Ôi ngày đen tối! Tình thần tội lỗi đã xâm nhập tâm trí 
chúng ta rồi vì để chiếm đaạt vương quốc mà chúng ta đã đến với 
cuộc chiến ấy và sẵn sàng giết hại những người thân của chính 
chúng ta. 

46, Thật vậy, may cho tôí nếu những người con của Dhrita - 
vashtra sẵn sàng khí giới, quân đội trong tay khi tìm thấy tâi mật 


PĂ: 


kẻ tay không, không khả năng chống cự đã giết chết tôi trong trận 
chiến tranh äy rói còn đâu nữa. 
- $đn/đỤa 
47. Ariuna đã nói như vậy khi vào chiến trận, và vôi óng để 


cung lên xuông, óng đìm chiến xa của mình xuấng vực sâu, tâm 
hồn ông đầy tràn thất vọng và đau khổ. 


San/ata 

1. Bỗng nhiên tình thần thúc đẩy Krisna nói cho Arjuna 
người bạn của ông, một người với đôi mắt chan hòa nước mắt và 
chìm sâu vào trong thất vọng và đau khổ. 

Krasna 

2. Từ đâu đưa đến cuộc sống chán nản này hãi Arjuna, 
nhải chăng đó là thời khắc của sự thử thách? Những nam nhỉ 
mạnh mê không được thất vọng, hối Arjuna, vì cuộc chiến thắng 
này chẳng từ thiên giới cũng chẳng phải địa ngục. 

3. Đừng để rơi vào tình trạng một kẻ yếu đuối thiếu nghị 
lực như thế, vì điều ấy không chứng tỏ được một đấng nam nhỉ 
đúng danh là nam nhỉ chí khí. Hãy vất bỏ sự nhu nhược ấy ấi và 
hãy bừng đậy như nếọn lửa thiêu rụi tất cả, đốt cháy tất cả đi. 

Ẩn /una 

4. Tỏi mang ơn và rất mực tồn kính đất với Bhisma và 
Drona. Tôi phải dùng cung tên để giết chết anh trai của ông nội 
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tôi, Bhishna vĩ đạt, hay sao? Tôi phải ra trận Øðương cung hạ 6ục 
Drona, nøười thầy của tôi, hay sao? 


5. Tôi sẽ phải giết những người đã dạy dô tôi hay sao? Họ 
là những người thầy. đã từng tận tụy hy sinh cho tối, Không, tôi 
thả ăn mày để sống còn hơn ăn cơm hoàng gìa mà vấy đầy máu 
của những người thầy tôi. 


6. Và chúng ta cũng không biết việc họ chiến thắng hay 
chúng ta chiến thăng - cái não tốt cho chúng ta hơn. Những người 
con của chú tôi và cà vua Đhrita-rashtra họ đã có mặt ở đầy trước 
chúng ta. Sau khi hạ gục được họ liệu chúng là còn ước ao được 
sống nữa hay không? 


7. Từ nôi sâu kín cửa tâm hồn, tôi cảm thấy thất vong Tự 
làng trắc ẩn của tôi tôi không thấy được con đường ấy là đạo đức, 
công bằng. Tôi là môn đồ của Người, tôi đến với Người trang niềm 
tha thiết van nài: xin hãy là đuộc soi sáng cho tối trên bưđc đường 
trách nhiệm. 


8. Vì chẳng phải vương quốc của trần gian cũng chẳng 
phải vương quốc của các thần linh trên trời có thể đưa lại được sự 
bình an khải ngọn lửa sầu khổ thiêu đốt cuộc đài tôi. 

S4n/dna 

9. Khí Arjuna, một chiến bình ví đại đã thổ lộ hết tâm sự, 
tận dáy lòng ông đã nói: “Hỡi Krisna, tôi ‹ẽ không chiến đấu nữa" 
và sau đó ông chìm vào trong thính băng. 

10. Krisna mỉm cười và đã nói với Árjuna - đó là tiếng nãi 
của thần linh phấn xuống giữa hai quên đội, những lời ấy như sau: 
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Kyerto 


11. Những øiọt nướể mắt của ngươi là những giọt nước mắt 
điằnh cho những người khóc lót thế giới bên kia, và những lời 
ngươi nói ấy là những lời khôn ngoan hay sao? Những lời đau buồn 
không thể đành cho người đang sống, và những lời ấy không gây 
buồn gì cho người đã chết vì cuộc sống và cái chết rôi sẽ qua đi. 


12. Bởi vì tất cả chúng ta đã đồng ý, tán thành suốt những 
thời gian qua: ta và ngươi và cá những vị vua của mọi người chúng 
ta, tất cả sẽ luôn nhất trí và mãi rnãi chúng ta vấn thế. 

13. Cũng như tình thần của một thân thể khả tử đi lang 
thang từ thời thơ trẻ, trưởng thành rồi đến tuổi gìà, tình thần đi 
đến nơi một thân thể mới, tỉnh thần cư ngụ nơi một thân thể mới 
chính là sự khôn nøoan không nghỉ nđờ ø) nữa. 


14. Từ thế giới của những cảm giác, Arjuna, đã cảm nghiệm 
được từ nóng đến lạnh, và từ sung sướng đến đau khổ. Chúng đến 
và chúng đi: chúng chỉ là thoáng qua, phủ vân. Với một tầm hồn 
mạnh mẽ hãy trổ đậy, vượt trên tất cả. 

15. Con người mà mọi cơ năng không còn hoại động nữa 
thì chỉ còn lại cãi đuy nhất là linh hồn, cái đó vượt khỏi sự sung 
sướng và đau khố, đó là cái đáng tồn trọng trong cuộc sống vĩnh 
hằng. 

16. Cái kháng thật không bao giờ tồn tại, cái có thật không 
bao giờ không tôn tại, Thật vậy, chân lý ấy đã được kem xét bởi 
những người có khả năng nhìn thấy chăn lý. 


17. Thân vác, lính hồn được sáng tạo trộn lẫn với nhau 
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nhưng linh hần vượt ra khải sự hủy diệt, không ai có thể chấm đứt 
được linh hần, bởi lẽ linh hồn tồn tại vĩnh viễn. 


J8. Vì qua khởi cuộc đời rồi, con người lại trú ngụ trong 
những thân vác khác nào đó, mặc đầu những thản xác ấy cũng lại 
có ngày kết thúc theo thời gian nhất định của nó nhưng con người 
còn lưu lại được cái vô cùng không thể đo lường, cái bất tử. Vì vậy 
hỡi chiến bính vĩ đại, hãy tiếp tục chiến đấu đi. 


19, Nêu có ai đá nghĩ rằng người äy giết người và có ai đó 
nghì rằng mình bị giết, thì chẳng ai biết được đầu là điều dúng 
đắn. Vì không thể giết được cái bất từ tronế con người: cái vĩnh 
viên trong con người không thể chết. 


20. Cái ấy không bao giờ được sinh ra và không bao giờ chết 
đi, Nó là cá¡'vĩnh cửu, là cái đời dời. Không bao giồ được sinh va vả 
là cái vĩnh viễn, vượt khỏi thời øan, nó đi hoặc đến, nó khóng 
chết đi khi thân xác chết đi. 


21. Khi một người biết mình không bao giờ được sinh va, 
vình viễn tồn tại, không gì thay đổi, vượt lên trên rnọi sự làn phá, 
thì làm sao con người ấy có thể giết một con người hoặc là lầm 
cho một người khác giết người? 


22. Cũng như khi một người cởi những áo quán cũ ra và 
mặc bộ đồ mới, linh hồn cũng ha bỏ thân xác khả tử của mình và 
đi tìm đến một thán xác khác. đó là thân xác mới. 


23. Vũ khí khàng làm tổn thương được lính hồn và lửa 
không bào giờ có thể đối cháy nó được, nước không thể đụng đến 
nó và gió cũng chẳng bắt kịp nó. 
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24. Vượt qua khỏi quyền lực của gươm đao và lửa đốt, vượt 
qua khỏi sức mạnh của nước và gió, lính hồn đang tồn tại vĩnh 
viễn, có mặt khắp nơi (vượt khỏi không gian) không bao giờ thay 
đổi, không bao giờ cử động, là cái muôn thửơ và vĩnh cửu. 


25. Đối với con mắt xác thịt không thể thấy được linh hồn, 
nó vượt qua khỏi tư duy và những gi đổi thay. Hãy biết rằng nó là 
vày và hãy chấm dứt sự đau buôn, säu não đi.. 


26. Nhìmg nếu nó được sinh ra lần này đến lần khác thỉ nó 
đã từng phải chết và thậm chí những chiến thắng cũng phải chết, 
vậy ngươi đừng chần chữ gì nữa, hãy chấm dứt sự đau bườồn, sầu 
não đi. 

27. Vì tất cả những gì được sinh ra trong chân lý đều phải 
chết và rồi vượt ra khỏi trạng thái chết trong chân lý là đến với sự 
sống. Hãy đối mặt với cái cần phải đối mặt đi, đừng chần chừ gỉ 
nữa, hây chấm đứt buồn sầu đi. 

28. hông thể thấy gì trước khi sinh ra, đó là tất cả những 
đì tồn tại và sau khi chết lại không thể thấy được gì nữa. Chúng là 
những øì được xem thây giữa hai lần khòng được xem thấy. Tại 
saø từ trong chân lý lại tìm thây sự đau khở, sàu não? 


29. Mật người nhìn mình trong cái nhìn kỳ điệu, và một 
người khác cho chúng ta những lời nhận xét kỳ điệu. Có người 
nghe được những điều kì lạ của mình, nhưng người ấy nghe mà 
chẳng hiểu gì về nó. 

30. Đó là lnh hồn tồn tại trong tất cả mọi người, là cái bất 
tử nơi họ vì cái chết là của tát cả những gì không thể chết, ngươi 
hãy chấm dứt sự đau khẩ, buồn sầu đi. 


s 


31, Ngươi cũng hãy suy nghĩ về trách nhiệm của ngưới đi và 
đừng run sợ, lưỡng lự nữa. Kháng cá øì vĩ đại và tốt hơn đối với 
một chiến binh bằng sự chiến đấu trong cuộc chiến tranh chính 
nghĩa. 

32. Cõ một cuộc chiến tranh mở những cánh cửa của thiên 
điới, Arjuna hỡi! Phúc thay cha những chiến bình mà vận mệnh 
của họ là chiến đấu trong cuộc chiến tranh ấy. 


33. Nhưng để chốt bỏ cuộc chiến này vì công bằng đạo đức, 
thì đó chính là từ chốt trách nhiệm, bổn phận và vinh dự: đúng là 
rơi vào việc chồng lại mệnh lệnh. 


34, Người ta sẽ nói về sự nhục nhá của ngươi cẢ bây giờ và 
mai sau. Đấi với một con người, được chết trong vinh dự còn hơn 
sống trong nhục nhã. 


35. Những chiến binh vĩ đại sẽ nói rằng ngươi đã chạy trốn 
cuậc chiến vì sợ chết và họ, những người đã xem ngươi là những 
đì cao cả vĩ đại nhất thì bây giờ họ sẽ nói về ngươi bằng những lời 
khinh bỉ, 

36. Kê thò sẽ nói về ngươi bằng những lờ khinh thường, 
nhạo báng ngươi là kẻ ý chí bệnh hoạn, chúng sẽ trút hết những 
øì đáng khinh bỉ trên sự can đảm của ngươi. Thử hải còn một 
chiến binh nào đáng xấu hổ hơn thế nữa không? 

37. Dầu hy sinh thì vĩnh quang cỏa ngươi được ghi trên trời, 
còn thành công, chiến thắng thì vinh quang của ngươi chiếu sáng 
trên cãi đất này. Vậy hây đứng dậy đi hỡi Arjuna, hãy chuẩn bị 
một tình thần sẵn sàng để chiến đấu. 
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38. Hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với sự an hình 
trong tầm hần. Hãy luôn an tâm, vững chí khi sung sướng cũng 
như khi đau khổ, trong chiến thắng cũng như cả khí thất bại. 
Sống tron# sự bình an áy thì không tội lỗi gì. 


39. Đây là sự khân ngoan của Sankhya - cá được tâm nhìn 
sầu xa về cái vĩnh cửu. Bây giở hãy lắng nghe sự khôn ngoan của 
Yoga, con đường cửa cái vĩnh cửu và sự tự do từ cảnh tù đầy. 


40. Không một bước thất bại khi đi trên đường này, không 
một chút nguy hiểm nảo được tìm thấy, từng bước tiến đều không 
chút sợ hãi. 

41. Những người theo con đường này, họ có được sự hiểu 
biết, và đó là những người đạt được cái cùng đích của vận mệnh 
đời rnình. 

42. Có nhiều người không có được tầm nhìn sâu rộng thế 
nhưng họ lại nói rất nhiều, họ theo những từ ngữ của Veda, và họ 
nói: "Chẳng có gì nhưng lại có tất cÀ". 


43. Tâm hồn họ bị méo mó, bị vấn đục vì những đam mè 
ích kỷ, và đối với họ cái cao cả lá sự thaả mãn, Họ cầu ngưyện cho 
sự sunế sướng và quyền lực, phần thưởng cho lời cầu nguyện của 
họ là được tái sinh lại trên trần thế. 


44. Những kế tham muốn sung sướng và quyền lực, họ 
nghe và tuân theo những lời của họ: họ không có sự quyết định 
dẫu cho chỉ một lần trong cuộc đời. 

45. Ba mức độ cửa giới tự nhiên đó là thế giới cửa Veda. Hãy 
trỗi đậy vượt lèn trên ba mức độ của giới tự nhiên, hỡi Arjuna) Hãy 
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ở trong chân lý vĩnh cửu, háy vượt lên trên sự đối lập của trần thế. 
Hãy vượt lén trên sự đạt được và chiếm hữu, hãy giữ lấy linh hồn 
của mình cũng như cách dùng một giếng nước nước đều chảy lan 
tràn, cũng vậy việc sử đụng thánh kính Veđa là để cho người thấy 
được bản ngã tối thượng. 


46. Hãy đặt trái tìm của ngươi vào trong việc làm của ngươi 
nhưng đừng bao giờ đặt lăng phần Lhưởng cho công việc ấy. Làm 
việc không phải để có phần thưởng, nhưng không bao giờ được 
phép ngưng nghỉ công việc của mình, 


4?. Hãy làm việc của mình trong sự bỉnh an của phép lu 
luyện Yoga và phải thoát khỏi mọi đam mẻ ích kỷ, đừng để đào 
động trong sự thành công hay thất bai. Phép tu luyện Yoga là mệt 
sự cần bằng của tính thần con người - một sự bình an bên vững 
trong mọt Trời mội lúc. 


48. Đài vi một cóng việc đã được làm vì phần thưởng thì 
thấp kém hơn nhiều cồn việc được làm trang phép tu luyện Yoøa 
của sự khôn ngoan. Hãy tìm kiếm sự cứu rỗi linh hồn trong sự 
khôn ngoan của lý trí. Khốn thay cho những kẻ làm việc vì để có 
được phân thưởng! 

19. Trong sự khồn ngoan này miột người đã vượt lên trên 
những 8) tốt được làm và những cãi đi không tốt đã được lầm. Vì 
vậy ngươi hãy đến với sự khôn ngoan: phép tu luyện Yoga là khôn 
ngoan trong việc lầm. 

50. Những người biết kết hợp với sự khôn ngoan thì họ biết 
từ bỏ phần thưởng của công việc, và họ thoát khỏi cảnh tái sinh, 
họ đi tới nơi sự cứu rỗi linh hồn. 


35 


51. Khi nào tỉnh thần ngươi từ bỏ được cảnh mg lối âm u 
của sự lừa dối, ngươi vượt khỏi những lời kinh cổ xưa và vẫn tiếp 
tục hướng tới bản ngã siêu việt. 


52. Khi tỉnh thần của ngươi đang bị đao động trong nhừng 
sự mâu thuần của nhiều lời kinh tì ngươi hãy nghỉ ngơi yên định 
trong sự chiêm nghiệm thần linh, thế rồi kết quả của phép tu 
luyện Yoga sê là phần sở hữu của ngươi. 


Ar/una 


53. Làm sao cö được một người khôn ngoan trầm lặng, ai cá 
thể tuân giữ được sự chiêm nghiệm của thần linh? Những lài của 
người ấy là gì? Sự im lặng của người ấy có ý nghĩa gì? Công việc 
của người ấy có ý nghĩa gì? 


Krn:na 


5A. Khi một người tử bỏ tất cả mọi ước muốn, mọi đam mê, 
mọi dục vọng thì người ấy sẽ đi vào cõi tám của mình và nhờ vào 
thân linh người ấy tìm thấy được niềm vưi của thần linh, và rồi 
tâm hồn của người ấy thật sự trở nền bình an. 


55. Tỉnh thần của người ấy không còn bị vấn vương, xao 
xuyến bởi những đau khổ, buồn rầu và đốt với sự sung sướng 
người ấy không thèm mong đợi, vượt lên trên cảm xúc sunế 
sướng, sợ hãi và hờn giận, người ấy là một đấng khôn ngoan chứa 
đựng một tỉnh thân an định, không lay động. 

56. Một người mà bất cứ ở dâu cũng thoát khỏi mọi sự ràng 
buộc thì cũng chẳng còn cảm thấy khoái lạc hay đau khổ. Nếu vận 
mạng gặp được điêu tốt hay là điều rủi thì người ấy vẫn øiữ được 
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sự khôn ngoan tự tạ không chút by động, 


57. Trong những khi hồi tưởng người ấy lấy lại tất cả những 
cảm xúc, những ý nghĩ của mình, thoát khối những sự hấp dẫn 
của đam mê, khoái lạc như một con rùa co vút đầu và các chị của 
mình vào, vì vậy tính thần của người ấy trở nên khõn ngoan trong 
an định. 


58. Những sự sung sướng của cảm giác, nhưng không phải 
là những dục vọng, biến mất khỏi tâm hồn đơn sơ giản dị, Thậm 
chí những đục vọng cũng biến mất khi linh hồn thấy được bản 
ngã tối cao. 


59, Những cảm xúc mãnh liệt không ngừng của cảm giác, 
nó liên tục quấy rây tình thần của con người, thậm chí cả những 
con người khôn ngoan đang cấ vươn tới sự hoàn hảo. 


60. Hãy để tất cả những cảm giác vào trong sự hoà hợp của 
sự hồi tường, hãy đặt mình vào trong một tính thần sốt sắng và 
hiệp nhất, linh hồn sẽ tìm thấy được sự an nghỉ, Vì khi những 
cảm giác đang ở trạng thái hoà hợp thì linh hồn của con người là 
một sự khôn ngoan ăn định. 


61. Khi một người đang ở trong trạng thái khoái lạc của giác 
quan, các khoái lạc ấy nổi lên trong con người người ấy. Từ sự 
khoái lạc của các giác quan đi đến sự nổi đậy của đục Vọng, của 
đâm đục, và điều đó dẫn can người đến sự ham muốn thấp hèn, 
đến những cảm xúc hờn giận. 


62. Từ sự khoái lạc ấy dẫn đến hốt rối của tinh thần, rồi 
đánh mất những ký ức, bỏ quên trách nhiệm. Từ sự đánh mất ấy 
đẫn đến sự tiêu tan của lý trí, và sự tiêu tan của lý trí dẫn đến một 
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con người bị tần phế (lần phế vẻ mặt tĩnh thắn). 


ô3. Những linh hồn đi vào trong thế giới của các cảm giác 
và nó vẫn còn giữ được các cảm giác trong sự hài hoả Hhì sẽ thaát 
khỏi sự mê hoặc và ác cảm và nó sẽ tìm thấy được sự an nghi 
trong thinh lặng. : 


B4. Trong sự yên lặng này phá vở gánh năng của mọi đau 
khẩ vì khi tâm đà tìm được sự an tĩnh thì trí tuệ cũng tìm thấy 
được sự an bình. 


65. Không thể cá một sự khôn ngoan thông thái rà lại 
không có một sự hoà hợp trong một con người và không có được 
một sự hoà hợp thì sẽ không có được rnột sự chiêm nghiệm. 
Không có sự chiêm nghiệm thì không thể có sự an bình và không 
có an bình làm sao có thể có được niềm vưi? 


68. Vĩ khi tỉnh thần bị trói buộc trong sự đam mê dục vọng, 
thì dục vọng ấy lôi cuốn sự khán ngoan thông thái của con người 
thậm chí như là gió đẩy mật con thuyền lớn trên những lần sóng. 


67. Vì thế cơn người ở trong trạng thái hồi tưởng lại, người 
ấy sẽ phải hãm bớt những cảm giác của mình thoát khỏi sự đam 
mê của giác quan thì tỉnh thần của người ấy trả nên mình mẫn và 
khón ngoan. 


68. Vì vậy, trong đêm tối bao trùm tất cả mọi vật đang tôn 
tại thï bừng lên tia sáng cho một con người trầm lặng. Nhưng ai 
có thể hiểu ngày là øì cho những tồn tại khác và đêm là gì cho sự 
khôn nếoan. 


69. Cũng như nước chảy vào hiển cả, nhưng biển cả không 
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bao giờ tràn, cũng vậy, người khón ngoan cảm thấy khoái lạc 
nhưng đố là một sự khoái lạc trong an bình vô biên, 


70. Đối với một người đã từ bỏ tất cÀ mọi đục vọng Và từ bổ 
tất cả mọi vinh dự, đã đạt được cái Lôi để đạt được kết quả của siêu 
ngÃ bình an, | 


71. Đó là một sự vĩnh cửu trong con người, hồi Arjuna. Hãy 
đến với sự vĩnh cửu ấy khi mại sự dối trá đã bị loại trừ. Thậm chí ở 
trong giờ phút cuối cùng của cuác đời lrên côi thế gian này, con 
người củng có thể đạt được Niết bàn của Lình hồn vũ trụ (Nirvana 
of Brahman), con người cũng có thể tìm được bình an trong sự an 
bình của Đấng thần lĩnh mình tôn thờ. 


Ärjuna 


1. Nếu tự tưởng của Ngài là sự thấu suất như vậy thì còn vì 
đại hơn hành động, tại sao Ngài lại ép buộc tôi hành động trong sự 
khủng khiếp của chiến tran 

2. Tĩnh thần tôi đang ở trong nh trạng bối vối bải vì do 
những lời Ngài nói, Lôi nhận ra những điều trái ngược. Vì thế hãy 
nói cho lôi sự thật bằng con đường nào tôi có thể đạt được bản 
nếa tối cao. 

lrsna 

4. Trong thế giái này có hai con đường, như ta đã nói với 
ngươi trước đây. [lời câng tử, đó là: Jnana Yoga, con đường của 
thông thái và khân ngoan của các nhà Sanldiyas, và Ñarma Voếa, 
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con đường hành động của các nhà thuộc phái Yoga. 


4á... Không bằng cách kiềm chế hành động để ép con người 
thoát khỏi hành động. Không bằng sự từ bỏ những cái nhỏ nhặt 
để bắt con người đạt được sự toàn thiện siêu việt. 


5. Vì thậm chí không thể có một chốc lát nào con người có 
thể tồn tại mà khâng cá hành động. Tất cả mọi người đều hành 
động nhề vào lực bẩm sinh của tự nhiên. 


6. Con người thu rút chính minh lại trong những hành 
động nhưng nó lại cân nhắc những niềm vưi sướng, toại nguyện, 
con người ở trong tình trạng lừa đối và là kẻ đi sai đường, 

7. Nhưng điều vĩ đại nhất là con người thoát được những 
sự vàng buộc, và với một tính thần điều khiển sức lực, khả năng 
của mình trong sự hài hòa, người ấy thực bành đúng con đường 
của Karma Yoga, con đường hành động thánh thiện. 

8. Hành động vĩ đại hơn là bất động: vì thế hành động 
chính là thực hiện bổn phận của mình trong cuộc sống. Thậm chí 
cuộc sống của một con người không thể có được nếu không có 
hành động. 

9. Thế giới bị những mối ràng buộc của hành động không 
được thánh hoá. Vậy nhưng hành động của ngươi phải được thánh 
hoá, không bị vương vấn bởi những hệ luy cỏa đục vọng. 


10. Như vậy Đấng sáng tạo đã phán như thế khi Ngài vừa 
tạo đựng con người vừa thánh hiến: Nhờ vào sự thánh hiến ngươi 
sẽ sinh sôi nảy nổ và đạt được Lất cả những gì ngươi muốn. 


11. Nhờ sự thánh hiến ngượi sẽ được vinh dự nơi các thần 
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linh và các thần linh sẽ yêu mến ngươi, Và vì thế, trong sự hoà 
hợp với các thân linh ngươi sẽ đạt được cái cao cả siêu việt, 


12. Vì bằng lòng với sự thánh hiến của ngươi, các thần linh 
sẽ chấp thuận ngươi với tất cả những gì ngươi muốn. Chỉ có 
những kẻ trộm cướp mới thích thú đón nhận những món quà của 
thần linh mà lại không biết đâng tặng cho các thân nh bằng sự 
thánh hiến. 


13. Những con người thánh hiến xem lương thực duy trì sự 
hiến tế làm cho hạ thoát khỏi mọi tội lỗi, nhưng những kẻ phàm 
tục mỗi ngày việc ăn uống của họ thật sự là tời lỗi. 


14. Lương thực là cuộc sống của mọi chúng sinh, và tất cả 
mọi lương thực có được là nhờ mưa trời đổ xuống. Sự hiến tế làm 
cho mưa trời để xuấng và sự hiến tế là một hành động thánh hiến. 


15. Hành động thánh hiến được miêu tả Irong kinh Vêda và 
những kinh Veda này lại bắt nguân từ sự vĩnh cửu, và vì thế món 
qùa tặng vĩnh cửu nấm ở trong sự thánh hiến. 


16. Vì vậy, nếu luồn nằm trong trạng thái cảm xúc thì con 
người thật sự sống không một chút ý nghĩa, chỉ sống trong một 
cuộc sống tội lỗi của những thaả mãn nhục dục, khẳng giúp gì 
cho người ấy trong sự cải hoá. 

]7. Nhưng khi con người đã tìm thấy được niềm vui trang 
tình thần và trong nh thần có được một sự thoả mãn, ở trong 
tỉnh thần ấy con người tim (thấy được sự bình an, con người ấy đã 
vượt va khỏi quy luật của hành động. 


18. Con người ấy vượt khỏi cái được làm và cái không được 


lầm và trong tất cả mọi công việc của người ấy, người ây vượt 
khỏi, không cần đến sự trợ giúp của bất cứ chúng sinh khả tử nào. 

19. Trong sự tự do không bị vàng buậc bởi bất cứ thứ gì, vì 
vậy ngươi hãy làm điều được lầm, Đôi với mật cơn người mà việc 
làm của họ không đính chút bợn nhớ tội tôi thi họ thật sự đạt được 
sự siêu việt. 

20. Vua lanaka và những chiến binh khác đã đạt được sự 
hoàn hảo bằng con đường của hành động: Hãy luân hướng đến 
mục tiêu cao cả trong mọi hành động, và vì vậy hãy chứng tỏ công 
việc, bẩn phận của mình trong cuộc sống. 

21. Trong những hành động của những người thánh thiện 
nhất, họ đều tìm thấy quy luật của hành động. Con đường mà 
những con người cao cả đi theo đã trở thành sự chỉ dẫn cho vả thế 
giái. 

22. Ta chẳng có việc gì để làm trong thể giới, ArJuna ạ, vì 
thế giới là của ta. Ta không có gi để chiếm đoạt bởi vì ta đã có tất 
cả. Toy nhiền ta vẫn làm việc. 


23. Nếu ta không lị vàng buộc bởi hành động, khàng bao 
giờ mệt mỏi, mãi mãi trường tồn, những người theo đuổi nhiều 
con đường rốt cuộc cũng theo con đường của ta, con đường không 
hành động. 

24. Nếu công việc của ta đã có lúc kết thúc, thì thế giới nãy 
đã chấm dứt trong sự lựi làn, sự hắn dộn sẽ thống trị trong mọi 
sự: Mọi chúng sinh sẽ đi về cõi diệt vong. 


25. Cũng như những công việc thiếu khân nếoan mang tính 


ích kỷ sẽ dẫn cøn người đến sự ràng buộc, vậy hãy để cho người 
khôn ngoan hành động không vì mục đích vị kỉ nhưng vì một mục 
đích cao cả của toàn thế giới. 


26. Đứng để trí khôn quấy vầy, tỉnh thần của một người 
thiếu hiểu biết trong hành động ích kỉ của người đó. Hãy để người 
áy hành động với sự tự nguyện, hãy chỉ cho họ niềm vui của hành 
động cao cả. 


27. Tất cả những hành động diễn ra trong thời gian là nhờ 
bởí sự kết nối, sự liên hệ của nhímg lực tự nhiên, nhưng con 
người đã quên đi trong sự lãm lẫn, ích kỉ của mình và tưởng rằng 
chính mình là chủ của mọi hành động. 


28. Nhưng con người biết rằng sự liên hệ giữa các lực tự 
nhiên và các hành đóng, thì hiểu được rằng một số lực tự nhiên 
thì hoạt động tuân theo những luật khác của tự nhiên và người ấy 
sẽ không trở nên kẻ nô lệ của những hành động ấy. 


28. Những kẻ khống hiểu biết được các lực lượng tự nhiên 
thì chính họ bị phụ thuộc vào các lực lượng ấy một cách mù 
quáng. Dừng để cha ý thức của con người nhận thấy mọi sự đang 
làm rời côi vô thức kháng thấy được gì cả. 


30. Hãy dâng tặng cho ta tất cà câng việc của ngươi và tinh 
thân của ngươi sẽ được nghỉ yên trong Đấng siêu việt. Hãy tránh 
khỏi những hy vọng hão huyền, những tư tưởng ích lở, và với sự 
bình an nội tâm ngươi hãy phân dấu vì cuộc chiến của ngươi, 


-31. Những người đã từng tuần thep học thuyết của ta và họ 
đã có nïềm tin, có được một ý chí màănh liệt, họ đã khám phá va 
hành động không vương chút bụi nhợ tội lôi, họ đã tìm thấy tự do 
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của mình. 


32. Những kẻ không theo học thuyết của ta (nhưng lời chỉ 
dậy của tz) và hợ có một ý chí như nhược, đó là những người 
chẳng biết chút gì về tự do, bị bối rối trang tỉnh thần. Họ đã mất 
tất cả. 

33, Thậm chí khi một người khôn ngoan hành động theo 
bản năng tự nhiên của mình: tất cả mọi chúng sinh đều tuân theo 
bản năng tự nhiên. Vậy sự kèm chế dùng để làm gì? 

34. Ghen ghét và thèm khát chiếm đoạt những gì thuộc về 
tự nhiên là gốc rễ trong bản năng thấp hèn của con người. Đừng 
để mình rơi vào trang những ham muốn thấp hèn, cùng những 
đanh tị ấy, đó là hai kẻ thù trên đường tiến về Đấng siêu việt của 
ngươi. 

35. Và hãy thi hành bổn phận của mình, hãy tỏ ra khiêm 
tấn, đó là đức tính tất Được chết vì bổn phận của mình là sẽ 
sấng: sống nhờ vào người khác là đã chết. 

ÄrJuna 

36. Sức mạnh là gì, hãi Krisna, mà đấy con người đến hành 
động lội lỗi, thậm chí hành động một cách miễn cưỡng, đường 
như bất lực? 

Krisna 

37. Sự khát khao thèm thuồng những điều hạ đẳng, và 
những sự giận đủ, những điều đó được sinh ra từ cảm xúc cuồng 
nhiệt, từ tột lôi khủng khiếp, nguần cội của những gì tàn phá: Đá 
là kể thù số một của linh hắn. 


4A 


38, Linh hồn bị hao phú bởi những dục vọng: như lửa bị 
khói bao phủ, như gương bị bụi bao phủ, như em bé chưa được ra 
đời bị bao phủ bởi rnàng nhau. 


39. Sự khôn ngoan bị bao phủ bởi ước muốn, dục vọng, nó 
là kể thù thường trực của trí khôn, dục vọng thể hiện trong muôn 
vàn hình thức, nó như ngọn lửa ham muốn không bao giờ thoả 
mãn. 

40. Dục vọng tỉìm thấy nơi trú ngụ trung những cản giác, 
trong tình thần, trong lí trí của con người. Thông qua những cái 
đó nó làm tối linh hồn, sau khi đã che đậy toàn bộ sự khôn ngoan 
của con người. 


41. Vì vậy ngươi hãy để những cảm giác của ngươi vào trong 
sự hài hoà, và hãy giết chết dục vọng tội lỗi của ngươi, là kẻ phá 
hoại kha năng nhận thức và sự khôn ngoan. 

42. Người ta nói rằng sức mạnh của cảm giác là vò biên. 
Nhưng còn mạnh mš hơn các cảm giác đó là tỉnh thân, mạnh hơn 
cả lính thần là tính thiện và lý trí, và mạnh hơn lý trí đó fà linh 
hần trong một con người. 

43. Hãy nhận biết rằng linh hần vượt lên lí trí và hãy để sự 
bình an của ngươi ban tặng cho người sự bình an. Hãy trở thành 
một chiến bính và giết chết dục vọng, kẻ thù hùng mạnh vò biền 
của linh hần. 
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Kia 


1. Ta đã Lit lộ phương pháp tu luyện Yoga cho Vivasvan, 
mặt trời, người cha của ánh sáng. Wìvasuan đến lượt mình lại tiếp 
tục tiết lộ phương pháp đó cho Manu, con của ông. người cha của 
nhán loại. Và Manu đã áạy cho con của ống ta là vua ]kshvaku, 
một đấng thánh hiền. 


2. Thế rồi, nó được đạy từ đời cha đến đồi con của cấc 
dòng tộc vua là các bậc thánh nhãn, nhưng qua sự thay đổi của 
thời gian, học thuyết này đã bị côn người quên lãng. 


3. Hôm nay ta đang mặc khải (tiết lộ) cho người cái phép 
tu luyện Yoga vĩnh cửu này, đây là một sự siêu việt thân 
bí: Bởi vì tình yêu cua người đành cho ta và ta là bằng hữu của 
ngươi. 

Ar/ưnd 


4, Naài sinh sau khi mặt trời đã có: Mặt trời đã có trước khi 
Naài xuất hiện. Vậy những lời Ngài nói có ý nghĩa gì, khi nói: "Ta 
có tiết lộ phương pháp Yoga nảy cho Viasvan"? 

Nrlsna 


5. Ta đã được sinh ra từ bao đời nay rồi, Arjuna hỡi, và 
ngươi cũng đã được sinh ra từ lâu lắm rôi. Nhưng ta đã quên cuộc 
sống trước kia của ta và ngươi cúng đâ quên lâng cước sống của 
ngươi xưa kia (kiếp trước). 


6. Mạc dù ta không được sinh ra, tạ đã tôn tại từ muôn 
thuở, ta là Chúa tế của mọi sự, ta đến vì vương quốc trân gian của 
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ta và thông qua mánh lực diệu kì của ta, ta được sính va, 


7. Khi lẽ công bằng chưa được thiết lập một cách phân 
mình, sự bất cóng nghiễm nhiên tồn tại một cách lộng hãnh, thế 
rồi tinh thần của ta đã xuất hiện Lrên cõi trần này, 


8. Vì mục đích cứu với linh hồn của những người thiện, vì 
để phá huỷ tội lỗi trong con người, vì để làm hoàn thiện vương 
quốc của lẽ công bằng, ta đã đên thế giớí này lrong nhiều năm 
qưa. 


9. Người nào biết được sự sinh ra của ta và biết được sự 
thánh hiến của ta, khi đó người ấy la bỏ thân xác hay cái chết của 
mình, người ấy không còn đi từ cõi chết đến cõi chết nữa, vì người 
ấy đã sống trong chân lý vả đến với ta. 


10. Biết bao nhiều người đã đến với \a, tìn tưởng vào ta, phó 
thác vào ta trong an bình, vị thế mọi cầm xúc sợ hãi, giận hờn đều 
được thanh tây bởi ngọn lửa khôn ngoan! 


11. Bằng nhiều cách con người thể hiện tình yêu đối với ta 
và cũng vậy, bằng nhiều cách con người hiểu được tình yêu cửa ta 
dành cho con người: Dù con người có nhiều đường hướng nhưng 
tất cả hạ rôt cuộc đều đến với ta. 


12. Những người tham muốn quyền lực trần gian hiến tặng 
của lễ cho các vị thân lĩnh cõi trần, để chẳng bao lâu họ được 
thành cõng và có quyền lực nhờ việc hiến tế ây. 

13. Rôn mệnh lệnh của laài người được xuất phát từ ta, đó 
đúng là bản chất và công việc của lơii người. Hãy biết rằng việc này 
là của ta, mặc đù ta v.ợt trên mọợi công việc, ta là Đấng vĩnh cửu. 


Ä? 


14. Ta không bị ràng buậc bổi những công việc, bởi vì la 
thoát khổi mọi đam rnê của dục vọng. Người nào có thể hiểu được 
chân lý ấy, trong công việc của mình người ấy sẻ tìm thấy tự do. 


15. Những người thời xưa hiểu được điều ấy, vì thế trong 
công việc của mình họ tìm thấy được sự thanh thản. Vì thế người 
hãy làm công việc của mình trang cuộc sống với một tính thần 
mà công việc đã được lầm. 


16. Vậy công việc là gì? Vượt lên trên công việc là g? Thậm 
chí mội số người tìm kiếm đã thấy điều này không hợp lý. Ta sẽ 
dạy cho ngươi sự thật về một công việc chân chính, và sự thật ấy 
sẽ giúp cho ngươi thanh thản. 


17. Vì thế ngươi phải biết công việc là gì, và cũng phải biết 
việc làm bát chính là gì. Và ngươi cũng nên biết thế nào là cảng 
việc thầm lặng: Sự huyền nhiệm là cách thức của công việc. 


18. Con người nào trong công việc mình tìm thầy sự ïm 
lặng và thây răng im lạng là một bổn phận, con người đó đang đ 
trong chân lý, nhìn thấy được ánh sáng của thần linh và trong tất 
cả mọi công việc của mình, người ấy sẽ tìm thấy sự bình an. 


19. Người gánh vác trách nhiệm lớn của mình không vì đục 
vọng Ío âu và có một tư tưởng phóng khoáng, công việc của người 
ấy được công chính hoá trong ngọn lửa đức khôn ngoan: Người ấy 
được gợi là kẻ khôn ngoan. 

20. Ở trong bát cứ công việc gì người ấy làm với tư cách là 
một người trung thực thì người ấy luôn tìm được sự bình an: 
Người ấy chẳng mơ ước diều gì, người ấy trông nhờ vàa cái gì, và 
người ấy luôn có được một niềm haan hỷ tràn đầy. 
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71. Người ấ không mơ mộng hão huyền, người ấy là chỗ 
của tám hồn mình, người ấy từ bỏ tất cà những gì người ấy có, chỉ 
một tấm thân lao động: Người ấy tránh được tội lỗi (người ấy 
không vướng mật chút tội lỗi). 


22. Người ấy hài lòng với bất cứ cái gì thần linh ban tặng, và 
người ấy đã vượt lên khải hai thái cực trái ngược nhau dưới đây, 
người ấy không ganh tị, trong thành công hay thất bại người ấy 
vẫn bình thản, không tự kiêu và cũng chẳng hề nao núng: Công 
Việc của người ấy không làm vướng bận tâm hồn người ấy. 


23. Người ấy đạt được sự tự do, thanh đhản: Thoát khối mọi 
vướng bản, tỉnh thần cửa người Ấy đã tìm được sự bình an trong 
khôn ngoan và công việc của người ấy là một của lễ thánh hiến, 
Công việc của người như vậy thật thiêng liêng. 


24, Ai thông qua việc của mình mà nhìn thấy thần lnh, 
người ây đar# ở trong chân lý tiến về với thần linh: Thần nh là 
sự tôn kính của người ấy, thần linh là đâng tặng của người ấy, 
được ban tặng bởi thần linh, trong ngọn lửa thần linh. 

25, Cá những nhà tu luyện Yoga mà sự thánh hiến của họ là 
mật quà tặng cho các thần lĩnh nhưng những người khác lại dâng 
tặng lễ hi sinh là tâm hần họ trong ngọn lửa của thần linh. 

26. Trong ngọn lừa của sự hoà hợp nội tâm, một số người đã 
từ bỏ được những cảm *óc xấu xa; và trong ngọn lửa của các cảm 
giác một số người đã từ bổ được sự hào nhaáng hề ngoài của họ. 

2?. Nhữmg người khác dâng lễ hi sinh bằng hơi thờ của cuộc 
sống và cũng là sức lực của cuộc sống trong ngọn lửa của sự kết 
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28. Những người khác, những người đầy niềm tin tưởng vào 
những lời nguyền nghiêm khắc, đã đàng lặng của cải của mình 
làm lễ vật hi sinh, hoặc là sự ăn năn, hối hận của mình, hoặc là 
việc luyện tập phép Voga, hoặc việc học hỏi thánh kinh của họ, 
hoặc là sự hiểu biết của chính họ. , 


29. Một số người dâng lặng hơi thở sự sống của mình; trong 
việc hít vào thở ra: Những người ấy nhắm tới Pranayama!?, sự hoà 
hợp của hơi thở, và việc lưu chuyển hơi thở của hạ cũng trong sự 
bình an. 

30. Những người khác thâng qua việc thực hiện kiêng 
khem, đã dâng tặng sự sống của mình cha sự sống vĩnh cửu. Tát 
cả những người đá biết được của lễ hi sinh là Øì, và thồng qua của 
lễ hi sinh họ đã tẩy rửa trong sạch lội lỗi của mình. 

31. Không ai đến được căi ấy mà lại không có sự hi sinh; và 
những người đã hi sinh dâng hiển thì họ được hưởng thành quả 
của sự li sinh là đến với linh hồn của vũ trụ - Brahman. 

32. Vì vậy người ta có thể hi sinh bằng nhiều cách, vả bằng 
nhiều cách họ có thể đến với tỉnh thần vũ trụ - Brahman. Hãy biết 
vằng tất cả những sự hi sinh là việc thánh thiện và người biết được 
điều ấy sẽ được thanl, thân. 

J 
33. Nhưng cao cả hơn bất cứ sự hí sinh trần thế nào - đó 


chính là lễ tế hi sinh của sự khôn ngoan đã được thánh hoá. Vì sự 
khôn ngoan là chân lý cuối cùng cửa mại công việc thánh thiện. 


34. Những người mà chính họ nhìn thấy được chân lý thì họ 


3 Praaayama: Nguồn sinh lực. 
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ró thể là những người thầy của đức khôn ngoan. Hãy xin họ, hãy 
cúi đầu thán phục họ, ngươi hãy là môn đệ của họ. 


35. Hởi Àrjuna, khi đã sở hữu được đức khôn ngoan, ngươi 
sẽ không bao giờ lầm lần nữa; vì người sẽ thấy tất cả mọi sự trang 
tám rình, và ngươi sẽ thấy tảm hồn ngươi ở trong ìa. 


46. Và thậm chí nếu ngươi là kề tội lỗi nhất trong tất cả 
những người tội lỗi, với sự trợ giúp của khân ngoan ngưm sẽ vượt 
qua biển cả tội lỗi. 

37. Ngay cả khí ngọn lửa đang bùng cháy, nó đốt cháy tất cả 
mọi nhiên liệu thành tro tàn, ngọn lửa của sự khôn ngoan vinh 
cữu lại đốt cháy mọi công việc thành những tro tàn. 


38. Bởi vì chẳng có gì như đức khân ngoan lại có thể làm 
cho chúng ta được thanh khiết, tính tuyền trên cõi đời này. Con 
người sống trong sự hoà hợp của chính mình để tìm thấy chân lý 
này trong tâm hần. 


39. Những người có niềm tin thì có sự khôn ngoan, những 
người sống trong hoà hợp của chính mình thì niềm tún là sức sống 
của họ; và họ tìm thấy sự khôn ngoan, sớm tìm thấy sự an bình 
siêu VIệt. 

40. Nhưng ai không có nềm tin và không có sự khôn ngoan 
và linh hồn của họ ở trong trạng thái ngỡ vực, mất mát, không nơi 
nương tựa. Thế giới này cũng chẳng có, cũng chẳng có thế giới 
nảo cho kẻ ấy đến, niềm vưi chẳng bao gið dành cho kẻ ngờ vực, 
thiếu lòng tin. 


41, Những người làm cho công việc của mình trở nên tính 
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tuyền, thánh thiện bằng phương pháp Yoga, người ấy sẽ thấy được 
linh hồn mình, nhờ vào sự khôn ngoan người ấy đánh tan được 
mọi sự nghi ngờ, tránh được sự ràng buộc của điều ích ki. 


42. Vì thế hãy dùng lưỡi gươm của sự khôn ngoan giết chết 
sự nghỉ ngờ đã được sinh ra trong sự dốt nát, sự ngờ vực ấy đà 
nằm trong chính tân ngưới. Hãy là một con người hoà hợp trong 
chính mình, hằng phương pháp Yoga và hãy vươn lên hỡi chiến 
binh vĩ đại, hãy trỗi dậy. 


Äyƒma 

1. Hi Ngài Krissna, Ngầ đã đề cao sự hi sinh và rồi Ngài 
cũng đề cao phương pháp Yoga như là một việc thánh. Vậy xin 
Ngài, hãy nói cho cơn sự thật một trong hai đường, đường nào tốt hơn? 


2. Cả việc bì sinh và việc thực hiện phương pháp Yoga đều 
l con đường đến sự siêu việt, nhựng tết hơn cả là tử bỏ phương 
pháp Yoea. 


3. Nếu biết rằng một người hí sinh thật sự là người đã từ 
hỏ sân sỉ (không còn có sự tham muốn, giận hờn); vì khi đó người 
ấy đã vượt lên trên cả bai thái cực và tìm thấy được sự tự do thanh 
thân của mình, 

4. Người không hiểu biết, thiếu sự khôn ngoan đã nái rằng 
phương pháp tu luyện của Sankhya và Yoga là hai đường hướng 
khác nhau; nhưng người ấy cho rằng linh hồn của người ấy đạt 
được cái đích cuất cùng là nhờ cả hai. 
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5, Vì thành công chỉ đạt được à người khôn ngöan. Củng 
vậy thành công chỉ đạt được bởi người l3m việc lương thiện. Thật 
sự người ấy sẽ thấy được chân lý, sự thật, họ biết được (nhìn 
nhận) và sự sáng tạo là một. 


6. Nhưng sự kiêng khem, thật khá đạt được nếu không có 
việc tư luyện của Yoga, Arjuna hồi. Khi một người khôn ngoan, 
thông thái là khi người ấy thấm nhuần phương pháp Yoga thì 
người ấy hầu như đá kết hợp với đấng thần linh. 


7. Công việc không làm hon ấ con người trong sạch, mà 
công việc giúp cho con người được hài hoà, con người là chủ của 
cuậc đời mình, lĩnh hồn của ngươi thanh khiết hợp làm một với 
linh hồn của toàn vũ trụ. 


8. Những người nghĩ rằng "giờ đây ta chẳng làm gì" thì họ 
đang còn ở trong trạng thái hài hoà, họ nhán thấy được chân lý. Vì 
bằng việc nghe, nhìn, ngửi, hoặc sờ mó, bằng việc ăn, đi lại, ngủ 
nghì, hít thể, nói năng, giải trí và thậm chí việt nhấm mất và mờ 
mắt, người ấy luôn nhớ rằng: "Đó là những tôi tớ của linh hồn 
mình, chúng đang làm việc”. 

9. Hãy đáng tặng mọi công việc của ngươi cho thần tính, 
hãy vứt bỏ mọi sự ràng buộc ích kỉ, và hãy thi hành bổn phận của 
mình. Vì thế cho nên không có một tội lỗi nào làm hoen ố ngưai, 
thậm chí giống như những giọt nước kháng dính vào mặt lá sen. 

10. Một người thực hiện phương pháp Yoga làm việc vì sự 
tinh khiết hoá linh hồn: Người ấy vứt bỏ mới sự ràng buộc ích kỲ. 
Vã vì thế chỉ có tấm thân hay là các giác quan, hay là tỉnh thần, 
hay là lí trí của người ấy đang làm việc. 
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1]. Con người của sự hoà hợp biết từ bỏ phần thưởng của 
công việc mình vä vì thế người ấy đạt được sự an bình viên mãn. 
Một người không có hài hoà, thì hành động hấp tấp bởi dục vọng, 
bị đính đến phần thưởng của CHẾ, việc và vì vậy người ấy ở trong 
tình trạng hị ràng buộc. 


12. Nguyên tíc của linh hồn là trang tỉnh thần phải xem 
mọi công việc như không và phải biết an nghỉ trong niềm vưi của 
sự an tĩnh nơi trong con người không ngừng tiếp xúc với môi 
Irường (tiếp xúc với môi trường thông qua chín cửa: hai lỗ mũi, 
hai lỗ tai, hai con mắt, một lỗ miệng, một lỗ hậu môn, đường tiết 
niệu): là kẻ chẳng làm điều gì ích ki và chẳng ai làm điều ích kỉ. 


13. Đấng tạo hoá của thế giới vượt lên trên mọi hành động 
của thế giới và vượt khỏi những hậu quả những hành động ấy; 
những hành động, quy luật của tự nhiên vẫn mãi xoay vòng. 


14. Những hành động tội lỗ hay những hành động nhân 
đức của con người thì khóng phải là việc của Đấng tạo hoá. Sự 
khôn ngoan sẽ bị tối tăm mờ mịt bởi sự thiếu khôn ngoan, và điều 
ấy dân người ta đi đến lầm lạc. 


15, Những những người mà sự thiếu khôn ngoan của họ lại 
được tuyệt đối hóa bởi sự khôn ngoan của tỉnh thần nội tâm của 
họ, sự khôn ngoan của họ giúp họ như mặt trời và trong những tía 
sáng của nó chiếu rợi, người ‡a thấy được Đấng siêu việt. 

1ô. Những tư tưởng về Đấng siêu việt và con người của 
Đấng siêu việt, họ tồn tại trong Đấng siêu việt, và Đấng ấy là củng 
đích của cuộc hành trình của họ. Và họ đến được miền đất không 
bao giờ trở lại nữa, bởi vì sự khôn ngoan cửa họ đã lầm sạch mọi 
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tội lối của người ấy. 


17. Bằng một tình yêu như nhau thi một tu sï Bàlamôn 
được học hành, thánh hiến, hay chỉ là một con bò, con voi, một 
can chá và thậm chí cả những người ăn thịt chó đều như nhau. 


18. Nhưng người mà tính thần của họ đã đạt được sự thành 
công một cách âm thầm trong cuộc sống trên cõi đời này vì thần 
lính thì tuyệt đối và mãi mãi là Đấng tuyệt đối duy nhất, những 
người giữ được tính thần yên lặng thì họ đ trong Đăng thần lĩnh, 


19. Người nào hiểu được tính thần vũ trụ Brahman và trung 
thành với Brahman: Lí trí của người ấy đứt khoát vững vàng, 
người ấy không chút lầm lẫn nữa. Khi gặp niềm vui sướng, người 
ấy không xúc động, xao xuyến tình thần, và khi nãi khổ đau đến, 
người ấy cũng không chút nao núng, khiếp sợ. 


20. Người ấy không còn bị ràng buộc bởi mọi sự, và luôn tìm 
thây được sự hoan lạc nội tâm. Lính hồn người ấy lầm một với 
Rrahman - Linh hồn vũ trụ và người ấy đạt được niềm vưi vĩnh 
cửu, 


. 21. Vi những khoái lạc của trần gian này luôn chứa đựng 
trong đó muôn vàn sự đau khổ, những sự khoái lạc đó đến và đi, 
chúng chỉ là tạm bợ, nhất thời: Vì vậy người khón ngoan không 
lm niềm vui trong sự khoái lạc ả trần gìan. 


22. Nhữnø aï còn trên cới trần này, trước cuộc hành trình 
trần thế cam #o, người nảo vượt qua những cơn bão láp đục vọng 
và thịnh nộ, người đá chính là người tập luyện Yoga, người ấy đã 
tìm thấy được niềm vui. 
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23. Người ấy có được niềm vui nội tâm và có được niềm 
hoan lạc trong tâm hồn, và người ấy đã khám phá ra Ảnh sáng nộ: 
tâm. 


24. KẺ tập luyện Yoga ấy đạt được cối Niết bàn của 
Brahman (Nirwana oí Brahman): Mội tội lỗi của họ không còn nữa, 
những nghỉ ngờ của bọ biến mất, linh hồn của họ ở trong một sự 
hoà hợp chan chứa, niềm vưi sướng của họ ở trong sự cao cả của 
TIQ) SỰ. 

25. Bởi vì sự bình an của Đấng thần nh đã đồng hành với 
họ tỉnh thần và linh hần của họ luân ở trong sự hoà hợp, họ thoát 
khỏi mọi dục vọng và thịnh nộ (tham sân), người ấy nhận biết 
được, thấu hiểu được nh hồn rnình. 


26. Để có được sự khôn ngoan yên lặng thì các cửa số linh 
hồn đìn đóng lại, hãy gương đối mắt ngắm nhìn về một hướng vồ 
định, kãy giữ được trạng thái an tỉnh và thậm chí phải giữ được sự 
luân chuyển đều đặn của hơi thờ, và sinh mạng, tỉnh thần, lí trí 
phải hài hoà với nhau, phải bỏ đi tất cả mọi dục vọng, sợ hãi, giận 
hồn, phải giữ thiình lặng trong tâm hồn trước khi đạt được sự 
thanh thần viên máần, ai thực hiện đúng như vậy là đã đạt được sự 
thanh thắn tội cùng. 


27. Người ấy sẽ nhận biết ra, Chúa tể của mọi giới là Đếng 
đón nhận lễ đâng của loài người, bởi Chúa tể là bạn của mọi sự. 
Người hiểu biết được ta (Chúa tể) thì đạt được sự an bình. 
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Nrimua 


\. Người nào làm việc không vì phần thường của trần gian 
nhưng làm việc vì phải làm thì người ấy là một Sanyasi'3, một 
Yogi: Người ấy không phải là người đốt lên ngọn lửa thánh và 
cũng khóng dàng cúng của lễ thánh hiến. 


2. Bởi những người Sanyasai kiêng khem, chay tịnh cũng 
chính là người thực hiện phương pháp Yoga như một côn£ việc 
thánh và cũng chẳng có ai là một nhà Yoøa mà lại không dứt bỏ 
những ước muốn trần gian. 


3. Khi mát người khôn ngoan đang chỉnh phục đỉnh cao 
của Yoga, người ấy đi theo con đường hành động; nhưng khi đã 
đạt đến đỉnh cao của Yoga thì người ấy đã đến được miền đất của 
.- an bình, 

A._ Và khi người ấy đạt được đình cao của Yoga thì người ấy 
dứt bỏ mợi ước muốn tràn gian: Khi không còn vướng bận bởi 
những cảm giác, khi đó người ấy không cồn ràng buộc bởi những 
công việc trần gian. 

5, Vị vậy, hãy trối đậy cùng với sự trợ lực của tĩnh thần, 
hãy nâng linh hồn, đừng để lĩnh hồn ngươi chìm đắm. Vì linh hần 
của ngươi có thể là bạn của người và linh hồn của ngươi cũng có 
thể là kẻ thù của ngươi. 


6. Linh hồn là bạn khi nhờ vào tính thần ngươi chỉnh phục 
3 Sanyasi: Người hi trì biết từ bỏ thế giới trần tục để giác ngộ bản thể vồ 
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được linh hồn; nhưng khí một người không phải là chủ của linh 
hồn minh thì linh hồn ấy sẽ trở nên kẻ thủ của chính người ấy. 


7. Khi linh hồn của người ấy ở trong sự an bình thì người 
ấy cũng an bình và rồi lĩnh hồn của người ấy ở trang Đấng thần 
lĩnh. Trong náng bức hay lạnh lẽo, trong khoái lạc hay đau khổ, 
trong vinh quang hay tủi nhục, người ấy luôn ở trong Đấng thần 
lĩnh. 


B8. Khi hạnh phúc đi đôi với nhận thức và khòn ngoan, 
người ấy là chủ của cuậc sống nội tắm mình, linh hồn của người 
ấy thăng hoa, khi ấy người đó được gọi là một bậc Yogi trong sự 
hài hàa. Vàng hay đá, hay đất chỉ là một đối với người. 


9_ Người ấy đã thăng tiến lên đỉnh cao cùng với lĩnh hần 
của mình. Và trong sự an binh người ấy luôn giữ được các mốt 
quan hệ, những người đồng hành và bằng hữu, những sự tương 
đồng hay dị biệt hay là cả những kẻ ghen ghét người ấy: Người ấy 
nhìn hụ với một sự an bình nội tâm như nhau. 


10. Ngày lại ngày, hãy để cho nhà Yoga tập luyện sự hoà 
hợp lĩnh hần: trong một nơi linh thiêng, một nơi cô tịch sâu thắm, 
một sự tự chủ của tình thân mình, không còn hy vọng gì, ham 
muốn gì. 


11. Hãy để cho người ấy tìm thấy được mật nơi thanh tịnh 
và đồ là nơi nghỉ ngơi của tâm hồn, không ngồi nơi quá cao hoặc 
nơi quá thấp, những nên ngồi trên cả, da, và vải đã được thánh 
hoá. 


1Z, Khi đã ngồi trên đó vồi hãy để cho người ấy thư thái và 
hiyện lập Yoga để thanh khiết linh hồn: Với một cuộc sống của 
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thân xác và tính thần luôn ở trong sự bình an, lính hồn cửa người 
ấy ở trong ván lặng trước Đấng Chí Tôn. 


13. Giữ cho thân hình thẳng (thẳng người), đầu, cổ trang 
trạng thái thoải mái và khóng được cử động, có cái nhìn thâm sâu 
vào nội tâm nhưng đá là cái nhìn tỉnh tại, nhưng còn phải giữ đôi 
mắt khòng hướng ngoại. 


14. Với tâm hần an bình và mọi sự sợ hãi biến mất, và sức 
mạnh ở lời thề thánh thiện, hãy để cho con người thư thái với tỉnh 
thần trong sự hoà hợp, linh hồn người ấy đã thuộc về ta, Đấng 
thần linh siêu việt của rgười ấy. 


15. Những người tập luyện Yoga làm chủ được tỉnh thần của 

mình, luôn cầu nguyện trong sự hài hoà tâm hồn, đạt được sự an 

ình cõi Niết bàn, sự siêu việt, sự bình an nằm ở trong ta (Đấng 
thần linh). 


16. Yoga là một sự hài hoà. Không thích hợp cho người ăn 
quá nhiều hoặc quá ít, cũng chẳng thích hợp cho người ngủ quá 
nhiều lroặc quá ít. 

17. Sự hài hoà trong ăn uống và nghỉ ngơi, sự hài hoà trong 
ngủ và thức: Một sự hoàn thiện trong bất cứ việc gì người đó lầm. 
Đó là phương pháp Yoga đem lại cho người ấy hình an từ những 
đau khổ. 


18. Khi tỉnh thần của người tập luyện Yoga ở trong sự hài 
hoà và tìm thấy được sự an nghỉ trang tính thần thì mọi dục vọng 
đều biến mất, khi đó người ấy là một Yukta, một người hoà hợp 
với Đấng thần linh. 
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19. Linh hồn người ấy là một ngọn đèn không baa già tắt, vì 
nó đã đốt lên trong một nơi không có gió thổi vào. 


20. Khi tỉnh thần đang nghỉ ngơi trong sự yên tĩnh của lời 
cầu nguyện theo phương pháp Yo£a và nhờ vào ân đức của Đấng 
thần lình người ấy hiểu được Đấng thần lình và trong trường hợp 
ấy họ tìm thầy được sự viền mãn. 


21. Kè đi tìm kiếm hiểu biết được niềm vui của Đấng bất 
điệt, có khả năng nhìn thấy và tư đuy sâu xa vượt xa những giác 
quan cảm nhận thông thường. Trong trường hợp ấy người đó thật 
sự đã ở trong Chân lý, không hành động đi ngoài Chân lý. 


22. Người ấy đã tìm thấy niềm vui và Chán lý, một sự hiểu 
biết về sự siêu việt dành cho người ấy. Từ đó người ấy trở nên kiên 
tâm vững vàng: Những nối khổ đau tột cùng không làm cho người 
ấy nao núng, 


23. Trong sự kết hợp của phương pháp Yoga tạo ra sự thanh 
thản, tự do: Thoát khải sự áp hức của nỗi khổ. Theo phương phấp 
Voga cần phải cá một niềm tin, một trái im can đảm và mạnh 
mẽ. 

24. Khi tất cả những ước muốn đã ở trong sự bình an và 
tỉnh thần, rút lưi vào nội tâm, sẽ có sự hợp lại của các cảm giác 
khác nhau vào trong sự hoà hợp của hồi tưởng, ký ức. 

25. Vậy thì, với một lý trí được trang bị hằng rệt sự quyết 
tám cao độ (ý chí), hãy để cho người tìm kiếm âm thầm dẫn đưa 


tinh thần kết hợp với tính thần tối cao, và hãy để cho tất cả những 
tư tưởng của người ấy chìm trang yên lặng. 
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26. Bất cứ khí nào tỉnh thần không kiên đính và xao động 
thì lúc đó tỉnh thần đã Ba va Tính thần tối cao, hãy để người đó 
được dẫn về lại với Tinh thần tối cao. 


27. Vì vậy niền vui tuyệt đối của con người luyện tập Yoga 
đồ là họ có mật trái tim an tịnh, các cảm xúc cửa họ là sự an bình, 
họ thoát khải mọi tội lỗi, kết hợp làm một với Brahman, với Đấng 
thần linh. 


28. Người tập lưyện Yoga thoát khỏi khỏi mọi tội lỗi, thậm 
chí họ cầu nguyện trong sự hoà hợp của linh hồn và nhanh chóng 
cảm nhận được niềm vui của sự vĩnh cửu, niềm vui viền mãn của 
sự kết hợp với Đấng thần linh. 


29, KỶ ấy nhìn thấy được chính mình trong trái tìm của 
muôn loài và nhìn thấy được muôn loài trong trái tim mình. Đó là 
một tầm nhìn của người tập luyện phương pháp Yoga trong sự hoà 
hợp. Một tầm nhìn đuy nhất. 


30. Và khi người ấy nhìn thấy ta trang tất cả và thấy tất cả 
trong ta (Đấng thần linh), ta không bao giờ la bỏ người ấy và 
người ấy chẳng bao giờ lìa bỏ la. 


31. Người nào có được một tình yêu duy nhất, yêu mến ta 
trơng tất cả những gì người ấy thấy, bất cứ ở đâu người này cũng 
có thể sống được, trong sự thật, trong chân lý người này sấng 
trmng ta. 

32. Và người ấy là bậc thầy tuyệt đỉnh của phương pháp 
Voga, cách nhìn nhận, nhận thức của người ấy chỉ có mật: Rhí 
hoan lạc, sưng sướng và sự đau khổ của những người khác thì 
cũng chính là sự hoan lạc, đau khổ cỏa chính mình, 
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Arjuna 


33. Ngài đã liên tục nói đi nói lại cho tôi phương pháp Yoga 
là phương pháp duy nhất, ôi Ngài Krisna, nhưng thưa ngài risna, 
tỉnh thần thì hay thay đổi: Trong sự không bao giờ yên nghỉ thì tôi 
làm sao có thể tìm được sự nghỉ yên, 


34. Tỉnh thần luôn xao động, nông nổi, ước muốn ích kỷ, 
thật khó rèn lưyện: Làm chủ được tính thần đường như cũng khó 
khăn như là nắm bắt được những cm gió thoảng qưa. 


Rrasna 


35. Tình thần thật sự không an nghỉ, Arjuna hởi: Nó thật sự 
khó luyện nhưng bằng sự tập luyện liền tục và bằng sự thoát khỏi 
những đam mê cuồng nhiệt thì tỉnh thần thực ra có thể rèn luyện 
ẵượt. 


36. Khi tinh thần không ở trong sự hoà hợp, sự tham dự của 
thần linh cũng khó mà đạt được; nhưng người nàa mà lính thần ở 
trong trạng thái hài hoà thì người ấy có thể đạt được, nếu người ấy 
biết và cố gẮng. 

Arưna 

37. Và nếu một người cố gắng nhưng lại bị thất bại và 
không đạt được kết quả cuối cùng của phương pháp Yoga, vì tĩnh 
thần của người ấy không tuần theo phương pháp Ÿoga; tny nhiễn 
người này lại có được niềm tin, vậy kết cục của người ấy là gì hồi 
Ngài Knisna2 

38. Xa đất, xa trời, lang thang theo những ngọn gió không 
đường hướng, người ấy có biến mất đi như đám mây biến vào 
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không trung, không tìm thấy được con đường Đấng thần linh hay 
sao? 


39. Hãy là ngọn đèn trong đém tối của tôi, hỡi ngài Krisna: 
Naài hãy chỉ cho tải ánh sáng và đường đi. Ai có thể gỡ được nỗi lo 
âu, nghi ngờ này ngoài Ngài ra, hồi Krisna? 

Krimna 

A0. Không phải ở trong thế giết này cũng khóng phải vì thế 
giới để con người sính ra rồi lại chết đi; vì con người lầm những 


điều tốt lành, hãi con trai của ta, đừng bước theo con đường của sự 
chết. 


41. Người ấy đã ở trên trời từ hằng bao nhiêu năm và đã làm 
những điều tốt; và rồi người này lại thất bại trong phương pháp 
Voga, người ấy được sinh ra lại trong một ngôi nhà tràn đầy điều 
tốt lành. 


42. Người ây thậm chí có thể còn được sinh ra trong một gia 
đình của những nhà luyện phương pháp Yoga, ở đó sự khôn ngoan 
của Yoga được chiếu rợi; nhưng được sinh ra trong một gia đình 
như thế thật sự là một sự kiện hiếTn có trên đời này. 


43. Và người ấy bắt đầu cuộc sống mới của mình với sự 
khôn ngoan của đời sống trước kia (kiếp trước); và người ấy bắt 
đầu cố gắng lại, hiến đến sự hoàn hảo. Bải vì sự nóng löng và nỗ 
lực đã đưa người ấy tiến lên, thậm chí người ấy chỉ ước mong duy 
nhất đến với phương pháp Yoga, vượt qua mọi từ ngữ sách vở. 


44. Và vì thế người luyện tập phương pháp Yoga ấy không 
ndừng cố gắng, và với sự thanh khiết của lâm hồn khóng dính 


63 


chút tội lỗi, đạt được sự hoàn hảo thông qua nhiều kiếp sống và 
người ấy đạt tới sự siêu việt cuốt cùng. 

45. Ngươi hãy là một người luyện tập phương pháp Yoga, 
tiời Árjuna. Vì người luyện tập phương pháp Yoga vượt khỏi những 
người theo các phương pháp tu luyện nghiêm ngặt, ép xÁc, hay là 
con đường của khôn ngoan, hay là con đường của công việc. 


46. Người vĩ đại nhất trong những người tập luyện Yoga đó 
là người mà tâm hần có niềm tin và người ấy với toàn bộ linh hần 
của mình yêu mến ta. 


K?†sna 

l. Bây điờ ngươi hãy nghe đây, hồi Arjuna, lầm sáo ngươi 
có được sự hiểu biết về ta một cách trọn vẹn, nếu trái tìm ngươi 
xua đuổi ta, nếu ngươi không cố gắng tập luyện Yoga, bởi vì ta là 
Đấng siêu việt của ngươi. 


2. Và ta sẽ nói cho ngươi biết về sy khôn ngoan và nhận 
thức và khi ngươi biết được thì không có sự gì mà ngưới khóng 
hiết. 

3. Giữa hàng ngàn người có lẽ chỉ có một nỗ lực cho sự 
hoàn thiện và giữa hàng ngàn người nố lực đó chỉ có một người 
nhận biết ta trong chân lý. 


4, Ngươi nhận thây được hản chất của ta thống qua tám 
phần sau đây: Đó là đất, nước, lửa, không khí, ether, tình thần, lí 
trí, và cẢm giác của ta. 
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5. Nhưng vượt cả bản chất tự nhiên của ta đó là Tình thần 
vò hình của (a, Đó là nguôn sống, phát xuất từ đó vũ trụ này mới 
tồn tại và có sự sống. 


6. Tất cả mọi sinh vật đều bất nguồn từ sự sống ây, ta là 
nguyễn thuỷ và là cùng đích. 


7. Trong tất cả vù trụ bao la này chẳng có gì cao hơn ta. 
Tất cả mọi thế giới đều nghỉ ngơi trong ta, như những hạt ngọc 
trai kết trong cùng một sợi dây. 


§. Ta là lưu chuyển những nguồn nước sống động, là ánh 
sáng của mặt lrời và mặt trãng. Ta la ØM, là thánh ngôn của các 
kinh Vẽđa, là ám thanh trong sự thính lặng, ta là Đấng đứng cảm 
ð1ữa muón người, 

9. Ta là mùi thơm tính khiết phát xuất từ đất và ánh sáng 
của lửa. Ta là sự sống của mọi sinh vật. và là sự sóng của những 
người biết rèn luyện tâm hồn minh. 

10, Và ta phát xuất từ nguồn cội vĩnh cửu của cuộc sống 
muôn đời. Ta là hí tuệ của trí tuệ. Ta là cái đẹp của cái đẹp. 

11. Ta là sức manh của những con người mạnh mẽ khi sức 
mạnh đó đã thoát! khỏi những đam mế và dục vọng ích ký. Ta là 
niềm vui khoái lạc khi niềm vui khoái lạc đó là sự thanh khiết. khi 
niềm vui khoái lạc không chðng lại cáng bằng, đạo đức, lẽ phải. 

12. Và hãy biết rằng ba thế giới Gunas`°, ba trang thái linh 
hồn điều bắt nguồn từ ta: Ánh sáng của an bình, cuộc sống hoạt 
động, bỏ sự tối tăm không sự sống. Nhưng ta không có ở chúng. 


'*® Gunas: Trí tuệ, vọng đồng, tầm đình, 
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Chúng ở trong ta. 


13, Làm saø toàn thế giớt lạt ở trong sự ảo tưởng của những 
bóng tối linh hồn, và thế giới không biết la mặc du ta mãi mãi tần 
tại. 

14. Sự bi mật huyền nhiệm của sự biểu hiện của ta thật khó 
khăn để nhận biết được; nhưng những người ở trong chân lý, 
trong sự thật đối với ta sẽ vượt qua thế giới của bóng lốt, 


15, Nhưng can người đã nhìn ta một cách sai lạc. lính hần 
của họ tối tăm bởi sự lừa dối, lắm lấn, sự nhận thức của họ bị che 
phủ bởi những đăm mây; thâm làm của họ đã chọn con đường tội 
lôi. 

16, Có hốn loại người tót và bến loại người đó yêu mến ta, 
Arjuna hỡi: Người khổ đau, thất vọng, người tìm kiếm trị thức, 
người tìm kiếm một điều gì đó cao cả và con người khao khát sự 
nhận thức chân ký. 


I7. Người cao cả nhất trong bấn loại người đó là người ải 
lm sự nhận thức chân lý, và họ là người yêu mến ta nhất và ta 
cũng yêu mến người ấy nhất. 


1Ñ, Bốn loại người đó đều là người tốt nhưng con người 
nhận thức chân lý và ta là một. Toản thể lính hồn của người ấy lã 
một trong ta và ta là siêu việt Đạo của người äy. 

19. Ở sự kết thúc khi chấm đứt cuộc sống trần gian, con 
người nhận thức chán lý sê đến với La. Cũng như con người vĩ đại 
đó đã nói: “Đấng thân linh là tất cä". Một sự thăng hoa tĩnh thần 
thật hiếm biết bao người ấy đã tìm thấy được! 
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20. Những người mà sự ham mề khoái lạc của họ đã che kín 
tầm nhận thức, họ đã thờ phụng các vị thần lĩnh khác, và bị bản 
tính ích kỉ của họ lôi kéo, họ đi theo nhiều con đường khác nhau, 


21. Vì nếu một người ước aø có được niềm tin để tôn thờ 
một Đấng thần lĩnh thì ta sẽ ban niêm tim cho kẻ đó, niềm tin sẽ 
vững bền kháng lay chuyển. 


22, Và khi người ấy có một niềm tin chắc chấn rhì sẽ thờ lạy 
Đấng thần linh, từ Đấng thân hình ấy người ây sẽ đạt được niêm 
tin ấy, nhưng bất cứ điều gi tốt lành đều xuất phát từ ta, 


23. Những những người như thế là những người khôn 
ngoan, và cái tốt lành là cái hữu hạn cũng có ngày chấm dứt, 
những người ấy yêu mến vị thần lĩnh và đến với những vị thần 
linh, nhưng những người yêu mến Ú thì đến với ta. 

24. Những người thiểu khôn ngoan nghĩ rằng La là một hình 
thức để họ có thể thấy bằng con mắt trân tục: Hạ khâng biết rằng 
bản tính của ta là bất điệt và siêu việt. 

25, Vì niềm vinh quang của ta, không ổì có thể thấy được: 
Ta bị che đậy bởi lẤm màn nhiệm màu của ta; và vì thế trong sự 
lẫn lộn, thế giới chẳng biết gì về ta, Đếng không bao giờ được sinh 
và mãi mái ta vẫn là ta. 

26. Ta biết Lất cả những gì đã xảy va, đang tôn tại và điều 
sắp xảy đến, Arjiuna hồi: nhưng chẳng có ai biết được ta nếu la 
kháng ở trong chân lý và sự thật. 


27. Tất cả mọi người được sinh ra trong Ảo tưởng, lừa dối; sự 
ảo tưng, lừa đối y xuất phát từ đục vọng và ghen ghét. 
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28. Nhưng có những người lãm điều thiện và tội lấi của họ 
đã chăm dứt, họ đã thoát khởi những ảo tưởng của đục vọng và 
ghen ghét, và họ đã dầng hiền với tất cả tấm lòng của họ. 


29. Vì họ đang lìm sự trú ẩn nơi ta và đang cô gắng để thoái 
khỏi tuổi tác và sự chết, họ am hiểu, tường tận Brahman, họ biết 
được Atman và họ hiểu dược Karma là g1. 

30. Họ hiểu ta trên cõi đất và cãi lrời. và ở trong lửa thánh 
hiến. Trong sự hài hòa, líĩnh hồn của họ thanh khiết, và thậm chí 
đến thời gian nhất định họ sề xem thấy ta. 


Ar7und 


I. Brahman là a? 4tman là ai? Karma là gì? Siêu việt tỉnh 
thần là gì? Cái ơi là vương quốc của lrần gian và Vương quốc của 
Ánh sáng là gì? 


2. Ai đãng lễ tế toàn thiêu bằng chính thần thể? Lê vật 
dầng cũng được làm như thê nào? Và thời gian nào, làm sao để 
linh hồn con người ở trong sự hoà hợp để có thể nhận biết Ngài? 

Rrisna 

3. Rrahman là Siêu việt, Vĩnh cửu. Atman là linh hồn, tỉnh 
thần của vũ trụ trong mỗi con người. Karra là sức lực của sự sáng 
tạo, từ đó tất cả mọi sự có sự sðng. 

4. Vật chất là vương quốc của Trái đất, (theo thời gian nó 
chuyển đổi; nhưng Tình thần là vương quốc của Ánh săng, Trong 
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thân thể này chúng ta dâng lệ hiến sinh, và thân thể ta là sự dâng 
hiến. 


5, Và người sống đến tận giây phút cuối cùng của đời mình 
trước khi lìa bỏ thân xác vận còn suy nghỉ vẻ (á, quả thật người Ấy 
sẽ đến với ta. 


6. Vì đối với bất cứ ai suy nghĩ về ta đến giáy phút cuối 
cùng cuộc đời, quả thất người ấy rất đàng hoàng, thiện tầm tự bản 
chất. 


7. Vì thế hãy tưởng nhớ đến !a trong mọi lúc: hãy nhớ ta 
và chiến đấu, Tính thắn và lí trí luôn hướng vê ta. Quả thải njtươi 
sẽ đến với ta. 

§. Vì nếu một người suy nghì vé Siêu việt tình thần sẽ có 
được rnột tính thần an định, vì tình thần đá được rèn luyện bằng 
Yoga, người ấy sề đến được với Linh hồn của sự sáng. 


9, Người mà tướng nhớ đến Poet'”, tưởng nhớ đến Đấng 
sáng tạo, Đấng điều khiển mọi sự theo qui luật từ thời đại này đến 
thời đại kia. Đấng áy nhỏ hơn nguyên tử nhỏ nhất (vì diệu). nhưng 
điữ gìn đuy mị chí phối vũ trụ báo lạ này, Dãng ấy chiếu sáng như 
mặt trời xua bóng tối. Đấng ấy vượt xa tư tưởng loài người, và ngay 
thời điểm xuất phát của Người ấy là sự hoà hợp của tình vêu và sức 
lực của Yoga với một tỉnh thần an định, người äy øữ sức lực của 
cuộc sống mình gíừa đôi mắt nâu, Người äy sẽ Hiến đến sự siêu 
việt của tinh thần, Tính thân siêu việt của ánh sáng. 

10. lây giờ hãy nghe đây, con đường mà những người học 


t & A * Pu ĐC 
!P Nhà thở nền trì cổ xưa nhật, 
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hỏi thánh kinh Veda gọi là con dường Vĩnh cửu, và để đạt được họ 
phải có một cái Am an bình thoát khỏi những dam Mê trân tục, 
sống một cuộc đời thánh thiện và cố gắng để hoàn thiện mỗi 
này. 

11. Nếu khi một người biết từ bả thần thể cát bụi của minh, 
người ấy luôn ở trong sự thính lặng của Yoga, các giác quan hầu 
như không còn hoại động nữa, người ấy giữ được tính thần yên 
tĩnh ngay từ tại tâm mình, và đặt vào trong tư tưởng hơi thở của 
sự sống. 


12. Và tưởng nhớ đến ta người ấy Llụng OM, Thánh ngòn 
vinh cửu của Brahman, và người ây sẽ đi đến được Sièu Việt Đạo. 


13. Những người mộ mến phương pháp Yoga sẽ giữ dược 
linh hần của họ yên nghỉ mướn đời nơi la, người ây sẽ sớm đến 
với fa, 


14. Và khi những linh hồn cao cả đã ở trong ta, nơi trú nøụ 
của sự Siếu việt niềm vui, họ không bao giờ phải trở lại thế gửới 
đau khổ của loài người, 

15. Vì tất cả mại thế giới đều qua đi, thậm chí thế giới của 
Brahman, Đấng sáng tạo: Chúng qua đi và trở lại. Nhưng những 
kẻ đã đến với ta thì không còn đi từ cái chết đến cái chết nữa. 


16, Họ biết rằng ngày vỏ tận của Brahman, thắn linh của sự 
sáng (ạo. Ngày đó kéo dài cả ngàn năm và đềm đó cũng kéo đài 
ngàn năm - Quả thật họ thấu hiểu được ngày và đêm. 

17. Khi ngày ấy đến tất cả những tạo vật hữu hình được 
simh ra từ sự Vô hình; và tất cả mọi tạo vật biến mất vào trong sự 
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Vô hình khi đêm tối bao phủ. 


1Ñ Vì vậy vô vàn sinh vật sẽ sống lại và lại biển mất kh 
đêm tốt bao phủ; và chúng lại trở lại khí bình mình ngäy tái. 


19, Nhưng vượt khỏi sự sáng tạo nảy, hứu hình và vô hình, 
có sự Vô hình cao hơn đó chính là cái Vĩnh cửu, và khi tất cả mọi 
sự qua đi thì cái vô hình, cái vĩnh cữu vấn tồn tại vĩnh viễn. 


20. Cái Vô hình này được gọi là cái Vĩnh cửu và là Siêu việt 
tuyệt đối. Những ai đến được với Đấng ấy sẽ không còn tái sinh. Vì 
đó là nơi trú ngụ siêu việt của ta. 


21. Sự Siêu việt tình thần đạt được nhờ vào tình yêu sống 
động và bền vững. Trong sự siêu việt tỉnh thần mọi sự đều có sự 
sống, và mợi sự xuất hiện bắt nguồn từ dấy, Anuna hỡi. 


22. Hãy nghe khi thời gian ảnh sáng đến, các nhà Yoøa sẽ 
đạt được sự sống vĩnh cửu và khi thời gian tối tăm tới, tọ trở vẽ 
cái chết trên trân thể. 


23. Nếu họ bắt đầu trong sự hừng bực của tỉa lửa, trong sự 
sáng, trong ban ngày, trong tuần chiếu sáng của mặt trắng, và 
những tháng chiếu sáng nhất cửa mặt trời. những người ấy hiểu 
biết được Brahman và đến được Brahman. 

24. Nhưng nếu họ bất đầu trong mặt mù của sương khói, 
trong đêm tối, trong những tuần tối của mặt trăng và những 
tháng ít ánh sáng của mặt trời, họ sẽ đi vào trong ánh sáng của 
mặi trăng và sê về thế giớt của sự chết. 


25. Đó là hai con đường muôn thuở; Con đường của ánh 
sáng và con đường cửa sự tối tăm. Một con đường đân đến miền 
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đất vĩnh cửu khóng bao giữ bị tãi sinh: càn mật con đường khắc 
thì dẫn đến sư tái sinh vào bể khổ, 


26. Một nhà Yoga học hiểu biết được hai con đường này và 
họ khâng hao giờ sóng trong lần lộn và tì thế cho nền mài mãi 
ngưới phải là người thea phương phá Yoga. hãi Arjuna. 


27. Cõ một phần thưởng đến từ kinh Veda hoặc là đến từ sự 
đầng hiến, dâng cúng hoặc có từ một cuộc sông kiềm chế, 
nghiêm khắc hoặc là các vật thánh nhưng phần thưởng cao cả 
hơn cả - đó chính là đạt được nhờ vào cách tập luyện Yoga để hiểu 
biết được chân lý của sự sáng và sự thật Lối tăm: Người ấy sẽ đạt 
được nơi ở vĩnh cửu của minh. 


krisna 

1, Ta sẽ nói cho ngươi biết sự kì điệu siêu việt, bởi vì linh 
hỗn ngươi đã có niềm tin. Đó là sự nhận thức sâu xa và khôn 
ngoan, khi đã hiểu biết rôi ngươi sẽ thoát khỏi tội lối, 

2. Đó là sự điệu kì siều việt, khòn ngoan và sự Siêu việt 
tuyệt đối. Điều ấy được xem thấy trong một sự cao vời của nhận 
thức sảu xa. nó là con đường của đạo đức rất dễ đàng để tuân theo, 
dẫn tới đích cuối cùng cao nhất. 

3. Những kẻ kháng có niềm tin chân lý này, họ không thể 
đến với ta được: Họ trở về lại sự luân hồi của cuộc đời trong cái 
chất. 


4. TẤt cả vũ trụ hừu hình này đều xuất thân từ sự vô hình 
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của ta, Tất cả mại người đêu có chô an nghỉ trong ta. nhưng Ua 
không có nơi an nghỉ nơi họ. 


5. Và thật ra họ không nghị nơi ta: Nây xem huyền diệu 
thánh hiến của ta. Ta là nguồn gốc của mọi sự, ta nắng đỡ mợi 
thứ, nhưng la không an nữhi trong chúng. 


6. Thậm chí cả nhừng làn gió nhẹ trong sự bao la của 
kháng trung chín tầng, tất cả mọi sinh vặt đều có sự an nghí nơi 
La. Ngươi hãy biết sự thật ấy. 


7. Khi chấm dứt đêm tối mọi sự trẻ về hàn chất của ta: và 
khí ngày mới bất đầu, ta đưa chúng trở lạt trong ánh sáng. 


8. Vì vậy thông qua bản chất của la, lạ mang sức lực cho 
mội thụ tạo. và sức sống ấy lưu chuyển trong suốt vòng thời gian. 


9. Nhưng tạ không bị ràng buộc bởi công việc bao Ía của sự 
sáng tạo. Ta vẫn là la và la nhìn rưắm công trình sáng tạo của la 
Xöây Vòng, 


10. Ta nhìn thấy và trong việc sáng tạo tự nhiên đã mạng 
đến một sức mạnh làm cho mọi sự vận chuyển và đứng yên: Vì 
thế những sự biến chuyển của thế giơi luôn xoay vòng. 


11. Những kẻ đần độn của thế giới không biết ta khí họ 
nhận thấy ta trong thân thể xác loài người. Họ khóng biết dược 
Siêu việt tỉnh thần của ta, Đấng thần linh của mọi sự. 

12. Sự hi vọng của họ chí là hão huyền, công việc của ho ở 
tron# sự hão huyền, việc học hành của họ chỉ là hão huyền, tư 
tưởng của họ cũng chỉ là hão huyền. Họ sống tận cùng của bản 
chất tội lỗi, họ hướng tới sự rrờ ám của giả dối địa ngục. 
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13, Nhưng có một linh hồn cao cả nhận biết ta: Sự trú ẩn 
của họ là nơi bản tỉnh thần thánh của ta. Họ yêu mến ta với tình 
yêu đuy nhất: Họ biết rằng la là nguồn gốc của mọi sự. 


14. Họ cầu nguyện ta với một tấm lòng nhiệt Lâm, sốt sắng 
vả họ không ngừng cầu nguyện với ta. Lài thê của họ thật mạnh 
mẽ và có xác tín; sự hài hoà của họ là điều bên vững, họ dâng cha 
la bằng chính tỉnh yêu của họ. 

15. Những người khác thì dãng cúng cho ta, lầm việc cho ta 
hằng của lễ hì sinh của một sự nhận thức tính thần sâu xa. Họ 
đâng lễ cúng cho ta là Đấng duy nhất và cũng là Đấng muôn vàn, 
bởi vì họ thấy răng tất cả mọi sự đều ở trong ta. 


1ô. Vì ta là sự thánh hiến và là sự ban tặng, là qùa tặng 
thiêng liêng. Ta là những lời thánh ngắn, lương thực thánh, ngọn 
lửa thánh, và sự dâng hiến được thực hiện bằng ngọn lửa. 


17. Ta là Cha của vũ trụ này và thậm chí là nguồn gốc của 
Cha. Ta là Mẹ của vũ trụ này và là Đấng sáng tạo tất cả. Ta là Đấng 
cao nhất và con đường của sự thanh khiết, là âm tiết ÔM, là ba 
kinh Veởa. 


18. Ta là con đường. là người chủ mọi sự ta nhìn Lhấy trong 
sự thỉnh lặng; là người bạn của n£ươi, người che chở của nếưới, và 
là nơi trú ẩn an bình của ngươi. Ta là khởi nguyên, là trưng đoạn 
và là cứu cánh của mọi sự: Mâm sống của mọi sự bắt nguồn từ sự 
vinh cửu, bắt nguần từ Siêu việt tuyệt đối. 


19. Sức nóng của mặt trời xuất phát từ ta, và ta cho mưa 
xuống và rũt nước về. Ta là sự sống bất tử và khả tử, ta là những øì 
tồn tại, ta là những gì không tồn tại. 
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20. Có người hiểu biết được ba kinh Veda, họ uống Soma, họ 
đính chút hàn nhơ tội lôi, họ đáng của lễ và câu nguyện trời cao. 
Thật sự họ đạt được thiền giới của Indra, Vua của các thần lình và 
ở đầy họ được tận hưởng niềm vui khoái lạc. 


21. Họ tận hướng thế giới bao la của cõi trời, nhưng phầm 
thưởng cho công việc họ cũng đến ngày chấm dứt: Họ Lrở về thế 
giới của cõi chết. Họ tuân theo những lời của ba kính Veda, họ 
ham muốn sự khoải lạc chóng qua. Quả thật họ cũng đã được $s\/ 
khoái lạc chóng qua ấy. 

22. Nhưng đối với những người tôn thờ ta với một tâm hồn 
thanh khiết, đối với họ là những con người luôn luôn hài hoà, ta 
ứng lên cho họ những gì họ đang có, ta ban cho họ những @ì họ 
không có. 


23. Thậm chí cả những người với lòng tin của mình đáng lễ 
cho các vị thần khác, vì lồng yêu mến của họ, họ dâng lễ tế cho ta 
mặc đù không đúng cách. 


24. Vì ta là người chấp nhận mọi của lễ hi sinh, và ta là 
Chúa siêu việt của họ. Nhưng họ không biết sự tồn tại tuyệt đối 
của ta, và vì điều đó họ đã rơi xuống trần thế. 

25. Vì vậy, những người ấy dâng lễ cúng vị thần này vị thần 
khác, đâng lễ cúng cho những vị Cha này đến Cha khác. họ đâng 
lễ cúng cho những vị thần thấp kém này cho đến vị thần khác. 
Nhưng những người dâng cho ta thì đên với ta. 


26. Người dãng cho ta với một tấm làng nhiệt thành chỉ cần 
một ngọn lá, một đoá hoa, hoặc một trái cáy, thậm chí chỉ cần 
một chút nước ta cũng chấp nhận vị linh hôn mong đợi ây, vì một 
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trái lim thanh khiết đã được đâng hiền với mật lòng yếu mến. 


27. Bất cứ những øi ngươi làm, ngươi ăn, ngươi cho. ngưới 
ban tặng đều nhải ở tron sự tôn kimnb đó là của lễ đăng cho ta; và 
bât cứ những £ì ngươi chịu đựng hãy chịu đựng vì lí. 


28. Vĩ vậy ngươi sẽ thaát khối sự ràng buốc của nghiệp báo 
diều sinh ra. cái sinh ra những quả tốt và quả xấu, cái thiện. cái 
ác; và với tâm hồn ngươi. một tâm hồn biết từ bỏ mọi sự ngươi sẽ 
thoát khỏi mọi tội lỗi và ngượt đến với la. 

29. Ta cung như những øi lồn (ái, (ỉnh vẽu của ta mãi mài 
vận (thế; nhưng nhìmg người dáng cúng cho ta với lòng sốt sẵng, 
hợ ä trong ta và ta ở trong họ. 


30. Dường như tất cả lội lỗi nhất dâng cúng ta với tất cả 
tầm hón của nó, kẻ ảy cũng dược xem là người công chính vì 
thiện ý của người ấy. 


41, Và người ấy sớm trở nên thanh khiết và đạt được sự bình 
an vĩnh cửu, VÀ đá là lời của ta đà hứa, người yêu mến ta sẽ khâng 
bị huỷ hoại bao gtð. 

42, Vì lất cả những kẻ đến với ta đều được ta che chở mặc 
dù họ là kẻ yếu đuối bay tội lỗi, họ là phụ nữ hoặc là đẳng cấp 
Sudras hay Vaisya - tất cả họ đều có thể đạt được Dạo siêu việt. 

33. Biết bao nhiều bậc thánh Bàlamôn đã yêu mến ta, họ 
đã đến thế giới đau khố này, một thế giới chóng qua. Vậy ngươi 
hãy yếu mền ta. 

44. Hãy dâng tặng ta tính thần ngươi và hãy đáng tặng ta 
trai tìm ngươi, hãy dâng cho ta lễ của ngươi và sự tôn thờ của 
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ngươi; Và vì vậy lâm hồn người sẽ được hài hoà. người sẽ đến với 
ta. 
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1. Hây nghe lại hỡi Arjuna yêu qủy, hãy nghe niềm tự hào 
của thánh ngón la. Ta nói cho ngươi Vì tính thiện chân của người, 
vì tầm ngươi dã tìm được mềm vui trong ta, 

2. Vì vị thần lớn nhất của các thần lính chẳng hiểu gì việc 
ta sinh va hoặc là những người tìm kiếm vĩ dại nhất trên trái đất 
này cũng chẳng hiểu được, vì các vì thần lĩnh đều xuất phát từ (a 
và tất cä những hiền nhán nhất cũng bất nguôn từ ta. 

3. Người nào biết được văng ta là Dãng không có khởi đầu 
(vô thuỷ). không được sinh va. là Chứa của taần thế giới, thì người 
ấy sẽ thoát khỏi sự lâm lân và thoát khỏi mại lói lôi, người ấy được 
thanh thoát, 


4. Trí tuệ, sự nhìn nhận sâu sắc tỉnh thần. sự chiến thắng 
vượi lén trên sự lầm lân, sự tha thứ một cách kiên nhấn, sự thật, 
sự hoà hợp trong chính mình, sự an bình, niềm vui và đau khổ, 
Lồn tại và không tồn lại, sợ hài vá bình thần, sự an Loàn và không 
bạo lực, một sự yên tĩnh tuyệt đối, mội sự thoả mãn, một sự 
nghiêm khắc đạn điệu. một sự hào phông, rồng lượng, vĩnh quang 
và tửi nhục: Đó là những sự ước bình của mọi khả tử và tật cả 
chúng đều dưạc sinh ra Lừ ta. 


5. Bây người tìm kiếm thời gían đã mất và bốn người đã 
tìm ra nguön gốc hài người, tất cả họ đều ở trong ta, đến từ tỉnh 
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thần của ta và nhờ vào họ la đã đến với thế giới loài người. 


ô. Người hiểu biết vinh quang và sức lực của ta, người ấy 
có được mội sự hài hoả tuyết đối. Đó là lời hứa chân thật của ta. 


7. Ta là cội nguồn của mọi sự; Sự tiến hoá mọt sự đều bất 
nguôn từ la. Người khôn ngoan suy nghĩ vẽ điều đó và họ đâng 
của lễ cho ta trong niềm kính cẩn và ái mộ. 

8. Tư tưởng của họ luôn nghĩ về ta. cuộc sống của họ ở 
trang ta và họ truyền sự sáng cha nhau. Vì họ luôn luôn nói về 
vinh quang của lu và họ tìm thấy bình an và niềm vui. 


9. Đối với họ, những người luôn luôn hòa hợp và dâng lế 
cha ta bằng chính làng yêu mèn của họ, ta ban cho họ phương 
pháp Yoga của sự nhận thức sâu xa và với phương pháp dó hợ đã 
đèn với ta. 

10. Trong sự nhân từ và tha thứ của ta, ta ở lại trong Hát tim 
họ. ta làm lan biến sự tối tăm ngu muội bằng ãnh sáng ngọn đèn 
của sự hiểu biết khôn ngoan. 

ÄrJuna 

11. Brahman Siêu việt, sự Siêu việt ánh sáng và sự hoản 
thiện Siêu việt, sự vĩnh cửu thân lĩnh, mật Dâng thần tĩnh không 
được sinh ra tử khởi thuỷ. Đấng chúa tế hiện diện khấp nơi. 

12. Vậy thì tất cả những người tìm kiếm đã ca lụng Ngài: 
Người tìm kiếm Narada, Asita, Devala, và Wasa, họ là những người 
có thân tính và đó là mặc khải của Ngài. 

13. Tói đã tin vào tất cả những lời của Ngài vì những lời đó 
là lời sự thật, và không phải các thần linh ở trên trời, và ma quỷ 
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trong hỏa ngục có thể hiểu thấu được sự bao la vô cùng của Ngài. 


14, Chỉ có tỉnh thần của Ngài mới hiểu biết tĩnh thần của 
Ngài. Chỉ có Ngài mới biểu chính Ngài. Là nguồn cồi của sự tồn 
lại trong tất cả mọi sinh vật, là chúa tể của mọi thần linh. là quy 
luật của mọi quy luật. : 


15. Hãy nói cho tôi biết nhờ đâu mà Ngài tồn tại vĩnh viên 
và tất cả mọi thế giới cũng vậy. 

16. Vì mãi mãi trong sự trầm tư làm sao tôi có thể hiểu được 
Ngài? Và bằng những hiểu hiện gì để tôi có thể suy nghĩ về Ngài, 
lạy thân linh của ta. 

1?. Hãy nói lại cho tôi trong sự đầy đủ của quyền lực và vính 
quanø của Naài vì tôi không bao giờ chăn, không bao giờ chán khi 
được nghe những lời của Ngài về cuộc sống. 

Kia 

18. Hãy nghe và la sẽ vén mở cho ngươi một số biểu hiện 
vinh quang thắn tính la. Hỡi Arruna, chỉ có cái vĩ đại nhất, cái cao 
cả nhất, vì không có cái giới hạn cuối cùng cho sự vĩ đại, cao cả võ 
biền cưa ta. 

19, Ta là linh hồn, là sự chiến thắng, và lưu lại trong thám 
lâm mọi sự, ta là khởi nguyên, là thời kỳ giửa, và là sự kết thúc 
của mọi sinh vật 

20. Giữa những người con ánh sáng ta là Vishnu - bảo về, là 
Lia sáng của mặt trời, ta là chúa của ánh sáng, trong đêm lôi ta là 
mật trăng. 

21. Đối với các kinh Veda, ta là Veda của những bat thánh 
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ca, và la là Dấng Indra, là Đáng đầu của các thân linh. Trên cả 
những cảm giác con người, ta là tính thần, là trong tất cả mọi sinh 
vật đang sông, ta là ánh sáng của sự nhận thức. 


22. Giữa những sức mạnh khủng khiếp, ta là chúa tế của 
mọi sự nhát huy, giữa những côn quái vật Vittesa, ta là chúa tể của 
giàu sang. Đối với những tĩnh thần ãnh sáng, ta là lửa, và đối với 
những ngọn núi cao, ta là đỉnh núi cao của các thần linh. 


23, So với các vị tư tế ta là vị tư tế thần lĩnh Rrihaspati và so 
với nhũng chiến bhính ta là chiến hình Skand:, là vị thần của chiến 
tranh. So với ao hồ ta là biển cả bao Ìa. 


23, So với những hiền nhân vĩ dại La là Bhrigu, so với những 
ngôn lời ta là OM, là lời vĩnh cửu, 5a với những lời nguyện cầu ta 
là lời nguyện cầu im lặng; so với những vật bất động ta là dày núi 
Himalava. 


25. So với những cấy cối ta là cây sự sông, so với những 
nhà chiêm tịnh ta là Navarda. Sơ với những nhạc sĩ siêu phàm, ta 
là Chitra-ratha, so với những bậc hiền nhân trên trái đất ta là 
Kapia. 


26. So với những con ngựa ta là con ngựa của Índra. so với 
những cøn voi la là con voi của Airavata, so với mọi người ta là 
hoàng để của mợi người. 

27. So với vũ khí 1a là sấm séL, so với những con bò cãi kí là 
con bò cái tuyệt điệu. Đối với những kẻ sáng tạo †a là tạo tác của 
tình yêu, sô với những con trăn ta là con trần vĩnh cửu. 


28. So với những con rấn huyện bí tà là Anafa, và so với 
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những thứ sinh ra trong nước ta là Varuna, chúa tể của chúng. So 
với tính thần của những người cha ta là Aryaman, và đối với 
những quy luật Yama, ta là quy luật của sự chết. 


29. Đối với những con ma men ta là Prahlada, hoàng tử của 
chúng, đối với những thứ có thể đo lường được ta là thời gian. Đối 
với những con vật lớn, ta là thủ lĩnh của nhữn/ con vật ấy, và đối 
với những con chim ta là chìm Vaimateya đâ mang đến một Lhần 
linh. 


30. Đối với những điều tỉnh khiết ta là giá, và đối với những 
chiến hinh ta là Brama, vị anh hùng siêu việt. Đối với những con 
cá trong biển cả ta là Makara tuyệt vời, đối với những con sông fa 
là con sông thần thánh. 


31. Ta là khởi nguồn, là ở giữa, là kết thúc của mọi sự. Šo 
với tất cả nhìng trí thức ta là tri thức của Lình hồn. Đối với tất cả 
những con đường lí trí, ta là con đường duy nhất đần tới chân lý. 

32. Đối với những âm thanh ấy, ta là ầm thanh đầu tiên A: 
đối với những sự hoà lẫn những âm thanh, ta là sự phốt hợp. Ta là 
thời gian, là thời gian vô tận. Ta là Đấng sáng tạo và trông coi mọi 
thứ. 

33. Ta là sự chết của mại sự và là nguồn gốc của mọi sự 
sinh ra. 5o với những mỹ danh ấy, ta là Danh tiếng, Thịnh vượng, 
Trí tuệ, là Kiên định, là sự tha thứ Kiên nhẫn. 


34. Ta là những bản thánh ca Brihat của tất cả những bài ca 
trong các kinh Veda. Ta là Gayatri của tất cả những thánh vịnh. Šo 
với các tháng trong một năm thì là là nhưng tháng của mùa 
những bông hoa nở (mùa xuân). 
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38. Ta là sự khéo léo tỉnh vi của một người chơi trò xúc xắc. 
Ta là vẻ đẹp của tất cà những gì đẹp đẽ. Ta là thành cóng và là sự 
chiến đấu để thành công, ta là cái cao cả của mọi điều cao cả. 


3B. Trang số những người con của Vrishni, ta là Ñrisna; và 
trong số những người con của Pandu ta l Arjuna. Trong những 
hiền nhân thỉnh lặng, ta là Wasa; và trong số những nhà thơ ta là 
thì sỹ LIsana. 


37. Ta là vương trượng của những luật lệ loãi người; và ta là 
chính sách thông minh của những người tìm kiếm sự thành công. 
Ta là sự (m lặng của những điều huyền diệu; và h tri thức của 
những người hiểu biết. 


38. Hới Arjuna, hãy biết rằng ta là mầm mống của tất cả 
mọi sự không có vật nào chuyển động hay bất động mà không 
thuộc Về ta. 


39. Hỡi Arjuna, không có sự chấm dứt cái vĩ đại thần linh 
của ta. Tất cả những ếì ta nói ở đây chỉ là một phần nhỏ trông sự 
vô cùng của ta. 


40. Ngươi biết rằng tất cả những gì tốt, đẹp; tất cả những gì 
có được vinh quanz và quyền lực đều chỉ là một phần nhỏ của sự 
huy hoàng của ta. 

41, Nhưng so với những gì trợ giúp ngươi, ngươi cô biết hết 
được tính muôn rnàu muôn vẻ ấy không? Hãy biết rằng chỉ là một 
phần đơn lề nhỏ của ta, ta thăm nhập khắp mọi rơi, và náng đồ vũ 
trụ, và hãy biết rằng ta là Đấng tự hữu, Ta là ta. 
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11 
Âyuna 
\. Vi lồng trắc ẩn cửa Ngài, Ngài đã nói cho tôí điều Siêu 
việt huyền bí của tính thần Ngài, và những lời của Ngài đã xua 
đuổi di sự lầm lẫn của tôi. 


2.. Tôi đã nghe đầy đủ về những gì sinh ra và chết đi cũng 
đều bắt nguồn từ Ngài, và tôi cũng nghe được sự cao cẢ vĩ đại vô 
biến của Ngài. 

3. Tôi đã nghe những lài của Ngài về Chân lý nhưng linh 
hồn tôi còn ước muốn trồng thấy Ngài: thấy hình hài của Ngài là 
một Đấng thần linh của mọi thần linh, 


4. Nếu Ngài cồn tưởng nhớ đến tâi, xín cho tôi được thấy, 
xin hãy hiển hiện cho tôi, 6ï Đấng thần linh của Yoga, vinh quang 
của Ngài chính tà nh hồn siêu việt của chúng tôi. 


ra 
5. Hằng trăm, hằng ngàn hình thức Arjuna à, hình hài của 
ta muôn hình vạn dạng, muồn màu muôn vẻ. 


6. Hãy nhìn xem các vị thần linh của mặt trời, các vị thần 
linh của lửa và ánh sáng; những vị thần linh của báo táp và sấm 
chớp. Hãy ngắm xem sự giáng thế của Bharata, những sự khâm 
phục chưa bao giờ thấy trước đó. 

7ï. Bây giờ hãy nhìn xem toàn thể vũ trụ với tất cÃ mọi vật 
chuyển động và bất động, và tất cả những gì, bất cứ những ø) linh 
hồn ngươi xem thấy. Hãy nhìn một cách tổng thể như là một ở 
trong ta. 
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8. Nhưmg người không bao gjồ thấy được ta bằng con mắt 
khả từ của ngươi: Ta cho ngươi một dấu chỉ thần linh. Hãy ngẩm 
nhìn sự tuyệt diệu và vinh quang của ta. 


4n/ana 


9. Khi Krisna, chúa tể của phép Yoga, đã nói như thế, thế 
rồi một ông vua đã xuất hiện trước rặt Arjuna, trong hình hài 
thần lĩnh siêư việt. 


10. Và Arjiuna đã nhin thấy trong hình thức ấy muôn hình 
muôn vẻ tuyệt vời không thể đếm được: Những con mắt từ muôn 
mặt, vô số những trang sức lộng lẫy, muôn vàn khí giới thiên bình 
không thể đếm xuể. 


11. Các cẩm bảo và những vàng hoa nguyệt quế, trên trời, ` 
những hình hài được xức bằng nước hoa thiên giới. Đấng thần 
linh vô hiên đang quay mặt về tất cà mọi phía, mọi cảnh vật chứa 
đựng tron/ đó. 


J2. Nếu như ánh sáng của hàng ngàn mặt trời mọc lên từ 
trên bầu trời, sự rực rỡ huy hoàng ấy mới có thể so sánh được với 
sự rức v3 của Tỉnh thần siêu việt 


13. Và Árjuna đã nhìn vào trong những ánh sáng rực rỡ ấy, 
toàn thể vũ trụ trong muân màu muôn vẻ của nó tất cả đều nằm 
trong một sự kết hợp bao la (rong thân thể của Đấng thần lình của 
các thần linh. 


14. Trước sự thắn phục và ngưỡng mò, Arjuna đã cúi đầu 
xuống, và chấp tay lạy trong sự tôn kính ông ta đâ thưa với Đấng 
thần linh của mình. 
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Anuna 

15. Tôi đã nhìn thấy trong Ngài tất cả mọi thần linh, õi 
Đấng thần linh của tôi; và sự vô cùng của mọi sính vật mà Ngài 
đâ sáng tạo. Tỏi đã thấy thần Brahman trên toà sen của mình, và 
tất cả những hiền nhân và những con trăn của ánh sáng. 


16. Tất cả đều hao quanh tâi khi tồi ngấm nhìn sự vô biền 
của Ngài: sức mạnh của những cánh tay võ biên của Ngài, những 
cái nhìn từ vô số những con mắt của Ngài, những lời nói phát ra 
từ vâ số miệng của Ngài, và ánh lửa của cuộc sống từ vô số thân 
thể của Ngài Bây giờ ta đã thấy được sự khởi nguyễn hoặc trung 
kì hay hậu kết của Ngài. Ôi Đấng thần linh của mọi sự, ói Đấng 
thần linh hình hài vô biên. 


17. Tôi đã thấy được sự rực rờ của về đẹp võ biên, chiếu 
sáng foàn thể vũ trụ: Đá chính là Ngài, với triều thiên và vương 
trượng của Ngài. Ôi thật khó khăn biết bao để được xem thấy Ngài! 
Nhưng tôi đã thấy Ngài: Như ngọn lửa, như mặt trời, như tia chớp, 
như cái không hiểu được. 


18. Ngài là Đấng hất hữu, tồn tại muôn đời, tột đỉnh của trí 
thức, là sự nâng đỡ của thế giới bao la này. Ngài là quy luật vĩnh 
cửu của lẽ công bằng, là thần linh đang hiện bữu và Ngài có từ 
khởi nguyên. 


19. Têi đã thấy Ngài không có sự bắt đầu hoặc là kết thúc; 
tôi đã ngắm nhìn quyền lực vô biên của Ngài, quyền lực của muôn 
vàn cánh tay. Tôi đã nhìn thấy những con ruít của Ngài như 
mặt trời, mặt trăng, tôi đã nhìn thấy khuôn rrặt của Ngài như là 
ngọn lửa Thánh ban ánh sáng và cuộc sống cho toàn thể vũ trụ. 
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20. Trời và đất và toàn thể mọi khoảng không đều tràn dầy 
tinh thần của Ngài; trước về huy hoàng của Ngài ba thế giới đều 
dưới tay Ngài thống trí. 


21, Những gì thánh thiện nhất của các thần linh đều đến từ 
Ngài, họ đã chúc tụng và tôn thà Ngài. Những bậc khôn ngoan và 
thánh nhân đều đến với Ngài và tán dương Ngài bằng những bài 
ca vinh danh, 


22. Thần Rusdras của sự hư diệt, thần Vasus của lửa, thần 
Sadhyas của những lời cầu nguyện, thần Adityas của mặt trời; 
những vị thần linh thấp hơn nữa Visue - Devas, hai thần chiến xa 
thiên binh Amas da trời các thần Maruts của gió và bão. Thần 
Ushmapas, linh hồn của các bậc tổ Hên, những đoàn hợp xướng 
thiên cung của Gandharvas, các vị thần Yakshas của những của 
cải, những con quỷ trong hỏa ngục và các Siđđhas ở trên trái đất: 
Tất cả đều ngắm nhìn Ngài với một sự kính phục tuyệt vời. 


23. Nhưng các thế giới cũng ngắm nhìn cái hình hài khiếp 
sợ của Ngài, với nhiều miệng và nhiều mắt, với nhiều bắp vế và 
nhiều bàn chân: Họ run rẩy trong khiếp sợ và tôi cũng rưn rẩy 
trang khiếp sơ. 

24. Khi tôi thấy cái hình hài bao la cửa Ngài, chạm tới trời 
cao, rực lền với nhiều màu sắc, với những miền mử rộng, với 
những con mắt bừng sáng, trái tìm tôi đã xúc động khủng khiếp: 
Sức lực tôi đã hết và cái đã qua đi đá là niềm bình an của tôi, ôi 
thần Vishnu thần bảo vệ của tôi! 

25. Như là lửa ä giây phút cuối cùng đâ đốt cháy hết trong 
ngày cuối cùng, tôi thấy những miệng của Ngài rộng mênh mồng 


R6 


và những cái răng của Ngài thật khủng khiếp. Ôi tôi đang ở đâu! 
Đấng trợ giúp tôi ở đâu? Xin hay tả lòng thương xót tôi hỡi Đấng 
thần linh của các thần linh, sự siêu việt của thế giới. 


26. Những đứa con của Dhrita-rashtra, tất cả những người 
con của họ, với những vị haàng tử khác của thần Đất này, và 
Bhishma và Drona và cũng là những chiến binh Karma vĩ đại nhất 
của Đáng tối cao chúng ta, tất cả họ đều tuôn vào miệng Ngài làm 
cha mọi người khiếp sợ bằng những cãi răng nanh... một số người 
bị bắt và đầu của họ bị nghiền nát như tương. 


27. Cũng như là các dòng sông chảy về đại dương, cũng vậy, 
những vị anh hùng khả tử của thế giới chúng tôi cũng tuân về 
những miệng của nøài. 

28. Cũng như những con thiêu thân lao mình vào ngọn lưa 
đang bấc cháy, cũng vậy, tất cá mại người cũng lao vào trong 
nếon lửa của Ngài, lao vào thật nhanh để rồi tự huỷ chính mình. 

29. Những cái nanh vuốt của những cái miệng Ngài nuốt 
sống toàn thể mại thế giới. Vinh quang của Ngài trăn đãy toàn vũ 
trụ. Nhưng khủng khiếp biết chừng nào sự bùng cháy của Ngài! 

30. Xin hãy mặc khải chính Ngài cho tôi! Ngài là ai trong 
hình thức không khiếp ấy? Tới kính lây Ngài, ði Đấng siêu việt 
thần linh: Xin hãy rủ lòng thương xót tôi. Tôi mong được biết 
Ngài, Ngài là Đấng khổi nguyên: Vì tôi không hiểu được những 
công trình kì diệu của Ngài. 

Krisna 


31. Ta là thời gian mạnh mẽ,ô song có thể phá hủy tất cả 
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mại sự, và ta đã đến đây để giết những người này. Dường như 
ngươi không chiến đấu, mà tất cả mọi chiến binh đối mặt với 
ngươi đều phải chết. 


32. Vì vậy hãy trãi đậy! Vĩnh quang của người chiến thắng, 
chiến thắng kẻ thù của ngươi. Vì vẫn mạng của họ đối với bổn 
phận, ta đã kết tội họ phải chết: Ngươi chỉ là công cụ của ta để thí 
hành công việt của ta. 


43. Drona, Bhishma, )ayađ - ratha và Ñarna, và những chiến 
bính anh hùng khác của cuộc chiến tranh vĩ đại này đã bị giết 
dưới tay ‡a: Dừng có nương tay, hãy chiến đấu và hây giết họ. 
Ngươi sẽ hạ gục kẻ thù ngươi trong trận đấu. 


S4njaa 


34. Khi Arjuna nghe những lời của Kvisna, ông †a đã chắp 
lay ay, run rẩy, và với một điọng nói ngập ngừng run rẩy, cúi đầu 
xuống bái lạy và đã thưa, 


Ảruna 
>#'Ì 
35. Đáng vậy. ôi Đấng thần lính, những người ấy hát ca tán 
tụng đanh Ngài, họ vưí mừng, hãnh điện nơi Ngài Tất cả những 
tỉnh thần xấu xa đều sợ hãi, tránh xa; nhưng những gì thánh thiện 
nhất của bậc thánh nhân đều cúi đầu xuống trước Ngài. 


36. Làm sao họ kháng bái phục, tôn kính Ngài với tình yêu 
và sự tôn kính, Đấng thần linh của các thần linh, Đấng siêu việt? 
Naài là Đấng sáng tạo của Brahma, Đăng thần linh của mọi tạo 
vật, Ngài vô biên, vĩnh cửu, là nơi trú ẩn của thế giới Ngài là tất cả 
những øì tồn tại và không tần tại, và tất cả những øì thuộc về thế 
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giới bên kia. 

37. Ngài là Đấng thần lĩnh của sự khởi nguyên. Ngài là Đấng 
thần lình trong can người ngay khi con người xuất hiện. Ngài là 
Đấng siêu việt cai quản vũ trụ bao la này. Ngài là Đấng mà con 
người phải tìm kiếm để hiểu biết, là nơi an nghỉ cuối cùng, là 
Đấng hiện diện vô biên, nhờ Ngài mọi sự được tồn tại. 


38. Đấng thần lính của gió và nước, của lửa và của cái chết! 
Là chúa tế của mặt trăng, là Đấng sáng tạo, là ông tổ của muôn 
loài, muôn vật! Xin được thờ lạy Ngài, muôn vàn thờ lạy Ngài, và 
mãi mãi xín được thờ lạy Ngài. 

39. Xm tôn thờ Ngài, Đấng trước mặt tôi và sau lưng tôi: 
Tôn thờ Ngài khắp mọi phía, Đấng thần linh của tất cà mọi sự. 
Đấng thần linh quyền năng vô biên, quyền năng Ngài không ai dò 
thấu được Ngài là Đấng kiện toàn tất cả: Ngài là tất cả. 

40. Giá như những gì tôi nói bất cẩn, thiếu tôn kính, hoặc 
thậm chí nói trong tình nghĩa bạn bè, ta đã nói Krisna hời! Con 
của Vadu hỡi! Bạn của tôi hỡi! Điều đó có nghĩa là tôi không ý thức 
được sự cao cả của Ngài. 


AI. Và nếu thiếu sự tôn kính khi một mình hay với những 
người khác và tôi có đùa giỡn làm mất lòng Naài... xin hãy tha thứ 
cho tôi vì lòng thương xót của Ngài. Ôi Đấng thần linh khán lường. 

42. Cha của tất cả mọi sự, người thầy siêu việt. Đấng siêu 
việt quyền năng trong mọi thế giới. Ai giống được Ngài? Ai lại có 
thể bằng Ngài? 


43. Tôi cói đầu trước Ngài, tôi quỳ xuống thờ lạy Ngài: và tôi 
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xín âm phúc của Naài, ôi Đấng vinh quang! Ngải như người cha 
đối với con mình, như người bạn đối với bạn mình, như một người 
tình đối với người yêu của mình, Ngài rộng lòng thương xót tôi, ôi 
lạy Chúa. 


44. Tôi đã nhìn thấy tất cả những gì mà trước đây chua ai 
được thấy: Tải đã vui mừng, hần hoan, mặc dù trái tim tồi cũng 
nao núng sợ sệt. Xin hãy tỏ lồng thương xát. Ôi Đấng chúa của các 
thần lính. Là nơi trú ẩn của toàn vũ trụ: Xin hãy hiển hiện ra lại 
cho tôi trong hình hài nhân lính của Ngài. 


45. Tôi ước ao được lại xem thấy Ngài với triều thiên lộng 
lẫy của Ngài: Xin hãy thể hiện một lần nữa chính Ngài cho tôi 
trong hình hài vô định. 

lừnria 

46. Nhờ vào ân phúc và quyền lực của ta, ta đã chỉ cho 
ngươi hồi Arjuna, đây là sự siêu việt hình thể, là cái tạo ra ánh 
sáng, là cái vô định, là cái tất cÄ: Hình hài của ta từ nguyên thủy 
trước đây chưa bao giờ ai được xem thấy. 


47. Cúng không phải là các kmh Veda, hay là những của lễ 
hiến tế, hay là việc học hành, hay là việc tuân thỏ luật lệ... có thể 
đua lại sự hiểu biết, sự siêu việt hình hài của ta. Chỉ có một mình 
ngươi thấy được hình hài này, ngươi là Đấng vĩ đại nhất của nhà 
Kurus., 

48. Ngươi đã nhìn thấy cái hình hài bao la của sự cao cả của 
ta, nhưng đừng có sợ hãi, và đừng bối rối, Hãy tránh khỏi sự sợ hãi 
và phải cá một tâm hồn hoan hí dược nhìn thấy lại hình hài thân 
thiện của ta. 
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.đ77/4)a 

40. Thế rồi Vasudua đã nói với Arjuna, và đã mặc khải chính 
mình trang tình hài nhân tính cửa mình. Đấng thần lính cửa mọi 
sự đã ban sự hình an cho òng ta và đã thể hiện chính mình; một 
vẻ đẹp dìu hiền, vô song. 


Är]una 


50. Khi tôi thấy khuôn mặt nhân tính của Ngài hồi Krisna, 
tôi đã trồ về được bản chất của mình và tâm hồn tôi tìm lại được 
sự bìnhan. 


Kri-na 

51. Bây Øið ngươi đã nhìn thấy diện đối điện hình hài thần 
tính cửa ta, còn hình hài thần tính của ta thật khá mà thấy được vì 
thậm chí những Đấng thần linh ở trên trời cũng thật khó mà thấy 
được ta. 


52. Không phải nhờ vào kỉnh Veđa, hay là đời sống khắc khổ 
hoặc là bố thí cha người nghèo cũng chẳng phải là dâng lễ tế mà 
có thể xem thấy được ta như người đã xem thấy ta. 

53, Chỉ bằng tình yêu can người mới cầu xem thấy ta, biết 
ta và đến với ta. 

5A. Ngươi đã làm việc cho t4, ngươi đã yêu mến ta, bởi 12 lã 
sự siêu việt tối hậu thoát khải mọi sự vật, và với lồng yêu mến ta 
đã dựng nên tạo vật, thật vậy ngươi hãy đến với ta. 
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12 
Aruna 


1. Thưa Ngài những người thầy dạy phương pháp Yoga tất 
nhất ai? l : 


Krbna 


2. Đó là những người đặt tâm hồn của họ nơi ta và luôn 
luôn yêu mến fa, họ có một niềm tin không bao giờ lay chuyển, 
những người ấy ta xem họ là những bác Yoga vĩ đại nhất. 


3. Nhưng những người đâng cửa lê cho Đấng vĩnh cửu, 
Đấng hiện hữu khắp mọi nơi, Đấng vượt lên mọi tỉnh thần, Đấng 
không bao øiờ chuyển lay, Đấng mãi là Đấng tuyệt đối. 


4. Những người ấy sẽ có được sức mạnh của tâm hồn in sự 
hài hoà, có được một tinh thần yáu mến đối với mọi tạo vật, 
những người ấy lìm được niềm vựi trang cái thiện của mọi người, 
-họ đạt được chân lý của bẩn ngã ta. 


5. Tuy nhiên, điều cao cả hmm là sự đày công luyện tập của 
họ, tình thần của họ phó thác nơi Đấng siều việt, vì đạo của Đấng 
siệu việt đối với chúng sinh khả tử. Thật khó.khăn mới có thể đạt 
được. 

6. Nhưng đối với họ ta là Đấng siêu việt tối hậu, họ từ bỏ 
mọi công việc của mình để đến với ta bằng một tình yêu thánh 
thiện (tính khiết) luân hướng về ta và tôn thờ ta. 

7. Đối với họ ta sẽ sớm cớu họ thoát khải đại dương của 
cái chết và sự sống trong cái chết, bởi vì họ đã đặt tâm hồn vào 
nơi Ea. 
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§. Hãy đặt tầm hôn ngưới vào nơi ta, hãy dâng cho ta sự 
hiểu biết của ngươi: Quả thật từ rày về sau ngươi sẻ sống trong tạ. . 


9. Nhưng nếu ngươi không thể để tình thần an nghỉ nơi ta, 
vậy thì ngươi hãy đến với ta bằng cách tập trung luyện tập phương 
pháp Yoga. Ộ 


10. Nếu ngươi không thể luyện tập sự tập trung chú ý thì 
ngươi hãy thánh hoá mọi công việc của ngươi trong ta. Nhờ vào 
những hành động trong Sự trợ giúp cưa ta ngươi sẽ đạt được sự 
hoàn hảo. 


11. Và thậm chí nếu điều đó ngươi không thể làm được thì 
ngươi hãy phó thác trong niềm tin yêu nơi ta, hãy từ bồ mợi sự để 
đến với ta với một tâm hồn khiêm tốn. 


12. Vì sự tập trung tư tưởng thì tốt hơn việc chỉ luyện tập, và 
sự chiêm nghiệm cồn tốt hơn sự tập trung; nhưng cao hơn cả sự 
chiêm nghiệm đó là sự từ bổ những thành quả của những hành 
đồng của mình, vì từ bỏ những điều ấy là hm đến sự an bình. 


13. Nđười nào có được thiện chí đối với mọi người thì người 
ấy là kể thân thiện và có được lòng thương cảm đối với mọi người; 
kẻ ấy không có tư tưởng đề cao cái tồi hoặc là sở hữu cho riêng 
mình cái Øj, sự an bình của họ lúc nào cũng có cả trong niềm vụi 
khoái lạc và cả trong đau khổ, và họ luôn luôn là người sẵn sàng 
tha thứ. 


Lá. Người luyện tập phương pháp Yoga trong sự kết hợp, họ 
luôn tràn đầy niềm vui, tâm hắn của họ luôn ở trong sự hài hoà và 
sự quyết tâm của họ thật là mãnh liệt; tinh thân, nội tâm của họ 
luôn hướng về ta - Người ấy yếu mến !A, vả luôn được ta yều mến, 
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15. Người nào có sự an bình không bị lay chuyển bời người 
khác và khi gặp được họ những người khác tìm thấy sự an bình, 
người ấy vượt khỏi sự cuồng nhiệt, giận đữ, sự hãi. Người ấy đang 
được ta yêu mến. 


16. Người ấy thoát khỏi những ước mơ hão huyền, người ấy 
khôn ngoan và hiểu biết những gì mình làm, người ấy luôn c6 
được sự bình an trong tầm hồn, người ấy không xao động, người 
ấy làm việc vì Đấng thần linh chứ không phải vì chính mình. 
Người ấy yêu mến ta và đáng được ta yêu mến. 


17. Người ấy không cảm thấy náo nhiệt cũng chẳng thấy 
giận hờn ghét bỏ ai, không phàn nàn và cũng chẳng tham muốn 
điều gì - Người ấy vượt khỏi cái thiện và cái ác, và người ấy có 
được lòng yêu niến và đáng được t4 mến yêu. 


18. Những người mà tình yêu của họ không phân biệt hạn 
và thù (yêu mến mọi người), tâm hần của hạ lúc nảo cũng vậy, 
vinh quang cũng như tủ nhục, tâm hân của họ vần an bình. 


19. Họ vượt khỏi nóng, lạnh, vượt khỏi sự khoái lạc hay ]à 
đau khổ, họ thoát khỏi xiềng xích ràng buậc. 


20. Họ bình tĩnh trước sự khiến trách hay lời ca ngợi, tâm 
hồn của họ luôn yên lặng, họ hạnh phúc với những øì người ấy có, 
nơi trú thân của họ trên thế gian này, họ có tình yêu mến. Người 
ấy đáng được ìa mến yêu. 

21. Những người đáng được ta yêu mến nhất đó là người có 
niềm tin và tình yêu mến, họ có được ta là Đấng Siéu việt tối hậu 
của mình! Những người ấy nghe được những lời chân lợ của ta. 
Họ đến với nước hằng sống. 
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13 
Krttna 
\. Arjiuna hỡi, người ấy được gọi là người kiên định. Người 
hiểu biết điều ấy được gọi là kè hiểu biết sự kiền định. 


2. Hãy biết rằng ta là kẻ hiểu biết mọi lĩnh vực của những 
đì tz đã tạo ra và kể khôn ngøan đã nhìn thấy sự kiến định và 
người hiểu biết sự kiên định đố mới là sự khôn ngoan thật sự. 


3. Tám lại hãy nghe ta nói đây sự kiên định là gì, những sự 
thay đổi của nó là gì và khi nào nó hợp lại với nhau... đó chính là 
con người hiểu biết và điều gi là sức mạnh của mình. 


4. Người ấy đã được ca tụng bởi những nhà tiên trí của các 
kinh Veđa trong các câu Thánh vịnh; và trong những lời cao cả nói 
về Brahman, những lời của niềm tin và sự sung mãn của chân lý. 


5. Năm yếu tế, tư tưởng về cái tôi, ý thức, tiềm thức, năm 
nguồn lực của cảm giác và năm năng lực tinh thần vượt lên trên 
năm nhận thức của cảm giác; 


6. Sự tham muấn, sự giận hờn, ghen ghét, sự khaái lạc, sự 
đau khổ, sức lực của sự kết hợp tính thần, trí tuệ, nỗ lực: Đá chính 
là sự kiên định và những sự biến đổi của nó. 

7. Sự khiêm tốn, sự trung thực, sự hiền lành, sự tha thứ, sự 
ngay thẳng, sự mến mộ đối với một người thầy tỉnh thần, một sự 
thanh khiết, một sự vững tâm, một sự hoà hợp trong chính con 
người mình. 

8. Thoát khỏ. sự đam mê của các cảm giác, tránh khỏi tư 
tường về cái tôi, nhận thức được những sự đau khổ của cái sinh, 
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của cái tử, của tuổi già, của bệnh tật và đau khổ. 


9. Thoát khỏi những xiềng xích trói buộc, thậm chí thoát 
khỏi sự ràng buộc của chính mình đối với con cải, vợ hoặc là gía 
đình, luôn giữ tâm hồn bình lặng trước sự kiện hài lòng hay là 
những sự kiện bất trắc. 


LŨ. Một tình yêu đưy nhất tính khiết, chung thuỷ đối vái ta, 
rũ bỏ mọi thứ và kiếm nai cô tịch và tránh những sự đa tập ồn ào. 


11. Có được một sự ước ao hiểu biết Tỉnh thần, mật sự nhận 
thức về chân lý để đi đến sự giải thoát! Đó là sự khôn ngoan chân 
thực dẫn đến sự hiểu biết sâu xa. Tất cả những gì ngược lại với 
điều ấy đều là ngốc nghếch, dốt nát. 


12.Bây giờ ta sê nói cho ngươi vẽ sự tối hậu của khôn 
ngoàn. Khi một người hiểu biết điều ấy thì họ vượt khỏi cãi chết. 
Đá là Đống võ thuỷ (khòng được sinh ra), Đấng siều việt: Vượt 
khỏi những gì tồn tại và những gì không tồn tại, Brahman - Tính 
thần vũ trụ. 


13. Bàn tay và chân của Đấng ấy có khắp mọi nơi, Dấng ấy 
có đầu và miệng khắp mọi nai: Đấng ấy nhìn thấy tất cả. Đấn g ấy 
ở trong mọi sự và là Đấng tự hữu. 


14. Sự sáng của ý thức đến được với Đấng ấy thóng qua 
những khả năng vô biên của nhận thức, tuy nhiên Đấng ấy vượt 
lên trên tất cả những khả năng ấy. Đấng vượt lên trên tất cả tuy 
nhiên nâng đã mọi thứ. Đấng vượt khỏi thế giới của vật chất, tuy 
nhiền vẫn cả được niêm vui ở thế giới này. 


15. Đấng ấy vô hình: Không ai có thể xem thấy Đấng ấy. 


Đấng Ấy vừa ở xa vừa ở gần, Đấng ấy vừa vận động vừa đứng yên, 
Đấng ấy vừa bên trong vừa bên nguài tất cả mọi sự. 


16. Người ấy là Đấng duy nhất trong tất cả mọi sự, nhưng lại 
là nhiều trong tất cả mọi sự. Người ấy nắng đổ mọi sự tần tại: 
Cũng từ người ấy sự sáng tạo xuất hiện và sự hủy diệt cũng từ 
người Ãy. 


17. Người ấy là ánh sáng của mọi ánh sáng chiếu soi trong 
tất cẢ mọi nơi u tối. Đó là sự biểu biết sâu xa, sự tận cùng của 
nhận thức, chỉ đạt được bởi sự nhận thức. 


18. Ta đã nói cho ngưới mật cách ngắn gọn sự kiến định là 
øì, sự khón ngoan là gì, và cái cuối cùng của sự nhận thớc con 
người là gì. Khi nào một nguời hiểu được điều ấy thì đỏ vào được 
trong sự tồn tại của ta. 


19. Hãy biết rằng Prakiriti, tự nhiên và Purusa, tỉnh thần - 
cả hai đều không có sự khởi nguyên. 


20. Tự nhiên là nguồn cội của tất cả những gì thuộc về vật 
chất. Tỉnh thần là nguồn cội của tất cả những gì thuộc về ý thức 
mà nó cảm nhận được sự sung sướng và đau khổ, 


21. Tinh thần của mật người khi ở trong bản tính tự nhiên 
họ cảm thấy được những điều kiện luôn thay đổi của tự nhiên, 
một vận mệnh tất hoặc là xấu đều quay vòng luân hồi theo một 
người thông qua sự sống trong cái chết. 


22.Nhưng sự siêu việt tỉnh thần trong một con người vượt 
lên trên vận mệnh. Người ấy trông coi, chúc phúc, chju đựng tất 
cả, cảm thông tất cả. Người ấy được gọi là Đấng siêu việt thần linh 


97 


và Linh hồn siêu việt 

23. Qủa thật người biết được tính thần và tự nhiên với 
những điều kiện thay đổi của nó, thì bất cứ nơi nào người này đêu 
cá thể hiện diện, người ấy không còn bị luân hồi của vận mệnh 
Tửa. Í 


2A Một số người nhờ vào phương pháp Yoga để chiêm 
nghiệm và nhờ vào tỉnh thần vũ trụ, họ thấy được tình thần ấy 
trong chính họ; một số người nhờ vào phương pháp Yoga để nhận 
thức chân lộ; và một số người khác nhờ vào phương pháp Yoøa để 
thực hành. 


25. Tuy nhiên cững có những người kháng hiểu biết nhìmg 
hợ hại được nghe từ những người khác và họ tôn kính, Những 
trgười ấy cũng có thể vượt qua được sự chết nhờ vào lòng tin tưởng 
ngưỡng mộ của họ đối với những lời của Chân lý, 


26. Hãi Arjuna, bất cứ cáì gì được sinh ra đù là chuyển động 
hay là bất đậng thï ngươi cũng phải biết răng nó đều xuất phát từ 
sự kết hợp sự kiên định và am hiểu sự kiên định. 


27.Người nhìn thấy được răng Chúa của muồn loài mãi mãi 
vẫn thế, người Ấy sẽ được bất tử trong thế giới khả tử này, người 
ấy nhìn thấy được chân lý. 


28. Và khi một người đã nhìn thấy được rằng Đấng thần linh 
trong chính họ thì cũng giống nhau Đấng thần linh hiện diện 
trong vạn vật, khi ấy người đó không còn bị tổn thương bởi bất cứ 
ai cố tình gây tốn thương: Thật sự người ấy đã đạt được cái đạo 
cao nhất, 
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29. Người nhìn thấy được mọi việc, mọi nơi, chì là sự vận 
hành của tự nhiên; và thấy răng tĩnh thần chỉ phối sự ận hành ấy 
thì người ấy đã hiểu được chân lồ. 


30, Khi một người hiểu được rằng sự vô cùng của muôn vàn 
sự vật tồn tại chỉ là tồn tại trong một Đấng duy nhất và là sự 
chuyển hoá từ cái độc nhất, người ấy sẽ trở nên làm một với 
Brahman - Tinh thần vũ trụ. 


31. Vô thưỷ và thoát khải mọi thay đổi mọi điều kiện, không 
bị hư nát, đó chính là sự Siêu việt tình thần. Mặc đù người ấy đang 
sống trong thân thể, hay là không còn sống trong thân thể nữa thì 
mọi việc của người ấy làm cũng không còn phụ thuộc vào thân 
xác và người ấy thuần khiết, thoát khỏi sự hất toän của mọi việc. 


32.Cũng như là một khoảng không bao la vô định, vì vậy 
tỉnh thần trú ngụ trong vật chất cũng thoát khỏi sự ràng buộc của 
vật chất. 


33, Và thậm chí cũng như là mặt trời chiếu ánh sáng mọi sự 
trong thế giới này, người chiếm hữu được sự kiến định cùng tỏa 
ánh sáng cho tất cả những người xungø quanh mình. 

34. Những người có mắt nhìn vào nội tâm thì thấy được sự 
khác biệt giữa cái kiên định và con người hiểu biết sự kiên định và 
nhận thày được sự siêu thoát của tinft thần thoát khải vật chất. Họ 
đã đi vào sự siêu việt. 
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14 
KrlSna 
1. Ta sẽ mặc khải lại cho ngươi biết sự khôn ngoan siêu 
việt, sự khôn ngoan của mọi sự khôn ngoan nhất. Những người 
khôn ngoan biết sự khôn ngoan ấy thì đạt được sự hoàn hảo siều 
việt, 


2. Nhờ vào sự khôn ngoan ấy, họ trở nền một phần thì thể 
của ta. Họ không còn bị tái sinh và không còn bị huỷ hoại nữa. 


3. Trong sự mang manh cửa thế giới tự nhiên, ta đã gieo 
một hạt giống của mọi loài để chúng sinh sôi nấy nở; và từ sự kết 
hợp ấy mà mọi sự đã được sinh ra. 


4. Hỡi Auna, một sính vật được xuất hiện thì chính tự 
nhiên của ta là mẹ và ta là cha đã cho ná sự sống. 


5. Sattva, rajas, tamas - ánh sáng, lửa, và báng tối là ba yếu 
tố hợp thành của tự nhiền. Chúng xuất hiện để hạn chế trong 
những thân thể hữu bạn sự tự do của tình thần vá giới hạn. 


6. Tinh thần của sattva vì thanh khiết, và nó đem lại ánh 
sáng và là nguồn sính lực của cuậc sống, nó buộc với hạnh phúc 
trần gian và buộc chặt với trị thức thấp kém hơn. 

7. Rajas là bản tính của cảm xúc mạnh mẽ, là nguồn gốc 


của sự khao khát và sự trói buộc. Nó trõi buộc lình hần của con 
người với hành động. 


8. Tamas được sinh ra từ sự đốt nát đen tối của linh hồn 
tất cả mọi người. Nó trói buộc họ ngủ mê trong sự đốt nát và rồi 
họ chẳng nhìn thấy gì và rồi họ chẳng làm được gì. 
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9. Sattva trói buộc vào hạnh phú«, rajas trói buộc vào hành 
động, lamas phủ máy đen lên sự khôn ngoan, làm mất cảnh giác, 
mất sự tỉnh thức. 


10, Sattva đánh bại cả rajas và tamas, và đôi khi rajas lại 
vượt qua tamas và saHwa, 9à thính thoảng tamas cũng vượt qua 
saffva Và raJjas. 


11. Khi ánh sáng của sự khôn, ngoan chiếu sáng từ những 
cảnh cửa nơi trú ẩn thân thể, thì khi ấy chúng ta biết được rằng 
sattva đang ở trong sức mạnh. 


12. Sự thèm muốn, sự bận rận hoạt động, nhiều bổn phận 
của trách nhiệm, không nghỉ ngơi, lòng tham muốn dục vọng - 
khi những thứ đề nổi lên thì rajas cũng tăng lên, 


13. Sự tối tăm, sự lười biếng, sự cẩu thả, sự lầm lẫn - những 
điều ấy xuất hiện khi tamas thắng thế. 


14. Nếu linh hồn của bạn gặp phải sự chết khi ấy chính là 
sattva thắng thế và rồi nó đi đến những nơi thanh khiết của 
những người tìm thấy được Chân lý. 


15. Nếu một người gặp phải cái chết trong trạng thái của 
raias, người ấy sẽ còn bị tái sinh giữa những người bị những ràng 
buộc bài hành động không ngừng và nếu người ấy chết đ trong 
tamas, người ấy sẽ được đầu thai vào trong tử cung của những 
người thiếu lý trí. 

16. Bất cứ việc gì khí được làm tốt, nó sẽ mang đến một sự 
hoà hợp thanh khiết của sattua; nhưng khi nó được làm à trong 
rajas thì nó sẽ mang lại sự đau khổ, và khi được làm ở trong tarmnas 
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thì nó mang lại sự đốt nát. 


17. Tờ sattva nó làm nẩy sính sự khôn ngoan, từ rajas làm 
nấy sinh sự tham lam, từ tamas làm nẩy sinh sự cầu thả, lầm lẫn 
Và nếu muội. 


18. Những người ở trong satfva thì họ bước đi trên con 
đường đẫn tới đỉnh cao, những người ở trang rajas thì theo một 
con đường phẩng bình thường, những người ở trong tamas đi 
xuống một con đường thấp hơn. 


19. Khi mọi người thấy rằng những quyền lực của tự nhiên 
chỉ là những biến cố lớn lao này, và người đối theo những biến cố 
ấy vượt khỏi quyền lực của tự nhiền thì người đó sẽ bước vào trorig 
sự tồn tại của ta. 


20. Và khi một người vượt qua ba điều kiện của tự nhiên hợp 
thành cái thân xác khà tử của người Ấy thì người đá thoát khỏi 
được sinh, lão, tử và buồn rầu, người ấy sẽ bước vào cối bất tử. 

Áryjuna 

21. Làm sao mật người có thể biết được ai đã vượt qua được 
ba quyền hực của tự nhiền, con đường để hiểu biết là gì? Và làm 
sao người ấy có thể vượt qua được ba quyền lực tự nhiên? 

Krb»na 

22. Ấy là người không ghét sự sáng, cũng không có những 
hoạt động bận rộn, không tối tăm nøu muội, ... 

22. Đó là người không bị lung lay, xao xuyến bởi những điều 
kiện thay đổi và người ấy nhìn thấy và nói rằng: "Quyền lực tự 
nhiên xoay vần" và người ấy vẫn @iữ được sự vững vàng và không 
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chút lung lay, xao động. 


24. Người ấy sống với nội tâm của mình, lúc nào cũng vậy 
dù cho khoái lạc hay đau khẩ, đốt với người 4y vàng, đã, hoặc đất 
chỉ là một, điều gì làm cho người ấy hài làng hay không hài lòng 
đều không chí phối được tâm hồn bình an của người ấy; người ấy 
vượt lên trên cá sự tung hô tán thưởng và cũng như sự tủi nhục, 
tinh thần người ấy luôn an lạc và bình yên. 


25. Vinh quang hoặc là thất sủng đối với người ấy đều như 
nhau, người ấy cá được tình thương yêu đối với kè thù cũng như là 
hạn hữu. Người ấy từ bỏ mọi hành động ích kỉ - Đó chính là người 
đã vượt qua quyền lực, sức mạnh của tự nhiên. 

28. Vä người Ấy không bao giờ thiếu tình yêu và lồng tôn thừ 
ta, và người ấy làm việc vì †a, người ấy vượt qua ha quyền lực thiên 
nhiền ấy và có thể kết hợp làm một với Tình thần vũ tu - 
Brahman, kết hợp với Cát tuyệt đất. 


27. Vì ta là chốn nương thân của Tỉnh thần vũ trụ - 
Brahman, là nguồn nước sông Hằng sống không bao giờ cạn. Luật 
công bằng chính là luật của ta; và niềm vưi sướng của ta là niềm 
vui sướng vô biên. 


15 
Krsna 
1. Có một cây, cây của sự luân hồi, cây Asvanta vĩnh viễn, 


những cậi rễ của nó là cao cả nhất, và những nhánh của nó ở thấp 
dưới này. Những lá của nó là những bài thánh ca và người nào 
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hiểu biết được điều ấy là hiểu biết được kinh Veda. 


2. Những cành của nó vươn lén từ đất đến trời, và những 
sức mạnh của tự nhiên cho chúng sự sống, những cái chồi của nõ 
là những khoái lạc của cảm giác. Nhímg rễ nó vươn xa tới thế giới 
loài người, nó trói buộc con người khả tử thông qua những hành 
động ích kỉ của mình. 

3. Con người không thấy được hình thức thay đổi của cáy. 


4. Họ chẳng hiểu biết gì sự khởi nguyên hay sự cuối cùng 
của nó, họ cũng chẳng biết gốc rễ của nó là ở đầu. Nhưng chính 
người khán ngoan lại nhìn thấy được và cũng với một lưỡi #gươm 
sắc bén của sự bình thần vô tư giúp người khôn ngoan cắt đứt 
được cái cây cắm rễ sâu sắc ấy, và tìm thấy được con đường nơi 
những người đến và không bao giờ trở lại, Một người có thể nái: 
"Ta đi để đến nơi an nghỉ trang Tỉnh thần vĩnh cửu, nơi tính thần 
ấy có sự ra đời của các tạo vật đã xuất hiện từ lúc khởi nguyền". 


5. Bởi vì con người của sự nhận thức thanh khiết, không 
cao sang, không lầm lẫn và thaát khỏi mại xiềng xích trói buộc, 
với một tâm hồn ẩn chứa sâu kín bên trong tĩnh thần, tất cả 
những ước muốn ích kỉ đều tránh xa, và thoát khải hai thái cực 
khoái lạc và đau khẩ, người ấy tiến vào nơi cư ngụ của Đấng vĩnh 
cưu. 

6. Ở đó mặt trời, mặt trăng không chiếu sáng, lửa khồng 
cần đốt lên, vì ánh sáng của niềm vinh quang của ta là ở đầy. 
Những người đã đến được nơi cư ngu đó vì không còn bị tái sinh 
lại trần thế nữa. 


7. Một phần của Tĩnh thần vĩnh cửu ta đã xuất hiện trong 


thế giới này như một lĩnh hồn sống động; và linh hồn ấy hấp dẫn 
vào tâm điểm của nó năm giác quan của con người và sự thư giãn 
của tính thần trong tự nhiên. 

8. Khi chúa tế loài người đến, và khi ấy Đấng ấy bắt đầu ra 
đi và đi khắp nơi, nắm giữ mọi thứ cũng như là lần gió đưa những 
hương thơm từ nai an nghỉ đến. 


9, Và Đấng ấy nhìn thấu tâm hồn và những cảm giác - 
thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác và khứu giác - và ÿ thức của 
người ấy thường thức được thế giới của họ. 


10. Khi một người khổi hành hay khi họ ở lại, và với những 
sức mạnh của bản tính mình thưởng thức được sự sống, còn 
những người ở trong sự tối tăm, lầm lấn thì không nhìn thấy được 
Đấng ấy, chỉ những người có được con mắt của sự khốn ngoan, 
tính tường mới nhìn thấy được. 


11. Những người tìm liếm sty hợp nhất, sự không nøừng cố 
gắng, nỗ lực, thì nhìn thấy được Đấng ấy tồn tại trong trái tím họ; 
nhưng những người mà không thanh sạch và không có sự khôn 
ngoart đủ cho họ cố gắng bao nhiêu thì không bao giờ thấy được 
Đấng ấy. 


12. Sự chói lọi của ánh sáng chiếu từ mặt trời và nó chiếu 
sáng toàn vũ trụ, ánh sáng êm dịu cúa mặt trăng, ánh sáng của 
lửa. Ngươi hãy biết răng tất cả đều xuất phát từ ta. s 

13. Ta đã đến thế gian và với mật tình yêu sống động ta đã 
nâng đề mọi sự trên trái đất. Và ta đã trở nên hương thơm và sự 
ngạt ngào của Thánh địa Soma, mà ná đang phẳng phất trên mặt 
trăng. 
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14. Ta đã trở nên ngọn lửa của sự sống mả trong đó mọi vật 
nhận được sinh khí; và trong sự kết hợp với sự thở ra và hít vào ta 
đã đốt cháy bốn loại thực phẩm. 


15. Ta ở trong trái lim của mọi sự. Nên nhớ răng đến với ta 
sẽ gặp được sự khôn ngoan, và không có ta mọợi sự sẻ biến mất. Ta 
là Đấng am hiểu và là trị thức của các kinh Veda, và là Đấng sáng 
tạo của những cái tối hậu của Vedanta. 


16. Cá hai loại tỉnh thần trang vũ trụ này, một loại cá khả 
năng bị tan biến và một loại thì vĩnh cửu. Cái bị hư nát thì ở trong 
mọi vật thụ tạo. Cái không hư nát đó chính là cái bất động, 


17. Nhưng tính thần cao nhất là một thứ khác: nó được gọi 
là sự Siếu việt tính thần. Đấng ấy là Đấng thần linh của vĩnh cửu 
chí phốt tất cả mọi sự và đuy trĩ sự sống tất cả. 


18. Bởi vì ta vượt lên trên khỏi sự hư nát và thậm chí vượt 
lên cả cái không hư nát, trong thế giới này và trong các kinh Veda. 
Con người biết ta như Đấng siêu việt tính thần. 


19. Người nào với sự hiểu biết một cách minh bạch sẽ biết 
được ta là Đấng siều việt tỉnh thần thì người ấy biết được tất cả 
mọi sự cần phải biết và tôn thờ ta với trọn tâm hồn mình. 


20. Ta đã mặc khải cho ngươi những giáo lý huyền bí nhất, 
hổi Arjuna, Người nảo hiểu biết được giáo Íý ấy thì đã nhìn thấy 
được ánh sáng và hổn phận của người ấy trong thế giới này đã 
hoàn tất. 


lồ 
Krtma 
1. Tránh khỏi sự sợ hãi, thanh khiết hoá con tím, liên tục 
học những điều thánh thiện, chuyền tâm chiêm nghiệm, có tâm 
hồn rộng lượng, hài hoà trong chính mình, cá thái độ tôn kính, 
học tập thánh kinh, khổ chế, giữ đạo đức còng bằng. 


2. Không được bạo lực, phải trung thực, tránh khải sự giận 
hờn, phải có tỉnh thần từ bỏ, giữ tâm hồn yên lặng, bình tĩnh, 
phảt biết ghét bỏ cái sai lầm, hãy tổ ra yêu thương đối với mọi 
người, phải bình tính kiềm chế mọi sự ham muốn, hoà nhã, 
khiêm tốn, kiên tâm. 


3. Nỗ lực, tha thứ, can đấm thanh khiết, ý chí mạnh mẽ, 
trãnh sự kiêu căng, xa hoa - đó là những điều quy báu của một con 
người, kẻ được sinh ra vì thiên giới. 

4. Sự đối trá, lừa lạc, vẤc láo và tự phụ, tự kiêu, sự giận hờn 
và giận dữ, cay nghiệt và đốt nát - RhDg thứ đó thuộc về kẻ được 
sinh ra cho địa ngục. 

5. Những đức tính thuộc của thiên giới là những cơ hội cho 
sự giải thoát, nhưng những tội lỗi của địa ngục là những dây xích 
của lình hồn. Hãi Arjuna, đừng buồn rầu đầu khổ vì thiên giới là 
sự kết thúc cuối cùng của ngươi. 

6. Có hai loại bản tính trong thế giới này. Một thuộc về trời 
cao, hai là địa ngục. Bản tính thuộc về thể giới đã được giải thích: 
Bây gJờ hãy nghe nói Về cái sâu xa của địa ngục. 

?. Những kẻ tội lỗi không biết điều gì họ cần nén làm và 
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điều gì họ không nên làm. Trái tim của họ không cá sự thanh 
khiết, không có sự chân thực, việc họ làm không tốt. 


8. Họ nói: Thế giới này không có sự chân thực (chân lý), 
không có nền tảng của mọi loại khả tử, không có Đấng thần linh. 
Không cô quy luật của sự sáng tạo: “Cái øì là nguyên nhân của sự 
sinh ra mnà lại không phải là sự ham muốn nhục đục”. 


9. Hãy vững tin vào điều này, những người mà lĩnh hồn đã 
chết, những người thật sự thiếu trí tuệ, họ chịu trách nhiệm về 
những việc làm tội lỗi của mình: Họ là kẻ thù của thế giới công 
bằng này, họ làm việc cho sự hư nát của thế giới. 


10.Họ tra tấn linh hồn của họ bằng những dục vọng không 
bao giờ thỏa măn và đầy ấp những sự lừa dõi, phạm thượng, xấc 
láo và xa hoa, họ giữ những ý nghĩ đen tối, và họ thực hiện việc 
của mình một cách dơ bẩn. 


11. vậy họ bị cám dỗ với 9ð số những dục vọng không 
ngừng trong suốt cuộc đời của họ cho đến khí chết. Mục đích cao 
nhất của họ chính là được thảa mãn những thú vui nhục dục và 
họ nghĩ chắc chắn rằng điều ấy là tất cả. 


12.Họ bị ràng buộc bởi hằng trăm những mơ ước hão 
huyền, sân hán và ham muốn là những thứ lóc nào cũng có nơi 
họ; và họ cố gắng bằng những phương tiện bất chính để thu được 
của cải cho sự tham muốn cửa mình. 


13.°Kẻ đó nói hôm nay ta đã chiếm đoạt được cái này và ta 
sẽ đạt được ước mơ này. Của cải này là của la, và nó sẽ thuộc về 
ta". 
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14. "Ta đã đánh bại và những kẻ khác ta củng sẽ giết, ta là 
chúa tể, ta thưởng thức cuậc sống, ta là sự thành công, quyền lực 
và hạnh phóc". 


15."Ta là kẻ giàu có và là quý tộc. Còn aí giống như ta? Ta sẽ 
trả tiền cho những nghỉ lễ của tôn giáo, ta làm việc nghĩa. Ta sẽ tự 
ban tặng cho mình những thú vui". Vậy những kế nói như thế 
nằm trong sự tối tăm lầm lạc. 


16.Bị dẫn dắt lầm lạc bởi những tư tưởng sai lầm, bị vướng 
vào màng lưới của lầm lân, bị xích chặt vàa những khoái lạc của 
sự thèm khát trần tục, những người như vậy đã thật sự rơi vào địa 
ngục khủng khiếp. 


17.Trong sự ngạo mạn của mình về vinh quang hão huyền. 
đắm mình trong sự xa hoa của cải, họ dâng những của lễ sai lâm 
phô trưmg, chống lại luật của thần linh. 


18.Trong xiềng xích ích kd và kiều ngạo, lạo lực, sản hận và 
tham lam, những kẻ ác đậc ấy thù ghét ta: họ ghét ta trong chính 
họ và họ ghét ta trong những người khác. 

19.Trong những vòng luân hội vô cùng của cái sống và cái 
chất, ta đã không nương tay ném họ xuống sự điệt vong, đó là 
những kè tồi tệ nhất, sự ác độc và tội lỗi, linh hồn của kẻ ấy là 
đáng ghét. 

20.Bị tái sinh vào kiếp sống thấp hm, trơng mót sự tối tăm 
luận hồi sinh vồi lại sinh, họ không thể đến với ta được, Arjuna 
hỡi, nhưng họ đi xuấng con đường của địa ngục. 


21.Cð ba cái cửa để đến với địa ngục ấy, tức là cái chết của 
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linh hân: Cửa của nhục đực, cửa của sân hận, và cửa của sự tham 
lam. Hãy xa lánh ba cửa ấy. 


22.Khi một người thoát khỏi ba cái cửa đen tối ấy, họ sẽ làm 
điều tốt đẹp cho lĩnh hần, và họ bước vào con đường dẫn đến 
Đấng siêu việt. | 

23.Nhưng người nào chối bỏ những kinh thánh và đi theo 
những đục vọng nhất thời thì sẽ chẳng bao giờ đạt được sự tốt 
đẹp, không cá được niềm vui chân chính, không đến được con 
đường siêu việt. 


24.Vì thế, hãy lấy những lời kinh thánh làm kim chỉ nam của 
người để biết điều gì là chân chính và điều gì là bất chính. Hây am 
hiểu những lời kinh thánh và hãy thi hành trong cuộc sống của 
ngươi điều øì cần làm. 


17 

Ảr/ma 

1.Những người bỏ lề luật của kinh thánh, tuy nhiên họ vẫn 
dáng lễ thánh hiến với một niềm tin sầu xa - tĩnh trạng của họ sẽ 
như thế nào hỡi ngài Krisna? Tình trạng của bọ thuộc về saffva, 
rajas hay thuộc về tamas - tức là thuộc về ánh sáng, lứa, hay thuộc 
về sự đen tối? 

Krina 

1. Niềm tín của con người từ bẩn chất được sinh ra thành 
ba loại: ánh sáng, lửa, và tăm tối. Bảy giờ hãy nghe những diều 
này hỡi Arjuna. 
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2. Niềm tín của một con người tuần theo bản tính của 
người ấy. Con người được tạo ra bằng niềm tin. Niềm tin cửa họ 
như thế nào thì họ cũng hệt như vậy. 


3. Những người thuộc về ánh sáng thì dâng lễ tế cho các 
thần nh ánh sáng; những người thuộc về lửa đâng lễ tế cho các 
thần linh quyền lực và những người thuộc về đen tối dâng lế vật 
cho ma quỷ và các vị thần của đêm tối. 


4. Cö những người ích kỷ và sai lầm. 


5, Họ hành động bằng sự ham mê nhục dục và những 
cuồng nhiệt. Có những người thực hiện việc khổ chế nghiêm ngặt 
khủng khiếp mà không theo sự chỉ dẫn của các sách thánh. Đó là 
những kẻ điên cuồng tra tấn nhữnế nguồn sinh lực trang chính 
thần thể của mình và tra tấn chính ta đanế cư trú trong họ. Hãy 
biết rằng tinh thần của họ là tối tăm. 


ô. Bây giờ hãy nghe về ba loại lương thực, ba loại thánh 
hiến, ba loại hòa bợp, và ba loại quà tăng. 


7. Người nào trong sạch như lương thực tỉnh khiết: thứ 
lương thực đưa lại cho con người sức khỏe, khả năng trí tuệ tính 
thần, một cuộc sống cường tráng và tuổi thọ lâu dài; thứ lương 
thực cả vị đậm đà, ngọt ngào và bổ đưỡng, và nó cũng là thứ làm 
hài lồng trái tim của can người. 


8. Những người thuộc về rajas điếng như lương thực của 
Raías: chua, cay, và øắt nồng, mặn chát và khả ran, thứ thức ăn ấy 
đưa lại sự nặng nề, khó chịu sà đau đớn. 


9. Những kẻ thuậc về tối tím thì Xn những thức ăn ươn, 


II] 


ôi, hỗí, thối à nhạt nhẽo, nó bị thiu và đã để qua đêm, nõ khồng 
trong sạch, nó không phù hợp cho việc dâng lễ tế thánh hiến. 


10. Của lễ hiến tế thì trong sạch, Nó là thứ của lễ dâng hiến 
của lòng thành kính trong sự hàa hợp với thánh luật, với một tấm 
lòng không mong sự trả công, đền đáp, và với một tâm hồn biết 
nói câu “đó chỉ là bán phận của tải”. 

11. Nhưng một sự dâng hiến được thực hiện vì mục đích 
cầu xin sự ân thưởng hoặc lä vì mục đích cầu xin sự vinh hoa háo 
huyền thì đó là một sự dâng biến không thuần khiết thuộc về 
rajas. 

12. Và lễ tế đãng hiến được thực hiện ngược với luật thánh, 
thiếu niềm tin, không có những lời thánh hiến, đó là lễ tế của sự 
tối tăm (hóng tối). 


13. Sự tỏ làng tôn kính đối với các vị thần lình của ánh 
sáng, đối với những người thầy dạy uề những lính vực tĩnh thần 
và đối với những bậc thánh hiền. Và còn có sự thanh khiết, công 
bằng, sự chung thủy, và không bạo lực: Đó chính là sự hài hàa của 
một con người. 


14. Những lời đưa lại sự bình an, những lời tốt đẹp và trung 
thực, và còn có việc đọc các sách thánh: Đó là sự hài hòa của lời 
nói. 

15. Sự an tĩnh cửa tỉnh thần, sự im lặng của miệng lưỡi, sự 
tự hài hòa trong chính mình, lòng yêu thương đồng loại và một 
lrái tìm thanh khiết: Đó là sự hài hòa của tỉnh thần. 

16. Sự hải hòa ba yếu tố ấy được gợi là thanh khiết khi nó 
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được thực hành với mật niềm tìn siêu việt không có ước muốn 
mong đền đáp và sự hợp nhất của lình hần. 


17. Nhưng sự khổ chế sai ầm về mục đích cầu được nổi 
danh, vinh dự và được tôn kính, sự khổ chế ấy không thanh khiết: 
Nó thuộc về rajas, bấp bênh và không chắc chắn, 


18. Khi sự tự kiêm chế lại là sự tra tấn chính mình, làm cho 
trí tuệ đắn độn, hoặc là khi nó nhằm tới mục đích làm tổn thương 
đối với người khác, thì sự kiềm chế ấy cũng thuậc về sự ngu muội, 
đen tối, 

19. Một lễ dâng được xem là tĩnh khiết khí nó được dáng 
tặng từ trái tím của người công chính vào thời gian và khâng gian 
thích hợp và khi chứng ta không móng muốn điều gì được đáp 
đền. 

20. Nhưng khi nó được dâng tặng với mót ước muốn mong 
dược đáp đền điêu gì ấy hoặc là để cầu xin một phần thưởng trong 
tương lai, hoặc là như của lề ấy, được dâng với một tấm lòng 
không thành thực, của lễ ấy, tặng vật ấy thuộc vê rajas. Đó là của 
lé, tặng vật không trong sạch, không thanh khiết. 


21. Và với một tặng vật được dâng tặng bởi một kẻ không 
công chính, không đúng không gian và thời øian hoặc là rót món 
quà không xuất phát từ trái ñm và được trao ban với một sự khinh 
thường, thì đó là món quà, lễ vật của sự đen tối. 


22, OM,TAÀT, SAT.Mồi một từ trong ba từ ấy là một lời đành 
cho Brahman - Tính thần vũ trụ. Những lời ấy luôn là khởi đầu của 
các tu sĩ Balamồn, của các kinh Veda và các lễ dâng hiến tế. 
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23. Vì vậy với những lời của những người yêu mến Brahman 
bất đầu tất cả cho việc thánh hiến, dâng tặng hay là sự tự hòa hợp, 
tất cả được làm theo sự chỉ dạy của kính thánh. 

24. Và với từ TÁT và với sự từ bỏ tất cả những mong đợi 
phần thưởng, việc thánh hiến ấy, hay là sự tự hòa hợp đều đang 
được thực hiện bởi những người đi tìm kiếm sự tự do, sự giải thoát 
võ biên. 

25. SAT là tất cả những gì tất đẹp và trung thực: Vì vậy như 
một việc đã được làm tốt thì như kết thúc việc ấy là từ SAT. 

26. Có một niềm tin sung mãn trong sự thánh hiện, đâng 
tăng hoặc là sự tự hài hòa - đó chính là SAT: Và đó cũng là việc 
hiến tế cho Brahman -Tinh thần vũ trụ. 

27. Những công việc được thực hiện không có niềm tin đó 
chính là SAT, là không có ếì cả: Hiến tế, dàng tặng, hay là sự tự 
Hài hòa chính mình được thực hiện không có niềm tín thì chẳng 
được gì cả, cả ở trong thời gian này và thời gian tới mai sau. 


18 
.Arjuna 
1. Xim hãy cho tôi biết hồi ngài Krisna, đặc tính của sự từ 
bỏ và tính chất của từ chấi. 
risna 
2. Sự từ bỏ những việc ích kỉ được gọi là sự từ bỏ; nhưng 
sự từ chối đối vỡi một phân thưởng của mọợi công việc được gọi là 
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sự từ chối. 


3. Một số người nói rằng nên từ bả hành động ngay khi 
hành động ấy làm quấy rầy đến sự chiếm nghiệm, nhưng những 
người khác lại nói rằng những việc của công hiển, đâng tặng vả sự 
tự hài hòa không nên từ bỏ, 


4A. Bây giờ hãy nghe chân lý của ta về sự từ chất công việc, 
hãi Arjuna. Sự từ chối là người tốt nhất trong ba loại người. 


5. Những việc thánh hiến, đáng lặng và sự tự hòa hợp 
chính mình nên được bỏ đi, nhưng thực sự nên được thể hiện vì 
đó là những việc làm cho tàm hồn thanh sạch. 


6. Nhưng thảm chí những việc ấy cũng nên được làm với 
sư tự nguyện dâng tặng, và không mong muốn có được một phần 
thưởng đáp đền. Đó là lời cuối cùng của ta. 

7. Điều đì không chính trực phải tránh xa vì nó làm hỏng 
việc thánh cần phai ầm. Những người tử chối những hành động 
như thế sẽ là sự lầm lẫn của tất tăm. 


8. Người bỏ bổn phận của mình vì sự đau khổ, sự từ bỏ của 
người ấy thuộc vẽ rajas. không thanh khiết, và thực ra hợ không 
có phần thưởng gì. 

9, Này Arjuna, ai chủ toàn bổn phận theo thiên đạo và hiểu 
được việc mình lâm thì người ấy thoát khỏi được sự mê muội và 
những hậu quả của nó. Nhưng phải: nhớ rằng, hành động với tỉnh 
thắn hy sinh là hành động caa cả nhất. 

10. Người khôn ngoan, bậc thánh hiền là những người biết 
hy sinh những gì cần hy sinh thí những ì nøờ vực trong họ cũng 
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biển mất, tỉnh thần của họ chỉ cần lại sự sung mản những đức 
tính cao cả, hạ không càn đam mê sự khoái lạc của trân thế nữa, 


11. Làm người bất cứ ai cũng phải lao động, nhưng biết từ 
bỏ những kết quả của lao động mới THẾ sự có tỉnh thần hy sinh vì 
mục đích cao cả hơn, 


12. Hành động bao giờ cũng mang đến ha hậu quả: chán 
nàn, khoái lạc và vừa chán nản vừa khoái lạc, Cả ba trạng thái Ấy 
đều cá đ trong những người thiếu tình thần hy sinh, Người có tình 
thân hy sinh tuyệt đối không bao øờ cảm thấy buồn sâu, chán 
nản, lo âu. 


13. Nầy Arjuna, người hãy học hỏi nơi la năm nguyên tắc 
hoàn tất hành động trong đạo Sankhya. 


14. Hành động của con người do năm yếu tố cấu thành: xác 
thân, tác động, các quan năng xúc giấc, các năng lực nội tại và 
bản năng sống. 


15, Trong năm yếu tổ ấy, dù con người hoàn tất việc của 
mình bằng hành động cơ bắp hay bằng lời nói, hằng tính thần trí 
tuệ đều có thể đúng hoặc sai. 


16. Nếu kể nào nøu muội thì nghỉ rằng, chỉ có đuy nhất 
mình là người hành động không sai lâm thì kẻ ấy sẽ không bao giờ 
biết được tỉnh thần hy sinh. 

17. Người nào tiêu diệt được lòng ích kỷ và cá được lý trí 
vững mạnh thì đò người ây có tàn sát hết quân đội đối phương thì 
cũng được xem như người lưmg thiện không sát hại ai và không 
chút vương vấn hệ lụy việc mình làm. 
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18. Tri thức, lòng khao khát hiểu biết và con người hiểu 
biết là ba tính chất nguyên thủy thúc dục con người hành động. 
Cách thức, phương tiện và ai trò của hành động cũng là ba tính 
chất nguyên thủy thúc dục con người hành động. 


19. Theo nguyên lý của Gunas thì trï thức, hành động Và VäI 
trò của hành động được phân làm ba loại. Ngươi hãy nghe ta giải 
thích sau dây: 

20. Nếu là trị thức mà nhờ nó ta giác ngộ được bản thể bất 
điệt trong con người mình, hiểu được rằng, con người mình bất 
khả phần ly, trí thức ấy đáng được xem là trí tuệ cao cả (sattvic). 

Z1. Nếu tri thức (kiến thức) mà vì nó con người tìm thấy 
trong mình muôn vàn dị diệt, kiến thức ấy, trí thức ấy lại là cội 
nguôn, là mâm mấng của sàn hận (rajasic). 

22. Nếu tr thức (kiến thức) ấa trĩ, hẹp hồi, hời hạt khiến 
con người chỉ mới nhìn thấy được một chút rất hạn hẹp đã tưởng 
văng ấy là vô biên, kiến thức ãy là cội nguồn của nøu si (tamasìc). 

23. Một hành động hợp với đạo của vũ trụ và được hoàn tất 
với một tấm lòng không vị kỳ, mót tấm lòng vó tư, thanh thản thì 
đá là hành động thuộc về trí tuệ cao cả (sattvic). 


24, Nếu hành động được hoàn tất đo đục vọng và ích kỷ thì 
hành động ấy chất chứa những Lham dục, sân hận (rajassic). 


25. Nếu hành động bất chấp đến hậu quả và hậu quả ấy làm 
thiệt hại đến người khác thì hành động ấy là hành động của sự 
nếu muội (tamiasic). 


26. Bất cứ ai hành động mà thoát khỏi được những đam 


LÍ7 


mê, ích kỷ, và luôn øíđ được tâm trí kiên định, và có được tính 
thần dũng cảm coi thành cóng hay thất bại đều nhẹ nhàng như 
khống thì ngườ ấy đã có được trí tuệ cao cả và một Lâm hồn 
thanh khiết (sattvic). 


27. Ai hành động vì đam mê có được thành quả thì đó là 
người tham lam, nguy hiểm, tâm hồn họ vướng đầy bụi nhơ, luôn 
bị buồn vui chỉ phối, tỉnh thần không chút an tịnh. Đó là hành 
động vì đục tính, vì những đam mề bình thường (vajAsic). 


28. Ai hảnh đồng với mót tính thần không được chế ngự, 
bất cán, cố chấp, lừa lọc, gian xào, biếng nhác và thiếu lập trường 
kiên định, ý chí nhu nhược, hay tìm cách trễ nải công việc (việc 
hôm nay cứ để ngày mai), đó là những người ngu sĩ (tamasic). 


20. Này Ariuna, bây giờ ngươi hãy nghe ta giải thích về ba 
tính chất của trí luệ minh mẫn và tâm hồn an tịnh một cách ngắn 
ngọn nhưng thật rõ ràng. 


30. Trí tuệ minh mân là ø)? Đó là thứ trí tuệ tự nó hiểu được 
những tính chất cơ hẳn của hành động và không hành động, hiểu 
được điều tất nên làm và điều xấu nên tránh, hiểu được quyên lực 
nào khiến ta phải khiếp sợ và hiểu được quyền lực nào ta có thể 
vượt qua được, hiểu được tự do và nô lệ là gì. Hơi Partha (một tên 
hiệu của Äjœna), đó là trí tuệ minh mẫn (sattvic). 


31. Này Partha, cái khiến con người không hiếu thế nào là 
đóng, thế nào là sai, hành động nảo nên làm, hành động nào nên 
tránh. Đá chính là năng lực của tham vọn# (raj2sic). 

32. Và không sự khôn ngoan nào được nhìn thấy đ trong 
bóng tối khi mà điều sai ầm lại tưởng là điêu đúng đấn và khi 
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những cái được cho là đúng đắn thì nó lại là sai ầm. 


33. Khi chim vào trong phương pháp Yoga của sự chiêm 
nghiệm thánh thiện, sự hoạt động của tính thần vào hơi thờ cuộc 
sống thĩ hòa hợp với nhau trong sự art bình, có được một sự kiên 
định, sự kiên định là thuần khiết. 


34. Nhưng nếu sự kiên định còn có ước muốn phần thưởng, 
còn gắn với của cải vật chât, sự khoái lạc và thậm chí cả những 
nghí thức tôn giáo thì đó chỉ là sự kiên định cửa cuồng nhiệt, 
không thuần khiết. 

35. Và sự kiên định nhờ ná mà kẻ đốt nát, điện cuồng 
không tự bỏ được sự lười biếng, sợ hãi, hự ti, mặc cảm, chán nản 
và ham mê nhục dục, đó thực sự là sự kiên định của bóng tất. 


36. Ráy già hãy nghe hỡi Arjuna, có ba loại khoái lạc. Cá 
một loại khoái lạc của việc theo đúng chính đạo sẽ đân đến việc 
kết thúc mọi khổ đau. 


37. Những gì thoạt đầu có vẻ như một chén đấng được tìm 
thấy trong sự kết thúc chén rượu bất tử. Loại khoái lạc như vậy là 
thuần khiết Nó là niềm vui phát xuất từ sự nhìn nhận sâu sắc rõ 
vàng của tinh thần. 

48. Nhưng sự khoái lạc bắt nguồn từ sự khao khát của 
những giác quan với những đốt tượng cửa chúng, thaặt đầu có vẻ 
như uônế được sự ngọt ngào nhưng cạn ly mới nhận va đó là 
thuốc đọc, đó là thứ khoái lạc của đam mê cuông nhiệt, là thứ 
khoái lạc không tính khiết, 


39. Và sự khoái lạc ãy khi khởi đâu cũng như khi kết thúc 
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chỉ là sự nhầm lẫn của lình hôn, nó bắt nguồn từ sự ngủ mê dôt 
nát, lười biếng, bất cần, đó chính là sự khoái lạc den tối. 


40. Không có gì trên trân thế và cả trên trời cao mà thoát 
khỏi ba quyền lực của tự nhiên ấy. 


41. Những việc làm của những tu sĩ Balamôn, bậc quán 
vương vô sỹ kshatrias, bậc lao động vaisyas và đẳng cấp nó lệ 
sudras thì khác nhau, trong sự hải hòa của ba lực lượng tự nhiên 
rà bản chất họ đã được sinh ra, 


42. Việc làm của đẳng cấp Balamôn là bình an, tự hài hòa 
chính mình, khổ chế và thuần khiết: Tha thư luôn mãi và công 
bằng đạo đức, nhìn xa, trông rộng, khón ngoan và đầy niềm tin. 


43. Dây là những đặc tính việc làm đẳng cấp kshatrias: Tỉnh 
thần anh dũng, nhiệt tâm, kiên vững, tháo vát, can đảm trong 
chiến trận, hào phóng, quảng đại và khả năng lãnh đạo. 


44. Thương mại, tròng trọt vâ thuần đường súc vật đó là 
càng việc, là bẩn phân của đẳng cấp vaisya và công việc, bồn phận 
của đẳng cấp sudra là phục dịch. 


45. Họ đều đạt được sự hoàn thiện khì tìm thấy niềm vưi 
trong công việc, bổn phận của mình. Hãy nghe cách thức một 
người có thể đạt được sự hoàn thiện và tìm thấy được niềm vui 
trong bồn phận của mình. 


46. Một người đạt được sự hoàn thiện khi bổn phận của 
người äy là tế lê thân lĩnh, vì từ ấy tất cả mọi sự đã xuất hiện và từ 
ấy tồn tại trong mọi sự. 


47. Cao cả hơn là bổn phận của ngươi, đường như đó là sự 
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khiêm tốn, hơn là việc làm của kẻ khác, dường như đó là sự cao cả 
Vĩ đại. 

4B. Cái cao cả vì đại của ngươi hơn việc làm của kẻ khác đó 
chính là sự khiếm tốn, đó là sự cao cả khi một người thực hiện 
công việc đã giao phó, thì không có tội lỗi nào bén mảng tới người 
đó. 


49. Và con người không nên từ bỏ bổn phận của mình. 
Dường như không một người nào đạL được sự trọn vẹn; bái vì 
trong tất cả mợi việc có thể có sự bất loàn cũng như trong lửa 
luôn có khói. 


50, Khi một người có được lý trí của mình để thoát khỏi sự 
ràng buộc và lĩnh hồn của người ấy trong sự hàa hợp vượt khỏi 
những tham vọng, và đi đến sự từ bỏ mọi sự,„ điều ấy dân người đó 
đến sự siêu việt, vượt khỏi những hành động trần thế. 


B1. Bây giờ hãy nghe cách thức một người đến được với 
Brahman-Tinh thân vũ trụ, cái nhìn sầu xa nhất của ánh sáng. 


52. Khi sự nhận thức của lý trí được minh bạch và vững 
vàng thì lĩnh hồn sẽ đạt được sự hòa hợp; khi ấy thế giới của âm 
thanh và những giác quan khác đều biên mất và tính thắn vượt 
khỏi sự cuồng nhiệt và ghen ghét. 


53. Khi một người ở trong trạng thái cô tịch thì người ấy 
luôn luồn có được sự suy ngăm và chiêm nghiệm; khí ây nhiều 
thức ăn không còn làm hại đến người ấy và những tư tưởng, 
những lời nói và thân thể của người ấy ở trong sự an lành; khi 
thoát khỏi sự đam mè cuồng nhiệt thì ý chí của người áy chiếm 
lImi. 


54. Và những sự ích kỉ, sự bạo lực, sự kiều căng của người 
ấy đều biến mất, khi ấy sự ham mê nhục dục, sự hận thù, lòng 
tham lam khóng còn nữa, và người ấy ở trong sự an bình với tư 
tưởng “đáy chính là tôi”; vậy người ấy đã tạo lên một ngọn núi của 
những gì cao cà nhất; người ấy xứng đáng làm một Tỉnh thần vũ 
trụ-Brahman, với Đấng thần lĩnh. 


55. Người ấy làm một với Brahman - với Đấng thần linh, và 
vượt qua khỏi sự buồn rvầu, sầu não và dục vạng và linh hồn của 
người ấy ở trong sự hình an. Tình yêu của người ấy làm thành tình 
yêu dành cho tất cả mọi tạo vật và người ấy có được một tình yêu 
siêu việt dành cho ta. 


56, Quả thát nhờ vào tình yêu người ấy hiểu biết ta, ta là ai, - 
La là gì. Và quả thật khi một người đâ hiểu biết được ta thì người ây 
đã bước vào trong sự tôn tại của ta. 


57, Trong bất cứ việc gì người ấy làm, người ấy có thể tìm 
được nơi trú ngụ trong ta và người ấy đều đạt được kết quả nhờ 
vào ấn ban của la, người ấy sẽ không hư nát và sẽ sống vinh cửu. 


58. Hãy đành tặng cả trái tim ngươi trong mọi việc ngươi 
làm cho la, và hãy xem ta như là sự tối hậu của tình yêu ngươi, 
hãy liân theo phương pháp Yoga của lý trí, và linh hồn của người 
luôn luôn lìm được sự an ủi trong ta. 


50. Nếu linh hồn tìm kiếm sự an nghỉ trong la, người sẽ 
vượt qua mọi nguy hiểm nhờ vào ân ban của la; nhưng nếu tư 
tưởng của ngươi lại hướng về sự ích kí cho mình; và ngươi sẽ 
chẳng nghe được gì cả, ngươi sẽ hư nát. 


60. Nếu ngươi không chiến đấu lại trận chiến cuộc đời của 


122 


ngươi, vỉ tính ích kỉ, ngưới sợ hãi cuộc chiến, sự quyết tâm của 
ngươi đủ ở trong sự hão huyền tự nhiên sẽ khống chế ngươi. 


61. Vì ngưai đã ở trong sự ràng buộc của bổn phận-Karma. 
Với sức lực của ngươi từ kiếp trước; và với bẩn phận ấy, sức lực ấy 
của ngươi, trong sự lầm lẫn của ngươi với một thiện chí ngươi 
không muốn lầm, với sự nhụ nhược thì ngưới lại phải làm. 


62. Đấng thân lính thì ngụ trong trái m của mọi người. 
Hồi Arjuna: Đấng thần linh của ngươi trú ẩn trong trái tim ngưới 
và sức mạnh kỳ diệu của Người làm thay đổi mọi sự. 


63. Hãy đến với Dấng ấy 9ì sự cứu rỗi lĩnh hồn của ngươi, 
một người chiến thắng. Nhờ vào ản phúc của Đấng ấy ngươi sẽ đạt 
được sự bình an siêu việt, là nơi an nghỉ vĩnh cửa của ngươi. 


6Ä. Ta đã ban cho ngươ những lời của sự nhận thức và 
khôn ngoan huyền nhiệm han cả những gì bí mật được giấu tín. 
Hãy suy ngẫm những điều đó trong sự thỉnh lặng tâm hồn ngươi, 
và rồi tự do hành động theo ý chỉ của ngươi. 


65. Hãy nghe lại lời siêu việt của ta, sự huyền nhiệm sâu kín 
nhất của sự yén lặng, vì ngươi là kẻ được ta yêu mến, tä sẽ nói cho 
ngươi những lời của sự cứu rôi lĩnh hồn. 


66. Hãy trao tỉnh thần của ngươi cho ta, và hãy trao trái lim 
người cho ta và trao cả của lẽ hiến tế và lòng thờ kính của ngươi 
cho ta, Đây là lời hứa của la: Quả thật người sẽ đến với ta, vì ngướí 
đang được ta yêu mến, 


6ï. Hãy từ bả tất cả mọi sự để đến với ta; và đến với ta vì sự 
giải thoát lĩnh hồn của ngươi. Ta sê chủ ngươi thoát khỏi những sự 
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ràng buộc tội lỗi. Vì vậy hãy vui mừng lên. 


68. Những điều này không bao giờ được nói cho người nào 
thiếu sự tự ki luật hoặc là những người không có tình yêu, hoặc là 
những người không muốn nghe hay là kẻ chờng lạt la. 


69, Nhưng người nào dạy giáo lý huyền nhiệm này cho 
những kẻ có lòng yêu mễn ta, và chính người ấy cũng phải có tình 
yêu siêu việt, quả thật sẽ đến được với la. 


70. Vì có thể chẳng có người nào làm cóng việc vĩ đại ấy cho 
ta bằng người đõ và có thể không có aí trên trần gian này đáng 
được ta yều mên hơn người ấy. 


71. Người nào biết học hải trong sự chiêm nghiệm những 
thánh ngôn của lời giải thuyết cửa la, ánh sáng của sự nhận thức 
của người ấy đó chính là làng tôn kinh của nó. Đó là chân lý của 
ta. 


72. Và người Ấy chỉ nghe nhưng đã tin và trong thâm tâm 
người ây, người ấy không có sự nếờ vực, nghỉ ngờ, người ấy cũng 
đạt được sự giải thoát và thế giới niềm vui của những con người 
chính trực. 


?3. Ngươi đã nghe được nhímg lời này trong sự kết hợp 
thính lặng lĩnh hần ngư, phải không hởi Arjuna? Phải chăng sự 
tối tăm lầm lần của ngươi bị xua tan bởi ánh sáng nội tâm của 
ngươi? 

ArJuna 

74. Nhờ ơn của Ngài tôi đã nhờ ảnh sáng của tôi và báy giờ 
sự nhầm lẫn của lôi đà biến rnất. Những nghi ngờ của tôi cúng 
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không còn nữa, niềm tìn của tải cũng thật vững vàng: và bây giờ 
tôi có thể nói “những lời của Ngài sẽ được thực hiện”, 
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75. Vì vậy tôi đâ nghe những lời rạng ngời này giữa cuộc đối 
thoại của Arjuna và Dấng thần linh của mọi vật và những lời ấy đả 
lấp đầy tâm hỗn tôi với một sự thán phục và khiếp sợ. 

76. Nhờ vào bài thơ Wasa tái đã nghe lời này của sự thinh 
lặng huyền bí. Tôi đã nghe được sự huyền nhiệm, bí mật Yoga, đã 
được người thầy Krisna chỉ đạy. 


7ï. Tôi đã nhớ, ôi đức vua, tôi đã nhớ những lài tuyệt vời 
thánh thiện giữa Krisna và Arjuna, và nghe đi nghe lại tâm hồn tôi 
vẫn cảm thấy sướng vui. 

78. Tôi đã nhớ, lói đã từng nhớ, sự nhận thức vinh quang 
của Đấng thần linh của vạn vật; và niêm vưi kế tiếp niềm vui lấp 
đầy linh hôn của ta. 

70. Bất cứ ä đâu Krisna, Đâng tôi hậu của Yoga phán, 
Arjuna cũng nắm bắt được những lời cung kính ấy, đó là sự mỹ 
miều và thành công, niềm vui và tất cả đều là công bằng, dạo đức. 
Tối tin tưởng vào những lời ấy. 


J^5 


H. LUẬT MANU 


Theo người Ấn Độ cổ, trong cuộc sống của con người có bốn 
mục đích lớn là dharma (pháp, còng chính, đạo đức, đúng đắn), 
artha (sự giàu có), kàma (khoái lạc trấn tục), và maksa (sự tự do 
tỉnh thần hay giải thoát), 


Trong đó nội dung các bản văn về dharma liên quan tới 
những vân đề phong tục, tập quán và luật lệ chỉ phối sự tồn tại, 
phát triển của cá nhân con người trong mốt quan hệ với cộng 
đồng và những mối quan hệ thích hợp của các nhóm người khác 
nhau trong xã hội. Đó cũng chính là đề tài mà bộ luật Manu đề cập 
tới Bộ luật Manu được làm theo thể thơ nên nó có vần luật, gồm 
2.685 câu thơ, liên quan tới tục lệ, tập quán, chính trị, pháp luật, 
đạo đức và tồn giáo sáng tắc vào thời kỳ Ảnh hùng ca hay thời kỳ 
Sử thí. 

Tác giá của bộ luật Manu rất quen thuộc dối với các bản văn 
Veda, và liên quan tới các vị thầy trước cùng với những truyên 
thống của đharma. Bộ luật đã thảo luận đến một số đề tài triết học 
và đưa ra những cách giải quyết đựa vào hệ thống triết học 
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Samkhya và Vedanta, nhưng mục đích của nó kháng phải là sự 
trình bày một hệ thống triết học hoàn chỉnh, mà chủ yếu là \rinh 
bày nội dung cơ bản của kinh đharma. Vì thế nó đã có công hệ 
thống hóa, phát triển những tục lệ, tập quán của Ấn Độ cổ thành 
luật lệ phục vụ cho việc duy trì trật tư'thể chế xã hội đương thời, 
thông qua đó nó đã dem lại sự tôn trọng của dân chúng Ân Độ cổ 
đốt với phong tục, lập quân - những cái có lúc dưỡng như đã bị 
lãng quên và mai một. Bộ luật Manu tin rằng bốn đẳng cấp xã hội 
(chantu-varna) như là phương trên hợp tắc, duy trì trật tự xã hội vì 
sự tốt đẹp chung, mặc dù hệ thông đó thực chất đà không vận 
hành vi lợi ích của sự cố kết xã hội nối chung mà chủ yéou B vì trật 
tự đẳng cấp xã hội có tính chất đạo đức, tồn giáo và chính trị. 
Theo hộ luật Manu, mới người trong xãâ hội phải thực hiện chức 
năng bải cái mà bản chất của người ấy thích hợp nhất với người 
ấy. Luật Manu cúng đã tin vào bốn giai đoạn phái triển và bốn 
mực đích tôi cao của cuộc sống theo quan niệm của Ấn Độ giáo. 
Bốn giai đoạn phát triển cửa cuộc sống theo Ấn Dộ giáo là: giai 
đoạn sống độc thàn tu luyện học tập (bràhmachàrya), giai đoạn 
lập gia đình, sống là người chủ hộ (garhasthya), giai đoạn sống ấn 
dật trong rừng sáu, tắm tự mặc tưởng (vànaparstha), và giai đoạn 
tu khổ hạnh của những nhà hành khất khổ hạnh (sannỳasa) với 
bốn mục đích của cuộc sống như đã trình bày trên, 


Nội dung của bộ luật đặc biệt đề cập đến những vấn đề về 
thái độ và hành động của con người và hậu quả của chúng đối với 
chính con người; về mô hình chúng của trật tự đẳng cấp xã hội và 
nguyên nhân của sự phân chia đẳng cấp: về địa vị, bổn phận xã 
hội, tôn giáo của các đẳng cấp cũng như mi quan hệ của đẳng 
cấp trong xã hội; về vai trò và nhiệm vụ của người chủ hộ, của 


27 


người thây vả học Hà, của người chồng và người vợ. của tăng lử, 
chiến sĩ, thương nhân, chủ xưởng và tôi tớ được qui định bởi luật 
lệ xã hội chặt chê và lễ nghi tôn giáo thiêng liêng thấm nhuần ý 
nghĩa đạo đức, chính trị xã hội và tôn giáo sâu xa của ná, qua một 
hệ thấng các phạm trù triết học chính trị đạo đức hết sức phong 
phú và không kém phần đặc sắc như: thái độ và hành động, trách 
nhiệm và bổn phận, bất công và công băng, giàu có và nghào khổ, 
đức hạnh và xấu xa, nha bản và trong sạch, khen thưởng và trừng 
phạt, ca tụng và xÏ nhục, nhục dục và khổ hạnh, lương tâm, công 
lao giá trị, địa ngục, trân thể, thiền đường, nghiệp báo, luân hồi, 
giải thoát hay sự giải phông cuối cùng, v.v... 


Cùng với sự biến chuyển của cuộc sống, các dharma trong 
mỗi thế hệ, mỗi giai đoạn lịch sử lại được bổ sung, phát triển cho 
phù hợp với yêu cầu của đời sống hiện thực “những điêu mà các 
nhà thông thái, những người đã thoát khỏi quan niệm về ]òng yêu 
thương và sự thủ ghét công bố” (Mfamu, 1T, 7). 


Cùng theo luật Manu, có bôn cách hay bến con đường quyết 
định sự đúng đắn hay sai trái là: veđa, smrti`Ê, àcàra'! và lương 
Lâm. Trong khi veđda, smrti và àcàra tạo ra và duy trì trật tự xã hội 
thì sự tiến bộ vã hội được thực hiện bởi lương tâm. Chúng ta sẽ 
kẻu gọi gì ở lương tâm của môi chúng ta? làtmanah priyan) (Luậi 


'“ Smmi: Những kinh cách thiêng bêng cúa Hindu pghío bổ sung cho kinh 
Veda. dùng hướng dẫn cho cuộc sống rèn luyện tư tập được đọc trong cuộc 
sống hànz nñpày của những người theo đạo Hindu. âm có: Anh hùng ca, 
thân thoại (purànax) và luât Manu. 

” Àcàra: là hạnh kiểm, tư cách đao đức tốt, 
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Mau, ÏI, I2). 


Sau đầy là phần trích dịch và giải thích luật Manu theo bản 
văn Ti Lou$ 0 Manu, translated by G. Buhler, Sacređ Boojs oŸ 
The Easí, s2, Oxford Charendon Preecs, 1686 với các nội dung 
như sau: 


1.Thái độ và hành đóng của con người quyết định chính vận 
mệnh của con người. 


2. Mô hình chung của đẳng cấp xã hội. 

4. Bốn đẳng cấp (àsramas) và bốn phận của chúng, 

4. Sự tôn kính của các thành viên trong bốn đẳng cấp. 
5. Những địa vị và bổn phận của người phụ nữ. 

6. Lợi ích của hạnh phúc tối cao. 


Trong các bản văn trích đưới đây của bộ luật Manu, số La 
Mã là số tiết, số À Rập là số câu. 


I. THÁI ĐỘ VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 
QUYẾT ĐỊNH CHÍNH VẬN MỆNH CỦA CON NGƯỜI 


B1,.. Với bất kỳ sự sắp đặt nào của tỉnh thần (một người) 
tiến hành bất cứ hành động nào, thì người ấy sẽ thu được kết quả 
của hành động đó trong thể xác (tương lai được phú cho với cùng 
miột phẩm chất y như thế. 

(XI.81) 

3. Nghiệp là cái nảy sinh ra từ tư tưởng, lời nói và thể xác; 
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ná tạa ra những kết quả tốt hay xấu tùy thuộc vào tư tưởng, lời nói 
và thể xác tốt hay xấu; vì vậy nghiệp đã tạo ra nhứng địa vị khác 
nhau của con người gồm: cao, trung bình, và thấp kém. 


- 4, Nên biết rằng tính thần là kẻ chủ mưu trang trần thế, 
thậm chí là kẻ chủ mưu với cả hành đồng, cái có liên quan tới thể 
xác, vả là cái gồm ba loạt, ba vị trí, và được xếp vào roười đề mục. 


5. Sự thèm muốn bài sản của những người khác; sự suy nghĩ 
trong lòng của mình về những øì không ưa thích, không thèm 
muốn mà chúng có thể gây rắc rối hoặc phiền phức; và sự gắn bó 
với những thuyết sai lầm là ba loại của hoạt động tỉnh thần đầy tội 
lỗi. 

6. lạm đụng những người khác, nói điều giả đối, giềm pha 
chê bai công lao giá trị của tất cả mọi người, nói những lời võ giá 
trị là bốn loại của việc nải điều xấu. 

7. Chiếm đoạt cái không được cho, xúc phạm, làm tẩn 
thương đến loải vật ngoài sự thừa nhận của pháp luật, giữ mối 
quan hệ bất chính với vợ của người khác, những điều đó được coi 
là ba loại hành động thể xác tội lãi. 


8. Một người cạt được kết quả của hành động tình lu tốt 
hay xấu trong tư tưởng của người ấy. thì điều đó vừa thuộc về 
hành động nói trong lởi nói của người ấy, vừa thuộc về hành động 
thể xác trong thể xác của người ãy. 

9. Do kết quả của nhiều hành động đầy tội lỗi đš phạm phải 
bải thể xác của người ấy, trong kiếp sau người ấy sẽ trở thành mật 
vật vô tri vô giác nào đó; do kết quả của những tội lãi đã phạm 
phải bởi lời nói của người ấy, người ấy sẽ trở thành một con chim 
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hay một loài thú vật trong kiếp sau; và do kết quả của những tội 
lỗi trong ý nghĩ của người ấy, người ấy sẽ phải tái sinh trong một 
loại thấp hèn ở kiếp sau. 


10. Người đàn ông là người nắm giử quyền lực gấp ba lần 
(trên cả chính mình) đối với tất cả sinh vật được tạo ra, khuất 
phục cả sự thèm muấn và sự giận đữ, hằng cách ấy ông ta chắc 
chắn giành được sự thành công mỹ mãn. 
0M1L.3-9,11) 
104. Lối sống nghiêm khác và tri thức thiêng liêng là những 
phương pháp tất nhất, nhờ đó mà người brahmin đạt được hạnh 
phúc tối cao; bằng lốt sống khắc khổ người ấy tiấu điệt mọi tội lỗi, 
bằng trị thức thiêng liêng người ấy đạt tới ngừng sự sinh và tử. 


(XI.104) 


95. Tất cả những truyền thống đó (swrfi) và tất cả các hệ 
thống đáng khinh miệt đó của triết học, chúng không được đặt cơ 
sở trên kinh Veda, không tạo ra sự báo ơn báo oán sau cải chết; bài 
vì chúng được tuyên bố đã dựa trên sự tốt tăm ngọ dốt. 

| (XIL95) 

238. Khâng gây ra sự đau khổ cho bất cứ sinh vật nào, hãy 
để cho người ấy từ từ tích lũy giá trị tứnh thần vì mục đích cá được 
người bạn ở thế giớ hên kia. 

239. Vì ở thế giới bên kia không có cha, không có mẹ, khâng 
có vợ, không có những đứa con cũng như không có bà con thần 
thuộc ở bên cạnh để làm những người bạn của người ấy, công lao 
giá trị tỉnh thần một mình ở lại với người ấy. 
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2A0. Một mình nó sinh ra, một mình nõ chết đi, một mình 
nó hưởng thụ phần thưởng do đức tính tốt của nó, một mình nó 
chịu sự trừng phạt vì tội lỗi của nó, 


(V238-240) 


155. Hãy để cho người ấy không mệt mài, chán nản theo sự 
điầkhiển của những người đức hạnh có quan hệ tới những việc 
làm của người ấy, cÁi đã được tuyền bố rõ ràng và đầy đủ trong các 
bản văn và trong truyền thấng thiêng liềng, là nguồn gốc của 
pháp luật bất khả xâm phạm. 


155. Nhờ đức hạnh giúp cho người ấy đạt được cuậc sống 
lâu đài, nhờ đức hạnh làm cho người ấy ước ao có con chấu, nhờ 
vào đức hạnh làm cho người ấy đạt được sự @iàu có, nhờ đức hạnh 
giúp cho người ấy tiêu diệt kết quả của những điềm xấu. 

157. Đối với một người xấu xa, bị chề trách trước mọi người, 
luôn luôn phải chịu nhừng điều bất hạnh, đau đớn khổ sở vì 
những bệnh tật, và sống cuộc đời ngắn ngủi. 


158. Một người tuân theo sự điều khiển của đức hạnh thì 
người đó có đức tin, thoát khải sự thèm muấn và sự đố ky, sống 
một trăm năm, mặc dù người ấy hoàn toàn không cố những dâu 
hiệu triển vọng tốt đẹp. 


L72. Sự bất chính đã thị hành trong thế giới tầy khàng ngay 
lập tức tạo ra kết quả của nó, giống như một con bò cái chỉ tiến 
lên chảm chậm, nó cắt đứt những gốc rễ của những người đã 
giam giữ nó. 


173. Nếu sự trừng phạt không giáng xuống bản thân người 
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ấy (người phạm tội} thì nó sẽ giáng xuống những người con. trai 
của người ấy; nếu nó không giáng xuống những người con trai của 
người ấy thì cuối cũng nó sš điáng xuống những cháu trai của 
người ấy: nhưng sẽ là một điều hết sức bất công một khi mà người 
ấy đã phạm tội, sự thất hại lại không bao giờ đến với người ấy, 
người đã gây ra tội lôi. 

174. Người ấy phát đạt, thịnh vượng trong chốc lát, qua sự 
bất chính, sau đá có thể người ấy đạt được vận may to lớn, tiếp 
theo người ấy có thể chế ngự được kẻ thù của mình, những cuối 
cùng người ấy cũng bị điệt vơng tất cả. 


175. Hãy để cho người ấy luôn luôn mong muốn tính thật 
thà, phục tùng luật lệ thiêng liêng bất khả xâm phạm, tuân theo 
sự điều khiển xứng đáng của người Aryan và sự thanh khiết;... 

(W.155-158, 172-175) 

40. Phú chơ những lòng tốt ấy đến với địa vị của các vị thần, 
phú cho sự tích cực ấy đến với địa vị của con người, và phú cho sự 
tối tăm ấy luôn luôn hạ thấp xuống tới địa vị của những thú vật; 
đó là ba quá trình điên biến của sự luân hồi. 


50. Những nhà hiền triết tuyên bố rằng Brahman-Người 
sáng tạo vũ trụ và luật lệ; cái vĩ đại và cái khóng thể nhận va được 
(để tạo thành) cấp bác cao hơn của chúng sinh, được tạo ra bởi 
đạo đức tốt. 


II.40, 50) 
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II. MÔ HÌNH CHƯNG CỦA ĐẲNG CẤP XÃ HỘI 


87. Học trò, chủ hộ, ẩn sĩ và người tu hành khổ hạnh, tất cả 
những người Ấy tạo thành bốn đẳng cấp khác nhau, mà tất cả đều 
xuất phát từ đẳng cấp chủ hộ. 


88. Nhưng tất cả (hay thậm chí chỉ) các đẳng cấp này đã 
được thừa nhận lần lượt theo đúng quy định của luật pháp thiêng 
liêng, đã hướng dẫn đẳng cấp brahmin, người hành đóng theo 
những luật lệ có trước tới địa vị cao nhất. 


89. Và theo đúng những lời giáo huấn của kinh Veđa cùng 
với những bản văn truyền thống thì người chủ hộ được thừa nhận 
có địa vị cao hơn đối với tất cả bọn họ (ba đẳng cấp kia); Vì người 
ấy ủng hộ, nuôi đường ba đẳng cấp kia. 


90, Giống như tất cả những đòng sông, từ lớn đến nhỏ, đều 
tìm nơi nghì ngơi ở đại dương, cũng như vậy, những người trong 
tất cả các đẳng cấp tìm thấy sự bảo vệ của những người chủ hộ. 

31. Vì được sinh ra bai lần, những người thuộc bất cứ đẳng 
cấp nào trong bốn đẳng cấp này phải luôn luôn tuần theo một 
cách thận trọn luật lệ gâp mười lần. 

92. Sự mãn nguyện, sự khaan dưng, sự tự chủ, không được 
chiếm đoạt một cách khóng chính đáng bất cớ vật ø), (tuân theo 
những phép tíc của) sự trong sạch, kiềm chế các điác quan [kiếm 
soát các điác quan], sự thông thái, sự hiểu biết về Linh hồn tối 
tao, sự chắn thật, và tránh sự tức giận là luật lệ gấp mười lần, 

(VI.87-92) 
ô3. Không được làm tổn thương các sinh vật, chân thật; 
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không được chiếm đoạt bất hợp-phán của cải của người khác, sự 
thanh khiết, và điều khiển các cơ quan, đã được Manu công nhận 
là bản toát yếu luật pháp cho bấn đẳng cấp. 


1. Hấy để cho ba đẳng cấp được sinh va hai lần hoàn thành 
những bốn phận đã được quy định của họ, nghiền cứu học tập 
kinh Veda; nhưng trong họ chỉ đẳng cấp brahmin sẽ giảng dạy 
kinh Veda, chứ không phải là hai đẳng cấp kia, đó là luật lệ đã 
được thiết lập, xác định. 


2. Người brahmin phải biết cách sống bằng luật lệ đại diện 
cho tất cả, chỉ đẫn cho những người khác và chính người ấy sống 
theo đúng pháp luật. 


3. Do sự ưu tú của người ấy, do tính ưu việt trọng nguần gốc 
của người ấy, do sự tuần thủ những luật lệ hạn chế đặc biệt của 
người ấy và do sự tốt đẹp đặc biệt của người ấy, người brahmin là 
chúa tể của tất cả các đẳng cấp. 

4. Các đẳng cấp brahmin, ksatriya, vaisya là những đẳng cấp 
được sinh ra hai lần, nhưng đẳng cấp thứ tư, đẳng cấp sudra chỉ 
sinh ra một lần; không có đẳng cấp thứ năm.!8 

(X.1-4) 


31. Nhưng vì mục đích phát triển của các thế giới, vị chúa tể 
đã sinh ra đẳng cấp brahrmin, đẳng cấp ksatriya, đẳng cấp vaisya 


'* Các đẦng cấp được sinh ra hai lần, vì ngoài sự sinh ra do sự sinh để ný 
nhiên như bao sinh vât khác, họ còn được ginh ra lần thứ hai bội sự thừa 
nhân địa vị, bốn phần tôn giáo của ho bằng lễ thụ giáo. hay lễ phong chức 
trong lễ nghì thiếng liềng cửa kinh Ve da. 
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và đẳng cấp sudra từ miệng, từ những cánh tay, những bắp đùi và 
từ hai bàn chân của ông ta, 


(L3 


87. Nhưng trong trật tự thứ bậc để hảo vệ thế giới này, Đấng 
chúa tể, người rực rô nhất, lâng lẫy nhất đâ ấn định những nhiệm 
vụ và bổn phận khác nhau cho những đẳng cấp sinh ra từ miệng, 
từ đôi tay, từ những bắp đùi và từ hai bản chân của ông la. 


(.ã7) 


45. Tất cả những bộ lạc đó trên thế giới này, những bộ lạc 
đã bị đuổi khỏi cộng đồng của những đẳng cấp được sinh ra từ 
miệng, từ những đôi tay, những bắp đùi và từ hai bàn chân của 
Brahma, được gọi là Dasyus, hoặc họ nói theo ngôn nữ của người 
MlekÉf as (Mlecchas) những người man rợ, hoặc họ núi theo ngôn 
teữ cua người Áryans, 


A5) 


41. Vị vua, người biểu biết luật lệ thiêng liêng bất khả xâm 
phạm phải thẩm tra những luật lệ về các đẳng cấp, về các khu 
vực, về các phường hội và các gia đình; và như vậy vua là người 
điải quyết luật lệ riềng biệt cho mỗi lĩnh vực ấy. 


42. Vì người ta làm theo những nghề nghiệp riếng của mình 
và tuân theo bẩn phận riêng của mình, họ trở nên gần gũi với mọi 
người, mặc dù họ có thể sống cách xa nhau. 


46. Điều gì có thể thực hiện bởi đức hạnh, áo những người 
sinh ra hai lần như là đãnh hết cho luật phúp, thì đều đó người ta 
xác định như là luật lé, nếu nó không đối lập với những tực lệ của 
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các quốc gia, các gia đình và các đẳng cấp. 
(VI.Á1 -42,46) 

5. Chỉ những đứa trẻ nào trong tất cẢ các đẳng cấp được 
sinh ra trực tiếp từ những người vợ đã kết hôn, bình đẳng (trong 
đẳng cấp và đã kết hồn) như những thanh nữ, thì chúng mới được 
cơi là thuộc về cùng đẳng cấp như những người cha của chúng. 

%5) 

24. Do sự ngoại tình của các đẳng cấp khác nhau, đo sự kết 
hồn với những người phụ nữ đáng lẽ phải được kết hôn theo luật 
lệ quy định và vì sự sao lăng những công việc và bổn phận (đã qui 
định) cho mỗi người, đã sinh ra (những đứa con trai mà chính 
ngưồn gốc của chúng) dân đến sự hỗn loạn của các đẳng cấp. 

@.24) 

352. Những người đàn ông bị kết tội ngoại tình với vợ của 
người khác, đức vua sẽ trừng trị bằng những hình phạt làm cho 
khiếp sợ và sau đồ trục xuất đi xa, 

353. Vì sự ngoại tình đã gây nên sự xáo trộn của các đẳng 
cấp giữa những người đàn ông; da đó căn cứ theo tội lỗi phải chặt 
đứt ngay từ đốc rễ tình trạng phá hoại tất cà mọi thứ ấy. 

(WI.352-353) 
IIL BỐN ĐẲNG CẤP (ÀS'RAMAS) VÀ BỒN PHẬN 
CỦA CHỨNG 
. 87, Học trò, chủ hộ, ẩn sĩ và người tu hành khổ hạnh, tất cả 
những người này tạo.thành bến đẳng cấp khác nhau... 
p7 Đa (V.87) 


13? 


(a) Người học trò 


1B5. Người Aryan phải học tập, nghiên cứu toàn bộ kinh 
Veda cùng với Rahasyas (những kính Upanishad) thực hành đồng 
thời nhiều loại tu luyện nghiêm khắc khác nhau vả những lời 
nguyên được đưa ra bằng các luật lệ-của các kinh Veda. 


(I.165) 


36. Vào năm thứ tám theo kế hoạch người ta phải tiến hành 
lễ thụ giáo (upanàyana) của người bràhmin, vào năm thứ mười 
một, theo kế haạch người ta phải tiến hành lễ thụ giáo của người 
ksatriya, và vào năm thứ mười hại, người ta sẽ tiến hành lễ thự 
giáo của rIđười vaisya. 


(I.36) 


68. Luật lệ quy tắc đối với lễ thụ giáo của sự sinh ra hai lần 
(cho:ba đẳng cấp) đã được trình bày như vậy, nó chỉ ra một sự 
sinh ra mới và trở thành thiêng liêng; nó cũng chỉ ra những bổn 
phân gì hạ phải học tập và áp dụng vào bản thân họ sau nây. 

8. Rhi đã tiến hành nghi thức của lễ thụ giáo, người thầy 
trước tiên phải chỉ dẫn học trò những luật lệ vẻ việc gíữ gìn và làm 
trọng sạch hản thân, về đạo đức, về sự tôn thờ lửa (lễ biến tế lửa), 
và về những lời cầu nguyện lúc hoàng hân, buổi sáng và buổi 
chiều. 


(I.&8-69) 


108. Hãy để cho người Aryan đã được làm lễ thụ giáo hàng 
ngày dâng nhiên liệu cho ngọn lửa thiêng liêng, cầu xin thức ăn, 
ngủ trên bãi cỏ và làm những gì có ích cho người thầy của mình 
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cho đến khi người ây tiến hành nghị lễ samàvartana (nghí lễ trở về 
nhà). 


173. Học trò, người đã được làm lễ thụ giảo phải được chỉ 
dân trong việc thí hành các lời thề (những hành động kỷ luật, 
vrata) và đần đần học kinh Veda, tuân thủ các loật lệ bắt buộc. 


(H173) 


176. Người học trò ở với thầy của mình phải tuân thea 
những luật lệ, giới luật hạn chế vào thời điểm đã định, kiềm chế 
một cách thích đáng tất cả các cơ quan của mình, theo thứ tự để 
tăng theo gá trị tính thần của mình. 


176. Môi ngày sau khi tắm rửa lầm trong sạch thể chất, 
người Ấy phải dâng rượu tế thần lên các vị thần, lên các nhà hiền 
triết và các vong hồn, tôn sùng hình ảnh các vị thần, và cho đầu 
vào ngọn lửa tế thân. 


177. Hãy bắt người ấy kiếng mật, thịt, đầu thơm, những 
vàng hoa, những chất làm đầ ga vị thức ăn, phụ nữ, tất cà những 
chất đã chưa và tránh làm tẩn hại đến những sinh vật đang sinh 
tồn. 


178. Không được xức dầu thơm (lên cơ thể người ấy), đắp 
collyñum vào mắt người ảy, tránh việc dùng những chiếc giày và 
đù (hay dù che nắng của đàn bà), không được ham muốn nhục 
dục, tránh sự tức giận, sự thamn lam, nhảy múa, ca hát và chai 
những nhạc cụ. 


17%. Tránh xa trò cở bạc, tránh xa nhưng cuộc tranh cãi vâ 
ích, không được nói xấu sau lưnế, không được nói đối, không được 


I39 


nhìn và biếp xóc với phụ nữ, tránh lầm tẩn thương đến những 
n€ười khác. 


180. Hãy để cho ngườt ấy luồn luôn ngủ một mình,... 


182. Chơ phép người ấy đero về mật bình đầy nước, những 
bông hoa, những con bộ cái, đất và loại cổ kus'a, có thể nhiều như 
yêu cầu bởi người thầy của người ấy, và hàng ngày đi xin thức ăn. 


(I.175-180,182) 


188. Người ấy, người tiến hành lời ngưyền của người được 
học bổng, sẽ luôn luôn sống bằng bố thí, nhưng không ăn thức ăn 
của chỉ một người, sự sinh tồn của người lọc trò đựa vào thức ăn 
đã đi xin được thừa nhận bằng ga trị đối với sự ăn chay. 


199. Cho phép người ấy không đọc tên của thầy người Ấy 
(ngoài việc thém vào danh hiệu kính cẩn) ngay cả khi vắng mặt 
ông †a, và cho phép người ấy không bắt chước dáng đi, lời nói và 
cách ứng xử của ông ta. 


201. Đo lải chỉ trích (người thầy của người ấy), cho dù đúng 
đắn, người ấy sẽ trở thành con lờa (trong sự sinh ra lần sau). do sự 
phi háng một cách quay qui: ông ta, người Ấy sẽ trở thành một 
con chó; sống đựa vào cuộc sống của người thầy người ấy, người 
ấy sẽ trở thành con sầu, vá người ấy sẽ trẻ thành con dán khi 
tham muốn công lo giá trị của người thầy người ấy. 


225. Với người thầy, người cha, người mẹ và người anh, 
không được đối xử với lòng thiếu tôn trọng, đặc biệt là bởi người 
bràhrmin, mặc dù người ấy bị xúc phạm một cách nghiêm trọng, 


226. Người thầy là hình ảnh của Brahmian, người cha là hình 


ảnh của Prajàpitú (Chúa tỂ của những sinh vật được sáng tạo ra), 
người mẹ là hình ảnh của trái đất, người anh ruột là hình ảnh của 
chính mình. 


(II.225-226) 


233. Bằng lòng tôn kính người mẹ của mình người ấy đạt tới 
địa ngục này, bằng lòng tôn kính ngưới cha của mình người ấy đạt 
tới hình cầu trung tâm, nhưng bằng sự phục tùng người thầy của 
mình, người ấy đạt tới thế giới của Brahman. 


234. Tất cả mợi bổn phận đã được hình thành bởi người ấy, 
người tôn kính ba điều trên; nhưng nếu người ấy không tôn kính 
ba điều trên thì tất cả những lễ nghỉ người ấy đà thì hành đều 
uổng công vỏ ích. 


237. Vì làng tản kính ba điều này tất cả những cái phải thực 
hiện bởi can người, đã được thực hiện; đó vỗ ràng là bổn phận tối 
cao, mọi việc làm khác là bổn phận ở cấp thấp. 


(I.233-234, 237) 


145. Người thầy đáng tôn kính hm gấp mười lần người thầy 
cấp dưới, người cha đáng tôn kính hơn gấp một trăm lần người 
thầy, nhưng người mẹ lại đáng tân kính hơn gấp ngàn lần người cha. 


146. Về phần người ấy, người tạo nên sự sinh ra tự nhiên và 
là người đem lại sự hiểu biết về Veda, thì người đem lại sự hiểu 
biết Veda đáng tồn kính hơn người đem lại sự sinh ra tự nhiên 
(người cha); vĩ việc sinh ra vì lợi ích của Veda sẽ đảm bảo những 
phần thưởng vĩnh viễn cả trong cuộc sống này cũng như sau khi 
chết đL 
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148. Nhưng sự sinh ra đó, điều mà người thầy đã hiểu biết 
toàn bệ kinh Veda, theo đúng luật lệ đạt được đối với ông ta qua 
Sàu¡tri lä sự thực, ông ta sẽ được miễn tuổi già và cái chết. 

(I.145,146,148) 

1. Lời nguyền của sự học tập ba kinh Veda đưới người thầy 
phải được giữ øìn trong ba mươi sáu năm, hoặc trong nửa thời 
gian đó, hoặc trang mật phần tư, hoặc cho đến khi người học trò 
đã học chúng mật cách hoàn hảo. 

(b) Người chủ hộ 


77. Giống như tất cả các sinh vật đang sống nhờ tiếp nhận 
sự nuôi dưỡng từ không khí, các thành viên của tất cả các đẳng 
cấp tồn tại nhờ nhận được sự nuôi dạy của chủ hậ. 


78. Vĩ những người của ba đẳng cấp kía đưc sự nuôi dưỡng 
hàng ngày bởi người chủ hộ với những quà tặng thức ăn và tri 
thức thiêng liêng, do đó đẳng cấp của những người chủ hệ là đẳng 
cấp ưu tú nhất. 


(fíI.77-78) 


89. Và theo đúng những lời giáo huấn của kinh Veda cũng 
như các bản văn thiêng liêng, người chủ hộ được cơi là cao hơn so 
với tất cả bọn họ [ba đẳng cấp khác]; vì người ấy che chở, nuôi 
đường ba đẳng cấp kia. 


90. Giống như tất cả những dàng sông lớn lẫn nhỏ đều tìm 
thấy chốn yên nghỉ nơi đại dương, những người của tất cả các 
đẳng cấp tìm thấy sự che chở cho mình ở người chủ hô. 

(VI.89-90) 
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2. Người học trò đã nghiên cứu đúng thứ tự ba kinh Veda, 
hoặc hai hay thậm chí chỉ một kinh mà không vi phạm những 
luật lệ của học sinh, sẽ gia nhập vào đẳng cấp những người chủ 
hộ, 


4. Có sự tấm rửa, với sự cho phép của người thầy của người 
ấy, và tiến hành theo luật lệ lễ nghị trở vê nhà, người đàn ông 
sinh ra lần thứ hai sẽ cưới một người vợ ngang đẳng cấp, người đã 
được phú cho những đấu hiệu thể xác Lốt đẹp. 


([II.2,4) 


12. Đốt với sự kết hôn đầu hiên của những người đàn ông 
sinh ra lần thứ hai những người vợ ngang hàng đẳng cấp đã được 
điới thiệu; nhưng đốt với những người do muốn tiếp tục kết hòn 
lần nữa với những người đàn bà tiếp theo được sư lựa chạn theo 
trật tự đẳng cấp rõ ràng thì họ được ủng hộ nhiều nhất. 


13. Điều đó đã được công bố rằng người đàn bà đẳng cấp 
sùảra chỉ có thể làm vợ của người súdra, bà ta và người của chính 
đẳng cấp vaisa có thể là những người vợ của người vaisya, hai 
người đó và một trong những người của chính đẳng cấp ksatriya 
có thể là những người vợ cửa người ksatriya, ba người đó và mật 
trong những người của chính đẳng cấp brahmin có thể là những 
người vợ của người brahmim. 


(IL12-13) 


75. Hãy để cho mỗi người đàn ông trong đẳng cấp thứ hai 
nây ít nhất hàng ngày chuyên tâm vào việc hạc thuộc lòng kinh 
Veda, và cũng để thực hiện việc đâng cúng tới các vị thần; để cho 
ngưỡi ấy siêng năng trong việc thực hiện các lê hiến tế, người ấy 
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ủng hộ cả sự sáng tạo cái có thể chuyển động lấn cái sáng tạo bất 
động. 
0II.75) 


L Ở với người thầy trong khoảng thời gian phần tư thứ nhất 
của cuộc đời của người đàn ông, người brahmin sẽ sống trong 
khoảng một phần tư thứ hai cuộc đời của người ấy trong nhà của 
mình, sau khi người ấy đã lấy vợ. 


2. Người bràhmin phải tìm cách sinh sống sao cho hoặc là 
khöng vì những lợi ích, hoặc là gây dau khổ ít nhất với những 
người khác, và sống bằng cách loại trừ những cuộc đời đau khổ, 


3. Với mục đích đạt tối cuộc sống vừa đủ hãy để cho người 
ấy tích lũy tài sản bằng những công việc làm không thể chê trách 
được quy định bởi đẳng cấp của người ấy, không làm mệt mỗi 
thân xác người ấy quá mức. 


11. Hãy để cho người ấy không bao giờ vì mục đích của sinh 
kế đi theo những cách làm của thế gian: hãy để người ấy sống 
cuộc sống trong sạch, thẳng thắn, chân thật, cuộc sống lương 
thiện của người bràhmin. 

12. Người ấy, người ước mong sự hạnh phúc, phải cố gắng 
sau khi hoàn toàn mãn nguyện phẩm chất về tính cách và trí tuệ, 
làm chủ chính mình; vì hạnh phúc có được sự mãn nguyện là đo 
n#uồn gốc của nó, nguồn gốc của sự bất hạnh là thiên hướng lái 
ngược. 

15, Dò người ấy giàu có hay thậm chí ả trong cảnh khốn 
cùng, hãy để cho người ấy đừng tìm kiếm sự giàu sang bằng sự 
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theo đuổi những điều mà mọi người tránh xa; không hằng những 
nghề nghiệp đã bị ngăn cấm mà cũng không để cho người ấy 
nhận những quà tặng từ bất cứ người tặng nào mà người ấy cá thể 
nhận. 


16. Hãy đừng để cho người ấy vì thèm muốn những sự thích 
thú mà bị trói buộc chính mình vào hất cứ những khoái lạc xác 
thịt nào, và hãy để cho người ấy tẩy trừ, xóa bỏ một cách thận 
trọng sự quá trói buộc với chúng bằng việc suy ngâm vš sự vô 
đụng của chúng trong tâm trí của người ấo. 


17. Hãy để cho người ấy tránh xa tất cả những cách đành 
được sự điàu có, mà điều đó làm trở ngại đến việc nghiên cứu học 
tập kính Veda; hãy để cho người ấy duy tỉ chính bản thân mình 
bằng bất kỳ cách nào, trừ sự học tập, bởi vì sự hết lòng tận tụy với 
việc học tập kinh Veđa sẽ đầm bảo chắc chắn cho việc thực hiện 
mục đích của người ấy. 


1. Hãy để cho người ấy dạo bước ở đây (trên mặt đất), đem 
lại quần áo, lời nói, sự suy nghĩ của người ấy phù hợp với tuổi tác, 
nghề nghiệp, của cải, bài học thiêng liêng và cuộc đời của người 
Ấy. 

19. Hãy để cho người ấy ngày ngày say mê nghiên cứu cần 
thận những khoa học ấy, điều đó sớm đem lại sự phát triển về trí 
thức, đó là những cái đạy cho người ấy đạt được sự giàu có, đó là 
những cái đem lại lợi ích đối với những mối quan tâm trần thế 
khác, và cũng như vậy hơn cả Nigams là lợi ích với việc giảng đạy 
kình Veda. 


(fV.1-3.11-12,15-19) 
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21. Hãy để cho người ấy (không bao giờ) bỏ bê việc tế lễ, 
dâng hiến đối với các nhà hiền triết, đối với các vị thăn, đối với 
bhutas (những quyền lực cơ bản), đối với con người và đối sới các 
vong hồn, nếu người Ấy có thể thí hành chúng. 


(V.21) 


169. Sống theo những luật lệ có trước, người ấy phải luôn 
luân thực hiện đầy đủ năm lễ hiến tế đặc biệt, và có một nếười vợ, 
người ấy phải sống ở trong nhà của chính winh trong suốt giai 
đoạn thứ hai cửa cuộc đời (gìai đoạn trưởng thành đi vào cuộc 
sống thực hiện mọi nghĩa vụ xã hội và gia đình-grihastha). 


(c) Người ở trong vừng hay ẩn sĩ tu luyện ẩn dật trong rừng 


1. Một snàtakaf) sinh ra hai lần, người đã sống như vậy 
theo luật lệ trong trật tự thứ bậc của những người chủ hộ, ông ta 
có thể, giữ quyết tâm vững chắc và chế ngự các cơ quan của ông 
ta, sống ở trong rừng, tuân theo một cách đúng đăn những luật lệ 
đã được nói võ ở đưới đây, 

2. Khi một người chủ hộ nhìn thấy da của ông ta nhăn nhea 
và tác của ông ta đã bạc, và thấy những đứa cháu trai, thì khi đó 
ông ta có thể thường lui tới rừng sâu. 

3. Từ bỏ tất cả những thức ăn được làm va bằng sự trồng 
trọt, và từ bả tất cả những sự thèm muốn của mình, ông ta có thể 
đì vào rừng sầu, hoặc điao nhá người vợ của ông ta cho những 
người con trai của mình, hoặc đi cùng vợ của mình. 


} Snatazka: là người đã có đầy đủ học bẩng của ông ta, 
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4. Mang đi theo củng với ông ta là ngọn lửa thiệng hêng và 
nhưng đồ dùng cần phải có đối với những lễ hiến tế trong nhà, 
ông ta có thể ra đi từ ngôi làng vào trong rừng sáu và sống ở đó, 
kiềm chế một cách đúng đắn những cảm giác của ông ta. 


5. Để ông ta hiến đâng năm lễ hiến tế lớn kìa theo đúng 
phép tác với các loại thức ăn tỉnh khiết khác nhau, hay với những 
cỏ cây, củ và tráí cây. 

8. Hây để cho ông ta luôn luôn siềng nắng trong việc học 
thuộc lòng riêng kimh Veda; hãy để ông ta kiên trì trong những 
thử thách gay go, thần mật với tất cả, trơng tình thần tự chủ, luôn 
luôn hào pháng, khônế bao ếïờ là người nhận các quà tặng, và có 
lòng thương xót với tất cả các sinh vật đang sống. 


26. Không gắng sức để kiếm được những gì đem lại sự khaái 
lạc, trong sạch, giản đi, ngủ trên bãi đất trống, không chú ý quan 
tâm đến bất cứ chỗ nương náu nào đưới những gốc cây. 


27. Từ những người bràhmin (những người sống như những 
nhà tu khổ hạnh) hay từ những người chủ hệ khác của những 
đẳng cấp sinh ra lần thứ hai, những người ở trong rừng sâu, hãy 
để cho ông ta nhận những đồ bố thí vừa đủ để nuâi dưỡng cuộc 
sống. 

Z8. Hoặc nhà tu Ấn đật, người sống ở trong rừng sâu, có thể 
mang thức ăn đến từ một ngồi làng, áng ta đán nhận nó hoặc 
trong một cái đĩa trùng (với sự cha phép), trong cánh tay trần của 
ông ta, hoặc trong cái đa mẻ bằng đất, và có thể ăn tám miếng. 

29. Những luật lệ này và những điều phải tuân thủ khác rnà 
người hràhmin sống à trong rừng sâu phải tập luyện cần cù, cất để 
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đạt được sự hợp nhất hoàn toàn với Linh hẳn tối cao, ông ta phải 
học tập những bản văn thiêng liêng khác nhau trong những kinh 
Upanishad. 


30. (Cũng như các lễ nghỉ và các bản văn đó), những cái đã 
được thực hành và nghiên cứu bởi các nhà hiền triết (rsis), cũng 
như bởi những người chủ hộ bràhmin, mục đích là để tăng thêm 
trì thức của họ về Brahman, và sự tu huyện khổ hạnh của họ cốt để 
siêu độ hay thánh hóa những thàn xác của hạ. 


31. Hoặc để cho ông ta đi bộ, và đi thẳng về hướng Đông- 
Bắc đã được hoàn toàn xác định, sống bằng nước và không khí, 
cho đến khi thể xác của ông ta chìm vào sự thanh thản. 


32. Người bràhbmin đã giải thoát khỏi thể xác của mình bằng 
một trong những cách tập luyện bài các nhà hiền triết vĩ đại, ông 
ta được đua lên thế giới của Bràhman, thoát khỏi sự phiền muộn 
và sợ hãi. 


(VIL1-5,8,26-32) 
(d) Nhà tu khổ hạnh hành khất 
33. Như vậy ông ta đã vượt qua giai đoạn thứ ba của cuác đời 
ở trong rừng theo kỳ hạn tất nhiên của một con người, ông ta có 
thể sống như một nhà tu hành khổ hạnh suốt giai đoạn thứ tư 
trong cuộc sống của ông ta, sau khi đã từ bỏ tất cả sự ràng huộc 
gắn bó với những mục đích trần tục, 
34. Sau khí vượt qua thứ bậc này đến thứ bậc khác, sau khi 
đâng tặng những vật hiến tế và chế ngự những giác quan của 
mình, ông ta trở nên mệt mỏi chán ngán với việc cho của bố thí 
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và đâng tặng thức ăn, nhà tu khổ hạnh đạt được hạnh phúc sau 
khi chết. 


46. Việc học tập kinh Veda theo đúng phép tắc, đã sinh ra 
những đứa con trai theo đúng luật lệ thiêng hêng, và việc dâng 
hiến các lễ vật hiến tế theo đúng với khả năng của ông ta, ống ta 
có thể hướng dẫn tỉnh thần của mình đạt được sự øjải phóng cuối 
cùng. 


37. Người sinh ra lần thứ hai tìm kiếm sự giải pháng cuối 
cùng, nhưng ông ta đã không học tập kinh Veda, không sinh ra 
được những đứa con trai, và không đâng tặng những lễ vật hiến 
tế, thì ông ta sẽ chìm lún xuống. 


38. Thực hiện xong lễ hiến tế (usti) thiêng liêng đối với bậc 
chúa tể của vạn vật (Prajàpati), nơi ông ta hiến dâng tất cà tài sản 
của mình như tiền thưởng hiến tế, giữ yên tính những ngọn lửa 
thiêng liêng trong chính ông ta, người bràhmin có thể từ biệt ngôi 
nhà của mình như một người tu hành khổ hạnh. 


A1. Từ già nhà của mình được cung cấp đầy đủ phương tiện 
làm cho trong sạch, hãy để cho ông ta đí lang thang trong sự yên 
lặng tuyệt đối, khòng quan tâm đến những sự thích thú có thể 
đến vãi ông ta. 

42. Để cho ông la thường xuyên đi lang thang một mình, 
không có bất cứ người bạn nào, cốt để đạt tới sự giải phóng cuối 
cùng, ông ta hoàn toàn hiểu rằng người ẩn sĩ là người khóng bỏ 
rơi và cũng không bị bỏ rơi, ông ta sẽ đạt tới mục đích của mình. 


A43. Ông ta sẻ không có được ngọn lửa và cũng không ở chỗ 
ngọn lửa, ông ta có thể đi tới mật ngôi làng để cá thức ăn. ông ta 
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sẽ thờ ơ với tất cả mại vật, kiên định với mục tiêu, trầm lặng và 
tập trung tỉnh thần của rnình vào Brahman. 


45. Hãy để cho ông ta không mong muốn đối với cái chết, 
hãy để cho ông ta không mong muấn đối với sự sống; hãy để cho 
ông ta chờ đợi đối với thời gian đã quy định của ông ta, như là 
người đầy tá chờ đợi việc người chủ trả tền công cho mình. 


49. Tìm thấy niềm say mê thích thú trong sự liên quan tới 
linh hồn, ngồi theo tư thế được quy định bài Yoøa, không phụ 
thuộc vào sự giúp đỡ ở bên ngoài, hoàn toàn tránh khỏi những 
ham muốn nhục đục, với chính mình vì người bạn duy nhất cửa 
mình, óng ta sẽ sống ở cuộc đời này, ước mang niềm hạnh phúc 
của sự giải phóng cuối cũng. 


65. Bằng sự trầm tự mặc tưởng sáu xa cho phép ông ta nhận 
ra bản chất huyền ảo tế ví của Linh hồn tốt cao, và sự hiện diện 
của nó trong tất cả chúng sinh,... 


74. Ông ta, người có sự hiểu biết thực sự bản chất của cuộc 
đời, sẽ không bị ràng buộc bài những việc làm của người ấy; 
nhưng nết người ấy là người không có sự sáng suốt đó, người Ấy 
sẽ bị lối kéo vào bánh xe luân hồi sinh tử. 


75. Bằng việc không làm tổn thương đến bất cứ sinh vật 
nảo, bằng việc tách các giác quan ra khỏi những đối tượng của sự 
thích thú, bằng các lễ nghị đã được qui định trong kinh Veđ, và 
bằng sự thực hành nghiêm túc sự tu luyện khổ hạnh, người ta sẽ 
đạt được trạng thái giải thoát ngay trong cuộc đời này. 


83. Hãy để cho ông ta thường xuyên đọc thuộc lòng những 
bản văn ấy của kinh Veda, những điều chỉ đẫn đối với lề hiến tế, 
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những điều có liên quan tái các vị thần, và đó là những điều giảng 
giải về bản ngã, đã được chứa đựng trong những phần kết luận 
của kính Veda (Vedànta). 


85. Người sinh ra lần thứ hai là người trổ thành nhà tu hành 


khổ hạnh; sau khi hoàn thành lần lượt các công việc kể trên, ông 
ta sẽ gìũ sạch tội lỗi trên trần thế và vươn tới Bràhrman tối cao. 


(VI.33, 34, 36-38, 41-43, A2, 49, 65, 73-75, 80, 81, 83, B5) 


IV. NHỮNG BỔN PHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN 
TRONG BỐN ĐẰNG CẤP 


(a) Brahmin (¿h3 ¿u hay thầu giáo) 


97. Hoàn thành bẩn phận đã được quy định của chính mình 
không đầy đủ còn tốt hơn là thi hành đầy đủ bổn phận đã được 
quy định của người khác. Với người ấy, người sống theo luật lệ của 
đẳng cấp khác, người ấy sẽ bị bại trừ khỏi đẳng cấp của chính 
minh ngay lập tức. 
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74. Những người brahmin là những người chưyên tÂm vào 
cách đạt tới sự hợp nhất với Brahman và kiên định trong việc 
hoàn thành những bổn phận của mình, họ sẽ sống bằng việc thi 
hành mát cách đứng đắn theo sáu viếc (những việc được liệt ké 
theo đúng thứ tự của chúng) sau đây: 


75. Giầng dạy, học tập, thực hành các lễ hiến tế đối với 
chính mình. thí hành cá« lễ hiển tế đôi với những người khác, sửa 
soạn các quà lặng và tiếp nhận chúng là sáu việc bắt buộc phải 
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làm đối với mật người brahmin. 


76. Nhưng trong sáu điều đã quy định đó đối với người ấy cö 
ba điều là phương cách sinh tồn của người ấy, đó là thi hành lễ 
hiến tế cha những người khác, dạy học, và nhận nhữnế quà tặng 
từ những người trong sạch. 


77. Từ người brahrnin đến người ksatriya có ba việc làm (là 
phận sự của người trước) bị ngăn cấm, đó là dạy học, thực hiện lễ 
hiến tế cho những người khác và thớ ba là nhận các quà tặng. 


78. Những điều ngăn cấm như vậy công là điều ngăn cấm 
đối với đẳng cấp vaisya, đó là luật lệ chắc chấn, không thay đổi; 
đốt với luật Manu, vị chúa tể của các sinh vật (Prajàpati) đã không 
ra lệnh quy định chúng cho những người của hai đẳng cấp kia. 


79. Mang vũ khí để chiến đấu đối với đẳng cấp ksatriya như 
là phương tiện để sinh sống; buồn bán, nuôi đưêng súc vật và sản 
xuất nông nghiệp là phương tiện sinh sống đối với đẳng cấp vai§ya 
(tất cà đã được quy định), ngoài va những bổn nhận tự do của họ 
là học tập kinh Veda và thực hiện các lễ hiến tế. 


80. Trang những công việc khác nhau thì công việc đáng ca 
ngợi nhất là giảng dạy kinh Veda của dẳng cấp bràhmin, bảo vệ 
dân chúng của đẳng cấp ksatriya, và buôn bán của đẳng cấp 
Vaisya. 


81. Nhưng nếu người bràhmin không có khả năng để sinh 
sống bằng những nghề nghiệp riêng biệt như vừa nói đến của 
người ấy, thì người ấy có thể sống theo luật lệ phù hợp với đẳng 
cấp ksatriya, vi đẳng cấp ksatriya là đẳng cấp kế tiếp sau đẳng cấp 
brahmin trong địa vị xã hội. 
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82. Nếu hỏi rằng, “sẽ ra sao, nếu người ấy không thể duy trì 
chính cuộc sống của mình cũng bằng những nghề nghiệp này?” 
Câu trả lời là, người ấy cá thể theo cách sống của người vaisya, 
chính mình làm nghề nồng và nuôi dưỡng súc vật. 


83. Nhưng người bràhmin hay người ksatriya sống theo cách 
sinh sống của người vaiya phải thận trọng tránh øây ra sự tốn hại 
đến các sinh vật và phụ thuộc vào những người khác, những điều 
đo chính nghề nông gây nèn. 


85. Ngoài ra người ấy, người qua sự tìm kiếm phương cách 
sinh sống đã từ bỏ hoàn toàn đối với những bổn phận của người 
ấy, thì có thể bán những thứ hàng hóa chỉ người vais'ya được băn, 
cốt để tăng thêm sự điầu cá, dù có gây ra những sự phản đối sau 
đó đến đầu. 


92. Bằng việc bán thịt, những người brahmin ngay lập tức 
trở thành người ngoài đẳng cấp; bằng việc buôn bán sữa người ấy 
trở thành ngang hàng với người sùdra trong ba ngảy. 


93. Nhưng bằng sự buôn bán tự nguyện trong thế gian này 
những hàng hóa đã bị ngăn cấm kia, người brahrmin phải nhận lấy 
tính cách cửa người vaïsya sau bảy đém. 


95. Mật người ksatriya khi rơi vào hoàn cảnh khốn cùng cá 
thể sinh sống bằng tất cả mọi nghề nghiệp Ấy; nhưng người ấy 
không bao øïjờ được tỏ vẻ kiêu ngạo khí làm theo cách sông đã quy 
định cho những người hơn người ấy. 


98. Người vaisya kháng thể sinh sống bằng chính những 
bổn phận của mình, thì người ấy cản có thể duy trì chính đời sống 
của mình bằng cách sống của người sàdra, tuy nhiên người ấy 
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phải tránh những việc làm đã bị ngăn cấm đối với người ấy, và 
người ấy sẽ từ bỏ nó, khi người ấy có thể làm được như vậy. 


99. Nhưng người sủdra không có khả năng tìm thấy sự giúp 
đã bằng sự sinh ra lần thứ hai, và bị đe dọa mất đí người vợ và 
những đứa can trai của mình đo sự đói khổ, người ây có thể đuy trì 
bản thân mình bằng những nghề thủ công, 


101. Người brahmin có thể phải chịu sự đau khổ qua việc 
tìm kiếm phương cách sinh sống và øầy mòn vì đái khát, nhímg 
người ấy không bằng lòng theo cách sống cửa người vaisya và kiên 
quyết theo đuổi con đường đã định của chính người ấy, người ấy 
có thể hành động theo cách sau đây, 

102. Người brahmin rơi vào cánh khốn cùng có thể nhận 
những quà biếu từ bất kỳ người nào; vì theo luật lệ không thể 
khẳng định rằng bất cứ sự trong sạch nào cũng có thể bị làm nhữ 
bẩn, 

103. Bằng việc giảng đạy, bằng việc hiến tế và bằng việc 
tiếp nhận quà tặng từ những người đáng bị khinh miệt, những 
người brahmin trong sự khôn cùng cũng không phạm phải tội ác; 
bởi vì họ trong sạch như lửa và nước. 

104, Khí trong nguy cơ mất đi cuộc sống của mình, dù 
người ấy có tiếp nhận thức ăn từ bất cứ người nào, người ấy cũng 
không bị nhơ bẩn bởi tội tỗi hơn bầu trời bị vấy bẩn bởi bùn đất. 

(X.77-R3, 85, 92, 93, 95, 98, 99, 101-104) 

(b) Ksatriya (vua hay vương công, chiến sĩ) 


1. Ta sẽ công bố những bổn phận của các vị vua, và cho thây 
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một vị vua sẽ điều khiển bản thân mình như thế nào,... và ông ta 
có thể đạt được thành công cao nhất như thế nào. 


2. Người ksatriya B người đã được thừa nhận theo luật lệ lễ 
thụ giáo được qui định hởi kinh Veda, phải bảo vệ chính đáng toàn 
bộ thế gian này. 


3. Bởi vị, khí những sinh lĩnh này sống không có một ví vua, 
sự sợ hãi đã gieo rắc khấp mọi phương, bậc chúa tế đã tạo ra một 
vị vua để bảo vệ cho tất cả mại vật được sáng tạo này. 


8. Ngay cả một vị vua côn non trẻ cũng không bị xem 
thường (từ ý nghĩ rằng ông ta cũng chỉ là một con người; vì ông 
ta là vị thần vĩ đại trong bình dạng con n£ười. 


13. Vì vậy không cho phép vì phạm điều luật mà nhà vua ra 
lệnh vẽ những cái được ưa thích cửa ông ta, và những mệnh lệnh 
của nhà vua cũng không thể không trừng phạt những cái bị ghét 
bỏ. 

14. Vì lợi ích của nhà vua, Đấng chúa tế trước đây đã tạo nên 
chính người con trai của ông ta, đấng trừng phạt là người hảo vệ 
tất cả các loài vật, là sự hiện thần của luật pháp, đã tạo thành vầng 
hào quang của Brahman. 

18. Sự trừng phạt chỉ thống trị tất cả những sinh vật được 
tạo ra, sự trừng phạt chỉ bảo vệ chứng, canh gác cho chúng khi 
chúng ngủ; người khôn ngoan công bố lệnh trừng phạt phải đúng 
vối pháp luật. 

19, Nếu sự trừng phạt được đưa ra đúng đắn sau khi có sự 
suy nghĩ, xem xét thì nó sẽ làm cho tất cả mọi người hạnh phúc; 
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nhưng nếu sự trừng phạt đưa ra không có sự suy xét cân nhắc, nó 
sẽ phá hoại tất cả mọi cái. 


20. Nếu nhà vua không trừng phạt những điều đáng bị trừng 
phạt, ngoài sự mệt mải chán nản thì kẻ rạnh sẽ giêu cợt kẻ yếu, 
giống như cá trên chiếc viện. 


22. Toàn bộ thế gian được duy trì trong trật tự bằng sự trừng 
phạt, để cho người vô tội vững lòng tin; qua sợ hái việc trừng phạt 
cả thế gian mang lại những điều hạnh phúa, yên hình. 


2A. Tất cà các đẳng cấp sẽ bị hỗn loạn (bởi sự pha trọn đẳng 
cấp), tất cả các chướng ngại sẽ bị bẻ gãy đến cùng và tất cả mọi 
người sẽ nổi cơn giận đữ do kết quả của những sai lầm về sự trừng 
phạt. 


28. Họ tuyên bố rằng vua phải là người có sự trừng phại 
công bằng, thích đáng, là người chân thật, hành động sau khi đã 
cân nhác kỷ, vua còn là người khôn ngoan và là người biết giá trị 
của đức hạnh, điều thích thú, sự khoái lạc và sự giàu cá. 


35. Vua là người được tạo lập nền để là người bảo vệ các 
đẳng cấp, và là người sắp đặt, điều khiển tất cả các đẳng cấp luân 
theo địa vị xã hội của họ mà hoàn thành những bổn phặn thiêng 
liêng của họ. 


87. Vua là người mà trong khi bảo vệ các thần dân của mình 
bị Hách thức bởi những kẻ thù địch, cho đù chúng có sức mạnh 
ngang bằng, hoặc mạnh hơn hay yếu hm, phải không lùi bước 
trước cuộc chiến đấu và phải ghi nhớ bổn phận của đẳng cấp 
ksatriya. 
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88. Không lài bước trong cuộc chiến đấu để bảo vệ dàn 
chúng và tôn kính người bràhmin là cách thức tất nhất để nhà vua 
đạt được hạnh phúc. 


89. Những vị vua kia cố gẮng chám giết lẫn nhau trong trận 
chiến, họ chiến đấu với sự nỗ lực đến tận cùng và khâng rút lui, 
họ sẽ đi tới thiên đường. 


99. Để cho người ấy cố gáng đạt được những gì người ấy 
chưa đạt được; những gì người Ấy đã đạt được bảy để cho người ấy 
giữ gìn một cách cẩn thận; hãy để cho người ấy làm tăng thêm 
những đi người ấy gìn giữ, và những øì người ấy đã làm tăng thêm 
lên hãy để người ấy ban tặng cho những người xứng đáng. 


100. Hãy để cho người ấy biết rằng có bốn cách để đạt được 
những mục đích trong cuộc sống cơn người; và hây để cho người 
ấy không bao giờ mệt môi, chán nản, và sử dụng chúng một cách 
đúng đắn. 


144. Nhiệm vụ tối (ao của người ksatria là bảo vệ những 
thần dân của mình, để nhà vua có được những sự thưởng công, đã 
được nói đến một cách đứng đắn, ông ta bắt buậc phải hoàn thành 
sứ mệnh đó. 


198. Dù như thế nào nhà vua cũng sẽ phải chỉnh phục 
những kè thù địch của mình bằng sự hòa giải, bằng cách áp đụng 
thích hợp và khôn ngoan những quà tặng, và bằng sự tạo ra mối 
hất đồng qua sử dụng việc chỉa rẽ hay liên kết giữa những kẻ thì, 
nếu có thể tránh được, nhà vua không bao giờ chình phục kẻ thù 
bằng cách gây chiến. 


199. Vì khi hai ðng vua đánh nhau, sự chiến thắng và thất 
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bại trong cuộc chiến đấu, như kinh nghiệm đã dạy, là không chắc 
chắn; vì vậy hãy để cho ông ta trắnh xa khải cuộc giao chiến. 


205. Tất cả những công việc định làm trên thế gian này phụ 
thuộc vào cả sự sắp đặt của số phận và cả sự nỗ lực của con người; 
nhưng trong hai điều này những con đường của số phận là không 
thể hiểu thấu. 

(ViI.1-3, 8, 13-14, 18-20, 22, 24, 26, 35, 87-89, 99, 10ú, 144, 
198, 199, 203) 


410. Nhà vua sê phải ra lệnh cho người vaisya buôn bán, cha 
vay tiền bạc, cày cấy trồng trọt, hay chăn nuôi trông nom gia súc, 
và người sùdra phải phục dịch các đẳng cấp sinh ra lần thứ hai. 


418. Nhà vua phải chú ý bắt buộc những người vaisya và 
những người sùđra hoàn thành công việc đã quy định cho họ; vì 
nếu hai đẳng cấp đó đi chệch ra ngoài những nhiệm vụ của mình, 
họ sẽ đẩy toàn bộ thế gian này vào sự hỗn loạn. 

420. Như vậy đức vưa là người mang lại sự quyết định mọi 
việc buôn bán hợp nháp đã kể trên và loại bỏ mọi tội ác, Ông fa sẽ 
vươn tới trạng thái hạnh phúc cao nhất. 

(VII:410,418,420) 

(c) Đẳng cấp Vaisya (người buồn hán, chủ cửa hàng; 

thợ thủ công, thợ lành nghề) 

326. Sau khì người vaisya nhận được những lễ ban phước và 
lấy vợ, người ấy sẽ phải luồn luồn chú ý đến việc buôn bán, nhờ đó 
người ấy có thể sinh sống và cũng nhờ đó người ấy tróng nom, 
chăn nuôi gia súc. 
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327. Vì khí vị chúa tế của muôn loài (Đrajàpati) tạo nên địa 
súc, ông ta đã giao chúng cần thận cho đẳng cấp va(sya; và ông la 
đã giaa nhó tất cả những sinh vật được tạo ra cho đẳng cấp 
brànmin và nhà vua. 

328. Đẳng cấp vaisya không bao giờ được nghĩ tới điều 
mong ước này: "tôi sẽ không nuôi nấng trông nom gia súc”; và 
nếu nếười vaisya tự nguyện nuối dưỡng chúng, họ phải không bao 
giờ bị quản lý bởi những người của đẳng cấp khác. 

329. Người valsya phải biết giá trị riêng của những viên kìm 
cương, của những viên ngọc trai, san hô, của những kim loại, của 
vải vóc đệt bằng chỉ, của đầu thơm và những đồ gia vì. 

330, Người ấy phải hiểu biết thành thục về cách gieo hạt 
giống, về những phẩm chất tốt hay xấu của những cánh đồng, và 
người Ấy phải hiểu biết một cách hoàn hảo những đơn vì đo lường 
cùng với những quả cân,... 

331. Ngoài ra, người ãy còn phải biết sự du việt và những 
khiếm khuyết của các bàng hóa, những điều kiện thuận lợi và bất 
lợi của các quốc gia khác nhau, lợi nhuận và thua lỗ có thể xảy ra 
trong việc buôn bán và những cách nuồi đưỡng gia súc thích hợp. 

332. Người ấy phải biết trả tiền lương xứng đáng cho những 
người phục vụ, hiểu biết các ngôn ngữ khác nhau, hiểu biết cách 
quản lý hàng hóa và những (uật lệ quy tắc của việc mưa bán. 

333. Hãy cho phép người ấy dùng hết sức mình để làm tăng 
thèm của cải của mình bằng cách thức chính đáng, và hãy để 
người ấy mang thức ăn tới cho tất cả các sinh vật được tạo ra 
trong sự nhiệt tâm. 

(X.324-333) 
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(d) Sudra (những người lao động, tôi tớ) 


334.... phục vụ cho những người brahmin (những người) đã 
được học kinh Veda, những người chủ hộ, và những bậc nổi tiếng 
về đức hạnh, là nhiệm vụ tồi cao của a đẳng cấp sùdra, điều đâ dẤt 
dẫn họ tới phúc lành. 


335. Người sùdra trong sạch, là người hầu của những người 
bậc trên người ấy, người ấy phải hòa nhã trong lời nói của rnình và 
khóng có tính tự cao, kiểu căng, luôn luồn tìm nơi tránh những 
người bràhmin, người ấy sẽ đạt được một địa vị cao hơn trong kiếp 
Sau của mình. 


(X.334-335) 


413. Nếu một người sudra có bị mưa bán hay không bị mua 
bán, thì người ấy cũng có thể buộc phải làm công việc hèn hạ, đề 
tiện như nô lệ; vì người ấy đã được tạo va bởi linh hồn - đang tồn 
tại (suayambhu) để làm kẻ nô lệ của người brahmin. 


414. Người sudra dù đã được giải phóng bởi chủ nhân của 
người ấy, cũng không thoát khỏi thân phận nở lệ; vì đó là tính 
chất bẩm sinh trong người ấy, aì có khả năng làm cho người ấy 
thoát khải điều đá? 

(VIIH, 413, 414) 


121. Nếu người sudra (không thể sinh sống bằng việc phục 
dịch những người hràhmin), để tìm kế sinh nhai, người ấy có thể 
phục địch những người ksatriya, hay cũng có thể m cách đuy trì 
chính mình bằng cách phục vụ cho người vaisya giàu có. 


122, Nhưng hãy để cha người sùdra phục địch cho người 


bràhrmmin, không vì mục đích lên thiên đường mà cũng không vì 
thấy cả kiếp này lẫn kiếp sau; vì người ấy được coi là người phục 
vụ cho người bràhmín, nên chỉ bằng cách ấy người ấy mới đạt 
được tất cả những mục đích của mình. , 


123. Chỉ việc phục dịch cho những người bràhmin, mới có 
thể được xem là công việc tốt nhất đối với người sùdra; vì đù bất 
cứ công việc nào khác ngoài công việc này người ấy có thể thi 
hành, cũng sẽ không mang lại kết quả cho người ấy. 

128. Người sùdra không được phạm phải tội lỗi, nguyên 
nhàn mất đẳng cấp, và người ấy không xứng đáng để nhận lễ han 
phước; người ấy không có quyền để thực hiện luật lệ thièng liêng 
của những người Aryan, tuy không có lệnh cấm người ấy thực 
hiện những phần nào đó với luật pháp. 


127. Đẳng cấp sùdra là những người khát khao đạt được 
công lao, giá trị, à họ biết bổn phận của họ, không được phạm 
phải tội ác, nhưng họ sẽ được khen ngợi nếu họ làm theo sự lập 
luyện của những người đức hạnh, ngoại trừ việc học thuộc lòng 
những bản văn thiêng liêng. 


128. Người sùdra càng giữ cho bản thân mình thoát khỏi sự 
thèm muôn, đố ky, làm theo cách ứng xử của những bậc đức 
hạnh, người ấy càng không bị chỉ trích và được ca ngợi trong cuộc 
đời nảy và trong thế giái tiếp theo. 


V. NHỮNG ĐỊA VỊ VÀ BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ 


55. Những người phụ nữ phải được tôn trọng và được trang 
điểm bởi những người cha, người anh em, người chồng và người 
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anh em rể của họ, những người mong muốn chính rnình hạnh 
phúc. 


56. Ở đầu những người phụ nữ được kính trọng thì ở đó các 
vị thần được làm hài lòng; nhìmng ở đâu họ khóng được kính trọng, 
thì ở đó không có nghi lễ thiêng liêng mang lại sự thưởng công. 


57. Ở đâu họ hàng người phụ nữ sống trong đau khổ, thì ở 
đó gía dình sớm làn lụi hoàn toàn; nhĩmg ở đâu họ không bất 
hạnh, đau khổ, thì š đó địa định ấy luôn luôn thịnh vượng. 


58. Nhữmế ngôi nhà nơi hà con người phụ nữ không được 
kính trọng xứng đáng, khí đọc lài nguyền rủa, sẽ bị tàn lui hoàn 
toàn, như bị hủy điệt bởi rna thuật, 


59. Do đó những người đàn ỏng muốn lìm kiếm hạnh phúc 
của chính minh, họ phải luôn luôn tôn trọng những, người phụ nữ 
vào những ngày nghỉ ngơi và những lễ hội bằng những quà tặng 
đồ trang sức, quần áo và thức ăn ngon. 

60. Trong gia đình nào người chồng được làm vui lòng bởi 
người vợ của mình và người vợ được làm vưi lòng bởi người chồng 
cửa mình thì gia đỉnh đó hạnh phúc sẽ chấc chăn bền vững, 

(II.55-69) 

2. Những người phụ nữ ngày đêm phải giữ được lòng tín cậy 
bải những người đàn ông của gia đình họ, và nêu bị quyến rũ 
chính mình bởi những niềm vưi thú thì họ phải được giữ gìn dưới 
sự kiềm chế chính bản thân mình, 

3. Người cha của cô ta che chờ cho cô ta lúc áu thơ, người 
chồng của cô ta che chở cho cô ta lúc thanh xuân, và cọn trai của 
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cô †a bảo vệ cho cô ta lúc tuổi già; người phụ nữ không bao giờ 
thích hợp với sự cô độc. 


4. Đáng bị chế trách là người cha đã không cho con gái 
mình kết hôn vào thời điểm thích hợp; đáng bị chê trách là người 
chồng đã không đến gần gũi vợ của mình vào lúc thích hợp, và 
đáng bị chê trách là người cơn trai đã không bảo vệ mẹ của mình 
sau khi người cha của mình đã chết. 


6. Xét cho cùng đó là nhiệm vụ cao nhất của tất cả các đẳng 
cấp, ngày cả những người chồng như nhược cũng phải cố gắng để 
bảo vệ những người vợ của mình. 


7. Người ấy, người bảo vệ một cách cẩn thận người vợ của 
mình, thì sẽ giữ gìn được sự trong sạch của con của người ấy, giữ 
gìn được đạo đức tết thì sẽ giữ gìn được gia đính mình, gìn giữ 
được bản thân mình và giá trị của mình. 

18. Đất với những người phụ nữ, lễ nghĩ ban phước không 
được thực hiện với các bản văn thiêng liêng, nên luật lệ được giải 
quyết như váy: những người phụ nữ là những người không có sức 
manh và không có sự hiểu biết về các bản văn Veda, nên họ cũng 
không hoàn toàn là sai lầm, đó là phép tắc cố định. 

45. Người ấy chỉ là người hoàn hảo khí người ấy bao gồm ba 
người hợp lại gồm vợ của người ấy, bản thần người ấy và con cháu 
của người ấy; kinh Veda nói như vậy, và cũng giếng như thế, 
người brahmin được học tập đã đề xuất châm ngôn này: "Người 
chông được coi là một với người vợ”. 


4X, 2,4,6. 7, 18, A5 
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67. Nghi thức lễ cưới đã được nói rõ ở lễ bạn phước Veda đối 
với những người cort gái và có đủ khả năng bắt đầu phục vụ người 
chồng giống như với việc ở (rong nhà của người thây, và thực hiện 
những bốn phận trong øia đình PHẾ như hàng ngày lôn thờ nøọn 
lửa thiêng liềng. 


(I.67) 


147. Bởi là người con gái, người phụ nữ trẻ, hay thậm chí là 
người phụ nữ già, nên tuyệt nhiên không một chút nào cô la phải 
làm việc một mình, ngay cả trong chính ngôi nhà của cô ta. 


148. Khi thở ấu người phụ nữ phải phụ thuộc vào người cha 
của mình, khi trẻ người phụ nữ phải phụ thuậc vào người chồng 
của mình, khi vị chúa tể của bà ta chết đi thì bà ta phụ thuậc vào 
những người cọn trai; người phụ nữ không bao giờ không lệ thuộc. 


149. Cô Là không phải cố gắng tách mình ra khỏi người cha 
của mình, hay tách mình ra khỏi người chồng vả những người can 
trai của mình; bởi vì từ bỏ họ, cô ta sẽ làm cho chính gia đình của 
cô ta và gía đình của người chồng cô ta khinh bỉ, 

150. Cá tạ phải luân luôn tươi cười vui vẻ, khéo léo trong 
việc quản lý những công việc gia đình của mình, cẩn thận trong 
việc lau chùi những đồ dùng và tiết kiệm trang sự tiêu đùng. 

151. Với người ấy, người mà cha của có gái hay anh trai của 
cô ta được phép của cha mình trao câ ấy cho người ấy, thì có ta sẽ 
phải vâng lời người ấy chừng não người ấy còn sống, và khi người 
ấy chết đi cô ta không được xúc phạm đến ký ức của người ấy. 


152. Vì mục đích đem lại cơ đồ tốt đẹp đối với những cö dâu, 
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việc đọc thuộc lòng những bản văn bản phúc lành và lễ hiến tế đối 
với vị chúa t của oạn vật (Prajàpatí) nhải được đùng trong các lễ 
cưới: nhưng lời hứa hôn bởi người cha hay người giám hộ mới là 
nguồn gốc quyền lực của người chồng đối với người vợ của người 
ấy. 

153. Người chông là người kết hôn với cô ta bằng những bản 
văn thiêng liềng, người ấy luôn mang lại hạnh phúc cho người vợ 
của mình cả trong lắn ngoài mùa nghĩ ngơi, cả ở kiếp này và kiếp 
SAU, 

154. Mặc dù thiếu đức hạnh, hay đi im kiếm niềm thích 
thú ở một nơi nảo khác hoặc hoàn toàn không có những đức tĩnh 
lốt, tuy thế người chồng văn phải luôn được tôn kính như một vị 
thần bởi người vợ chung thủy. 


155. Ngoài những người chồng của họ ra, việc không cố sự 
hiến tế, không có sự thề nguyền, không thân thiết gắn bø phải 
được thực hiện bởi những người phụ nữ; nếu một người phụ nữ 
tuán theo người chồng của mình thì cô ta sè vì điều đó mà được 
lên thiên đường. 


156. Một người vợ chung thủy là người mang ước được ở 
cùng với chồng của mình sau khi chết, khóng được làm bất cứ 
điều gì có thể làm phật lòng người ấy, người nắm giữ dắt dẫn cô 
ta, dù người ây còn sống hay đã chết. 

157. Lúc cô ta ham muôn nhục đục hãy để cho cô ta lâm 
gầy mòn thể xác của mình bằng cách ăn rế cây, hoa trái trong 
sạch; ngoài ra cô ta không bao giờ được nói đến tên một người đàn 
ông khác sau khi người chồng của mình đã chết. 
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160. Một người sợ đức hạnh là người sau cái chết của chồng 
mình vần luôn trong sạch, mặc dủ cô ta không có con trai, nhưng 
vần xứng đáng như những người trong sạch và được lên thiên 
đường. 


164. Với việc ví phạm bổn phận cửa mình với người chồng, 
người vợ bị ghét bổ trong cãi đời này, sau khi chết cô ta nhập vào 
tử cưng cửa một con chó rừng và bị đau khổ bởi bệnh tật, một sự 
trừng phạt vĩ tội lôi của cô ta. 

165. Cô ta là người làm chủ những ý nghị, lời nói và việc 
làm của mình; không bao giờ coi thường vị chóa tể của mình, 
cùng với người chồng của mình sau khi chết nơi thiền đường, vì 
thế cô ta được gọi là người vợ đức hạnh. 

167. Người đàn ông sình ra lần thứ hai, giỏi về luật lệ thiêng 
liêng, sẽ thiêu một người vợ cùng đẳng cấp chết trước öng ta bằng 
những ngọn lửa thiêng dùng cho lễ Aønihotra (Lễ hiến tế thần 
lửa) và bằng những lễ vật cúng tế. 

168. Như vậy, tại tang lễ ông ta hiến dâng và ban tặng ngọn 
lửa lính thiêng cho người vợ của mình, người chết trước ông ta, 
ông ta có thể kết hân lần nửa và lần nữa đết lên ngọn lửa linh 
thiêng. 


(V.147-157, 160, 164, 165, 166, 167, 168) 


VI. LỢI ÍCH CỦA HẠNH PHÚC TỐI CAO 


102, Một người hiểu biết ý nghĩa chân chính của kinh Veda, 
người đó có thể š trong bất cứ đẳng cấp nào, người ấy trở thành 
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vĩnh cửu ngay khi còn ở trong cõi đời này, xứng đáng hợp nhất với 
Brahman. 


GHI 102) 


83. Học tập kinh Veda, thực hành tu luyện khổ hạnh 
nghiêm khấc, đạt được trị thức chân chính, chế ngự các giác 
quan, tránh lầm điều tổn thương, xúc phạm đến người khác và 
phục vụ cho bậc Gura (người thầy) là những cách tốt nhất để đạt 
được hạnh phúc tối cad. 


84. Nếu người ấy hỏi trong tất cả những hành động đạo đức 
đá thực hành đưới hạ giới điều đã được công bố, hiệu nghiệm hơn 
những cái còn lại hay không đối với việc củng cố niềm hạnh phúc 
tốt cao cho con người. 


85, (Câu trả lời '*) trí thức vê lình hồn đã được tuyền bố là 
ưu việt nhất trong tất cả; bởi vì đó là cái quan trọng nhất, cái đứng 
đầu của mọi khoa học, vì người ta đạt được sự bất tử đều thông 
qua trí thức về linh hôn tối caa ấy. 

91. Người ấy, người hy sinh cha linh hồn (hay bản ngã duy 
nhất), thửa nhận linh hồn đều ở trong tất cả mọi sinh vật được tạo 
va, và tất cả mọi sinh vặt được tạo ra ở trong lĩnh hồn, người ấy trở 
thành không lệ thuộc ấiống như người chuyên quyên và giống 
như linh hồn chái lọi, 


125. Thừa nhận lình hồn qua linh hồn ở trong tất cả mọi 
sinh vật được tạo ra như vậy, người ấy trở nên bình đẳng trước tất 
cả và nhập vào địa vị tối cao, Rrahman. 


126. Người sinh ra hai lân là người học thuộc làng những 
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thể chế này, đã thể hiện bởi luật Manu, tất nhiên phải luôn luôn tự 
cho là đoan chính. Liết hạnh trong đạo đức, tư cách, và nhất định 
sẽ đạt tới bất kỳ địa vị nào mà người ấy mong muốn. 


(XI.91, L25, I26) 
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IIL ARTHA-SASTRA CỦA KAUTILYA 


Theo triết lý tôn giáo Ấn Đò, một trong bốn rmnục đích của sự 
cố gắng của con người là sự giàu có (artha) hay lợi ích vật chất, cái 
bao gồm quyền lực kinh tế và quyên lực chính trị. Nếu luật Manu 
bản về đharma (pháp, đức công chính) từ quan điểm pháp luật 
đạo đức, tôn giáo thì Artha-sastra đề cập đến artha Lừ quan điểm 
chính trị và lợi ích do quyền lợi kinh tế và quyền lợi chính trị 
mang lại. Vì vậy Anha-sastra được coi là luận vẫn về kinh tế và 
chính trị nổi tiếng nhất của An Độ. Tác phẩm có niên đại khoảng 
năm 321- 296 trước Công nguyễn. Tác giả của nó là Rautilya, 
thượng thư của vua Maurya đầu tiên, đem lại cho chúng ta sự giải 
thích về luật pháp và việc tổ chức quản lý nhà nước của vương 
triều Magadha, 

Trong tác phẩm của mình Rautilya đề cập đến những quan 
điểm của năm trường phái khác nhau về các vấn đề chính trị. Đối 
với Kautilya, artha hay sự giàu có là mục đích hàng đầu của cuộc 
sống con người, còn những mục đích khác thuộc về lĩnh vực tỉnh 
thần, nghệ thuật và phải phụ thuộc vào nền tầng kình tế. 

Artha-sastra của Kautilya gôm 15 tập, 150 chương, 180 phắn 
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với 6000 câu thơ liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau và bao 
gôm mọi mặt của lý luận và thực tiên quản lý đất nước, quản lý xã 
hội. Nó bàn đến các nghĩa vụ và bổn phận của nhà vua, của các 
thượng thư và đại thần, các cuộc họp hội đồng, các bậ trong nội 
các, vấn đề nưoại ølao, chiến tranh và hòa bình, quân đội và kỷ 
luật quản đội bao #ồm bộ bính, ky bình, chiến va và voi trận, tiến 
công, hòa hoần, phòng thủ và công sự, liên minh và chia rễ, v.v... 


Ngöài ra những vấn đề khác cũng được trình bày khá tường 
tận trong luận văn như thương mại và mậu dịch, tài chính và tiền 
tệ, ngán khá, pháp luật và tòa án, nha phú đô thị, tập tục xà hội, 
cưới xin, ly dị và tái giá, quyền lợi của phụ nữ, thuế khóa và thư 
nhập quốc dân, cân đơng và tiêu chuẩn hóa đo lường, nông 
nghiệp, lâm nghiệp, hầm mỏả, thợ thủ công, nghề làm vườn, dẫn 
thủy nhập điền, sông ngòi, tầu bè và hàng hải, là sát sinh, hộ 
chiếu và ngục tù, hợp đồng, giao kèo và thừa kế, vấn đề kiểm tra 
lương thực, kiểm tra các lò sát sinh, quyền sử dụng nước, quản lộ 
gái điểm, xử lý tội mua vét và làm hàng giả, giám sát việc buôn 
bán, thu thuế và cả việc hành nghề lỏn giáo, vệ sinh và trí bệnh, 
trợ cấp của chính phủ cho cô nhí, quả phụ và những người ốm 
đau tân tẬ(, v.V... 


Dù Kautilya đành một phần tác phẩm của mình bàn về 
chính thể cộng hòa, nhưng ông ưa thích nhà nước quân chủ hơn, 
Ông gợi ý rằng nhà nước được thiết lập là do sự yếu đuối cần được 
bảo vệ để chống lại sức mạnh. Theo ông, óng vua sẽ phải quan 
tâm đến hạnh phúc của thân dân của ông ta. “Hạnh phúc của 
thần đân là hạnh phúc của vua: lợi ích của thần đân là lợi ích của 
vua. Niêm vụi thú của chính ông ta là điều không tốt, nhưng niềm 
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vai thú của thần đán là điều tốt của ông ta”. KauHlya cũng đưa ra 
những luật lệ tí mỉ đội với việc tuyển chọn những người kế 
nghiệp, nối ngôi vua và việc rèn luyện cho hợ. 


Nhìn chung có những lĩnh vực, những vấn đề mà Kautilya 
bàn tới, ý nghĩa và bài học lịch sử của hó vẫn còn nguyên điá trị 
với thời đại ngày nay, làm chúng la phải đi từ tò mà đến ngac 
nhiên và từ ngạc nhiên đến thán phục, rằng không hiểu vì sao 
những tư tưởng của Kautilya lại sống động và hiện thực đến thế. 
Sau đây chúng ta ởi vào nội dung chính của bản văn. 


TẬP ì 
VỀ VIỆC KỶ LUẬT 
Chương 1 
CUỐC SỐNG CỦA NHỮNG VỊ VUA 
LỜI CHÀO TỚI SUKRA VÀ BRIHASPATI 


Bản Artha-sastra này được cấu tạo giống như bản tóm tắt 
khái quát hầu như taàn bộ những Ariha-sastras. 


Quyền I 
Về kỹ luật 


Mục đích của những khoa học; sự liền kết với những người 
già, sự kiềm chế các cơ quan cảm giác; nhiệm vụ của những vị 
thượng thư; nhiệm vụ của những ủy viên hội đồng và những thầy 
tú; sự xác mình rô ràng bởi nhữnế cám dã trong sạch hay không 
trong sạch trong đặc điểm, tính nết của các vị thượng thư các bộ; 
việc tổ chức gián điệp; sự bảo vệ của các đẳng phái hay để chống 
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lạt chính mục đích của nó trong chính địa vị của nó; tranh thử các 
bè phái hay để chống lại mục đích của kẻ thù trong địa vị của kẻ 
thủ; công việc của cuộc hạp hội đồng; sứ mệnh của sứ giả; sự bảo 
vệ các hoàng tử; tự cách đạo đức của một hoàng tử được giữ gìn 
đưới sự kiềm chế; sự đối wử của một hoàng thân được giữ gìn dưới 
sự kiêm chế; những bổn phận của một vị vua; nhiệm vụ đối với 
hậu cunỹ; sự an toàn cá nhàn. 


Quyển 2 
Nhiệm vụ của những người quản lý chính quyền 


Sự tạo thành những làng mạc; sự phán chia đất đai; sự xây 
dựng những pháo đài; những công trình xây dựng ở bên trong 
pháo đài; nhiệm vụ của quan chức quản lý toàn bộ người hầu; 
công việc thu nhập lợi tức bởi Lổng thu nhập; công việc bảo quản 
sổ sách kế toán trong cơ quan của các nhân viên kế toán; phát 
hiện những cái đã bị biển thủ, thụt két bởi những người phục vụ 
chính quyền ngoài tình trạng thu nhập; sự thẩm tra tư cách đạo 
đức của những người phục vụ chính quyền; thủ tục thiết lập 
những pháp lệnh của hoàng gia; người quản lỹ ngân khố: kiểm 
soát, quản lý quá trình hoạt động khai mỏ và sản xuất; người quản 
lý vàng; những nhiệm vụ của người thợ kim hoàn nhà nước; người 
quản lý nhà kho; người quản lý việc buôn bản thương mại; người 
quản lý sản phẩm rừng; người quản lý kho vũ khí và ão giáp; người 
quản lý những quả cân và việc ởo lường; sự đo lường khoảng cách 
và thời gian; người quản lý Lhuế:; người quản lý vải vóc; người 
quản lý sản xuất nông nghiệp; người quản lý rượu; người quản lý 
lò sát sinh: người quản lý những gái điểm; người quản lý tàu thủy; 
người quản lý bò; người quản lý ngựa; người quản lý voi; người 
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quản lý những chiếc xe ngựa; người quản lý bộ binh; nhiệm vụ 
của tổng tư lệnh quán đậi; người quản lý hộ chiếu; người quản lý 
những cánh đông cò; nhiệm vụ của những người tập hợp thu 
nhập quốc gia: những người do thám đội lết những chủ hộ, những 
nhà buôn, những nhà tu khổ hạnh; nhiệm vụ của người quản lý 
đồ thị. 
Quyển B) 
Về luật pháp 

Việc quyết định hình thức của các hợp đồng: việc quyết định 
những vấn đề tranh chấp hợp pháp; sự liên quan đến hán nhân; 
sự phân chia của thừa kế; những việc xây địmg; việc khòng thực 
hiện các hợp đông giao kèo; đòi lại nợ nần; về vấn đề tiền cọc: 
những luật lệ vê những người ná lệ và những người lao động; sự 
hợp tác kính doanh; hủy bỏ việc mua và bán: lây lại những món 
quà và việc bán ngoải quyền sở hữu; quyền sở hữu; sự trộm cướp; 
sự nói xấu hoặc bị nói xấu; sự công kích; đánh bạc, cá cược và các 
Việc phức tạp khác. 


Quyền Ä 
Việc loại bỏ những vấn đề khó khăn hóc búa 
Sự bảo vệ những thợ thủ công lành nghề: bảo vệ những nhà 
buôn; những phương cách chống lại các tai họa dân tộc; ngăn 
cấm cuộc sống tội lỗi xấu xa bằng những cách xấu xa; phát hiện 
những thanh niên có xu hướng phạm tội bằng những người do 
thám sống khổ hạnh; tịch thu, tịch biên của những kể phạm tội bị 
nghi ngờ hay thể hiện trong chính việc làm của họ; thẩm tra 
khám xét kỹ cái chết đột ngột; sự bảo vệ tất cả các ban của chính 
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quyền; tiền phạt thay cho chặt tay chân; cái chết do bị tra tấn hay 
kháng bị tra tấn; quan hệ tình dục với những người con gái vị 
thành niên; việc chuộc lỗi đối với sự vị phạm công lý. 


Quyển 5 
Tư cách đạo đức của những cận thần 


Vệ phần thưởng của những sự thưởng phạt; sự cung cấp 
thêm của cải châu báu; vẻ sinh kế đối với những người phục vụ 
chính quyền; tư cách đạo đức của rnệt cận thần; sự ứng xử như 
một kẻ xu thời; sự củng cô vương quốc và chủ quyền tuyệt đầi. 


Quyển Ô 
Nguồn gốc của những nhà nước có chủ quyền 


Những yếu tố của chủ quyền; về nền hòa bình và sử dụng 
sức mạnh. 


Quyển 7 
Mục đích của chính sách đấp sấu lần 

Chính sách gấp sáu lần; quyết định trở nên lôi tệ; sự trì trệ 
và sự tiến bộ; thực chất của sự liên minh, đạc Lính của sự công 
bằng, những vị vua kém và những vị vua giỏi; những hình thức 
hoạt động đạt được bởi những vị vua kém; thái độ trung lập sau 
khi tuyên bế chiến tranh hay sau khi ký kết một hiệp ước hòa 
bình; hành quân sau khi tuyên bô chiến tranh hay sau khí đạt 
được hòa bình; cuộc hành quân phấi hợp các lực lượng; sự suy xét 
về cuộc hành quân châng lại kả thù tấn công và kẻ thù mạnh; 
những nguyên nhàn dẫn tới tình trạng giảm bớt cắt xén; tính 
tham lam và sự phản bội của quân đội; cân nhắc suy vết về sự 
phối hợp của các lực lượng; cuộc hành quản của các lực lượng 
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phôi hợp; hiệp ước hòa bình có thời hạn hay không có thời hạn 
vác định chắc chấn; hàa bình vả những sự phản Độí; hàa bình và 
chiến tranh qua thực hiện chính sách nước đái; thái độ của kẻ thù 
tấn công; những đồng mình giúp đỡ xứng đánế; hiệp ước đổi với 
việc có được dồng minh hay vàng; hiệp ước hòa bình để điành 
được đất dai; hợp đồng để nhận làm một công việc; suy xét về kẻ 
thù ở phía sau; phục hồi tại lực lượng đã mất; những phương sách 
đưa tới hòa bình với kẻ thù mạnh khiêu khích; thái độ của kẻ thù 
đã bị đánh bại; thái độ của một ông vua chiến thắng; bảo vệ hòa 
bình và ví phạm hàa bình; dạo đức của vua Madhyarna; vẻ một 
ông vua trung lập và một nhóm quốc địa. 


Quyển 8 
Về những thói xấu gà những tai họa 

Toàn bộ những tai họa của các yếu tố chủ quyên; sự suy xéL 
về những điều rắc rối của vua và vương quốc của ông la: toàn bộ 
nhưng tnh trạng bât an của con người, tập hợp những sự quấy 
rối; tập hợp những cán trở; tập hợp những tình trạng rôi loạn tải 
chính; tập hợp những tình trạng rối loạn của quân đội và tập hợp 
những tình trạng lận xộn về bạn đâng mính. 


Quyển 9 
Công việc của kể xâm lược 


Hiểu biết về lực lượng, địa điểm, thời gian, sức mạnh và sự 
yếu kém; thời điểm xâm lược; thời gian để phục hồi quán đội; 
hình thức trang bị; việc dàn trận của lực lượng đối địch; những 
suy xét về sự quấy rối ở địa phương; những phương cách chống sự 
quấy rối ở bên trong và bên ngoài; sự suy vét về thất bại của con 
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người; sự giàu có về tợi nhuận; những nguy cơ bên trong và bên 
ngoài: những người liên kết với những kẻ phản bội và ké thù: 
những nghỉ ngờ về sự giàu có và thiệt hại; thành cóng đạt được 
bởi sự lựa chọn sử dựng những phương tiện chiến lược. 

Quyển 10 

Sự liên quan đến chiến tranh 
Việc cẩm trại quán; chỗ cắm trại khi hành quân; bảo vệ 

quân đội trong những lúc nguy khốn và lúc tấn công; các hình 
thức của những cuộc chiến đấu phản bội; sự cam kết ràng buộc 
với chính quản đội của mïnh; cuậc chiến đấu giữa chính quân đội 
của mình và quân đội của kẻ thù; các chiến trường; cảng việc của 
bộ bình, ky bính, voi chiến và ngựa chiến; sự đàn quân đặc biệt 
đốt với các cánh quân, hai bên sườn và đằng trước; sự khác biệt 
gìữa những quân đội mạnh và quân đậi yếu; những cuộc chiến 
đầu với bộ binh, ky binh, ngưa chiến và vơi chiến; sự đân quân 
giống như bậc thang, như con rắn, như vòng tròn hay cất quán 
theo thứ tự; đàn quân chống lại sự đàn quân của kẻ địch. 

Quyển 1I 

Sư quản lý các phường hội 
Những nguyên nhân của sự chía rẽ bất hòa; sự trừng phạt bí 

mật. 

Quyển 12 

Về kẻ địch hùng mạnh 


Những nhiệm vụ của sứ giả; cuộc chiến đấu của sự vận 
động ngắm ngâm; sát hại viên Lổng tư lệnh và xúi gìục nhóm các 
nước: những kẻ gián điệp với các vũ khí lửa và chất độc; phá hủy 
L76 


việc cung cấp tiếp tế những kho quân nhu và quân lương; bắt 
quân địch bằng những thủ đoạn bí mật hay bằng quân đội; và 
haàn toàn chiến thắng. 


Quyển 13 


Phương thức chiến lược để giành được pháo đãi 


Gieo rắc mầm mống cửa sự bất hòa và chỉa rẽ; sự lôi kéo của 
những ông vua bằng những thủ đoạn bí mật; công việc của những 
người du thám, wián điệp trong sự bao vây; hoạt động bao vây; 
khối phục lại hòa bình trong một đất nước chiến thắng. 


Quyển 14 
Những thủ đoạn bí mật 


Những cách thức để làm tổn thương kẻ thủ; những thủ 
đoạn đánh lừa và những mưu mẹo chất thần kỳ; những phương 
thuốc chống lại sự tổn thương cho chính quân đội của mình. 


Quyền 15 
Kế hoạch của một luận án 


Sự phân đoạn của hiận văn này, và nội dung của công trình 
khoa học này là như vậy. Artha-sastra gồm 15 quyển, 150 chương, 
180 phần với 6000 câu thơ. Tuy nhiên những sastra này đã lược bỏ 
đi những phần mở rộng quá mức để giúp cho người đọc để đàng 
nắm: bắt và hiểu hiết. 


Chương 2 
MỤC ĐÍCH CỦA CÁC RHOA HỌC 


Anviksli (khoa học lögic), ba kinh Veda. Vanta (nông 
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nghiệp, chăn nuôi gia súc và thương mại) và Dandaniti (khoa hạc 
về sự cai trị) là những cái được gọi là bốn khoa hạc. 


Trường phái Manu cho rắng chỉ có ba món khoa học là ba 
Veda, Varta và khoa học về sự cai trị, bởi vì khoa học logíc 
Anviksila chỉ là mật nhánh đặc biệt của Veda. 

Trường phái Brihaspatí cho rằng chỉ có hai môn khoa học là: 
Varta và khoa học cai trị hay môn quản lý chính quyền, vì ba tình 
Veđa chỉ là một sự rít gọn hay tôm rẤt do một người đã từng trải 
những công việc thế tục, 


Trường phái Usans tuyên bã răng chỉ cá một môn khoa học, 
đó là khoa học cai trị; bởi vì, họ cho rằng, tất cả các khoa học khác 
đều có sự bắt nguồn và kết thúc của chúng ở trong khoa học đó. 


Nhưng Rautlya cho rằng có bốn và chỉ cá bốn màn khoa 
học, bởi gì từ những khoa học này mà tất cả những cãi liên quan 
tối đức công chính và sự giàu có được hiết tối, cho nền chúng đã 
được cơi như vậy. 


Anviksiki gồm có triết hạc Samkhya, Yoga và Lokayata 
(thuyết vô thần). 


Hành ví công chính đạo đức và không công chính không 
đạo đức được biết đến từ ba kinh Veda; sự điầàu có và không giàu 
có được biết đến từ Varia; sự có lợi và không cá lợi, cũng như sự có 
quyền lực hay không có quyền l/c được bết từ khoa bọc cai trị, 


Khi nhìn nhận xem xét dưới ánh sáng của các khoa học này 
thì khua học Anviksiki là có lợi ích nhất đối với cuộc đời, nó giữ 
cho trí tuệ vững chắc và kiên định trong hạnh phúc cũng như 
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trong đau khổ và nó phú chơ tính xuất sắc về sự tiên đoán, về khả 
năng nói và hành động, 


Soï sáng mọi loại trí thức, là phương tiện để hoàn thành mọi 
hành động và là nơi chứa mọi boại đức hạnh, đó là khoa học 
Anvisiki đã nói ở trên. 


Chương 3 
MỤC ĐÍCH CỦA CÁC KHOA HỌC 


.. Võ tội, chân thực, trong sạch, thoát khải thù hận, tránh 
khỏi sự tần bạo và khoan dung là nhiệm vụ chung đối với tất cả. 


Tuân theo chính nhiệm vụ của nó đất đẫn người ta tá 
Svarga (thiền đường) và tới hạnh phúc vô tận. Khi nó bị vì phạm 
xã hội sẽ ới lới kết thúc và các đẳng cấp, các bổn phận hỗn loạn. 
Vì lý do đó nhà vua sẽ không bao giờ cho phép người dân đi trệch 
ra ngoài những bốn phận của mình; để cho tất cả aÌì cũng giữ 
vững bổn phận của thính mình, đựa trên sự trung thành vái 
phong tục, tập quán của người Aryans, và tuân theo những luạt lệ 
của đẳng cấp cùng với những sự phân chia của cuộc sống tồn 
giáo, người ta chắc chấn sế hạnh phúc ở cả kiếp này và kiếp sau. 
Bởi vì thế gian khi được bảo vệ theo đúng những mệnh lệnh của 
ha kinh Veda, thì chắc chấn sẽ tiến bộ và không bao giờ bị điệt 
Vvon. 
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Chương 4 
MỤC ĐÍCH CỦA CÁC KHOA HỌC VARTA VÀ DANDANITI 
(Khoa hạc uê nông nghiệp, chăn nuôi thương mại uà khoa học 0ê 
cai frị. quản (j chính quuần) 


„‹ Cái biểu tượng cho quyền lực của nhà vua là dựa trên tĩnh 
trạng lành mạnh và sự tiến bộ của các khoa học lôgích, ba kinh 
Veda [Rig-Veda, Sarma-Veda, YaJur-Veda] và thương mại, chúng lệ 
thuộc vào sự trừng phạL Điều luận giải về Danda là luật lệ trừng 
phạt hay khoa học về sự cai trị. 


.„ Bất cứ người nào áp đặt sự trừng phạt, sự khắc nghiệt đều 
đáng kính tớm, đáng ghét với mọi người; khi ông ta phạt hình 
phạt nhẹ nhàng ông ta cũng trở nên đáng khinh ghét với mọi 
người. Chỉ ai bị phạt hình phạt thích đáng thì ông ta mới trở nền 
đáng kính trọng. Bởi vì sự trừng phạt khi đã được đưa ra với sự suy 
xét đúng đắn thì sẽ làm cho mọi người hết lòng tận tụy đối với sự 
công chính đạo đức và hết lòng tận tụy đối với những công việc 
tạo ra sự giàu có và niêm vui thích; còn khi trừng phạt không 
đúng đắn do ảnh hưởng của lồng tham lam và sự giận dữ hay vì sự 
ngu đốt, thì nó sẽ kích động sự giận dữ ngay cả những nhà tu ẩn 
đật và những nhà tu khổ hạnh sống ả trong rừng chứ đừng nói gì 
đến những người chủ hộ. 

' Nhưng khi luật lệ của sự trừng phạt tạm bị đình chỉ thì nó 
sẽ tạo cho sự hấn loạn chối dậy đến mức như đã được nói trong 
cách ngôn về cá (cá lớn nuốt cá bé); vì nếu không có quan tòa thì 
kẻ mạnh sẽ hiếp kẻ yếu; nhưng nếu được luật pháp quan lòa bảo 
về thì kẻ yếu có thể chống lại được kẻ mạnh. 

hi bị thống trị bởi một vị vua với biểu tượng quyền lực của 
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ðng ta, dân chúng #ồm có bốn đẳng cấp và bốn thứ bậc của đời 
sông tôn giáo sẽ giữ những đường lối riêng của mình, luôn luôn 
hết lòng trung thành với những nhiệm vụ vả nghề nghiệp riễng 
của họ. 


Chương 5 
SỰ LIÊN KẾT VỚI NHỮNG NGƯỜI GIÀ 


Kể từ đây ba khoa học đầu tiên trong bốn khoa học phụ 
thuộc vào khoa học cai trị, vì tình trạng lành mạnh của chúng. 
Danda (khoa học về sự cai trị), sự trừng phạt là cái dưy nhất có thể 
đem lại cuộc sống chắc chắn và an toàn, đến lượt nó, khoa học cai ' 
trị lại phụ thuộc vào sự trừng phạt. 


Sự trừng phạt có hai loại: nhân tao và rự nhiên; do lời chí 
đẫn chỉ cá thể làm cho con người đế sai khiến có thể tuân thea 
những luật lệ của sự trừng phạt. Sự nghiên cứu học tập các khoa 
hạc chỉ có thể chế ngự những con nøười có năng lực trí tuệ như 
sự phục tùng, nghe, hiểu biết và nhận thức đúng đắn, suy luận và 
sự thận trọng, ngaài ra nó không thể chế ngự được những cơn 
người hoàn toàn khóng có những năng lực như vậy. 


Vưa là người được giáo dục và rèn luyện trong những khoa 
học, ông ta đã hết lòng với việc cai trị tốt thần dân của mình, và 
quyết chí làm điều tốt cho mọi người ông ta sẽ có được thế giới 
không bị chống đối. 


Chương 7 
SỰ KIỀM CHẾ CÁC CƠ QUAN CẢM GIÁC 
CUỘC SỐNG CỦA VUA SAINTLV 


.. Sự điàu có, Và chỉ sự giàu có là quan trọng, vì lòng nhân 
đức và sự mong muốn phụ thuộc vào sự gøiầu có đôi với sự nhận 
thức của họ. 


Quyền tếi cao chỉ có thể có K: bằng sự giúp đã. Bánh xe 
đơn độc khóng bao giở có thể chuyển động được. Do đô õng vua sẽ 
sử dụng những vị thượng thư và nghe ý kiến của họ. 


Chương 10 
VIỆC XÁC MINH BẰNG NHỮNG SỰ CÁM DỖ TRONG SẠCH 
HAY KHÔNG TRONG SẠCH TRONG TÍNH CÁCH CỦA CÁC VỊ 
THƯỢNG THƯ 


... Những người thầy đã phán quyết rằng, phù hợp với sự 
trong sạch đâ xác định, nhà vưa sẽ sử đựng các vị thượng thư đó 
trong các công việc tương ứng mà tính cách của họ đã được thử 
thách dưới ba sự theo đuổi của cuộc sống là tôn giáo, sự giàu cá, 
tình yêu và sự sợ hãi... 


Chương 1] 
VIỆC TỔ CHỨC. GIÁN ĐIỆP 


Được giúp đỡ bải hội đồng các quan thượng thư của ng ta 
đã được thử thách trong hoạt động tình báo, gián điệp, vua sẽ tiếp 
tục tạo ra những gián điệp: những gián điệp đội lốt mán đệ lửa 


182 


đảo, đội lết mệt ẩn sĩ, niột chủ hộ, một nhà bưôn, một nhà tu khổ 
hạnh theo đuổi những kỷ luật khác khổ. một người bạn cùng lớp 
hay một người bạn đồng nghiệp, một kể xúc øiục bạo động chính 
trị, một kẻ đầu độc và mật người đần bà ăn xin, 


Một người tài giỏi có khả năng phán đoán tự tưởng của 
những người khác là mật môn đệ lừa đối... 


Người được thu nạp vào chủ nghĩa khổ hạnh, có sự nhìn xa 
trông rộng và đức tính trong sạch là một người sống ẩn dật. 


Mật người làm ruộng đã bị sa sút trong nghề nghiệp của 
người Ấy nhưng cá sự Ío xa và đức tính trong sạch, người ấy được 
đọt là gián điệp chủ hộ... 


Một người buồn bán đã bị sa sút trong ngề nghiệp cửa 
người ấy, nhưng cố sự nhìn xa trông rộng và đức tính trong sạch, 
người ấy được gọi là gián điệp nhà huôn .. Ỷ 


Một người với đầu đã cạo hay tóc đã lÉ ví tràdg:ùic dể 
kiếm kế sinh nhai, người ấy là một gián điệp đội lốt nhà tù khổ 
hạnh tuần thủ những kỷ luật rughiêm khắc... 


Vĩnh dự với các phần thưởng tiền bạc và những chức tước 
do rihà vua ban cho, năm tổ chức gián điệp này sẽ xác mình các 
đức tính trong sạch cua những người phục vụ nhà vua. 


Chương 13 
BẢO VỆ CÁC ĐẲNG PHÁI HAY ĐỀ CHỐNG LẠI MỤC ĐÍCH 
CỦA CHÍNH NÓ TRONG CHÍNH ĐỊA VỊ CỦA NÓ 


Lập ra những người do thám khấp các vị thượng thư của 
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mình, nhà vua sẽ thấu hiểu được cả những người dân thành thị và 
người đàn nông thôn. 


Những gián điệp bạn cùng lớp được thành lập như những bè 
phái chống đốt nhau sẽ tiếp tục những cuộc tranh luận ả những 
nơi hành hương, trong các cuộc họp, ở nhà, những phường hội và 
giữa những cuộc tụ họp của nhân dân. Người do thám có thể nói: 
“Vị vua được nói đến này đã được trời phú cho tất cả những đức 
tính đáng mong ước, ông ta có vẻ là người xa lạ với các khuynh 
hướng như vậy tất sẽ đưa ông ta ti áp bức những người dân 
thành thị và nông thân bằng việc thu tiền phạt và thuế nặng nề”. 


Đối lập với những người có vẻ tán dương quan điểm này, 
một người giãn điệp khác có thể làm gián đoạn người diễn thuyết 
Và nói: 


“Nhân dân đau khổ do tình trạng vó chính phủ như đã được 
minh họa hởi thành ngữ xu hướng cá lớn nuốt cá bé, đầu tiên đã 
chọn Manu, Vaivasvata, làm vưa của họ; và chia một phần sáu số 
lúa đã lớn và một phần mười số hàng hóa như là những quyền 
được hưởng tối cao. Nuôi đưỡng bằng sự trả công này các vị vua đã 
tự nhận trách nhiệm cưu mang bảo vệ chắc chắn và yên ẩn thần 
dãn của họ, và chịu trách nhiệm với những tội ác đo thần đân của 
họ gây ra khi nguyên tắc thu thuế và những sự trừng phạt đúng 
đắn đã bị vi phạm. Da đá những nhà tu khổ hạnh cũng đã cung 
cấp cho nhà vua mật phần sáu số lúa họ đã nhặt mót, cho rằng: 
“Đó là thuế phải trả cho vua, người.bảo vệ chúng ta”. Đó là vị vua 
mà nhiệm vụ của cả người khen thường và người trừmg phạt được 
hòa lẫn trong ông ta, và ông ta là người ban phát rõ ràng những sự 
trừng phạt và khen thường; bất cứ ai coi thưởng các vị vua cũng sẽ 
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bí những sự trừng phạt thuộc về thần thánh. Vì thế những vị vua 
sẽ không bao giờ bị xem thường”. 


Như thế những kả đối địch, phản bội, xảo trá với quyền tối 
cao đối lập sẽ phải im lặng. 


.. Nhưng người đó, những người đã say sưa với những cảm 
xóc của sự thù địch, họ «ó thể bị lâm nhục bằng sự trừng phạt bí 
mật hay bằng việc làm cho họ phải chịu sự bất bình của toàn bộ 
đất nước. Hay cá thể bắt những người con trai và những người vợ 
của những kể phản bội như vậy chịu sự øiam giữ của nhà nước, họ 
có thể bị bắt buộc sống ở các hầm mỏ để cho họ không thể có đủ 
điều kiện che chở cho những kẻ thù địch. 


Trong chính tình trạng của mình như vậy ông vua khôn 
ngoan phải cảnh giác với các bè phái trong số người của ông ta, 
thân mật hay thù địch, mạnh mẽ hay không mạnh mẽ, chống lại 
mưu đồ của các ông vua bên ngoài. 


Chương I9 
NHỮỪNG NHIỆM VỤ CỦA MỘT VỊ VUA 


Nếu một ông vua mạnh mê thì thân đán của ông ta sẽ hoàn 
toàn mạnh mẽ. Nếu ông ta thiếu thận trọng thì họ sẽ không chỉ 
thiếu thận trọng mà còn làm hỏng những công việc của ông ta. 
Hơn nữa, ông vua thiếu thận trọng sẽ rơi vào cạm bây của những 
kế thù của mình. Da đó ông vua sẽ phải luôn hiôn tỉnh táo, cảnh 
giác. 


.„. Khi trong cung điện, ông ta sẽ không bao giờ khiến cho 
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những người cầu xin của mình chủ đợi ở cửa, vì khi một âng vưa 
tự mình không gắn gũi với thần đân của mình và giao phó công 
việc của mình cho những viên quan thân cận của öng ta thì ông ta 
chắc chắn có thể Bây ra sự hôn loạn trong công việc, và do đó gáy 
nên những sự hất bình công kha¡, khiến chính ông !a trở thành 
miếng mài đối với những kẻ thủ của mình. 


... Ở một vị vua, lồi thề có tính chất tôn giáo là sự sẵn săng 
hành động của ông ta; hoàn thành thỏa đáng những bổn phận là 
sự thì hành lễ hiến tế của ông ta; sự quan tâm như nhau đối với 
tất cả là sự dâng biếu tiền thù lao và lễ rửa tội đốt với sự dâng 
cúng. 

Trong niềm hạnh phúc của thần dân ông ta có hạnh phúc 
của ông ta; trong sự thịnh vượng của thần dân ông ta có sự thịnh 
vượng cửa ông ta; cái đì làm chính ông ta hài lòng ông ta sẽ không 
quan tâm đến như điều lợi ích, nhưng cái gì làm hài lòng thần dân 
của ôn ta, ông ta sẽ quan tâm tới như điều lợi ích. 

Do đó ông vua sẽ phải luôn luồn hoạt đậng và hoàn thành 
những bổn phận của mình; gốc r cỏa giàu có là sự tích cực hoạt 
động và gốc rễ của độc ác, xấu xa là sự lười biếng. 

Không có sự hoạt động tích cực nhưng cái thu được hiện tại 
và sắp tới sẽ tàn lụi, bằng sự hoạt động tích cực ông la có thể đại 
được cà những mục đích mong muốn lẫn sự đầu có sung túc. 
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'Chương 20 
NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI HẬU CUNG 


Dựa vào vị trí tự nhiên phủ hợp nhất, nhà vưa sẽ xây dựng 
hậu cung của ông ta, baø gồm nhiều tòa nhà, cái này ở trong cái 
khác, được bao quanh bởi thường rào và hào, được chuẩn bị đây đủ 
cửa ra vào. 


Ông ta sẽ xây dựng chính cung điện để ở của mình theo 
kiểu nhà kho bạc của ông ta; hay ông ta có thể có chế ở của mình 
trong trunế fâm của phòng ảo, được đự phòng các hành lang bí 
mật đặt trong các bức tường; hoặc ở trong phòng ngầm đưởi mặt 
đất được trang bị đầy đủ hình ảnh các nữ thần và các bệ thờ được 
khắc trên khung cửa gỗ và được nối với nhiều hành lang ngầm 
dưới đất để thoát ra ngoài; hay ở trong một tầng nhà trên cao được 
chuẩn bị một cầu thang kín ở trong bức tường, với mật hành lang 
để thoát ra ngoài được làm trong một trụ rồng, toàn bộ tòa nhà 
được xây đựng với sự sáng chế có tính chất máy mác như vậy là 
để làm sập xuống khi cần thiết. 


Quyển 3 
- Về pháp luật 


Chương 1 


SỰ XÁC ĐỊNH CÁC HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG GIAO KÈO, 
SỰ XÁC ĐỊNH VỀ TRANH CHẤP PHÁP LÝ 


.. Bởi vì quyền lực của ðng ta nhằm duy trì sự tuần thủ 
những bển nhận riêng của bến đẳng cấp và bốn sự phán chia của 
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đồi sống tön giáo, và bởi vì quyền lực của ông ta là để phàng 
chống lại sự vi phạm các đharma, nên nhà vua là nguồn đốc của 
cóng lý. 


Luật pháp thiêng liêng, băng chứng, lịch sử và những sắc 
lệnh của vua là bốn chân của luật pháp. Trong bấn điều này theo 
thứ tự, điều cuối cùng là cao hơn đối với các điều đã xác định 
trước. 


Dharma là chân lý vĩnh viễn nắm gjữ sự thống trị của nó 
khắp thế gian; vyavahara, tỉnh hiển nhiên Íà bằng chứng; caritra, 
lịch sử, là để xãy dựng truyền thấng của dân tộc; và mệnh lệnh 
của những vị vưa là cái được gọi là sasana (quyền thống trị tối cao 
của người cầm đầu đất nước). 


Vì bổn phận của nhà vưa là để hảo vệ thần đân của mình, 
chợ nên sự tuân thủ nó sẽ đưa ông ta tới thiền đường. Ông la 
không thực hiện được sự bảo vệ thần dân của mình hay làm đảo 
lồn trật tự xã hội thì việc ông ta đùng biểu tượng quyền lực của 
mình là vó ích. 

Quyền lực và duy nhất quyền lực, cái chỉ khi được thí hành 
bởi nhà vua với tính công bằng và tương ứng với tội lỗi, hoặc một 
bên là con trai của mình hoặc mát bên là kể thủ của mình, mới 
duy trì được cả thế giới này lẫn thế giới tiếp theo. 


Nhà vua là người thí hành công lý phù hợp với luật lệ thiêng 
liêng, bằng chữný, lịch sử và những sắc lệnh của các vị vua, mà 
điều thứ tư sẽ có thể chính phục toàn hộ thế giới bị giới hạn bởi 
bến nhưng. 

Bất cứ lúc nào cá sự bất đồng giữa lịch sử vã luật lệ thiêng 
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liêng hay giữa bằng chứng và luật lệ thiêng liêng, thì khi đó vấn 
đề sẽ được giải quyết phù hợp với luật lệ thiêng liêng. 


Nhưng khi nào luật lệ thiêng liêng xung đột với luật lệ lý trí 
thì khi đó lý trí sẽ được xem là có thể tín cậy; vì khi đó bản văn 
gốc dựa trên đó, thì luật lệ thiêng liêng lấy làm căn cứ là không 
thể có được... 


—— Chưởng2 
VỀ VẤN ĐỀ HÔN NHÂN 


Nhiệm vụ của hôn nhân, tài sản của người phụ nữ, và 
những bồi thường để tái hôn. 


Hôn nhân là cd sở của mọi sự bất hỏa. 


Quà tặng trong lễ cưới của người thiếu nữ được trang điểm 
đầy đủ gọi là hôn lễ brahma. Sự hoàn thành chung những bổn 
phận thiêng liêng bởi người đàn õng và người đàn bà được gọi là lễ 
cưới pra/apatya. 


Tặng cho một đội bò cái trong lễ cưới của người thiếu nữ 
được gọi là arsa. Tặng cho thầy tu hành lẽ hiến tế trong lễ cưới của 
người thiếu nữ được gợi là daiva; sự hợp nhất một cách tự nguyện 
của người thiếu nữ với người yêu của mình được gọt là ganhharva. 
Tặng cho thiếu nữ sau khi nhận nhiều tài sản được gọi là asươa. 
Việc hắt cóc một thiếu nữ được gọi là raksasa. Việc bắt cóc một 
thiếu nữ trong lúc cô ta đang ngủ và trong lúc say gọt là lễ cưới 
Dalsaca. 


... Bất cứ là hình thức hôn nhân nàa cũng được chấp thuận 
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miễn là nó thỏa mãn tất cả những gì liên quan đến nó. 


Chương 5 
SỰ HỦY BỎ VIỆC MUA BÁN 


[V¿ nhưng lễ cưới cửa| ba đẳng cấp cao hơn, sự không chấp 
thuận cô dâu trước nghí lễ panigrabana chỉ cần siết chặt tay là có 
giá trị; nhưng việc hôn nhân giữa những người sudra thì việc 
khóng chấp nhận cô đâu phải thực hiện trước lễ cưới. Ngay cả 
trong trường hợp hai vợ chồng đã qua nghỉ lễ panigrahana, những 
người đã phạm lội ấn nằm với người đàn ông khác sau này bị phát 
hiện thì việc khàng chấp nhận cô đâu cũng có giá trị. Nhưng với 
các cô đâu và chú rể có tính cách trong sạch và gia đình cao quý 
thì không haa giờ có trường hợp như vậy. Bất kỳ người nào trao 
can gái trong lễ cưới mà không thông báo về tội cô là đã ăn nằm 
với người khác se không chỉ bị phạt với tền phạt là 96 panas' mà 
còn bị bắt hoàn lại suÌka và striđhana"”. Bất kỳ người nào nhận 
người con gái trong lễ cưới mà khòng thông báo những khiếm 
khuyết của chú rể sẽ không chỉ phải trà gấp đôi số tiền phạt trên 
mà cồn phải mât sulka và siđhana mà người ây đã trả cho cô 
dâu. 


tÐ Panag: đơn vị tiền tệ của Ấn Độ cổ, 
'!! Theo nghĩa đcn là tiền của người vợ bay tiền mua vợ. 
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“Quyển 5 
Kiểm hạnh của các cận thần 
Chương l 
LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG,PHẦN THƯỞNG 
CỦA SỰ THƯỞNG PHẠT 


Những phương sách cần thiết để loại bỏ những khó khăn 
cha nền thái bình chung, cả ở các thành phố được củng cổ lẫn các 
vùng của đất nước, đã được giải quyết. Bây g)ờ chúng là sẽ Hếp tục 
bàn về những biện pháp để đàn áp những âm mưu phản loạn 
chống lại nhà vua và vương quốc cửa ông ta. 


Đối với các thủ lĩnh, mặc dù là người sống bằng sự phục vụ 
nhà vưa, nhưng họ lại là người có ý thù địch với vua hay đứng về 
phía kẻ thù của âng ta, một người gián điệp với sứ mệnh bí mật 
hoặc là người đội lốt nhá tu khổ hạnh và đã tận tụy với sự nghiệp 
của nhà vua sẽ được sắp đặt để hoạt động đo thám; như đã trình 
bày trước đó; một người gián điệp được huấn luyện nghệ thuật 
gieo rắc những mầm mống của sự bất đồng về quan điểm có thể 
sắp đặt để hoại động, như sẽ được trình bày trong sự liên quan tới 
“sự xâm lược của những kẻ thù địch”. 

Nhà vua vì lợi ích của sự công chính có thể trừng phạt bí 
mật những kể nịnh thần đó hay liền mình các tù trưởng, họ là 
những mối nguy hiểm đối với sự an toàn của vương quốc và là 
những kẻ không thể trấn áp công khai... 
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Chương 2 
SỰ CUNG CẤP NGÂN KHỐ 


Nhà vua là người thấy được chính bản thân mình trong tình 
trạng không yên ổn về tài chính lớn lao và cần đến tiền, ông ta có 
thể tập trung ngân khố bằng sự đòi hỏi. Trong những vùng cửa 
đât nước âng ta duy nhất phụ thuộc vào mưa để có nước và có 
nhiều thác lúa như vậy, thì ônế ta có thể yêu cầu thần dân của 
mình đóng gốp mớt phần ba hoặc một phần tr số lúa của họ, tưỳ 
theo khả năng của họ. Ông ta sẽ không bao giờ đòi hỏi như thể với 
những thần đần của mình sống ở những vùng đất có chất lượng 
trung bình hoặc thấp; không đòi hỏi với những người có sự giúp 
đồ to lỡn trong việc vây dựng các công sự, các khu vườn, các tòa 
nhà, các can đường giao thông, khai phá các vùng đất hoang, khai 
thác các hầm mỏ và thành lập các khu rừng cấm dành riêng cho 
các loại cây gỗ quý và voi; ông ta cũng kháng đòi hỏi sự đóng góp 
ngân khế đối với những người sống ở biên giới của vương quấc 
ðng ta hoặc những người không có đủ phương tiện để sinh sống. 
Mặt khác ông ta sẽ cúng cấp lương thực và gia súc chơ những 
người khai phá những vùng đất hoang... 


Quyển 6 
Nguồn gốc của nhà nước tối cao 
Chương 1 
NHỮNG YẾU TỔ CỦA CHỦ QUYỀN 


Nhà vua, bệ trưởng, đất nước, pháo đài, ngân khố, quần đội 
và hạn đồng miah là những yếu tố của chủ quyền. 
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Trong những điều đó những phẩm chất tốt nhất của nhà 
vua là: 


Sinh ra trong ga đình cao quý, sùng đạo, có tính đũng cảm, 
nhìn thấy được trung điểm của những người già, đức hạnh, chân 
thật, không trái ngược với tự nhiên, biết ơn, có những ý định tö 
lớn, có lồng nhiệt huyết cao độ, không có thói quen chần chừ, có 
quyền lực để điều khiển, km chế những ảng vua láng øiềng của 
mình, có tỉnh thần cương quyết, cá một hội đồng thượng thư 
không có những phẩm chất kém cải, và có tính kỳ luật, đó là 
những phẩm chất của bản tính có tính lôi cuốn. 


Yêu cầu, lắng nghe, sự nhận thức, có trí nhớ, sự suy ngẫm, 
sự cân nhắc, sự suy luận và kiên định trung thành với những kết 
luận là những phẩm chất của trí tuệ. 


Sự đũng cảm xác định được mục địch, nhanh trí và tính 
trung thực là những mặt của sự nhiệt tình. 


€ó trí tuệ sắc bén, có trí nhớ bền vững, và tỉnh thần sắc sảo, 
hùng mạnh, được rèn luyện trong tất cả các bại nghệ thuật, thoát 
khỏi sự kèm cặp, có khả năng trả tiền như nhau bằng cách thưởng 
phạt hay tiền cóng, có lòng tự trọng, có khả năng đông những 
phương pháp chữa trị chống lại mối nguy hiểm. có sự nhìn xã 
trắng rộng, sẵn sàng tân đụng những cơ hội khí đủ điều kiện về vị 
trí, thời đian và những sự cố mạnh mẽ, đủ thông minh tài giỏi để 
thấy đủ những lý áo cần thiết Lạm ngưng hiệp ước hay gây chiến 
tranh với kẻ thù, hoặc năm chờ øiữ vững các hiệp ước, những bổn 
phận và những lời cam kết, hay lợi dụng nhưng điểm yếu của kẻ 
thù của mình, Lạo ra những chuyện khôi hài khâng gáy sự thiệt 
hại lòng tự trọng, phẩm giá hay sự bí miạt, không bao giờ sợ hãi, 
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bồ tính kiêu kì và những cái nhìn nghiêm khắc, thoát khỏi cảm 
xúc mạnh mẽ, sự giận dữ, tính cố chấp, tính không kiên định, sự 
vội vàng hấp tấp và những thói nái xấu sau lưng, nói đến những 
người khác với về mặt tươi cười vưi vẻ, tôn trọng phong tục tập 
quán qua sự đạy đỗ của những người lăn tuổi - như là bản chất của 
sự tự chủ. 


Những phẩm chất năng lực của các thượng thư đã được 
trình bày trong phần đầu, phần giữa và phần cuối của tác phẩm. 


Có những thành phố tuyệt điệu cẢ ở trưng tâm và cả ở 
những nơi tận cùng của vương quốc, tạo ra cuộc sống phần vinh 
không chỉ đãi với chính đân chúng của thành phố đó mà còn đối 
với những người bên ngoài, mỗi khi có thiên tai, đánh lưi những 
kẻ thù, có quyền lực hùng mạnh để trấn áp những vị vua láng 
điềng, thoát khải bùn lầy, sôi đá gập ghềnh và những vùng hoang 
vắng, cũng như thaát khổ: những kẻ âm mnưu, những con hồ đỡ, 
những dã thú và những vùng hoang dã rộng lớn tạo ra cái đẹp tốt 
để thưởng thức bao gồm những vùng đất màu mờ, những hầm 
mỏ, những vùng gỗ quý và voi, những đồng cỏ, những cái thuộc 
về nghệ thuật, bao gồm những hành lang giữ kín, đầy đủ thú nuồi, 
không phụ thuộc vào mưa để cho nước, có đất đai và những 
nguồn nước, dồi đào các loại khác nhau về những món hàng 
thương mại, nhưng người chủ và những người giúp việc hết sức 
thông minh, với dân cư nổi tiếng vì đức tính tốt đẹp và lòng trung 
thành - đó là những đặc điểm của một đất nước tốt đẹp. 


Các đặc tnmg tốt nhất của những pháo đài đã được trình 
bày, 


Đạt được một cách chính đáng hoặc bằng của thừa kế hoặc 
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bằng sự thu nhập của chính mình, đồi đào vàng và bạc, đầy ắp 
những viên ngọc lớn với những màu sắc khác nhau, những đồng 
tiền vàng, và có khả năng chống lại những tai họa trong khoảng 
thời gian đài là ngần khế tốt nhất. 


Nối tiếp truyền thống từ người cha và nđười ông của VỊ vua, 
luôn luôn bên vững, sự phục tùng, hạnh phúc hoàn tnần mãn 
nếuyện trong sự gìn giữ những người vợ và những người con trai 
của họ, không phản đối giữ ở lại lâu đài, vô địch mọi lúc và mọi 
nơi, trời phú cho khả năng chịu đựng, rèn luyện các loại trận đánh 
khác nhau trong cuộc chiến đấu, giỏi sử dụng các loại vũ khí khác 
nhau, sẵn lòng chia phân hạnh phúc và đau khổ với nhà vua, và đo 
đó không phạm tội xấu xa, độc ác đối với ông ta, và hoàn toàn 
bình tĩnh trong những người lính của đẳng cấp ksatriya, là quân 
đội tốt nhất. 


Tiếp nấi truyền thống từ người cha và người ông, sự bền 
vững, sẵn sảng tín tưởng, không bao giờ phạm tội xấu xa độc ác, 
và có thể tiến hành những sự chuẩn bị chiến tranh nhanh chóng, 
trên quy mô lớn, là người đồng minh tốt nhất. 


Không được sính ra trong Øía đình hoàng tộc, tham lam, có 
một hội đồng các thượng thư tầm thường với những thần dân 
không trung thành, luôn luôn thực hiện những hành động không 
chính trực, có đức tính phóng đãng, đam mẽ những khoái lạc tầm 
thường, không có lòng nhiệt tình, trồng chờ vào số mệnh, thiếu 
thận trọng trong hành động, không có năng lực, không có khả 
năng hoạt động nếu không có sự giúp đỡ của người khác, yêu 
đuất, luân gáy ra điều có hại, là kẻ thù xấu nhất. Kẻ thù như vậy 
dễ đàng bị nhổ tận gốc rẽ. 
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Ngoại trừ kẻ thù, bảy yếu tố này, có đặc tính tuyệt vời của 
chúng được gọi là những yếu tố chủ chốt của quyền tối cao đậc 
lập. 


Một vị vua thông thái khôn ngoan có thể làm cho ngay cẢ sự 
nghèo khó và những yếu tố khốn khð Lrong chủ quyên của ông ta 
thành hạnh phúc và phồn vinh; nhưng một ông vưa độc ác chắc 
chấn sẽ tần phá sự phồn vinh ở mức độ cao nhất và những nhân 
tố trung nghĩa trong vương quốc của ông la. 


Vì thế một ông vua có đức tính không công chính và những 
tính khí xấu, đù ông ta là vị hoàng đế, nhất định sẽ là con mỗi 
hoặc cho cơn giận đữ của chính những thần dân của ông ta hoặc 
cho những kẻ thù của ông ta. 

Nhưng một ông vua thông mính được rèn luyện trong hoạt 
động chính trị, đò ông ta có ít đất đai nhất định sẽ chế ngự toàn 
bộ thế gian với sự giúp đỡ của những nhân tố phù hợp nhất trong 
chủ quyền tối cao cửa ông ta vả nhất định không bao giờ bí đánh 
bại. 


Chương 2 
` ^ ` ` ~-“ 
VỀ HÒA RÌNH VÀ SỰ CỐ GẮNG 


Sự đạt được và sự bảo đảm quyền sở hữu là phụ thuộc vào 
hòa bình và tính cần cù, 


Nỗ lực để đạt được kết quả của những công việc đảm trách 
là tính cần cù. 
Không có sự bất ẩn để hưởng thụ những kết quả đà đạt được 
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tử các công việc là nền hòa bình. 

Ấp dụng øấp sáu lần chính sách boàng gia là nguồn gốc của 
hôa bình và tính cần củ. 

Sự sa đọa, sự trì trệ và sự tiến bộ là ba mặt của tình thế, 


Những nguyên nhân của con người làm ảnh hưởng tới tình 
thế là tài trí và không tài trí; sự may mắn và sự bất hạnh là những 
nguyên nhân do ý trời. Những nguyên nhân do cả con người và cả 
thiên mệnh chỉ phối cuộc đời và những biến cố của nó. 

Cái gì ngấu nhiên, không biết trước la thiên mệnh; ở đó, sự 
đạt được điều mong muốn và điều đó có về hầu nhự đâ mất được 
gọi là ván may. 


Cái 8Ø) dự đoán trước được là thuộc vê can người và sự đạt 
được rnục đích mong muấn như đoán trước được là nhà có tải trí. 


Cái gì tạo ra những kết quả kháng có ích lợi là không tài trí. 
Điều này có thể dự đoán được; nhưng sự bất hạnh đo may rủi thì 
không thể dự đoán được. 


Vị vua, người cá những tính cách tốt và những yếu tố chủ 
quyền thích hợp nhất, là nguồn gốc của tài trí, được gọi là người 
chiến thắng. 

Một ông vưa ở bất cứ nơi nào trong phạm vị lãnh thổ của 
những người chiến thắng, ngay lập tức ông ta hị cơi là kẻ thù. 

Một ông vua ở gần sát với kẻ thủ thì ông ta cũng bị coi giống 
như kẻ thù, nhưng ông ta chỉ bị tách ra khỏi người chiến thắng 


bởi kẻ thù, thì ông (a được coi là bạn đồng minh của người chiến 
thắng. 
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Wé thù bên cạnh có thế lực to lớn được gọi là kẻ thù địch: và 
khì âng ta bị liên lụy vào những tai họa hay đưa chính mình vào 
những con đường tội lôi, ông ta trở thành kẻ bị tấn công; và khi 
ông ta có rất ít hay không có sự giúp đỡ, ông ta sẽ bị tiêu diệt; theo 
cách khác (tức là khi ông ta được cung cấp cho một vài sự øúp 
đỏ), ông ta đáng bị tấn công hay làm cho suy yếu đi. Những diện 
mạo cửa kẻ thù là như vậy... Sức mạnh có ba loại: năng lực suy 
nghĩ là sức mạnh trí tuệ; quyền sở hữu ngân khố phát đạt và quân 
đội hùng manh là sức manh của chủ quyền; và khả năng, thế lực 
vật chất là sức mạnh vật chất. Mục đích cũng có ba loại: cái đạt 
được bởi sự sưy xét là mục đích của sự suy xết cân nhắc: cái đạt 
được bởi sức mạnh của chủ quyền tối cao là mục đích của chủ 
quyền; và cái đạt được bởi sự kiên trì là mục đích của sức mạnh 
vật chất. Việc eó quyền lực và hạnh phúc ở mức độ to lớn hơn lầm 
cha nhà vua cao hơn người khác; đ mức độ nhỏ bé hơn, nhà vua 
trử thành thấp hm người khác; và ở mức độ trung bình, nhà vua 
trở thành ngang bằng với người khác. Do đó nhà vua phải nỗ lực 
để tăng cường quyền lực của chính ông ta và nâng cao niềm hạnh 
nhúc của ông t2... 
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Quyển 7 
Mục đích đấp sáu lần chính sách 


Chương I 


SỰ GẤP SÁU LẦN CHÍNH SÁCH VÀ VIỆC XÁC ĐỊNH 
SỰ SUY THOÁI ĐÌNH TRỆ VÀ PHÁT TRIỀN 


Liên hiệp các quốc gìa là nđuồn gấc của sáu lần chính sách. 


Người thầy của tôi nói rằng hòa bình, chiến tranh, sự tuần 
thủ tính chất trung lập, cuộc hành quân, sự liên minh và thực 
hiện hỏa bình với người này, gây chiến tranh với người khác là sáu 
hình thức của chính sách quốc gia. 


Nhưng Vatauyadhi cho rằng chỉ có hai hình thức chính sách 
là hòa bình và chiến tranh, vì sáu hình thức là do hai hình thức 
chính sách cơ bản này mà ra. 


Trang khi Eautlya cho rằng, do nhưng điều kiện, địa vị của 
chúng khác nhau nên các hĩnh thức của chính sách là sáu loại. 


Trong những điều này hiệp ước hay sự thỏa thuận với 
những cam kết là hòa bình; sự hoạt động tiến công là chiến tranh; 
sự bànế quan không quan tâm là thái độ trung lập; thực hiện 
những chuẩn bị là hành quân, Ởm kiếm sự bảo vệ che chả của 
người khác là sự liên minh; và thực hiện hòa bình với nước này, 
gây chiến tranh với nước khác được gọi là chính sách nước đôi. 
Đây là sáu hình thức của chính sách. 


Bất cứ người nào thấp kém hơn người khác sẻ phải giữ hòa 
bình với người đó; bất cớ người nào có thế lực cao hơn sẽ gây ra 
chiến tranh; người nào nghĩ rằng: “kề thù không thể xâm phạm 
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đến ta, ta cũng không đủ sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù của mình”, 
thì người đó sẽ giữ thái độ trunế lập; người nào có được những 
phương tiện thiết yếu người đó sẽ hành quân chống lại kẻ thù của 
mình, bất cớ người nào không cá được sức rnạnh cần thiết để lự 
bảo vệ mình thì người đó sẽ tìm sự hảo vệ che chở của người khác; 
bất cứ người nào nghĩ rằng sự giúp đô là cần thiết để thực hiện 
mục địch, người đó sẽ tạo hòa hình với người này và gây chiến 
tranh với người khác. Khía cạnh của sáu loại chính sách là như 
Vậy. 


Trong những vấn đề này, ông vua thông thái sẽ tuân theo 
đạng chính sách mà trong địa vị và điều kiện của ông ta, cho phép 
ông ta cá thể xây dựng nên những pháo đài, kiến thiết nền những 
lâu đài và những con đường thương mại, mở mang những đồn 
điền vì những làng mạc mới, khai thác những hầm mả, và những 
khu rừng có vơi và gỗ quý, đồng thài quấy rối những công việc 
như thế của kẻ thù. 


Bất cứ người nào nghĩ rằng chính mình phát triển thế lực 
nhanh chóng hơn kẻ thù của mình cả ở chất lượng và số lượng, thì 
điều ngược lại với kẻ thù của mình, có thể xao lãng sự tiến hộ của 
kẻ thù của ông ta trong lúc này. 


Nếu hai ông vua nào đó thù địch lẫn nhau, thấy cơ hội giành 
được những kết quả công việc riêng của họ đủ khả năng, họ sẽ 
đàn xếp hòa bình với nhau. 

Vị vua sẽ không đuy trì loại chính sách mà chúng gây ra cho 
ông-ta sự thiệt hại lợi ích với những cáng việc của chính ông ta, 
nhưng chính sách đó lại không đưa tới sự tổn thất như thế cho kẻ 
thù; vì đó là sự xấu đi. 
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Bất cứ ai nghĩ rằng cuối cùng sự thiệt hại của ông ta sẽ ít 
hơn cái thu được của ông ta như đã so sánh với sự thiệt hại của kẻ 
thù của ông ta, có thể sẽ không chú ý tới sự suy thoái tạm thời của 
ông ta. 


Nếu hai ông vua nào đó thù địch lẫn nhau và đang suy thoái, 
hy vọng giành được số lượng của cải như nhau trong thời gian như 
nhau, họ sẽ dàn xếp hòa bình với nhau. 


Tình thế trong đó hoặc là tiến bộ hoặc là suy đồi được xem 
là sự trì trệ. 


Bất cứ ai nghĩ rằng sự trì trệ của ông ta tồn tại trong khoảng 
thời gian ngắn hơn thì sự phần vinh của ông ta cuối cùng là to lớn 
hơn. 


Người thầy của ta dạy rằng nếu hai ông vua nào đó thù địch 
lẫn nhau, và ở trong tình trạng trì trệ, hy vọng giành được số tài 
sản và quyền lực như nhau trong thời gian BẠN nhau, họ sẽ thực 
hiện hòa bình với nhau. 


“Tất nhiên”, Kautilya nói, “không có sự lựa chọn nào khác”. 
Hoặc nếu một ông vua nghĩ rằng:. 


“... điữ gìn hiệp ước hòa bình, ta có thể đảm nhận được 
những công việc hữu ích có tầm quan trọng lớn lao và phá hoại 
đồng thời những điều đó của kẻ thù ông ta; hay ngoài sự hưởng 
thụ những kết quả của chính những công việc của ta: Ts cũng sẽ 
được hưởng những điều đó của kẻ thù của ta theo hiệp ước hòa 
bình; hay ta có thể phá hoại những công việc của kẻ thù bằng việc 
sử dụng những gián điệp và những phương tiện bí mật khác; hay 
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Bất cứ ai nghĩ rằng cuối cùng sự thiệt hại của ông ta sẽ ít 
hơn cái thu được cửa ông ta như đã so sánh với sự thiệt hại cửa kẻ 
thù của ông ta, có thể sẽ không chú ý tới sự suy thoái tạm thời của 
ông ta. 


Nếu hai ông vua nào đó thù địch lẫn nhau và đang suy thoái, 
hy vọng giành được số lượng của cải như nhau trong thời gian như 
nhau, họ sẽ đàn xếp hòa bình với nhau. 


Tình thế trong đó hoặc là tiến bộ hoặc là suy đồi được xem 
là sự trì trệ, 


Bất cứ ai nghĩ rằng sự trì trệ của ông ta tôn tại trong khoảng 
thời gian ngắn hơn thì sự phồn vinh của ông ta cuối cùng là to lớn 
hơn. 


Người thầy của ta dạy rằng nếu hai ông vua nào đó thù địch 
lẫn nhau, và ở trong tình trạng trì trệ, hy vọng giành được số tài 
sản và quyền lực như nhau trong thời gian như nhau, họ sẽ thực 
hiện hòa bình với nhau. : 


“Tất nhiên”, Kautilya nói, “không có sự lựa chọn nào khác”. 
Hoặc nếu một ông vua nghĩ rằng: 


“,. giữ gìn hiệp ước hòa bình, ta có thể đảm nhận được 
những cóng việc hữu ích có tầm quan trọng lớn lao và phá hoại 
đồng thời những điều đó của kẻ thù ông ta; hay ngoài sự hưởng 
thụ những kết quả của chính những công việc của ta: Ta cũng sẽ 
được hưởng những điều đó của kẻ thù của ta theo hiệp ước hòa 
bình; hay ta có thể phá hoại những công việc của kẻ thủ bằng việc 
sứ dụng những gián điệp và những phương tiện bí mật khác; hay 


bằng việc đưa ra những sự đút lót như ngôi nhà rất đắt, những 
phần thưởng, được miễn các thuế, làm việc ít mà lợi ích và tiền 
công nhiều, ta có thể làm cho số dân trong đất nước kẻ thù của ta 
trở nên ít đi bởi sự mua chuộc lôi kéo đó, bằng cách đó ông ta có 
thể thực hiện những công việc của mình; hay lên minh với ông 
vua có thế lực lớn, kẻ thù của ông ta sẽ phá hoại chính công việc 
của ông ta; hoặc ta có thể kéo dài sự chống đối của kẻ thù của ông 
ta với ông vua khác thì những sự đe dọa của ông ta sẽ đồn kẻ thù 
của ta phải tìm đến sự bảo vệ che chở của ta; hay tạo sự liên mính 
với ta, kể thù của ta có thể quấy rối đất nước của ông vua khác, 
người thù ghét ta; hoặc chống đối lại bởi ông vua khác, nhân dân 
của kẻ thù của ta sẽ nhập cư vào đất nước của ta, và vì thế, ta có 
thể đạt được những kết quả công việc của chính mình rất dễ 
dàng; hoặc tạo ra một tình trạng không chắc chắn do sự phá hoại 
những công việc của ông ta, kẻ thù của ta sẽ không hùng mạnh 
để tấn công ta; hay bằng cách lợi đụng chính những công việc của 
ta trong sự liên minh với hai ông vua đông minh nào đó, ta có thể 
làm tăng thêm những tài nguyên của ta; hay nếu một hội các 
quốc gia được thành lập bởi kẻ thù cửa ta như là một trong những 
thành viên của nó, ta có thể chia rẽ chúng và kết hợp với các 
thành viên khác; hay bằng sự đe dọa hay ưu ái chiếu cố, ta có thể 
lôi cuốn kẻ thù cửa ta, và khi ông ta muốn trở thành thành viên 
trong chính hội các quốc gia của ta, ta có thể làm cho ông ta phải 
chịu sự không hài lồng của các thành viên khác và trở thành nạn 
nhân đốt với chính sự giận dữ của họ - nếu một ông vua nghĩ như 
vậy thì ông ta có thể làm tăng thêm tiềm lực kinh tế và quân sự 
của ông ta bằng sự duy trì nền hòa bình. 


Hay nếu một ông vua nghí rằng: 
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Như vậy một ông vua trong liên hợp các quốc gia có chủ 
quyền sẽ bằng sự chấp nhận sự gấp sáu lần chính sách, cố gắng 
vượt qua giai đoạn sưy thoái để tới giai đoạn trì trệ và từ đó tới giai 
đoạn tiến bộ. 


Chương 2 
3 “ ° 
BẢN CHẤT CỦA SỰ LIÊN MINH 


Khi những lợi thế phát sinh từ hòa bình và chiến tranh có 
các đặc điểm như nhau, người ta sẽ ưa thích hòa bình hơn; bởi vì 
những sự bất lợi như sự thiệt hại lực lượng và của cải, sự lưu lạc, 
và tội ác luôn luôn đi kèm với chiến tranh. 


Cũng có thể áp dụng như thế trong trường hợp trung lập và 
chiến tranh, 


Trong hai loại chính sách, chính sách nước đôi và lên minh, 
thì chính sách nước đôi duy tn hòa bình với người này và gây 
chiến tranh với người kia là được ưa thích hơn; bởi vì bất cứ ai 
chấp nhận chính sách nước đôi cũng sẽ làm mạnh thêm chính 
mình, luôn luôn chú ý đến chính những công việc cửa mình, 
trong khi ông vua liên mính được giúp đỡ bởi đồng minh của ông 
ta với chính phí tổn của ông ta. 

Người sẽ tạo ra sự liên mịnh với một vị vua mà ông ta mạnh 
hơn kẻ thù ở bên cạnh mình; không có.ông vua nhự, vậy người ta 
sẽ tự mình lấy lòng với kể thủ ỏ bền. sảnh, mình, hoặc bằng việc 
cung cấp tiền bạc, quần đội hoặc bằng, việc nhượng lại một phần 
lãnh thổ của mình và bằng việc giữ mình lánh xa; vì ở đó không 
thể có tai họa lớn hơn đối với những ông vưa liên mịnh với vị vua 
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“... Kê thù của ta không đủ sức mạnh để phá hoại công việc 
của ta mà ta cũng không phá hoại công việc của ông ta; hoặc nếu 
ông ta đến đây chiến đấu với ta giống như một con chó với một 
con chim, ta có thể làm tăng thêm những tai họa của ông ta 
không có sự xâm phạm bất cứ sự thiệt hại nào trong chính những 
công việc của ta", thì ông ta có thể giữ thái độ trung lập và làm 
tăng thêm tiềm lực kinh tế và quân sự cửa chính mình. 


Hay nếu một ông vua nghĩ rằng: 


“.„bằng việc hành quần của quân đội ta, nó có thể phá hủy 
những công việc của kẻ thù ta; và về phía mình, ta có thể được 
những sự chuẩn bị thích đáng những công việc của mình”, thì 
ông ta có thể làm tăng thêm tiềm lực của mình bằng sự hành 
quân. 


Hay nếu một ông vua nghĩ rằng: 


“... Ta không đủ sức mạnh để quấy rối những công việc của 
kẻ thù mà cũng không đủ để bảo vệ ta chống lại cuộc tấn công 
của kẻ thù ông ta”, thì ông ta sẽ m kiếm sự che chở ở một ông 
vua có thế lực mạnh hơn và cố gắng vượt qua giai đoạn suy thoái 
để vượt qua giai đoạn trì trệ và từ đó, đến giai đoạn của sự tiến bộ. 

Hay nếu một ông vua nghĩ rằng: : 

“,„ bằng việc duy trì hòa bình với người này, ta có thể thực 
hiện chính những phương kế của mình, và bằng gây chiến tranh 
với người khác, ta có thể phá hoại những công việc của kẻ thù của 
ta”, thì ông ta có thể chấp nhận chính sách nước đôi và cải thiện 
tiềm lực của ông ta. 
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có quyền lực to lớn, trừ khi người ta thực sự bị tấn công bởi kẻ thù 
của mình. 


Một ông vưa yếu đuối sẽ bị đối xử như là ông vua bị chỉnh 
phục đối với kẻ thù gân bên cạnh, nhưng khi ông ta thấy thời cơ 
uy thế cửa chính ông ta sắp đến, do tình trạng bệnh tật gây tử 
vong, tình trạng bất ổn bên trong, số lượng kẻ thù tăng thêm, hay 
những tại ương của bạn đồng minh làm tức giận kẻ thù của ông 
ta, khi đó lấy cớ tiến hành một vài nghỉ lễ chuộc tội để ngăn ngừa 
sự nguy hiểm của kẻ thù của ông ta, ông ta có thể thoát khải sự 
tranh thủ của kẻ thù; hay nếu ông ta ở trong chính lãnh thổ của 
mình, ông ta sẽ không để kẻ thù nhìn thấy sự đau khổ của ông ta; 
hoặc nếu ông ta ở gần kẻ thù của mình, ông ta có thể ám sát kẻ 
thù khi điều kiện cho phép. 


Một ông vua ở øiữa hai ông vua hùng mạnh sẽ tìm sự bảo vệ 
che chở từ người mạnh hơn trong hai ông vua đố; hay dựa vào 
một trong những người ông ta có thể tin cậy; hay có thể thực hiện 
nền hòa bình với cả hai người trên quan hệ bình đẳng, Rồi ông ta 
có thể bắt đầu làm cho một trong những người đó chống lại người 
khác bằng cách nói với mỗi người rằng “ người kỉa là kể bạo chúa 
tạo nên sự tần phá hoàn toàn cho chính ông ta”, và như thế sẽ tạo 
ra sự chia rẽ giữa họ. Khi họ đã bị chia rẽ, ông ta có thể đàn áp 
riêng từng người bằng những phương kế bí mật hay ngụy trang 
bằng vô bọc bên ngoài. Hay đưa chính ông ta vào sự bảo vệ của 
bất cứ hai ông vua gần bên cạnh nào đó có thế lực to lớn, ông ta 
có thể bảo vệ chính mình chống lại một kẻ thù bên cạnh. Hay tạo 
sự liên minh với người đứng đầu một thành trĩ, ông ta có thể thực 
hiện chính sách nước đôi, duy trì nền hòa bình với một trong hai 
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vị vưa và tiến hành chiến tranh với người kia. Hay ông ta có thể 
làm cho mình thích nghi với hoàn cảnh, dựa vào những lý do, 
mục đích của hòa bình và chiến tranh theo thứ tự. Hay ông ta có 
thể làm bạn đồng minh với những kẻ phản bội, kẻ địch và những 
thủ lĩnh ngông cuồng đarig âm mưu chống lại cả hai ông vua. Hay 
điả vờ là người bạn thần thiết của một trong số họ, ông ta có thể 
hạ người khác vào điểm yếu nhất bằng cách sử dụng những kẻ 
thù địch và những bộ lạc mọi rợ. Hay tạo lập tình bạn với cả hai, 
ông ta có thể xây đựng liên hiệp các quốc gia. Hay ông ta có thể 
thực hiện liên minh với madhyama hay ông vưa trung lập, và với 
sự giúp đỡ của ông vua trung lập, ông ta có thể đàn áp một trong 
hai người đó hay đàn áp cả hai ông vua. Hay khi bị tổn hại bởi hai 
ông vua đây ra, ông ta có thể tìm kiếm sự bảo vệ che chở từ ông 
vua có đức tính ngay thẳng trong ông vua madryama, ông vua 
trung lập, và những đồng minh hay những người ngang hàng của 
họ, hay từ ông vua bất kỳ nào khác mà thần dân của ông ta mong 
muốn như vậy để tăng cường hạnh phúc và nền hoà bình của ông 
ta, với sự giúp đỡ đó của họ ông ta có thể có khả năng øiành lại địa 
vị đã mất của mình. 

Trong hai vị vua hùng mạnh, những người dựa trên những 
mối quan hệ thân thiết với nhau, nhà vua sẽ tạo mối liên minh với 
một trong số họ, người ưa thích ông ta và người mà ông ta ưa 
thích; đây là cách thức tốt nhất của việc thực hiện liên minh. 
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Chương 3 
ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ BÌNH ĐẲNG, NHỮNG ÔNG VUA TÀI GIỎI 
VÀ THẤP KÉM, NHỮNG HIỆP ƯỚC ĐƯỢC TẠO RA BỞI 
ÔNG VUA THẤP KÉM 


Một vị vua mong ước tăng cường thế lực của chính mình sẽ 
phải tiến hành sử đụng sáu lần chính sách. 


Những hiệp ước hòa bình sẽ được tạo ra bởi những ông vua 
trung bình và tài giỏi; còn ông vua thấp kém thì chỉ tạo ra sự gây 
chiến. 

Bất cứ người nào tiến hành chiến tranh với ông vua tài giỏi 
cũng sẽ bị chinh phục giống như tình trạng của một người lính bộ 
binh chống lại một con voi. 


Đúng như sự va chạm của chiếc bình làm bằng đất với chiếc 
bình giống như vậy sẽ gây ra tổn thất cho cả hai, tương tự như 
thế, gây chiến tranh với ông vua ngang sức sẽ mang lại sự tần phá 
cho cả hai. 


Giống như một viên đá đập vào chiếc bình bằng đất nung, 
ông vua tài giỏi đạt được chiến thắng có tính chất quyết định ở 
trên ông vua thấp kém. 

Nếu ông vua tài giỏi bác bỏ lời đề nghị của ông vua thấp 
kém về hòa bình, ông vua thấp kém sẽ giữ được tư thế của ông 
vua chiến thắng, hoặc đóng vai của một vị vua thấp kém đối với 
ông vua tài giỏi. 

Khi một ông v+a có thế lực bình thường không yêu thích 
hòa bình, thì số lượng của điều phiền toái giống như kẻ thù cửa 
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ông ta đã nhận được từ tay ông ta sẽ đưa đến cho ông ta trong sự 
đáp trả y như thế; bởi vì đó là sức mạnh mang lại hòa bình giữa 
bất kì hai ông vua nào; một mẫu sắt không nung lên đỏ rực sẽ 
không kết hợp với mẩu sắt khác. 


Khi một ông vua thấp kém hoàn toàn phục tùng, hòa bình 
sẽ đến với ông ta; vì khi kích động bằng việc gây ra cho ông ta 
tình trạng bất ổn và sự tức giận, ông vua thấp kém giống như 
ngọn lửa điên cuồng, sẽ tấn công kẻ thù của mình và cũng sẽ 
được sự ưu đãi, ủng hộ bởi liên hiệp các quấc gìa của ông ta. . 


Khi một ông vua đang chung sống hòa bình với ông vua 
khác nhận thấy tính tham lam, sự nghèo đói, sự bất mãn và 
những thần dân của liên mình của ông ta cũng như vậy, nhưng họ 
vẫn khóng nhập cư vào chính lãnh thổ của ông ta để họ khỏi bị 
đồi về bởi người chủ của họ, thì ông ta, dù thế lực thấp kém, cũng 
sẽ tuyên chiến chống lại liên minh của ông ta. 


Khi một ông vua đang gây chiến tranh với một ông vua khác 
nhận thấy tính tham lam, sự nghèo đối, sự bất mãn, và những 
thần dân trong liên minh của ông ta cũng như vậy, nhưng họ vẫn 
không chạy sang phe của ông ta do kết quả tình trạng bất an của 
chiến tranh, thì mặc dù thế lực giỏi hơn, ông ta cúng sẽ tạo nền 
hòa bình với kẻ thù của mình hoặc loại bỏ tình trạng rối loạn của 
chiến tranh trong chừng mực có thể thực hiện được. 


Khi một trong hai ông vua trong tình trạng chiến tranh với 
nhau và đều bị lôi cuốn vào tỉnh trạng rối loạn thấy những điều 
bất an của chính mình lớn hơn điều bất an của kẻ thù ông ta, và 
nghĩ rằng bằng việc tìm cách thoát khỏi sự quấy rây của kẻ thù 
ông ta, thì kẻ thù của ông ta có thể tiến hành chiến tranh thắng 
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lợi với ông ta, khí đó ông ta sẽ phải yều cầu hòa bình, mặc dù ông 
ta có tiềm lực kính tế và quân đội. 

Rhi hoặc trong tình trạng chiến tranh, hoặc trong tình trạng 
hòa bình, ông vua nhìn thấy rằng không có sự thiệt hại đối với kẻ 
thù của mình mà cũng không có lợi øì đối với chính mình, thì ông 
ta mặc dù tài giỏi hơn, cũng sẽ tuân thủ sự trung lập. 

Khi một ông vua thấy những tình trạng rối loạn của kẻ thù 
của mình không thể cứu vãn được, thì ông ta sẽ hành quân chống 
lại kẻ thù, mặc dù thế lực thấp kém hơn. 


Khi một ông vua thấy sự đe đọa bởi nguy cơ hay sự rối loạn 
sắp xảy ra đối với mình, thì ông ta sẽ tìm kiếm sự bảo vệ của người 
khác mặc dù ông ta tài giỏi hơn. 

Khi một ông vua tin chắc đạt được những mục đích mong 
muốn của mình bằng việc xây dựng nền hòa bình với người này và 
tiến hành chiến tranh với người khác, thì ổng ta sẽ theo chính 
sách nước đôi, mặc dù ông ta tài giỏi hơn, 


Sáu loại chính sách được áp dụng với nhau là như vậy ... 


Chương 5 
SỰ SUY XÉT VỀ VIỆC HÀNH QUÂN CHỐNG LẠI KẾ THÙ 
TẤN CÔNG; NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ 
SUY GIẢM, LÒNG THAM LAM VÀ SỰ KHÔNG 
TRUNG THÀNH CỦA QUÂN ĐỘI; NHỮNG CÂN NHẮC 
VỀ SỰ PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG 


.. Bằng việc lăng mạ tính tốt đẹp, thánh thiện và tán dương 
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tính xấu xa, độc ác; bằng việc gây ra sự tàn sát cực kỳ đã man và 
không chính đáng cuộc sống; bằng sự xao nhăng việc tuân thủ 
đúng đấn những phong tục; bằng sự thực hiện những việc làm 
không ngay thẳng và xao nhãng những việc làm chính trực; bằng 
việc làm những cái không nên làm và không làm những cái nên 
làm; bằng việc không trả những øì nên trả và đòi hỏi những gì 
không nên đòi hỏi; bằng việc không trừng phạt người có tội và 
trừng phạt nghiêm khắc người không có tội; bằng việc bắt giữ 
những người không cần bắt giữ và bỏ quên những kẻ phải bắt giữ; 
bằng việc nhận làm những công việc nguy hại và phá hoại những 
công việc có lợi; bằng việc không bảo vệ những người chống lại 
những người trộm cắp và bằng việc làm họ mất sự giàu có của họ; 
bằng việc từ bỏ tính can đảm và kết án việc làm tốt; bằng việc gây 
tác hại cho những người lãnh đạo của dân chúng và coi khinh 
người đáng kính trọng; bằng việc khiêu chiến người già, bằng tư 
cách đạo đức không thật thà và bằng sự giả dối; bằng việc không 
dùng những phương cách chống lại tội ác và xao nhãng những 
công việc mà mình chịu trách nhiệm; và bằng việc không quan 
tâm và xao nhãng việc bảo vệ sự yên ổn của con người và tài sản 
của dân chúng, nhà vua gây nên nghèo đói, tham lam, và sự bất 
mãn xuất hiện trong thần dân của ông; khi nhân dân nghèo đói, 
họ trở nên tham lam, khi họ đã tham lam thì họ trở nên bất mãn, 
khi họ đã bất măn, không trung thành, họ tự nguyện đứng về phía 
kẻ thù hay tiêu điệt chính người của họ. 

Do đó, không ông vua nào lại khóng chú ý tới những nguyên 
nhân như vậy cũng như không ông vưa nào gây ra sự nghèo khổ, 
tham lam hay sự bất mãn trong thần dân của mình. Tuy nhiên 
nếu như những điều đó xuất hiện, ông ta phải lập tức dùng những 
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biện pháp hữu hiệu chống lại chúng. 


Trong ba điều: nhân dân bị nghèo đói, nhân đân tham lam 
và nhân đân chống đối lại, điều nảo là tôi tệ nhất? 


Dân chúng đói khổ thì luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng về sự áp 
bức và sự tàn phá bởi sưu thuế quá nhiều,v.v... và bởi vậy họ mong 
ước thoát khỏi sự nghèo đói, hoặc thoát khỏi xảy ra chiến tranh 
hay thoát khỏi việc di cư đến một nơi khác. 


Dân chúng tham lam thì luôn luôn không hài lòng và họ đầu 
hàng chính mình trước những mưu đồ của kẻ thù. 


Dân chúng bất mãn sẽ chỗi dậy chống lại những người chủ 
của họ cùng với kẻ thù của ông ta. 


Khi dân chúng giảm bớt đi vì muốn có vàng và thóc lúa, đó 
là tai họa đầy nguy hiểm đối với toàn thể vương quốc và khó có 
thể cứu văn được. Thiếu những người có khả năng có thể hợp lại 
bằng vàng và thóc lúa. Sự tham lam là một bộ phận và được tìm 
thấy trong số ít những viên chức lãnh đạo, nó có thể được giữ 
sạch hay được làm thỏa mãn bằng sự cấp phát cho họ từ sự cướp 
đoạt của cải của kẻ thù. Sự bất mãn hay sự phản bội có thể được 
loại bổ bằng việc hạ sát những người đứng đầu; bởi vì không có 
người đứng đầu hay sự lãnh đạo, thì dân chúng sẽ dễ dàng cai trị 
và họ sẽ không tham gia vào những mưu đồ của kẻ thù, Khi dân 
chúng quá lo lắng hoảng sợ vì phải chịu đựng những tai họa, trước 
hết họ trở nên phân tán khi người đứng đầu của họ bị giết; và khi 
họ được giữ gìn đưới sự kiềm chế, họ sẽ chịu đựng được những tai 
họa. 


Muốn suy xét kỹ những nguyên nhân dẫn đến hòa bình hay 
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chiến tranh, người ta phải phối hợp với những ông vưa có quyền 
lực to lớn và tính cách đúng đắn và hành quân chống lại kẻ thù 
của mình... 


Cho dù được kích thích với những sự cảm thông của người 
đồng mính trung thành, thì kể đi xâm chiếm cũng có lý do để lo 
sợ bạn đồng mỉnh của mình, mặc dù có thế lực ngang nhau thì 
người đồng minh cũng giành được chiến thắng trong sứ mệnh 
của mình; có được chiến thắng theo sứ mệnh của mình, người 
đồng minh có thể thay đổi thái độ của ông ta ngay cả đối với kẻ đi 
xâm chiếm có thế lực tốt hơn. 


Kẻ đồng minh có thế lực to lớn hơn sẽ không được tin cậy, 
bởi do sự phát triển hưng thịnh một lúc nào đó ông ta có thể thay 
đối ý kiến của mình. 

Thậm chí có rất ít hay không có phần chiến lợi phẩm, kẻ 
đồng minh có thế lực to lớn, với vẻ hài lòng có thể đem trả lại; 
nhưng sau này với thế lực của mình, từ trong lòng của kẻ đi chính 
phục ông ta có thể chiếm đoạt gấp đôi số phần ông ta được hưởng. 


Chương L7 
THỰC HIỆN HOÀ BÌNH VÀ SỰ VI PHẠM NÓ 


Những từ sama (thanh bình, yên ổn), sandhi (hiệp ước hòa 
bình) và samadhi (hòa giải, hòa hợp) là đồng nghĩa... 

Người thầy của ta nói rằng nền hòa bình phụ thuộc vào tính 
trung thực hay lời thề có thể thay đổi, trong khi nền hòa bình với 
sự đảm bảo hay con tin thì không thể thay đổi. 
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Không, Kautilya nói, hòa bình phụ thuộc vào tính trung 
thực hay lời thề không thay đổi ở cả thế giới này và thế giới tiếp 
theo. Cái là vật đảm bảo hay con tin đối với thế gian này chỉ là cái 
cần phải có để củng cố vững chắc hiệp ước. Những vị vua trung 
thực có kinh nghiệm thiết lậphiệp ước hoà bình của họ với lời 
tuyên bố thế này: “chúng tôi tham gia hòa bình”. Trong trường 
hợp có bất cứ sự vi phạm tính trung thực nào, họ thực hiện hiệp 
ước của mình qua lời thê bởi nước, lửa, cái cày, gạch của tường 
pháo đài, vai của con voi, lông của con ngựa, phía trước của chiếc 
xe ngựa, vũ khí, những hạt giống, đầu thơm, nước ép trái cây, đồ 
trang sức bằng vàng, vàng thỏi, và tuyên thệ rằng bằng những đồ 
vật này sẽ tiêu diệt và rời bỏ người nào vi phạm lời thề. Để tránh 
sự vì phạm lời thề bất ngờ, nền hòa bình được thực hiện với sự 
đảm bảo của những người như những nhà tu khổ hạnh cam kết 
tronø sự sám hối hay những người thuộc dòng đõi cao thượng, là 
nền hòa bình có sự đảm bảo. Trong nền hòa bình như vậy, bất cứ 
người nào chấp nhận sự đảm bảo như người có khả năng điều 
khiển kẻ thù, người đó giành được nhiều lợi thế hơn, còn khi ông 
ta hành động ngược lại, ông ta bị lừa đối... Ở người nào quyền lực 
tăng lên, người đó có thể vi phạm hiệp ước hòa bình... 


Chương 18 
SỰ ĐIỀU KHIỂN CỦA VUA MADHIYAMA, VỊ VUA 
TRUNG LẬP VÀ SỰ ĐIỀU KHIỂN CỦA MỘT LIÊN MINH 
CÁC QUỐC GIA 


.. Sau khi trấn áp kẻ thù và sau khi phát triển thế lực, nếu 
kẻ đồng minh không chịu phục tùng, thì người đi chính phục sẽ 
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làm cho kẻ đồng minh phải gánh chịu sự tức giận của người láng 
giềng và của ông vua ở bên cạnh người láng giềng. 


Hoặc người đi chính phục có thể dùng con cháu của gia 
đình kẻ đồng minh hay hoàng thân đã bị tống điam vào ngục để 
chiếm lấy đất đai của ông ta; hay người đi chinh phục có thể làm 
đến mức mà kẻ đồng minh của mình mong muốn được giúp đỡ 
thêm nữa, để có thể tiếp tục phải phục tùng. 


Người đi xâm chiếm sẽ không bao giờ giúp đỡ kẻ đồng minh 
khi kể đó càng ngày càng tồi tệ hơn; nhà chính trị sẽ kiềm chế kẻ 
đồng mính của mình đến mức mà ông ta không suy yếu đi mà 
cũng không phát triển được thế lực. 


Khi với mong muốn có được sự giàu có, kẻ đồng minh lang 
thang, nói cách khác, ông vua du cư đạt được sự thỏa thuận với 
người đi xâm chiếm, thì người đi xâm chiếm sẽ loại bỏ lý do bỏ 
chạy của kẻ đồng mình để ông ta không bao giờ bỏ chạy nữa. 


Khi kẻ đồng minh có thể đến với người đi chính phục như 
kẻ thù cửa người đi chính phục, thì người đi chỉnh phục trước tiên 
sẽ phải tách người bạn có tính cứng đầu, cứng cổ đó ra khỏi kẻ thù 
của mình, sau đó tiêu diệt kẻ đồng minh và rồi tiêu điệt luôn kẻ 
thủ của mình. 

Khi kẻ đồng minh vẫn giữ thái độ trung lập, thì người đi 
chinh phục làm cho ông ta phải gánh chịu sự tức giận của những 
kẻ thù sát bên cạnh, và khi ông ta đã bị quấy phá trong các cuộc 
chiến tranh với họ, kẻ đi chính phục sẽ làm ơn giúp đỡ ông ta. 


Khi do sự yếu đuối của chính mình, kẻ đồng minh sẽ tìm 
kiếm sự bảo vệ che chở của cả người đi chinh phục, thì người đi 
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chính phục sẽ giúp đỡ ông ta bằng quân đội, để ông ta không bao 
điờ hướng sự quan tâm của mình vào một nơi nào khác. 


Hoặc muốn chuyển ông ta khỏi chính những vùng đất của 
ông ta, người đi xâm lược có thể giữ ông ta ở vùng đất khác, có 
thực hiện một số sắp đặt trước để trừng phạt hay ưu đãi kẻ đồng 
minh. 


Hoặc người đi xâm lược có thể gây tổn thất cho ông ta khi 
ông ta đã phát triển lực lượng hùng mạnh, hay tiêu điệt ông ta khi 
ông ta không giúp đỡ mình trong cơn nguy hiểm. 


Khi kẻ thù nổi đậy đữ đội chống lại chính kẻ thù của ông ta 
tức là đồng minh của người đi chỉnh phục đang quấy rối, thì kẻ 
đồng minh sẽ bị trấn áp bởi bản thân người đi chính phục với 
những sự quấy phá ngấm ngầm. 


Khi kể đồng minh giữ im lặng sau khi nổi dậy chống lại kẻ 
thù đang quấy rối, thì kẻ đồng minh sẽ bị chỉnh phục bởi bản thân 
kẻ thù sau khí đã thoát khỏi sự quấy phá của ông ta. 


Bất cứ ai đã được làm quen với khoa học chính trị thì sẽ 
nhận xét một cách rõ ràng các trạng thái tiến bộ, suy thoái và trì 
trệ, sự suy giảm và sự phá hủy, cũng như sử dụng tất cả các loại 
phương kế chiến lược. 

Người nào nhận thức được sự phụ thuộc lẫn nhau của sáu 
loại chính sách như thế, người đó sẽ dễ dàng cột chặt các ông vua 
vào vòng tròn xoay chuyển của những chuỗi mưu kế khéo léo của 
chính ông ta như trò tiêu khiển, có thể nói như vậy. 
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Quyến 8 
Về những sự đồi bại và tai họa 


Chương I 
+ 2 nc 2 z x“ ZZ“ ? my 
TẤT CẢ NHỮNG TAI HỌA CỦA CÁC YẾU TỐ CHỦ QUYỀN 


Khi những tai họa liên tục xảy ra, hình thức của sự suy Xét 
hoặc đó là điều đễ dàng hơn để nắm giữ thế tấn công, hoặc đó là 
điều đễ dàng hơn để nấm thế phòng ngự. Nhưng tai họa quốc gia 
xảy ta là do thượng đế hoặc do con người, xây ra là đo sự rủi ro 
hoặc do những chính sách tồi. Tin đồn về những sự đồi bại hay 
các tai họa báo hiệu điều bất hạnh hay sự không có đạo đức, 
những sự đồi bại chiếm đa số còn lại sự phiền toái có tính ngẫu 
nhiên. Điều mà người ta gọi là những sự đồi bại hay tai họa là điều 
tước đoạt đi niềm hạnh phúc của người ấy. 


Người thầy của ta đạy rằng trong những tai họa, đó là nhà 
vua trong cảnh hiểm nguy, vị bộ trưởng trong cảnh hiểm nguy, 
nhân dân trong cảnh cùng quân, nền tài chính trong cảnh khốn 
khó, quân đội trong cảnh hiểm nghèo, và đồng minh trong cảnh 
hiểm nghèo, thì điều đề cập đến trước tiên là nghiêm trọng hơn 
điều xảy ra sau cùng theo thứ tự liệt kê. 


Không, Bharadvaja nói, trong tai họa của vua và của vị bộ 
trưởng của ông ta, thì tai họa thuộc vị bộ trưởng là nghiêm trọng 
hơn; những sự suy nghĩ cân nhắc thận trọng trong hội đồng cố 
vấn, việc đạt được những kết quả qua như dự kiến trong khi thảo 
luận, cân nhắc kỹ lưỡng trong hội đồng cố vấn, sự hoàn thành tốt 
đẹp những công việc, thu góp thu nhập quốc gia và tiêu dùng nó, 
phục hồi quân đội, đánh đuổi kẻ thù và các bộ tộc man rợ, bảo vệ 
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vương quốc, thi hành những biện pháp chống lại các tai họa, bảo 
vệ người thừa kế hiển nhiên, và lễ nhậm chức của các hoàng tử, 
thiết lập chỉ định những nhiệm vụ cho các thượng thư, không có 
các thượng thư, các công việc trên không thể thực hiện; và giếng 
như con chim mất đi đôi cánh của nó, nhà vua mất đi khả năng 
hoạt động. Tronø những tai họa như vậy, những mưu đồ của kẻ 
thù sẽ tìm được dịp phát huy ngay tức khắc. Trong tai họa thuộc 
thượng thư, chính cuộc sống của nhà vua rơi vào nguy hiểm, bởi 
vì vị thượng thư là rường cột đảm bảo an toàn cuộc sống của nhà 
VUA. 


Không, Kautilya nói, quả thực nhà vua là người rất chú tâm 
tới công việc bổ nhiệm các thượng thư, các thầy tu, và những 
người phục vụ khác, kể cả những người giám thị các ban khác 
nhau, việc áp đụng các phương pháp chống lại tình trạng rối loạn 
trong thần dân của ông ta, trong vương quốc của ông ta và chấp 
nhận những phương pháp tiến bộ, khi các thượng thư của ông ta 
vơi vào tình trạng không yên ổn, ông ta sẽ sử dụng những người 
khác; ông ta luồn luôn ban tặng phần thưởng xứng đáng và bắt 
phải chịu những sự trừng phạt đựa trên tội lỗi; khi ông vua phong 
lưu bằng sự phát đạt và thịnh vượng của mình, làm hài lòng dân 
chúng; vị vua có đặc tính gì thì thần đân của ông ta cũng sẽ có 
đặc tính như thế; vì sự tiến bộ hay sự suy đồi của chúng, thân dân 
đều phải dựa vào vua; nhà vua là tổng thể của dân chúng, có thể 
nói như Vậy. 


Visalaksa nói rằng trong các tình trạng không yên ổn của vị 
bộ trưởng và của dân chúng, thì các tình trạng không yên ổn của 
dân chúng là nghiêm trọng hơn: tài chính, quản đội, những sản 
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phẩm thô, lao động tự do, kiểu đáng của các đồ vật, và sự thu đom 
các thứ thiết yếu tất - cả đều đạt được từ dân chúng. Ở đó sẽ 
không có những cái như thế nếu không có dân chúng, bên cạnh 
nhà vưa và vị bộ trưởng của ông ta. 


. Không, Kautilya nói, tất cả mọi hoạt động đều bắt nguồn từ 
vị thượng thư: các hoạt động như sự hoàn thành thắng lợi các 
công việc của đân chúng, giữ an ninh về con người và tài sản từ 
những kẻ thủ bên trong và bên ngoài, các biện pháp chữa trị để 
chống lại các tai họa, chiếm làm thuộc địa và tận dụng, cải thiện 
những vùng đất hoang, phục hồi sự phát triển quân đội, tập hợp, 
thu nhập quốc gia và ban tặng ưu đãi, ân huệ. 


Trường phái Parasara cho rằng trong sự tai họa của dân 
chúng và tai họa do việc tăng cường, củng cố sức mạnh kém, thì 
việc củng cố, tăng cường sức mạnh là tai họa nghiêm trọng hơn; 
bởi vì trong các thành phố được củng cố vững chắc thì ngân khố 
và quân đội được củng cố vững chắc; các thành phế được củng cố 
vững chắc là nơi đảm bảo an toàn cho dân chúng; chúng là thế lực 
vững mạnh hơn cả người dân thành thị hay người dân nông thôn; 
và chúng là những công cụ bảo vệ hùng mạnh trong những lúc 
hiểm nguy đối với nhà vua. Về phần nhân dân, họ là chung cho cả 
vua và kẻ thù của ông ta. 


Không, Kautilya nói, vì những pháo đài, nền tài chính và 
quân đội đều đựa vào đân chúng; cũng như vậy những tòa nhà, sự 
buôn bán, nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, lòng can đảm, tính 
kiên định, quyền lực và sự đư đật những vật dụng đều dựa vào dân 
chúng. Trong các đất nước có dân chúng cư trú, có núi non và hải 
đảo như những pháo đài tự nhiên; khi không có một đất nước có 
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xu hướng phát triển, những pháo đài phải được dùng đến. Khi một 
đất nước chỉ bao gồm những người làm ruộng, thì những điều lo 
lắng do không củng cố tăng cường được sức mạnh là điều hiển 
nhiên; khi trong một đất nước mà chỉ gồm những người dân hiếu 
chiến, thì sự lo lắng có thể xuất hiện do,không có lãnh thổ để phát 
triển, trồng trọt và cày cấy. 


Pisuna cho rằng có những điều lo lắng do không có những 
pháo đài và thiếu tài chính, thì những lo lắng do thiếu tài chính là 
nghiêm trọng hơn; sự sửa chữa những việc củng cố sức mạnh và 
sự duy trì của chúng đều dựa vào tài chính; bằng sự Øiàu có, mưu 
đồ chiếm đoạt thành trì của kẻ thù mới có thể được tiếp tục; bằng 
sự giàu có, đân chúng, những người bạn đồng minh và kẻ thù mới 
có thể được kiềm chế đưới sự quản lý, kiểm soát; bằng sự giàu có 
những người bên ngoài có thể được khích lệ và việc thành lập 
quân đội cũng như những quá trình hoạt động của nó được điều 
khiển và quản lý. Đó là điều có thể cắt bỏ ngân khố trong những 
lúc nguy hiểm, nhưng không thể bỏ pháo đài, thành trì. 

Không, Kautilya nói, do ở trong pháo đài mà ngân khố và 
quân đội được bảo vệ chắc chắn, và đo pháo đài mà cuộc chiến 
tranh bí mật vận động ngấm ngầm, kiểm tra được khắp những 
người tronø đảng phái của mình, duy trì quân đội, thu nhận các 
đồng minh và đánh đuổi các kẻ thù cùng những bộ tộc man rợ 
thành công. Không có những thành trì thì ngân khố sẽ thuộc về 
kẻ thù, vì dường như nhờ những điều đó mà chính các thành trì 
không bị tiêu điệt. 

Kaunapadanta nói rằng trong tai họa do thiếu tài chính hay 
quân đội kém năng lực là nghiêm trọng hơn; vì sự điều khiển, 
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kiêm chế những kẻ thù và bạn đồng mính của chính mình, việc 
chiến thắng quân đội của kẻ thù và công việc cai quản tất cả đều 
dựa vào quần đội. Không có quân đói, chắc chắn ngân khế sẽ bị 
mất, nhưng trái lại việc thiếu tài chính có thể được tạo lập nên do 
giành được những nguyên liệu và'những vùng đất hay bằng việc 
cướp lấy đất đai của kẻ thù. 


Quân đội có thể trở thành kẻ thù, hay có thể ám sát nhà 
vua, Và gây ra mọi thứ tai họa. Nhưng tài chính là phương tiện 
chính của sự tôn trọng và tuân theo những hành động đạo đức 
cũng như của việc có được những mong ước. Tùy theo sự thay đổi 
về vị trí, thời điểm và chính sách mà hoặc là nền tài chính, hoặc là 
quân đội có thể có ưu thế hơn; vì đôi khí quân đội là phương tiện 
để bảo vệ sự giàu có đã đạt được; nhưng sự giàu có luôn luôn là 
phương tiện bảo vệ cho cả nền tài chính lẫn quân đội. Tất cả mọi 
hoạt động đều dựa vào nền tài chính, do đó những tai họa do tài 
chính gây ra là nghiêm trọng hơn. 


Vàtavyàdhi cho rằng trong tai họa về quân đội và về đồng 
minh thì tai họa về đồng minh là nghiêm trọng hơn - bạn đồng 
minh, cho dù ông ta không nuôi dưỡng và ở xa, nhưng vẫn có thể 
dùng được; ông ta không chỉ đánh đuổi kẻ thù phía sau và những 
đồng mính cửa kẻ thù phía sau mà còn đánh đuổi cả kẻ thù phía 
trước và những bộ lạc man rợ; ông ta cũng giúp đỡ bạn đồng minh 
của mình tiền bạc, quân đội và những vùng đất đai những khi gặp 
nguy khốn. 


Không, Kautilya nói, bạn đồng minh thuộc về ông ta, người 
có quân đội hùng mạnh duy trì sự liên minh; và ngay cả kẻ thù 
cũng thừa nhận tư thế của bạn đồng minh; khỉ có công việc cần 
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phải được hoàn thành như nhau hoặc bởi quân đội hoặc bởi bạn 
đồng minh, thì sự ưu tiên đối với quân đội hay đối với đồng minh 
sẽ phụ thuộc vào những lợi thế đảm bảo thời gian và địa điểm 
thích hợp cho chiến tranh và lợi ích được mong đợi. Vào những 
lúc của cuộc viên chỉnh bất ngờ và những tình trạng xáo trộn do 
kẻ thù, do bộ lạc man rợ hay do những kẻ phiến loạn địa phương 
gây ra, thì không thể tin cậy bạn đồng minh được. Khi những tai 
họa đồng thời xảy ra hay khí kẻ thù đã phát triển lớn mạnh thì kẻ 
đồng minh chỉ giữ vững tình bạn của mình chừng nào tiền bạc 
còn sẵn có. Việc xác định sự nghiêm trọng hơn của các tai họa 
thuộc các yếu tố khác nhau của chủ quyền là như vậy... 


Chương 2 
NHỮNG SUY XÉT VỀ TAI HỌA CỦA NHÀ VUA 
VÀ CỦA VƯƠNG QUỐC ÔNG TA 


Nhà vua và vương quốc của ông ta là những yếu tố căn bản 
của nhà nước. 


Nhưng tai họa của ông vưa có thể hoặc ở bên trong hoặc ở 
bền ngoài. Những hiểm họa bên trong là nghiêm trọng hơn 
những hiểm họa ở bên ngoài, chúng giống như nguy cơ xuất hiện 
từ kể thù giấu mặt, ngấm ngầm. Nhưng tai họa do vị bộ trưởng 
đây ra nghiêm trọng hơn các loại khác của những tai họa bên 
tronø. Vì thế nhà vua phải giữ chắc quyền kiểm soát cửa chính 
mình với các lực lượng quân đội và tài chính. 


.. Dân chúng tất nhiên sẽ tuân theo ông vưa được sinh ra 
trong dòng dõi cao thượng cho đù ông ta yếu kém, vì xu hướng 
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cưa người phát đạt là tuân theo vị vua thuộc đồng đõi quý phái. 


Chương 3 
TẬP HỢP VỀ ĐIỀU LO PHIỀN CỦA CON NGƯỜI 


Sự ngu đốt và không có kỷ luật là những nguyên nhân của 
những nổi lo phiền của con người. Người không rèn luyện không 
thể nhận thấy những sự tổn hại nảy sinh từ những sự đồi bại xấu 
xa. Chúng ta đang đi tới bàn luận về chúng. 

.. Sự tức giận luôn luôn là đức tính cần thiết đối với việc 
ngăn ngừa tội ác... 

Không, Kautilya nói, sự giận đữ chỉ gây ra thù hận với kẻ 
thù và những tai họa từ kẻ thù, sự giận đữ luôn luôn gắn liền với 
sự đau khổ. Đam mê với khoái lạc gây ra do sự cơi thường và mất 
mát sự giàu có, và biến kẻ đam mê trở thành đồng bọn của kẻ 
cướp, những bọn cờ bạc, những kẻ đi săn, những ca sĩ, những 
nhạc công và những người đáng ghét khác. Trong những điều này 
sự thù ghét nghiêm trọng hơn là sự khinh thường, vì kẻ bị xem 
thường sẽ bị bắt giữ bởi dân chúng của chính người ấy và của kẻ 
thù người ấy, nhưng trái lại, người bị thù ghét sẽ bị tiêu diệt. 
Nhưng tai họa do kẻ thù nghiêm trọng hơn sự mất mát tài sản, vì 
sự mất mát tài sản gây nên tình trạng bất ổn về tài chính, trái lại 
những tai họa do kẻ thù gây ra có sự nguy hại đến cuộc sống. Sự 
đau khổ do thói xấu xa đồi bại nghiêm trọng hơn bị giam giữ cùng 
với những kẻ cướp, vì đồng bọn của những kẻ cướp có thể được 
giải thoát trong chốc lát, trái lại sự đau khổ do thói xấu xa đồi bại 
đây nên sự thiệt hại suốt thời gian dài. Do đó, sự giận dữ nghiêm 
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trọng hơn tội ác... 


Sự thừa nhận những gì bị lên án là do đục vọng; và sự giận 
dữ là để đè nén điều tốt; vì cả hai điều này đều là sản phẩm của vô 
số điều ác, cả hai đều chứa những điều xấu xa nhất. 

Do đó, người có sự suy xét sẽ kết hợp với những người già, 
và sau đó làm chủ xúc cảm của mình, ông ta từ bỏ cả sự giận dử 
và ham muốn, những cái sẽ gây ra những tội ác khác và phá hoại 
nên tảng chân chính của cuộc sống. 


Quyển 9 


Công việc của kẻ xâm lược 


: Chương 1 
TRI THỨC VỀ QUYÊN LỰC, VỊ TRÍ, THỜI GIAN, 
SỨC MẠNH VÀ MÊM YÊU, THỜI ĐIỂM XÂM LƯỢC 


Kẻ đi xám lược phải biết so sánh sự mạnh và yếu của chính 
mình với kẻ thù của mình; và có được sự xác định lực lượng, địa 
điểm, thời gian, thời điểm hành quân và phục hồi sức mạnh quân 
đội, những kết quả, sự tốn thất về người và tiền bạc, cũng những 
thuận lợi và mối nguy hiểm, người ấy sẽ hành quản với lực lượng 
đầy đủ; nếu không người ấy sẽ phải giữ yên lặng. 


Người thầy của ta nói rằng trong sự nhiệt tình hăng hái và 
sức ranh, sự nhiệt tình là tốt hơn... 

Không, Kautilya nói, ông ta là người có quá nhiều sức mạnh, 
bằng sức mạnh tuyệt đối trong quyên lực của ông ta, thì người 
khác chỉ là sự nhiệt tình. Có giành được, chiếm được, hay mưa 
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được ông vua nhiệt tình khác chẳng khác gì những người lính can 
đảm, ông ta có thể tạo ra đội quân ngựa, voi, xe ngựa nhiệt tình 
của mình và những cái khác để di chuyển tới bất cứ nơi nào mà 
không trở nøại. Nhưng ông vua hùng mạnh, dù những người phụ 
nữ, những người trẻ tuổi, què hay đưi cũng chinh phục được thế 
gian bằng sự lôi cuốn hay mua chuộc được sự giúp đỡ của những 
người can đảm. 


Người thầy của ta dạy rằng trong thế lực (tiền bạc và quân 
đội) và sự tài giỏi mưu lược, thì thế lực là tốt hơn; vì một ông vua 
cho dù có sự tài giỏi trong mưu lược cũng trở thành người có trí 
tuệ cần cõi nếu ông ta không có thế lực; vì việc bày mam lập kế đã 
được hoàn toàn định rõ. Không có thế lực, ông ta sẽ mất vương 
quốc của mình như những mầm trong hạt giống gặp hạn hán 
tuôn ra nhựa của chúng. 


Không, Kautllya nói, sự khéo léo trong việc bày mưu lập kế 
là tốt hơn, người có con mắt hiểu biết, và được làm quen với khoa 
học chính trị, với sự nố lực ít, ông ta có thể đạt được việc sử dụng 
sự khéo léo việc vận động ngấm ngầm và có thể thành công bằng 
phương pháp hòa giải cùng với những phương pháp chiến lược 
khác, bằng các gián điệp và những thiết bị máy móc trong sự quá 
sức ngay cả khí những ông vua này có can đảm và thế lực. Như 
vậy, trong ba điều đạt được, tức là lòng can đảm, quyền lực và sự 
khéo léo mưu lược, ông ta là người có đức tính mưu lược hơn là 
người có đức tính can đảm, ông ta sẽ thành công trong việc vượt 
qua những điều khác... 
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Chương 7 
NHỮNG HOÀI NGHI VỀ SỰ GIÀU CÓ VÀ SỰ THIỆT HẠI 
VÀ SỰ THẮNG LỢI ĐẠT ĐƯỢC BỞI CÁCH DÙNG 
PHƯƠNG PHÁP CHIẾN LƯỢC LẦN LƯỢT KẾ TIẾP NHAU 


.. Như đức hạnh là cơ sở của sự giàu có và như sự hưởng 
thụ là mục đích của sự giàu có, sự thành công trong việc đạt được 
tính chất đó của sự giàu có làm tăng tiến đức hạnh, sự giàu có và 
sự hưởng thụ được gọi là sự thành công tất cả. Những trạng thái 
nhiều vẻ của sự thành công là như vậy. Như vậy, những tai họa 
thuộc về thiên mệnh như: hảa hoạn, lũ lụt, bệnh tật, dịch bệnh, 
bệnh sốt rét, nạn đói và những căn bệnh quái ác là những mối 
nguy hiểm, Sự thành công trong việc ngăn chặn được tìm thấy 
qua sự sùng bái các vị thần và brahmins. Dù những tai họa quái ác 
là không có, hay quá nhiều, hoặc bình thường thì những lề nghỉ 
đã được trình bày trong kinh Athara - Veda cũng như những lễ 
nghỉ được đảm nhận bởi những nhà tu khổ hạnh có đầy đủ tài 
năng đều được thực hiện thành công. 


Quyển 14 
Thú đoạn bí mật 


Chương 1 
kì ^ ` z ` 
THỦ ĐOẠN ĐỀ LÀM TỒN THƯƠNG KẺ THÙ 
Để bảo vệ sự thiết lập trật tự bốn đẳng cấp, những biện 
pháp như vậy được nghiên cứu trong khoa học bí mật sẽ được áp 
dụng để chống lại tội lỗi nguy hiểm, 
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Bằng công cụ của những người đàn ông và những người 
đàn bà của giai cấn Mleccha” như vậy, có thể khoác những cái vẻ 
trá hình che giấu thích hợp với các vùng, các nghệ thuật hay 
những nghề nghiệp khác nhau, hoặc có thể khoác vẻ bề ngoài của 
người lưng gù, người lùn, câm điếc, ngốc nghếch, hay đưi mù, 
kalakufta và những người khác phải thực hiện chế độ ăn kiêng và 
những niềm vui thú vật chất xấu xa tội lỗi. Những người gián điệp 
sống như những người sống chung cùng nha, nằm giấu mình, có 
thể dùng vũ khí tấn công vào những địp thể thao hay tổ chức ca 
nhạc trong hoàng gia và những buổi chiêu đãi, giải trí khác. 
Những điệp viên đưới sự cải trang của người đi dạo đêm hay 
những người giữ lửa đốt cháy những ngôi nhà của người tội lỗi, 
xấu-xa, độc ác... 


Quyển L5 


Dàn ý của luận văn 


Chương 1 
SỰ SỐNG CỦA LOÀI NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ ARTHA 
SỰ GIÀU CÓ, TRÁI ĐẤT NƠI BAO CHỨA LOÀI NGƯỜI ĐƯỢC 
GỌI LÀ AItTHA, SỰ GIÀU CÓ; KHOA HỌC - 
BÀN LUẬN VÊ PHƯƠNG SÁCH GIÀNH VÀ DUY TRÌ TRÁI 
ĐẤT LÀ ARTHASATRA, KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 


Như vậy Sastra này làm theo ba giai đoạn, bao gồm sự chỉ 
dẫn để đạt được và duy trì thế giới này và thế giới khác. 
£ Theo nghĩa đen là barbarian; người man rợ. một trong những đẳng cấp 
thấp nhất. 
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Dưới ánh sáng của Sastra này người ta không chỉ có thể đề 
cao tính ngay thẳng, tính cần kiệm và những hoạt động thẩm mỹ 
cùng với việc gìn giữ, bảo vệ chúng mà còn hạ thấp, loại bỏ tính 
gian dối, sự xa hoa lãng phí và những hoạt động làm cho con 
người trở nên độc ác và đau khổ. 
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Phần thứ hai 
TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ 
TRONG THỜI KỲ PHẬT GIÁO, BÀLAMÔN GIÁO 


Theo cách phân chia truyền thống từ thời trung cổ sơ kỳ, 
triết học thời kỳ này bắt đầu từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên 
đến thế kỷ thứ mười sau Công nguyên (có quan điểm phân chia 
thời kỳ này từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 
thứ ba sau Công nguyên), dưới ảnh hưởng sâu sắc của hai hệ 
thống triết lý tôn giáo lớn, đó là Bàlamôn giáo và Phật giáo, nên 
người ta thường gọi thời kỳ này là thời kỳ Phật giáo, Bàlamôn giáo. 

Thời kỳ này là thời kỳ xã hội Ấn Độ đã có bước phát triển với 
sự thống nhất và hưng thịnh đất nước cả về chính trị, kính tế, văn 
hoá, xã hội, nhất là thời kỳ vương triều Maurya. Nhưng chế độ xã 
hội cổ Ấn Độ cổ vẫn bị kìm hãm bởi tính chất kiên cố cửa tổ chức 
công xã nông thôn và sự trói buộc của các quy tắc cổ truyền cùng 
với sự khắc nghiệt của chế độ phân biệt đẳng cấp xã hội, vốn dựa 
trên mối liên kết có tính chất gia trưởng giữa lao động nông 
nghiệp và thủ công nghiệp đã làm cho nền kinh tế xã hội của 
công xã manø nặng tính chất tự nhiên, tự cấp tự túc, và đo đó đời 
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sống, xã hội Ân Độ phát triển trì trệ, chậm chạp, hạn chế lý trí của 
con” người trong một khuôn khổ chật hẹp. Trong lĩnh vực tỉnh 
thần, tư tưởng, triết lý duy tâm, tôn giáo trong thánh kinh Veda, 
kinh Upanishad và giáo lý đạo Bàlamôn được suy tôn là hệ tư 
tưởng truyền thống, thống trị trong đời sống tình thần xã hội. Các 
trào lưu triết học thời kỳ này với khuynh hướng đa dạng, là tiếng 
nói đại diện cho các lực lượng xã hội khác nhau xuất hiện thành 
các hệ thống chặt chẽ, đều ít nhiều chịu ảnh hưởng và chi phối 
của tư tưởng truyền thống Veda và Upanishad, Bhagavad-gita... 


Phản ánh sự biến đổi của hiện thực xã hội, bên cạnh hệ 
thống tư tưởng chính thống (The orthodox systems), đã xuất hiện 
các trào lưu tư tưởng chống lại hệ tư tưởng Bàlamôn chính thống. 
Trong đó đặc biệt là việc phủ nhận uy thế của triết lý Veda, chống 
lại giáo lý Bàlamôn của đạo Phật, đạo Jaina và phong trào tự do tư 
tưởng và bình đẳng xã hội ở Đông Ấn, tiêu biểu là chủ nghĩa duy 
vật Lokayata hay Càràka. Trên cơ sở đó người ta đã phân chia 
toàn bộ các trào lưu triết học thời kỳ này thành hai hệ thống 
chính: hệ thống triết học chính thống và hệ thống triết học không 
chính thống. | 

Hệ thống triết học chính thống gồm có sáu trường phái gọi 
là darshanas: 1) Trường phái Nyaya, 2) Trường phái Vatsesika, 3) 
Trường phái Samkhya, 4) Trường phái Yoya, 5) Trường phái Purva 
Mimansa, 6) Trường phái Vedanta. 

Hệ thống triết học không chính thống có ba trường phái 
chính là: 1) Càrvàka, 2) ]ainism và 3) Buddhism. 

Sau đây, chúng ta tìm hiểu khái quát và nội dung kinh điển 
của các trường phái triết học Ấn Độ trong hai hệ thống trên. 
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CÁC HỆ THỐNG TRIẾT HỌC 
KHÔNG CHÍNH THỐNG 


I. TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC CÀRVÀKA 


Những sử liệu sớm nhất về trường phái Càrvàka - còn có tên 
là Lokayata được trình bày trong chính kinh Veda, trong các cuốn 
sử thi cổ Ân Độ và trong các kinh sách của đạo Phật. Cho đến nay 
người ta vấn chưa tìm được một văn bản gốc nào của môn phái 
Càrväka. Nhưng sở dĩ chúng ta biết được tư tưởng của môn phái 
này chính là do các tài liệu mà các đối thủ của nó công kích và ghi 
lại. Học thuyết này, có lẽ được trình bày khá đầy đủ hơn cả là 
trong các khảo luận triết học của Sankara Charya có tên là 
Saruasitdanla Sangraha nghĩa là “Điểm qua tất cả các học 
thuyết”, dùng để chú giải kinh Veda và kinh Upanishad và đấu 
tranh chống lại các tư tưởng duy vật vô thần, được Sankara viết 
vào thế kỷ VI đến thế kỷ XII. 

Tư tưởng triết học của phái Lokayata phát triển trong suốt 
nhiều thế kỷ và những người theo phái này đã luôn chống lại 
những tư tưởng có tính chất duy tâm tôn giáo trong các thời kỳ 
khác nhau. 
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Trong học thuyết về tồn tại, phái Lokayata cho rằng tất cả 
mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ đều do bốn nguyên tố đất, 
nước lửa và khí cấu thành (trong một số văn bản khác người ta 
thấy thêm yếu tố thứ năm là ête). Bốn nguyên tố này có khả năng 
tự tồn tại, tự hoạt động trong không gian để tạo thành vạn vật và 
con người. Tương ứng với bốn nguyên tố là những nguyên tử đất, 
nước, lửa, khí tồn tại ngay từ đầu, không thay đổi và cũng không 
bị tiêu diệt. Mọi đặc tính của các vật thể đều phụ thuộc vào sự kết 
hợp của những nguyên tố nào, và phụ thuộc vào số lượng, cách 
thức, tỷ lệ của sự kết hợp các nguyên tử ấy. Ý thức, lý tính và các 
giác quan xuất hiện cũng do sự kết hợp các nguyên tử, sau khi 
sinh vật chết đi thì sự kết hợp đó tan ra thành các nguyên tố, và 
các nguyên tố này lại được kết hợp với các nguyên tử của biến thể 
tương ứng tồn tại trong thế giới vô sinh. Không có ý thức trong 
những yếu tố riêng rẽ. Về mối quan hệ giữa tính thần và thể xác, 
phái L«kayata đã giải quyết trên lập trường của chủ nghĩa duy vật 
chất phác. Họ hiểu ý thức là thuộc tính của cơ thể, do các nguyên 
tố kết hợp theo một thể thức đặc biệt mà có, tựa như men say của 
rượu vậy. Rời khối nhục thể thì không thể có ý thức tồn tại. Không 
phải ngẫu nhiên mà người ta nói “tôi đau khổ”, “tôi vưi sướng”, 
“tôi béo”... Ý niệm về cái tôi không thể tách ra khỏi đặc tính của 
nhục thể. Con người chết đi, thể xác tan ra thì ý thức về “cái tôi” 
cũng hết. Ngoài ra, phái Lokayata cũng có quan điểm về sự biến 
hoá của vật chất, cho rằng những nguyên tố này bắt nguồn từ 
những nguyên tố kia, và đất là nguyên tố xuất phát của sự chuyển 
hóa đó, _ 

Về nhận thức luận và logích học, trường phái Lokayata thừa 
nhận cảm giác là nguồn gốc duy nhất xác thực của nhận thức. Các 
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giác quan có thể tri giác được các sự vật bởi vì bản thân các giác 
quan cũng được cấu tạo bởi các nguyên tố giống như các sự vật, 
đối với những bản chất siêu cảm giác, Lokayata hoàn toàn phủ 
nhận tính chất xác thực của tri thức gián tiếp. Theo họ, suy lớ, kết 
luận hay những chứng minh của kinh Veda đều là những phương 
pháp sai lầm của nhận thức. Chỉ có cái gì cảm giác biết được thì 
mới tồn tại. Do đó, Lokayata phủ nhận tính hiện thực của Thượng 
đế, linh hồn, và sự đi chuyển của linh hồn. 


Về đạo đức học, phái Lokayata kịch liệt phê phán những học 
thuyết tuyên truyền cho sự chấm dứt đau khổ bằng cách kiềm chế 
mọi ham muốn dục vọng và hy vọng sống cuộc đời hạnh phúc nơi 
thiên đường ở thế giới bên kia sau khi chết. Theo phái Lokayata, 
đó là sự tuyên truyền cho cái chết và là sự bịa đặt. Thực ra chẳng 
có địa ngục mà cũng chẳng có thiên đường. Phái Lokayata chủ 
trương hãy để mọi người sống, hoạt động, hưởng thụ tất cả trên 
cõi đời với những niềm cay đắng và những vị ngọt của nó. Vì thế, 
đạo đức học của phái Càrvàka được gọi là chủ nghĩa khoái lạc. 


Về kinh gốc của trường phái này, ngày nay hầu như không 
còn nữa do nhiều biến cố của lịch sử, chỉ còn lưu truyền lại một 
bài thơ mà người đời sau cho rằng của Brhaspati, được coi là người 
sáng lập ra trường phái triết học duy vật vô thần này, nhưng 
chúng ta biết được tư tưởng của trường phái Lokayata chủ yếu là 
thông qua các chuyên khảo của các đối thủ chống lại nó ghi lại, 
trong đó nổi tiếng hơn cả là hai khảo luận triết học 
SARVASIDDHÀNTASAMGRAHA (Điểm qua tất cả các học thuyết) 
của Sankara Charya và khảo luận SARVADARSANASAMGRAHA 
(Điểm qua các trường phái triết học). Về tư tưởng triết học của 
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trường phái Lokayata chúng tôi chia thành ba phần: (A) Mà dhava 
Àcàya, Sarpadarsanasamgraha, (London: Kegan, Trench, 
Trubner & co., Ltd, 1904); (B) Sankara, Sarpasiddhàrnfasamngraha 
(Calcutta, 1929), và (C) Jayaràsi Bhatta, Ta#popaplaoasimiha, 
(Baroda Orientail Insttule 1940; (D) K#rana Misra, 
Prabodhacandrodaya, (Bombay, 1811). 


A. SARVADARSANASAMGRAHA 
(Điểm qua các triết học) 


Những kết quả đạt được của Càrvàka quả thật khó mà phá 
bỏ được vì phần đông nhân loại tin vào điệp khúc có tính chất phổ 
biến rằng: 

“Trong khi cuộc sống thuộc 0ề bạn, bạn hãy sống thật uuí 
sướng di. 

Vì không ai có thể tránh khỏi cặp mắt của thần chết cả. 

Một khi thân xác này cháy lan rồi 

Làm sao có thể quay lại được nữa?” 

Theo các Sastras về nguyên tắc và sự hưởng thụ, mọi người 
đều cho rằng giàu có và dục vọng là mục đích duy nhất của con 
người và phủ nhận sự tồn tại của bất cứ cái gì thuộc về thế giới 
bên kia. Đó là tư tưởng chỉ thấy trong học thuyết Càrvàka, đo vậy 
trường phái này còn có tên gọi khác là Lokayata, một cái tên hoàn 
toàn phù hợp với điều nó thể hiện. 

Theo trường phái này bốn yếu tố: đất, nước, lửa, khí là 
những căn nguyên đầu tiên của thế giới vạn vật. Chỉ từ những cấn 
nguyên này khi biến đổi thành thể xác thì trí thông minh mới 
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được tạo ra, như khả năng làm say được phát sinh ra từ hỗn hợp 
của các thành tố nhất định và khi chúng bị phá hủy thì lập tức trí 
năng cũng biến mất. Về điều này họ đã trích dẫn sruti (bản văn 
Veda) rằng: “Xuất phát từ bốn yếu tố nảy, tự nó là tri thức thuần 
nhất, nó bị phá hủy khi các yếu tố bị phá hủy - sau cái chết không 
có trí thông rminh nào tôn tại cả” (Brahadàranyka Upanishad 
H.iv.12). Do đó, linh hồn chỉ là thân xác được phân biệt bởi thuậc 
tính của trí thông minh vì không có bằng chứng về bất cứ linh 
hồn nào có thể tồn tại tách khỏi thân xác được, từ đó trường phái 
này cho rằng tri giác là nguồn gốc duy nhất của tri thức và không 
cho phép suy luận øì thêm. 


[Theo Càrvàka]} mục đích duy nhất cửa con người là những 
thứ do các niềm thích thú được tạo nên bởi những khoái lạc nhục 
dục. Nhưng do niềm thích thú luôn luôn hòa lẫn với ít nhiều đau 
khổ, nên không phải vì thế mà anh có thể cho rằng đó không phải 
là cứu cánh của con người, bởi vì nhờ có sự khôn ngoan của chúng 
ta, chúng ta có thể hưởng thụ niềm vui thú và đồng thời tránh 
được đau khổ, cái luôn đi kèm không tách rời với nó, trong một 
chừng mực nhất định chúng ta có thể hưởng thụ, giống như một 
người muốn ăn cá, không phải vì cá có vảy và xương mà anh ta đại 
đột từ bỏ nó, để được ăn cá anh ta phải chấp nhận con cá với 
xương và vảy của chúng và với sự khôn ngoan của mình, anh ta ăn 
cái gì và không ăn cái gì trong chừng mực mà anh ta muốn và 
không muốn, hay cũng như một người muốn có cơm, không phải 
vì hạt lúa có trấu và những cái khác mà anh ta từ bỏ nó, để được 
ăn cơm anh ta phải chấp nhận hạt lúa với vỏ trấu và tất cả, và 
bằng trí thông minh anh ta biết rằng mình nên ăn cái gì và không 
nền ăn cái gì. Vì thế đối với chúng ta không vì sự đau khổ mà từ 
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bỏ sự khoái lạc, cái bản tính đó của chúng ta theo bản năng cho là 
thích hợp. Con người ta không thể không gieo lúa vì sợ thú hoang 
phá hoại, hoặc họ không thể từ chối nấu cơm vì sợ những kẻ ăn 
xin quấy rầy. Nếu như một kẻ nào đó nhút nhát đến nỗi từ bỏ 
khoái lạc có thể thấy được thì anh ta sẽ thật sự ngu ngốc, khờ 
khao chẳng khác gì một con thú, như một nhà thơ có viết: 


“Khoái lạc nảy sinh ở con người từ oiệc tiếp xúc với các sự 
uật cảm tính, 


Nó có thể bị từ bỏ chăng 0ì dau khổ kèm theo nó như lý 
luận của những kẻ điên. 

Hạt gạo chứa đầu chất bổ dưỡng, lệu con người tìm kiếm 
khoái lạc thực sự có thể oứt bỏ nó chỉ 0ì nó dính trấu 0à bụi 
chăng?”. 


Nếu bạn phản bác rằng nếu không có một điều gì như thế là 
hạnh phúc ở thế giới tương lai thì làm sao con người khôn ngoan 
từng trải tham dự vào Agnihotra (lễ cúng thần Lửa) và các lễ cúng 
khác, những thứ chỉ có thể thực hiện với nhiều tốn kém tiền bạc 
và thân xác; thì việc phần bác của bạn không thể được chấp nhận 
như bằng chứng trái ngược vì Agniohotra và các lễ hiến tế khác 
chỉ có ích như phương tiện kiếm sống; vì Veda bị bồi nhọ bởi ba 
khiếm khuyết: giả đốt, tự mâu thuẫn và trùng lặp không cần thiết; 
nhưng những kẻ mạo danh tự gọi mình là giáo sĩ Veda thì công 
kích lần nhau, như quyền lực của jnàna-kàrma (bộ phận dựa trên 
trí thức) bị đánh bại hoàn toàn bởi những người duy trì kàrma- 
kanada (bộ phận dứa trên hành động) trong khi những người đưy 
trì quyền Tực dựa trên tri thức bác bỏ những người duy trì uy thế 
của bộ phận dựa trên hành động và sáu cũng ba khiếm khuyết nói 
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trên chỉ là những khúc cường điệu lộn xộn của những kẻ bất 
lương. Từ đây có câu nói rất được ưa thích rằng: 


“Agnihotra'°, ba Vedas, ba mảnh gỗ của đạo sĩ khổ hạnh tự 
bôi nhọ mình uới tro bụi. 


Brhaspali cho rằng chúng chỉ là kế sinh nhai của những 
người không có nam lính 0à không bình thường.” 


Vì thế nó cho rằng không có địa ngục nào khác hơn sự đau 
khổ tầm thường gây ra bởi những nguyên nhân hoàn toàn tầm 
thường, như những chiếc gai... Đấng tối cao duy nhất là quấc 
vương trên trần thế, sự hiện hữu của quốc vương được chứng 
minh băng tất cả cái nhìn của thế gian; và sự tự đo duy nhất là sự 
phân rã của thân xác. Bằng việc giữ vững học thuyết cho rằng linh 
hồn đồng nhất với thân xác, nên các câu “tôi ốm”, “tôi đen” ...thì 
lập tức được hiểu là các thuộc tính của sự nhỏ bé, yếu ớt..., sự tự ý 
thức sẽ ở trong cùng một chủ thể TU xác); và việc dùng câu 
“thân xác tôi” được một cách hiểu ẩn dụ như “cái đầu của Ràhu” 
(Ràhu thật sự là tất cả cái đầu). Tất cả những điều nói trên được 
tóm tắt như sau: 


Trường phái này có 4 yếu tố: đất, nước, lửa và không khí; 


Và từ những yếu tố này sẽ xuất hiện trí thông minh giống 
như năng lực gây say của kinva hòa lẫn nhau”; 


Vì trong câu “tôi mập”, “tôi gầy”, các thuộc tính này cũng ở 


!® Agnihotra: Lễ hiến tế lửa 


?° Kinva: Một loại dược thảo có tác dụng gây say. 


cùng một chủ thể, 

Và bởi vì sự mập... chỉ có trong một thân xác, thân xác này 
là linh hồn, không phải cái gì khác. 

Và các câu như “thân xác tôi” chỉ mang đầy ý nghĩa ẩn dụ. 


Đối thủ nói: “nó là như vậy”, “ao ước của bạn sẽ đạt được 
nếu sự suy điễn... không có sức mạnh (hiệu lực) của bằng chứng, 
song khi có sức mạnh này hoặc giả nếu không có thì khi thấy khói 
làm sao tư tưởng của người thông minh ngay lập tức nghĩ rằng nó 
bắt nguồn từ lửa; hoặc tại sao khi nghe ai nói: “có nhiều trái cây 
trên bờ sông” thì liệu những người thích trái cây có lập tức chạy 
đến bờ biển không?” 


Tuy nhiên, tất cả những điều trên chỉ là thổi phồng thế giới 
tưởng tượng mà thôi. 


Những người duy trì sức mạnh của sự suy điễn cho rằng dấu 
hiệu hay thuật ngữ trung øian là nguồn gốc của trí thức, thuật ngữ 
trung gian phải được nhận thấy ở số ít (không chủ yếu) và bản 
thân nó liên hệ bất ổn định. 


Những người duy trì sức mạnh của sự suy điễn cho răng đấu 
hiệu hay thuật ngữ trung øian là nguồn gốc của tri thức, thuật ngữ 
trung gian phải được nhận thấy ở số ít (không chủ yếu) và bản 
thân nó liên hệ ổn định bất biến với số nhiều (chủ yếu). Mối liên 
hệ bất biến này phải là mối liền hệ không thiếu bất cứ điều kiện 
nào đã thừa nhận hay đã phản đối; và sự lên kết này không có 
khả năng suy luận tạo ra nguyên nhân cửa nó bởi sự tôn tại của 
nó, như đôi mắt, là nguyên nhân cửa sự trí giác chỉ vì sự tôn tại 
của nó được biết đến. Như vậy thì các phương tiện của mối liên hệ 
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được biết đến này là gì? 


Trước hết chúng ta sẽ cho thấy rằng đó không phải là tri 
giác. Tri giác được coi là bao gồm hai loại: ngoại tại và nội tại, 
ngoại tại do các giác quan bên ngoài tạo nên; nội tại do giác quan 
bên trong (tỉnh thần, ý thức) gây ra. 


Loại thứ nhất không phải các phương tiện bắt buộc cho dù 
có thể xảy ra việc tiếp xúc thực sự giữa các giác quan và sự vật có 
thể tạo nên trí thức về một đối tượng đặc thù đem lại sự tiếp xúc - 
như vậy, song không bao giờ xảy ra trường hợp tương tác như thế 
ở quá khứ hoặc tương lai, cho nên mệnh đề phổ quát vốn bao hàm 
mối liên kết bất biến giữa thuật ngữ trung gian và thuật ngữ số 
nhiều trong mỗi trường hợp trở thành không thể được biết đến. 
Hoặc bạn có thể không cho rằng tri thức này về mệnh đề phổ quát 
mang một loại chung như đối tượng của nó, bởi nếu như vậy, cố 
thể xuất hiện sự hoài nghỉ về sự tần tại của mối liên kết bất biến 
trong trường hợp đặc thù (chẳng hạn, khói ám chỉ lửa). 


Tri giác nội tại cũng khóng phải là phương tiện vì bạn không 
thể cho rằng tình thần (ý thức) có mọi khả năng nào đó để tác 
động độc lập đối với đối tượng bên ngoài, vì tất cả cho rằng nó phụ 
thuộc vào các giác quan bên ngoài như một nhà lôgích học nói: 
“Con mắt... có những đối tượng của nó như được mô tả; nhưng ý 
thức (tinh thần) bề ngoài phụ thuộc vào các cái khác”. 

Suy diễn không thể là phương tiện của trí thức về mệnh đề 
phổ quát, bởi vì trong trường hợp suy luận này chúng ta cũng đòi 
hỏi phải có một suy diễn khác để hình thành nên nó, v.v... và như 
vậy sẽ nảy sinh ra ảo tưởng về một sự thụt lùi đến vô cùng. 
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Bằng chứng cũng không thể là các phương tiện của trí thức 
bởi vì chúng ta có thể hoặc chứng minh qua phần giải đáp phù 
hợp với học thuyết Vaisásika của Kanàda, nằm trong chủ đề suy 
điễn, hoặc ngoài ra chúng ta có thể cho rằng chứng cứ sống động 
của bằng chứng không đủ khả năng vượt qua chướng ngại cũ kĩ 
vốn cần trở tiến trình suy điễn, vì bản thân nó phụ thuộc vào việc 
công nhận một dấu hiệu đưới dạng ngôn ngữ dùng trong sự hiện 
diện như của đứa trẻ bên cạnh ông già; hơn nữa, chúng ta không 
có lý đo nào để tin vào lời người khác cho rằng khói và lửa kết hợp 
với nhau không thay đổi hơn đối với việc tiếp nhận của chúng ipse 
dixit của Manu. 


Hơn nữa, nếu bằng chứng được coi như các phương tiện duy 
nhất của trí thức về mệnh đề phổ quát, thì ở trường hợp một 
người không được một người khác chỉ ra sự thật về mối kết hợp 
bất biến øiữa các thuật ngữ trung øian và chủ yếu (số nhiều) thì sẽ 
không có suy điền vê một điều gì đó (lửa) nhờ quan sát một điều 
khác (khói). Vì thế theo cách chứng minh của chúng ta, toàn bộ 
chủ đề của sự suy diễn vê bản thân mình sẽ phải chấm dứt chỉ 
trong vài từ vô dụng. 


Thêm nữa, so sánh,... cũng phải được bác bỏ hoàn toàn như 
các phương tiện của tri thức về mệnh đề phổ quát, bởi vì không 
thể có việc chúng có thể tạo ra trì thức về sự kết hợp vô điều kiện 
(mệnh đề phổ quát); vì mục đích của chúng là nhằm tạo ra tri 
thức về một sự kết hợp hoàn toàn khác, đó là mối liên hệ của một 
tên gọi với điều gì đó được gọi. 

Mặt khác, việc cùng sự không có một điều kiện (này, cái đã 
được đem lại) như định nghĩa về sự kết hợp bất biến (một mệnh 
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đề phổ quát), tự nó không bao giờ có thể được biết đến; vì không 
thể cho rằng mọi điều kiện buộc phải trở thành các đối tượng của 
sự tri giác; vì thế, mặc đù sự vắng mặt của những sự vật khả giác 
tự chúng có thể trở nên khả giác, sự vắng mặt của những sự vật 
bất khả giác tự chúng có thể trở nền bất khả giác; như vậy vì 
chúng ta ở đây phải cần đến suy diễn, nên chúng ta không thể 
vượt qua chướng ngại vốn cản trở chúng. Chúng ta buộc phải chấp 
nhận định nghĩa về điều kiện: “Nó là cái có tính tương hỗ trong sự 
mở rộng ra với thuật ngữ chủ yếu cho dù không luôn đi kèm theo 
thuật ngữ trung gian”. Ba mệnh đề phân biệt này “không luôn đi 
kèm theo thuật ngữ trung gian”, “luôn đi kèm theo thuật ngữ chủ 
yếu”, và “luôn được đi kèm theo bởi nó” (tương hô), đều cần thiết 
cho một định nghĩa đầy đủ nhằm kết thúc theo thứ tự ba điều 
kiện ảo tưởng như thế, trong lập luận để chứng minh tính không 
vĩnh viên của âm thanh khi “cái được tạo nên”, “bản chất của 
chiếc bình”, vì vậy định nghĩa có giá trị - nó được thiết lập bởi 
s"loka của vị bác sĩ (tiến sĩ) vĩ đại bắt đầu bằng “samàsama”. (Ám 
chỉ đến s'loka của Udayanàcàrya). 

Nhưng vì tri thức về điều kiện ở đây phải có trước tri thức về 
không có điều kiện, điều đó là duy nhất khi có trí thức về điều 
kiện, để tri thức về tính phổ quát của điều kiện có thể có được, tức 
trí thức dưới hình thức của mối liên hệ như vậy giữa thuật ngữ 
trung gian và thuật ngữ chủ yếu được phân biệt bởi sự không có 
bất kỳ điều kiện nào như vậy; và, mặt khác, trí thức về điều kiện 
phụ thuộc vào tri thức của mối quan hệ bất biến. Vì vậy chúng ta 
tập trunế vào những đất thủ của mình với sự cứng rắn bám chắc 
vào sự ngụy biện giống như tiếng sét bất ngờ của sự suy luận theo 
một vòng tròn. Do đó, do không thể có được sự hiểu biết tính phổ 
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biến của mệnh đề đã trở nên không thể thiết lập được sự suy luận. 


Giai đoạn ý thức rút ra từ tri thức về khói... đến tri thức về 
lửa... có thể được giải thích sự tồn tại của nó đựa vào một tri giác 
trước đó hoặc đo sự tôn tại của nó dựa trên sự sai lầm; và trong vài 
trường hợp giai đoạn này được chứng minh bởi kết quả có tính 
đồng thời giống như sự trùng hợp các kết quả đã tuân thủ trong 
nghề nghiệp quý hiếm cửa việc chơi đồ quý hiếm, thần chú, thuốc 
ngủ, ma túy... 

Từ đây suy ra rằng số phận... không tồn tại vì chúng chỉ có 
thể được chứng minh qua suy điễn. Nhưng người phản đối sẽ nói, 
nếu bạn không cho phép adrstra (lực lượng vô hình) như vậy, các 
hiện tượng đa dạng của thế giới trở nên bất kỳ nguyên nhân nào 
như vậy để hiện hữu. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận sự 
phản bác này là hợp lý, là vững chắc vì tất cả những hiện tượng 
trên có thể được tạo nền một cách ngẫu nhiên từ bản chất cố hữu 
của các sự vật. Nên có câu: 


“Liằa thì nóng, nước thì lạnh, sự tươi mát của cơn gió nhẹ 
thối buổi sáng; sự da dạng trên bất dầu từ ai? Nó đã sinh ra từ 
bản chất riêng của nó. 

Và tât cả những điều như thế cúng được nói bởi Brthaspali. 

Chững có thiên đường, chẳng có tự do cuối cùng, chẳng hề 
có linh hồn nào ở thế giới khác. 

Củng chẳng có những (hành động) của bốn dẳng cấp, 
mệnh lệnh chẳng tạo ra bất kỳ hậu quả thực sự nào. 

Agmihotra, ba bộ kinh Vedas, ba nấc thang của đạo sĩ khổ 


ch Bế, 


hạnh, tự bôi nhọ mình uới tro bụi. 


Đầu đo tự nhiên tạo ra như phương kế sinh nhai của những 
người thiếu tri thức uà nam tính. 


Nếu một con uật bị giết trong lễ hiến tế ]yotisloma, mà sẽ 
lên thiên đường thì tại sao người tế lễ không lập híc dâng hiến 
cha của mình lên đấu luôn? Nếu lễ Sraddha (nghĩa 0ụ tới người 
chết) làm mãn nguyện những người đã chết, thì rên dương thế 
nàu trong trường hợp của những kẻ lử hành khi bắt đâu công 
tiệc của rnình, thì uiệc dự trừ thức ăn cho cuộc hành trình của họ 
thật là 0ô ích. 


Nếu những người trên thiên đường lấy làm mán nguuện 0ì 
sự cúng tế ở đâu (Sraddha), thì tại sao không ban lương thực cho 
những người thấp cổ, bé miệng bên đướt? 

Nhi cuộc sống hãu còn thì hãu để cho con người sống 0uui 
uẻ, hãu để hắn làm thị! con bê to béo dù hấn đang mắc nợ ngập 
đầu; 

Một khi thân xác trở thành tro bụi, làm sao có thể quay lại 
tthư xưa nữa? 


Nếu người nào đó đã chết mà di sang thế giới bên kia được. 


Sao người ấy không trở ề để khỏi buồn thương 0ì xa cách 
những người thân? 
Nó chỉ là những kế sinh nhai của bọn brahmmn thiết lập 
niên ở đâu. 
Mọi thứ nghỉ lễ cho người chết đều không tạo ra kết quả 
nào khác ở bất cứ nơi đâu. 
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hư 


Ba tác giả của bộ Vedas là những thằng hê, những kẻ bất 
lương uà những quủ sứ. 

Mọi thứ lễ nghĩ nối hếng của bọn nàu, jarpharì, hưphari ... 
uà mọi thứ nghỉ thức bí ấn dành cho nữ hoàng trong lễ 
As uamedha (cúng ngựa - theo kinh Veda). 

Chúng đều do những kẻ ngớ ngấn bàu ra cùng mọi nghỉ 
thức rườmn rà của nó đều do những 0ị thầy cúng Đẽ ra. 


Việc ăn thị! tươi sống do những con quỷ lắng uảng trong ˆ 


đêm lôi dòi hồi”, 
Cho nên với lòng chân thành của đa số con người chúng ta 


phải đến trú chân nơi học thuyết Càrvàka. Sự hoàn thành khoái 
lạc là như thế. 


B. SARVASIDDHÀNTASAMGRAHA 

(Điểm qua tất cả các học thuyết) của Sankara Charya 

1. Theo trường phái Lokayata, chỉ có bốn yếu tố làm nguyên 
lý tối hậu: đất, nước, lửa và không khí; ngoài ra chẳng còn yếu tố 
nào khác nữa. 

2. Chỉ những thứ tri giác được mới tồn tại; còn cái không tri 
giác được thì không tồn tại, vì nó không bao giờ tri giác được, ngay 
cả những người tin vào cái vô hình cũng không bao giờ cho rằng 
cái vô hình trì giác được. 

3. Nếu cái được tri giác không thường xuyên được xem là cái 
không thể tri giác, thì làm sao họ có thể gọi nó là cái không thể trí 
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giác? Làm sao cái không bao giờ được trỉ giác như sừng thỏ có thể 
là một hiện hữu được? 


4. Những người khác ở đây sẽ không mặc nhiên công nhận 
sự tồn tại của đức hạnh và lỗi lầm từ hạnh phúc và khổ đau. Một 
người hạnh phúc hay khổ đau thông qua các quy luật tự nhiên chứ 
không có nguyên nhân nào khác. 


5. Ai vẽ các chú chim công hay ai làm chim cu hát? Ở đây 
không tồn tại nguyên nhân nào khác ngoài tự nhiên.. 


6. Linh hồn chỉ là một cơ thể được đặc trưng hóa nhờ các 
thuộc tính thể hiện qua các câu nói như “tôi khỏe mạnh”, “tôi 
trẻ”, “tôi được nuôi lớn”, “tôi già”... Nó không phải là thứ gì khác 
ngoài thân xác, 

7. Ý thức được tìm thấy trong biến đổi của các yếu tố không 
có trí khôn (ở các sinh vật hình thành từ vật chất) được tạo nên 
theo cách thức như màu đỏ được hình thành từ việc kết hợp trâu, 
Cau Và Vôi. 


8. Không có thế giới nào khác ngoài thế giới này, chẳng có 
thiên đường, chẳng có địa ngục; vương quốc của Siva và các khu 
vực khác do được hư cấu bởi những kẻ mạo danh nøu xuẩn của 
các trường phái tư tưởng khác mà thái. 


9. Sự hưởng thụ nơi thiên đường là ở chỗ ăn ngon, quan hệ 
với phụ nữ trẻ đẹp, mặc đồ đẹp, đầu thơm, đồ trang sức... 

10. Khổ đau nơi địa ngục là ở chỗ những khó khăn do kẻ 
thù, địch, vũ khí, bệnh tật gây ra; trong khi tự do giải thoát 
tmoksa) là cái chết vốn là việc tạm ngưng hơi thở cuộc sống. 
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11. Do vậy, kẻ khôn ngoan không phải chịu đau khổ do sự tự 


do; chỉ có kể ngu ngốc mới tự vắt kiệt sức bằng việc hành xác và ¡ 
ăn chay... 


12. Sự trong sạch và các thứ lễ nghỉ khác như vậy do những ' 
kẻ yếu đuối khôn ngoan đặt ra. Các món quà, vàng bạc, đất đai, 
niềm thích thú hân hoan khi được mời ăn tối... đều do những 
người nghèo khổ với bao tử đói khát nghĩ ra. 


13. Việc dựng đền chùa, nhà cửa, thùng chứa, giếng nước, ; 
chỗ nghỉ ngơi... chỉ được ca tụng bởi những người đi du hành, ˆ 
không phải bởi những người khác. | 


14. Nghỉ lễ cúng tế Agnihotra, ba bộ kinh Veda, cây gậy ba 
tầng, việc bôi tro... là những cách kiếm sống của những người 
thiếu trì thức và năng lực. 


15, Kẻ khôn ngoan nên hưởng thụ những khoái lạc của thế 
giới này bằng các phương tiện hữu hình thích hợp như làm nông, 
nuôi đia súc, buôn bán, quản Íý chính trị... 


C. TATTVO0PPAPL.AVASIMIHA 


Jayaràsí - người đặt len “Tattvopaplsvasimha” cho tác phẩm 
này đảm nhận việc cöng kịch những nguyen lý của các trường 
phái tư tưởng khác. Ở dây ảng ta phê phán cách $uy lý vốn được 
xem là một trong những phương tiện chứng mính tin cậy của 
trường phái lôp¡ch (Nỳaya) do Gautama và các học trò đề xướng. 
Ông là người đâu tiên đưa ra định nghĩa và suy lý, từ đây các học 
trò (các nhà lôgich) phát triển lập luận với mức độ sai biệt rất thấp 
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nhằm tách các định nghĩa ra và loại trừ mọi khả năng suy diễn. 


Chủ yếu ông chống lại việc hình thành tiền đề chính trên 
đó xây nên toàn bộ ngôi nhà suy luận của tam đoạn luận. Ông cho 
rằng việc thành lập tiên đề phụ thuộc vào trí giác trực tiếp về các 
nguyên lý phổ quát vốn là điều không thể được. 

1. Ông tiến tới bác bỏ lý thuyết suy điễn đựa trên cơ sở trì 
thức của kết quả (khói), vì “quả” (kàryatva) của cái gọi là kết quả 
thì không được hình thành. Ông cho rằng không có gì là kết quả 
vốn không bị phá hủy và nếu cái sau không được thiết lập thì cái 
trước không thể được minh chứng. 


2, Một cách tình cờ xuất hiện từ trong điều nói trên ở đó 
sinh ta, việc tranh luận vê mối quan hệ đối lập trong đó ông đưa ra 
một số những khả năng lựa chọn và mỗi một khả năng lựa chọn 
đẩy đối thủ vào chỗ khó khăn. 

3.Tiếp theo, ông ta bác bẻ lại chính cơ sở cửa mọi sự suy 
luận, tức là sự xác định về mối liên hệ øiữa nguyên nhần và kết 
quả, và bằng cách đó loại bỏ khả năng của sự suy luận về nguyên 
nhân do sự nhận thức về kết quả và ngược lại. 

4. Cuối cùng, ông ta bác bổ sự suy luận về tính bất ổn định 
của âm thanh... vì chúng là cái được tạo ra, đồng thời kết thúc sự 
tranh luận của ông ta bằng việc bác bỏ suy điễn ngay cả trong mối 
quan hệ tuần tự giữa bình minh với hoàng hôn và ngược lại. 


BÁC BỎ SỰ SUY DIỄN 


Sự suy luận đang được xem xét, nó là øì? “Sự suy luận được 
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báo trước bởi sự trĩ giác” (Nỳaya Sùtra Li.5). Tại sao như thế? Điều 
đó được giải thích như sau: Nhờ một cái bếp, người ta hiểu được 
mối quan hệ giữa lửa và khói thông qua chức năng đôi mắt... Sự 
kết hợp này øiữa chúng được hình thành thông qua trí tuệ; sau đó 
dấu hiệu khói được thấy ở cái gì đó trong lần thứ hai. Kế đến, 
người ta nhớ lại mối quan hệ chung (giữa khói và lửa). Sau điều 
này có sự suy xét về sự vật (ngọn đồi) đã liên quan với khói cái 
được tràn ngập khắp nhờ mối liên hệ chung với lửa, và điều này 
dẫn tới sự suy luận (về lửa trong sự vật) từ dấu hiệu (khói). 

Không có cái này thì không có cái kia, vì cái này có trước cái 
kía. Ở thế giới này không có kết quả nào xẩy ra mà không có 
nguyên nhân của nó; tri giác được coi là nguyên nhân và nếu 
không có nó thì làm sao có bất cứ khả năng suy luận nào? Nếu có 
một khả năng như vậy, thì đó sẽ là một trường hợp của một sự 
việc được tạo ra không có nguyên nhân. Không có sự trì giác thì 
“không thể hiểu được mối liên hệ bất biến (giữa các sự kiện)”. 

Có một lý do khác vì sao trí thức về mối liên hệ bất biến 
không thể được chứng minh. Đó là sự nhận thức vê mối liên hệ 
điữa hai cái chung, hoặc giữa hai cái riêng, hay giữa một cái chung 
và một cái riêng? Nếu đó là một sự nhận thức về mốt quan hệ giữa 
hai cái chung thì điêu đó không chính xác vì bản thân cái chung 
đã không được chứng minh (anupapatti). Cũng không thể quan 
niệm được mối quan hệ như thế tồn tại giữa một cái chung và 
một cái riêng vì tính không thể chứng minh được (hay sự không 
có thể, asambhavát) của những cái chung. 


Cũng không thể nghĩ về mối quan hệ như vậy giữa hai cái 
riêng dù có vô số trường hợp xuất hiện ngọn lửa riêng lẻ và những 
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đám khói nêng lẻ, và cũng bởi vi không có một yếu tố chung nào 
tồn tại giữa nhiều cái riêng. Ngay cả nếu điều đó có thể xảy ra thì 
vô số những sự vật riêng lẻ sẽ vẫn tiếp tục tồn tại. Hoặc nêu sự vô 
số này biến mất, thì sẽ không còn tồn tại cái riêng nào, và nếu 
không có chúng thì bằng sự suy diễn về cái gì để hiểu được mối 
liên hệ? | 

Hơn nữa, sự trị giác không đủ khả năng để chứng minh 
quan hệ giữa hất cứ những cái riêng nào do sự xa cách của không 
gian, thời gian, nơi chốn và bản chất của những sự vật. Cũng 
không thể có bất cứ sự hiểu biết nào về mối quan hệ không có sự 
trì giác về các thuật ngữ liên quan, vì đó là cơ sở của mối quan hệ 
và của tri thức về nó. Cũng không thể có trường hợp mọi thuật 
ngữ liên quan được lĩnh hội vào thời điểm khi mối quan hệ được 
nhận thức, vì chúng không xuất hiện để được nhận thức vào mọi 
thời điểm. Thật phi lôgic khi xem điều gì đó như đã được nhận 
thức nếu nó không xuất hiện để được nhận thức, vì đó sẽ là một 
giả định không chính xác, mặt khác, khi kết quả của tri giác qua 
miệng, khẩu vị của một sự vật đang được nếm, trị giác về màu sắc 
(rùpa) của nó cũng sẽ xảy ra. 


Nếu điều đó được biện luận rằng sự tồn tại của một quan hệ 
như vậy có thể được hiểu trong trường hợp của một vài sự vật 
riêng lẻ là hiện diện tại thời điểm của sự nhận biết mối liên hệ bất 
biến, dù cho không liên quan tới toàn bộ chúng, thì những sự vật 
riêng lẻ này (hiện điện tại thời điểm tri giác) có thể được xem như 
những dấu hiệu (gamaka) cho suy diễn chứ không phải là những 
thứ khác. Quan hệ tồn tại giữa một cặp thuật ngữ không thể đóng 
vai trò làm cơ sở của sự suy luận cho một cặp thuật ngữ khác; vì 
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đó sẽ là một sự mở rộng quá mức. Thật vậy, sự tiếp xúc thuộc về 
thị giác được hình thành giữa con mắt của Devadatta với chiếc 
bình, không có sự hiểu biết về nước... có thể có được, vì đó là đặc 
trưng thực chất của sự tiếp xúc để nó làm xuất hiện tri thức về 
một sự vật nhờ suy diễn chỉ với thời gian và không gian riêng biệt. 


Các sự vật riêng lẻ có khác biệt: do đó, dựa trên sự tiếp xúc 
của cái này, cái khác không thể được nhận thức, do sự khác biệt ở 
hình thức của chúng. Sự khác biệt về hình thức sẽ không được 
thừa nhận, mọi đa đạng của khói trên một ngọn núi sẽ phát triển 
thành phạm trù về khói, cái đang diễn ra, sự trì giác về khói không 
thể làm nẩy sinh ra sự suy luận về lửa, vì mối quan hệ về sự tồn 
tại bất biến giữa chúng không được biết ở người nhận thức, như 
một người sống ở đảo Dừa (Coconat Islama). Không có trí thức về 
mối quan hệ này, lửa được suy diễn cũng øiống như vị thần của 
bọn yêu tĩnh. 


Nếu từ sự nhận thức liên quan đến lửa (khói) anh biện luận 
để nhận thức về quan hệ (giữa lửa và khói) thì khi đó xuất hiện 
một ảo tưởng về giả định sai lầm (atiprasànga). Vì thế các đám 
khói giếng như một sự nhận thức các đấu hiệu ... và điều này theo 
quan điểm đúng đắn không thể được lý giải theo bất cứ cách nào 
khác. Quả vậy, thực tế là, vì sao không thể chấp nhận rằng tri thức 
về cái này (khói) không phụ thuộc vào tri thức về cái khác (lửa)? 
Nếu cho rằng, thậm chí nếu khóng có việc thừa nhận quan hệ lệ 
thuộc, khói tự nó có đủ khả năng làm nảy sinh ra nhận thức về lửa 
(trên ngọn núi), thì cá thể bị chất vấn rằng tính khói ở khói mới 
vừa xuất hiện nay đã xuất hiện từ trước, hay đã xuất hiện nhờ 
nguyên nhân nào đố, hay không có nguyên nhân nào hết... 
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(Không có bất kỳ yếu tế quyết định nào để chứng minh bất kỳ một 
trong ba sự lựa chọn đầu tiên nào là sự lựa chọn duy nhất được 
thừa nhận) trong sự xuất hiện ngẫu nhiên của hiện tượng, việc 
không có quan hệ của nó với thời gian và nơi chốn không được 
nhận thức. Vì vậy một hiện tượng xuất hiện không có nguyên 
nhân thì sự tôn tại của nó có liên quan tới thời gian và địa điểm 
riêng biệt. Ở các trường hợp như thế, thậm chí sau sự tri giác về 
khói, không thể có trì thức suy diễn nào về lửa, vì đơn giản nó 
không được thừa nhận. 

1. Để bác bỏ suy diễn dựa trên kết quả, sự thật về có 
kết quả bị bác bỏ 

Cũng theo những gøì đã trình bày ở trên, không thể có tri 
thức về sự vật được suy luận, vì khói không thể được chứng minh 
như một kết quả được. Nó không thể được coi như là một kết quả, 
vì việc tạm ngừn§ sự tôn tại của nó không được nhận thức. (Theo 
tư tưởng Ấn Độ, cái gì được sinh ra trong thời gian phải kết thúc 
trong thời gian). Nếu cho rằng (việc phá hủy của khói) được lĩnh 
hội trực tiếp thì sự nhận trực tiếp mang hình thức khẳng định hay 
phủ định? Nếu đó là hình thúc khẳng định, thì khói, hay điều gì 
đó, hay không có gì là đói tượng của tri giác? Nếu sự tri giác là về 
khói, thì sự trị giác có khói là đối tượng của nó, nó chỉ có thể 
chứng minh sự tồn tại của khói chứ khóng phải sự phử định của 
nó. Nếu tri giác là thuộc về một điều gì đó khác hơn sự tồn tại của 
cái bản chất đó thì nó không thể chứng minh sự phủ định của 
khói; vì sự nhận thức thiết lập sự tồn tại của sự vật đó chỉ là đối 
tượng của nó: Nếu sự trĩ giác là về cái không có gì, thì như người 
cầm, mù và điếc, nó không thể xác nhận, hoặc phủ nhận điều gì. 
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Nếu sự tri giác đã nói là thuộc về tính phủ định, thì đối 
tượng của nó là cái gì đó khác hay không là cái gì cả? Khói, cái gì 
đó hay không cái nào cả? Nếu khói là đối tượng của nó thì nó bắt 
nguồn từ sự tồn tại của đối tượng của nó, nó chứng minh sự tôn 
tại của đối tượng, và rõ ràng khóng thể phủ nhận sự tồn tại cửa 
nó; nếu nó có một cái gì đó khác là đối tượng của nó thì nó liên 
quan đến cái gì đó khác, và xem cái đó là nội dung của nó, nó 
không thể phủ nhận sự tồn tại của khói. Nếu nó chẳng có gì là đối 
tượng của mình thì lần nữa, giống như kẻ tối dạ, nó không đủ khả 
năng xác nhận hay phủ định điều gì. 


Nếu nói rằng việc phá hủy chỉ là mục đích của sự tồn tại, và 
nó trở thành đốt tượng của sự nhận thức, thì lập luận không thật 
chặt chẽ khéo léo, vì việc phá hủy là một đối tượng khá hoàn toàn, 
bất cứ sự tri giác nào có liên quan kèm theo mới chỉ có thể chứng 
minh được sự thật về sự phá hủy, và vì thế không thể phủ nhận 
được sự tồn tại của một cái gì đó. Chắc chắn việc phá hủy một 
điều gì đó được lĩnh hội, nó không thể chứng minh mực đích của 
tồn tại của bất kỳ điều gì, vì những sự tri giác bị giới hạn ở các đối 
tượng của chính nó và chỉ thiết lập sự tồn tại của nó. Vì thế nó có 
thể phủ định ở các sự vật? 


Nếu cho rằng ở tri thức về việc phá hủy (của khói) không có 
ý thức về bản chất của khói; và về thực chất đây là sự phủ định 
của khói, thì ngay cả ba thế giới có thể bị phủ định (đất, bầu trời, 
thiên đường), vì trong sự nhận thức về việc phá hủy (của khói) 
cũng không có ý thức vê ba thế giới. Đó không có nghĩa rằng ba 
thế giới bị phá hủy. 


232 


2. Một cách ngẫu nhiên, khái niệm về quan hệ đối lập 
tự nó bị phê phán 


Lần nữa, nếu việc phủ định về khói có nghĩa một tồn tại đối 
lập với nó, vậy thì ý nghĩa của sự đối lập là gì? Phải chăng nó là 
một tôn tại không phải cái đó thật sự không đồng thời của tôn tại, 
hay sự tồn tại của nó là kết quả của cái khác, hoặc sự tồn tại của 
nó là nguyên nhân của cái khác, hoặc là tác nhân của hành động 
khác với cái đó, hay sự tồn tại của nó được tạo ra bởi nhiều nguyên 
nhân nói chung, hay sự không phụ thuộc của nó phụ thuộc vào 
các mặt đối lập phụ thuộc vào nó? 


(ï). Nếu sự đối lập đưới một hình thức tồn tại không phải cái 
đó thì sẽ mang nghĩa phủ định về ba thế giới, chứ không riêng về 
khói, vì ở đây có sự đối lập dưới hình thức không thuộc ba thế giới. 

(1). Nếu sự không đồng thời của sự tôn tại là ý nghĩa sự đối 
lập, thì sẽ xảy ra sự đối lập lẫn nhau giữa quá khứ, hiện tại và 
tương lại... 


(ii). Nếu sự đối lập bao hàm việc không nhận thức của một 
sự vật trong khi mặt đối lập của nó tôn tại, thì điều đó được nhận 
xét rằng một sự vật không được nhận thức do cản trở về khoảng 
cách... Những cản trở như vậy không chứng tỏ sự không tồn tại 
của nó, như việc không có chiếc đèn trong chiếc lọ, khói... không 
được nhận thức, song điều này không có nghĩa là chúng không 
tồn tại. 

Nếu cho rằng những sự vật bình thường không được nhận 
thức vì các nguyên nhân do khoảng cách và những cái tương tự 
như vậy... trở nên lĩnh hội được sau đó, trong khi ở đây trường hợp 
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phá hủy các sự vật, như khói hay chiếc bình thì không như vậy, 
hãy để chúng được nhìn thấy bởi những người cho rằng chúng 
không lĩnh hội được. Chúng không nhận thức được bởi một cá 
nhân riêng biệt hoặc bởi tất cả mọi người nhận thức? Nếu sự tồn 
tại của sự vật không được nhận thức bị phú định vì nó không được 
trị giác bởi một cá nhân riêng lẻ, thì đây là điều hoàn toàn sai lầm, 
vì điều này mà người này có thể nhận thức được thì người khác 
không thể nhận thức được vì khoảng cách, sự ẩn giấu hay cái 
giống như vậy... Sự tồn tại như vậy, cùng với việc tiêu hủy diễn ra, 
nên nó có thể nhận thức được bởi người này mà không thể nhận 
thức bởi người khác. 


Tuy nhiên nếu một sự vật không được nhận thức bởi một 
người nào đó thì cơ sở của suy luận là gì? “Mọi người nhận thức 
đều thiếu tri thức này” là một mệnh đề trong đó không có sự suy 
luận vì quá khó khăn để nhận biết những đầu óc khác và vì sự 
khác biệt giữa những đầu óc của chúng ta. 

Hơn nữa, một sự vật đang bị phá hủy [nó được xem xét] 
hoặc tính chất khả trí giác của nó có liên quan đến một thời điểm, 
một nơi chốn xác định nào đó hoặc là vĩnh viễn? Nếu nó liên quan 
đến địa điểm, thời gían xác định nào đó thì sự không tồn tại của 
nó không được xác nhận, vì chỉ có sự nhận thức về cái gì tồn tại. 
Nếu nó liên quan đến mọi địa điểm mọi thời gian thì đó cũng là 
điều không chính xác vì không có bằng chứng xác định, không có 
nó không thể có cái gì chấp nhận được. 


Hơn thế nữa, sau sự tiêu hủy thì làm sao một sự vật có thể 
bị tước hết mọi dấu hiệu đặc trưng của nó (tên gọi, hình thức, 
màu sắc,...) lại duy trì đặc trưng của một sự vật? Và khí nào nó 
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mất hết mọi đặc trưng của nó trong suốt thời gian có thể nhận 
thức của nó, hay vào lúc khi nó ngừng được nhận thức? Nếu ở 
trường hợp một (trong lúc nhận thức của nó) nó muốn biết cái nó 
sẽ được nhận thức, song không có những đặc trưng nào của nó. 
Nếu điều đó được nói rằng (nó mất hết.các đặc tính cửa nó) vào 
lúc nó ngừng nhận thức thì điều đó cũng thật vó lý, vì một sự vật 
không thể được nhận thức do khoảng cách hay bị che phủ, tuy 
nhiên nó có thể đang tồn tại và không bị tước hết các đặc trưng. 
Hơn nữa, nữay sau khi có sự nhận thức hoàn toàn sau khi tiêu hủy 
thì điều này không thể chứng minh sự không tồn tại của nó như 
tính bất khả nhận thức do nhiều lý do khác nhau như đề cập bên 
trên, đó là khoảng cách hay bị sự che lấp... 


(0). Nếu sự đối lập là ở kết quả của cái gì đó, thì sự phá hủy 
chiếc bình cũng sẽ đối lập với chúng [và không chỉ với chiếc 
bình], bởi vì bản thân nó là kết quả của chiếc gậy. [Nếu cho rằng 
chiếc gậy không chịu trách nhiệm trực tiếp đối với sự phá hủy 
chiếc bình, nhưng là như thế chỉ qua hành động của nó], thì điều 
này cũng không đứng vững được vì hành động phá hủy của chiếc 
đậy cũng không được độc lập. 


(ñ). Nếu bản chất của sự đối lập là ở nguyên nhân của cái 
mà nó bị đối lập, thì điều đó cũng là sự sai lầm, vì sự phá hủy của 
chiếc bình và khói không tạo nên chiếc bình hay khói. Thậm chí 
họ (Naiyàyikas) không thừa nhận điêu đó. Hơn nữa, nếu sự đối lập 
là ở nguyên nhán, thì sự khóng tôn tại sẽ trở thành đối lập với trĩ 
thức về sự không tôn tại [vì cái trước sinh ra cái sau]. 

(ii). Nếu sự đối lập cốt ở nguyên nhân của những hành 
động khác nhau với những kết quả khác nhau, thì tất cả mọi thứ ở 
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thế giới này sẽ bị đối lập với mọi cái khác. 

(w). Nếu sự đối lập cốt được tạo ra do nhiều nguyên nhân 
khác nhau, thì điều đó cũng không đúng vì chiếc bình và sự phá 
hủy của nó đêu có khả năng được tạo ra do một hay cùng 
Devadatta. Nếu sự đối lập giữa các sự vật tồn tại và không tồn tại 
được cho là khả năng được tạo ra do những nguyên nhân bất biến 
của chúng, thì tất cả sự vật sẽ được đối lập với cái khác, đo khả 
năng được tạo ra theo thứ tự bởi các nguyên nhân bất biến. Hơn 
nửa, nó sẽ dần đến sự đối lập giữa các sự vật tồn tại vĩnh viễn và 
tồn tại không vĩnh viễn vì cái vĩnh viễn không có nguyên nhân, 
nếu có nguyên nhân, các sự vật không tồn tại vĩnh viễn được. 


(v). Nếu sự lệ thuộc và độc lập là những đấu hiệu của sự đối 
lập, thì sẽ có sự khác nhau giữa cái ngã và tri thức (vê cái ngã), 
việc tiêu hủy của chiếc bình sẽ trở nên đối lập với mọi thứ khác vì 
mối quan hệ của sự lệ thuộc và độc lập mang nét chung cho cả 
hai. Thêm vào đó trường hợp thuộc sở hữu cách [sự phá hủy của 
cái bình] không thể quan hệ, như “con mắt của Devadatta hoặc 
con ngựa của Devadatta” đều biểu thị quan hệ giữa Devadatta với 
sự vật được nói đến. Nếu sự vắng mặt của chiếc bình có thể khẳng 
định ngoài bất kì mối quan hệ nào, thì vũ trụ này cũng có thể 
được cho là bị hủy diệt, vì sự không có của tính liên hệ (giữa vũ 
trụ và sự không tồn tại của nó) hiện điện ở đây cũng khóng hại gì. 

3. Chứng mính sự không thể có được sự hiểu biết 
mối quan hệ nhân - quả 

Từ điều này cũng đã sinh ra rằng không có khả năng hiểu 
được mối quan hệ nhân ~ quả. Nếu kết quả được nhận thức sau 
nguyên nhân, thì nó được xem như kết quả được nhận thức sau sự 
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nhận thức về nguyên nhân hạn chế hoặc không hạn chế. Nếu nó 
thực hiện sự nhận thức về kết quả của nguyên nhân không hạn 
chế, thì cầu nói trên sai, vì nguyên nhân không hạn chế là không 
thể nhận thức được và đo đó không có khả năng được kiểm 
nghiệm. Nếu nó thực hiện sự trí giác về nguyên nhân hạn chế thì 
câu nói trên cũng sai lầm, vì một nguyên nhân hạn chế không thể 
là một nguyên nhân, cho phép một mình tạo ra kết quả. (Vì nó 
không thể được kết hợp với điểm đặc trưng của kết quả cho đến 
khi kết quả được tạo ra, và một khi nó được kết hợp với quả, thì nó 
hiển nhiên không thể là nguyên nhân được). 


Ngoài va, khi sợi chỉ được cho là nguyên nhân của miếng 
vải. Như vậy có phải vì sợi chỉ có trước và tồn tại lâu hơn miếng 
vải, hay vì nó được nhận thức trước? Nếu nguyên nhân là những 
đì có trước và tồn tại lâu hơn kết quả, thì chúng ta không thể có 
bất kỳ nguyên nhân đặc thù nào về âm thanh, cái được khí ether 
sinh ra, vì đồng thời sẽ có nhiều sự vật riêng biệt tạo nên nhiều sự 
vật khác như vậy, những cái có trước và tồn tại lâu hơn âm thanh. 


Nếu cho rằng những tiền đề này được chứng minh bởi các 
trường hợp khẳng định và phủ định như những nguyên nhân của 
các kết quả riêng biệt sẽ được thừa nhận như vậy, vì đó là duy 
nhất đối với những nguyên nhân như vậy để kết quả không có thể 
biến đổi được có thể tìm thấy, thì “khẳng định” hay “phủ định” có 
ý nghĩa gì? Nó có phải là nguyên nhân hay một điều gì đó khác 
được liên hệ khẳng định hay phủ định. Nếu đó là nguyên nhân, thì 
không có gì xác định một nguyên nhân sẽ cần thiết là nguyên 
nhân. Nếu đó là một điều gì khác, người ta không biết đó là gì, và, 
không có cái trí thức này, thì điều đó không thể biết được hoặc nó 


257 


có trước cái khác hoặc cả hai xuất hiện cùng với nhau, hay chúng 
không bao giờ được sinh ra. 


Mặt khác, nếu cho chủ nhân hỏa được xác định theo trật tự 
của sự nhận thức của chúng thì những điều nói trên cũng áp dụng 
được vào quá trình nhận thức, vì đó là thực tại duy nhất tồn tại 
được nhận thức và không phải cái nào khác. Điều đó cho thấy 
rằng, cho dù được tạo ra đồng thời, hai sừng của con bò cái được 
nhận thức theo tuần tự trước sau, và liên hệ với giống bò và sự tồn 
tại, thì cả hai đều không có nguyên nhân. Cũng như vậy điều đó 
cho thấy rằng sự nhận thức về sợi chỉ theo sau sự nhận thức về 
miếng vải; tương tự, có một sự nhận thức đồng thời về hai điều 
này, không có sự khác biệt giữa chúng, không có mối liên hệ nhân 
- quả øiữa chúng. Không có sự khác biệt được giải thích trước đây. 
Tương tự, tri thức không khác với đối tượng (sự vật) của tri thức, 
vì cả hai đều là những hình thức tồn tại và không có hình thức 
nào khác nhau, về thực chất, chúng là một và như nhau. 


Cũng vì lý do trên, sự nhận thức về nhân - quả không được 
nhận thức; sự nhận thức được tạo nên từ sự không tự nhận thức 
chính nó, không có khi sự nhận thức thứ hai khác hơn sự nhận 
thức đó. Nếu cho rằng ngay khi không có hành động nhận thức 
thứ hai, nó là tự nhận thức, sự không có của một hành động nhận 
thức thứ hai về sự nhận thức trở nên phổ biến cho cả hai? 


Do lý do trên, trí thức không thể là sự nhận thức về bản 
thân đối tượng. Nếu bạn hỏi vì sao đó là điều không có trí thức về 
đối tượng thì câu trả lời l: tri thức về một đối tượng có thể được vì 
đơn thuần là sự tồn tại của đối tượng, hoặc vì nó được đối tượng 
tạo nên? Nếu một đối tượng được biết vì sự tồn tại của nó thì toàn 
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bộ thế giới này sẽ được biết, cũng chỉ vì sự tôn tại hiện điện tại 
đây. Nếu bạn nói rằng tri thức được đối tượng tạo ra bởi vì nó được 
tạo ra do mắt, ánh sáng, Thượng đế,... như vậy thì trí thức về 
những điều này sẽ xuất hiện. Nếu bạn nói rằng một đối tượng khi 
tạo va trì thức không cho thấy hoạt động đặc thù nào vì không có 
hoạt động nào như thế được tìm thấy, và chỉ sự không có một 
hoạt động đặc thù nào như thế thì đối tượng có thể tạo nên kết 
quả đặc biệt (trí thức), điều này đúng, [nhưng ở đây nó không như 
thế] do nó không được chứng minh bởi kinh nghiệm, vì một kết 
quả là kết quả của toàn bộ sự kết hợp của những nguyên nhân và 
điều kiện. Vì thế, [theo quan điểm của anh] như sự nhận thức về 
một đối tượng, điều này sẽ dẫn tới sự hiểu biết về toàn bộ nhóm 
các nguyên nhân. [Nếu anh nói rằng] nó sẽ không đem lại vào các 
điều kiện nguyên nhân khác thì nó cũng sẽ không là sự nhận thức 
về đối tượng; và không có điều đó, sẽ không có sự nhận thức về 
quan hệ nhân - quả; điều đó không được nhận thức sẽ không có 
suy luận về nguyên nhân từ sự nhận thức về kết quả. 


Lần nữa, sau khi hiểu rõ kết quả, người suy luận có nhớ 
hoặc nhận thức nguyên nhân không? Điều đó là không thể xảy ra 
với sự nhớ lại trừ phi người ấy trước tiên có nhận thức về nó. Vậy, 
nếu những gì người ấy nhận thức là một nguyên nhân không xác 
định thì điều đó được xác định hoặc nguyên nhân như vậy tồn tại 
hoặc là không tôn tại. Nói rằng nó tồn tại không đứng vững trước 
lý luận được, vì một nguyên nhân được coi là nguyên nhân theo 
một số hành động, chẳng hạn như một người được gọi là người 
giữ lại do người ấy có một cây øậy, hoặc một sự vật được gọi là bản 
chất đo tính quan trọng của nó ... theo quan điểm của chính anh, 
một nguyên nhân không có khả năng tồn tại theo bất cứ chiều dài 
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thời gian nào, ngoài việc tạo ra số lượng của các kết quả. Nếu bạn 
nói rằng nó không tạo ra (những kết quả) cho dù có khả năng tạo 
ra chúng, thì nó sẽ hoàn toàn dừng lại là do một nguyên nhân và 
không có gì sẽ được tạo ra. Tuy vậy, nếu người ấy hiểu rằng cái 
khóng tôn tại thì người ta nhận thức cái đó là không tồn tại! 


Hơn nữa, sau khi nhận thức được (lĩnh hội được) kết quả 
[khóï],... là cái biết được nguyên nhân, hay sự ưu tiên của nguyên 
nhân, hoặc kết quả như là đi trước nguyên nhân? Nếu nguyên 
nhân được nhận thức, thì dẫn tới điều này “có nguyên nhân vì có 
kết quả”, và sự suy luận này cũng coi như “con qua có linh hồn, vì 
nó có màu đen”. 

Nếu đó là sự ưu thế của nguyên nhân thuộc một kết quả 
được suy ra, thì sự ưu tiên đó là ở mốt liên hệ của kết quả của nó 
với sự tồn tại, hay chỉ là sự tồn tại, hay một vài kiểu tồn tại khác? 
Nếu sự suy luận liên quan đến mối liên hệ của nó với sự tồn tại 
của nguyên nhân, thì điều đó không đúng, vì nó sẽ là đối tượng 
của nhận thức, và không có sự ưu tiên nào trong khi nói về sự suy 
luận - nơi có sự nhận thức; {vì mặt khác] ngay khi cơ sở của sự 
suy luận (kết quả) sẽ trở thành đốt tượng của sự suy luận. Như đã 
nói, trong các sự vật chung (phổ biến) có sự chứng minh về cái đã 
được biết. Bởi các sự vật chung có nghĩa là những vật có thể là các 
đối tượng của cả sự nhận thức và suy luận. 


Nếu chỉ việc tồn tại của sự ưu tiên nguyên nhân là đối tượng 
của sự suy luận, thì nó cũng là đối tượng cửa sự nhận thức, và sự 
suy luận thì không được cần đến. Cũng ở đây điều đó được nhận 
thấy rằng cái chung theo bằng chứng chỉ chứng tỏ cái đã biết, 
hoặc chứng minh cái đã tồn tại. Cả hai chúng đều không đúng 
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như đã nói ở trên. 


Nếu sự ưu thế của nguyên nhân thay thế cho một vài đặc 
trưng khác nào đó, và được suy luận ra, thì nó được nằm trong 
phạm vi của sự xác định của nhận thức, nó cũng là đối tượng 
nhận thức và không đòi hỏi bất cứ cách nhận thức nào khác. Cũng 
không có bất cứ nguyên nhân của sự không nhận thức nào, giống 
như vật chướng ngại, khoảng cách xa gần của đối tượng. Thậm chí 
chiếc bình... cũng sẽ không nhận thức một cách khác được. Như 
đã nói, “trong trường hợp cái riêng duy nhất, thì không có sự 
nhận thức”. Cái riêng chỉ là đối tượng của sự suy diễn, và chúng ta 
không biết bất cứ cái gì liên quan đến nó, Không có tri thức như 
vậy, không thể có suy luận øì từ một đấu hiệu đối với vật được 
biểu thị. Hơn nữa, theo trường phái Naiyàyikas, không có thực tại 
nào vượt khỏi 6 phạm trù: bản thể, chất, hành động, cái phổ quát, 
tính nội tại và phủ định, và nếu có cái nào khác được chấp nhận 
bây giờ do anh thì-nó sẽ đi tới chống lại quan điểm của anh. Nếu 
điều đó được biện luận rằng sự ưu thế của nguyên nhân là một 
đặc điểm khác và nó được suy ra từ đấu hiệu (thí dụ, khói...) thì 
các nguyên nhân như không gian, Thượng đế, v.v là không biết 
được... 


Nếu nói rằng cái được nhận thức là kết quả được báo trước 
bởi nguyên nhân thì câu nói đó chỉ cho thấy sự ngu xuẩn của trí 
tuệ. Vì sao? Bởi vì kết quả trong tính bản chất của nó (khói) được 
nhận thức; cái gì là cần thiết của suy luận? Ở đây cùng mật sự ảo 
tưởng về “việc chứng minh cái đã biết xuất hiện". Nếu cho rằng tr 
thức về cái chung có thể xảy ra chắc chắn cả sự nhận thức và sự 
suy luận, nếu cái chung đáng tranh luận (hay không thực) thì cái 
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phương tiện chứng minh cái chung sẽ trở nên thừa. Hơn nữa, nếu 
kết quả [tự nó] được biết nhờ suy điễn thì sẽ không có phương 
tiện nhận thức nguyên nhân của bất cứ cái gì, và nguyên nhân 
không được biết, mối liên hệ của nó với thời gian, địa điểm cũng 
sẽ không thể xảy ra. 

Bằng việc hiểu biết được nguyên nhân điều đó cũng không 
thể suy luận ra kết quả, vì theo anh, nó là nhóm toàn vẹn của các 
điều kiện là nguyên nhân của kết quả. Nếu điều đó không được 
nhận thức thì sẽ không có phương tiện nào khác sẽ tạo ra trị thức 
về nó. Hơn thế, khi dấu hiệu được nhận thức, có sự hồi tưởng lại 
về quan hệ chung, rồi sau đố có sự suy xét về các dấu hiệu đối 
tượng có thể suy luận. Song sự tập hợp các điều kiện nguyên nhân 
không tiếp tục tồn tại lâu đài được. 


(Nhằm giải quyết khó khăn này, nếu bạn muốn thêm vào 
rằng) từ việc nhận thức về một bộ phận cửa tập hợp các điều kiện 
nguyên nhân kết quả có thể được suy luận, thì điều đó cũng chẳng 
đúng, vì một bộ phận của tập hợp các điều kiện nguyên nhân 
không phải là người tạo ra (kết quả) và một điều gì được cho là 
người tạo ra khi nó tạo ra kết quả. Nhưng cái có khả năng tạo ra 
(kết quả) này không tiếp tục tồn tại khi cái có thể suy luận được 
nhận thức. Và cái không phải là một bộ phận của tập hợp các điều 
kiện nguyên nhân không thể tạo ra tri thức về kết quả, vì nó sẽ trở 
thành một giả thuyết sai lầm. 


4. Chứng minh tính bất khả suy luận về tính tạm thời 
(của một đối tượng) từ khả năng kết quả của nó 


Suy luận về tính tạm thời của một đối tượng do khả năng 
thành kết quả của nó không thể được chứng minh. Tính tạm thời 
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của một đối tượng có nghĩa: (1) mối liên hệ của nó với sự tồn tại 
với nguyên nhân của nó; hoặc (2) sự tôn tại của nó, hoặc (3) một 
số đặc điểm khác nào đó, hay (4) sự phá hủy của âm thanh, hoặc 
(5) bản chất của bản thân âm thanh. Về ba cái trước tiên, các 
thiếu sót kéo theo từ đó đã được lý giải xong. 


Nếu việc tiêu hủy (biến mất) âm thanh, đã được suy luận ra, 
thì điều đó là không đúng, vì không có sự nhận thức về mối liên 
hệ của sự phá hủy với bản thân âm thanh. Không có sự tiêu hủy 
của âm thanh với điều kiện là nó tồn tại và không có sự phá hủy, 
không có sự nhận thức về mối liên hệ, mối liên hệ không thể xảy 
ra chỉ với một thuật ngữ. Hơn nữa, sự không tồn tại không thể là 
đối tượng của bất cứ sự nhận thức nào. Ngay khi nếu nó như thế, 
thì nó cũng không là đấu hiệu của âm thanh. Ngay khi nó là đấu 
hiệu của âm thanh, sự không tồn tại không là đối tượng của nhận 
thức, đó chỉ là sự vắng mặt. Nhờ điều này người ta phải hiểu rằng 
điữa bình minh và hoàng hôn, mối liền hệ của cái có thể suy luận 
và sự suy luận bị bác bỏ. 


D. PRARBODHA - CANDRODAYA 


(Cười): Hỡi những kẻ nøu ngốc đã man, chúng bay tưởng 
tượng ra tính thần là điều gì khác với thể xác, và đạt được phần 
thưởng về các hành động ở trạng thái tương lai. Chúng ta cũng có 
thể mong chờ tìm thấy thành quả xuất sắc rơi xuống từ những cây 
lớn lên trong không trung. Nhưng cho rằng sự tồn tại của những 
øì chỉ là tạo vật của trí tưởng tượng của chính họ, họ đánh lừa mọi 
người. Họ khẳng định sai lâm sự tồn tại của những thứ không tồn 
tại; và bằng các cuộc tranh luận thường xuyên họ chuốc lấy nhục 
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nhã, những người Nàstikas (người không tin vào Vedas) - những 
người duy trì những lời chân thật. Có ai đã thấy lính hồn tồn tại 
trong trạng thái tách rời thân xác chưa? Cuộc sống không tạo ra từ 
hình dạng cơ bản của vật chất sao? Hãy xem xét thật kỹ! Họ 
không chỉ đánh lừa bản thân mà còn lừa gạt cả thế giới. Dựa vào 
cơ sở nào họ chứng minh sự khác biệt giữa những tồn tại được 
hình thành với những thân thể có cùng các bộ phận và cơ quan 
giống nhau như cái miệng,...? Vì sao họ khẳng định rằng người 
phụ nữ này thuộc về người đàn ông kía, cái này thuộc về cái kia;... 
có những sự khác biệt mà ta không thể hiểu được. Những ai đòi 
hỏi hoặc ăn thịt động vật, nuông chiều theo dục vọng trong 
những đam mê mềm yếu, hoặc chiếm những thứ của người khác, 
là đúng luật hoặc phạm luật, không hành động thích hợp với mục 
đích chủ yếu của cuộc sống. Sàstra (Càrvàka — sàstra) —- những 
thuyết của nó là rõ ràng với tất cả, nó đặt cơ sở trên chứng cứ của 
các giác quan, chỉ thừa nhận bốn yếu tố: đất, nước, lửa, không khí. 
Nó duy trì phương tiện sinh sống và tình yêu là những đối tượng 
của sự tồn tại của con người, khẳng định vật chất có trí năng, phủ 
nhận sự tồn tại của các linh hồn riêng lẻ, và xác nhận rằng cái 
chết là một hồng phúc... được viết ra bởi Vàcaspati (giống như 
Brhaspati), người tin vào hệ thống này, ông ta đã phát biểu với 
nhà duy vật, người dạy điều đó cho các môn đồ của mình, và các 
môn đồ này dạy các học trò của họ. Như vậy nó đã trở thành được 
phổ biến rộng khắp thế gian. 


Nhà duy vật và một học trò của ông ta: 
Nhà duy vật: này con, con biết rằng việc thảo luận [luật 


trừng phạt những người luôn lo sợ trong công tác điều hành của 
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họ] là kỷ năng chuyên môn và nó bao gồm nhiều cái khác. Bộ ba 
kính Veda là một sự lừa bịp. Nếu thượng đế giáng thế thông qua 
các vị linh mục đang cầu kinh, các nghỉ lễ tế thần và sự tiêu hủy 
những vật đã dùng, thì tại sao nhiều trái quả ngon không có được 
từ những đống tro của một cây đã bị chấy trong đám cháy rừng? 
Nếu vật tế thần đã lên đến Thượng đế, thì tại sao cha mẹ không 
dâng hiến những đứa con của họ? Nếu nghỉ lễ đám tang khơi gợi 
lại sự chết chóc, thì tại sao ngọn lứa của ánh đèn yếu ớt không 
được khơi sáng hơn bằng cách châm đầu vào. 


Học trò: Thưa thầy đáng kính, nếu để đạt được sự khao khát 
cuối cùng chính yếu của cuộc sống thì tại sao con người lại từ bỏ 
ham muốn về xác thịt, phục tùng sự đau khổ nảy sinh từ sự khổ 
hạnh khắc nghiệt nhất? 


Nhà duy oật: Sàstras đã lừa gạt những kẻ khờ đó. Họ bị lôi 
cuốn vào niềm hy vọng. Nhưng việc van xin ăn chay sám hối đưới 
ánh nắng mặt trời làm gầy món thể xác, có thể được so sánh với 
sự say đắm trong vòng tay của người phụ nữ có cặp mắt to, đôi vú 
nhô ra đã bị nén lại trong vòng tay của họ không? 


Học tò: Những tín đồ hành hương này quả là tự tra tấn 
chính mình, từ bổ niềm hạnh phúc để đến với sự bất hạnh phải 
không thầy? 


Nhà duy uật: (mỉm cười. Con thật là ngớ ngân, Đó là. 
những cử chỉ ngớ ngẩn của những người không sáng suốt. Họ 
chấp nhận họ phải tránh xa sự vui sướng của cuộc sống, bởi vì 
chúng bị pha trộn với sự đau đớn, nhưng người nào khôn ngoan sẽ 
ném những hạt gạo chưa bóc vỏ với những hạt ngon bởi vì nó bị 
bao bọc bởi lớp vỏ trấu. 
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Đam mé: Những quan điểm này hy vọng sẽ được kiểm 
chứng trong tương lai, nghe rất hợp lý (nhìn trìu mến) nhà duy 
vật, người bạn yêu quý cửa tôi. 


Nhà duy vật: (nhìn vua đam mê và tiến lên trước mặt ông 
ta). Có lẽ ngài đã chiến thắng. Nhà duy vật chào ông ta. 


Đam mẻ: Ô, bạn tôi, hân hạnh được đón tiếp bạn. Mời ngồi. 


Nhà duy uật: (đang ngồi xuống). Tội lỗi [kali, tên hiện đại 
hay đầu tội lỗi| tự quỳ sụp xuống đưới chân ngài. 


Đam mê: Tôi hy vọng, niềm bạnh phúc lớn của Tội lỗi 
không hề hấn gì. 

Nhà duy ật: với tấm lòng đại lượng của ngài, tất cả đều 
hạnh phúc. Ông ta đã đạt được những gì mà ông ta đã làm, bây 
giờ ông ta chỉ mơ ước được chạm đến chân ngài, thật may mắn là 
sau khi tiêu diệt được kẻ thù của chúa, ông ta đã nhìn lại khuôn 
mặt nhân từ với niềm hân hoan quá mức của mình và ngồi thiền. 

Đam mé: Tội lỗi đã làm gì? 

Nhà duy uật: Ông ta đã làm cho những người đức hạnh nhất 
từ bỏ con đường săn có trong bộ kinh Veda, và đi theo khuynh 
hướng riêng cửa họ. Tuy nhiên, thành quả này không phải nhờ 
vào tội lỗi hay bản thân tôi, mà đó là nhờ sự động viên của thánh 
thượng của ngài. Tầng lớp hạ đẳng được tạo ra sau cùng” phải từ 
bỏ ba bộ kinh Veda; sau đó ai là thần Quiet, Mortification và những 
người khác”. Ngoài ra, những người đọc kinh Veda chỉ vì mục 


?! Quân đội, nông dân và tầng lớp nô lệ. 
* Đó là những nhân vật trong vở tuồng. 
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đích duy nhất là tồn tại. Thây giáo Brhaspati đã tuyên bố rằng việc 
tế lễ, đọc kinh Veda, sám hối và chà xát lên thân thể lớp tro tàn, là 
những giải pháp ôn hòa (trung dung) mà người ngu đốt, yếu đuối 
đã sử dụng để tồn tại. 


267 


II TRƯỜNG PHÁI JAINA 


Jainas là những người theo Vardhamàna (còn gọi là 
Mahàvira) 599-527 trước Công nguyên, người đã hệ thống hóa học 
thuyết của “những người mở đường” (tirthankaras) gồm: Rsabha, 
Ajitanàtha và Aritanemi (tất cả đều ở thời cổ đại, và đã được nói 
đến trong kinh Yajur-Veda). Triết học Jaina không thừa nhận 
quyền uy của Veda, nên nó được xếp vào một trong những trường 
phái thuộc hệ thống triết học tôn giáo không chính thống ở Ân 
Độ. 

Tư tưởng của trường phái Jaïna được tập trung trong ba nội 
dung chính, đó là học thuyết về thế giới, học thuyết về nhận thức 
và tư tưởng đạo đức cổ. 


Theo trường phái Jaina, toàn bộ thế giới đều được xây dựng 
trên những bản chất chính, không đo ai tạo ra và không phụ thuộc 
vào bất cứ cái gì, đó là jiva và ajiva - linh hồn và tất cả những øì 
không phải linh hồn. Những sinh vật đầy sinh khí đều bao gồm có 
linh hồn và thể xác, ajiva (hay cái không phải là linh hồn) được 
chia làm hai dạng chính; một là những cái không có hình dạng 
(arùpa) như đharma (nguyên lý vận động), adhama (nguyên lý 
đứng yên), không gian, thời gian; và hai là những cái có hình 
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dạng (rùpa), như là pudgala hay vật chất. Vật chất có những đặc 
tính như: màu sắc, âm thanh, mùi, vị và sờ mó được. Vật chất 
được cấu tạo bởi các nguyên tử, vật chất có thể nhận biết được 
bằng các giác quan, không bất biến, không có khởi đầu, không có 
kết thúc và không phải là kết quả sự sáng tạo của thần linh. Vật 
chất lại được chía ra làm hai loại vật chất thô sơ và vật chất tính 
tế. Vật chất tính tế quyết định mối liên hệ của lĩnh hồn và thể xác. 


Linh hồn là thực thể thuần khiết, taàn năng, tồn tại vĩnh 
viễn và bất diệt; ý thức là tính chất cơ bản của lĩnh hồn, không có 
linh hồn duy nhất hoặc Thượng đế tối cao; trong thế giới có một 
số lượng rất lớn và cố định những linh hồn được thực hiện trong 
các thực thể sống hoặc không được thể hiện ra. 


Dưới dạng tiềm năng, bất cứ lĩnh hồn nào cũng có thể thâm 
nhập được vào tất cả, có thể hiểu biết được tất cả. Linh hồn là một lực 
lượng toàn năng nhưng khả năng của nó lại bị hạn chế bởi những 
thân xác cụ thể với những tình cằm, ý chí, dục vọng mà linh hồn 
sống ở trong đó. Kết quả của những tình cảm, ý chí, hành động của 
thể xác như thế nào sẽ ảnh hưởng đến linh hồn như thế_ấy, đó là 
nghiệp báo. Linh hồn không bao giờ tách rời vật chất cho đến khi có 
sự giải thoát cuối cùng của nó. Con đường để giải thoát cho linh hôn 
toàn năng, thanh khiết theo !aima, là nhờ “ba viên ngọc quý”: niềm 
tin đúng đắn, hiểu biết đúng đắn, và đức hạnh đúng đắn. Lòng tin 
vào cuộc sống chân chính hay tatfvas là niềm tin đúng đắn; hiểu biết 
bản chất chân chính không nghi ngờ hay không mắc sai lầm là hiểu 
biết đúng đắn. Sự thực hành năm đức tính: (1) ahimsa (không bạo 
lực, không sát sinh), (2) nói điều đúng đắn, (3) không trộm cắp, (4) 
trong sạch và (5) không bị lôi cuốn, trói buộc vào thế giới vật dục, tạo 
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thành đức hạnh đúng đắn. Những người theo phái Jaina là những 
người đầu tiên đặt ahimsa thành luật lệ của đời sống. 


Trạng thái “giải thoát” đối với những người theo phái Jaina 
là trạng thái đặc biệt của lnh hồn như là hoàn toàn thanh tĩnh, 
hiểu biết hoàn hảo và năng lực hoàn hảo. 


Điểm đặc biệt trong triết học laina là học thuyết về nhận 
thức qua sự trình bày của nó về sỳadvàđa?” và saptabhangi”). 


Những người theo phái Jaina thừa nhận năm loại nhận thức: 
(1) mati hay nhận thức thông thường bao gồm kí ức, sự thừa nhận 
và quy nạp; (2) sruti hay nhận thức qua những ký hiệu, những âm 
tiết hoặc những từ, bao gồm sự liên tưởng, sự chú ý, sự nhận biết, 
và naya hay những ý nghĩa nhiều mặt về những sự vật, (3) avadhi 
hay nhận thức trực tiếp sự vật trong thời gian hay không gian; (4) 
manahparÿaya hay nhận thức trực tiếp những tư tưởng và (5) 
kevala hay nhận thức hoàn hảo, là nhận thức bao quát, toàn diện 
tất cả. Ba loại nhận thức đều có thể sai lầm. 

Ý thức là bản chất của linh hồn; những biểu hiện của nó là 
sự nhận thức và trí thông mính. Giống như ánh sáng tự nó bộc lộ 
ra với những đối tượng khác, cũng như vậy, Jnàna (thông minh, 
trí tuệ) tự nó bộc lộ cùng với những cái khác. Chỉ trong hiểu biết 
đối tượng lĩnh hồn mới đồng thời hiểu biết chính mình. Trong 
trạng thái hoàn hảo của nó linh hồn là trí tuệ thuần khiết, trực 


°) Syadvàda: xuất phát từ chữ sỳad nghĩa là “có lẽ, có thể” cho rằng mọi 
hiểu biết chỉ là có thể xảy ra, hay có tính phiến diện cục bộ. 

f? Saptabhangi: là bảy cách, hay bảy con đường khác nhau để phân biệt 
phẩm chất khác nhau của một đối tượng. 
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giác. Trong trạng thái không hoàn hảo của nó lĩnh hồn có sự rối 
loạn thăng bằng, những sự giận dữ và xúc cảm gáy nên những 
ham muốn và đau khổ, ngăn cản linh hồn thực hiện chức năng 
bản chất của nó trong phạm vị cao nhất của nó. Những linh hồn là 
những bản chất được đặc trưng bởi trí răng, và sự khác nhau giữa 
các linh hồn là do trình độ của sự quan hệ của chúng với vật chất. 


Đặc trưng nổi bật của lôgich học Jaina là học thuyết của nó 
về nayas (những mặt, hay những quan điểm) và saptabhangi bảy 
phương pháp hay cách thức xem xét khác nhau để phân biệt 
những phẩm chất khác nhau của một đối tượng, Jainism cho rằng 
mọi hiểu biết chỉ là “có thể”, “có lẽ" hay có tính chất cục bộ. Đây 
là học thuyết về sỳadvàda của Jaina. 


Sau đây chúng tôi chọn lọc và địch ba bản văn kinh điển 
chủ yếu nhất của Jaina Phần A được dựa trên tác phẩm 
Tattudrthadhigama của S'ri Umàsvati Àcànyya (thế kỷ thứ ba sau 
CN) được dịch sang tiếng Anh bởi J.L. Jaini, Sacred Books of the 
Jaina, (Arrah, Idia: The Central Jaina Pubbishing House, 1920). 


Phần B là tác phẩm Sj)adpàadamanyari (sự phán đoán có 
điều kiện) do S.K. Saksena và C.A. Moore dịch và Helen M,Johnon 
sửa, từ Mallisena's (thế kỷ XII) Syaduàdamanjari với Arauoga- 
uụaoaccheda-duatiimsikà Hemacandra (1088-1172), xuất bản bởi 
A.B Bhruva, Sansknt and Praknt Series, LXXXHI (Bombay: S.K 
Belvalkar Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933). 


Phần C được tuyển từ Siđhaena Diuàkara anmati Tarka; 
Pandia Sukhlali Sanghaui bà Pandia Bechardasjí Doshí, dịch từ 
Duàkaras” Sanmai Tarka (Bombay: Shñ jan Shivetamber 
Education Boord, 1939). 
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A. TATTVÀRTHÀDHIGAMA SÙTRA 
(Kinh những phạm trù nhận thức) 


CHƯƠNG ] 


1. Niềm tin đúng đắn, hiểu biết đúng đắn, đức hạnh chân 
chính - những điều này cùng hợp với nhau tạo thành con đường 
để giải thoát. 

2, Tin tưởng vào những 8ì xác định rõ ràng như chúng tồn 
tại là niềm tin chân chính. 


3. Điều này đạt được bởi trực giác hay trí tuệ. 


4. Những phạm trù (tattvas) là: những linh hồn, không 
phải những linh hồn, sự lôi cuốn của nghiệp báo vào trong linh 
hồn, sự trói buộc (bandha) của linh hồn bởi vấn đề nghiệp báo, sự 
cắt đứt (amvara) của dòng chảy nghiệp báo vào trong linh hồn, sự 
cắt bỏ (nirjarà) vấn đề nghiệp báo bởi linh hồn và sự giải thoát 
(moksa) của linh hồn khỏi vật chất. 


5, Bằng tên gọi, sự miêu tả tượng trưng, sự không có, 
trạng thái hiện tại (bhàva), những phương diện hay những khía 
cạnh của chúng được nhận thức. | 

6. Sự hiểu biết, trí tuệ (adhigama) được bắt nguồn từ 
nhữn6 nguồn gốc bên ngoài, thí đụ, châm ngôn (cách ngôn, lời 
giáo huấn) và những lời trích trong thánh kinh. Nó đạt được bằng 
sự nhận thức đúng đắn (pramàna) và sự nhận thức từng phần hay 
bộ phận (naya). 

7. Sự hiểu biết đạt được bằng [suy xét sự vật với sự lên 
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quan đến| sự mô tả, sự cố hữu, vốn có, nguyên nhân, vị trí, 
khoảng thời gian và sự phân loại của nó. 

8. Cũng bằng sự tồn tại, số lượng, vị trí, điện tích, thời 
gian, thời gian tạm ngừng, chất lượng và số lượng. 

9. Trị thức có năm loại: tri thức thông thường (matli), trí 
thức căn cứ trên thánh kinh (S'ruti), trì thức đặc biệt (avadhi), trì 
thức thuộc trí tuệ (manahparyaya) và trí thức hoàn hảo (kevala) 

10. Chúng cấu thành hai cách nhận thức đúng, 

11. Hai loại nhận thức đầu tiên là trung gian, gián tiếp. 

12. Ba loại nhận thức còn lại là trực tiếp. 

13. Sự nhận thức thông thường, sự hồi tưởng, sự nhận ra 
hay sự thừa nhận, phương pháp quy nạp (cintà) và điễn địch 
(abhinibodha) là không khác nhau về ý nghĩa. 

14. Nhận thức thông thường đạt được bởi sự giúp đỡ của các 
giác quan và trí óc. 

20. Trị thức căn cứ trên thánh kinh huôn luôn được báo 
trước bởi sự nhận thức thông thường... 

23. Tri thức trí tuệ có hai loại: những tri thức trí tuệ đơn 
giản và những trì thức trí tuệ phức tạp.' 

25. Những sự khác nhau giữa trí thức đặc biệt và trí thức trí 
tuệ liên quan tới sự tính khiết, vị trí, tính vốn có và chủ đề của 
chúng. 

26. Chủ đề của tri thức thông thường và tri thức căn cứ trên 
kinh thánh là bản chất nhưng không phải là mọi sự thay đổi của 
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chúng. | 

27. Chủ đề của trí thức đặc biệt là vật chất. 

28. Hình thức tinh tế của vật chất là chủ đề của tri thức trí 
tuệ. 

29. Chủ đề của tri thức hoàn hảo là tất cả các bản chất và tất 
cả những sự thay đổi của chúng. 

31. Tri thức thông thường, trị thức dựa trên kinh thánh và 
trí thức có thể là sai lầm. 

33. Những quan điểm (naya) là: tượng trưng bóng bẩy, tính 
phổ biến, tính phân biệt, tính thực tại, tính riêng biệt, tính miêu 
tả và tính tícn cực (hoạt động). 

Cú ú: Dravỳarthika (thuộc về bản thể hay thực thể) liền 
quan tới bản chất. Những loại có. cấp bậc thấp hơn của nó là: 

Tượng trưng (naigama): Không theo sát nghĩa của chứ hay 
không theo nguyên văn, không theo nghĩa đen. Cho rằng một 
điều gì đó là tất nhiên:. Nói về sự việc quá khứ hay tương lai như sự 
việc hiện tại. Nói về cái ở trong tay với tư cách là việc đã hoàn 
thành. 

Cái chung hay tính phổ biến (amgraha): Một lớp hay một 
loại nói chung. Một lớp các sự vật, được biểu thị bởi cùng một từ. 

Tính phân biệt (vyavahàra): chia ra, phân ra hay tách rời ra, 
phân loại một từ chung thành các lớp, các thứ bậc, các loại và các 
loài của nó. 


Chú ý: Pàrbayàrthika (thuộc về cách thức hay phương thức), 
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liên quan tới sự biến đổi của những bản chất. Đó là: 


Tính thực tại (rjusùtra): trạng thái thật sự đúng lúc đặc biệt 
và trong thời øïian đài. l 


Miêu tả (sabda): điều này gồm có đúng văn phạm và sự diễn 
tả thích hợp. 


Tính riêng biệt hay tính rõ ràng (samabhirùdha): Cho một 
từ người ta phải định ra ý nghĩa riêng biệt mà nó có. 

Tính tích cực (evambhùta): Giới hạn tên gọi đối với chính 
hành động được bao hàm bởi tên gọi. 


Ghi chú: Naya có thể phân biệt với niksepa. Niksepa là một 
mặt của bản thân sự vật. Naya là quan điểm từ đó chúng ta thực 
hiện sự trình bày nảo đó về sự vật... Nếu chúng ta xem xét sự trình 
bày chỉ là như vậy, thì quan điểm của nó là naya; nếu chúng ta 
xem Xét việc chứng minh quan điểm thì đó là niksepa. 


Trong bảy naya, bốn quan điểm đầu tiên, tượng trưng bóng 
bẩy, tính phổ biến, phân biệt và thực tại, là những quan điểm liên 
quan tới đối tượng đã xem xét. Ba quan điểm còn lại, tính miêu tả, 
tính riêng biệt và tính hoạt động là những cái liên quan tới từ mà 
nhờ nó đối tượng được diễn đạt, biểu lộ. 


Mỗi cái trong mỗi quan điểm có phạm vi hay mức độ lớn 
hơn cái tiếp theo đó. Như vậy, tính tượng trưng, bóng bảy có phạm 
vị và mức độ lớn nhất, và tính hoạt động có phạm vi và mức độ 
nhỏ nhất. Hình tượng liên quan tới tính thực tại hay tính không 
thực tại. Cái phổ biến chỉ liên quan tới tính thực tại: Cái mô tả liên 
quan tới sự biển lộ của tính thực tại. Tính riêng biệt chỉ liên quan 
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tới sự biểu hiện đặc biệt của thực tại. Tính tích cực chỉ liên quan 
tới sự biểu hiện đặc biệt mà sự biểu hiện đó áp dụng cho sự vật 
tronø sự hoạt động hiện thời của nó. : 


Như vậy, có bảy quan điểm chủ yếu. Nhưng trong thực tế, 
hiển nhiên, các quan điểm có thể nhiều hơn, tuỳ theo quan điểm 
từ đó sự vật được xem xét hay được đề cập tới. 


CHƯƠNG 


7. Bản chất của linh hồn (iva) là sự sống, khả năng được 
giải phóng và không có khả năng thích hợp được giải phóng, 


8. Đặc điểm đặc biệt của linh hồn là sự chú ý. 


10. Các linh hồn có hai loại: thuộc về thế gian và được giải 
phóng. 


11. Những linh hồn thuộc thế gian có hai loại: có tính thần 
và không có tỉnh thần. 


12. Một lần nứa, những linh hồn thuộc thế gian có hai loại: 
di động và không di động. 

13. Những linh hồn không di động là thân thể đất, thân thể 
nước, thân thể lửa, thân thể khí và thân thể thực vật. 


14. Những lĩnh hồn đi động hiện điện cùng với 2, 3, 4, 5 
điác quan. 


15. Có năm giác quan. 


21. Chức năng của trí tuệ là sự nhận thức trí thức căn cứ 
trên thánh kinh. 
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22. Tới những loại thể xác thực vật, các lĩnh hồn có một giác 
quan (như xúc Øíác), 


23. Những con côn trùng, những con kiến, những con ong 
đất và con người mỗi loại sau có nhiều hơn mỗi loại trước một giác 
quan. 


24. Các loại đó cùng với những trí tuệ là những người hiểu 
biết (Scumjninah). 


36. Những thể xác cố năm loại: có tính vật chất, chất lỏng, 
có tính đồng hóa, chói lọi rực rỡ?) và thuộc về nghiệp báo. 


37. Mỗi loại thân xác kế tiếp tinh tế hơn mỗi loại thân xác 
trước nó. 


40. Thể xác có tính chói lọi và nghiệp báo không phải là đối 
tượng cho sự gây cần trở. 


41. Và mối liên hệ của chúng và lính hồn không có sự bắt 
đầu. 


42. Những thể xác này bị chi phối bởi những linh hồn thuộc 
về trần thế. 


CHƯƠNG V 


1. Những cái không có sự sống (ajivakàyas) là: phương tiện 
vận động (đharma), đứng im (adharma), không gian (àkàs'a) và 


f) Từ này chỉ những thể xác có tính siêu tự nhiên, thường sống ở thế giới 
khác với thế giới này. 
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vật chất (pudgala). 
2. Những cái này được gọi là những thực thể (drarya3). 
3. Những linh hồn cũng là các thực thể. 


4. Năm thực thể bao quát trên là vĩnh cửu trong bản chất 
của chúng, và cùng với thời gian (kala) chúng được xác định là 
những bộ phận cấu thành duy nhất của vũ trụ, và là đối tượng của 
xúc giác, vị điác, khứu giác và thị giác. 

5. Chỉ vật chất có chất lượng [có nghĩa là vật chất có đặc 
tính xúc giác, vị giác, khứu giác và thị øiác]. 

6. Đến khoảng không [có nghĩa là đharma, ađhama và 
àkàsá] môi cái là một thực thể. Chúng là những toàn thể không 
thể phân chia. . 

7. Ba thực thể này không thể có sự vận động từ nơi này đến 
nơi khác. Thực thể thời gian cũng không thể có sự vận động. 

8. Có hằng hà sa số những pradesa {những đơn vị khoảng 
không được choán giữ bởi một nguyên tứ vật chất] của đharma, 
adharma và mỗi một lình hồn. Số lượng của các pradesas trong 
dharma, adharma, linh hồn và lokakasa, tức là vũ trụ [nghĩa là tất 
cả trừ khoảng không tinh khiết] là giống nhau, nói cách khác, 
tổng cộng nó là hằng hà sa số, 

9. Những điểm của khoảng không là vô tận. 

10. Những phần tử vật chất là không thể đếm được và là 
hằng hà sa số. 


13. Vận động và đứng im tràn n£ập toàn bộ vũ trụ. 
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15 Những linh hồn ở trong một hay số lớn hơn các bộ phận 
hằng hà sa số của vũ trụ. 


16. Tuỳ theo sự lớn hay nhỏ cửa khoảng không, lính hôn 
chiếm giữ khoảng không như ánh sáng chiếu ra từ bóng đêm. 


17. Duy trì sự vận động và đứng ¡im là chức năng của 
nguyên lý vận động (đharma) và nguyên lý đứng im (ađharma) 
theo thứ tự như đã nói. 


18. Chức năng của khoảng không là đem lại khoảng không 
cho tất cả những thực thể khác. 

19. Chức năng của vật chất là tạo thành cơ ở cho các thể 
xác, lời nói, tư tưởng và hơi thở. 

Chức năng của vật chất cũng là để có thể khiến cho thế gian 
vui sướng, đau khó, sống và chết. 

20. Chức năng của các linh hồn là để nuôi đưỡng nâng đỡ 
mỗi cái khác. 

21. Còn chức năng của thời gian là để lý giải sự tồn tại trong 
hiện tại, sự biến đối, sự vận động, và khoảng thời gian đài hay 
ngắn. 


22. Các thực thể vật chất là xúc giác, vị giác, khứu giác và 
thị giác. 

25. Vật chất có hai loại: nguyên tử và phân tử. 

29. Đặc tính đặc biệt của thực thể là tồn tại. 

30. Tồn tại là sự hiện hữu đồng thời của việc đi vào sự sinh 


tồn, việc đi ra ngoài sự sình tồn và sự vĩnh cửu. 
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31. Sự vĩnh cửu có nghĩa là không thể phá hủy được bản 
chất của thực thể. 


32. Sự xác định của các thực thể đạt được bằng sự thừa 
nhận sự nổi bật đối với bản chất của chúng và vai trò không quan 
trọng đối với trạng thái có thể biến đổi của chúng. 


38. Thực thể có các thuộc tính và những sự biến đổi. 
39. Thời gian cũng là một thực thể. 


Á1. Các thuộc tính phụ thuộc vào thực thể và không thể có 
cơ sở nào khác của thuộc tính. 


42. Sự biến đổi là sự thay đổi của thuộc tính. 


CHƯƠNG VI : 


1. Yoya là sự hoạt động tích cực của thần thể, lời nói vä tư 
tưởng. 

2. Yoya là sự ảnh hưởng của nghiệp báo và lĩnh hồn. 

3. Sự ảnh hưởng của nghiệp báo có hai loại: tốt, thuộc về 
sự đức hạnh hay những nghiệp báo đáng được khen thưởng; loại 
xấu, thuộc về sự xấu xa đồi bại hay những nghiệp báo lỗi ầm 
khuyết điểm. 

4. Những linh hồn tác động bởi những sự đam mê sẽ có 
ảnh hưởng mang tính trần tục. Những linh hồn không có những 
sự đam mê chỉ có ảnh hưởng tạm thời. 


6. Những sự khác nhau trong sự tác động của nghiệp nảy 
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sinh từ sự khác nhau trong cường độ của dục vọng, hòa nhã, đặc 
tính chủ đích của hành động, sự lệ thuộc và sức mạnh để thực 
hiện hành động. 


12. Làng thương xót đối với tất cả sinh vật đang sống. Lòng 
thương xót đối với những ai gìn giữ những lời thề, lòng nhân đức, 
lòng tự chủ đối với sự gắn bó trói buộc, v.v... sự suy ngẫm, sự 
khoan dưng tha thứ, và sự mân nguyện - đây là những nguyên 
nhân ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo mang lại niềm vưi thích. 


13. Ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo lừa đối lòng tin đúng 
đắn được gây ra bởi sự công kích phỉ báng những người công kích 
mọi sự (kevalis), những lời thánh kính, tình anh em (sangha), tín 
ngưỡng tôn giáo (đharma) và những sinh vật trên thiên đường 
(devas). 


14. Ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo, lừa đối lòng tin đúng 
đắn được gây nên bởi hoạt động suy nghĩ mãnh liệt được tạo ra do 
những sự đam mê, giận dữ tăng lên. 


22. Ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo tạo nên thân thể xấu 
được gây ra bởi việc làm dối trá của tư tưởng, thân thể, lời nói và 
bởi sự tranh cãi giận đữ. 

23. Ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo tạo nên thân thể tốt 
được gây ra bởi những điều trái ngược với ở trên. 

24. Ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo tạo nên thể xác của 
atirthakara [người sáng lập nên con đường đi] được gây nên bởi sự 
trầm tr mặc tưởng: sự tỉnh khiết của niềm tin đúng đắn, lòng tôn 
kính đối với phương tiện giải thoát, sự tuân thủ không thiếu sót 
những lời thề và khuất phục những niềm đam mê, không ngừng 
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tìm kiếm trí thức đúng dắn, lo lắng suốt đời, những đau khổ trần 
Lục, sự hy sinh quên minh theo khả năng, sự thực hành của các 
nhà tu khổ hạnh theo khả năng cửa mình, bảo vệ sự trong sạch 
thánh thiện, phụng sự cái được khen thưởng, tận tụy hết lòng đối 
với những người thông suốt mọi sự (arhas), tôn sùng những người 
đứng đầu theo thứ bậc của những bậc thánh thiện, tôn sùng các vị 
thánh đạy đỗ, tôn sùng đối với thánh kinh, không sao nhãng 
những bổn phận, truyền bá đường lối của sự giải thoát, và yêu 
thương đối với anh em của mình trên con đường giải thoát. 


25. Ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo quyết định gia đình 
thấp kém được đây ra do nói xấu về những người khác, tự ca ngợi 
mình, giấu giếm những phẩm chất tốt đẹp của những người khác, 
và khoe khoang những phẩm chất tốt đẹp của mình mà người ta 
không thực hiện được. 


CHƯƠNG VII 
1. Lời thề là được giải thoát khỏi sự tốn hại (hìmsà), tính giả 
dối, sự trộm cấp, sự không trong sạch và sự trói buộc có tính trần 
tục. 
2. Những lời thê có hai loại: lời thề làm giảm bớt đi và lời 
thề làm tăng lên. 


4. Để xác định năm lời thề trên trong tư tưởng, có năm sự 
trầm tư mặc tưởng cho mỗi lời thề. 


4. Năm sự trầm tư mặc tưởng đối với lời thề chống lại sự tồn 
tại là thận trọng trong lời nói, thận trọng trong tư tưởng, thận 
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trọng trong bước đi, thận trọng trong việc nâng lên và đặt xuống 
những đồ vật, và xem xét cẩn thận đối với đồ ăn, thức uống của 
mình. 

5. Và năm suy niệm đối với lời thề chống lại sự giả dối là từ 
bỏ sự giận dữ, từ bỏ tính tham lam, từ bỏ tính hèn nhát và sự nhẹ 
đạ, nói theo những mệnh lệnh của kinh thánh, 


6. Năm sự suy niệm đối với lời thề chống lại sự trộm cắp là 
cư trú ở nơi hiu quạnh, cô độc, cư trú ở nơi hoang vắng, cư trú ở 
nơi mà người ta không thể bị quấy rầy bởi những người khác, của 
bố thí trong sạch, không tranh luận với những học trò có cùng 
một niềm tin về phía “của tôi” và “của anh”. 

7. Năm sự suy niệm đối với lời thề chống lại sự không trong 
sạch là sự từ bỏ nghe theo những chuyện kích thích lòng quyến 
luyến đối với những người phụ nữ, từ bỏ sự ngắm nhìn những 
thân thể đẹp của họ, từ bỏ sự hồi tưởng về điều hưởng thụ đã qua 
với những người phụ nữ, từ bỏ những chất kích dục và từ bỏ sự tô 
điểm chính thân thể của mình. 


8. Năm sự suy niệm đối với lời thề chống lại sự quyến rũ của 
thế giới trần tục là từ bỏ lòng yêu mến và sự thù ghét đối với 
những đối tượng gây thích thú và gây khó chịu của cảm giác. 

11. Và người ta phải suy ngẫm về lòng trắc ẩn đối với tất cả 
sinh vật đang sống, vui sướng nhìn thấy các sinh vật tiến bộ hơn 
chính chúng ta [trên con đường giải thoát], thương xót đối với nỗi 
đau buồn, đửng dưng với những điều mà người ta ngược đãi anh. 

12. Để hiểu rõ những điều đau khổ của thế gian và từ bỏ 
những cảm giác khoái lạc, chúng ta phải suy niệm về bản chất của 
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cuộc đời và bản chất của những thể xác vật chất của chúng ta. 


19. Những người nắm giữ các lời thề là những chủ hộ 
(những người bình thường) và những người không gía đình 
(những nhà tu khổ hạnh). 


20. Người có những lời thề ít hơn là người chủ hộ. 


21. Người chủ hộ cũng phải giới hạn hành động của người 
ấy theo sự xác định địa vị, giới hạn trên cùng theơ kỳ hạn ngắn về 
thời gian, không cố ý phạm tội lỗi, linh hồn trầm tư mặc cảm, ăn 
chay, giới hạn sự thích thú của mình về những vật có thể dùng và 
không thể được dùng, và chỉ ăn sau khi những vị khách [các vị 
thánh] đã ăn với một phần thức ăn. 

22. Người chủ hộ cũng là người tuân theo những thời điểm 
cuối cùng cuộc sống của người ấy về cái chết yên ổn. 

23. Chủ nghĩa hoài nghi, sự thèm muốn những cảm giác 
khoái lạc, ghê tởm bất cứ cái gì [bệnh tật hay dị dạng], suy nghĩ 
trong sự thán phục những niềm tin xấu xa, và ca tụng những 
niềm tin xấu xa là những khuyết điểm của những người có niềm 
tin đúng đắn. 


CHƯƠNG VII 


1. Những nguyên nhân của cảnh nô lệ là niềm tin sai trái, 
không dám ly sinh, thiếu thận trọng, những sự đam mê, và hợp 
nhất (yoga) lình hồn với tỉnh thần, thể xác và lời nói. 

2. Vì sự tồn tại của nó cùng với sự đam mê, linh hồn đồng 
hoá với vật chất, điều thích hợp để tạo thành nghiệp báo. Đây là 
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cảnh nô lệ. 

4. Những sự phân chia chủ yếu về bản chất của nghiệp báo 
là hiểu biết tối tăm, tri giác (darsana) tối tăm, linh cảm nghiệp 
báo, sự lừa dối, xác định tuổi già, sự tạo nên thân thế, xác định gia 
đình và sự cản trở. 

21. Có sự trưởng thành và sự toại nguyện của những nghiệp 
báo. 

23. Sau sự toại nguyện những nghiệp báo sụp đổ hết. 

25. Những nghiệp báo đáng được khen thưởng là mang lại 
niềm thích thú, tạo ra tuổi tốt, tạo ra thân thể tốt, và xác định gia 
đình cao đẹp. 

26. Những nghiệp báo khác hơn những điều này là những 
nghiệp báo lầm lỗi. 


CHƯƠNG IX 


1. Có sự cắt đứt đòng chảy của vấn đề nghiệp báo vào trong 
linh hồn. 

2. Điều đó được tạo ra bởi sự bảo tồn duy trì, sự thận trọng, 
những sự tuân thủ các phong tục nghi lễ, sự trâm tư mặc tưởng, 
sự chiến thắng những khổ đau và đức hạnh tốt. 

3. Bằng sự nghiêm khắc đã tạo ra sự cởi bỏ vấn đề nghiệp 
báo và cắt đứt sự tác động của nó. 

4. Sự bảo tồn duy trì là sự điều khiển, kiểm tra đúng đắn 
khấp tư tưởng, lời nói và thân thể. 
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5, Sự thận trọng là để giữ cẩn thận đúng đắn trong việc đi, 
nói, ăn, sống, nằm và trong bài tiết. 


6. Những sự tuân thủ các phong tục lễ nghi là sự khoan 
dung, khiêm nhường, ngay thẳng-chân thật, sự mãn nguyện, sự 
thật, sự kềm chế, nghiêm khắc, sự hy sinh quên mình, không giữ 
cái không phải của mình đối với chính bản thân mình [không 
quyến luyến] và trong sạch, tất cả ở mức độ cao nhất. 


7. Những sự suy luận là nhất thời, không bảo hộ, chu kỳ của 
sự sống và cái chết (samsàra), sự cô độc, sự phân chia, sự ảnh 
hưởng, sự cởi bỏ, bản chất của vũ trụ, sự khó khăn để đạt được 
con đường đúng đắn và bản chất của con đường đúng đắn. 


18. Đức hạnh tốt bao gồm sự thanh thản, được sự thanh 
thản tuyệt đối không làm tổn hại đến cái khác, thoát khỏi những 
ham muốn tỉnh tế và đam mê sự đức hạnh. 


19. Những sự tu luyện khắc khổ bên ngoài là ăn chay, không 
ăn no, giữ lời thề để nhận thức ăn từ người chủ hộ, hàng ngày từ 
bỏ những cao lương mỹ vị, ngủ nơi vắng vẻ thanh tịnh và tu khổ 
hạnh ép xác. 

20. Những điều khác, đó là rèn luyện nghiêm khắc bén 
trong, là sự chuộc tội, lòng sùng kính, phụng sự, học tập, từ bổ sự 
trói buộc với thể xác và tập trung thiền định. 

27. Sự thiền định là giữ tư tưởng của mình vào một đối 
tượng đặc biệt. 

28. Sự thiền định có bốn loại: sự tập trung đau khổ, sự tập 
trung tội lỗi, sự tập trung đức công chính và sự tập trung sự thanh 
khiết. 
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29. Hai loại tập trung thiền định là những nguyên nhân của 
sự giải thoát. 

35. Sự tập trung thiền định tội lỗi là sự khoái cảm trong sự 
tổn thương, sự đối trá, sự trộm cấp, và sự bảo vệ những đối tượng 
của những cảm giác khoái lạc. : 

36. Sự tập trung chú ý đức công chính là sự suy ngâm về 
chủ đề trong lời dạy của kinh thánh, loại bổ niềm tin xấu xa, hiểu 
biết và dắt dẫn mọi người, sự tự nguyện của những nghiệp báo, và 
bản chất; cấu tạo của vũ trụ. 

39. Bốn loại của sự tập trung ý chí trong sạch là sự chăm 
chú vào các thuộc tính khác nhau của lình hồn, chăm chú vào 
một mặt của linh hồn, tập trung vào sự vận động tinh tế cửa linh 
hồn, và sự thu hút toàn bộ linh hồn vào chính nó. 


CHƯƠNG X 

1. Sự hiểu biết hoàn hảo đạt được bằng việc phá hủy những 
nghiệp lừa đối và sau đó bằng sự tiêu điệt đồng thời những nghiệp 
nhận thức tốt tăm và những nghiệp làm ngăn trở bế tắc. 

2. Sự giải thoát là tình trạng thoát khỏi mọi nghiệp báo, vì 
sự không tồn tại nguyên nhân cửa sự tù tội và sự đứt bỏ những 
nghiệp báo. 

4. Sau khi linh hồn được giải thoát, ở đó chỉ còn lại niềm tin 
đúng đắn hoàn hảo, trí thức đúng đắn hoàn hảo, nhận thức hoàn 
hảo và trạng thái hoàn hảo tất cả. 
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B. SỸADVÀDAMÀN1ARÌ 
Sỳadvàdamaniarì theo Malbisena là sự chú giải ở thế kỷ 13 
về tác phẩm Jaina nổi tiếng, sự khảo sát trong ba mươi hai loại thơ 
về học thuyết của các hệ thống khác bởi nhà thông thái Jaina vĩ 
đại Hemacandra (1088-1172). Sỳadvàdamanjari được coi như một 
trong những tác phẩm được ca ngợi nhất về siêu hình học và 
lôgich học. Cho dù chỉ là cách bình chú nhưng do trình bày có hệ 
thống cuốn sách đã được xếp vào như một phần kinh điển gốc của 
Jaina. Nó cũng là nguồn có giá trị nhất đối với việc giải thích cơ sở 
của những học thuyết lôgịch cơ bản của Jaina. 


Ba mươi hai đoạn thơ của Hemacandra cho đù được che phủ 
trong ngôn ngữ có tính tôn giáo, nó cũng đã đưa ra cách phê bình 
một cách tinh tế các hệ thống triết học khác như triết học Hindus, 
triết học Buddhism. Như tên gọi của tác phẩm đã gợi ra, phần lớn 
các đoạn thơ tập trung vào phê phán các hệ thống triết học khác. 
Chỉ khoảng mười đoạn thơ cuối liên quan tới những tư tưởng quan 
trọng của học thuyết Jaina. Sự bình chú bốn đoạn thơ (XXMI, 
XXIV, XXV và XXVII sẽ được trình bày ở dưới đây. 


"ức 


Những đoạn thơ này liên quan tới học thuyết về “các quan 
điểm” (naya) như đã trình bày trong học thuyết về sỳadvàda (sự 
khẳng định có điều kiện) và saptabhangì bảy phương thức). Học 
thuyết lôgich và khoa học luận này đưa tới việc Jaina được ca ngợi 
là học thuyết siêu hình học về “sự nhiều vẻ của thực tại” 
(arekàntavàda). 


Học thuyết về sỳađvàda, đã tuyên bố ngắn gọn, chưng quy là 
sự khẳng định rằng thực tại, đó là tất cả những øì tự nó biểu hiện 
trong những hình thức bao gồm nhiều cá thể, với kết quả là không 
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có thể thực hiện được sự khẳng định tuyệt đối. Quan điểm này nói 
chung được gọi là anekàntavàda, học thuyết thực tại có nhiều mặt 
đó, dẫn tới khả năng chỉ có sự khẳng định tương đốt Ở đây, lôgich 
học Jaina đã chống lại các quan điểm của các hệ thống khác, các 
hệ thống trong sự chống lại nó được gợi là ekàntavàđa, học thuyết 
cho rằng thực tại chỉ có một bản chất chân thực, vì vậy thiết lập 
khả năng về sự khẳng định tuyệt đối. Học thuyết về nhiều mặt của 
thực tại này là kết quả của học thuyết về nayas, các quan điểm. 
Naya, theo một trong những ý nghĩa chủ yếu của nó là quan điểm 
từ đó được thực hiện những sự trình bày về các sự vật. 


Theo nghĩa đen của từ sỳadvàda nghĩa là học thuyết về chủ 
nghĩa tương đối như thường lệ được trình bày bởi tiền tố (hay tiếp 
đầu ngữ) “bằng cách này hay bằng cách khác” hay “theo ý nghĩa 
nào đó” — đôi khi được nói là “có thể, có thể là” hay “có lẽ, hoặc 
giả". 

Tại sao chỉ có bảy quan điểm có sự tồn tại mà không nhiều 
hơn hay ít hơn? Bởi vì, thứ nhất chúng ta có thể mong muốn sự 
trình bày về sự khẳng định xung quanh một sự vật đối với vấn đề 
bản chất, thời gian, vị trí hay các tính chất của nó; hoặc thứ hai 
chúng ta có thể mong muốn để đạt được sự trình bày về sự phủ 
định hay bác bỏ; và thứ ba chúng ta có thể kết hợp cả hai hình 
thức này và nói rằng trong ý nghĩa này nó là nó và trong ý nghĩa 
khác nó không là nó; thứ tư, chúng ta có thể nói về sự vật mà nó 
không thể diễn tả nổi, khi chúng ta gặp khó khăn xung quanh khả 
¬ăng dùng một từ chính xác đối với một sự vật. Những điều này 
cho chúng ta bốn quan điểm rõ ràng. Ba quan điểm đầu tiên kết 
hợp với khả năng thứ tư, cái không thể diễn tả nổi, cho chúng ta 


289 


bảy hình thức có thể xảy ra về sự trình bày được miêu tả theo 
thuật ngữ chuyên môn như sau: 


1. Bằng cách này hay cách khác sự vật là nó (tôn tại). 
2. Bằng cách này hay cách khác nó không là nó. 


3. Bằng cách này hay cách khác nỏ vừa là nó vừa không là 


4. Bằng cách này hay cách khác nó không thể miêu tả 
được. 


5. Bằng cách này hay cách khác nó là nó và không thể 
miêu tả được. 


6. Bằng cách này hay cách khác nó không là nó và không 
thể miêu tả được. 


7. Bằng cách này hay cách khác nó là nó, không là nó và 
không thể miêu tả được. 


Hiểu được như vậy, không thể có sự khẳng định hay phủ 
định hoàn toàn, tuyệt đối về bất cứ cái gì, vì bản chất của những 
sự vật là quá phức tạ? được giải thích tường tận chỉ trong một sự 
khẳng định rõ ràng cuính xác nào đó. Do đó, tất cả sự khẳng định 
chỉ là sự khẳng định từ một quan điểm nào đó. 


XXII. Khi được hợp nhất, một thực thể không có những sự 
thay đổi; và cùng một thực thể này không có bản chất khi nó được 
phân biệt. Người đã đưa ra ánh sáng học thuyết về bảy phương 
thức được diễn đạt bằng hai cách trình bày - học thuyết cỏ thể 
nhận thức được đầy đủ đối với người thông minh nhất. 
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XXIV. Không tồn tại, khi nó được nói đến những mặt khác 
nhau, nó không mâu thuẫn với tồn tại trong các sự vật; tồn tại và 
không thể diễn tả được là không mâu thuẫn. Bởi vì chúng không 
chấp nhận diều này trong bất cứ trường hợp nào, sợ sự mâu 
thuẫn, trí tuệ nếu ngốc bị giết chết bởi quan điểm tuyệt đối. 


XXV. Bằng cách này hay cách khác cái duy nhất và cái cũng 
như thế có thể bị điệt vong và tồn tại vĩnh viễn; bằng cách này 
hay cách khác nó có hình thức giống nhau và khác nhau; bằng 
cách này hay cách khác nó có thể diễn tả được và không thể diễn 
tả được; bằng cách này hay cách khác nó là tồn tại và không tồn 
tại. 

XXVIII. Với những từ “nó thực sự tôn tại (hay nó chắc chắn 
tồn tại), nó tồn tại, băng cách này hay cách khác nó tồn tại,” một 
đối tượng sẽ được giải thích trong ba cách - bằng những quan 
điểm sai lầm, bằng những quan điểm và bằng mức độ trung bình 
của sự nhận thức. 

Sau đây là bảy phương thức để xem xét sự vật: 


(1) Bằng cách này hay cách khác [hay, từ một quan điểm] 
mọi cái thực sự tồn tại [hay chắc chắn tồn tại]. Đây là phương 
thức thứ nhất bằng cách khẳng định. 

(2) Bằng cách này hay cách khác [hay từ một quan điểm] 
mọi cái không tôn tại. Đầy là phương thức thứ hai bằng cách phủ 
định. 

(3) Chắc chắn rằng từ quan điểm này tất cả mọi cái tồn tại 
và từ một quan điểm khác nó không tồn tại. Đây là phương thức 
thứ ba, bằng cách khẳng định và phủ định nối tiếp. 
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(4) Bằng cách này hay cách khác tất cả mọi cái chắc chắn 
không thể điền tả được. Đây là phương thức thứ tư, bằng cách 
cùng một lúc khẳng định và phủ định. 


(5) Bằng cách này hay cách khác tất cả mọi cái thực sự tồn 
tại và bằng cách này hay cách khác nó chắc chắn không thể diễn 
tả được. Đây là phương thức thứ năm, bằng cách khẳng định và 
cũng bằng cách đồng thời khẳng định và phủ định. 


(6) Bằng cách này hay cách khác mọi cái không tồn tại và 
bằng cách này hay cách khác nó không thể diễn tả được. Đây là 
phương thức thứ sáu, bằng cách phủ định và bằng cách cùng một 
lúc vừa khẳng định vừa phủ định. 


(7) Bằng cách này hay cách khác tất cả mọi cái thực sự tồn 
tại, và bằng cách này hay cách khác nó không thực sự tồn tại và 
bằng cách này hay cách khác nó chắc chắn không thể miêu tả 
được. Đây là phương pháp thứ bảy, bằng cách khẳng định và phủ 
định kế tiếp nhau và bằng cách cùng một lúc vừa khẳng định vừa 
phủ định. 


C. SANMATI TARKA 


1.3. Cái thuộc về bản chất {thực chất, liên quan với bản 
chất| (dravỳarthika) và cái thuộc về hiện tượng [trái với thực chất 
hay thuộc về phương thức, có liên quan tới những sự thay đổi hay 
những điều kiện, những trạng thái] (parỳayàrthika), tức là những 
phương pháp phân tích của sự thẩm vấn, là hai phương pháp cơ 
bản (hai naya, những quan điểm) bao gồm toàn bộ và những quan 
điểm đặc biệt về cái sự vật như đã nói rõ bởi Tirthankaras. Tất cả 


292 


những phương pháp phân tích khác của sự điều tra đều được xếp 
vào hai vị trí đứng đầu này. 

1.4. Bản tính cơ bản của dravỳastika trong hình thái tột 
cùng của nó là cái được gọi là naya tổng quát hay naya chung 
(samgraha), và những sự tổng hợp có giới hạn liên quan tới những 
cái đặc biệt được xếp vào vị trí đứng đầu của naya phân biệt 
(vyavahàra). 


1.5. Naya thật sự (rusùtra) là nền tầng thật sự của 
parỳayàtika naya. Miều tả (s'abởa) và naya thứ yếu khác, tất nhiên, 
là những sự đa đạng hay trạng thái muôn màu muôn vẻ của 
rjusutra, là những cành và những nhánh của nó. 


1.6. Tên gọi (nàma), chân dung hay hình ảnh (sthàpànà) và 
tiềm năng (drayva) là những trạng thái khác nhau của chính sự 
vật (niksepa) những cái có thể áp dụng cho dravỳastika trong khi 
bhàva (trạng thái, điều kiện hiện tại bao gồm trong nó 
paryayàstika. 


1.12. Ở đó không thể có một vật mà không có những biến 
đổi của nó trong sự sinh ra và chết đi. Mặt khác những sự thay đổi 
không thể tồn tại ngoài sự trường tồn hay ngoài cái gì đó có tính 
bất điệt - một bản chất vĩnh cửu, để sinh ra, chết đi và ổn định (sự 
tồn tại, sự kéo đài) — ba cái này tạo thành đặc tính của bản chất 
hay của thực thể. 

1.13. Ba đặc điểm của sự sinh ra, chết đi và ổn định bền 
vững phải ở cùng trong sự hài hòa để tạo nên sự xác định thực sự 
về một sự vật trong hình thái toàn vẹn của nó. Môi một naya, nếu 
tiếp nhận và thực hiện một cách độc lập, tách ra khỏi cái khác, thì 
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không bao giờ có thể mang lại quan niệm thỏa đáng về thực tại. Vì 
vậy cả hai khi đã tách ra khỏi mọi cái khác, đều là sai lầm trong 
những quan diểm của chúng. 


1.14. Không có naya thứ ba. Hơn nữa, không thể nói rằng 
chân lý không thể diễn đạt đầy đủ bởi hai naya này, vì nếu chúng 
ta kết hợp cả hai quan điểm này trong những mặt riêng biệt 
chúng ta chắc chấn có thể đạt tới chân lý bởi phương pháp 
anekànta (tính linh hoạt [số nhiều] của các mặt). 


1.15. Như hai quan điểm này khi đưa vào tính chất độc nhất, 
riêng biệt của chúng là những quan điểm sai lầm, tất cả mọi quan 
điểm khác cũng là sai lầm khi đưa vào những quan điểm phân lập 
của chúng, vì những naya (những quan điểm) xảy ra sau giữ bản 
thân chúng trong sự nhìn nhận các mặt khác nhau của sự vật, cái 
là đối tượng của hai naya chủ yếu. 


1.17. Cuộc sống của thế gian này không thể giải thích từ 
quan điểm dravỳastika. Nó không thể giải thích như nhau từ quan 
điểm parỳayàstika. Với quan điểm trước cho rằng chỉ có một yếu 
tố và ổn định vững vàng; trong khí quan điểm sau cho rằng sự 
sinh ra và chết đi là những đặc tính chân thực của sự vật. 


1.18. Từ quan điểm của những người cho rằng thực tại là 
không thể biến đổi, thì hạnh phúc và đau khổ giữ nguyên; theo 
quan điểm cửa những người cho rằng các sự vật thay đổi không 
ngừng, thì tư tưởng về hạnh phúc và đau khổ không bao giờ có thể 
có giá trị. 

1.21. Tất cả các naya, vì thế, trong tính riêng biệt của nó, 
các quan điểm riêng là hoàn toàn không hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu 
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chúng coi bản thân chúng như là phần bổ sung cho mỗi quan 
điểm khác thì chúng là đúng đắn trong những quan điểm của 
chúng. 


1.23.... Mỗi naya trong chính phạm vì của nó là đúng đắn, 
nhưng nếu chúng nhận cho chính mình chân lý trọn vẹn và bất 
chấp những quan điểm của naya đối địch thì chúng không thể đạt 
được địa vị của quan điểm đúng đắn. 


1.25. ..Nếu tất cả những naya sắp xếp bản thân mình theo 
cách thức đúng đắn và bổ sung cho mỗi quan điểm khác, thì chỉ 
cố chúng là xứng đáng được gọi với tư cách là “chân lý trọn vẹn” 
hay quan điểm đúng đắn trong sự tồn tại của nó. Nhưng trong 
trường hợp này chúng hòa lẫn tính riêng biệt của chúng vào trong 
cái toàn thể chung. 


1.27. Tất cả naya là đúng đắn trong những phạm vi riêng 
từng cái của chính chúng - nhưng nếu chúng vi phạm lãnh vực 
của những naya khác và chúng cố gắng bác bỏ những quan điểm 
khác - chúng sẽ sai lầm. 

1.28. Người đưa ra quan điểm về đặc tính tích lũy tăng đần 
của chân lý (anekàntajnà) thì người đó không bao giờ nói rằng 
một quan điểm riêng biệt là đúng hay rằng quan điểm riêng biệt 
là sai. 

1.36. Nếu chúng ta muốn miêu tả một sự vật đồng thời từ 
quan điểm về chính những yếu tố riêng biệt của nó và những yếu 
tố riêng biệt của sự vật khác, thì nó làm trở ngại cho sự miêu tả và 
được gọi là không thể diễn tả được. - 


1.37. Nếu chúng ta muốn nói rằng sự vật tồn tại một phần 
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đo một quan điểm (hay trong ý nghĩa nào đó) và không tồn tại do 
quan điểm khác — được coi là vừa tồn tại vừa không tồn tại. 


1.38. Nếu chúng ta muốn nói rằng một phần của sự vật tồn 
tại và một phần khác đồng thời vừa tồn tại vừa không tồn tại thì 
sự vật được gọi là tồn tại và không thể diễn tả được. 

1.39. Nếu chúng ta muốn nói rằng một phần của sự vật nào 
đó không tần tại và phần khác tồn tại và không tồn tại trong cùng 
một lúc thì sự vật được gọi là không tồn tại và không thể diễn tả 
được. 


1.40. Nếu một phần của sự vật tồn tại và không tồn tại, và 
phần khác tồn tại và không tồn tại đồng thời thì vật đố được gọi là 
tồn tại, không tồn tại và không thể diễn tả được. 


1,47. Như sữa không thể nào tách ra khối nước khi chúng 
được hòa trộn với nhau, cũng giống như thế không có thể mà 
cũng không hợp lý để tách riêng hai sự vật ra (như linh hồn và thể 
xác trong trạng thái hiện hữu vậy) khi chúng được hòa lẫn vào với 
nhau, không thể tách ra hay khi cái này thấm vào cái kia. Không 
người nào có thể chỉ ra trong trường hợp như vậy rằng đây là cái 
này và đây là cái khác. Không thể nào phân chia parỳayas (những 
trạng thái hay những sự biến đổi) của sự vật phức hợp thành các 
phần cấu thành của nó. 


1.48. Tất cả những sự thay đổi trong thể xác hình thành 
như vậy và những cái khác sẽ được diễn tả như sự hòa lẫn với 
nhau không thể tách rời. Trong trường hợp của linh hồn cũng như 
vậy, tất cả mọi thuộc tính của nó trong trạng thái tồn tại có tính 
trần tục của nó sẽ được điễn tả như sự phụ thuộc lẫn nhau. 
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1.53. Quan điểm Jaina đúng đắn bao gồm sự kết hợp của hai 
nayas này cùng với tất cả sự trình bày kèm theo của chúng. 


1.54. Người diễn thuyết thông minh đôi khi đặt ra trước 
người nghe của mình chỉ một trong hai naya có liên quan tới 
những tiêu chuẩn trình độ trí tuệ kHác nhau của chúng, vì rằng 
người nghe được biện minh trong lời phát biểu một quan điểm 
của chỉ một naya, với mục đích dắt dẫn họ cuối cùng tới chân lý 
toàn điện. 
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II. PHẬT GIÁO 


Phật giáo có một lịch sử hàng ngàn năm ở Ấn Độ, và nó đã 
hình thành một hệ thống học thuyết đa dạng qua nhiều thế kỷ. 
Việc diễn giảng giáo lý về các hình thức Hữaayana {Tiểu thừa} 
(lúc đầu) và Mahayyana {Dại thừa} (lúc sau), cùng nhiều tông 
phái đặc thù khác, đã thiết lập nên một lịch sử Phật giáo có tính 
liên tục và đồ sô. 

Đức Phật đã sử dụng một số tư tưởng của kinh Áo nghĩa thư 
(Upanishađs), nhưng đã tạo ra một định hướng mới. Phật không 
phát triển thành hệ thống một học thuyết siêu hình và đạo đức 
mới, mà đã tái khám phá ra một hệ thống triết lý từ một nền tảng 
cũ và điều chỉnh nó theo các điều kiện mới, phù hợp với tư duy và 
hiện thực cuộc sống. 


Bốn chân lý nền tầng (Tứ diệu đế) của Phật cho rằng, có sự 
đau khổ (Khổ đế Dukkha Satya), nó có một nguyên nhân (Tập đế 
Samudaya), nó có thể bị điệf #ờ (Diệt đế Nirođha), và có một con 
đường để đạt được điều này (Đạo đế Marga Satya). Vạn vật đều sẽ 
tiêu tan, các ước mơ và những niềm hy vọng; những nỗi sợ hãi và 
những nỗi niềm khát khao; tất cả những vấn đề đó, không thể 
cưỡng lại uy lực tối cao có tính phổ quát - đó là cái chết. 
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Đức Phật cho rằng, cuộc đời là một dàng chảy vô tận. 
Không có cái gì là nh hằng, thậm chí, cả trong ý niệm #ữ ngã. 
Cái này phụ thuộc vào cái khác, đó là quy luật nhân quả (prz/ia - 
samulpada). Ngay cả những vấn đề mang tính bản thể, cũng là sự 
kết hợp của năm uấn (khandhas): sắc (rupa), thọ (pedana), 
lưởng (samjna), hành (samakaras) và thức (pÿnana). Các uẩn 
này thay đổi theo quy luật của nghiệp (karma). 


Nguyên nhân của Khổ đế, có nguồn gốc từ sự mê muội và 
dục vọng bản thân. Khi đã loại bỏ được sự mê muội (vô minh) và 
các nghiệp quả của lòng ích kỷ, ái dục chúng ta sẽ đạt tới MiZ? bàn 
(Nirauana), đó là sự giải thoát khỏi mê muội, ích kỷ và đau khổ, và 
là sự khẳng định được Øí huệ (prajna) và lòng từ bì hỶ xả 
(karuna). 


Con đường để đạt được tới Miết bàn (Nữa»ana), để loại bỏ 
sự mê muội và ích kỷ, chính là tám con đường đạo đức nổi tiếng 
(Bát chánh đạo). 


Đức Phật không nhìn nhận một thực tại tuyệt đối, nằm bên 
ngoài sự đổi thay của thế giới, một bản thể nằm đưới những chuỗi 
thực chứng của tính thần và đặc tính tuyệt đối của Miếf bàn. 
Trong khi Phật không nhằm biến các vấn đề này thành giáo điều; 
sẽ không chính xác, nếu xem Phật như một người thuộc trường 
phái hoài nghĩ chủ nghĩa, một kẻ theo thuyết bất khả trĩ hay là 
một người vô thần. Vĩ Phật đặc biệt chú tâm tới sự đánh giá đạo 
đức của con người, vì Phật cảm thấy rằng, các tranh luận siêu 
hình có thể đẩy chúng ta la xa sự hoán đổi cá nhân. Phật tuyệt 
nhiên không nói gì về bản chất của thực tại tuyệt đối, của bản thể 
và Miế? bàn. Nhưng sự fnh !âm của Phật, không phải là một chiếc 
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áo choàng che giấu sự mê muội hay hoài nghi chủ nghĩa. Khi nào 
ta không thể nói, ta phải im lặng. Đó là ý tưởng truyền thống vĩ 
đại của một học thuyết thần bí trong các kinh văn Áo nghĩa thư. 


Khi Phật giáo lan truyền, đã có những cách giải đáp khác 
nhau cho các vấn đề trọng tâm của siêu hình học. Phái Tiểu thừa 
phát triển học thuyết về sự ngắn ngủi nô thường của vạn vật, hay 
các cá thể. Mục tiêu của sự tồn tại được định nghĩa chính là Míếƒ 
bàn, mà nội dung của nó đã không được làm rõ nghĩa. Nó tán 
thành Tý tưởng về vị A-la-hán (Arhaz0, kẻ đã tự giải thoát khải mối 
dây ràng buộc của nghiệp bằng chính các ý niệm của mình. Đức 
Phạt, không øì khác hơn, chính là Người cứ uới. Việc thờ phụng 
Phật, đơn giản là một sự tưởng niệm. Các vị thần thánh phổ biến, 
được đưa vào Phật giáo ở hình thức mang nhiều tính chất tôn 
giáo, hơn là nhằm giúp tạo ra các đối tượng cho thiền định. 


Trường phái Đại (ha cho chúng ta một triết thuyết thực 
chứng tin vào /hực tại mmuệt đối (bhufafathafa), là bản thể của sự 
tồn tại. Về mặt tôn giáo, đó là đharznakawa (luật về hiện thể). Thế 
giới kinh nghiệm mang tính chất như là biện tượng, một sự biểu 
hiện của (hực tại &uJệt đổi. Bản thân đức Phật là một hiện thân 
mẫu mực cửa luật này. Ỏ đây, chúng ta có sự chuyển hóa từ hiện 
thể (dharmakaya), sang an lạc thể (sambhogakaya). Đó là 
Adibudddha (Phật nguyên thủy - hoặc Độc giác Phật) so với 
Sagưna Brahman hay lsuara trong Ấn Độ giáo. 

Trong khi Arhaf, là niềm tin tới mức lý tưởng của phái Tiếu 
thừa, Bodhisaffua (Bồ tát - danh vị kê cận Phật) là lý tưởng của 
phái Đại (hừa. Một Bồ tát, ngoài tình thương dạt đào, gắn bản 
thân vào công việc giáo hóa cho mọi giống hữu nh. Niết bàn, đối 
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với Đại (hừa, không phải là sự tuyệt điệt, mà là sự thủ đắc. 


Trong quá trình phát triển tư duy Phật giáo đã nảy sinh 
nhiều trường phái triết học. Trong đó có bốn trường phái chính, 
Vaibhasika (duy thực trực tiếp luận) và Sau#anika (duy thực gián 
tiếp luận) thuộc phái 7íểu thừa; Yogacara (duy thức luận) và 
Madhuamika (tương đốt luận - đôi khi gọi là hư vô luận) thuộc 
phái Đại ;hùa. 

Với quan điểm nhằm hướng tới một quyển sách viết về 
nguồn gốc triết lý Phật giáo, ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu các 
nguyên tắc triết lý và các trường phái cơ bản. 

Vì các phần tuyển chọn trong chương này được trích dẫn từ 
rất nhiều bản kinh văn khác nhau, các tư liệu tham khảo sẽ được 
đưa ra với từng phần tuyển chọn, và không phải ở phần giới thiệu 
như các chương khác. Kinh Dhamưnapada (Pháp cú) được trích 
đẫn toàn văn. 


A. PHÁI TIỂU THỪA - HINAYANA 


1. Ba đặc điểm chính 
(Anguttara - Nikaya) 


Này chư tăng, dù Phật có xuất hiện hay không, vẫn tồn tại 
một sự thật và sự thiết lập nên hiện hữu cố định và cần thiết rằng, 
toàn thể mọi phần tử cấu thành của nó đều có tính chất vô 
thường. Sự thật này, Phật phát hiện và làm chủ nó; và khi Phật 
phát hiện và làm chủ nó, Phật giáo hóa, công bố, bày tỏ, phơi bày, 
điảng giải chỉ li, làm sáng tổ nó rằng, tất cả mọi phân tử của cuộc 
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sống đều có tính chất vô thường. 


Này chư tăng, dù Phật có xuất hiện hay không, vẫn tồn tại 
một sự thật và sự thiết lập nên hiện hữu cố định và cần thiết rằng, 
toàn thể mọi phần tử cấu thành của nó đều có tính chất khổ đau. 
Sự thật này Phật phát hiện và làm chủ nó, và khi Phật phát hiện 
và làm chủ nó, Phật thông báo, giáo hóa, công bố, bày tỏ, phơi 
bày, giảng giải chỉ lí, làm sáng tổ nó rằng, tất cả mọi phần tử của 
cuộc sống đều có tính chất khổ đau. 

Này chư tăng, dù Phật có xuất hiện hay không, vẫn tồn tại 
một sự thật và sự thiết lập nên hiện hứu cố định và căn thiết rằng, 
toàn thể mọi phần tử cấu thành của nó đều thiếu vắng một bản 
thể. Sự thật này, Phật phát hiện và làm chủ nó, và khi Phật phát 
hiện và làm chủ nó, Phật thông báo, giáo hóa, công bố, bày tỏ, 
phơi bày, giảng giải chì li, làm sáng tỏ nó rằng, tất cả mọi phần tử 
cửa cuộc sống đều thiếu vắng bản thể. 

2. Thuyết pháp đầu tiên” 


Này chư tăng, hai cái cực đoan này không được thực hành 
bởi kẻ đã vượt ra khỏi thế øtan. Đó là hai cái gì? Là cái gắn liền với 
những đam mê, thấp hèn, thò tục, tầm thường, đê tiện và vô 
dụng, và là cái gắn liền với sự tự đày đọa, sự đau đớn, sự đê tiện và 
sự vô dụng, Để tránh hai cực đoan này, Tất Đạt Đa (72z(hagaia - 
một lên gọi của Phái, còn có nghĩa là Như Lai) đã chứng đắc được 
Trung đạo, cái dem lại nhận thức và trí kiến, và hướng tới sự 
thanh thản, tới kiến tính và sự sáng suốt, tức Miế? bản. 


? Sammyutta - nikaya. 
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Này chư tăng, vậy thì 7rưng đạo là gì mà đem tới tri kiến...? 
Nó chính là Bá/ chánh đạo, đó là nhìn nhận đúng, dự tính đúng, 
nói đúng, hành động đúng, sống đúng, nỗ lực đúng, tư duy đúng, 
tập trung đúng, Dây chính là, các thầy, Trung đạo. 

(1) Này chư tăng, bây giờ là chân lý về hổ đế: sinh là đau 
khổ, øià là đau khổ, bệnh tật là đau khổ, chết là đau khổ, buồn rầu, 
than van, chán nản, tuyệt vọng là đau khổ. Tiếp xúc với những 
điều không thú vị là đau khổ, không đạt được các mong muốn là 
đau khổ, Nói tóm lại, năm uđw (khandhas) của dục vọng là đau 
khổ. 

(2) Này chư tăng, bây giờ là chân lý về 7p đế: rằng lòng 
dực đưa tới sự luân hồi, gắn kết bởi thú vui và lòng ham muốn, 
tìm kiếm thú vui ở nơi này nơi khác, đó chính là đục vọng đam mê 
tình ái, dục vọng đối với sự sống còn, dục vọng đối với sự diệt 
von§. 

(3) Này chư tăng, bây giờ là chân lý về Đ¿é/ đế: sự tiêu trừ, 
dứt bỏ, từ khước, rũ bỏ, cách Ba hoàn toàn dục vọng đó. 

(4) Này chư tăng, bây giờ là chân lý về Đạo đế: con đường 
dẫn tới sự tiêu điệt đau khổ, chính là Bá chánh đạo, tức là nhìn 
nhận đúng, dự tính đúng, nói đúng, hành động đúng, sống đúng, 
nễ lực đúng, tư duy đúng, tập trung đúng... 

Chừng nào mà trong các chân lý này, tri thức và kiến tánh 
tam muội của ta, cùng với mười hai nhân duyên của nó chưa được 
thanh lọc, dù là lâu đến mấy, các thầy ạ, ở trong thế giới của các 
thần linh, Mara, Brahzma, với những bậc khổ tu, các Brahmins, 
các thánh thần và con người, ta vẫn không chứng đắc được trí huệ 
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toàn thiện. Ta biết là như vậy. 


Nhưng khi mà trong các chân lý này, trỉ thức và kiến tánh 
tam muội của ta cùng mười hai nhân duyên của nó đã được thanh 
lọc, trong thế giới... khi đó, các thầy ạ, ta đã chứng đắc được trí 
huệ toàn thiện. Ta biết là như vậy. Tri thức nảy sinh trong ta; kiến 
tánh nảy sinh làm tâm ta kiên định không dời đổi; đó là sự tồn tại 
cuốt cùng cửa ta; bấy giờ không có đ⁄án hồi nữa. 


3. Lược đề của chân lý” 


Ta đã nghe như vầy. Có lần đức 7hế tồn ngự ở Benares, 
tronø vườn nai Isipatana, ngài nói với giáo chúng như sau: 


Chính ở đây, trong vườn Lộc uyển này ở Benares mà đấng 
Giác ngộ Arahat, bậc toàn năng, toàn giác, đã xoay chiếc Pháp 
luân tối thượng - mà không một ai có thể quay ngược trở lại nữa, 
dù đó là bởi kẻ ẩn dật hay các Brahmins, bởi thánh thần hay 
Mara, hay Brahma, hay bởi bất kỳ một ai trong vũ trụ này - Đó là 
sự công bố Tứ điệu đế lý, sự giáo hóa, khai thị và thiết lập nên 
bốn chân lý này, cùng các cách phơi bày, lý giải, biểu thị về 
chúng. 

Bốn chân lý đó là øì? - Đó là sự công bố, giáo hóa... biểu thị 
về sự khổ (Khổ đế), về nguồn gốc khổ đau (Tập đế), về sự diệt trừ 
khổ đau (Diệt đế), và về con đường đưa tới sự điệt trừ khổ đau 
(Đạo đất. 


Hỡi các giáo đồ, hãy đi theo Saripufta và Moggallana và 
chịu sự dẫn đắt của họ; họ là những người giúp đỡ thông tuệ sẽ 


** Majjhima nikaya (Trung bộ kinh). 
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đưa bạn hữu của họ tới một cuộc đời cao cả bơn... Sarimuiia có thể 
khai thị, giàng dạy và bày tò 7ứ diệu đế với tất cả mọi chỉ tiết của 
chúng. 

Sau khi nới như váy, đớc Chí tôn đứng đậy và đi vào am của 
mình. 


Ngài đi không bao lâu thì đức thầy Sariputta, bất đầu tổ bày 
về Tứ điệu đế như sau: 


Thưa chư tăng kính mến, Rhẩ đế là g2 - Sinh là đau khổ; hư 
hoại là đau khổ; chết là đau khổ; sâu bưồn than vấn, đau đớn, 
khốn quẫn và nối thống khổ là đau khổ, không đạt được điều 
mong ước là đau khổ. Nói tóm lại, tẤt cả mọi yếu tố của năm uẩn 
trong cuộc sống là đau khổ. 


Sự sinh, đối với các sinh vật thuộc nhiều chúng loại, là sự ra 
đời hay được lạo nên, sự nảy sinh hay tái sinh, cái vỏ ngoài của 
hành ướn, là sự tíng trưởng các khả năng, 

Sự hư hoại, đối với các sinh vật thuộc nhiều chủng loại, là sự 
tan rã và hư haa, rụng răng, bạc tóc, đa nhấn nheo, là một thời kỳ 
thơái hóa của cuộc đời, sự ngưng tã các khả năng. 

Sự chết, đốt với các sinh vật thuộc nhiều chửng bại, là sự 
mất đi và tiêu vong, sự tan rã, biến mất, khả cạn, chết, ngưng tồn 
tạt, là sự phân huỷ của hành sấn, sự thải bồ của xác thán đá chết 

Sâu buồn là khổ sở, đau thương, sự khổ tám và não trạng 
bên trong của bất kỷ ai gánh chịu một điều bất hạnh hoặc nằm 
trong vòng kăm tỏa của một luại khổ đau nào đó. 


Than vân là khóc lc thở than, lời rén rì kếu van của một ai 
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đó gánh chịu một điều bất hạnh hoặc nằm trong vòng kìm tỏa của 
một loại khổ đau nào đõ. 


Đau đớn là bất kỳ khổ đau thể xác nào hay sự xấu xa thể xác 
nảo, sự sinh để đo giao liếp xác thịt, hay bất kỳ cẩm giác xấu va 
nào, 

Khốn quẫn là sự đau khẩ và là tội lãi về mặt tinh thần, bất 
kỳ cảm giác tội lôi nào của tâm hồn. 

Thấng khổ là nỗi thống khổ của trái tim và tâm trí, tình 
trạng mà sự thống khổ đưa chúng tới chỗ đó, ở bất kỳ một ai gánh 
chịu một điều bất hạnh hoặc năm trong vòng kìm tỏa của một loại 
khổ đau nào đó. 


Và còn sự không đạt được ước mong. là) tạo vật được sinh ra, 
hay bị hư hoại - bay chết - hay sầu khổ than văn, đau đớn, khấn 
quẫn, thống khổ - sự ao ước này sinh không phải để gánh lấy 
chúng, mà là để trốn thoất khỏi chúng. Nhưng sự trốn thoát 
không thể đạt được chỉ đơn thuần là vì ao ước nó; và sự thất bại 
không đạt được nó lại là một khổ đau khác. 

Nói tóm lại, tất cả mọi yếu tố của năm „ấn chịu khổ đau là 
đì? Chúng là các yếu 'ố của sấc, /ho, nướng, hành, thức. 

Thưa chư tăng, những cái trên đã tạo thành chân lý về Khổ 
đế. 

Giờ đây, chân lý về 7áp đế là gì? Nó chính là bất kỳ dục 
vọnế nào gây ra sự tái sinh và ràng buộc chặt chẻ với các thú đam 
mê và những thỏa mãn khi này khi khác - chẳng hạn dục vọng về 
niềm vui xác thịt, đục vọng tiến tục tần tại, đục vọng về sự huỷ 
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điệt. 

Tiếp đến, chân lý về D/¿/ đế là gì? Đó l sự điệt trừ tuyệt đốt 
và điềm tỉnh lòng đục - sự khước từ và rũ bỏ dục vọng, sự giải 
thoát khỏi đục vọng và sự chán ghét dục vọng. 


Cuối cùng, chân lý về Đạo để là gì? Đó chính là Bá chứnh 
đạo, bao gồm nhìn nhận đúng, giải pháp đúng, nói đúng, hành 
động đúng, sống đóng, nỗ lực đúng, tư duy đúng, tập trung đóng. 


Nhìn nhận đứng (chánh trì), là nhận thức được khổ đế: tập 
đế, diệt đế và đạo đế. 


Giải pháp đúng (chánh pháp), là việc giải quyết nhằm từ hả 
thế gian và khòng gây ra tổn hại đau thương. 

Nói đúng (chánh ngữ), là kiêng cử việc nói dốt, nhỉ báng, 
mạt sát, ba hơa. 


Hành động đúng (chánh nghiệp), là tránh sát sinh, trộm 
cắp, đàm đục. 


Sinh sống đúng (chánh mệnh), là cái mà nhờ nó môn đồ 
của đấng Cao cả tự cổ vũ bản thần để loại bả những kiểu sống sai 
lầm. 


Nồ lực đúng (chánh tỉnh tấn), là khi người cầu đạo mang ý 
chí của mình ra gánh chịu, cố gắng phấn đấu với toàn tâm lực để 
ngăn chặn các phẩm chất xãu xa và lầm lạc chưa nảy sinh, để từ 
bỏ những cái đã nảy sinh, để nâng cao các phâm chất tốt đẹp chưa 
này sinh. Và cuối cùng, để thiết lập, thanh lọc, nhân lên, mả rộng, 
phát huy và hoàn thiện các phẩm chất tốt đẹp đã có săn. 


Tư dụy dúng (chánh tư đuy), là khi nhận thức được thể vác 
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là ø, các cảm giác là gì, trái tim là gì, các trạng thái tính thần là gì 
- một người cầu đạo quán chiếu một cách mănh liệt, cảnh giác, 
sáng suất, thoát khởi các dục vọng và những bất mãn đi cùng với 
bất kỳ dục vọng nào trong xố đó. 

Tập mg đúng (chánh định), B khi thoát khối các thèm 
muốn và ảo tưởng, một người cầu đạo phát triển và quán chiếu 
trong trạng thái nhập định đầu tiên với mọi hương vị và sự thỏa 
mãn cửa nố, một trạng thái sinh ra từ sự cách ly và không cách 
biệt với sự quan sát và phản ánh. Bằng cách nằm quan sát và 
phản ánh, người ấy phát triển và quán chiếu sự thanh bình nội 
tâm, trong sự tập trung tâm trí, trong sự cách ly và thỏa mần của 
trạng thái nhập định lần thứ hai, mà lần này cách biệt hẳn với sự 
quan sát và phản ánh và được sinh ra từ sự tập trung - rồi từ đó 
chuyển sang trạng thái nhập định thứ ba, thứ tư, 

Điều này, thưa các ông, tạo lập nên chân lý về Đạo đế... 


4. Nhẫn quả 
(Căn nguyên tuỳ thuộc) 


(a) Samuu(a - niFaya 


Này Kaccana, vạn vật hiện tồn lạo lập nên một cực của học 
thuyết, vạn vật không biện lồn tạo nên cực kỉa. Các cực này, 
Kanacca, Như Lai đâ tránh khỏi, và đá chính là Tưng đạo mà 
người giảng dạy: 

Nghiệp (#arrma), phụ thuộc vào sự mề muội; 

Ý thức, phụ thuộc vào nghiệp; 

Tên gọi và hình thức, phụ thuộc vào ý thức; 
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Sâu giác quan, phụ thuộc vào tần gọi và hình thức; 
Sự Hếp xúc, phụ thuộc vào sáu giác quan; 

Tình cảm, phụ thuộc vào sự tiếp xúc; 

Khao khát, phụ thuộc vào tình cảm; 

Sự gắn bó, phụ thuộc vào khao khát; 

Sự tồn tại, phụ thuộc vào sự gắn bó; 

Sự ra đời, phụ thuộc vào sự tồn tại; 


Tuổi già, cát chết, nỗi thảm sầu, than vần, khốn quân, đau 
khổ và tuyệt vọng phụ thuộc vào sự ra đời. Từ đó, tất cÀ các uẩn 
phát sinh; 


Nhưng khí quét sạch hoàn toàn và trừ diệt sự mê muội, 
nghiệp quả khóng còn; 


Khi nghiệp điệt, ý hức không còn; 

Khi ý thức diệt, tên gọi và tiêu chí không còn; 

Khi tán gợi và tiêu chí diệt, sáu cảm giác không còn; 
Khí sáu cảm giác điệt, tiếp xúc không còn; 

Khi tiếp xúc điệt, tình cảm không cỏn; 

Rhi tình cảm điệt, khao khát không càn; 

Khi khao khát diệt, sự gắn bó không còn; 

Khi sự gắn bó diệt, sự tồn tại không còn; 

Khi sự tồn tại diệt, sự sinh không còn; 
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Khi sự sinh điệt, tuổi già, cái chết, nôi thăm sầu, than văn, 
khốn quân, đau khổ và tuyệt vọng không còn, Từ đó tất cả các 
uâấn không còn. 


(b) Visuddhj - magga 


Vì các yếu tố phụ thuộc lẫn ñhau trong một trạng thái hàa 
hợp và đồng thời, chúng tạo nên mái tương quan căn nguyên phụ 
thuộc giữa các thành tố của sự sống; do vậy, bậc hiền triết gọi các 
yếu tố này là căn nguyên phụ thuộc . 


Đối với sự mê muội v.v... đã được liệt kế như là việc tạo lập 
sự phụ thuộc, khi chúng khởi nguyên bất kỳ một thành tố nào của 
sự sống, tức là #2rma và các thứ còn lại, chóng chỉ có thể làm 
điều đó khi phụ thuộc lân nhau và không có yếu tế nào trong số 
chúng vắng mặt. Do vậy, các yếu tế phụ thuộc lẫn nhau trong một 
trạng thái hòa hợp và đồng thời chúng tạo nên mốt tương quan 
phụ thuộc giữa các thành tố cưa sự sống, không phải bä một 
phần trang số chúng, cũng không phải bởi cái này nất tiếp cái kia. 
Từ đó, bậc hiền minh, vò còng khéo léo trong nghệ thuật khám 
phá ý nghĩa của các sự vật, đọi sự phụ thuộc nảy vái cái tên là căn 
nguyên phụ thuộc. 

Và khí gọi như thế, với từ đầu tiên của hai từ này, cho thấy 
sự sai lầm hư ngụy của các tà thuyết cho vằng sự tồn tại có tính 
thường hằng, và với từ thứ hai, một sự phản bác các tà thuyết cho 
rằng sự tần tại chấm dứt, trong khi cả hai đều chỉ ra chăn lý. 


Ở từ đầu: “Phụ thuộc” cho thấy một sự bổ túc trọn vẹn của 
sự nhụ thuộc và đo đó các nguyên lế sự sống lệ thuậc văo sự bổ 
túc trọn vẹn của sự phụ thuộc đó, chỉ ra một sự tránh khỏi các tà 
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thuyết về tính thường hằng của sự tồn tại, các tà thuyết này nói về 
sự tồn tại thường hằng, hay về sự tồn tại không có căn cứ nguyên 
nhân, hay về sự tồn tại do một quyên lực thống trị nào đó, hay về 
sự tồn tại tự quyết. Bởi lẽ các tõn tại thường hằng, võ căn nguyên 
v.v... có quan hệ gì với một sự phụ thuộc bổ túc vẹn tròn? ˆ 


Ở từ thứ hai: “Căn nguyên” cho thấy căn nguyên của các 
nguyên tố của sự sống và do vậy các nguyên tố của sự sống khởi 
nguôn từ các phương tiện của một sự phụ thuộc bổ túc trọn vẹn, 
cho thấy sự phản bác các tà thuyết về sự huỷ điệt các tần lại, về 
hư vỏ, về tính vô hiệu quả của &arma. Bởi lẽ nếu các nguyên tố 
của sự sống tiếp tục khổi nguyên nhờ các phương tiện của một sự 
phụ thuậc trước đó, từ đâu rà chúng ta có thể có sự hủy diệt các 
tồn tại, hư vô và tính vô hiệu quả của karma? 


Ö củ hai từ, Với cụm từ trọn vẹn “căn nguyên phụ thuộc”, 
do các nguyèn tố sự sống tồn tại nhờ các phương tiện của một 
chuôi liên tiếp của sự phụ thuộc bổ túc trọn vẹn, chăn lý, hoặc 
trung đạo, được chỉ ra. Điều này phản bác tà thuyết rằng kẻ trải 
nghiệm các quả báo của hành vĩ cũng là kế đã thực biện hành vị 
và cũng phản hác điều ngược lại, rằng kẻ trải nghiệm các quả báo 
của hành vị khác với kẻ đã thực hiện hành vị và không dựa vào bất 
kỳ giả thuyết phổ biến nào trong sế này, vốn được thuyết duy 
danh hám lấy. 


5. Thuyết vô nơã 

(ad) Samputta - níkqua (Tương ưng bộ kỉmh) 

Này chư tăng, thể xác vô ngã. Nếu thể xác là ngã, thể xác 
này sẽ không phải lệ thuộc vào đau ốm, các thầy ạ, và trong 
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trường hợp này, thể xác sẽ cá thể bẢo thế này: "Hãy để thân thể 
của ta thế này, hãy để thÁn thể ta đừng như thế nọ". Thế nhưng, 
vì thể xác không cá ngã, nó phải gánh chịu đau ốm, và do đó nó 
không thể hản rằng: “Hãy để thân thể của ta thế này, hãy để thần 
thể ta đừng như thế nọ.” 


Thọ vô ngầ... Tưởng vô ngã... các uẩn vô ngã... 


Thức vô ngã. Vì nếu thức là ngã, thức này có thể chịu ốm 
đau, và trường hợp này nó có thể bảo rằng: “Hãy để ý thức của ta 
thế này, hãy để ý thức ta đừng như thế nọ". 


Vậy thì chư tăng nghĩ sao, thể xác thường hằng hay vô 
thường? 

Và thường, thưa đức Phật, 

N>ưng vô thường là đau lửtô bay vưi thú ? 

Đau khổ, thưa Đức Phật, 


Nhưng có hợp jš không nếu xem cái vô thường, đau khổ và 
chịu sự đổi thay rằng: “đây là của tôi, đây là tôi, đây là linh hồn 
tôi”? 


Quả thật không hợp lẽ, thưa Đức Phật. 


[Và thọ, trưởng, hành, thức cũng như vậy.) Do đá, trong chán 
lý, hỡi chư tăng, đù thể xác là gì, quá khứ, hiện lại, tương lai, ở 
hèn trong hay bén ngoài, thô lậu hay vi tế, thấp hèn hay lỗi lạc, 
gần hay xa, được nhìn vào bởi người trì kiến đúng đắn răng: “thân 
thể này không phải của tôi, nó kháng phải là tới, ngã không phải 
của tôi. [Và thọ... v.v... cũng thế]. 
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Như thế, các thầy ạ, người môn đồ đã học hỏi đo hiểu thấu 
nên kính tầm chán ghét thể xác, thức, hãnh, thọ, Do chán ghét 
kính tổm, người ấy thaát khỏi đam mê, đo thoát khải đam mê 
nếười ấy được giẢi thoát, và trong con người được giải thoát, nây 
sinh bí kiến về sự giải thaát của người ấy. Người ấy hiểu thấu hủy 
điệt là tái sinh, đãi sống tôn giáo đã được dẫn dất, cái sắp thực 
hiện sẽ được thực hiện, không có gì ngoài thế gian này (đối với 
người ấ). 

(b) MHndopanha 

Khí ấy vua Milinda bước tới gần nơi thầy Nagasena; và khi 
tới gàn, 6ng chào mừnø thầy Nagansena; và sau khị đã gửi 1ời chào 
mừng thán hữu và lễ độ, ông lễ phép ngồi xuống một bên. Và thầy 
Nagasera đáp lại lời chào; qua việc đó, thật sự người đã chiếm 
được trái tim của vua Miinda. 

Rồi vua Milinda nói với thầy Nagasena như sau: 


“Thưa đức thầy, tồn hiệu củỏa ngài như thế rảo? Thựa 
Bharfe (đức Tôn tính), tên của ngài là gì?” 

“Thưa bé hạ, tôi là Nagasena; các điáo sĩ của tôi, thưa bệ hạ, 
gọi tôi là Nagasena; nhưng dù các bậc bố mẹ đặt tên cho con họ là 
NaAgasena, hay Surasena, hay Virasena, hay Sihasena, đù sao đi 
nữa, cái tên Nagasena này chị là một cách thức xem xét, một cái 
tên, một danh xưnế, một sự ấn định thuận tiện, một cách gợi đơn 
giản. Do đó, không thể tìm thấy bản thể š đây.” 

Và vua Milinda nói với thầy Naøasena như sai: 


“Bbanfe Nagasena, nếu không thể tìm thấy hẳn thể, vậy thì 
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ai là người cung cấp cho giáo chúng các ngài các thứ cần thiết, áo 
thụng, thực phẩm, giường chiếu, thuốc men, nơi nương tựa cho kẻ 
ốm yếu? Ai là người sử dụng các thứ đá? Ai là người giữ gìn các 
giới luật? Ai là người tự bản thân vận dụng tham Lhiền quán 
chiếu? Ai là người nhận ra các con đường, các quả báo và Niết 
bàn? Ai hủy điệt cuộc sống? Ai là kẻ chiếm lấy cái không được trao 
cho người ấy? Ai là người phạrmn điều vô đạo đức? Ai là kẻ nói dết? 
Ài là kể uấng rượu? Ái là kẻ phạm năm tội lôi tạo nên “cận 
nghiệp". Trong trường hợp đó, không có cóng lao, không có lỗi 
lầm; không có một ai là người tác nghiện để thực hiện hay gây 
nền các hành ví hữu ích cũng như các hành ví lầm lỗi; các hành vì 
xấu xa cũng như tốt đẹp đều không có một kết quả hay báo ứng 
nào. Bhamfe Nagasena, người ấy không phải là một kẻ sát nhân đâ 
giết hại một vị thầy tăng và các giáo chúng của ngài, thưa Bhzz2 
Nagasena, váy là cũng không có bất kỳ một vị sư phụ nào, một 
người dẫn đắt, một sự thụ phong nào. Ngài nói, “Các giáo chúng 
của (ôi, thưa bệ hạ, gọi tôi là Naøasena,° vậy thì, Nagasena này là 
cái gì? Xin hải, Bhamie, có phải đó là tốc trên đầu của Nagasena 
khôn£? 


“Quả thật là khỏng phải, thưa bệ hạ.” 
“Cá phải đó là lông của Nagasena khảng?” 
“Quả thật là không phải, thưa bệ hạ.” 


“Cõ phải đó là móng... răng... da... thịt... đân... xương... tủy... 
thận... tìm... gan... màng phối... lá lách... phổ... ruột... Tnànế 
vuội... bao tử... phân... mật... đờm... mủ... máu... mồ hôi... mã... 
nước mất... bạch huyết... nước bọt... nước múi... dịch lỏng... nước 
tiểu... óc... của Nagasena không? 
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“Quả thật là không phải, thưa bệ hạ.” 

"Vậy thì, bây giờ, thưa Bhan/e, Nagasena là sắc uẩn? 
“Quả thật là không phải, thưa bệ hạ.” 

“Nagasena là thọ uấn?” 

“Quả thật là không phải, thưa bệ hạ.” 

“Nagasena là tưởng uấn? 

“Quả thật là khâng phải, thưa bệ hạ.” 

“Nagasena là hành uấn?" 

“Quả thật là không phải, thưa bệ hạ.” 

“Nagasena là thức uẩn? 


“Vậy thì, thưa Öhar/e, có phải sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
hợp nhất thành Nagasena?” 


"Quả thật là không phải, thưa bệ hạ. ° 


“Thưa 8harníe, đù tôi hỏi ngài rất cặn kẽ, tôi không phát 
hiện được một Nagasena nào hết. Quả thát, giờ đây, thưa Bharte, 
Nagasena chỉ đơn thuần là một tiếng trống rồng. Vậy thì Nagasena 
ở đây là cái gì? Thưa Bhzr/e, ngài đã nói một điều sai lạc, một 
điều dất trá: không có Nagasena nào hết,” 


Khi ấy, đức thây Nagasena nói với vua Milinđa như sau: 


“Thưa bệ hạ, ngài là mộL ng hoàng thanh nhã, một ông 
hoàng cực kỳ thanh nhã; nếu, thưa bệ hạ, ngài đi bộ vào lúc giữa 
trưa trên mặt cát nóng bỏng, và ngài đẫm phải đá sỏi, cát nóng, 
chân ngài bị đau đớn, thânñ-thể ngãi môi mệt, tâm trí hồn ám, và 


315 


thân ý khổ sở. Xán hỏi, ngài đã đi bộ hay cưỡi ngựa đến đây?” 


“Thưa Bhare, tôi không đí bộ, tôi đến trên một chiếc xe 
ngựa. ° 


“Thưa bệ hạ, nếu ngài đến trên một chiếr xe ngựa, hãy tô 


bày cho tôi về chiếc xe đó. Thưa bệ hạ, có phải cái khung là chiếc 
xe ngựa?” 


“Quả thật là không phải, thưa Bhưzde." 
“Có phải cái trục xe là chiếc xe ngựa?” 
“Quả thật là không phải, thưa Bhamz.” 
*Có phải các bánh xe là chiếc xe ngựa?” 
“Quả thật là không phải, thưa Bhưøde." 
“Có phải thân xe là chiếc xe ngựa?” 
“Quả thật là không phải, thưa Bhame.” 
“Có phải cờ phướn là chiếc xe ngựa?” 
“Quả thật là không phải, thưa Bhưnte.” 
“Có phải cái ách là chiếc xe ngựa?" 
“Quả thật là không phải, thưa 8an1e." 
“Có phải dây cương là chiếc xe ngựa?” 
“Quả thật lã không phải, thưa 8hơn(e.” 
“Có phải chiếc gậy thúc là chiếc xe ngựa?” 
“Quả thật là không phải, thưa 8harfe,” 
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"Thế thì, thưa bệ hạ, có phải cái khưng, trục xe, bánh ve, 
thân xe, cờ phướng, ách, cương, gậy hợp nhất thành chiếc xe 
ngựa? 

“Quả thật l không phải, thưa 8hưr/e. 


"Vậy thì, thưa hệ hạ, có phải một cái đì đõ khác ngoài cái 
khung, trục xe, bánh xe, thân xe, cờ phướm, ách, cương, gậy là 
chiếc xe ngựa? 


“Quả thật là không phải, thưa Ban/e.” 


“Thưa bệ ha, dù tôi đã hỏi ngài vất cặn kẽ, tôi không phát 
hiện được một chiếc xe ngựa nào hết. Quả thát giờ dây, thưa bề 
hạ, tử xe ngựa chỉ là một tiếng trống rồng. Chiếc xe ngựa ở đây là 
cái gì? Thưa bệ hạ, ngài đã nói một điều sai lệch, một điều dối trá: 
không có chiếc xe ngựa nào cả. Thưa bệ hạ, ngài là vị vua tối cao 
của toàn bộ lục địa Ấn Độ; ngài sợ ai mà phải nói một điều đối trá? 
Hãy nghe tôi đây, các ngài, năm trăm Yonalas và tám ngàn giáo 
sĩt Vua Milinda đây đã nói như vầy: “Tôi đến trên một chiếc xe 
nøụa; và khi được hỏi, “Thưa bệ hạ, nếu ngài đến trên mội chiếc 
xe ngựa, hãy tỏ bày chơ tôi nghe vê chiếc xe ngựa đó," và ông ta 
không đưa ra được một chiếc xe ngựa nào cả. Tôi có thể nào tấn 
thành điều ông Ấy nói được không?” 


Khi thánh Nagasena nói như thế, năm trăm Yonakas hoan 
nghành người và nói với vua Milinda như sau: 


“Giờ hây trả lời đi, thưa bệ hạ, nếu ngài có thể.” 
Và vồi vua Milinda nói với Thánh Nagasena như sau: 
“Thưa Bưnfe Nagasena, tôi không nói đốt: từ chiếc xe 
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ngựa chỉ là một cách thức xem xét, một cái tèn, một danh xưng, 
một sự ấn định thuận tiện, một cách gọi cho cái khung, trục xe, 
bánh xe, thân xe, cờ phướn, ách, cương, đậy.” 


“Rất tốt, thưa bệ hạ, ngài đã hiểu rõ một chiếc xe ngựa. 
Theo đúng cách thức như thế, thưa bệ hạ, đối với tôì, Nagasena 
chì là một cách thức xem vét, một cái tên, một đanh xưng, một sự 
ấn định thuận tiện, một cách đọi đơn giản cho tóc tôi, lông tôi, 
não tôi, sắc, thọ, tưởng, hành, thức của tôi. Nhưng trong nhận 
thức tuyệt đối không tìm được một bản thể nào ả đây cả. Và nữ bị 
Vajiya, thưa bệ hạ, đã nói như thế này trước Đức Phật: 


“Ngay cả từ “chiếc xe ngựa” chỉ có nghĩa 


Rằng đõ là các thành phần kết hợp vào để lắp nên một toàn 
thể; 


Nên khí các nhóm xuất hiện trước mắt 
Chúng ta dùng cụm từ “mật sự sống hiện Lồn". ” 


“Thật là huyền diệu, thưa Bhan/e Nagasena! Thật là tài tình, 
thưa Bhanie Nagasenal Cầu trả li hóm hỉnh của ngài thật xuất 
sắc và lẹ làng. Nếu Dức Phật còn sống, ngài sẽ hoan nghênh. 
Thiện tai, thiện lai, Nagasenaf Câu trả lời hóm hỉnh của ngài thật 
xuất sắc và lẹ làng." 


(c) Visuddhi - magợa 


Giống như từ “chiếc xe ngựa" không là gì ngoài một kiểu 
thể hiện cho trục, bánh xe. thân, khung xe và các thành tố khác, 
dược đặt trong một mối tương quan nhất định, nhưng khi ta kiểm 
chứng từng thành tố rnột, chúng ta phát hiện rằng trong ý thức 


318 


tuyệt đối khống có chiếc xe ngựa nào cả; và giống như từ “cái 
nhà”, chỉ là một kiểu thể hiện cho gỗ và các thành tố khác của 
một căn nhà, chiếm một không gian trong một tương quan nhất 
định, nhưng trong ý thức tuyệt đối khng có căn nhà nào cả; và 
điồng như từ “nấm tay” không là gì khác hơn một cách biểu hiện 
các ngón tay, ngón cái v.v... trang một tương quan nhất định; và 
từ “hạc cầm” là biểu hiện cho thân đần, đây đàn v.v... “quân đội" 
cho voi, ngựa v.v...; “thành phế” cho các công sự, nhà cửa, cổng 
thành v.v...; “cäy” cho thân cày, các nhánh, tan lá v.v... trong một 
tương quan nhất định, nhưng khi chúng la kiểm chứng từng bộ 
phận, chúng ta phát hiện răng trong ý thức tuyệt đối không có cây 
nào cả; và theo đúng cách thức này, các Lừ “thực thể hiện tồn" và 
“bản Ihể" không là ngoài một cách biểu hiện cho sự có mặt của 
các ngũ uấn (khandhas), nhưng khi chúng ta kiếm chứng từng 
thành tế của sự sống, ta phát hiện rằng trong ý thức tuyệt đối 
không có thực thể hiện tồn nảo để tạo thành một nền tảng cho 
các điều bựa đặt như “Tôi là" hay “Tái”. Nói cách khác, trong ý 
thức tuyệt đối chỉ cá danh xưng và hình thức. Thị quan bên trong 
của kẻ nhận thức được diều này được gọi là trí kiến về chân lý. 


Tuy nhiên, kẻ chối bỏ trí kiến sề chân lý và tin vào mát thực 
thể hiện tần phải giả định rằng tồn thể này hoặc là sẽ diệt vong 
hoặc là sẽ không điệt vong. Nếu y giả định rằng nó sẽ không diệt 
vong, y rơi vào tà thuyết về tính thường hằng của sự lồn tại; nếu v 
giả định rằng nó sẽ diệt vong, y vơi vào tà thuyết về tính huỷ diệt 
của sự tôn tạt. Tại sao ta nói như 9ậy? Bởi vì, cũng giống như cái 
có trước kem chua là sửa, cho nền khóng có vật ếi tồn tại ở dây 
ngoài chính cái có trước của chính nỏ, Nèn nói rằng: “Tồn thể 
thường hằng" là bất cập chán lý, nói rằng “Nó bị hủy diệt” là thái 
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quá chân lý. Vì thế, Đức Phật đã nó rằng; 


"€ó hai tà thuyết, hối chư tăng, ám ảnh cả đối với các thán 
thánh và cơn người, qua đó rnột số rợi vào chân lý bất cập, một số 
vơi vào chân lý thái quá; nhưng kẻ thông tuệ biết được chân lý. 


“Vậy thì, hởi chư tăng, một số rơi vào chân Íý bất cập ra sao? 


“Này chư tăng, các thần thánh và con người vui thú trong 
tân tại, hưởng lạc trong tồn lại, hoan hỉ trong tồn bại, thế nền khi 
hạc thuyết về tính hủy điệt của sự tần bại được thuyết điẳng cho 
họ, tâm trí họ không bắt kịp nó, họ không muốn tán thành ná, 
không muốn cậy nương nó. 

“Vậy nên, hồi chư tăng một số rơi vào chân lý hất cáp. 

“Và, hãi chư tăng, một số rơi vào chân lý thái quá va sa0? 

“Một số lo âu, khổ sở về sự tồn tại, thấy hổ thẹn và chán 
ghét sự tồn tại và đốn mừng ý tưởng về sự phi tồn tại, nói rằng, 
“Xem này! Khi họ bảo rằng với sự tan rã của thể xác, bản thể này 
hị hủy boại, lụi tần, và không tồn tại sau khi chết, điều đó tốt, điều 
đá vất tuyệt vời, phải là vậy mới đúng.” 

“Thế nên, hỡi chư tăng, một số rơi vào chân lý thái quá, 


“Thế còn, hði chư tăng, kẻ thòng tuệ nhận biết chân lý va 
sao? 


“Chư tăng ạ, chúng ta có thể có một thầy, người này biết 
được các sự vật như chúng thực tế là thế, và thông hiểu các sự vật 
như chứng thực tế là thế, người ấy trén con đường đi đến sự chán 
ghét các sự vật, đến sự thiếu vắng say mê đối với chúng, và sự trừ 
điệt chúng. 
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“Các thầy ạ, kẻ thông tuệ nhận biết chân lý như vậy,” 
(d) Samuutta - nikqaya 
Tôi đã nghe như vầy. 


Có một địp nọ, thầy Sariputfa cư ngụ ở Savatthí trong tu 
viện )etavana trong Vườn của Ánathapindika. 


Lúc bấy giờ tà thuyết xấu xa sau đã ập tới tâm trí của một tu 
sỉ tên là Yamaka: “Thế là ta đã hiểu thấu học thuyết do Đức Phật 
đạy, rằng với sự phân hủy của thể xác, một vị tu sĩ đã giải thoát 
khải mọi đồi bại cũng bị hủy ®êt, hư hoại, và không hiện hữu sau 
khi chết. ” 


Và một số tu sĩ đã nghe thấy điều này... 


Thế rồi các tu sĩ này kéo tới gần nơi thầy Yamaka đang ở, 
khi đã tới gần, họ chào thầy Yamaka; và sau khi trao lời chào 
mừng thần hữu, họ lễ phép ngồi xuống một bén. Và khi đã lễ phép 
ngồi xuống một bên, các tu sĩ này nói với thầy Yamaka như sau: 
“Lời thuật lại có đúng không đạo huynh Yamale, rằng tà thuyết 
sau đây đã ngấm vào tâm trí của huynh:[Họ lặp lại đoạn phát biểu 
bèn trên.] 


“Đừng nói thế, huynh Yamaka. Đừng phi báng Đức Phật; vì 
phÌ báng Đức Phật là điều không tất. Đức Phật chưa hề nói rằng 
với sự phân hủy của thể xác, vị tu sĩ đã thoát khỏi mọi đồi bại 
cũng bị hủy điệt, hư hoại, và khâng hiện hưu sau khi chết.” 

Tuy vậy, dù tất cẢ các tu sĩ này có nói gì, thầy Vamaka vẫn 
khăng khăng hám lấy ảo tưởng đặc hại của mình... 

Khi các tú sĩ thấy rằng tự họ không thể tách thây Yamaka ra 
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khỏi tà thuyết xấu xa này, họ đứng lên và kéo tới chỗ thầy 
Sariputta. Khi đã tới gân, họ bảo với thầy Sariputta như sau: .., 
Đạo huynh Sariputta, tà thuyết sau đây đá xâm chiếm tâm trí của 
một tu sĩ tên là Yamaka... 


Thế rồi thầy Saripuffa nói với'thầy Yamaka như vầy:... 


“ Huynh nghĩ sao, huynh Yamaka? Sắc uẩn là thường hằng 
hay vâ thường?" 


“Thựa đạo huynh, nó vô thường.” 

“Và cái vô thường đó - nó tốt hay nó xấu?" 

“Nó xấu, thưa đạo huynh.” 

“Và cái vô thường, xấu xa và có thể biến đổi ấy- có thể nói về 
nó rằng: Đây là của tôi; Đây là tôi; Đây là bản thể của tôi?” - 

“Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 

“Thọ, hưởng, hành, thúc... là võ thường hay thường hằng?” 

“Thưa đạo huynh, nó vâ thường.” 

“Và cái vô thường đó - nó tốt hay nó xấu?" 

^Nó xấu, thưa Cao huynh.” 

“Và cái vô thường, xấu xa và có thể biến đổi ấy- có thể nói về 
nó rằng: Đây là của tôi: Đây là tôi; Đây là bản thể của tôi?" 

“Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 


“Thế đó, đạo huynh Yamaka, khi xem xét tầt cả các sắc 
tướng, đủ nó là øì, quá khứ, hiện tại, tưmg lai, đù nó ở bên trong 
hay bèn ngoài, thô lậu hay ví tế, thấp hàn hay lỗi lạc, gần hay xa, 
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cách nhìn đúng đắn đưới ánh sáng của trì kiến tối thượng là: “Đầy 
kháng phải của tôi; đây không phải (là tôi, đây không phải là bản 
thể của tôi" 

“Khi nhận thức được điều này, huynh Ÿarnaka ạ, người môn 
đồ đã học hỏi và cao quý cảm thấy chán ghét sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Và trong sự chán ghét chúng người ấy gột bỏ đam mè, 
và đo thiếu đam mê, người ấy được tự áo, khi đã tự do người ấy 
nhận thức ra rằng người ấy tự do; và người ấy biết rằng luân bài 
đã dứt, rằng người ấy sống rnột cuộc sống thánh linh, rằng người 
áy đã thực hiện xong cái mà người ấy có trách nhiệm phải thực 
hiện và răng người ấy không càn ở thế gian này nữa. 

“Huynh nghĩ sao, Yamaka? Huynh có cho rằng sấc uẩn là vị 
thánh?” 


“Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 
“Huynh có cho rằng thọ. tưởng, hành, thức... lä vị thánh?” 
“Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 


“Thế huynh nghĩ sao, Yamaka? Huynh có cho rằng vị thánh 
là nằm trong sắc uẩn? 


“Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 
"Huynh có cho rằng vị thánh phán biệt khỏi sắc uẩn?” 
“Quả thật là không, thưa đạo hưynh.” 


"Huynh cá cho rằng vị thánh nằm trong thọ uẩn?...phân 
biệt khỏi thọ uấn?... năm trong tưởng uẩn?... phân biệt với tưởng 
uẩn?... nằm trong hành uẩn?... phân biệt với hành uẩn?... nằm 
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trung thức uẩn?.... phân biệt với thức uẩn?” 
“Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 


"Thế huynh nghí sao, Yamaka? Có phả: sắc, thọ, tưởng 
hành, thức hợp nhất thành vị thánh?” 


“Quả thật lä không, thưa đạo huynh.” 


“Thế huynh nøhĩ sao, Yarmaka2 Huynh có cho rằng vị thánỈ 
là một cái gì đó không cá sắc, thọ, tưởng, hành, thức?” 


“Quả thât là khồng, thưa đạo huynh.” 


“Bây giờ hãy xem xét lại, thưa đạo huynh Yamaka, rằn; 
hưynh đã không thể làm rõ và thiết lập được sự tồn tại của + 
thánh trong đời sống hiện bại, cá hợp lý không khi huynh né 
rằng: “Thế là ta đã biểu thấu học thuyết do Đức Phật dạy, rằng vé 
sự phân hủy của thể xác, vị tu sĩ đã thoát khỏi mọi đồi bại cũng È 
hủy diệt, hư hoại, và không hiện hữu sau khi chết?” 


"Đạo hưynh Sariputta, đó là do sự ngu muội vô minh của kê 
khiến tôi bám lấy tà thuyết xấu xa đó; nhưng giờ đây sau khi ngh 
lời thuyết dẫn của thầy Sariputta, tôi đã từ bỏ tả thuyết đó v 
chứng đắc được chân thuyết.” 


“Nhưng nếu những người khác hỏi huynh rằng: “Huyni 
Yamaka, vị tu sĩ là một vị thánh và đã thoát khỏi mọi suy đồi, ôn 
ta trở thành cái gì sau khi xác thân tan rã, sau khi chết?” Huynh s 
trả lời câu hỏi đó ra sao, huynh Yamaka?” 


“Tôi sé trả lời cáu hỏi đó nếu có ai hỏi, thưa đạo hưynh, th 
này: “Này đạo huynh, Sắc uẩn là vô thường, và cái có tính v 
thường là cái xấu xa, và cáí gì xấu xa đã chấm dứt và biến mẤ 
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Sắc, Thọ, kưởng, hành, thức là vô thường, và cái gì vô thường là 
xấu xa, và cái øì xấu xa đã chấm đứt và mất đi.” Tói sẽ trả lãi thế 
đó, huynh a, riếu tôi được hỏi câu hỏi đó.” 


nó." 


(e)Viauddhi-magga 

Do đồ, đã có kẻ nói như vầy: 

“Chỉ có sự khổ, không có người chịu khổ 

Không có người thực hiện, chỉ tìm thấy hành vi. 

Có Niết bàn, nhưng không có người tìm kiếm nó. 

Con đường (đạo) hiện hữu, nhưng khõng có hành giả trên 


1. Các câu hỏi không nhằm khai sáng 
(Majjhima - nikaya) 
Tôi đâ nghe như vầy: 
...Vaccha, vị du khất tăng nói với Đức Thế tôn như sau: 
“Thưa Đức Phật, ngài c6 cho rằng thế gian là vĩnh hằng, 


rằng chỉ có thị kiến này là đóng, và mọi thị kiến khác đều sai 


lệch?” 


“Không, Vaccha. Ta không cho rằng thế gian là vĩnh hằng, 


rằng chỉ có thị kiến này là đúng, và mọi thị kiến khác đều sai 


lệch." 


“Vậy thì, thưa Đức Phật, ngài cho rằng thế gian là hữu 


hạn?”... 


“Vậy thì, thưa Đức Phật, ngài cho rằng linh hồn và thể xác là 
325 


đồng nhất...)” `. 

° Vậy thì, thưa Đức Phật, ngài cho rằng vị thánh hiện lần 
sau khí chết.” 

“Vậy thị, thưa Đức Phật, ngài cho răng vị thánh vừa Lồn tại 
vừa không tần tại sau khi chết, và rằng duy chỉ thị kiến này đúng, 
còn mọi cái khác đều sai lệch?” 


“Vậy thì, thưa Đức Phật, ngài cho rằng vị thánh không lồn 
tại mà cũng không mất đi sau khi chết, và rằng duy chỉ thị kiến 
này đứnế, còn mọi cái khác đều sai lệch?” 


“Không, Vaccha. Ta không cho rằng vị thánh không tồn tại 
mà cũng không mất đi sau khi chết, và rằng duy chỉ thị kiến này 
đúng, cản mọi cái khác đều sai lệch... 


“Vaccha, lý thuyết cho rằng thế gian thường trụ là một thứ 
hãn độn, mật sự lạc lỗng, một trò rối, một dần vặt, một gông cùm 
câu thúc, đí đôi cùng với khốn quấn, hư hoại, tuyệt vọng đau 
thương, và không hướng tới một sự chán ghét, sự thiếu vắng đarn 
mê đục vọng, không hướng tới sự diệt trừ, thanh tịnh, trị kến, 
điác ngộ tối thượng và Niết bàn. Đây là sự phản bác mà ta nhận 
thức được đối với các lý thuyết này, do đó, ta không thea bất kỳ 
thuyết nào trong số đó.” 


“Nhưng Đức Phật có lý thuyết nào của chính mình không?” 


“Bậc giác ngộ, Vaccha a, thoát khỏi mọi lý thuyết; nhưng 
người biết được điều nãy - bản lính của sắc, và sắc sinh ra như thế 
nào, hử điệt như thế nào; bản tính của thọ, và thọ sinh ra như 
thế nào, hủy diệt như thế nào; bản tính của tưởng, và Lưởng sinh 
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ra như thế não, hủy điệt như thế nào; bản tính của hành, và hành 
sinh ra như thế nào, hủy diệt như thế nào; hẳn tính của thức, và 
thức sinh ra như thế nào, hủy diệt như thế nào. Do đã, ta nói răng 
đãng giác ngộ đã chứng đắc giải thoát, thoát khỏi sự quyến luyến, 
thế nên tất cả mọi huyến tưởng, xúc động, thị kiến lầm lạc có 
quan hệ tái một bản thể tay bất cứ thứ gì thuộc bản thể đều tuyệt 
diệt, mất đi, chấm dứt, bị từ bả, khước từ.” 

“Nhưng, thưa Đức Phật, vị tu sĩ tái sanh vào nơi đâu khi đã 
đạt tới sự giải thoát này?" 

“Vaccha, nói rằng àng ta tái sinh là không hợp lẽ.” 

“Vậy là, thưa Đức Phật, ông ta không tái sinh.” 

“Vaccha, nói rằng ông ta không tái sinh là khóng hợp lẽ.” 

“Vậy là, thưa Đức Phật, ông ta vừa tái sinh vừa không tái 
sinh.” 

“Vaccha, nói rằng ông ta vừa tái sinh vừa không tái sinh là 
không hợp lẽ.” 

“Vậy là, thưa Đức Phật, ông ta khóng phải tái sinh mà cũng 
không phải không tái sinh.” 

“Vaccha, nái rằng ống ta kháng phải tái sinh mà cũng 
khồóng phải không ti sinh là không hợp lẽ." 

“Thưa Đức Phật, tôi lạc lối không biết nghĩ sao về vấn đề 
này nữa, và hoàn toàn trở nên rốt trí, và niềm tin vào đức Phật 
phát xuất từ cuậc đàm đạo trước giờ đã rất đi.” 


“Đủ rồi, Vaccha! Đừng lạc lối trong suy nghĩ về vấn đề này, 
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và đừng rối trí quá lắm. Lý thuyết này thảm trầm sâu thẳm, tối 
nghĩa và khó lòng hiểu thấu, nõ hay, kiệt xuất và không thể tiếp 
cận bởi lý le đơn thuần, nó vị tế và uyên hác chỉ với người trí huệ; 
và là một lý thuyết khó học đối với ông, kê thuộc về một môn phái 
khác, một niềm tin khác, một lý lẽ thuyết phục khác, một phân hệ 
khác và ngồi dưới chán một bậc thầy khác. Do đó, Vaccha, bây giờ 
la sẽ hỏi ông, và việc trả lời sẽ có ích cho óng. Ông aghi sao, 
Vaccha? Giả sử có mật ngọn lửa đang cháy trước mặt ông, ông có 
nhận biết rằng ngọn lửa đang cháy trước mặt ng không?” 


“Thưa Đức Phật, nếu cõ một ngọn lửa đang cháy trước mặt 
tôi, tối phải nhận biết rằng một ngọn lửa đang cháy trước mặt 
tôi " 


“Nhưng Vaccha, giả sử có ai đó hỏi ông, “ngọn lửa đang 
cháy trước mặt ông tùy thuộc vầo cái đì?", ông sẽ hả lời ra sao, 
Vaccha”" 


“Thưa Đức Phật, nếu có ai đó hỏi tôi, “ngọn lửa đang cháy 
trước mặt ông tùy thuộc vào cái ø)?", tôi sẽ trả lời răng "ngọn lửa 
đang cháy trước mặt tôi hìy thuộc vào các chất đốt như cỏ và gõ.” 

"Nhưng Vaccha, nếu ngọn lửa đang cháy trước mặt ðng lụi 
tất, ông có nhận biết ngọn lửa đang cháy trước mặt õng lụi tắt?" 

“Thưa Đớc Phát, nếu ngọn lửa đang cháy trước mặt tôi lụi 
tắt, tôi phải nhận biết rằng ngọn lửa đang cháy trước wặt tôi lụi 
tắt " 


“Nhưng, Vaccha, nếu có ai đó hải ông, “Ngọn lửa này đã tắt 
theo hướng nào - đồng, tây, nam hay bắc?', ông sẽ trà lài thế nào 
hở Vaccha?” 
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“Câu hỏi không hợp le, thưa Đức Phật. Vì nếọn lửa tủy thuộc 
vào chất đốt là cổ và gỗ, khi chất đốt đã hết, và nó không có chất 
đốt khác, nó không còn nguồn nuối dưỡng, tất ná phải lụi tắt.” 


“Theo đúng cáí cách như thế đó, Vaccha, tất cả sắc tướng 
mà qua đó người ta có thể khẳng nhận sự tồn tại của vị thánh, tất 
cả các sắc tướng đó đã bị rũ bỏ, điệt trờ, nhổ bật lên khỏi mặt đất 
như một cây thốt nốt, và trä nên không \ần tại và không thể mọc 
bị trong tương lai nữa. Vị thánh, Vaccha ạ, đã giải thoát khải cái 
gọi là sắc tướng, giờ sâu thẳm, không thể đo lường, dò tìm, giống 
như đại đương vậy. Nói rằng ông ta tái sinh là không hợp lẽ. Nói 
rằng ông ‡a không tái sinh là không hợp lẽ. Nói rằng ông (a vừa tái 
sinh vừa không tái sinh là không hợp lẽ. Nói rằng ông ta khồng 
phải tái sinh mà cũng kháng phải không tái sinh là không hợp lẽ.” 


“Mọi thọ uấn... 
“Mọi tưởng uẩn... 
“Mọi hành uẩn... 


“Mọi thức uẩn mà qua đó mệt người có thể khẲng nhận sự 
tồn tại của vị thánh, tất cả các ý thức đó đều bị rú bỏ, diệt trừ, nhổ 
hật khỏi mặt đất như một cây thốt nốt, trở nén khâng tồn tại và 
không thể mạc lại trong tương lai nữa, Vị thánh, hôi Vaccha, người 
đã giải thoát khởi cái gọi là sắc tướng, giờ sâu thẳm, không thể đo 
lường, đò tìm, giống như đại đương vậy. Nói rằng ông ta tái sinh là 
không bợp lẻ. Nói rằng ông ta không tái sinh là không hợp lẽ. Nói 
răng ông ta vừa tái sinh vừa không tái sinh là khòng hợp lẽ. Nói 
rằng ông ta không phải tái sinh mà cũng không phải khâng tái 
sinh B khóng hợp lẽ.” 
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2. ĐẠO ĐỨC - CON ĐƯỜNG CỦA SỰ SỐNG 


(a) Dhammaapada 
(Kinh Pháp cứ - Con đường của đức hạnh) 


Chương l 
THƠ ĐÔI 


1. Các bản tính (tinh thần) là kết quả của điều ta suy n£hĩ, 
chịu sự chỉ đạo của tư tưởng chúng ta, và tạo thành từ tư tưởng 
của chúng ta. Nếu một người nói hay hành động với một tư tưởng 
xấu xa, nỗi buồn sầu đi theo y (như là quả bão) giống như bánh xe 
lăn theo chân của vật kéo xe (ví đụ: con bò kéo xe). 


2. Các bản tính (nh thần) là kết quả của điều ta suy nghĩ, 
chịu sự chỉ đạo của tư tưởng chúng ta, và tạo thành lừ tư tưởng 
của chúng ta. Nếu một người nói hay hành động với một tư tưởng 
trong sạch, hạnh phúc đi theo y (như là quả báo) giống như cái 
bóng không bao giờ lìa y cả. 


3. “Hắn ngược đãi tôi, hắn tấn công, hắn đánh bại tới” - ở 
những kẻ nuồi đưỡng các ý nghĩ như thế, lòng thù ghét khóng bao 
giồ đứt được. 

À. “Hắn ngược đãi tôi, hắn tấn công, hắn đánh bại tôi" - ở 
những kẻ không nuôi đường các ý nghĩ như thế, lòng thù ghét sẻ 
tiều tan. 


5. Các nỗi thù hận không thể nguôi đi qua lòng thù hận mà 
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qua sự thứ tha. Đó là quy luật muốn đài. 


6. Một số người (không được học đạo) không biết rằng tất cả 
chúng ta đều phải di đến chỗ kết thúc ở đây; nhưng những người 
biết điều này, các bất đồng của họ chấm dứt ngay nhờ trì kiến của 
họ. 

7. Như cơn gió cuốn qua một thân cây yếu ớt, Mara (Ma 
vương) thật sự đánh bại kẻ sống vì niềm lạc thú, không kiểm soát 
các giác quan cửa y, ăn uống vô độ, biếng nhác và suy nhược. 


8. Như cơn gió không xô ngã được một hòn núi đá. Mara 
thật sự không thể đánh bại kẻ sống không lưu tâm đến lạc thú, 
kiểm soát tốt các giác quan, ăn uống điều độ, trấn đầy niềm tin 
(vào Phật, pháp và sangha - cộng đồng) và sức sông, 

9. Kẻ sẽ mặc tấm áo vàng mà không tự thanh tẩy bản thân 
khỏi sự ô nế, kể không tưởng đến chân lý và tự chủ, thì không 
xứng đáng với tấm áa vàng 

10. Nhưng kẻ trừ diệt được sự đồi bại, có nền đức hạnh 
vững vàng, và làm chủ sự tự kìm chế và chân lý thật sự xứng đáng 
với chiếc áo vàng. 

11. Những ai tưởng tượng ra chân lý trong cái hư ngựy và 
nhìn thấy điều không đúng ở chân lý không bao Øiờ đạt tới chân lọ 
mà chỉ đi theo các huyễn tưởng (ảo vọng). 

12. Nhưng những ai biết chân lý là chân lý và cái không 
đúng đán là hư ngụy, đạt tới chán lý và đi theo các ước vọng chính 
đáng. 

13. Như mưa đột lọt qua một mái nhà lợp không khếo, sĩ mề 
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tìm ra đường để lọt vào một tâm không phản tỉnh. 


14. Như mưa không thể lọt qua một mái nhà lợp kỹ, sỉ mê 
không thể lọt vào một tầm phản tỉnh. 


15, Kẻ gây Ác gánh chịu đau kbổ ở thế giới này, y cũng gánh 
chịu đau khổ ở thế giới kế tiếp; y gánh chịu ở cả hai. Y đánh chịu, 
ưu phiền, nhìn thấy sự tội lỗi của các hành vi của chính y, 


16. Rẻ tốt lành tiaan hỉ ở thế giới này, y cũng hoan hÌ ở thế 
giới kế tiếp. V hoan hỶ và trở nên an lạc, nhìn thấy sự trong sạch 
của các hành ví của chính g. 


17. Rà gây ác gánh chịu đau khổ à thế giới này, y cũng gánh 
chịu đau khổ ở thế giới kế tiếp.; y gánh chịu ở cả hai. Y gánh chịu 
(nghĩ rằng) “ta đã gây nên tội lỗi”. thậm chí gánh chịu nhiều 
hơn khi sa xuấng cõi địa ngục. 


18. Kẻ tốt lành hoan hỈ ở thế giới này, y cũng hoan hỉ ở thế 
giới kế tiếp. Ÿ hoan hỉ (nghĩ rằng) "ta đã làm điều tốt”. Y thám chí 
hoan hỉ nhiều hơn khi đạt tới chốn tịnh độ. 


19. Ngay dù kẻ đó có trích đẫn vô vàn các bản kinh văn mà 
lười nhác không làm theo, y chỉ như một éã chăn bò đếm bò của 
người khác, y không có phần trong đời sống tôn giáo. 


20. Ngay dù kẻ đó chỉ trích dẫn một ít bẩn kinh văn, nhưng 
y thực hành theo giới luật, y, sau khi từ bỏ s mẽ, thù hăn, đại đột, 
đắc được chân trị kiến và thanh tịnh tâm hồn, thoát khôi các ước 
vọng phàm tục cả ở thế giới này và thế giới kế tiếp, có phần trong 
đồi sống tồn giáo. 
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Chương II 
CÁNH TỈNH 


1. Sự cảnh tỉnh là nơi ngụ của sự sống vĩnh cửu, sự khinh 
suất là nơi ngụ của cái chết. Những kẻ cảnh tỉnh (dâng mình cho 
sự phản tình) không chết đi. Kẻ khinh suất không khác gì như đã 
chết rồi. 


2. Kẻ trí huệ đã thấu hiểu sự phản tỉnh này an lạc trong sự 
phản tình và hoan hỉ trong trỉ kiến về Aras. 


3. Những bậc thức giả da tham thiền, quán chiếu luồn nỗ 
lực hướng tới thủ chứng Niết bàn, sự tự do và hạnh phúc tối 
thượng, 

4. Nếu một người luôn phản tỉnh, nếu y tự thức tỉnh bản 
thân, nêu y luôn lưu tâm, nếu hành vỉ của y trong sạch, nếu y 
hành động với sự suy xét, nếu y tự kìm chế và sống theo giới luật, 
đạo hạnh của y sẽ gia tăng, 

5. Bậc thức giả, do tự thức tỉnh thân mình, do cảnh tỉnh, đo 
kìm chế, do kiểm soát, có thể tạo cho bản thân một hòn đảo 
không hao giờ bị nước lụt nhấn chìm, 

6. Những kẻ u mè, hèn hạ, rơi vào chỗ biếng lười; bậc thức 
điả theo dối sự cảnh tình cửa mình như vật quý báu nhất. 

7. Đừng hiến bản thân cho sự lười nhác hay sự thân quen 
với dục vọng và lạc thú dâm ô. Rẻ sốt sắng sưy tự sẽ đạt được 
niềm hân hoan vĩ đại. 

8. Khi bậc thức giả đánh đuổi được sự lười nhác bài nỗ lực 
kháng ngừng, leo tới chóp đỉnh biệ giác, y nhìn một cách thản 
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nhiên xuống đám đông khổ đau bên đưới. Bậc thức giả nhìm 
xuống những người u mẽ như là một kể đứng trên định núi nhìn 
xuống cư dân ở đồng hằng (bên đưới). 


9. Sốt sắng giữa những kẻ biếng lười, thức tình giữa những 
kẻ mê ngủ, bậc thức giả thẳng tiến như một con ngựa đua, bỏ lại 
sau những con ngựa lầm thường. 


10. Rởi sự cẢnh tỉnh Indra vươn lên uy lực của các thần lĩnh. 
Mọi người tần đương sự cảnh tỉnh; sự vô tư lự luôn luôn bị chống 
đất. 


L1. Một hành giả, ké an lạc trong sự cảnh tỉnh, kẻ nhìn vào 
sự khinh suất với nềm e sợ, không thể nào rơi khởi (từ trạng thái 
hoàn thiện của y) mà chì gần Niết bàn hơn. 


Chương TH 
TƯ TƯỞNG 


1. Như một người thợ làm tên, uốn cho thẳng chiếc tên của 
y, bậc thức giả uốn cho thẳng tư tưởng dao động chập chờn, khó 
theo đõi và khó kìm giữ cưa mình. 

2. Như mật con cá bị bắt ra khổi nước và ném lên mặt đất 
khô (giãy giựa không ngừng), tư tưởng này đao động luôn để thoát 
khỏi sự chí phối của Ma vương. 

3. Sự kiểm sơät tư tưởng, cái vốn khó kìm giữ, luôn chập 
chờn đao động, luôn lang thang tùy thích, là điều tốt; mật tâm trí 
đã được thuần phục là kẻ mang lại hạnh phúc. 

Á. Hãy để bậc thức giả canh gác tư tưởng của v, cái vấn khó 
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nhận thức, cái vô cùng tế vĩ, vẩn vơ tùy thích. Tư tưởng được canh 
gác tốt là kể mang lại hạnh phúc, 


5. Những kẻ kìm hãm tư tưởng của mình, cái vốn du hành 
xa, đơn độc, vô hình thể, ngồi tại hang động (của trái tìm), sẽ 
thaát khải các xiêng xích của cái chết. 


6. Nếu tư tưởng của một người không ồn định, nếu nó 
khòng biết quy luật chân chính, nếu sự thanh tịnh của tâm trí gặp 
vấn đề, thì (trong y) trí huệ sẽ không toàn bích, 


7. Kẻ mà tư hưởng không gặp rắc rối (do các lỗi lầm), không 
lay động, kẻ đã thỏi suy nghĩ vẻ thiện và ác, kẻ đã thức tình (cảnh 
giác, cảnh tỉnh), kẻ đó không cá gì e sợ. 

8. Biết rằng thân thể này mong manh như một chiếc lọ, 
làm cho tư tưởng vững chắc như một pháo đài, để nó tấn công Ma 
vương với vũ khí của trí huệ, bảo vệ cái mà người ấy đã chế ngự và 
vần cồn gắn liền với nó. 


9, Lâu rồi trước đây, alas, với thân thể này nằm trên quả đất, 
bị khinh miệt, bị tước đoạt đi ý thức, vô dụng như một hó củi đã 
cháy rồi. 

10. Cái mà một kẻ địch lầm với mật ké dịch, cái mà một kẻ 
thù làm với một kẻ thù, đù nó là øì, cũng chưa gày nguy hại lớn 
bằng một tâm hí theo đường lầm lạc. 

11. Không phải là người mẹ, không phải là người cha, hay 
bất cứ một thân quyến nào khác làm được gì nhiều; chính một 
tâm trí được hướng dẫn tốt phục vụ cho ta nhiều nhất. 


Chương IV 


PHẨM HOA 
1. Ai sẽ ngự trị thế giới này và thế giới của Yama (chúa tể 
của những người đã chết) với các thần lính của nố? Ài sẻ tìm ra 
con đường đạo hạnh giống như một kẻ sát nhân tìm ra một bồng 
hoa? 


2. Đồ đệ sẽ ngự trị thế giới này và thế giới của Vama với các 
thần linh của nó. Đồ đệ sẽ tìm ra con đường đạo hạnh như một kẻ 
sát nhân ầm thấy một bóng họa. 


3. Biết rằng thân xác này giống như hèo bọt, biết rằng nó 
mang bản chất là ảa ảnh, hẻ gầy các ngọn giáo mang hình bông 
hoa của Ma vưmng, y sẽ di tới nơi mà vua của cái chết không nhìn 
thấy được rnình. 


4. Cái chết tước đi một người đang hái những bông hoa (của 
sự sống), kẻ mà tâm trí đâ cuồng quấn, như một cơn Ìö cuốn đi 
mật nøồöi làng đang thiếp ngủ. 


5. Cái chết chế ngự một người nợa'› khi y đang hái những 
bông hoa (của sự sống), kẻ mà tâm trí đã cuồng quấn, ngay trước 
lúc y thỏa mãn các lạc thú của y. 


6. Ngay cả một con ong hút mật từ một bông hoa và bay đi 
cũng không làm thương tổn bông hoa hay làm phai sắc phai 
hương của nó, thế nén hãy để bậc hiền mình ngụ yên trong làng 
của ông la. 


7. Không phải là các hành động không xứng đáng của kẻ 
khác, không phải các hành vi (tội lỗi) do thừa hành hay lơ đăng 
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của họ, mà chính là các hành vị thừa hành hay da lơ đãng của 
chính bản thân một người cần được xem xét. 


8. Những lời nói tốt đẹp nhưng võ hiệu quả của kẻ hành 
động cùng như một bông hoa đẹp, đầy màu sắc mà không có 
hương thơm (như y thú nhận). 


9. Nhưng những lời nói tốt đẹp và hiệu quả của kể hành 
động cũng như một bông hoa đẹp, đầy màu sắc và ngái hương 
thơm (như y thú nhận). 


10. Như rất nhiều loại hương thơm có thể tổa ra từ một bó 
hoa, rất nhiều việc làm tốt cần được hoàn thành bởi con người khi 
y sinh ra. 


11. Hương hoa không bay ngược gió, cả hương của gỗ đàn 
hương hay của hoa /ađaza và hoa rr2)hka, nhưng tiếng thơm của 
người tốt thậm chí đi ngược lại chiều gi. Một người tốt lan tỏa 
khấn mọi nđi. 

12. Dù là gỗ đàn hương hay hoa /2ø2z2, hoa sen hay hoa 
02ssï&r, trong số các hương thơm đó hương đạo hạnh là hơn hết. 

13. Hương thơm tỏa từ hoa tagara hay gỗ đàn hương chỉ là ít 
ỏi, hương của những ai có đạo hạnh xông lên tới tận những thần 
linh ở nơi cao nhất. 

14. Với những ai cố các đạo hạnh này, ai sống mà không 
khinh suất, ai được tự do nhờ tri kiến, Ma vương không hao giờ tìm 
thấy con đường của họ. 


15. Giống như khi trên một đồng vác rưởi vất trén đường 
miọc lên một cây sen thơm ngào ngạt và làm trái tìm haan lạc, 
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16. Ngay cả giữa những người mù ưa thích rác rưởi món đồ 
của Đức Phật chân giác tỏa sáng với hào quang trải rộng nhờ trí 
huệ của ông ta. 


Chương V 
KẺ U MÊ 
1. Đêm thật quá đài đối với người đã tỉnh thức, Một yơjana 
(một không gian từ 9 đến 12 đặm) thật quá dài đối với người yếu 
mệt; Chuối tồn tại thật quá dài đối với kẻ u mé không biết quy luật 
chân chính. 


2. Nếu trên một chuyến du hành mà hành øía kháng gặp 
người tốt hơn hay ngang bằng, hãy để y theo đuổi chưyến đi mật 
mình y; Không nên đồng hành với một kẻ u mê. 


3. Kẻ u mê đau khổ nghĩ rằng “các con trai này thuộc về ta”, 
“sân nghiệp giàu có này thuộc về ta”. Bản thân y không thuộc về 
y. Làm thế nào các đưá can trai có thể là của y? Làm thế nảo sản 
nghiệp là của y? 

á. Kẻ u mê biết được sự u mề của y cũng khôn ngoan ít nhất 
là ở chừng mực đó; nhưng một kẻ u mê cho bản thán mình là 
khôn ngoan hị gợi là một tên thật sự u mê. 


5. Nếu một kể u mê gắn bó với một người khôn ngoan thậm 
chí suất cả đài y, y cũng không nhận ra chân lý dù như là ăn cả 
một thìa xúp. 

6. Nhưng nếu một người chín chắn gắn bó với mật người 
khôn ngoan dù chỉ một phút, y sẽ nhận ra chân lý đỏ chỉ như là 
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một lần nêm xúp. 


7. Những kể ù mề với nhận thức nhỏ nhoi là kế thù của 
chính họ, họ đi lại quanh quần làm những điều xấu xa tội lôi mang 
bại quả báo đắng cay. _ 

8. Vì hành vị không tốt đã thực hiện xong mang tới lồng ăn 
năn hối hận, phần thưởng người ta nhận được là khóc lóc và một 
khuôn rnặt đâm đầa lệ. 

9, Nhưng vì hành vi tết đã thực hiện xong, không mang tới 
sự ăn năn, phần thưởng người ta nhận được là niêm hân hoan và 
hạnh phúc. 

10. Chừng nào mà một hành vi tậi lỗi chưa rang tới quả 
báo, kẻ u mê nghĩ rằng nó giống như mật ngọt. Nhưng khi nó 
mạng lại quả báo, kể u mẻ gánh lấy khổ đau. 

11. Hãy để cho một kẻ u mê ăn thực phẩm của y tháng này 
qua tháng khác với lá có Èusđ; đù sao đi nữa y cũng không đáng 
bằng sáu phần mười những người đã thấu hiểu quy luật. 

12. Một hành ví tội lỗi, như sữa vừa mới vắt, kháng đông 
ngay được; ngún cháy ngấm ngâm, như ngọn lửa bị phủ tro lên, 
nó theo đuổi kẻ u mê. 

13. Ñiến thức mà kẻ a mê đạt được, thay vì là sự Hiến bộ của 
y, hủy điệt giá trị chung của y và phân vẽ đầu óc y. 

14. Hãy để kể u mê ao ước danh tiếng hão, địa vị cao giữa 
các khất sĩ, quyền uy trong các to viện, và sự tôn thờ giữa các 
nhám. 

15. “Hãy để cả các bà nội trợ và các tu sĩ nghĩ rằng điều này 
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do ta thực hiện. Hãy để họ đi theo niềm hân hoan của fa trong cái 
nên làm và cái không nên làm”. Đó là ao ước cửa kẻ u mê và thế là 
ni khao khát và niềm tự hào của y tăng lên. 


16. Một bên là con đường dẫn tới sự thành đạt; một bèn là 
con đường dẫn tới Niết bàn. Hãy để các khất sĩ, môn đồ của đức 
Phật hiểu điều này, khâng tìm kiếm sự kính trọng của con người 
mà phấn đấu tìm tới trí huệ. 


Chương VI 
BẬC THỨC GIẢ 


{. Nếu kể nàa thấy một thức giả chỉ trích y (vì những lỗi 
lầm của y), và chỉ ra điều nền tránh, y nên nghe theo một thức giả 
như thế vì ông ta như thể kể hé lộ ra những kha tàng còn che 
giấu. Tình trạng của người nghe theo một thức giả như thế khá tốt 
đẹp và An lành. 

2. Hãy khiển trách y, hãy hướng dẫn y, hãy bất y tránh khải 
điều ô nhiễm, Y sẽ được người tốt mến yêu và người xấu xa ghét 
hỏ. 

3. Người ta không nên kết bạn với những kẻ làm điều tội lối 
xấu xa hay là người tí tiện; hãy kết bạn với những ai có đức hạnh, 
với những người Lốt nhất. 

Á. Kè uông theo luật sống hạnh phúc với một tĩnh thần 
thanh thản. Bậc thức giả khóng bao giờ luôn hoan hỉ theo luật do 
nhưng người được Phật chọn (hay các Aryas) phổ biến . 


5. Các kỹ sư dẫn dòng nước chảy (tới nơi họ muốn), thợ làm 
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tên uốn thẳng các mũi tên, thợ mộc khắc gỗ; bậc thức giả tự tu 
chỉnh bản thân. 


6, Như một tầng đá rắn không bị gió làm lay chuyển. kể 
thức giả không nao núng giđa lời chê và tiếng khen. 


7. Như hồ nước sâu luôn trong xanh và tĩnh lặng, kả thức 
giả trở nên bình an sau khi đã nghe được các giới luật. 


8. Người tốt vượt qua bất cứ điều gì vây ra với họ. Người tốt 
không nói tầm phào, mong ước các lạc thú. Kẻ thức giả không 
biểu lộ sự biến đổi (phấn khởi hay chán ngán), đù là vui vẻ hay 
buồn rầu. 

9. Kẻ vì lợi ích của bản thân y hay vì lợi ích của ai khác mà 
không mong muốn có can trai hay giàu có hay một vươnế quốc, 
nếu y không không mong ưức thành đạt bằng những phương tiện 
bất công, thật sự y là mật người khôn ngoan, đức hạnh và có lòng 
tin vào đạo. 

L0. Có rất ít người trong thiên hạ đi tới bồ xa bên kia, những 
người khác thường chạy dọc theo bờ bên này. 

11. Nhưng những người - khi giái luật đã tác động tới họ - di 
theo giới luật, sẽ sang bờ bên kia, (nằm bên ngoài) sự ngự trị của 
cái chết vốn khó rnà vượt qua. 

12. Kẻ khản ngoan hãy rời bỏ con đường tăm tối và đi theo 
con đường sáng. Sau khi đi từ nhà mình tới tình trạng không nhà, 
sự ẩn đật này quã khó lòng yêu được. 

13, Hãy để y tìm kiếm niềm hoan lạc. Kẻ thức giả vứt bả 
mọi lạc thú, không đời hỏi øï cho bản thân, tự tẩy rửa mình khỏi 
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mọi ô nhiễm của tâm. 

14. Kẻ có tâm trí vững vàng đặt trên bảy nguyên tấ của ánh 
sáng, kẻ không hám víu vào bất kỳ thớ gì, hoan hỉ trong việc thoát 
khỏi mọi vàng buộc, kẻ mà lòng ham muốn của y đã bị chế ngự, 
kẻ tràn đầy ánh sáng, chứng đắc được Niết bàn trong thế giới này. 


Chương Vũ 
AHRAT (À-la-hán) 


1. Không cồn khổ đối với người, kẻ đã hoàn tất chuyến du 
hành, kẻ đã thoát khỏi buồn sầu, giải phóng bản thân từ mọi phía, 
kẻ đã tháo bả mại xiềng xích gông cùm. 


2. Kè trầm tư tự mình nễ lực; họ không hưởng thụ trong 
một nơi lưu trú; như chim thiên nøa rời khải chiếc hồ của chúng, 
họ lìa bỏ nhà cửa, đĩa đình của họ. 


3. Kẻ không có gì tích lũy (tài sản), kẻ ăn theo tri kiến, kẻ đã 
nhận thức được (bản chất của) sự giải thoát và sự tự do vô điều 
kiện, con đường của họ khá hiểu thấu giống như đường bay của 
chim trên bầu trời. 


4. Mê mà lòng dục đã hị tiêu điệt, kẻ không quan tâm tới 
thực phẩm, kẻ đã nhận thức được (bản chất của) sự giải thoát và 
sự tự do vô điều kiện, con đường của họ khó hiểu thấu giống như 
đường bay của chím trên bầu trời, 


5. Ngay cả các thần linh cũng đố ky với ông ta, kẻ mà các 
giác quan lãnh đạm như con ngựa đã được người đánh xe thuần 
hóa, kẻ thoát khỏi lòng kiêu hãnh và thoát khải các điều ð uế. 
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6. Một người như thế độ lượng như trái đất này, như một 
ngường cửa; kẻ thực hiện bổn phận của mình, kẻ giống một chiếc 
hỗ đã vét sạch bùn; đối với một kẻ như thế không còn luân hãi 
sanh tử. 

2. Tư tưởng của ông ta bình thắn, ngôn từ cũng như hành vị 
của ông ta bình thắn một khi ông ta đã đạt được tự da thông qua 
chân trị kiến và trở nên thanh tịnh. 

8. Người đã thuát khỏi sự nhẹ dạ nông nổi, người biết được 
cái vô thủy vô chung, người đã cắt ha mọi mối dây, người đã chấm 
đứt mọi nhân duyên (đối với việc thực hiện các hành động tốt hay 
xấu), người đà từ bỏ mọi ao ước, kể ấy, quả thật là cao quý trong 
CÁc con người. 


9. Nơi các vị thánh ngụ cư là một chốn tràn ngập niềm hân 
hoan, dù đó là trong thán xóm hay giữa rừng sáu, trong lòng nước 
hay trên đất cạn. 

10.Những khu rừng tràn ngập niềm hãn hoan (đối với các vị 
thánh): mợi người (bình thường) thấy chẳng cá gì vui thú ở nơi 
những kẻ không cỏn si mè tìm thấy niềm an lạc; vì họ không tìm 
kiếrn các lạc thú của giác quan. 


Chương VII] 
VÔ TẤN 


1. Một từ phải lẽ mà khí nghe người ta cảm thấy an bình 
còn tốt hơn một ngàn câu chứa đựng toàn những từ vô nghĩa. 


2, Một từ trong một câu thở rà khí nghe người ta cảm thấy 
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an bình còn tốt hơn một ngăn câu thơ chứa đựng toàn những từ 
vô nghñ, 

3. Một đoạn văn mà khi nghe người ta cảm thấy an bình càn 
tất hơn mật trăm câu thơ chứa đựng toàn những từ vô nghia. 


4. Nếu có một người trong một trận chiến thống lình hàng 
mướn vạn người, còn người khác chỉ thống lĩnh một người là bản 
thân người ấy, người ấy mới thật sự là kẻ vĩ đại nhất trong số 
những người lãnh đạo. 


5. Tự thống lĩnh bản thân thật sự tốt hơn là thống lĩnh kể 
khác; kẻ đã tự khép bản thân vào kỷ luật, kế đó luôn luôn thực 
hành sự tự chủ. 


6. Ñgay cả một thần linh hay ganđhzrya (tiên thánh) hay 
Ma vương cùng Brahma cũng không thể đánh bại một kẻ như thế 
(người đã tự thống lĩnh bản thân). 


7. Nếu có kẻ trong cả trắm năm đều đều tháng này sang 
tháng nợ luôn hiến tế hàng ngàn tế vật, và nếu y chỉ một phút 
giây nào đó bày tả lồng tôn kính đối với một người có trì kiến vững 
chắc, sự tôn kính đá còn tốt hơn những thứ đã biến tế trong trăm 
năm đó. 

8. Nếu có kẻ trong cả trăm năm đều đều tháng này sang 
tháng nọ đất ngọn lửa cúng đường trong một khu rừng, và nếu y 
chỉ một phút giây nào đó bầy tỏ làng tôn kính đốt với một người 
cá tri kiến vững chắc, sự tôn kính đó còn tốt hơn cái đã cúng 
dường trong trắm năm đó. 


9. Rất cứ thứ gì một người hiến tế trang thế giới này như là 
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một tặng lễ hoặc vật cúng đường cho một năm để kiếm sự khen 
thưởng - tất cả các thứ đó không đáng một phần tư (của thứ cúng 
đường tốt hơn). Sự tôn kính dành cho người chân chính còn tốt 
hơn. 


10. Đối với kẻ thường xuyên thực hành sự tồn sùng kính 
trọng đốt với người gìà, bốn điều sau sẽ gía tăng: sự sống (số 
ngày), vẻ đẹp, hạnh phúc, sức lực. 


11. Nhưng đối với kẻ sấng cả trăm năm với một cuộc đời 
xấu xa và không tiết chế, thì một ngày của người có đức hạnh và 
phản tỉnh còn tất hơn. 


12. Và đấi với kể sống cả trăm năm với một cuộc đời u mè 
và khóng tết chế, thì một ngày của người khôn ngoan và phần 
tỉnh còn tốt hơn. 


13. Và đấi với kẻ sống cả trăm năm với một cuộc đời nhàn 
rỗi và đau yếu, thì một ngày cưa người luôn nó lực phấn đấu còn 
tốt hơn, 


14. Và đối với kể sống cả trăm năm mà không nhận thức 
được sự bắt đầu và sự kết thúc (sinh và tử), thì một ngày của 
người nhận thức được sự bắt đầu và sự kết thúc còn tốt hơn, 

15. Và đấi với kẻ sống cả trăm năm mà không nhận thức 
được trạng thái bất tử, thì một ngày của người nhận thứ được 
trạng thái bất tử càn tốt hơn. 

1B. Và đối với kể sống cả trăm năm mà không nhận thức 
được quy luật tối thượng, thì một ngày của người nhận thứ. được 
quy luật tối thượng còn tất hơn. 
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Chương IX 
HẠNH KIỂM XẤU XA 


1. Một con người nên nhanh chóng hướng tới điều tốt lành; 
y nên ngăn øiữ các tư tưởng của mình khỏi sự xấu xa. Nếu y bê trể 
trong việc thực hiện điều tốt, âm của y sẽ trở nên hoan hỉ với tội 
lôi xâu xa. 

2. Nếu một người thực biện tội lỗi, đừng để y tái phạm 
thêm. Đừng để y ôm lấy nó trong tầm. Nỗi buần khể là sự tích lũy 
cửa hạnh kiểm xấu xa. 


3. Nếu một người thực hiện điều tốt, hãy để y thực hiện nó 
thêm nhiều lần. Hãy để y ôm lấy nó trong tâm. Hạnh phúc là kết 
quả cửa hạnh kiểm tốt. 


4. Ngay cả một kẻ tạo nghiệp quả cũng có thể cố hạnh phúc 
nếu hành ví xấu của y chưa chín muồi; nhưng khi hành vi xấu đã 
chín muồi, khi đó y sẽ gặp điều xấu xa. 


5. Ngay cả một người tốt cũng gặp điều xấu nếu hành vi tốt 
của y chưa chín muôi; nhưng khi hành vị tốt đã chín muồi “khi đá 
y sẽ gặp điều tốt đẹp (đã dành sắn cha y). 

6. Đừng cai thường sự xấu xa, rằng, “nõ sẽ không đến gần 
tồi”. Ngay cả một vại nước cũng có thể đầy lén bởi từng giọt nước 
rơi vào. Một kẻ u mê trở nên hoàn toàn xấu xa nếu y gơm góp ná 
đần dần. 

7, Đừng coi thường điều tốt lành, rằng, “nó sẽ không đến 
gần tôi”. Ngay cả một vại nước cũng có thể đầy lên bởi từng giọt 
nước vơi vào. Một thức giả trở nên hoàn toàn tốt đẹp nếu y gom 
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góp nó đần đần. 


8. Như một thương nhàn có ít tùy tùng và có nhiều tài sản 
tránh đi theo một con đường nguy hiểm, như một kẻ yêu cuộc 
sống của mình tránh thuấc độc, kể thức giả phải tránh các hành 
động xấu xa. 


9. Nếu trên bàn tay một người không có vết thương, y có thể 
sở vào thuốc độc. Thuốc độc không làm hại người không có vết 
thương. Không điều tội lỗi nào cõ thể rơi xuống một kẻ không xấu 
xa lội lỗi. 


10. Bất kỳ ai làm diều sai quấy với một kẻ ngây thơ vồ tội 
chay một kẻ trong sạch không lối ầm, sự xấu xa hồi phản lại y 

giống như việc ném cát bụi ngược chiều gió (phản trở lại chính 
kể ném ná). 

J1. Một số người vào mộ. Kẻ tạo nghiệp báo xuống địa ngục; 
thiện nhân lên thiên đường; những ai thoát khải dục vọng đắc 
chứng Niết bàn. 

12. Dù là lên trời, xuấng biến, chi vào kẹt núi hay bất cứ 
nơi nào được biết trên trái đất này để ẩn nấp, người !a củng không 
thể trốn khỏi (hậu quả của) hành ví tội lẫ¡ của mình. 

13. Dù là lên trời, xuống biển, chưi vào kẹt nới hay bất cứ 
nơi nào được biết trên trái đất này để ẩn nấp, người ta cũng không 
thể vượt qua cái chết. 
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Chương X 
SỰ TRỪNG PHẠT 


1. Tất cả mọi người đều rưn sợ khi bị trừng phạt, tất cả đều 
$sq chất. Sánh những người khác như bản thân mình, người ta 
không nền sát sinh hay gây ra sự sát sinh. 


2. Tất cả mọi người đều run sợ khi bị trừng phạt, tất cả đều 
yêu sự sống. Vĩ những người khác như bản thân mình, người ta 
không nên sát sinh hay gây ra sự sát sinh. 


3. Kẻ lìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình rà đả thương 
vào sinh vật (giống như y) dù có khát khao hạnh phúc cũng không 
đạt được hạnh phúc sau khi chết. 


4. Kẻ tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình mà không đả 
thương vào sinh vật (giống như y) nếu khát khao hạnh phúc sẽ đạt 
được hạnh phúc sau khi chết. 

5, Đừng nói ra điều cay nghiệt. Những người bị nói như thế 
sẽ đáp lại anh (giống như thế). Vì lời nói năng giận đữ gây nên tổn 
thương, sự trả thù sẽ đến với anh. 

6. Nếu anh giữ mình tĩnh lặng như một cái cồng bị vỡ tan, 
anh sẽ đạt tới Niết bàn, vì anh không biết đến sự đao động. 

7. Giống như một kẻ chăn bò cùng bạn hữu đất bầy bò tới 
đồng cỏ, tuổi già và cái chết đắt cuộc sống của giống hữu tình (tới 
một sự tôn tại mới). 

8. Nhưng một kẻ u mề làm các hành vi xấu xa không biết 
(cái ø)ì dành sẵn cho y). Kẻ ngu wuẩn thực sự bị thiêu cháy thông 
qua các hành vi của y như người ta đốt một đống lựa. 
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9. Kẻ trừng phạt bằng cách đã thương những người không 
đáng bị phạt và xúc phạm những người không có lỗi chẳng bao lầu 
sẽ đi đến một trong mười tình trạng này: 


10. Y cá thể gánh chịu sự độc ác, sự suy nhược, tổn thương 
thân thể, tai ách nặng nề (các căn bệnh kính khủng), hay mất trí. 


11, Hay một tai hợa giáng xuống từ nhà vua hay một sự kết 
tội đáng sợ, mất mát bà con thân thuộc, của cải bị hủy hoại, 


12. Hay lửa cháy thiều rụi các căn nhà của y và khí thể xác 
đã vã tan, kẻ u rễ sa vào địa ngục. 


13. Dù là trần trưồng, tóc bện, đất bùn, nhịn ăn, nằm đât, 
chà xát bằng tro, ngồi bất động, củng không thể tẩy uế được một 
người không thoát khỏi sự ngờ vực. 


14. Mật người đù ăn mặc lộng lẫy nhưng bồi dưỡng tâm 
thanh tịnh, bình thần, tự chủ, tựu thành (theo đường cửa Phật), 
trơng sạch và đã chấm dứt gáy thương tổn cho các tạo vật khác, kẻ 
âó tà một người bzazmm, một du tăng khất sĩ (sarnani2), một thầy 
tu (bhjkkhu). 


15. Trên thế giới có một ai rất kiềm chế do khiêm tốn tới 
mức y tránh khỏi sự chỉ trích như một con ngựa đưạc huấn luyện 
tốt tránh được chiếc roi hay không? 


16. Như một con ngựa được huấn luyện tốt khi bị quát voi 
trở nên hăm hở và lẹ làng, anh sẽ, đo niềm tín, đạo hạnh, năng 
lượng, thiền định, sự sáng suốt của giới luật, gạt bỏ được nỗi sâu 
khá (của thế giới hiện tồn), được phú cho trí kiến và cách cư xử 
(tốt) và sự lưu tâm, 
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17. Các kỹ sư đẫn đồng nước chảy (tới nơi họ muốn), thợ 
làm tên uốn thẳng các mũi tên, thợ mộc chạm khắc gỗ; bậc thức 
giả tự tu chỉnh bản thân. 


Chương XI 
TUỔI GIÀ 


]. Tại sao cồn có tiếng cười, tại sao càn có niềm vui trong 
lúc thế giới này luôn đang bốc cháy? Sao anh kháng tìm một ánh 
sáng, anh, kẻ bị bóng rối phủ váy? 

2. Hãy nhìn bức tranh này, một thân thể đầy thương tích 
san sất, bệnh đau, và đầy cÁc ý nghĩ mà trang đó không có sự 
thường trụ hay vững bền. 


3. Thân thể này rách tả tơi, một ổ bệnh và rất mảng manh. 
Cái đống đổ nát này tan ra từng mảnh, cuộc sống thật sự đã kết 
thúc bằng cái chết. 

A. Có gì vưi cho kể nhìn thấy những xương trắng nhĩ vỏ 
bầu khó bị vứt đi vào mùa thu. 

5, Một thành lũy được tạo nèn từ xương, được trát thịt và 
máu lèn trên, và bên trang nó, cư ngụ tuổi già và cái chết, nm tự 
hào và sự giả dối. 

6. Những chiếc xe ngựa tuyệt vời của các nhà vua đã rã nát; 
thể xác cũng bước tới tuổi già nhưng đức hạnh của thiện nhân 
không bao giờ có tuổi, các thiện nhân dạy bảo cho nhau như vậy. 

7. Một con người hiểu biết nhưng trưởng thành rất ít như 
một cơn bỏ; thịL nỗ tăng nhưng kiến thức nó không tăng. 
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8. Tôi đã theo đối rất nhiều cuộc sinh nở để tìm kẻ tạo ra nơi 
cư ngu này nhưng không tìm va y; sinh nở mãi luôn đau đớn. 


9. Này anh có thấy không, hồi kẻ xây nên ngôi nhà, anh sẽ 
không xây ngôi nhà lần nữa. TẤt cả rui xà cỦa änh đã vỡ nát, các 
nóc nhà đã tan hoang, tâm của anh, đặt trên sự thủ đắc Niết bàn, 
đã đạt tới sự tiêu điệt các khát vọng. 

10, Những ai không thực hành việc sống độc thân, ai không 
đạt được sự sản khi còn trẻ, sẻ Liều tụy héo mòn như một con sếu 
già trong một chiếc hồ không có cả. 

11. Những ai không thực hành việc sống độc thân, ai không 
đạt được sự sản khi còn trẻ, sẽ nằm như con sâu ở ngoài tổ kến, 
nuối tiếc về quá khứ. 


Chương XII 
TỰ NGÁ 


1. Nếu có kẻ tự cho mình là đáng mến, cứ để y sốt sắng tự 
chiêm ngắm bản thần. Kề thức giả nền thận trọng trong lúc một 
troné ba người đang theo dõi. 

2. Hãy để mỗi người trước tiên vác lập đâu là điều đúng đắn, 
rồi để y dạy cho người khác. (Nếu y làm điều này) kẻ thức giả sẽ 
không chịu khổ. 


4. Nếu có kẻ uốn nắn cuộc sống của y giống như y dạy cho 
người khác, sau khí đã tự khuất phục bản thân tốt, y có thể khuất 
phục (những người khác), vì tự ngã thật sự rất khá khuát phục. 


4. Tự nøã là chủ tể của tự ng; còn ai có thể là chủ tể nữa? 
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Với một tự ngã đã khuất phục tốt con người có thể tìm thấy một 
chủ tể kẻ khó mà đạt được. 


5. Sự xấu xa được thực hiện bải bản thân, sinh ra từ bản 
thân, tạo nên bởi bản thân, nghiên nát kẻ u mê giống như một 
viên kim cương đập vỡ một viên đá quý. 

6. Như một cây chùm gửi chiếm ngự cây sal, kể có sự vô tín 
ngưông quá lớn tự giảm trừ vuống trạng thái mà kẻ thù của y 
mong muốn cho y. 


7. Các hành vi xấu xa, đây tẩn hại cho kể khác thì đễ làm. 
Cãi gì tốt và có lại thì rất khó làm. 

8. Kẻ ngu xuẩn khinh miệt sự đạy bảo của đức thánh, hiền 
nhân, người đức hạnh và đi theo tà thuyết, phải chịu quả báo cho 
sự phá hoại cỏa y giống hệt như đám sậy kha/aja. 


9. Thật sự, tới lỗi đo bản thân thực hiện; tổn thương da bản 
thân gây nên. Công chính bải bản thân mà việc xấu không được 
thực hiện; sự thanh lọc da bản thân làm nên. Sự trong sạch và sự 
ô uế do bản thân gây ra. Không ai làm cho người khác trong sạch 
đưạc. 


10. Đừng để cho một kẻ bỏ qua công việc của chính y vì lợi 
ích của một người khác, du là lớn lao; hãy để y, sau khi đã nhận ra 
công việc của chính mình, cung hiến bản thân cho công việc đá. 
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Chương XIHI 
THẾ GIỚI 


1. Đừng theo luật xấu. Đừng sống trong khinh suất. Đừng 
theo tà thuyết. Đừng là một bạn hữu của thế giới. 


2. Hãy Linh ngộ (đánh thức bản thân anh), đừng nên khính 
sưát. Hãy theo luật cửa đức hạnh. Kê thực hành đạo đức sống 
hạnh phúc trong thế giới này cũng như trong thế điới bên kia. 


3. Hãy theo luật của đức hạnh, đừng theo luật của xấu xa tội 
lối. Kẻ thực hành đạo đức sống hạnh phúc trong thế giới này cũng 
như trong thế giới bên ta. 

4. Hãy nhìn thế giới như là bọt nước: nhìn nỗ nhự một tấm 
gương. Kẻ nhìn thế giới như thế không bị Ma vương nhìn thấy. 

5. Nào, hãy xem thế giới này giống như một chiếc xe ngựa 
hoảng gia sơn màu sặc sử Rẻ u mề lún vào trong nó; còn thức giả 
không dính đáng tới nó. 

õ. Kẻ trước đó khinh suất nhưng sau này trổ nên phản tỉnh 
sẽ soi sáng thế giới như mặt trăng thaát ra khỏi đám mây. 

7. Kẻ mà hạnh kiểm xấu của y bị che phủ bởi hạnh kiểm tốt 
của y, soi sáng thế gïđi này như mặt trăng thoát ra khỏi đám mây. 

8. Thế giới này mù, ở đây chỉ có thể thấy rất ít. Như chim 
vời khỏi tổ, chỉ vài con bay tới thiên đường. 

9. Chim thiên nga bay trên con đường cửa mặt trời, chúng 
băng qua häu trời bằng các phương tiện của quyền lực huyền diệu 
của chúng. Rẻ thức giả được dẫn đất ra khỏi thế giới này sẽ thống 
trị Ma vương và bầy quân tướng của y. 
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10. Kẻ vi phạm luật này (học thuyết của Phật), kẻ vọng nấg, 
phỉ báng thế giới khác, sẽ không từ làm bất cứ việc xấu xa nào. 


11. Quả thật, kề kea kiệt không thể đì tới thế giới thần hnh. 
Thật sự, kẻ u mê khóng tán thưởng sự cho đi. Nhưng kẻ thức giả, 
hoan hỉ trong việc từ thiện, vì lẽ đó sẽ hạnh phúc trong thế giới 
bên kía. 


12, Phần thưởng cao quý hơn cả quyền ưy tối thượng trên 
trái đất, hơn cả đi tới thiên đàng, hơn cả quyền lực trên khắp các 
thế giới là đi tới nguồn suối (đạt được bước đầu tiên trong sự hóa 
thánh). 


Chương XIV 
ĐỨC PHẬT (Đấng Giác ngộ) 


1. Sự thu phục của người không còn lặp lại, không còn ai 
trên thế giới này được nằm trong sự thu phục của người, bằng con 
đường nào mà anh có thể dẫn người, kẻ đã giác ngộ, với nhận 
thức võ hạn. 


2. Người là ké không có mạng lưới dực vọng nào hay sự độc 
hại nào cá thể làm lạc lối, bằng lãi nào anh có thể dẫn đắt người, 
kẻ đã giác ngộ, với nhận thức vô hạn, vô lộ. 


3. Ngay cả các thần linh cũng ganh đua với những bậc thức 
điả đó, kẻ đã hiến mình cho thiền định, kế hân hoan trong an 
bình của sự giải thoát (khỏi đục vọng), kể sơi sáng, kẻ trâm tự. 


4. Được sinh ra đời là điều thật khó khăn; cuộc sống của con 
người là điều thật khó khăn; việc lắng nghe luật chân chính là 
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điều thật khó khăn; sự nảy sinh phật tính là điều thật khó khăn, 


5, Việc lánh xa mọi xấu xa, việc hoàn thiện các hành vi tốt, 
việc thanh tẩy tăm hồn, đó là công việc giảng dạy của các Đức 
Phật. 


ó. Nhẫn, tức cam chịu khổ lâu bền, là khổ hạnh cao nhất. 
Bậc giác ngộ tỏ bày rằng Niết bàn là cao nhất (rong các sự vật). 
Người thật sự khòng phải là mật ẩn sĩ đần áp kẻ khác; người 
không phải là mật nhà tú khổ hạnh gây đau khổ cho kẻ khác. 

7. Không sï vả, không gây thương tổn, (thực hành) km chế 
theo giới luật, điều độ trong ăn uống, cư trú trong an tịch, cần 
mẫn trong tham thiền, đó là lời đạy của đăng điác ngộ. 

8. Không có sự thỏa mãn cho sỉ mê của một người dủ là 
một cơn mưa các hạt vàng ròng. Người biết rằng “các sĩ mê là các 
lxc thú nhỏ nhơi và tạo nên đau khổ" là một người trí huệ. 

9. Ngay cả trong các niềm hoan lạc cối thiên đàng, người 
cũng không thấy niềm vưi. Kê môn đồ hoàn toàn giác ngộ chỉ hân 
hoạn với sự trừ diệt tất cả các dục vọng. 

10. Rẻ bị lái đi bồi niềm e sợ tìm tới nhiều nơi ẩn náu, tới 
núi non, rừng thẳm, các cội cây thiêng và lăng mộ. 


L1. Đó, quả thật, không phải là nơi trú ẩn an toàn, không 
phải là nơi trú ẩn tốt nhất. Sau khi tới nơi trú ẩn đó, con người 
không thể thoát khôi mợi đớn đau. 


12. Nhựng kẻ Bm nứi trú ẩn ð Phật, luật và giổi, y nhận 
thức ra, trong trí huệ mẫn tiệp của mình, tứ điệu đế lý. 


13. Khổ, Tập, Diệt, Đạo và Bát chánh đạa dẫn tới sự tiêu 
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điệt khổ. 


14. Đó, quả thật, là nơi trú ẩn an toàn, đá là nơi trú ẩn tốt 
nhất; Sau khi tới nơi trú ẩn đó, con người thoát khỏi mọi đớn đau. 


15. Một người tôn quý (Phật) khó mà tìm ra được. Người 
không ra đời ä đâu cả. Ở nơi nào mật thức giả ra đời, nhà đó thịnh 
vượn/ phồn vinh. 


16, Sự đản sinh của Phạt là phúc lành; việc giảng dạy luật 
chán chính là phúc lành; hoà hp với Giới là phúc lành; sự khổ 
hạnh của những ai sống trong hoà hợp là phúc lành. 


17. Kẻ tôn kính những aí đáng tôn kính, đà đó là Đấng Giác 
ngộ hay môn đồ của người, những kẻ đó đã khắc phục được các 
xấu xa và vượt qua dòng suối khổ sầu. 


18. Mẻ tôn kính những người như thể đã tìm được sự giải 
thoát và thoát khởi sợ hãi, giá trị điều này kháng ai có thể đo 
lường được. 


Chương XV 
HẠNH PHÚC 

1. Vậy chúng ta hãy sống hạnh phúc, không oán ghét ai cả 
giữa những người thù ghét. Chúng ta hày ngụ cư, thoát khải lòng 
thù ghét giữa những người thù ghét. 

2. Chúng ta hãy sống hạnh phúc, thoát khỏi bệnh tật giữa 
những người khổ sở vì bệnh tật. Chúng ta hãy ngụ cư, thoát khỏi 
bệnh tật giữa những người khổ sở vì bệnh tật. 
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3. Chúng ta hãy sống hạnh phúc, thoát khỏi lo Âu giữa 
những người khể sở vì lo áu. Chúng ta hãy ngụ cư, thoát khỏi Ío âu 
giữa những người khổ sở vì lo âu. 


4. Chúng ta hây sống hạnh phúc, chúng ta, những người 
không sở hữu bất cứ thứ gì. Chúng ta hãy ngụ cư, được bồi đắp bởi 
hạnh phúc như các thần linh rực rỏ. 


5, Chiến thắng sinh ra lòng oán hận; kẻ bị thống trị sống 
trong nỗi thảm sầu, Rẻ đã từ bả (những ý nghỉ về ) chiến thắng 
và thất bại, kể đó bình thản và sống hạnh phúc. 


6. Không cõ ngọn lửa nào giếng như nôi đam mê, khâng có 
bệnh tật nào giống như làng oán hận, không có nỗi buồn nào 
điếng như sự hiện hữu thể xác này (cá nhân), kháng có hạnh 
phức nào cao hơn sự an bình. 


7. Tham lam là chứng bệnh tồi tệ nhất; các thiên hướng là 
nỗi sầu lớn nhất; Đøi với kẻ biết được chân lý này, Niết bàn Jà điều 
vui sướng nhất. 


8. Sức khỏe là món quà tặng quý nhất, sự mãn nguyện là tài 
sản lớn lao nhất; sự thật là điều tốt nhất trong các quan hậ. Niết 
bàn là hạnh phúc cao nhất, 

9. Khi đã nếm trải sự ngọt ngào của cô quạnh và sự ngọt 
ngào của an bình, y thoát khỏi sợ hãi và tội lỗi trong khi y uấng 
niềm ngọt ngàa hân hoan của luật. 

10. Thị quan của người cao quý sáng tỏ; sống với họ (kết 
bạn với họ) luôn là niềm hạnh phúc. Người không gặp đỡ những 
kẻ u mề luồn luôn là người hạnh phúc. 
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1L. Kè kết giao với một người u mê chịu khổ một thời øïan 
lâu. Giao kết với kẻ u mê giống như với một kẻ thù, luôn luôn gây 
đau khổ. Kết giao với bậc thức giả, giống như gặp người thân 
thuậc, luôn là niềm hạnh phúc. 


12. Da vậy, giống như mặt trăng đi theo con đường của các 
chòm sao, người ta nén đi theo bậc thức giả, thông tuệ, hiểu biết, 
người giỏi chịu đựng, người có trách nhiệm, người cao quý: một 
người thông tuệ và tốt đẹp như thế (người ta nền đi theo). 


Chương XVI 
NIỀM VƯI 


1. Kẻ hiến bản thân mình cha các trò tiêu khiển (của thế 
Øian) và không hiến mình cho việc trầm tư mặc tưởng, từ bỏ phúc 
lợi của chính y và tham lam lạc thú, sẽ đố ky với kẻ gắng sức trong 
Việc suy |ư. 

2. Đừng để mật ai bám vào cái vui thú hay cái không vui 
thú, Không thấy cái gì vui thú cũng đau khổ giếng như thấy cái gì 
không vui thú. 

3. Do vậy, đừng ưa thích bất cứ thớ 8); sự mất mát người 
yêu mến là xấu xa, Đấi với kẻ không ưa thích mà cũng chẳng ghét 
bả không có một mất dây ràng buộc nào cả. 

4. Từ kể ưa thích nảy sinh đau khổ; từ kể ưa thích nảy sinh 
sợ hãi. Đối với kê thoát khỏi sự ưa thích không có gì là đau khổ. 
Thế thì làm sao cõ sự sợ hãi? 


5. TÌ sự sỉ mê nảy sinh đau khổ; từ sự sĩ mê nảy sinh sợ hải. 
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Đối với kẻ thoát khỏi sự sĩ mê không có gì là đau khả. Thế thì làm 
Sao cô sự sợ hãi? 


6. Từ sự hưởng thụ nảy sinh đau khổ; từ sự hưởng thụ nảy 
sinh sợ hải. Đối với ké thoát khải sự hưởng thụ không có gì là đau 
khổ. Thế thì làm sao có sự sợ hãi? 


7. Từ sự ao ước nảy sinh đau khổ; từ sự ao ước nảy sinh sợ 
hãi. Đối với kể thoát khỏi sự ao ước không có gì là đau khổ. Thế thì 
lâm sao có sự sợ hài? 

8. Từ sự thèm muốn nảy sinh đau khổ; từ sự thèm muốn 
nảy sinh sợ hãi. Đối với kẻ thoát khỏi thèm muốn không có øì là 
đau khổ. Thế thì làm sao có sự sợ hãi? 


9. Kẻ được phú cho đức hạnh và thị kiến, kẻ tuân thủ luật, 
kế chăn thật, kẻ lưu tâm tới các chức vụ của mình, kẻ đó được thế 
đian yều mến. 

10. Kẻ mà trong lồng sự ao ước đối với Bất khả tư nghị đã 
nảy sinh, kẻ no đủ với tâm hồn, tư tưởng kể đó thoát khỏi đục 
vọng, và kể đó được gọi lä người ngược dòng. 

11. Khi có người đã đi xa lâu ngày quay trở về an toàn, thân 


thuộc, bạn hữu, và những người cầu chúc tốt lành đón chào y một 
cách vui mừng. 


12. Các hành vi tất của một thiện nhân, kẻ đã sang thế giới 
hên kia, đón chào y cũng giống như những thân bằng quyến 
thuộc đán chào rrột người bạn mới quay về. 
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Chương XVII 
SỰ GIẢN DỮ 


1. Hãy để mật người đẹp bỏ cơn tức giận, để y từ bỏ niềm 
kiêu hãnh. Để y ra khải mọi dính đáng của thế gian; không còn 
khổ đối với kẻ không đính dáng tới tén gọi và bình thức (sự tần tại 
về mặt hiện tượng) và kẻ không tự mệnh danh mình là gì cả. 


2, KÈ kim nén được cm giận đang dâng lên như một chiếc 
xe ngựa chạy lạc lối (trên đồng trấng) của y, tôi đọi y là một người 
đánh xe thực thụ; những người khác chỉ biết cầm cương mà thôi 
(và không xứng đáng được gọi là người đánh xe). 


3. Hãy để cho một người vượt qua cơn giận dữ hằng sự bình 
tỉnh (ích thiệp), vượt qua xău xa bằng điều tốt, vượt qua sự keo 
kiệt bằng lòng hào phóng, vượt qua sự dối trá bằng sự thật. 


4. Người ta nên nói sự thật, không đâu hàng cơn giận, dù 
cho bị đồi hỏi ít thôi, Bồi ba phương tiện này người ta hẳn sẽ đạt 
tới chỗ các thần linh, 


S. Các bậc hiền triết không làm thương tổn một ai, luôn 
luán kiểm soát thân thể họ, đi tới chỗ khâng thể biến đổi, nơi mà, 
khí đã tới, họ không còn khổ nữa. 

6. Những kẻ luôn cảnh giác, kẻ học hỏi ngày đêm, kẻ phấn 
đấu dạt tới Niết bàn, sự ó uế của họ chấm đứt, 

?. Đây là mật câu cách ngôn xưa cũ, Àtula ạ, đầy khóng chỉ 
là (câu cách ngôn) của ngày nay. “Người ta than phiền về kẻ im 
lặng. Người ta than phiền về kẻ nói nhiều, người ta than phiền về 
cả kẻ nói năng điều độ." Không có ai trên thế giới này không bị 
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trách phiền. 


8. Chưa hề có, sẽ không hề có, và không có trong hiện tại, 
bất kỳ một ai toàn là bị trách phiền hay toàn là đưạc ngợi khen. 


9. Nhưng ngài, người được kể sảng suốt quan sát ca tụng 
suốt đêm ngày, người không hề thiếu sát, thông tuệ, được phú cho 
sự minh triết và đức hạnh. 


10. Ai là người xứng đáng để chế trách ngài, kề giống như 
một đồng vàng từ sâng Jambu? Ngay cả các thần lĩnh cũng ca 
tụng ngài; ngay ca Brahma cũng ngợi ca ngài. 

11. Hãy để mật người cảnh giác với sự kích thích của thể 
xác. Để y thực hành sự kìm chế đối với thể xác, Sau khi đã rũ bỏ 
các tội lỗi của thể xác hãy để y thực hành đức hạnh với thể xác 
CA y. 

12. Hãy để một người cảnh giác với sự kích thích của ngôn 
từ. Để y thực hành sự kìm chế đối với ngôn từ. Sau khi đã rũ bỏ 
các tội lỗi của ngôn từ hãy để y thực hành đức hạnh với ngôn từ 
Của y. 

13. Hãy để một người cảnh giác với sự kích thích của tâm 
trí. Để y thực hành sự kìm chế đối với tâm trí. Sau khí đã rũ hỗ các 
tội lỗi của tâm trí hãy để y thực bành đức hạnh với tám trí của y. 


14 Bậc thức giả, người kiểm soát thân thể của họ, kiểm 
soát ngôn từ của họ, tâm trí của họ cũng điống như thế, thật sự đã 
có sự kiểm söát rất tốt. 
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Chương XVIHI 
SỰ Ô UẾ 


1. Anh giờ đầy giống như một chiếc lá khô héo; thậm chí 
các sứ giả của thần chết đã đến gần anh. Anh đứng ở ngưỡng cửa 
của sự khởi hành (ở cổng của cái chết) và anh đã không chuẩn bị 
øì (cho chưyến viến du của anh). 


2. Hãy lạo cho bản thân anh một hòn đảo (nơi ẩn trú), hãy 
nhanh chống nỗ lực, hãy khôn ngoan. Khí những sự ô dế của anh 
được gột rửa và anh đâ thoát khỏi tội lỗi, anh sẽ tới thiên đàng, đất 
của những người được chọn lựa. 


3, Cuộc đời của anh đã đi tới gân nơi kết thúc, anh sắp đối 
diện với Yama (Diêm vương). Không có nơi cho anh nghỉ ngơi 
trên đường và anh đã không chuẩn bị gì (cho cuộc viễn du nảy). 


4. Hãy tạo cho bản thần anh một hòn đảo (nơi ẩn trú), hãy 
nhanh chống nỗ lực, hãy khôn ngoan. Khi những sự ô uế của anh 
được gột rửa và anh đã thoát khỏi tội lỗi, anh sẽ không bước vào 
đường sinh tử nữa. 

5. Như một người thợ rèn mài sạch các vết bẩn của bạc, kẻ 
khôn ngoan rửa sạch các ô uế của bản thân đần dần, từng chút 
một, và thường xuyên liên tục. 


”= 


6. Rỉ sét nảy sinh từ sắt tự ăn mòn lấy nó đù nó sinh ra từ 
chính nó, các hành vi xấu xa của người phạm tội đưa y tới tình 
trạng xấu xa cũng giống hệt như thế. 

7. Sự không thuật lại là điều ô uế của kẻ kiếm tìm, sự không 
sử dụng được là điều ô uế của căn nhà; sự nhơ bẩn là điều õ uế của 
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ngoại hình (cá nhân), và sự khinh suất là điều ô uế của người cảnh 
diác. 

8. Hạnh kiểm xấu là sự ô uế của một người phụ nữ; sự keo 
Hiệt là điều ô uế của kẻ bố thí; các hành vi xấu là những điều ô uế 
của thế giới này và xuất thế giới. 

9, Nhưng có một điều ô uế lớn hơn hết thầy mại điều ô uế. 
Sự ngu đốt mê muội (vỗ mình) là điều â uế lớn nhất. Hồi các khất 
sĩ, sau khi đã rửa sạch điều ô uế này, sẽ thoát khổi mại điều ð uế. 

10. Cuộc đời thật đề sống đối với kề không biết hổ thẹn, kẻ 
ô hợp, kẻ gầy bất hoà, kể phỉ báng, kẻ trd tráo, kẻ nha nhuốc. 

11. Nhưng cuộc đời thật khó sống đối với kè có lòng khiêm 
tốn, kẻ luôn kiếm tìm điều trong sạch, kẻ bất vụ lợi, kẻ có êm sỉ, 
kẻ sống trong sạch, kể có nhận thức. 

12. Kẻ hủy hoại cuộc sống, kẻ nói lời gian đối, kẻ lấy cái 
không phải cho mình, kẻ đi lại với vợ người khác, 

13. Và kẻ vùi mình vào rượu chè, kê ấy, ngay trong thế giới 
này, đã tự đào bật gấc rễ của y. 

14. Hởi con người, hãy biết điều này, rằng những cái xấu xa 
sẽ xây đến với kẻ không kìm chế. Đừng để lòng tham và việc làm 
sai quấy mang đau khổ tối cho anh trong một thời gian dài. 


15. Người ta cho (bố thí) theo niềm tin hay theo tình thân 
thiện của họ, Do đó, kể bực dọc về thức ăn thức uống đã cho 
người khác sẽ khống hưởná được sự bình an tâm hồn đù là ban 
ngày hay ban đêm, 

16. Kề mà trong lòng tỉnh thần này (sự đế ky) đã tiêu trừ, 
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nhổ bỏ tận gốc rễ, kẻ ấy, thật sự, đò han ngày hay ban đêm, hưởng 
được sự thanh thản tâm hồn. 


17. Khóng có ngọn lửa nào bằng sự đam mê, không có kẻ 
bắt giữ nào bằng làng oán hận, không có tấm lưới (chiếc bấy) nào 
bằng huyễn tưởng, không có cơn lũ nào bằng sự thèm khát. 

18. Lôi lầm của kẻ khác thì đề thấy; của hản thân thi khó 
thấy. Con người sàng lọc lỗi lầm của kể khác như sàng lúa thóc, 
nhưng lối âm của chính y thì y giấu như một tên cờ bạc bịp giấu 
một con súc sắc khâng may. 

19. Đối với kẻ làm người quan sát lỗi lầm của người khác, kẻ 
luồn luôn chỉ trích, làng đam mê của y gia tăng và y cách xa việc 
tiêu trừ các đam mê. 


20. Trên trời không có đường, kháng có người ẩn dật ở bèn 
ngoài chúng ta, tỉnh nhân loại hân hoan trong cõi phầm trần; Đức 
Phật thoát khỏi phàm trần. 


21. Trên lrời không có đường, không có người ẩn dật ở bên 
ngoài chúng ta. Không có thứ gì trong thế giới có bản tính, hiện 
tượng này là vĩnh cửu, kháng có sự dao động đối với kẻ đã giác 
nøộ. 


Chương XIX 
KÈ THIỆN 
1, Rẻ thực hiện mục đích của y bằng bạo lực là không chính 
đáng (theo luật định). Kẻ quyết định cả thuận lợi và bất lợi mới là 
thức giả. 
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2. Kẻ dẫn đất người khác bằng cách thức phi bạo lực và 
công bằng, kẻ đó được tơi là người bảo vệ của luật, thông mình và 
chân chính. 

4. Mật người không phải hiểu biết chỉ vì y nói nhiều. Kẻ 
thanh tịnh, thoát khảí sợ hãi, oán hận, kẻ đó mới gọi là người hiểu 
hiết. 

4. Một người không phải là kế ủng hộ luật chỉ vì y nói nhiều, 
mà là kẻ, đù hiểu biết ít, nhận thức nó bằng thân thể của y, kẻ 
không bỏ sót luật, kể đó mới thật sự B người ủng hộ luật. 

5, Một người khỏng phải B một trưởng lão chỉ Vì tóc của y 
bạc. Tuổi của y đã chín muồi, nhưng y được đợi là già vô dụng. 

6. Kẻ mà trong y cư ngụ chân lý, đức hạnh, phi bạo lực, sự 
kìm chế, sự kiểm soát, kẻ thoát khải sự â uế và thông tuệ, kẻ đó 
được gọi là trưởng lão. 

7. Không phải bởi trò chuyện đơn thuần, kháng phải bái vẻ 
đẹp của lần đa mà một người đố ky, tham larn và xấu xa trở nên có 
thiện tâm. 

8, Kô mà trong y các thứ xấu này (đố ky, tham lam, xâu xa) 
đâ bị điệt trừ, nhổ bẻ tận gốc rẻ, kẻ thoát khỏi tội lỗi và thông 
minh, được gọi là tốt đẹp. 

9. Không phải bởi sự xuống tóc mà một người vô kỳ luật và 
nói điều không chính đáng trả thành một tín đồ. Lâm thế nào mốt 
người đầy lòng đục vọng vả tham lam có thể là một tín đồ? 


10. Nhưng kẻ luôn ]uôn lắng yèn các xu hướng xấu xa, lớn 
hay nhả, kẻ ấy được gọi là một tín đồ vì y đã an tình mọi xấu xa. 
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11. Một người không phải là khất sĩ chỉ vì y đi xin người 
khác (cửa bố thí. Kẻ tuân theo toàn bộ luật mới là mót khất sĩ, 
chứ khòng phải là kẻ chỉ tuân theo một phần. 


12. Nhưng kẻ ở trên cái xấu và cái tốt và đã xuống tóc, kẻ xử 
sự trong thế giới với trị thức, kẻ đó thực sự được gọi là rnột khất sĩ. 


13. Bởi sự ìm lặng (quan sáÐ), một người không trở nên một 
hiền giả nếu y ngu đốt và mê muội: nhưng bậc thức giả kia, kể giữ 
cân bằng, nắm lấy điều thiện, 

14, Và tránh điều ác, kế ấy là hiền nhân, là một hiền nhân 
chính 9ï lý da đá. Kẻ trên thế giới này cân cả hai phiá được gọi là 
một hiên nhân chính vì lẽ đó. 


15. Một người là không cao quý (và được chọn lựa) vì y đã 
thương các sinh vật. Y được gọi là caa quý nếu y khâng đả thương 
các sinh vật. 


16, Không chỉ bải hạnh kiểm có kỷ luật và các thệ nguyện, 
không chỉ bái học hỏi nhiều, hơn nữa khóng phải bài sự thủ đắc 
sự thanh tịnh tràm tư hay bởi việc ngủ một mình, 

17. Mà tôi đạt tới hạnh phúc giải thoát mà không một phàm 
nhân nào đạt tới. Hới các khất sĩ, đừng quá tự mản chừng nào các 
ông chưa đạt tới sự tuyệt điệt các điều ô uế. 


Chương XX 
ĐẠO 


1. Trong các đạo, Bát chánh đạo là tốt nhất; trong các chân 
lý, tất nhất là Tứ điệu đế; trong các đức hạnh, sự giải thoát khỏi 
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lồng quyến luyến là tốt nhất; trong mọi con người là kẻ đã đạt 
được trí kiến. 


2. Đây chính là đạo; không có đạo nào khác dẫn tới sự thuần 
khiết của nhận thức. Hãy đi theo đạo này. Đạo này sẽ giải thoát 
khỏi Ma vương. 


4. Đi trên con đường này, anh sẽ chấm đớt khổ của anh. 
Con đường này do tôi thuyết giảng khi tôi đã nhận thức được sự 
nhổ đi các gai (trong thịt). 


4, Bản thân anh phải cố gắng. Các bậc giác ngộ chỉ là 
những người thuyết pháp. Kẻ nào đi vào con đường này và thực 
hành tham thiền thì được giải thoát khỏi sự ràng buộc của Ma 
Vương. 


5, “Tất cả các tạo vật đều vô thường”. Khi một người nhờ trí 
huệ mà nhận thức ra (điều này), y không lưu ý tới nỗi buồn sầu; 
đó là con đường để thanh lọc. 

6. “Tất cả các tạo vật đều buồn thảm”. Khi một người nhờ 
trí huệ mà nhận thức ra (điều này), y không lưu ý tới nỗi buồn 
sầu; đó là con đường để thanh lọc. 

7. “Tất cẢ các tạo vật đều vó ngã”. Rhí một người nhờ trí 
huệ mà nhận thức ra (điều này), y không lưu ý tới nỗi buồn sầu; 
đồ là con đường để thanh lọc. 

8. Kẻ không từ bỏ khi đã đến lúc để từ bẻ, kẻ, đủ trẻ trung 
và khỏe mạnh, đầy biếng nhác, kể nhu nhược trong giải pháp và 
suy tư, kể biếng nhác, vô công rồi nghề đó sẽ không tìm thấy con 
đường tới sự thông tuệ. 
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9, Cảnh giác với là nói, kìm giữ tốt tâm trí một người 
không thực hiện điều gì sai quấy với thể xác của y. Kẻ theo đúng 
ba con đường hành động này sẽ đạt tới đạo đo thức gia giảng đạy. 


10. Từ tham thiền sính ra trí huệ; từ việc thiếu suy tưởng 
sinh ra sự thiếu trí huệ. Biết được hai con đường tiến bộ và suy tàn 
này, một người phải đặt bản thân theo một con đường như thế để 

- trí tuệ của y thăng liến. 


11. Hây đốn cả rừng cây, chứ kháng chỉ một cây; hiểm 
nguy đến từ rừng rảm. Sau khi đã đốn bỏ cả khu rừng và dục 
vọng, hỡi các khất sĩ, các ông sẽ đạt được sự tự do. 


12. Chừng nào đục vọng đốt với người phụ nữ, đò nhỏ bé, 
của một người đàn ông chưa thật sự diệt trừ, chừng đó tám trí y 
vẫn còn quyến luyến (đối với sự tôn tại), giống như một một con 
bé còn bú chạy theo mẹ nó. 


13. Hãy cất hỏ tình yêu tự ngã giống như anh ngắt một 
bông loa kèn mùa thu với bàn tay. Hãy yêu thương con đường tới 
an bình, tới Niết hàn do Phật chỉ ra. 

\4, “Ở đây ta cư trú trong mưa, ở đây trong mùa đông và 
mùa hạ”, kể ngu sĩ nghĩ thế, y không nghĩ về các chướng ngại 
(của cuộc đời). 

15. Giống như một cơn lũ lớn cuốn đi một thôn làng đang 
thiếp ngủ, cái chết cuốn lấy một con người haa mắt với con cái và 
gia súc, kẻ mà tâm trí rối bời (vì lòng đục vọng đối với các phẩm 
vật trần tục). 


16. Các đứa con trai không có sự bảo vệ nào cả, không cú 
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cha nào cả, không có bà con nào cả; vì đối với một người đã bị cái 
chết tóm lấy, không có gì là an toàn trong lình thần quyến. 


I7. Khi nhận thức được ý nghĩa của điều này, kẻ thức giả và 
thiện nhân nén nhanh chóng đọn sạch con đường dẫn tới sự giải 
thaát. 


Chương XXI 


PHẨM TẠP 


1. Nếu, khí từ bó một lạc thú nhả người ta đặp một lạc thú 
lớn hơn, kẻ thức giả <ẽ từ bả lạc thú nhả, và tìm kiếm lạc thố lớn 
hơn. 


2. Kẻ mong được hạnh phúc cho bản thân bằng cách buộc 
người khác chịu khổ, kể ấy, vướng vào các mốt dây oán hận, 
không thể thoát khỏi sự oăn hận, 

3. Nếu, sau khi từ bỏ cái nên làm, lại làm cái không nền 
làm, ở những người không kìm giữ và không cảnh giác đó, những 
đồi bại cảng tăng lên, 

4. Nhưng những kẻ mà tâm trí luôn cảnh giác với thể xác, 
kể không nhằm tới cái không nén làm, kẻ kiên định thực hiện 
điều nén làm, những ô uế của các ké khồn ngoan và cảnh giác đá 
sẽ chấm đứt. 


S. Một người brahmin chân chính không làm thương tổn đủ 
y đã giết cha và mẹ và hai vị vua của đẳng cấp chiến binh và một 
vương quêc với mọi đối tượng của nó. 


6. Một người brahmin chân chính không làm thương tổn đù 
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y đã giết cha và mẹ và hai vị vua linh thánh và một kẻ thủ là kẻ 
thứ năm. 


7. Các môn đồ của Phật luôn luôn cảnh tỉnh tốt; tư tưởng 
của họ, đù đêm hay ngày, luồn tuân thủ theo Phật. 


8. Các môn đồ của Phật luôn huiôn cảnh tỉnh tốt; tự tưởng 
của họ, đò đêm hay ngày, luôn tuân thủ theo luật 


9. Các môn đồ của Phật luôn luôn cảnh tỉnh tốt; tư tưởng 
cửa họ, dù đếm hay ngày, luôn tuân thủ theo giới. 


10. Các môn đồ của Phật luôn luôn cảnh tỉnh tốt; tư tưởng 
của họ, dù đêm hay ngày, luồn tuân thủ theo (bản chất của) thể 
XÁC. 


11. Các môn đồ của Phật luôn luôn cảnh tỉnh tốt; tâm trí 
của họ, dù đếm hay ngày, hoan hỉ với sự thiếu vắng điều nguy hại 
(yêu, lòng say đấm). 


12. Các môn đồ của Phật luôn luôn cảnh tỉnh tốt; tâm trí 
của bọ, dủ đêm hay nđày, hân hoạn trong suy tưởng tham thiền. 


13. Khó mà rưi bả thế giới như một nơi trú ẩn và khó hưởng, 
thụ. Cũng khó khi tống nhà như riột người nội trợ. Sống với 
người không đồng cảm thì đau khổ. Cuộc đời của kẻ thang thang 
bị vây quanh bởi đau hổ. Dø đó, đừng để ai lầm kẻ lang thang, 
đừng để ai rdi vào đau khổ. 


14. Dà một người tìn vào bất kỳ tôn giáo nào, được phú cho 
đức hạnh, danh vọng, và sự thịnh vượng được chia phần, ngay đó 
y được tôn trọng. 


15. Người tốt phát ánh sáng từ xa như các nếọn núi 
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Hìmalaya nhưng người xấu kháng được nhìn thấy, như lên bắn 
tronø bóng tốt. 


16. Hãy để một người ngồi mật mình, ngủ một mình, hành 
động một mình mà không biếng nhác, khuất phục tự ngã băng 
các phương tiện của sự đơn độc bản thân: y có thể tìm thấy hân 
hoan trong sự tiêu điệt các đục 0ọnế. 


Chương XXI 
ĐỊA NGỤC 
1. Kẻ nói điều không có thật xuống địa ngục; cũng vậy, kẻ 
đã làm một điều mà nói, “Tôi không làm điều đó”. Sau cái chết, cả 
hai trở nên ngang nhau, là những kẻ có hành vị xấu trong kiếp 
Sâu, 


2. Có nhiều người khoác tấm áo vàng mà cư xử không tốt và 
không kìm giữ. Những kẻ làm ác ấy do hành ví ác của mình sa vào 
địa ngục. 

3. Đối với một kẻ không tân giáo và không kìm øiữ, thà nuốt 
một hòn sắt nung đỏ còn hơn là bố thí một miếng đất. 

4. Một kể u mê tán tỉnh vợ người phải chịu bốn điều: sa vào 
tội (ỗi, phá tan chỗ nghỉ ngơi, thứ ha là sự chê trách, thứ tư là địa 
ngụe. 

5. Có sự sa vào tội lỗi cũng như đường tới tình trạng xấu xa; 
có niềm lạc thú ngắn ngủi của kể run sợ trong vũ khí của kể run 
sg, và sự trừng phạt nặng nề của nhà cầm quyền; do đó, đừng nền 
theo đuổi vợ người. 
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6. Như một lá cỏ Ídri không nắm khéo sẽ làm đứt tay, sự khổ 
hạnh nếu cố găng không đúng sẽ dẫn tới địa ngục. 


7. Giống như một hành vi bất cẩn đã thực hiện, một lời thề 
không được giữ đúng, sự bắt buộc tuản theo luật về sự trình tiết 
không mang lại phần thưởng ết lớn. 


8. Nếu có việc gì cần làm hãy để người ta làm nó một cách 
mạnh đạn. Một kể ẩn dật có tính bất cẩn chỉ vấy bẩn hản thân 
thêm với bụi trắn. 


9. Một hành vi xấu tốt nhất là đừng thực hiện, vì hành vi 
ấu gây ra nổi khổ sau đó. Một hành vi tất thì nên thực hiện, nó 
không gây khổ nghiệp. 


10. Nên canh phông tự ngã giống như một thị trấn vùng 
biền được canh phàng tốt cả bên trong lẫn bèn ngoài. Đừng để 
một phút giây nào lơi lỏng, vì những kẻ cho phép có những phút 
lơi lồng sẽ chịu khổ khi sa vào địa ngục. 

11. Những kẻ hổ thẹn về cái không đáng hẩ thẹn, và không 
hổ thẹn về cái lý ra phải hổ then, những kẻ đó, đi theo các tà 
thuyết, đã bước vào con đường ác. 

12. Những kẻ sự sệt cái không đáng sợ sệt, và khóng sợ cái 
lý ra phải sợ, những kể đó, đi theg các tà thuyết, đã bước vào con 
đườn/ ác. 

13. Những kẻ nhận ra cái xấu xa ở nơi không cá cái xấu xa, 
và không thấy gì xấu xa ở nơi xấu xa, những kẻ đó, đi theo các là 
thuyết, đã bước vào con đường ác, 


14. Những kẻ nhận ra cái xấu là cái xấu và cá không xấu là 
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không xấu, những kẻ đó, đi theo các chân thuyết, đâ bước vào con 
đường thiện. 


Chương XXIII 
VOI 


\. Tôi sẽ chịu đựng những lời nói nặng điống như con voi 
trong trận chiến chịu đựng những múi tên bắn ra từ những chiếc 
cung: phần lớn mọi người thật sự có bản tính xấu, 


2. Họ đẫn một con voi đã thuần hóa vào trận địa; vị vua cưỡi 
một can voi đã thuần. Kẻ đã thuần hóa là người tết nhất trong mọi 
n£ười, y nhẫn nại chịu đựng những lời khó nghe. 


3. Những con lạ đã thuần hóa thì tốt những con ngựa 
Sindhu nòi và những con voi chiến cũng như thế. Nhưng một 
người đã tự thuần háa bản thân còn tốt hơn. 

A. Vi với những can vật này. không người nào lửi được Niết 
bàn, nơi mát người đã thuận ới tới một bản. chat d2 thuần (vớ; tự 
ngã đã thuân của y). 

5. Con vơi tên là Đhanapalaka khó kiểm soát khi vắc cung 
điện bị trát đầy những nhựa cày hăng nồng (trong mùa động đục). 
Nó không ăn một mẩu thức ăn nào khi nhảy. Con vơi khao khát 
nghĩ về khu rừng nhả của loài voi. 


6. Nếu mật kè trở thành một tên lười biếng hay một. con 
chồn lăn mình trong giấc ngủ đ mơ, như một con lợn ăn cám tạp, 
kể ngu si đó, cứ tái sinh rnäì rnÃi. 


7. Tâm này của tôi có thể đi vơ vẩn như nó KH”, như nỗ 
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thích, như ná vui lòng. Rây giờ, tôi sẽ kiểm soát nó cẩn thận như 
người nài voi cÀm chiếc cù móc kiểm soát con voi đang trong 
trạng thá: động dục. 


8. Đừng khinh suất, hãy cảnh giác với tư tưởng của anh. 
Giải thoát bản thân anh ra khỏi đường tà vạy như một con voi 
nøâm mình trong bùn. 


9. Nếu anh tìm thấy một bạn đồng hành thông minh, kẻ sê 
giao kết với anh, kẻ sống một cuộc đời tốt đẹp, sống điều độ, vượt 
qua mọi hiểm nguy, đi với y vui về và trầm tư. 


10. Nếu anh không tìm thấy một bạn đồng hành, thông 
minh, kể sẽ gìao kết với anh, kẻ sống một cuộc đài tất đẹp, sống 
điều độ, hãy đi một mình như mật ông vưa kẻ đã từ bỏ vương 
quốc của mình hay như một con voi (đi lang thang tùy thích) 
trong rừng hoang. 


11. Tốt bơn là sống một mình; đừng đồng hành với kẻ ngu 
sỉ. Để một người đí một mình với ít ước 4ø như một con voi (di 
lang thang tùy thích) trong rừng hoang. Để y không phạm tội lỗi. 


12. Những đồng hành thú vị khi một cơ may (hay như cầu) 
nảy sinh; Sự hài làng thú vị khi cùng lúc. Ở thời điểm của cái chết 
công lao là điều thú vị. Kẻ chấm dứt mọi buồn sầu là thú vị. 

13. Có mẹ là một niềm hạnh phúc trong đời; có cha là một 
niềm hạnh phúc trong đời; có một kẻ ẩn dật là một niềm hạnh 
phúc trong đời; có một hiền nhần là mật niềm hạnh phúc trong 
đời. 

14. Đức hạnh kéo đài tới tuổi già là hạnh phúc; có một niềm 


tin vững chắc là hạnh phúc; đạt được sự thóng tuệ là hạnh phúc; 
tránh khỏi tội lỗi là hạnh phúc. 


Chương XXIV 
SỰ THÈM KHÁT 


1. Sự thèm khát của mật người khinh suất lớn lên như một 
đây tầm gửi. Như mật cơn khi khao khát trái cây trong một khu 
từng, y nhảy đây nhảy đó (từ kiếp này sang kiếp khác). 


2. Bất cứ kẻ nào bị khuất phục bởi sự thèm khát dữ dội, đầy 
độc hại này, nỗi sẫu của y gía tăng như một đám cả bữưna. 


3, Kẻ vượt qua sự thèm khát dữ dội, vốn khó mà khuất phục 
này, nỗi sầu rai khải y như những giọt nước rơi khải chiếc lá sen. 


4. Tôi nói với anh lài góp ý tốt lành này: “Anh có giống như 
nhiều người khác đang tập trung ở đây, đã đào tận gốc sự thềm 
khát như người ta nhổ bật cổ bữ2na để tìm va vễ ursa chưa, để 
Ma vương không hủy điệt anh hết lần này tới lần khác giống như 
con sông hủy điệt đám lau sậy (ven bờ)". 

5, Giống như một cây, dù đã bị đốn đi, mọc lại nếu rỄ của 
nó vững chắc và chưa bị thương tổn, ngay cả nếu những mối dây 
đính dáng của lòng thèm khát chưa hị điệt, sự khổ này sẽ quay trở 
lại chúng ta mãi. 

6. Kể mà 36 dòng suối của các niềm lạc thú của y chảy 
mạnh, các tư tưởng của y đặt trên lạc thú, sóng sẽ cuốn trôi kẻ lạc 
li đá. 

7, Các dàng suối chảy tới mọi nơi; dây tầm gửi (của đam 
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mê) tiếp tục sinh ra. Nếu anh thấy dây này mọc lên, hấy cắt rễ của 
nó bằng các phương tiện của trí huệ. 


R, Với các tạo vật nảy sinh va lạc thú và nhiều điều luyến ái. 
Càng hám chặt lấy những lạc thú:này họ càng khao khát. Những 
kẻ đó thật sự phải chịu sinh, lão. 


0. Những kề bị lái đi bởi lòng thèn khát chạy quấn quanh 
như một con thỏ rừng bị săn đuổi, Nhầy loăšng quăng trong gông 
cùm của nó, họ chịu khổ một thời gian lâu, lặp đi lặp lại. 


10. Những kẻ bị lái đi bồi lòng thèm khát chạy quần quanh 
như một con thỏ rừng bị săn đuổi. Do vậy, hồi khất sĩ, hãy cầu 
chúc cho bản thần sự tự đo khối đam mê, xa lìa thèm khát. 


11. Kề đã lìa bổ được khu rừng (dục vọng), lại dâng mình 
cho cuộc sống của rừng (đục vọng), y, kẻ thoát khải khu rừng (đục 
vọng), lại quay trở lại khu rừng (dục vọng) - hãy trông y, dò tự do, 
y cfiay vào các mối câu thúc. 


12. Rẻ thức giả không nói rằng gông cùm, xiềng xích làm 
bằng sắt, gỗ hay dây xơ là chắc cứng, nhưng lòng quyến luyến với 
các đói hoa tai lầm hằng đá quý, với các con trai, các bà vợ thật là 
say đắm nồng nàn. 

'13. Rẻ thức giả coi thứ gồng cùm này cứng chắc, có sức lôi 
kéo, khuất phục, và khó mà tháo gõ ra. Sau khi đã cắt bỏ điều này, 
mọi người từ bỏ thế gian, thoát khỏi ham muốn, bò bội mọi lạc thú 
Cửa các giác quan, 


14. Những kẻ là nô lệ của các đam mê đi theo đồng suẩï 
(của đục vọng) như một con nhận đi trên chiếc mạng nó tự làm 
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va. Kẻ thức giả, khi đã cát bỏ điều này, từ bỏ thế gian, thoát khỏi lo 
âu, bỏ lại mọi sầu lo. 

15, Từ bả cái trước kia, từ bổ cái sau này, từ bỏ cái ở giữa, 
băng tới bờ xa ka của sự tồn tại. Khi tâm của anh hoàn toàn tự do, 
anh sẽ không càn quay trổ lại sự sinh và tuổi già. 


16. Lòng thèm khát gia tăng nhiều hmm đối với một tạo vật 
luôn bị qu^y rày bởi các ý nghị, đầy những đam mè, khao khát 
điều thú vị; y thật sự làm cho gông cùm của y chắc thêm. 


17. Kẻ hân hoan trong tĩnh lặng với các tư tưởng của mình, 
tuôn luân phản tỉnh, sống ở trong cái không có gì thú vị, chắc 
chắn y sẽ nhổ bỏ, không, y sẽ cắt được mối dây của cái chết. 


18. Kễ đã đạt tới điều thiện, kẻ không sợ hãi, kẻ không có 
lòng thèm khát và kháng cá tội lãi, kè đó đã dập tắt ngọn lửa của 
sự tồn tại, thể vác này là thể xác cuối cùng của y. 


19. Kề không có thèm khát, không chiếm đoạt của cải, kẻ 
khéo léo trong việc nhận thức các từ và nghĩa lý của chúng, kẻ 
biết trật tự của các từ ngữ, kê đá được gợi là bạc hiền nhân lớn, 
con người ví đại. Đây là thể xác cuối cùng của ðng ta. 


20. Tôi đã thống trị tất cả, tôi biết tất cẢ, trong mọi điều 
kiện cuộc sống tôi thoát khỏi sự suy đồi. Tôi đã từ bỏ tất cả và với 
sự tận diệt lòng thèm khát, tối tự đo. Sau khi 3ã tự học hội, lôi sẽ 
giảng dạy cho ai như là một vị thầy? 


21. Quà tặng của luật caỏ hơn tất cả các thứ quà; hương vị 
của luật cao hơn tất cà các hương vị, niềm hân hoan của luật cao 
hơn tất cà các hân hoan. Sự tận điệt làng thèm khát ngự trị tất cả 
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các buồn sầu. 

22. Sự giàu có hủy điệt kẻ ngu si, chứ khóng phải là những 
người tìm kiếm bờ xa. Với lòng khát thèm sự giầu có, kể nøu sĩ tự 
hủy diệt bản thân giếng như y hủy diệt những người khác. 


23. Cỏ đại là tai họa của những cánh đồng, còn đam mẻ là 
tai họa của nhân loại này; do đó các đổ dâng cúng cho nhứng ai 
thoät khải đam mề mang lại phần thưởng lớn. 


24. Cổ đại là tai họa của những cánh đồng, còn oán thì là 
tai họa của nhân loại này; do đó các đồ dâng cúng cho những ai 
thaät khải oán thù mang lại phần thưởng lốn. 


25. Cỏ đại là tai họa của những cánh đồng, còn sự điền rồ 
dại đột là tai họa của nhân loại này; đø đó các đồ dâng cúng cho 
những ai thoát khỏi điên rồ dại đột rang lại phần thường lớn, 

2ô. Cỏ đại là tai họa của những cánh đồng, cồn lòng khao 
khát là tai họa của nhan loại này; do đã các đồ dâng cúng cho 
những ai thoát khỏi khao khát mang lại phần thường lớn, 


Chương XXV 
KHẤT SĨ 
1. Kềm giữ mắt là điều tốt; kiềm giữ tai là điều tất; kiềm giữ 
mũi là điều tót; kìm giữ tưỡi là điều tốt. 
2. Kềm giữ thể xác là điều tất: kiềm giữ lời nói là điều tất; 
kiềm giữ ý nghĩ là điều tốt; ềm giữ tất cả mọi thứ là điều tốt. 
Một khát sĩ đã kiềm giữ tất cả mọi thứ, sẽ thoát khỏi mọi sầu lo. 
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3. Kẻ kiểm soát bàn tay của y, kẻ kiểm soát chân của y, kẻ 
Kiểm soát lời nói của y, kể đó kiểm soát tốt, kê hân hoan trong 
thảm tâm, kẻ được chọn lựa, kể đơn độc và hài lòng, người ta gọi 
kẻ đó là khất sĩ. 

4. VỊ khất sĩ, kẻ kiểm soát lười' của mình, nói năng khôn 
ngoan, không tự cao tự đại, kẻ mính họa cho ý nghĩa và luật, lời 
nói của ông ta dịu dàng. 


5„ Vị khất sĩ, kẻ mà niềm vưi của ông ta là luật, kể tìm vưi 
trong luật, suy tư trong luật, kẻ đó không rời khỏi chân luật. 


6. Không nên đánh giá quá cao điều mà bản thân tiếp thu 
được; không nên đố kw với kẻ khác. Một khất sĩ đố ky những người 
khác khóng đạt được sự an tịnh. 


7. Ngay cả các thần linh cũng ca nøợi vị khất sĩ cho rằng 
mình tiếp thu được ít, khâng đánh giá quá cao điều mình tiếp thu 
được, cuộc đời của vị đá trong sạch và tích cực. 

8. Kẻ kháng thiết đến bất kỳ tên gọi hay hình thức nào của 
chính mình, kẻ không đau khể vì không có thứ gì, đó thật sự là 
một khất sĩ. 

9. Vị khất sĩ sống trong tình bạn hữu và hình thản (cá niềm 
tin) vào học thuyết của Phật, ông ta sẽ đạt được chỗ an tịnh, phúc 
lành nơi sự tồn tại của thần xác được nghỉ ngưi. 

10. Hãy làm chiếc thuyền trống rỗng, hỡi khất sĩ; khi trống 
không, nó sẽ đi nhẹ nhàng. Sau khi đứt bả đam mê và oán hận, 
anh sẽ đi tới bự do. 


11. Hãy dứt bổ năm điều ác, xua đuổi chúng đi, làm chỏ 
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chúng. Một khất sĩ đã thoát khỏi năm chiếc đồng cùm đó được gọi 
là “người đã băng qua cơn lũ” (của sự tái sinh). 


12. Hỡi khất sĩ, hãy suy tưởng, đừng lơ đệnh. Đừng để tư 
Lưởng của anh hoan hỉ trong các lạc thú giác quan, để anh không 
phải nuốt quả cầu sắt nung đổ do sự lơ đễnh của mình, để anh 
không phải kêu rên khí bị thiều đốt: "Đây là khổ!" 

13. Kẻ không có trí huệ thì không sưy tưởng, kẻ không suy 
tưởng củng không có trí huệ; kẻ mà trong người ấy có cẢ suy 
tưởng và trí huệ, kè đó thật sự gắn với Niết bàn. 


_ 1A, Một khất «ĩ vai một trái tỉm an tịnh đã đi vào một cần 
nhà trống rỗng, ông ta có một niềm hận hoan lớn hơn niềm hân 
hoan của con người, thông qua sự thấu hiểu đúng đắn về luật của 
mình, 


15. Khi nào y hiểu thấu căn nguyên và sự tiêu điệt các 
nguyên tố của thể xác, y đạt được niềm hân hoan và hạnh phúc, 
đó là sự sấng vĩnh cửu cho ai nhận biết. 


1ô. Đây là điểm bắt đầu cho một khất sĩ thông minh, sự 
kiểm soát các giác quan, sự hài lòng, sự kìm chế theo luật (theo 
các giáo lý của kinh pafimokkha), sự giáo hóa của các bằng hưu 
cao quý, sống trong sạch, và nhiệt tình. 


17. Hãy để y sống trong tỉnh bạn. Hãy để y là một người 
tính thông trong việc thực hiện các bổn phận của y, khi hạnh 
phúc của y đã nhiều, y sẽ chấm đứt được khổ nghiệp. 

18, Giống như cây assika buông với các bông hoa khô héo 
của nó, hôi các khất sĩ. các người hãy vứt bỏ đam mê và oán hận. 
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19, Vị khất sĩ được gọi là người bình thản là kề có một thể 
xác thanh thản, một lời nỗi địu êm, một tâm trí yên ổn, kẻ đã 
được xác lập tốt, kẻ đã từ bỏ các bả độc trần gian. 


20. Hãy tự đánh thức mình, hãy tự kiểm tra mình. Tự canh 
phòng và chú ý tới bản thân của mình như vây, giáo sĩ, anh sẽ 
sống hạnh phúc. 

21. Tự ngã là chủ tể của tự ngã; tự ngã là nơi trú ẩn của tự 
ngã; Do đó hãy tự kìm chế bản thân giếng như một thương gia 
điều khiển một con ngựa đẹp. 

22. Người khất sĩ tràn đầy niềm hận hoan, bình tĩnh (với 
riểm tin) vào hạc thuyết của Phật, ắt sẽ đạt tới trạng thái an bình, 
hạnh phúc và sự tiêu điệt bản thể hiện tồn. 

23. Vị khẩt sĩ, kể dù còn trẻ, khép bản thân theo thuyết 
Phật, người ấu soi sáng thế giới này giếng như mặt trăng khi thoát 
khải cụm mây. 


Chương XXVI 
BRAHMIN 
1. Hồi vị brahmin, hãy ngăn chặn dòng suối hãy hùng 
mạnh, đánh đuổi các đục vọng. Khi đã biết sự hủy điệt của tất cả 
các thứ được tạo ra (hay các nguyên tố của sự tồn tại) anh sẽ biết 
cá) vỗ thủy võ chung. 
2. Khi người brahwmmn đã tới phía bờ xa trong cả hai luật, đối 
với y kẻ biết mọi mối dây biến mất, 
3. Tôi đọi là một Örđhrmmi kẻ không ở bờ bên nầy cũng 
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không ả bờ bên kia, hay cả hai, kẻ thoát khỏi sợ hãi và thoát khỏi 
đông cùm. 


4. Tôi gọi là một ðrahmin kè trầm tư suy tưởng, thoát khỏi 
đam mà, kẻ đã làm xong cóng việc, thoát khỏi sự đồi bại, và kẻ đã 
đạt được đích đến cao nhất của thánh tính. 


5. Mặt trời sáng bởi ngày, mặt trăng sáng bởi đêm, người 
chiến bính sáng bởi chiếc Áo giáp, người brdl#nm sáng trong suy 
tường của mình, nhưng kẻ đã giác ngộ sáng suốt ngày đêm bởi 
hào quang (tinh thần) phóng chiếu. 


6. Vì người ấy đà vứt bỏ xấu xa, người ấy được gọi là một 
byahmin; Vì người ấy sống trong an lịnh, người ấy được gọi là một 
saman4; Vì người ấy đã vứt bỏ các điều ô uế, người ấy được gọi là 
một p2Ö2/ia. 


7. Người ta khâng nên tấn công một brahmm, đừng để 
người hz4¿mm: buông thả (cơn giận) lên người ấy (kẻ tấn công); 
tai họa cho kẻ hành hung miột người ôrahzmin và còn tại họa hơn 
cho kẻ buông thả cơn giận của y lên kẻ tấn câng. 


B. Khi một brahrmín gìữ tâm trí xa khỏi các lac thú thế gian, 
đó không phải là một lợi ích nhả nhoi. Bao giờ mà ước muốn làm 
tổn thương ngừng lại, lúc đó điệt hết khổ. 


9. Tôi gọi là brahmm một người không bị thương tổn bi 
thân thể, lời nói, hay tám trí, kẻ đã kiểm soát cả ba thứ đó. 


10. Kẻ đã thấu hiểu luật như bậc giác ngộ đã giảng đạy, kè 
mà một cơn người phải tôn sùng kính trọng, ngay cả khi người 
brahmn thờ phụng lửa thiêng. 
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L1. Không phải bởi bện tóc, không phải bởi đòng đõt hay 
đẳng cấp mà một người trở thành một brahmin. Kẻ là ra mm là 
kẻ trong lòng có chân lý và lẽ phải. Người ấy được phúc lành. 


12. Công dụng của tóc bện là ø, hỡi kè nếu sỉ, bộ đa đê là 
đì? Bản chất bên trong của ngươi toàn là sự xấu xa; phiá ngoài của 
ngưới được tô điểm. 


13. Tôi gọi là một ðrzzmm kẻ mặc nhứng quần áo bả đi, 
đầy gò, gân guốc, sống có độc, và là kẻ thực hành suy tư trang 
rừng. 


14. Tôi không gợi người ấy là một #rahrm vì nguồn gốc 
hay mẹ của người ấy. Nếu người ấy tốt người ấy được gọi là một 
bhovaổi. Tôi gọi là brahznim: một kẻ thoát khỏi những điều tốt và 
thoát khỏi sự quyến luyến. 


15. Tôi gọi là ðrzhrmin một kẻ đã cắt đứt mại xích xiềng, kẻ 
không bao giờ run sợ, kẻ đã vượi khỏi sự quyến luyến, kẻ đã cách 
biệt (với điều ô uế). 


16. Tôi gọi là rzalmm một kề đã cắt mọi đây mơ rễ má 
cùng các lệ thuộc của nó, kể đã đốt cháy thanh chắn ngang đường 
và đã tỉnh ngộ. 

17. Tôi gọi là braxmm một kẻ khòng làm điều gỉ phạm lỗi, 
nhẫn nại chịu đựng sự chỉ trích, cách cư vử lồi tệ, sự giam cầm; 
kể đã chịu đựng vì sức lực của đạo quân của ÿ. 

18. Tôi gọi là một )rahznm kẻ thoát khỏi sự giận đữ, kẻ cẩn 
trọng với các bổn phận tồn giáo, giữ gìn các giới hạnh, trong sạch, 
có kiểm soát, và mang xác thàn cuối cùng của người ấy. 
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19. Tôi gọi là ärahmm kê giống như nước trên một lá sen 
hay một hạt rnù tạt trên đầu mật mũi đùi, không bám theo các lạc 
thú. 

20. Tôi gọi là một Õr2gmán kề, dù ð đây, biết được sự chấm 
dứt khẩ nghiệp của người ấy, kẻ đã quảng sang bên gánh nặng, kể 
không còn quyến luyến. 


21. Tôi gọi là một brahzmn kè cá trí thông mình sâu sắc, kẻ 
đạt được trí kiến, kẻ nhận thức được con đường đúng và sal, và kẻ 
đạt được điểm đến cao nhất. 

22. Tôi gọi là một brzhmm kẻ lánh xa cả những người tại 
đỉa và những người khảt sĩ, kẻ không có nơi thường trú và có rất ít 
mong muốn. 

23. Tôi gọi là một brazhrmmm kẻ vứt bỏ chiếc roi vì lồng tôn 
trọng các tạo vật, đi đồng hay không di động, và không bao giờ sát 
sinh hay gây ra cái chết. 

24. Tôi gọi là một ðzahzmm kẻ không có sự thù ghét giữa 
những ai thù ghét, kẻ bình an giữa những ai có lời hát huênh 
hoang, kẻ không còn quyến luyến giữa những ai quyến luyến. 

25. Tôi gọi là một brzjzm kẻ mà đaun miề và oàn hận, kiêu 
hãnh và stƒ đạo đức giả đã rdi xuống như một hạt cải mù tạt từ đầu 
một chiếc dùi. 

26. Tôi gọi là một 6rañmín kẻ nói ra những lời chân thật, 
thoát khỏi sự nhẫn tám, nhận Lhức sáng tổ, nhờ đó không phạm 
đền aì cả. 


27. Tôi gọi là một brahmin kè không chiếm lấy, trên thế 


384 


gian này, cái người ta cho người ấy, dù nó dài hay ngắn, tớn hay 
nhỏ, tốt hay xấu. 


28. Tôi gọi là một Öraiymin kề không có tham vọng gì đối 
với thế giới này và thế giới sau, kẻ thoát khỏi các dục vọng và kế 
cách rời khỏi những điều ò uế. 


29. Tôi gọi là một ðrzt<min ké không có các dục vọng, kế 
thoát khỏi ngờ vực nhờ có tri kiến (về chân lý), kẻ đã đạt tới độ 
sầu của vĩnh hằng. 


40. Tôi gọi là một özzbmmm kẻ ngay đây đã thoát khỏi các 
quyến luyến với thiện và ác, kể thoát khỏi đau khổ, đam mẽ, ô uế. 


31. Tôi đợi là một Ôra/,mm kè giống như mặt trăng không ð 
nhòe, trong sạch, an tịnh, không lo lắng muộn phiền, kè trang 
tâm sự sung sướng đã bị tiêu trừ. 

32. Tôi gọi là một 6zahzn kè đã vượt khải con đường lầy lội 
của tái sinh và hủy diệt, vấn khó vượt qua, kẻ đã băng ngang, kẻ 
đã tới bà bên kia, kẻ suy tưởng trầm tự, không xao động, không 
nếờ vực, không bám víu, và thanh thản. 

33. Tôi gọi là một brahmin kẻ, trong thế giới này, từ bả mọi 
lạc thú giác quan, đi lang thang không mật gia đình, trong lòng 
mọi mong rnuốn đốt với sự tồn tạt không còn . 

34. Tôi gọi là một brakzxmn kẻ, trang thể giới này, từ bỏ mọi 
thèm khát, đi lang thang không một gia đình, trong lồng mọi khát 
vọng đối với sự tồn tại không còn. 


35. Tôi gọi là một brahzmm kẻ, cắt lia mọi quyến luyến đối 
với mọi thứ của nhân loại, vượt khải sự quyến luyến những thứ 
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của thiên đường, cách biệt với mọi quyến luyến. 


36. Tôi gọi là một brahmin kẻ từ bỏ cải có thể là lạc thú và 
cái có thể không lạc thú, kẻ trầm tĩnh và thoát khỏi mại mầm (của 
sự tái hiện hữu), vị anh hùng đã thông trị tất cả các thế giới 

37. Tôi gọi là một brahmmn kẻ biết mọi nơi sự thương yêu 
của các loài sinh vật và sự tỉnh thức của chúng, kẻ thoát khỏi sự 
quyến luyến, sống đúng mực, và kẻ đã giác ngộ. 

38. Tôi gọi là một ðrazhmmn kẻ mà đường đi của người ấy 
thần nh không biết, các linh hồn hay con người cũng vậy, kể các 
ô uẾ đã mất đi và kẻ đã đạt được thánh tính. 

39. Tôi gọi là một brahmin kẻ mà đối với người ấy không có, 
gì trước, saư hay ở giữa, kẻ không có gì cả và không còn quyến 
luyễn. 

40. Tôi gọi là một @2kzmm kẻ không biết sợ (như một con 
bò mộng), cao quý, anh hùng, toàn trí, kể đã vượt qua (cái chết), 
kẻ vô tội lỗi đã thành tựu việc học hỏi, kể giác ngộ. 

Á1. Tôi gọi là một brahrmtm kẻ biết các tiền kiếp của mình, 
kẻ hiểu thấu thiên đường và địa ngục, đã tới chỗ tận cùng của 
luân hồi, là một bậc hiền mính mà tri kiến của ông ta toàn hảo và 
đã thành tựu tất cả những gì phải tựu thành. 

{h) Iii Vưuftnka (Vhư người đã nói) 

Không nhiệt tâm, vô nguyên Lắc 

Lờ đờ, thiếu sức sống- 

Kê đầy biếng nhác và uể oải 
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Không biết hổ thẹn và bất kính- 
Một tu sĩ như thế không thể trở thành 
Phù hợp để đạt tới thị kiến tối thượng 


Nhưng với sự suy tư sáng suốt, chú tâm của mình 
Hãng hái, nhiệt tình và cần trọng, 

Cát lìa mối đây sinh tử 

Trong cuộc đời (ở thế gian) này, 

Người ta có thể đạt tới tri kiến tối caa. 


Đối với sự kiềm chế và sự từ bở 

Bất kể người đời nói gì, cuộc sống Brahma này 
Lầm như đức Thế tên đã tả bày 

Khi trầm mình vào dòng suối của niôanga. 


Đây là con đường trên đó những linh hồn, những nhà tiền 
trì vi đại. 

Đã đi qua; và họ, những người, như Phật đã dạy, 

Đạt tới đó sẽ kết thúc sự khổ, 

Ngay cả họ cũng thực hành điều đức Thầy đã dạy. 


Đối với việc nhìn vào các sự vật và thấu hiểu, 
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Bất kể người đời nói øì, cuộc sống Brahma này 
Làm như đức Thế tôn đã tỏ bày 


Khi trâm mình vào dòng suốt của n/bbana... 


Đây là con đường trên đó những linh hồn, những nhà tiên 
trí vĩ đại, 

Dã đi qua; và họ, nhưng người, như Phật đã dạy, 

Đạt tới đó sẽ kết thúc sự khổ, 

Ngay cả họ cũng thực hành điều đức Thầy đã đạy. 


Kế thông tuệ nên luyện tập chuyền cần 


Trong những giờ tu tập. Một tu sĩ khôn nøoän šuy xét và 
hãng hái 


Nên kỳ lưỡng kiểm chứng mọi sự vật bằng trí huệ. 

Vậy hãy sống hăng hái, sống một cuộc sống thanh bình, 
Và đừng tự kiêu, với sự thanh thản thọ nhận được, 
Người ấy sẽ đạt tới sự kết thúc mọi suy đồi băng hoại. 


Hãy trông kìa, từ thị kiến bên trong! Thế giới 
Với tên gọi và sắc tướng thế giới deuas tựa vào 
Niềm tin rằng điều này là chân lý. 


Nhưng tốt nhất trong mọi điều trên thế gian là thị kiến 
Nhờ đó người ta đi tới nzbbana, và biết 
Mật cách đóng đắn sự kết thúc tuyệt đối của sinh tử. 


Những kẻ suy tư và giác ngộ, 

Kẻ có thị kiến và mang xác thân của họ lần cuối cùng, 

Cả các đøuas và loài người đều khao khát được ngắm nhìn. 
Sinh ra, trở thành, sản xuất, tạo tác, kết hợp, 

Và do vậy không lâu đài, nhưng thuộc vào sinh và tử 

Mật tổng thể, một ổ bệnh, dễ tiêu tan, 

Mật thứ nhờ thực phẩm trợ giúp, hình thành - 

Không có lẽ gì lại hoan hỉ với nhang thứ như thế, 


Cái để thoát khỏi đó, cái chân như, bên ngoài phạm vì 

Của nguyên nhàn, lãu bền, vô sinh, vô sản, 

Con đường không sầu buồn, bất hoại, 

Con đường chấm dứt mọi đau thương, bình an, hạnh phúc 


Hai trạng thái nrbbana này được người 
Rẻ nhìn thấy và không còn câu Lhúc, chỉ ra. 
Một trạng thái là trong chính cuộc đởi hiện hữu này 
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Với ca sở vần càn lại, dù con suối khởi nguyên 
Bị cắt ha. Trong khi trạng thái không có cơ sở 
Thuộc về tương lai, ndi mà tất cả 

Trở nên hoàn toàn đi đến chỗ điệt. 


Những kẻ mà, nhờ biết được trạng thái không pha tạp này 
Đã giải thoát được tảm, bởi việc cắt đứt đòng suối, 
Hạ, nhữmg kẻ đã vui mừng đạt tới cốt lỗi của đhamưma, 


Tới điểm cuối cùng - điểm từ bề mại sự háa thành. 


Hụ, những kẻ với tâm an tịnh phân biệt, 

Trầm tự và đăm chiều, nhìn thấy đúng đắn đhonma, 
Họ suy xét cần trọng các đam mề của họ, 

Vì sấn lòng đối với sự nghiềm túc và nhìn thấy 

Hiểm hạa trong sự cố chấp, họ không phải (à kẻ thất bại, 
Mà hạ gần với nf6ana. 


Hân hoan với đharwma, yêu mến đharưnga, 

Cân nhắc về dhưươma, đem nó vào tâm trí, một tu sĩ 
Từ chính đhazwna này mà không còn sa đọa. 

Dù là y đi, đứng, nằm, ngồi, 


Trong sự tự kìm chế tâm, y tới chỗ an bình. 


Nếu một kẻ đi theo ba con đường thuận lợi” này của suy tư 
Và từ bỏ ba con đường bất lợi, 
Y chắc chắn kiểm soát được chuỗi tư tưởng, 


Giống như một cơn mưa nhỏ lầm lắng xuống những bụi 
bám. 


Chắc chắn với tâm trí đã lắng đọng nghi ngứi, 


Y sẽ đạt tới chốn an bình trong chính cuộc sống trên trái đất 
này. 


(c) Udana (Thơ nâng đổ) 
Hãy trồng thế giới nhiều vẻ này, đau khổ bối sự ngu sỉ, 
Đi vào sự sống với cái đã trở nên lạc thú như vậy, 


Thế nhưng khẳng giải thøát khỏi sự hóa thành. Vâng, tất cả 
đều háa thành 


Bất kỳ lúc nào, bất kỳ họ ở trong trạng thái nào- 
Tất cả đều vô thường và đau khổ và ất sẽ đổi thay. 
Ở một người, kẻ nhìn thấy như chơn như của ná bởi trí huệ 


Đ Đỏ là việc xuy nghĩ tới sự từ bỏ, điều thiện và sư vô bại, 
*⁄ bá là viếc suy nghĩ tới đục vọng thèm khát, điều xấu và việc làm hại kẻ 
khác. 
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toàn rnÿỷ 


Lòng thèm khát bị lìa bỏ; y không hân hoan trang sự tần 
bạo của nó. 


Nhưng sự chấm đứt, sự ngưng diệt luyệt đối của lòng thèm 
khát, chính là r/ð6ma. 


Trở nền thanh tịnh, tu sĩ đó không còn luân hồi, không còn 

hóa thành nữa. 

Mạ vương bị đánh bại. Vị tu sĩ chiến thắng, thaát khải mọi 

hóa thành. 

Hãi chư tăng, có những tồn tại mà điều kiện ở đó không là 
đất, không là nước, lửa hay không khí; š đó không phải là lănh địa 
của không gian vỗ hạn, cũng không phải là ý thức vô hạn hay hư 
vỗ, cũng không phải là ý thức hay phi ý thức; ở đó không có thế 
giới này, không có một thế giới khác hay cả hai thế giữi mã cũng 
không có mặt trời, mặt trăng. 


Do đó, hồi chư tăng, ta tuyên bố không còn vào đường sinh 
nữa; từ đó cũng không còn rời khỏi sự sống nữa; tại đó không còn 
thời gian tồn tại, đo đó khóng còn sa đọa; không còn nảy sinh. 

Nó không phải là mật cái gì cố định, nó ải động không thôi, 
nó không nương tựa trên hất cứ cái gì. Đồ thật sự là sự diệt khẩ. 
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B, MAHAYÀNA (Phái Đại thủn) 


1, Luận thuyết trong hai mươi khổ thơ 
tứ tuyệt về nhất thể” 


Phái Đại thừa xác lập rằng ba thế giới đều là nhất thể. Theo 
các kinh văn, cha rằng ba thế giới chỉ là tâm. Tâm, tưởng, thức, trì 
kiến là những cãi tên khác nhau. Những cái nói ở đây về tâm bao 
gầm các hoạt động tính thần cả trong ý nghĩa của nó. “Duy nhất” 
loại trừ các đối tượng bèn ngoài; nõ không gạt bỏ các liên kết. Khi 
các thể hiện bên trong tâm nảy sinh, dường như các đối tượng 
bên ngoài vuất hiện, giếng như những người mắt kém nhĩn thấy 
những hoa sao... 


Đối với học thuyết này có các đối tượng giả thiết... 

I. Nếu các thể không có đối tượng thật, 

Thi sự xác định không gian vả thời ấïan cửa chúng, 

Sự không xác định của việc nhận thức dòng suối ý thức, 
Và hành động của chúng phả: là vô căn cứ. 


II. Không gian và thời gian được xác định như là mật giấc 
mỡø; 


Các tự nựã không xác định, giấng như những bóng ma 
(trong nơi trú ngụ của chúng) 


Cùng nhau chứng kiến cùng một đòng sông mủ v.v... (và) 


' VWimsatika của Vasubandhu (Thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên). 


Vì trong các giấc mơ có chức năng trong việc phóng xuất ra 
(của tỉnh địch) 


Nghĩa là, như trong một giấc mơ, dù không có các đối tượng 
có thật, thế nhưng trang một không gian nhất định những thứ 
như một thôn làng, một khu vườn, miệt người đăn ông, hay một 
người phụ nữ được nhìn thấy, khâng phải trong tất cả mọi nơi, mà 
trong không gian này ở một thời gian nhất định mà thôn làng, 
người đàn ông, người phụ nữ này, vv.. được nhm thấy, chứ 
không phải ở bất kỳ mọi lúc. 


Nghĩa l, các hồn ma đói khát qua sự chín muồi của cùng 
một loại hành vì giống như nhau cũng nhiều nhự những tự ngã và 
tất cả đều nhìn thấy đồng sông mủ, trong điều này không thể xác 
định rằng chỉ có mội người nhìn thấy... Từ đây (chúng ta thấy 
rằng) dù khâng có các đối tượng thực sự phân biệt với ý thức, thế 
nhìmg nguyên tắc về định luận của dòng suối nhận thức đã được 
lý giải. 

Lại cũng giống như trong giấc md, đù các đối tượng là 
không có thật, thế nhưng chúng có chức năng như sự phóng tỉnh 
địch, v.v... 


III Tất cả (được minh họa) giống như trang địa ngục 
Cùng chứng kiến những tên quỷ gác ngục, v.v... 
Và khả năng hành hạ của chúng; 
Do đó, bốn nguyên tắc vẫn còn được xác lập. 
IV. Như những con vật trên thiên đường 
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Thật sự không có nhữn6 kẻ ở địa ngục; 
Vì những con vật và hồn ma đã được khẳng định 
Không chịu đựng sự cay đắng đó. 


V. Nếu anh thừa nhận rằng từ ảnh hưởng của các hành vì 
Những nguyên tố đặc biệt sẽ được sinh ra 

Tạo ra những sự chuyển hóa, 

Tại sao không thừa nhận (quá trình nảy là) ý thức? 


VI. Dấu vết của hành vi ờ chốn này; 

Ảnh xác nhận quả báo của nó ở một chốn khác; 
Anh từ chối răng ý thức đã m đâu có quả báo. 
Vậy nguyên nhân là ø? 


[Sự phần bác]... nếu chì cá ý thức xuất hiện như thể được tô 
Vẽ V.V.... Và không cố đối tượng v.v... được tô vé riêng biệt, khi đá 
Phật không nền nói rằng có “các căn cứ” của nhận thức, thị giác 
V.V,.. 

[Trả lời] Sự giảng dạy này không phải là một nguyên nhân, 

Vì nó mang một ý nghĩa khác... 


VII. Thích ứng với các tạo vật đã biến đổi 
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Đức Thế tôn với dự định bí mật 
Bảo rằng có các căn cớ của nhận thức, thị giác v.v... 
Giống như có hiện hữu của sự ra đời. 


.„.Ngài không nói rằng các tạơ vật sinh ra thực sự tồn tại, vì 
ngài nói, "Không có tạo vật mà cũng không có tự ngã, chỉ có các 
nguyến tố và nguyên nhân”..Các căn cứ kháng thực sự tôn tại 
riêng biệt. 


[Câu hỏi] Theo nghĩa nội hàm nào mà ngài nói về mười căn 
cứ, thị giác v.U...? 


VIII. Nhận thức (cảm thụ) sinh ra tử mầm của chính nó 
Và phát triển vào một khiá cạnh đối tượng hiển hiện. 


Để xác lập sự phân biệt giữa các căn cứ bên trong và bên 
ngoài cỏa nhận thức, 


Phật bảa có mười căĂn cứ như thể. 


[Câu hỏi] Sự giảng đạy về một ý nghĩa bán trong này có lợi 
gU 


IX. Do nguyên lý của sự giảng đạy này người ta đi vào (hạc 
thuyết của) tính chất vô ngã của mệt cá nhân: các nguyên tố phí 
vật chất được xác nhận 

Người ta đi vào lần nữa bởi nguyên lý của cái còn lại của sự 
đtiáo hóa này, 
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[Sự phản đốï| Nếu bởi việc biết rằng các nguyên tố của mỗi 
loại là không tön tại chúnế ta đi vào sự phi vật chất của các 
nguyên tố, lúc đó, nhất thể rốt cuộc lại, cũng không tồn tại. Làm 
thế nào mà nhất thể có thể được duy trì? 


(Trả lời Không phải chính người biết rằng tất cả các 
nguyên tế của mãi loài là không tồn tại là kẻ đạt được tên gợi của 
việc “đã đì vào sự phi vật chât của các nguyên tố”; mà ngài là kẻ 
thấu suốt được sự phi vật chất của các nguyên tế của “các hản 
thể” và “các đặc tính” được nhận thức bởi sự tưởng tượng của kẻ 
nếu sỉ, dø vậy mà gọi tên ngài là người “đã đi vào sự phí vật chất 
của các nguyên tố”... 


(Câu hỏi] Một lần nữa, làm sao chúng ta biết rằng Phật dự 
tính một ý nghĩa bên trong như thế khi ngài nói rằng có những 
căn cứ của nhận thức giác quan? Có hay không các nguyên tố 
khỏng phản biệt, thực sự tồn tại bên ngoài, có màu sắc và hình 
thức v.v... cái trở thành nhiều đối tượng của thị điác, ý thức v.v...? 


X. Lmh vực này không phải là một (vật), 

Nó cũng không phải: là nhiều nguyên tử; 

Nó lại cũng không phải là một kết tụ, v.v... 

Vì nguyên tử không được chứng mĩính. 

„. đối tượng bên ngoài theo luận lý không thể là một, vì 
chúng ta không thể nào tóm lấy vật chất của cái tổng thể tách ra 


khải các bộ phận. Cũng theo luận lý, nó không thể là nhiều, vĩ 
chúng ta không thể tóm lấy các nguyên tử một cách riêng biệt... 
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XI. Một nguyên tử nối liền với sáu nguyên tử khác 
Phải chứa đựng sáu phần. 

Nếu nó ở cùng mật chỗ với sán 

Tổng thể phải là một nguyên tử. 


Nếu một nguyên tử trên mỗi một trang sáu mặt của nó nối 
với một nguyên tử khác, nó phải bao gồm sáu phần, vì không gian 
của một không cho phép sự tồn tại của không gian của các 
nguyên tử khác. Nếu có sáu nguyên tử trong không gìan cửa một 
nguyên tử thì tất cả các tổng thể phải giếng như là một nguyên tử 
về số lượng, vì thông qua Việc quay tròn trong sự tương chiếu lần 
nhau chúng khóng được vượt quá số lượng đó; và thế nên các tổng 
thể cũng phải không thể nhìn thấy. 


XII. Vì (người ta nói vằng) các nguyên tử không kết hợp 
Vậy thì sự kết hợp của các tổng thể là của cái gì? 

Nếu sự kết hợp không được chứng minh (về cái nói sau) 
Không phải vì chúng không eó các phân bố về khồng gian. 


Nếu anh nói rằng các tổng thể cũng không kết hợp với 
nhau, vậy anh không nên nói rằng các nguyên tử không cá sự kết 
hợp vì không có sự phân bố không gian. Các tổng thể có các phân 
bế không gian, thê nhưng anh không cưng cấp sự kết hợp của 
chúng. Do đó sự khêng kết hợp của các nguyên tử không phải vì 
chúng thiếu phân bố khỏng gian. Vì lý đo này một nguyên từ đơn 
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độc thực sự không thể được chứng mỉnh. Dù là sự kết hợp nguyên 
tử có được thừa nhận hay không, vẫn là sai ầm như chúng ta đã 
nói. Dù sự phân bố không gian của các nguyên tử được thừa nhận 
hay không, cả hai quan điểm đều mắc phải sai lầm... 


XI. Nếu nguyên tử có các phân bố khóng gian, 

Thea luận lý nó sẽ không tạo ra mát thể thống nhất. 

Nếu nó không cõ, sẽ không có bóng râm mà cũng không có 
sự che khuất; 

Các tổng thể không khác gì thế, do vậy cũng sẽ không có 
hai thứ này; 

Hơn nữa, không có những sự vật hầu nhự không thể nhận 
thức, bé Íi ti. 

..nếu chỉ hước mật bước, sê đi tới mọi nơi... một vật duy 
nhất không thể vào còng một lóc vừa thu được vừa không thu 
được. Cũng vậy, một không gian riêng lẻ không nên chứa các vật 
riêng biệt như voi.ngựa v.v... Nếu không gìan chứa đựng một, nó 
cũng chứa cái còn lại. Làm sao chúng ta cá thể nói vật này phân 
biệt với vật kìa? Khi đưa ra hai (vật hiện tiền), làm sao trong một 
không gian có thể vừa là sự chiếm nếu vừa là sự không chiếm 
nøu, rằng đó có thể là mật thị quan về sự trống rỗng ở giữa?.. 

[Cáu hải] Sự tồn tại hay không tồn tại của bất kỳ vật nào 
được quyết định bải các phương tiện chứng cứ. Trong các phương 
liện chứng cứ sự nhận thức ngay lập tức (trực giác) là cái mẫn tuệ 
nhất. Nếu không cố các đổi lưng bên ngoài lầm sao có sự nhận 
thức về các đối tượng như ngay lúc này là chứng cứ rành rành đối 
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với †ô12.., 
XV. Trực giác giống như trong các giXc mơ, v.v... 
Vào thời điểm trực giác nảy sinh, 
Việc nhìn thấy và đối tượng của nó vốn đà không tôn tại; 
Làm sao có thể thìa nhận rằng nhận thức tồn tại? 


[Theo) những người đi theo học thuyết vẽ tính nhất thời, 
vào lúc mà nhận thức này nảy sinh, các đối tượng tại chỗ, có thể 
nhìn thấy (sờ thấy, nghe thấy) v.v... đã bị hủy diệt rồi. Làm sao 
anh thừa nhận răng vào lúc ấy có nhận thức tại chỏ?... 


Nếu anh muốn chứng minh sự tồn tại của các đối tượng bên 
ngoài từ “kinh nghiệm đầu tiên, sự nhớ lại sau đỗ”, lý thuyết này 
cnế sai... 


XI. [Phần đầu] Như đã nói, đối tượng hiển hiện là một sự 
thể hiện 
Chính từ đây mà ký ớc đã nảy sinh. 

[Câu hồi Nếu, trong lúc tỉnh thức cũng như trong rnột 
giấc mự, các biểu hiện có thể nảy sình dù không có đối tượng thật 
sự, vậy, giống như thế giới biết một cách tự nhiên rằng các đốt 
tượng mơ thấy khóng tồn tại, tại sao lại không biết một cách tự 
nhiên nhự thế về các đối tượng trong lúc tỉnh thức?... 


XVI. [Phần thứ hai] Trước khi chúng ta tĩnh thức chúng 
ta không thể biết 
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Rằng cái đã nhìn thấy trong giấc mơ khâng tồn tại. 


Theo đó, trì kiến đâ gạn lọc về thế giới đạt được đã tới trước; 
theo sự thật có thể hiểu rõ rằng răng các đối tượng đó không tôn 
tại Nguyên Lắc cũng giống như vậy. 


[Phản đối) Nếu đối với mọi giống hữu tình, các biểu hiện 
nảy sinh như là các đối tượng hiển nhiền vì sự chuyển hóa và sự 
phản biệt trong các dàng ý thức của chính họ, và kháng phải sinh 
ra từ các sự vật bên ngoài tác động như là các đối tượng, vậy làm 
sao lý giải sự thật răng các giống hữu tình này, thông qua mối liền 
hệ với các bạn tốt hay xấu, hay qua việc nghe thấy các học thuyết 
đúng hay sai, được xác định ti..¬h hai loại biểu hiện vì không có 
bạn hữu mà cũng không có sự giảng đạy)... 


XVII. [Phần đầu} Bởi quyền lực của sự ảnh hưởng tương hỗ 
Hai sự biểu hiện trở nên được xác định. 


Tức là nái rằng, vì một biểu hiện phân biệt trong một dòng 
ý thức gầy ra sự nảy sinh của một biểu hiện phân biệt trang một 
đòng ý thức khác, mỗi cái trở nền được xác định, nhưng không 
phải bải các đốt tượng bên ngoài... 


XVII. [Phần thứ hai] Tâm trí trong lúc ngủ thì yếu đt: 


Những sự báo thù trong mơ và khi tỉnh thức không giống 
như nhau. 


[Câu hải| Nếu như chỉ có các biểu hiện tồn tại... làm thế 
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nào mà cừu v.v... lại bí giết hại do một Ai đá? 
XVII. Bởi sự chuyển hóa trong biểu hiện của một kẻ khác 
Hành động giết hại và dâ thương xảy va: 
Giống như quyền lực tĩnh thần cửa một cón yêu tỉnh v.v... 


Làm cho kẻ khác mất trí nhớ của y. 


XIX. Sự trống rồng cửa khu rừng Dandaka v.v... 
Nó đến như thế nào từ cơn giận của một rs/ ? 
“Sự trừng phạt tĩnh thần là mật tội ác lớn.” 
Làm thế nào có thể chứng mính lại điều này? 


(âu aỏi] Nếu chỉ có các biểu hiện tồn tại, trỉ kiến của tâm 
rnột người có biết được tâm của người khác hay không?... 


Nêu nó không thể biết, tại «ao nói về trí kiến của tâm của 
một người khác? Nếu nó có thể biết, nhất thể không cần phải 
được chứng minh. 


[Trả lời Dù n5 biết tâm của một người khác nõ không biết 
thật sự chính xác... 


XX. Tn kiến về tâm của một người khác 


Biết được đốt tượng của nõ một cách không chính xác như 
thế nào? 


Giống như trị kiến trong việc nhận biết về tầm của chính 
k 1 
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mình 
Không biết nó là một đối Lượng của Phật. 


[Câu hải] Tại sao trì kiến này của tâm của chính một người 
khóng phải là một tri kiến về đối tượng của nó? 

(Trả lời} Vì sự ngu muội. Cả hai trì kiến về đối tượng, vì 
từng cái bị che khuất và làm cho mờ tối bởi sự dất nát ngu muội, 
không biết nó như là đối tượng bất khả bự nghị đã dạt tới bởi trí 
kiến trong sạch của một vị Phật. 

Hai cái này, trong các đối tượng của nó, không biết một 
cách đích xác vì cái vẻ ngoài hầu như sai lệch của các đôi tượng 
bên ngoài; và vì sự phần biệt giữa cái được hiếu và người hiểu 
chưa châm đứt. 


[Kết luận] 


Các học thuyết và các ngụ ý về nhất thể gôm vô vàn loại 
linh Hnh để có thể quyết định và chọn lựa; Khó mà thăm đò nắm 
bắt các ý nghĩa uyên thâm của chúng. Nếu không có Phật, ai có 
thể hiểu thấu hoàn toàn mức độ của chúng? 


XXI. Tôi, theo khả năng cúa mình 
Đã chứng minh tóm tất các nguyên tắc của nhất thể, 
Trong tất cẢ các loại (khác), 


Vôn khó mà suy nghỉ này, (chỉ có) các đức Phật đã đạt tới. 
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2. BA MƯƠI CÂU THƠ VỀ THUYẾT NHẤT TÂM !° 


LVi quan niệm của chúng ta lầm nảy ra các ý tưởng sai lâm 
vê tự ngà và đha2rmas (các nguyên tế của sự tồn tại), 


Cá nhiều điều rút ra về các vẻ bên ngoài. 


Quan niệm này, tủy thuộc vào tâm, đi qua những chuyển 
hóa nhất định. 


Các chuyển hóa này gồm ba loại. 


II. Chúng là ý thức của “sự chín muỗi trong một sự sống 
khác," 


Ý thức về quá trình hiểu biết, và ý thớc về sự phần biệt của, 
thế giới khách quan. 


Trước hết, là ý thức 2/22 (ndi chứa đựng quan niệm), 


Cái mang vào quả báo mọi hạt mầm (hay các ảnh hưởng của 
các hành vị thiện và ác). 


II. (Trong trạng thái ý thức đơn thuần của nó), nó không ý 
thức về các thứ bám vào và các Ấn tượng. 


Trong cả hai chức năng chú quan và khách quan của nó, nó 


* Tyimrikz của Vasubandhu 
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luôn luôn gắn liền với xúc giác, 
Ý muốn, cảm giác, ý nghĩ và nhận thức. 
Nhưng ná luôn luôn trung lập với các kết hợp cửa nó. 


IV. Nó không bị ảnh hưởng bởi bóng tối của sự ngu muội 
hay bởi ký ức (về sự khác biệt giữa thiện và ác). 


Trường hợp của xúc giác v.v... cũng giống như vậy. 
Nó luôn luôn chảy trói như một cơn lù, 
Và bị lia bỏ trong trạng thái của bậc ahrơ. 


V. Sự chuyển hóa thứ hai 
Được gọi là ý thức - tâm 


Cái mà trong khi nó tùy thuộc vào ý thức chứa đựng quan 
niệm, tới lượt lại tuỳ thuộc vào nó. 


Bản chất và đặc tính của nó bao gồm quá trình hiểu biết. 


VI. Nó luôn luôn đi cùng với bốn đục vọng xấu xa, 


Đó là, sự ngu muội của tự ngã, quan điểm của tự ngã (như là 
có thật và thường hằng), 


Sự tự kiều và sự ái nợã, 


Và bởi xúc giác v.v... (ý muốn, cảm giác, ÿ nghĩ và nhận 
thức). 
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VIL Nó độc lập với ký ức (về sự phần biệt giữa thiện và ác) 
nhưng không thoát khả: bàng tối của sự ngu muội. 


Nó đi theo các đối tượng của nó trong sự nảy sinh và phụ 
thuộc của chúng. 


Nó đã bị la bỏ bởi bậc ø#r2/ khi người đạt tới trạng thái 
hoàn toàn diệt bỏ sự phân biệt của cảm giác và tư tưởng, 


Và vượt quá thế øìđi phàm tực này. 


VI. Kế dến là sự chuyển bóa thứ ba, 


Bao gồm sáu phạm trù phân Biệt cuối cùng (các ý thức về 
véc, thị, thính, khứu, vị giác và ý thức giác quan trung tâm). 


Rản chất sà đặc tính của nớ bao gầm sự phần biệt về các đốt 
tượng. 


Nó không thiện mà cũng không ác. 


[X. Các chức năng tính thân bao gồm các chức năng tỉnh 
thần chúng, 


Các chức năng tỉnh thần cụ thể, các chức năng tốt, các 
chức năng xấu, 


Các chức năng xấu thứ yếu, và các chức năng tình thần vô 
định. 


Tất cà bạn ghi vào tâm theo-ba cách (vui, khổ và lãnh đạm). 
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X. Các chức năng tỉnh thăn chung bao gầm: xúc giác v.v... 
(Ÿ muốn, cảm giác, ý nghĩ và nhận thức). 


Các chức năng tỉnh thần cụ thể là dục vọng, lồng kiên 
quyết, trí nhớ, sự tập trung và trí khôn ngoan, 


Mãi thứ Iùy thuộc vào các điều kiện khác nhau. 


XI. Các chức năng tinh thần thiện hao gầm niềm tin, cảm 
giác xấu hổ, sự e lệ, 


Ba nguồn gốc của sự vắng mặt của sự khao khát v.v... (sự 
vắng mặt của lòng aán hận và lòng quyến luyến), 


Năng lượng, sự yên tĩnh tâm hồn, sự cảnh giác, 
Sự thanh thản và công bằng. 


XI. Các chức năng tỉnh thần ác bao gồm sự tham lam, lòng 
oán hận, 


Lăng quyến luyến, sự kiều ngạo, sự nghĩ ngờ, và quan điểm 


Các chức năng tỉnh thần thứ yếu là sự giận đữ, 
Sự thù hằn, sự che giấu, sự keo kiệt, sự đố ky, sự ưu phiền, 


XII. Sự dối trá, sự gian lận, sự đả thương, lõng kiêu hãnh 
Sự vắng mặt cảm giác hổ thẹn, sự vắng mặt e lệ, 
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Sự quá phấn khích, sự quá ò B, 
Sự không có niềm tin, sự biếng nhác. 


XIV. Sự vó công rồi nghẻ, tính hay quên, 

Sự đăng trí, và không sáng suốt 

Các chức năng tinh thần vó định là sự ăn năn, sự uể oải, 

Sự phản tỉnh, và sự điều tra, hai cái trước bao gồm thành 


một loại khác với cái nói sau. 


XV. Dựa vào ý thức - tâm 


Năm ý thức (của các giác quan) tự biểu lộ chóng trong sự 
đồng tành với thế giới khách quan, 


Đôi khí các giác quan tự biểu lộ cùng nhau, và đổi khí 
không, 


Giấng như sóng phụ thuộc vào nước. 


XVI. Ý thức cảm giác trung tâm luôn luôn phát sình và tự 
biểu lộ nó, 


Trừ khi sinh ra trong nh vực của sự vắng mặt suy tưởng, 


Trong trạng thái của vô thức, trong hai hình thức của sự tập 
trung, 


Trong giấc ngủ, và trong trạng thái mà ở đó tnh thần bị suy 


nhược hay vắng mặt. 


XVI. Như vậy các ý thức khác nhau không là ø khác hơn 
những sự chuyển hóa. 


Cả cái phân biệt và cái bị phân biệt 
Da vậy, đều là không có thật. 
Vì lý do này, vạn vật chỉ B tâm. 


XVII. Như là Kết quả của các quan niệm khác nhau, giống 
như những hạt giỗng, 


Các chuyển hóa khác nhau diễn ra. 
Năng lượng biến chuyển đột ngột từ các quan niệm này 
Lầm sinh ra mọi loại phân biệt. 


XI. Do quán tính năng lượng của nhiều nghiệp khác nhau 


Quán tính năng lượng của cả sáu cơ quan và các đối tượng 
của chúng củng chịu ảnh hưởng. 


Rhí “sự chín muỗi ở kiếp trước” đã tựu thành, 


“Những chín muồi ở các kiếp khác” sẽ được tạo ra. 
XX_ Vì các phân biệt sai lầm, 
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Nhiều sự vật khác nhau đã bị phân biệt sai. 
Cái gì bị hiểu bởi các phần biệt sai lầm đó 


Dủ là gì, cũng không có bỉn thể. 


XXIL. Bản thế, ¿ái là kết quả của sự phụ thuộc vào các thứ 
khác 
Được tạo nên bởi điều kiện của sự phân biệt, 


Sự khác nhau giữa tuyết đối (tuệ điác toàn thiện) và sự phụ 
thuộc 


Lồ cái nói trước vĩnh viễn thoát khỏi sự hiểu biết từ phân 
trệt sai lầm. 


XXIL. Do vậy tuyệt đối và sự phụ thuộc 

Không giống nhau mà cũng không khác nhau; 
Như trường hợp giữa thường hăng và vô thường, 
Cái này chỉ nhìn thây được từ cái kia. 


XXII, Tù ba khiá cạnh của thực thể 

Ba khiá cạnh của phi thực thể được thiết lập. 

Do đó Đấng Giác ngộ đã phát biểu một cách sâu sắc 
Rằng tất cả các dhamar khâng có thực thể. 
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XXIV. Đầu tiên là hiện tượng khóng có thực thể, 
Thứ hai là sự tồn tại của tự ngã không có thực thề 
Thứ ba là tồn tại cuối cùng không có thực thể 


Tự nựA và dharmas của phân biệt sai lâm giờ đây đã bị loại 


XXV. Chân lý (tối thượng cưa mọi (jhorznas 
Không là gì khác hơn Chữn như, 
Nó luôn luôn đúng với bản chất của nó, 


Đó là bản chất của nhất tâm. 


XXVI. Vì ý thức trong trạng thái chưa giác ngộ cửa nó 
hông ở trong thực tại của nhất tâm, 


Sáu giác quan, các đốt tưng của chúng, và các mầm của 
dục vọng xấu 


Không thể được kiểm soát và trừ điệt. 


XXVI. Nắm giữ một cái gì đó trước bản thân 
Và nói rằng nó là thực tại của nhất tâm, 

Đó không phải là trạng thái của nhất tâm, 
Vĩ nó là kết quả của sự nhận biết. 
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XXVII,. Nhưng khi (thế giới khách quan mà) các cơ sở cưa 
hoàn cảnh cũng như trí tuệ (cái thực hiện hoàn cảnh) 


Cả hai đều đã bị loại bỏ, 
Trạng thái của nhất tâm được nhận va, 


Vì sáu giác quan và các đối tượng của chúng không còn hiện 
điện, 


XXIX. Không có nhận thức nào vã nằm ngoài tư tưởng 
Là trí huệ siêu phàm (của đấng Bô táÐ) 


Vì sự từ bỏ quán tính năng lượng của nhiều nghiệp khác 
nhau và sáu giác quan cũng như các đối tượng của chúng, 


Sự biến chuyển đột ngột từ trí kiến tương đối sang trí huệ 
toàn thiện đã đạt được. 


XXX. Đây là lãnh địa của sự vô đam mê hay sự thuần khiết 
Nằm bên ngoài sự mỏ tả, chân thiện và vĩnh cữu, 


Nơi mà người ta ở trong trạng thái giải thoát, an Bình và hân 
hoàn. 


Đó là luặt của Đức Phật ví đại 
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1, MAHAYANA VIMSARA - HAY HAI MƯƠI CÂU THƠ 
VỀ ĐẠI PHÁP LUẬN XA?8 


Manjusri-kumnaya - bhuía kính yêu 
Tam Bảo kính yêu. 


I. Đức Phật, kể thuần khiết và giác ngộ, đã lý giải rất hay, 
đầy lòng từ bị, điều đó không phải một lồi hay nhiều lài có thể 
điễn tả hết được, do đó tôi tõn sùng quyền năng của người, cái 
vượt ra ngoài tư tưởng, 


II Từ quan điểm tuyệt đối không có sinh; một lần nữa ở đây 
không có sự hư vô; Đức Phật giống như bầu trời, con người cúng 
thế; họ có cùng một bản thể. 


II. Không có sinh ở bờ hên kía, cả bồ bên này cũng không; 
cả Niết bàn trong bản thể của nó cũng không tồn tại. Do vậy, khi 
được suy xét bởí một trí kiến hiểu biết mọi điều, sự trống rỗng 
được Lạo ra. 

IV. Bản thể của tất cả mọi sự vật được xern như hình bóng; 
chúng nằm trong thể thuần nhất, an tịnh, bất nhị nguyên, và 
điốếnế như Như. 

V. (Nghĩ về) tự ngã hay vô tự ngã không phải là chân lý; 
chúng bị phân biệt bởi kẻ mơ hồ; vui và khổ là tương đối; các đam 
mê và sự giải thoát khải chúng cũng vậy. 

VL $ự luán hài trong lục đạo, sự hân hoan và tuyệt điệu 


? Tuyển từ Mahayana Vmaka của Naparjuna (Long Thợ Bồ tát - thế kỷ II 
trước CN), 
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của côi trời, hay nỗi khổ vĩ đạt của chốn địa ngục - tất cả các thứ 
này đến từ sự nhận thức thế giới bền ngoài như là thực lại. 

VI. Người ta chịu khổ nhiều khi không có gì vuì thú; ngay 
cả khí có những cái vui; chúng mất đi bởi vì chúng vá thường; 
nhưng chắc chắn rằng điều thiện đến từ hành vi thiện. 

VIIL Sự vật được tạo va bởi phân Biệt sai lầm không định 
hướng, vì thẻ, khi các địa ngục v.v... được biểu lộ, sự sai lầm bốc 
chấy như cả môt cánh rừng đanø cháy. 


IX. Giống như ma (thuật được tạo ra từ các sự vật, hành vì 
của con người kẻ xem thế giới bên ngoài là thực tại cũng vậy. Lục 
đạo là các tao Lác huyền hoặc, và chúng (ồn tại theo hoàn cảnh, 

X. Như người họa sĩ về mótL con quái thú kinh khủng mà 
bản thân y cũng sợ hãi, kể ngu sĩ cũng sợ hãi sự luân hồi giống 
vậy. 

XL. Như một đứa bé khò khao tạo ra mát vững lùn rồi chìm 
mình trong đá, con người chìm trang vũng bùn phản biệt và 
không thể thoát ra khỏi nó. 

XII. Khi họ xem phi tần tai là tần tại, họ gánh chịu khổ đan. 
Trong lhế giới bên ngoài cũng như trong tư tưởng họ bị cầu thúc 
bởi chất độc của phân biệt sat lãm, 

XII. Nhìn thảy con người là yếu nhược, một người với trái 
tim yêu thương và trí huệ phải tự kỷ luật bản thần cho sự giấc ngộ 
haàn toàn để cứu độ cho họ, 

XIV. Một lần nữa, nếu một người với mát trái tim như thế 
đã tích chứa được các dự phòng (tinh thần), người đó đạt được, từ 
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quan điểm tường đối, sự giác ngộ tốt cao và thoát khỏi sự câu thúc 
của phân biệt sai lầm. Một kẻ giác ngộ như thế là người bạn của 
thế giới. 

XYV. Khi một kế nhận thức ý nghĩa chăn chính của thực tại 
như nó trở thành, y hiểu vằng các con đường của sự tồn tại là 
trồng vồng, và cắt Ba (xiềng xích của) sự tồn tại thứ nhất, ở giữa và 
cuối cùng. 

XVL. Do vậy, hãy coi samwsorø (luân hồi) và Niết bàn là 
không có thực thể. Các đam mề không cá thực thể. Các nhận thức 
như đầu tiên, ở giữa, cuối cùng bị Ba bả khi bản thể của chúng đã 
được thấu hiểu. 

XVII. Như sự nhận thức vảy ra trong một giấc mơ mà khỉ 
tỉnh thức sẽ biến mất, ngủ mê trong bóng đêm của sự ngụ muội 
cũng giống thế: khi tỉnh giấc, các luân hồi không còn nữa. 

XI. Khi các huyền tượng được tạo ra được nhìn (hấy như 
thế, chúng khâng tồn tại; bản chất của vạn vật là thế. 

XIX. Tất cả chúng không là gì ngoài tâm, chúng được thiết 
lập như là các ảo ảnh; đo đô, mật niềm vui hay một điều xấu tồn 
tại chín muồi theo các hành vị thiện hay ác. 

XX. Khi bánh xe tâm ngừng tồn tại, tất cả mọi sự vật thật 
sự ngừng tôn tại; do vậy không có tự ngã trong bản chất của vạn 
vật và do đó bản chất của chúng là thuần nhất. 

XXI. Khi kẻ ngu sỉ bị bao Iràm bởi bóng tối của sự nếu 
muội tưởng rằng sự vĩnh cửu hay niềm với trong các đối tượng 
như chúng tỏ ra hay ahư chúng trong tự ngâ của chúng, kẻ Ấy 
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chìm trong biển luân hồi. 


XXI. Khí đại đương cua sinh tử chứa đầy nước của phán 
biệt sai lầm, ai có thể sang tới bờ bên kia, trừ phi được mang đi bởi 
chiếc bè của Mahayana? 


XXIIL Khí người ta hiểu đúng văng thế giới nảy sinh theo 
hoàn cảnh bởi sự ngu muội, phân hiệt sai lầm còn có ở đầu? 


4. Madhyarmika-sastra-luận thuyết về trung đạo”? 
(a) Riểm tra bề nhân quá 


Đức Phật muốn đặt một nguồn sáng mạnh mẽ |nguyên tíc 
tương đổi] vào sự thật rằng các thực thể được tạo ra chỉ trong sự 
kết hợp của các cảm giác. Do đó, ngài giữ vững lập trường rằng 
chúng khàng được tạo ra do ngầu nhiên, không Phải từ một 
nguyên nhân độc nhất, mà cũng không phải từ nhiều nguyên 
nhán khác nhau; ngài không thừa nhận rằng chúng là đồng nhất 
với các nguyên nhân của chúng, rằng chúng khác với các nguyên 
nhân, hay rằng chúng là c3 hai [vừa đồng nhât vừa không đồng 
nhất]. Bằng phương pháp phủ định nảy a£ài vạch trần đặc tính 
chân lý tương đối của moi thực thể tương đối (của cuộc sống 
thường nhậu). Đây là sự tồn tại tương đối hay căn nguyên phụ 
thuộc, bởi không cõ gì thật sự rnới được tạo thành. Tử quan điểm 
cửa mội nhà tiên nghiệm luận, nó là một hoàn cảnh mà tronế đó 
khóng có gì biến mất đi, [hay có ếì xuất hiện], v.v... và trong đó 
không cá sự vận động. Nó là một tình thể được định tính bởi tám 


1” Mahdlhyanuka - satra của Nagarjuna. 
416 


đặc tính đã nêu, [không có gì biến mất| v.v... Toàn bộ luận thuyết 
này được tác giả dự định nhằm chứng minh rằng điều kiện của sự 
tương thuộc lẫn nhau (hay nguyên tắc tương đối) không cho phép 
một vật gì đó trong vũ trụ mất đí, hay một vật gì mới xuất hiện. 


Nguyên tác tương đối [là quy luật trọng tâm cửa mọi tồn tại] 
cá thể định tính bởi một số lượng vô hạn hay hữu hạn các đặc 
tính, nhưng chỉ có được chọn ra có tám, vì chúng có tính chất nổi 
trội Lheo nghĩa tạo ca hội cho sự thảo luận. 


(Niết bàn| còn được gọi là sự an tịnh (hay sự cần bằng) của 
đại đồng, vì khi nhà triết gia nhận chán một cách säu sắc rằng 
tuyệt đối không có sự phân biệt trong tồn tại để ngồn từ và các 
khái niệm của chúng ta có thể được vận dụng vào đó. Chính bản 
chất tương đối này được gọi là [Niết bàn] sự an nh của đại đồng, 
mà đất với nó không cớ ngôn từ nào hết. 

Các tư tưởng và cảm giác không nảy sinh trong [tổng thể 
bất phân biệt] này, không có chủ thể và khách thể cho trì kiến, và 
hậu quả là không có một náo động nào như sinh, lão, tử, chỉ có 
hạnh phúc vĩnh hằng... 


SỰ DÂNG HIẾN 
Đức Phật toàn giác 
Người thầy lỗi lạc nhất trong các vị thầy mà tôi chào đón. 
Ngài đã hé lộ 


Nguyên tắc về sự tương đối {của vũ trụ], 
Nó giông như 
` Á]7 
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Sự an tịnh của đại đồng hạnh phóc [Niết hàn]. 
Không có gì biến mất, 

Cũng không có gì xuất hiện; 

Không cá gì kết thúc, 

Cũng không cá gì vĩnh cửu; 

Khóng có øì đồng nhất (với chính nó) 

Cũng không có øì phân biệt; 

Không có gì chuyển dịch hay đi động. 


L Tuyệt đối không có gì cả 

Không đâu và không gì nảy sinh (một cái mới), 

Không từ bản thể của chúng, cũng không phải từ vô ngã, 
Không từ cả hai thứ, không từ sự ngẫu nhiên. 


II. Bốn thứ sau cá thể là các điều kiện 

(của vạn vật được tạo ra), 

Nguyên nhán, đốt tượng, khoảnh khác trước đó của nó, 
Yếu tế quyết định nhất của nó. 

UI. Trong các điều kiện này chúng ta không thể tìm thấy 
Sự tồn tại bẩn ngã của các thực thể. 

Nơi mà sự tồn tại bản ngã không đủ 


Sự tồn tại tương đối cũng thiếu. 


IV. Không cá năng lượng trong các nguyèn nhãn 
Không có năng lượng ä bên ngoài chúng 

Không có các nguyền nhân không năng lượng 

Mà cũng khóng có các nguyễn nhẫn sở hữu năng lượng. 


Ÿ. Hãy để các sự thật đó là các nguyên nhân 

Mà với sự kết hợp với chúng các sự thật khác nảy sinh. 
Chúng có thể là vâ nguyên nhãn, 

Chưng nảo mà các sự thật khác chưa nảy sinh. 


VI. Thể phi trừu tượng cứng như thể trừu tượng 
Đều không có một nguyên nhân 

Nếu phi trữu tượng, nguyền nhân là của cái ø0 
Nếu trừu tượng, nguyên nhân để làm ø? 


VIL Không có thể phi trừu tượng mà cũng không có thể trừu 
tượng, 


Hay bất cứ một trừu tượng - phi trừu tượng nào, 
Không cô nguyễn tố nào thật sự hóa thành. 
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Vậy làm sao chúng ta có thể giả thiết 
Về khả năng của một nguyên nhân lạo tác? 


VII. Một thể trừu tượng tịnh thần được xem như một 


nguyên tố, 
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Phản biệt khỏi đốt tượng (giáng hệt nó) của ná. 
Bây giờ, nếu nó [bắt đầu] bởi sự không cá một vật giống hệt, 


Làm thế nào nó có được một sau đó? 


IX. Nếu các nguyên tế (riêng biệt) không tần tại, 
Mà cũng không có khả năng chúng biến mất 
Như vậy khoảnh khắc ngay trước đó 

hóng thể có được. Và nếu như nó đâ qua rồi, 


Làm sao nó có thể là một nguyên nhân, 


X. Nếu các thực thể là tương đối, 
Chung không có sự hiện hữu thật sự. 
Cầu nói “cái nảy có, cái kia wuất hiện ” 


Khi đó mất hết mọi ý nghĩa, 


XI. Không ả trong bất kỳ một nguyên nhân đơn lẻ nào 


Mà củng không ở trong tát cả chứng với nhau 
Có kết quả (giả đoán) trú ngụ. 
Lâm sao anh có thể trích ra từ chúng 


Cái mà trang chúng không bao giờ:tôn tại? 


XI. Giả sử từ các nguyên nhân này xuất hiện 
Cái chưa hề tân tại trong chúng. 

Vậy thì từ vô ngưyên nhân 

Tại sao nó không xuất hiện? 


XII. Kết quả là cái sở hữu nguyên nhân, 


Nhưng cái nguyên nhân thậm chí khống phải là cái sở hữu 
tự thân. 


Làm saa kết quả là cái sở hữu nguyện nhần, 


Nếu nó là kết quả của cái vô sở hữu nguyên nhân? 


XIV. Do vậy, không có cái sở hữu nguyên nhân, 

Củng không có một ảnh hưởng mà không có nguyên nhân 
Nếu gom lại không có ảnh hưởng nào xảy ra cả, 

[Làm sao chúng ta phân biệt] 


Giữa các nguyên nhán và các vô nguyên nhàn? 
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(b) Kiểm tra uề Niết bàn 

I. Nếu vạn vật là tương đối, 

Không có căn nguyên (thật), không có hủy diệt (thạậU), 
Vậy làm sao nhận ra được Niết bàn? 

Thông qua đó có sự giải thoát, thóng qua đó có hủy điệt? 


JI. Giả sử vạn vật là thể có thật, 

Không cả sự tạo tác (mới), kháng cá sự hủy diệt (mới), 
Làm thế nào đạt tới Niết bàn? 

Thông qua đó có sự giải thoát, thông qua đó có hủy điệt? 


IIL. Cái không được giải thoát cũng không được đạt tái, 
Cái không là hủy diệt, cũng không là vĩnh hằng 

Cái chưa hề biến mất, cũng chưa từng được tạo ra, 

Đó là Niết bàn. Nó thoát khỏi sự điễn giải. 


JV. Niết bàn, trước hết, kháng phải là một loại thể trừu 
tượng, 

Vậy tất nó phải có sự suy tàn và cái chết 

Nhìn chưng không có thể trữu tượng 

Cái không phải chịu suy tàn và chết.... 
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V. Nếu Niết hàn là thể trừu tượng, 

Nó được tạa ra bởi các nguyên nhân, 

Không đâu và không có một thực thể tồn tại 
Cái không thể được tạa hởi các nguyên nhân. 


VI. Nếu Niết bàn là thể trừu tượng, 
Làm sao nó thiếu nền tầng? 
Bất lờ cái gì không phải trừu tượng 
Mà khâng có một nền tẳng? 


VIL Nếu Niết bàn kháng phải là mật thể trừu tượng 
Vậy mật thể phi trừu tượng sê là cái gì? 

Bất kỳ ở đầu không m thấy một thể trừu tượng 

Thì tương ứng cũng không có một thể phi trừu tượng. 


VII. Giờ đây, nếu Niết bàn là một thể phì trừu tượng 
Làm sao nó có thể độc lận? 

Vi chấc chắn rằng một thể phi trừu tượng độc lập 
Rhâng tìm thấy ở đâu cà. 


IX. Ở đây các sự vật riêng biệt được kết hợp hay gầy ra, 
A23 


tượng 
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Chúng ta nói thế giới này có tính chất hiện tượng 
Nhưng cũng cùng cái giếng như vậy được gọi là Niết bàn, 
Khi từ quan hệ nhân quả đã trừu tượng hóa. 


X Đức Phạt đà tô bày 

Rằng nên chối bỏ cả thể trừu tượng lẫn thể phi trừu tượng. 
Niết bàn được nhận thức 

Kháng giống như thể trừu tượng lần thể phí trừu tượng. 


XI. Nếu Niết bàn vừa là trừu tượng vừa là phì trừu tượng 
Sự giải thoát cuốt cùng sẽ phải 

Vừa là thực tại vừa là phi thực tại. 

Điều này không bao giờ có thể xảy ra! 


XII. Nếu Niết bàn vừa là thể trữu tượng vừa là thể phi trừu 


Niết bàn khóng thể không có nguyên nhân. 
Thật ra thể trừu tượng và thể phi trờu lượng 
Cả hai đều phụ thuộc vào nhân quả. 


XIIL Lầm sao Niết bàn cá thể cùng lúc tiêu biểu 


Cho vừa là một thể trừu tượng vừa là một thể phí trừu 
tượng? 


Thật sự, Niết bàn không có nguyên nhân. 


Cả thể trừu tượng và thể phi trừu tượng đều là các sản 
2 
phâm. : 


XIV. Lầm sao Niết bàn có thể tiêu biểu 

Cho [không gian] của cả thể trừu tượng và thể phì trởu 
tượng, 

Như ánh sáng và bóng tối (trong còng một điểm] 

Chúng không thể hiện diện cùng mát lúc. 


XV. Thật sự, nếu biết rõ ràng 


Ý nghĩa của một thể trừu tượng và của một thể phi trừu 
tượng là gì, 


Chúng ta có thể hiểu thấu được hạc thuyết 

Về Niết bàn không là trừu tượng lẫn phi trừu tượng. 

XVI. Nếu Niết bàn không là trừu tượng lẫn phi trừu tượng 
Không a: cố thể thực sự hiểu thấu 

Hạc thuyết này ngay khi bầy tổ 


Sự phủ định của cả hai. 
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XVII. Phật là gì sau Niết bàn của ngài? 

Naài tôn tại hay không tồn tại, 

Hay cả hai, hay chẳng thứ nào cẢ? 

Chúng ta không bao giờ biết được điều này! 


XVIII. Vậy, Phật là gì, ở cuộc đời này? 
Nđài tồn tại hay không tồn tại, 

Hay cả hai, hay chẳng thứ nào cả? 
Chứng ta sẽ không bao giờ biết được! 


XIX, Không có chút khác biệt nào cả 
Giữa Niết bàn và $đznsara. 
Không có chút khác biệt nào cả 


Giữa samara và Niết bàn. 


XX. Cái gì lạo ra giới hạn của Niết bản 

Thì cũng hạn chế cả samwsara. 

Giữa hai cãi chúng ta kháng thể tìm ra 

Bóng đáng mong manh nhất của sự khác biệt. 


XXI. Các quan điểm [mâu thuẫn không thể giải quyết) 


Về cái tồn tại bên ngoài Niết bàn 
Về sự kết thúc của thế giới 
Về sự bắt đầu của ná. 


XXI. Vì vạn vật là tương đối [chúng ta không biết] 
Cái Øì hưu hạn và cái đì vô hạn? 

Cùng lúc vừa là hữu hạn vừa là và hạn nga là Øì? 
Và sự phi định của cả hai vấn đề nghĩa là gì? 


XXI. Sự đồng nhất là gì, và sự khác nhau là gì? 
Vĩnh cứu là gì, và phi vĩnh cửu là gì? 

Vĩnh cửu và phi vĩnh cứu cũng mội lúc có nghĩa là g? 
Và sự phủ định của cả tai vấn đề là gì? 


XXIV. Hạnh phúc bao gồm sự tiêu diệt mọi tư tưởng 
Trong sự an tịnh của đại đồng. 

Phật không giảng đạy gì vê 

Một thực gại [riêng biệt) nào, mật nơi nào hay một cải gi 


Trong trường hợp này làm thế nào sự nhận xét trên cá ảnh 
hưởng tới chúng ta! Quan điểm của chúng tôi là Niết bàn tiêu biểu 
cho sự an tịnh, v.v... sự bất khả (mỹ dụng của tất cả mọi loại tên 
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gọi khác nhau và [sự phi tồn tại của] các đối tượng cụ thể. Chính 
sự an tịnh này, chừng nào nó lä sự an tịnh Hý nhiên của thế giới, 
được gọi là hạnh phúc. Sự an tịnh của đại chúng cũng là một 
hạnh phúc do sự huỷ diệt ngôn từ hay đo sự hủy diệt tư tưởng. Nö 
còn là hạnh phúc do, bằng cách kết, thúc mọi cơ quan ò tế, tất cả 
các tần tại cá thể đều tiêu tán. Nó cũng là một hạnh phúc vì, bài 
sự đập tắt mọi lực lượng uế tạp, mọi bản năng [và tập quán của ý 
nghĩ] đã bị tận tiệt tuyệt đối. Nó còn là hạnh phúc vì, kể từ lúc các 
đối tượng của trí kiến đã triệt tiều, bản thân trỉ kiến cũng triệt 
tiêu. 
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Phụ lục 
(Ở Phật giáo miền Bắc, “Tam pháp ấn” là:] 
Tât cả tần tại là vô thường 
Tất cả các nguyên tố không có tự ngã 
Niết bàn là thanh bình, an tịnh.” 
(Lý le chấng niềm tin] 


Vâng, Kalamas, anh có thể nghỉ ngờ, có. thể đao động. ở 
một trường hợp có ngờ vực sẽ nảy sinh sự đao động. 


Giờ hãy nhìn lại anh, Kalamas. Anh có thể hị lạc lốt bải lài 
thuật lại hay tin truyền miệng hay lời đồn đại. Đừng lạc lối bởi sự 
thông thạo trong các Luyển tập, hay bởi luận lý hay sự/ kêt luận 
giản đơn, hay đi theo các nguyên nhán đáng kể, hay đi theo các 
phản ánh và tán thành đối với một vài lý thuyết, kháng phải vì nó 
phù hợp với sự hóa thành, cũng không phải từ sự tân trọng một 
ẩn sĩ. Nhưng, Kalamas, khi tự bản thân anh biết rằng: Những điều 
này không có lợi, đáng trách bị, những điều này bị những người 
thông mình chỉ trích; những điều này, khí được thực hiện, góp 
phần vào sự mât mát và buồn sâu, - vậy thật sự anh có từ bả 
chúng khóng, alarnas? (Ví dụ) lòng tham lam... ác độc... ảo 
tưởng. 


Giờ hãy đến đây, Kalamas... bất kỳ lúc nào anh biết về hẳn 
thân anh: Những điều này là có lợi, không bị chỉ trích, chúng được 
kẻ khôn ngoan ca ngợi; những điều đó, khí được thực hiện, đóp 


3! §Jyyuiia-mk(iyd. 
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phần cho lợi (ch và hạnh phúc - Vậy, Kalarnas. anh sau khi đã thực 
hiện chứng, có tuân thủ theo chúng không. [Ví dụ] thoát khải lòng 
tham... thoát khỏi sự ác độc... thoát khỏi ẩo tưởng, 


“ Như kẻ thông tuệ kiểm tra vàng bằng cách đốt, cắt và chà 
xát nö (trên một miếng đá mài) các ông cũng nên chỉ chấp nhận 
các lồi nói cửa tồi sau khi kiểm tra chúng chứ đừng đơn giàn chỉ vì 
kính trọng tôi.” 


[Sau khi giải thích các thuyết cử bản của Ngài cho một 
nhám thính gía, đức Phật nói:] 


Giờ đầy, hãi các khất sĩ, san khi các ông có thấy và biết hêt 
thảy điều này, hãy ón lại quá khứ, tự hải xem (cái gì đúng?).,. hiện 
tại các ông cá bối rối không? ... Các ông sẽ nói, “Chúng tói kính 
trọng thầy của chúng tôi, và chính vì thế chúng tôi xác nhận điều 
này?... Các ông sẽ nói, “Ö, chúng tôi được nói lại cho nghe điều 
này bởi một ẩn sĩ hay nhiều ẩn sĩ: bản thân chúng tôi không xác 
nhận nâ?... hay các ông sẽ tìm kiếm một ông thầy khác? - [Các 
môn đầ trả lời các câu hải đó,) “hông, thưa ngài”. 

“Các ống có chỉ xác nhận điều mà bản thân các âng biết, 
trông thấy và thảo luận hay không?” 

“Có, thưa ngài.” 

“ Tết lẤm, các khát sĩ, Các ông đã được tái giới thiệu về học 
thuyết này... Tất cả những điều tôi đã nói là nhằm đưa ra các lợi 
ích thiết thân đây đó trong học thuyết này, phai mở cho tất cả, 
mật kẻ hướng đạo để mỗi một người thông minh tự bản thần theo 
đó mà tu tập”. 
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CÁC HỆ THỐNG TRIẾT HỌC CHÍNH THỐNG 


IV. TRƯỜNG PHÁI NYAYA 


Trong sáu hệ thống tư tưởng Bàlamón chính thống xuất 
hiện trong giai đoạn Phật giáo - Bàlamôn giáo, hệ thống Nyaya và 
Vais'esika tiêu biểu cho kiểu triết học phân tích. Lịch sử hình 
thành và phát triển của các bán văn Nyaya kéo dài trên bai mươi 
thế kỷ là lịch sử lâu dải của tư tưởng, và số lượng lớn các bản văn 
quan trọng trong hệ thống này là điển hình của tất cả các hệ 
thống triết học Ấn Độ cổ đại. Tính chất đặc biệt của triết học 
Nyaya là sự khảo sát có tĩnh phê phán của nó về các đối tượng của 
nhận thức hằng các quy tắc suy luận lôgich. Các hệ thống tư 
tưởng Án Độ nói chung đều thừa nhận những nguyên lý nền tảng 
của lôgich học Nyaya. Cùng với lôgich học và nhận thức luận, thực 
tại luận nguyên tử của Nyaya cũng là một nội dung triêt học quan 
trọng. 

Sự ra đời của trường phái triết học Nyaya gắn liền với tén 
tuổi của người thuộc đồng họ Gautama, một nhà thâng thái cổ Ấn 
Độ (khoảng thế kỷ thứ II trước CN), kinh Nyaya (Nyaya sutra) đã 
được ghí chép, hệ thống hóa vào khoảng thế kỷ thứ IL 
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Nyaya thừa nhận sự tồn tại của vũ trụ vật chất #ồm có bốn 
thực thể vật lý là: đất, nước, lửa và không khí. Những bộ phận cẤu 
thành đầu tiền của các thực thể đất, nước, lửa, không khí tồn tại 
trong ête, không gian và thời Øian là những hạt nhỏ khác chất mà 
người ta gọi là anu - tức nguyên tử, Những nguyên tử có đặc tính 
khâng biến đổi và tần tại vĩnh viễn. Chúng phân biệt nhau không 
chỉ ở chất lượng mà còn đ cả khối lượng và hình đạng. Nếu những 
nguyên tử là vĩnh cứu, bất biến thì những sự vật do các nguyên tử 
tạo thành lại nhất thời, thay đổi và biến chuyển. 


Tồn tại bên cạnh các thực thể vật chất, trong vũ trụ cồn có 
vô số những linh hồn - những thực thể tính thần tuyệt đối, bất 
điệt gọi là ya. Những linh hồn có thể ở trạng thái tự do cũng như 
có thể gắn liền với các nguyên tử vật chất. Ý thức là thuộc tính : 
căn bản của lnh hồn. Đặc tính của ý thức là mong muốn, chán 
ghét, đau khổ, ý chí và biểu tượng. 


Ngoài linh hồn, Ñyaya còn cho rằng, thế giới còn tồn tại một 
lực lượng siêu nhân đó là thân ]svara. Thần lsvara tuy l bản 
nguyên tỉnh thần điều khiển tối cao, nhưng vẫn không là người 
sáng tạo ra những lính hồn và nguyên tử. Thần Jsvara là người 
gây ra mối lên hệ giữa các linh hồn với các nguyên tử hoặc giải 
thoát lnh hồn khải sự rằng buộc của nguyên tử theo quy hiật 
mưu cầu hạnh phúc cho linh hồn, Is'vara là quyền năng tối cao, vô 
hình (adrista) của vũ trụ. 

Phần quan trọng nhất trong học thuyết Nyava là tư tưởng về 
lôgich và nhận thức. “Nyaya” theo nghĩa đen có nghĩa là bằng cối 
đó trí tuệ đạt tới sự kết luận. Chúng ta đạt được những kết luận 
bằng lý lẽ hay lý trí, lý tính. Những lý lẽ này hoặc có căn cứ chán 
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Lhực, có giá trị hoặc không cõ căn cứ chãn thực, không có đá trị. 
“Nyaya" trong cách sử dụng có tính đại chúng có nghĩa là “đúng 
đấn” hay “chính đáng” và vì vậy Nyayva trở thành môn khoa học 
đúng đán. Trong ý nghĩa rộng rải hơn, nó là khoa học cửa sự 
chứng minh hay sự nhận thức đúng đắn (pramàna - sastra). 
Trong nhận thức, chúng ta có thể phân thành bốn yếu tế: khách 
thể (prarnätr), chủ thể (nrarneya), trạng thái kẾt quả của sự nhận 
thức (pramitỞ) và phương tiện nhận thức (pramàna). Bản chất của 
nhận thức với tư cách là chân thực hay không chân thực phụ 
thuộc vào yếu tố cuối cùng, pramàna. Bằng phương pháp của 
praràna chúng ta đi tới nắm bắt đúng đắn các đối tượng và cho 
phép kiểm tra tính chân thực của tri thức. Trực giác, lình tính 
(pratyaka) là quan trọng nhất. Mặc đù lúc đầu nó có nghĩa là sự 
nhận thức - tri giác, không baa lầu nó đi tớ( bao #ồm mọi sự nắm 
bắt cá tính chất trực tiếp khách thể, đò có qua sự giúp đỡ của các 
giác quan hay không. 


Sự định nghĩa của Gautama về trực giác được kể ra các yếu 
tế khác nhau kèm theo như sau: các giác quan (mndriya), những 
đối tượng của các giác quan (artha), sự tiếp xóc của các giác quan 
với những đối tượng của chúng (sanikarsa) và sự nhận thức 
(nana) được tạo ra bởi sự tiếp xúc. Có năm cỡ quan cảm Øiác gôm 
mắt, tai, mũi, lưỡi, đa, chúng có cùng tính chất như năm yếu tố, 
ánh sáng, ete, đất, nước và khí, những phẩm chất đặc biệt của 
chúng là màu sắc, âm thanh, mùi vị và có thể sờ nó được. Trí tuệ 
(manas) là điều kiện tiên quyết của sự nhận thức. Nó làm khâu 
trung gian giữa linh hồn và các cảm giác. 


Có hai loại nhận thức, có giới hạn hay xác định và không có 
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giới hạn hay không xác định. Trong loại nhận thức đầu chúng la 
đạt được tri thức về các loại bay các hạng theo đó đối tượng được 
nhận thức thuậc về loại hay hạng đó, mà những phẩm chất riêng 
biệt là những cái phân biệt đối tượng với các thành viền khác của 
một lớp và sự hợp nhất giữa hai cái. Những yếu tố riêng biệt này 
không có trang loại nhận thức không xác định, cái thuộc kiểu hiểu 
biết giản đơm. Loại nhận thức không xác định là điểm khởi dầu 
của mọi trí thức, cho dù ti nó chưa là trị thức. Có những quan 
điểm khác nhau về sự phân biệt này giữa sự nhận thớc xác định 
và sự nhận thức không xác định. Những nhà lôgích học sau này 
như Dharmakirti đâ phân biệt bốn bại nhận thức: nhận thức trì 
giác, nhận thức trí tuệ, tự ý thức và trực giác Yoga. 


Suy luận (anumàna) theo ngiữa đen của từ nghĩa là trị thức 
được rút ra tiếp theo từ trì thức khác. Nó cũng được định rõ như trị 
thức đã cá trước bằng sự nhận thức. Nó bao gồm cả sưy luận diễn 
địch và sưy luận quy nạp. Ở đó không thể có sự suy luận không có 
mối liền hệ chưng (vyapti). Chứng ta suy luận răng trên đồi có lửa 
cháy từ sự thật là có khói ả trên đầi, bải vì khói có mối liên hệ 
chung với lửa. Phép tam đoạn luận Nyaya có năm yếu tế: (L) 
mệnh đề được chứng mỉnh (trên đồi có lửa cháy); (2) lý đo (bởi vì 
nó có khói); (3) thí đụ (ở đâu có khói, ở đó có lửa như ở nhà bếp), 
(4) sự áp đụng (ở quả đồi này cũng như vậy); (5) kết luận (quả đồi 
có lửa đang cháy). Có những sự đời hỏi đối với mỗi yếu tố trong 
năm yếu tố đó mà sự tranh luận người ta phải tuân theo. Thí dụ, 
yếu tố thứ ba, thí đụ chỉ ra rằng mệnh đề toàn thể là nền tảng 
lôgịch của sự suy luận được dựa trên những trường hợp cá biệt căn 
cứ trên sự thật và có tính cá biệt Người la cũng đã cố đắng để 
giành bớt số các yếu tế của tam đoạn luận xuống thành ba yếu tố, 
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và tất cả đều được nhất trí răng những yếu tố cốt yếu của sự suy 
luận là đại tiền đề và tiểu tiền đề. 

Upamàna là sự so sánh đối chiếu hay sự tương tự (phép loại 
suy) bởi điều mà chúng ta thu được sự hiểu biết về một sự vật từ 
điểm giếng nhau đến điểm khác nhau của nó. Sự giống nhau là 
thuộc về bản chất chứ không phải là thuộc về hề ngoài. 


S'abda, là trí thức truyền khẩu hay bằng chứng, ám chỉ đến 
quyền uy. Trong vấn đề này, Nalyàyikas tranh luận về những từ, 
các ý nghĩa của chúng, và hoặc họ quy vào tính riêng biệt hoặc họ 
quy vào hình thức hay cấc loại, hạng. Các nhà tư tưởng Nyaya tin 
rằng sự không tồn tại (abhàva) có thể suy luận ra được, và như vậy 
không cần thiết phải đem lại cho nó một vị trí độc lặp - cùng với 
những hình thức khác của sự nhận thức. 


Trường phái triết học Nyaya cũng bàn đến các vấn đề trí 
nhớ hay ký ức, sự nghí ngờ, nhứng sự giả đối của nhận thức v.v. 
Theo Nyaya sự kiểm nghiệm chân lý là hành động đạt kết quả. 


Sau đây lä sự tuyển chọn chính của kinh Nyaya. Nói chung 
các sùtras đều được rút ra từ The Nyaa Sutras của Gotama (thế 
kỷ thứ ba trước CN) được dịch sang tiếng Anh bởi §.C. 
Vidyabhusana, Sacređ Books of the Hmớu¿, VI\L (Allahabad: The 
Panini Oíñce, 1930) và nhưng lời chú giải từ Xaa Sufyas của 
Gautama, B62s/a của Vátsỳayana, được dịch sang bếng Anh bởi 
Ganganatha JTha (Poona: Oriental Rook Agency, 1939). Phân tuyển 
chọn ngắn được thêm vào từ Kusumàn/al của Udayana Àcàrya 
(thế kỳ X): The KusamànjJah on Himdu Proof of the Exblence df a 
Supreme Bemg, được dịch sang tiếng Anh bởi E, B. Cowell 
(Calcutta; Baptist Mission Press,1864). 
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A. RINH NYAYA 


Quyển l 
Chương 1 


Trình bàu nề chử đề, mục đích uà môi quan hệ của luận 
thuyết 

1. Niềm hạnh phúc tốt cao đạt tới bởi sự hiểu biết vê bản 
chất chân thực cửa 16 phạm trù, gồm: phương tiện hiểu biết đúng 
đấn, đối tượng hiểu biết đúng đấn, sự hoài nghỉ, mục đích, ví dụ 
quen thuộc, nguyên lý được chứng minh, các yếu tố của tam đoạn 
luận, bác bỏ, xác minh, tranh luận, cãi bướng, lý luận giả dối, lâng 
tránh, sự vô nghĩa và lý do để trách mắng. 


2. Sự đau đớn, sự sinh đẻ, sự hoạt động, lôi lầm (những 
thiếu sót khuyết điểm) và sự hiểu lầm (ý niệm xấu) — dựa trên sự 
tiêu diệL hoàn toàn nối tiếp những điều này theo thứ tự ngược lại, 
thì ở đó Hếp theo là sự giải thoát. 

Định nghĩa về những công cụ của nhận thúc đúng đến 

3. Trì giác sự suy luận, sự so sánh và từ (sự chứng nhận 
bằng lời nói) - những điều này là phương tiện của sự nhận thức 
đúng đăn. 

À. Trí giác là loại nhận thức xuất hiện từ sự tiếp xúc của giác 
quan với đối tượng của nó, và là cái khẳng định (hoàn toàn chắc 
chắn), không thể gọi tên (khâng thể biểu lộ trong những từ ngữ) 
và không thất thường (không phạm sai lầm). 

5. Suy luận lä sự nhận thức được bảo trước bởi sự trị giác và 
có ba loại, đó là trước, sau và hiểu biết bình thường. 
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6. 5o sánh (phép loại suy hay phép tương tự) là sự nhận thức 
về một vật qua sự giống nhau của nó với một vật khác. 

7. Từ ngữ (sự chứng nhận bằng lời là sự khẳng định dể 
cung cấp kiến thức của người đáng tin cậy. 

Định nghĩa nề những đối tương của sự nhận (hức dũng đến 

9. Linh hồn, thể xác, các giác quan, những đối tượng của 
các giác quan, trí năng, tinh thân, hành động, lỗi lầm, luân hồi (sự 
tái sinh), kết quả, đau khổ và giải thoát - là những đốt tượng của 
sự nhận thức đúng đắn. 


10. Dục vọng, chán ghét, ý muốn, khoái lạc, đau khổ và sự 
thông minh là những đấu hiệu của linh hồn. 

J1. Thân thể là nơi của các hành động, các giác quan và 
những tình cảm. 

12. Mũi, lưỡi. mắt, đa và tai là các giác quan tạo nên từ các 
yếu tố. 

13. Đất, nước, ánh sáng, không khí và ête — là nhưng yếu tố 
vật chất, 

14. Mùi, vị, màu, xúc giác, Âm thanh là nhưng đối tượng của 
các giác quan và là những tính chất của đất, nước, ánh sáng, 
không khí và éte. 

15. Trí năng (buddhi), sự hiểu rõ (upalabdhi), và trì thức 
(nàna) - những cái này là không khác nhau. 

16. Dấu hiệu của trí tuệ là cái ả đó không làm xuất hiện 
(trong linh hồn) những hành động của sự nhận thức nhiêu hơn 
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đấu hiệu mỗi lần. 


17. Sự hoạt động là điều mà những dấu hiệu âm thanh, trí 
tuệ và thể xác bất đầu sự hoạt động của chúng (hay). 


Sự hoạt động là ở chỗ những sự cố gắng hay quá trình hoạt 
động của âm thanh, trí tuệ và thể xác. 


18. Những tội lí có đặc điểm của sự hoạt động gây nên. 
Những tội lỗi là lòng quyến luyến, đam mè, lòng thù ghét và sự 
neo đốt. 


18. Luân hồi nghĩa B những sự tái sinh. 
20. Kết quả là cái được tạa nên bởi hành động và những lội 


21. Sự đau khổ có đặc tính của sự Ío lắng gầy nén. 

22. Sự giải thoát là sự giải phông hoàn toàn khỏi đau khổ. 

Định nghĩa oề nhĩng điều kiện cần thiết trước của phương 
pháp suụ luận hay sự lập luận (n)aua) 

23. Sự nghỉ ngỡ là ý kiến hay sự suy xét đối lập nhau về đặc 
tính chính xác, rố ràng của một đối tượng, nó xuất hiện từ sự thừa 
nhận về những đặc tính chung đối với nhiều đốt tượng, hay những 
đặc tính không phổ biến với bất cứ đối tượng nào trong các đối 
tượng ấy, từ bằng chứng đối lập nhau, và từ sự không theo quy 
luật (điều trái quy tắc) của sự nhận thức hay không nhận thức, 

24. Mục đích (hay động cơ, lý đo) là cái nhắm tới mà người 
ta đi đến hành động. 


25. Minh họa quen thuộc [hay ví dụ] là điều mà người bình 
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thường và người chuyên môn quan tâm, cùng quan điểm. 

Định nghĩa nề nguyên lÚ cái là cơ sở của sự suy luận 
(nựau4) 

26. Nguyên lý được chứng minh là giáo lý đựa trên quyền uy 
của một trường phái nào đá, một giả thưyết hay một sự hàm ý nàa 
đá. 

Định nghĩa uề sự sup luận (nụaga) 

32. Những yếu tế của tam đoạn luận là định đề, suy luận, thí 
đụ, áp dụng và kết luận. 

33. Định đề là sự công bố về cái cần được chứng minh. 

Ví đụ: Âm thanh không tồn tại vĩnh viễn. 


34. Suy luận là cách thức để chứng mính cái cần được 
chứng minh qua tính đồng nhất hay tính chất khẳng định của ví 
đụ. 

Ví dụ: Âm thanh không tồn tại vĩnh viễn, bởi vì ám thanh có 
đặc tính của một kết quả (một sản phẩm); thực tế là, hất cứ cái gì 
là một kết quả thì cái đ6 không tồn tại vĩnh viễn. 

35. Cũng giống như vậy qua tính không đồng nhất hay tính 
chất phủ định. 

Ví dụ: Âm thanh không tồn tại vĩnh viễn, vì nó có đặc tính 
của sự không tần tại được tạo ra, và đo đố cái đì không có đặc tính 
của sự tồn tại được tạa ra th luôn luôn tần tại vĩnh viễn, thí dụ, 
như những bản chất của linh hồn và cái giống như thế. 


36. Ví dụ tính đồng nhất [hay tính chất khẳng định] là một 
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ví dụ quen thuộc mà cái được biết cá đặc tính để chứng minh, và 
là cái hàm ý rằng đặc tính này đã bao hàm trong sự suy luận mang 
lại. 


37. Ví dụ về tính không đồng nhất hay ví dụ có lính phủ 
định là ví đụ quen thuộc mà điều được biết không có đặc tính để 
chứng minh, và là điêu hàm ý rằng sự không có đặc lính này là 
không bao giờ thay đổi đã bị bác bỏ tronø sự suy luận đem lại. 


Vị dụ: Âm thanh không tồn lại vĩnh viễn, hởi vì nó có đặc 
tính cửa cái tần tại được tạo ra — bất cứ cái gì không có đặc tính 
của cái tồn tại được tạo va là tồn tại vĩnh viễn, chẳng hạn, linh 
hồn. 


38. Sự Hái khẳng định là điều mà dựa trên sức mạnh của sự 
chứng mình để khẳng định lại đối tượng tồn tại như vậy hay 
không tồn tại như vậy. 

30. Rết luận là sự phát biểu lại về sự xác nhận, sau khí lý do 
đã đề cập đến. 

Định nghĩa uề các phương pháp phụ trơ đốt uỡi sự su luận 

40. Sự bác bỏ, là điều được tiến hành để tìm ra đặc tính 
chân thực của một vật trong đá đặc tính không được biết, là sự 


suy huận để làm bộc lộ đặc tính hằng việc cho thấy sự vô lý của 
mọi đạc Lính trái ngược. 


41. Sự xác mninh [chứng mình chân lý) là sự loại bỏ nghỉ 


nøờ, và xác định rõ câu hỏi bằng việc nghe các phía trái ngược 
nhau. 


Quyền Ï 
Chương l] 


Định nghĩa 0è cuộc tranh luận 


1. Cuộc tranh luận ở chỗ dưa ra (bởi hai người) về một quan 
điểm và một quan điểm phản bác lại, trong đó có sự bảo vệ và sự 
lên án bằng các bằng chứng và sự lặp luận —- không cá quan điểm 
nào đó phản đối hoàn toàn đối với học thuyết chủ yếu (hay luận 
văn), và cả hai trong đó đều đã tiến hành theo đúng phương pháp 
suy hiện thông qua năm yếu tố, 


2. Cuộc tranh luận bàn cãi, mà người ta nhằm vào việc 
giành được thắng lợi, đó là sự bảo vệ hay công kích lời xác nhận 
(hay mệnh đề) theo cách đã nêu trước, bằng sự phản đốt vụn vặt, 
những sự vô nghĩa, và những cách thức khác những điều đáng 
khiển trách. 


3. Phần đối (cãi bướng) là loại tranh luận cốt ở chỗ chỉ câng 
kích vào phía đấi lập. 

Định nghĩa uề những điểm sai lầm của sự suy luận 

4, Nhứng sự ngụy biện của lý lẽ là tính chảt thất thường 
(không đi đến mật quyết định hay một kết luận rô ràng), mâu 
thuẫn, trung dung đối với vấn đề cần được thảo luận hay giải 
quyết [trung lập], không chứng minh được và mơ hồ. 

5. Việc không đi đến một kết luận rõ ràng là lý đo tử đó dẫn 
tới nhiều hơn những kết luận không đi đến kết luận được. 

6. Sự mâu thuần lä lý lề để chống lại điều đã được chứng 
minh. 


?. Sự tning dưng đối với vấn đề đặt ra [lý lẽ trung lập] là lý 
lẽ khiêu khích chính vấn đề bàn đến, để hòa giải điều mà nó đã sử 
dụng. 

§. Điều khòng được chứng minh là lý lẽ người ta thay cái 
cần bằng chứng bằng còng một cách như mệnh đề đã thực hiện. 

Ví dụ: ..Để chứng mính mệnh đề “cái bóng là mót thực 
thể”, người ta đã đưa va lý lễ “bởi vì nó có sự vận động”, và lý lẽ 
này không khác với mệnh đề, vì nó được chứng minh. 

9. Sự mơ hồ B lý lẽ mà điều được viện đẫn trong khi thời 
gian đã trồi qua nó có thể càn có giá trị. 

Định nghĩa 0ề sự dối trá haụ sự ngụ biện 


10. Sự ngụy biện [lý lẽ ngụy biện) là sự phản đối xảy ra đối 
với mệnh đề (hay lời tuyên bố) bằng cách làm ra vẻ có ý định lựa 


chọn. 


11. Nó có ba loại, đá là sự ngụy biện về từ ngữ, sự ngụy biện 
về loại, hạng và những ngụy biện về phép ẩn dụ (cách dùng chữ 
chỉ nghĩa hóng). 

12. Sự ngụy biện hay đối trá về từ ngữ là ở chỗ cố ý lợi dụng 
từ nghĩa trong ý nghìa khác hơn so với điều đã được đự kiến do 
người nói đã cố sự ngẫu nhiên sử dụng nó một cách mơ hồ. 

13. Lý lẽ ngụy biện có tính chung chung (sự đốt trá về loại 
hạng] là ở chồ nhấn mạnh một ý nghĩa vỏ lý, mà ý nghĩa vỗ lý đã 
đưa ra đó lại có thể xảy ra bằng việc sử dụng thuật ngữ chưng cho 
cả loài. 

14. Sự ngụy biện về cách đùng chữ chỉ nghĩa bóng là à chỗ 
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phủ nhận ý nghĩa đúng đắn và thích hợp của từ bằng việc lợi dụng 
nó theo nghĩa đen, trong khi nó đã được dùng phép Ẩn dụ, với từ 
ngữ ngược lại. 
Thiếu số! của sự su luận do người su buận thiếu khả năng 
18. Sự không hiệu quả hay sj vô nghĩa là ở chỗ trong việc 
đưa ra những ý kiến phản đối chỉ đựa trên sự giống nhau hay sự 
khác nhau, 


19. Lý đo để khiển trách một luận điểm nảy sinh ra khí 
người ta hiểu lầm, hay không hiểo được trong bất cứ trường hợp 
nÃO. 


Quyền \) 
Chương 1 
Việc tái thẩm tra cự nghi ngờ 


1. Một số người nói rằng sự nghì ngờ không thể nảy sinh từ 
sự thừa nhận những đặc tính chung và không chung, đỏ liên kết 
bay tách biệt. 


2. Điều đó được nói thêm rằng sự nghí ngỡ không thể nảy 
sinh hoặc từ bằng chứng có tính đốt lập hoặc từ điều trái qui tác 
của sự nhận thức và không nhận thức. 

3. Trong trường hợp băng chứng đấi lập theo họ có niềm tin 
vững chắc vào mỗi bên, 

A. Họ nói, sự nghị ngờ không nảy sinh ra từ việc không theo 
quy tắc của nhận thức và khóng nhận thức, bởi vì việc không theo 
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quy Đíc tự nó có qui tắc. 


5, Cũng giôngø như vậy, họ nói, có thể có sự nghỉ ngờ hên 
tục, do sự liên tục của nguyén nhân của nó. 


6. Để trả lời, điều đó đã được tuyên bấ rằng sự thừa nhận 
những đặc tính chung đối với nhiều đối tượng v.v... là những 
nguyên nhân tất nhiên của sự nghỉ ngờ, nếu không có sự hên 
quan tới những đặc tính chắc chăn của các đôi tượng: không có 
thể có sự không nghỉ ngờ hay sự nghĩ ngờ liên tục. 


7. Sự xem xét kiểm tra sẽ đạt được bằng cách này trong môi 
trường hợp mà ở đó cá chỗ cho sự nghĩ ngờ. 


Sự kiểm tra chỉ nét bề sự nhận thúc 


21. Người phản đối có thể nái rằng định nghĩa về sự nhận 
thức như đã đưa ra trước đây lä không thể đứng vững được, bởi vì 
nó không hoàn toàn đầy đủ. 


22. Ngươi ta cho rằng. sự nhận thức không thể nảy sinh trừ 
khi cð sự liên kết giữa linh hồn và trí luệ. 


24. Chúng ta chỉ ra rằng linh hồn đã không bị loại bả từ sự 
định nghĩa cửa chúng ta, vì trí thức là dấu hiệu của linh hồn. 


25. Trí tuệ cũng không bị bỏ sót trong sự định nghĩa của 
chúng ta, vì chúng ta đã nói về sự không đâng thời của những 
hành vĩ nhận thức. 

26. Vì nó chỉ là sự tiếp xúc của cơ quan cảm giác và đối 
tượng để hình thành nên nguyên đo (đặc biệt) hay nét đặc trưng 
của sự nhân thức, nø đã được đề cập đến (trong các sùtra) bằng 
những từ ngữ điễn đạt trực tiếp nó. 
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Sự suụ xé! nề quan điểm cho rằng sự nhận thức cũng giống 
như sự suy huiận 

31. Sự nhận thức, nã có thể được khuyến khích là sự suy 
luận, bởi vì nó chỉ làm sáng tỏ một Món như là một điểm trong 
toàn thể. 

32. Nhưng điều này không phải như vậy, vì sự nhận thức đã 
được thừa nhận ít nhất là phần mà nó lầm sáng tỏ thực sự. 


Kiểm tra xem xét uề bản chá† của cái toàn thể hỗn hợp 

33. Một số người nói, có sự nghí vấn về cái toàn thể, vì cái 
toàn thể hãy còn phải được chứng minh, 

34. Nêu đã không có cái toàn thể, thì ở đó sẽ không có sự 
nhận thức về tất cả. 

35. Cá cái toàn thể, bởi vì chứng ta có thể cầm nắm, lôi kéo, 
VÓ,. 


Nếu đã không có cái toàn thể, chúng ta không thể nắm hay 
lôi kéo được sự vật một cách toàn bộ băng sự nắm hay kéo một 
phần của nó, Chúng ta nói “một cái bình”, “một người” v.v... Việc 
đúng tử 'một” này sẽ biến mất, nến không có cái toàn thể. 

Suy xét bề sự su luận 

37. Mật số người nói, suy luận không phải là phương tiện 
nhận thức đúng đăn, vì trong trường hợp nào đó nó cũng mắc sai 
lầm, ví dụ, khi dòng sông được đắp bờ để ngăn nước, khi cái gì đó 
bí thiệt hạt, và khi sự giống nhau làm cho lầm lấn v.v... 


Nếu chúng ta thấy nước dòng sông dâng lên, chúng ta suy 
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luận ra rằng ở đó có mưa; nếu chúng ta thấy những con kiến đang 
tha trứng của chúng đi, chúng †a suy ra rằng sẽ có mưa; và nếu 
chúng ta nghe một con công kẻu inh ỏi chúng ta suy ra rắng mây 
tụ họp. Người phản đối nói răng những suy luận này khóng hẳn là 
đúng đấn; vì con sông có thể đâng nước lân cao bài được đắp đập 
ngăn nước, những can kiến có thể tha trứng của nó đi vì tổ của nó 
bị phá hại và cái gọi là tiếng la ính ỏi của con công có thể không 
phải là mà là âm thanh của một nếười nào đó. 

48. Điều đõ không phải như vậy, bởi vì sự suy luận của 


chóng 1a được đặt trên cái gì đó khác hơn là bộ phận, sự sợ hãi và 
sự giống nhau. 

Sự suy xét mở đầu về bản chất của thời gian, nhất là hiện 
tại. 

38. Một vài người nói, không có hiện tại bởi vì khi một vật 
rơi xuống chúng ta chỉ có thể biết được thời gian qua đó nó đã rơi 
và thời gian qua đó nõ sẽ còn rơi, 

A0. Điều đó được trả lời, nếu không có thời gian hiện tại thì 
cũng không cá thời gian quá khứ và tương lai bởi vì chúng được 
quan hệ với nó. 

41. Quá khứ và tương lai khóng chỉ được chứng minh chỉ 
bằng sự suy luận có thể liền hệ qua lại với nhau. 

42. Nếu đã không có thời gian hiện tại thì sự nhận thức trỉ 
giác sẽ không thể có được, và do đá việc không có sự hiểu biết sẽ 
có thể xảy ra. 


43. Chúng ta có thể biết được cả quá khứ và tương lãi vì 
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chúng ta cá thể hiểu được một vật như đã được tạo ra và như sắp 
được lẠo ra. 


Sug xét nề sự tương tự (sự so sánh, đối chiếu) 


44. Một số người nói, sự so sánh đối chiếu không thể là 
phương tiện nhận thức đúng đắn, vì nó không thể chứng rninh 
được hoặc qua sự giống nhau hoàn toàn hoặc qua sự giống nhau 
đáng kể hay sự giếng nhau một phần. 


45. Ý kiến phản đối này không có giá trị, vì sự so sánh được 
chứng minh qua sự giếng nhau ở mức độ cao. 


Sự suy xét uề bằng chứng (chứ, từ) nói chưng 
49. Bằng chứng bằng lời nói, một số người nói, là sự suy 


luận, bởi vị đối tượng bộc lộ ra không chỉ bằng cảm nhận được mà 
còn bằng sự suy luận ra được. 


52. Câu trả lời là, chúng ta cho rằng hoàn toàn có sự tin cậy 
vào vấn đề đã được biểu thị bằng từ (bằng chứng), vì thế đã được 
sử dụng bởi người đáng tin cậy. 

Sự suy xế! bề Veda {hì hau bằng chứng} nối riêng, túc 
thánh kinh 

57. Một số người nói rằng, kình Veda lá khẳng thể tim cậy, vì 
nó bao hàm những sai lầm của sự giả dối, sự mâu thuẫn và sự lặp 
lại không cần thiết. 


58. Cái gọi là điều giả đối trong kinh Veda bắt nguồn từ sự 
thiếu sót trong việc làm của người điều hành hay những đồ dùng 
trong lễ hiến tế. 
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59. Sự mâu thuẫn sẽ xuất hiện nếu có sự thay đổi thời gian 
đã thỏa thuận ở trên. 


ô0. Không có sự lặp đi lặp lại khóng cần thiết, vì sự lặp lại có 
lợi thế. 


ô8. Kinh Veda là đáng tín cậy giống như lời thần chú 
(những cầu thần chú) và khoa học y khoa, bởi vì sự đáng tin cây 
của các tác giả của nó. 


Quyển I 
Chương íl 


Suy xét nề sự phân cha gáp bôn lần của cách nhận thức 
đúng đắn (nyamàn4s) 


1. Một số người cho rằng phương tiện nhận thức đúng đắn 
là nhiều hơn bốn, vì tin đồn [phong tục, tập quán, truyền thống 
hay lời đồn], điều giả định, sự kiện hay kết quả cá thể xây ra (sự 
điển địch] và sự không tồn tại [phép đối chọi] cá giá trị. 

2. Điều này, chúng ta trả lời là không có sự màu thuần, vì lời 
đồn được bao gồm trong sự chứng nhận bằng lời nói; còn sự gia 
định, diễn dịch và phép đối chọi được bao gồm trong sự suy luận. 


3. Một vài người nói, sự già định là không có giá trị, vì nó 
đẫn tới điều khẳng chắc chắn. 

4. Chúng ta trả lời: Nếu có bất cứ sự không tin chắc nào, thì 
đó là do giả định của các anh là sự giả định mà nõ không có tính 
chân thật như vậy. 
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Suu vé nẻ học thuyết không tôn lại cình uiên củu ám 
thanh hưu của những từ ngữ (obda4) 


18. Am thanh không tồn tại vĩnh viễn, vì nó có sự bất đầu 
[nguyên nhân] và được nhận thức bởi giác quan của chúng ta 
cũng như được nói đến với tư cách là tính nhần tạa. 


14. Một vài người sẽ không chấp nhận lý lẽ này, vì sự không 
tồn tại của tiếng động cũng như các loại của nó là tồn tại vĩnh 
viên, và những gì tôn tại vĩnh viễn cũng được đề cập đến y như 
chúng là nhân lạo. 

[Ví dụ: Chúng ta nói đến một phần của tinh hồn, một phần 
của khoảng không, v.v.... cái có những phản tần tại không vĩnh 
viễn, nhưng trái lại linh hồn và khoảng không lại dược thừa nhận 
là tôn tại vĩnh viễn]. 

15. Chúng ta trả lời, không có sự đối lập vì có sự khác biệt 
giữa cái gì là tồn tại vĩnh viễn thực sự và cái gï là tồn tại vình viễn 
lừng phần, [hay giừa sự biểu thị thật (trực tiếp) với sự biểu thị 
bón bảy (không trực tiếp) của từ “tồn tại vĩnh viễn”). 

(6. Chúng ta nói, chỉ những sự vật được nhận thức bởi giác 
quan của chúng ta như thuộc về những loa: nào đó mới phải được 
suy hiận là không tân tại vĩnh viễn. 

I8. Âm thanh không tồn tại vĩnh viễn, vị chúng ta kháng 
thể lĩnh hội được nó trước khi phát âm, tà chúng ta cũng không 
nhận thấy bất cứ bức màn nào [sự gây trở ngại] bao trùm che phủ 
nó. 


Suy xét oŠ bần chất bà khả năng của ngón từ 
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59, Có sự nghỉ ngờ về điều mà tứ ngữ (danh từ) có ý nghia 
thực sự, vì nã bộc lộ ra không bao giờ thay đối đối vái chúng ta 
hình thức riêng biệt và các loại. 

60. Một số người cho răng từ ngữ (danh lừ) biểu thụ cái 
viêng biệt, vì chỉ trong khía cạnh' của những cái riêng biệt mà 
chúng ta mới sử dụng những tử như “cái đó”, “một nhóm”, “cho”, 
“lấy”, “tròn”, “khuyết", “số”, “màu sắc”, "hân hợp”, và “sự nhân 
giếng”U), 

61. Từ (đanh tờ) không biểu thị cái nêng biệt, vì khõng có 
sự găn bó ràng buộc của sự hạn chế với cái riêng biệt. 


62. Mặc dù, một từ kháng mang rmột ý thức nào đó liên 
quan tới cái riêng biệt, theo nghĩa đen, thì nó cũng được dùng có 
tính chất hình tượng để truyền đạt cùng mnột điều ấy, như trong 
trường hợp của người brahmim, giàn giáo, bận tết, vua, bột mị, 
Ganges, xe, cÍ ân và người, trong sự suy nghỉ liên tưởng thì nó sẽ 
là: nơi chỗ, kiểu râu, chức vụ, đo lường, chứa đựng, sự liền kết, 
chát bổ, thức ăn và quyền tối cao, 


83. Một số người cho yằng từ ngữ (danh tử) biểu thị hình 
thức qua đá thực tại được nhận thức. 


B4, “ Vì sự "tắm rửa”. v.v... (đặt nằm xuống như làm với con 
bò} không thể thực hiện với con bò bằng đất sét, cho dù nó đã 
được phú cho tính vièng biệt và hình thể - nó phải có tính chất 
chung để được biểu thị bằng từ". 

Vị du “môi nhám con bồ cái”, "người ấy tăng tôi những cơn bồ 
cái”, " số bò cái ”,\,V những thưc thể riêng biềt đã được nhắc đến, 
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65. Để trà lời, chúng ta cho rằng đó không phải là những 
loại chì được biểu hiện bằng từ ngữ (danh từ), vì sự biểu hiện của 
cac loại lùy thuộc vào hình thức và tính riêng biệt. 


68. Ÿ nghĩa của từ (danh từ) là tùy theo chúng la, tùy theo 
những loại, tùy theo hình thức và tính riêng biệt. 

67. Cái riêng biệt là cái có hình thức xác định và là cái có 
nhưng tính chất đặc biệt. 

68. Hình đạng là cái chỉ ra hay là cái được gọi là dấu hiệu 
của các loại. 

69. ^Cái chung” là nguồn gốc (hay cơ sở) của sự nhận thức 
toàn điện. 


Quyển V 
Chương ] 


Những lời đãp lại không có hiệu quả (sự phản đối dụa trên 
sai lắm) 


1. Những sự vó nghĩa B như sau: (1) Lam cha cân bằng sự 
đông nhất, (2) Làm cho cân bằng sự không dõng nhất, (3) Làm 
cho cần bằng sự bể sung vào, (4) Làm cho cân bằng sự bớt đi, (5) 
Lãm cho cân hằng tính đáng nghi ngờ, (6) Làm cho cân bằng tính 
không đáng ngà,(7) Làm cho cần bằng sự lựa chọn giữa hai hoặc 
nhiều khả năng, (8) Làm cha cân bằng sự nhân nhượng lẫn nhau, 
(9) Làm cho cân bằng sự cùng hiện điện, (10) Lầm cho cần bằng 
sự vắng mặt chung, (11) Lâm cho cần bằng sự thụt lùi và hạn, 
(12) Làm cho càn bằng thí đụ ngược lại, (12) Làm cho cần băng 
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cái không được tảo ra, (L4) Lầm cho cần Bằng gự nghĩ ngờ, (15} 
Làm cho cân băng sự tranh cãi. 118) Làm cho cần bằng sự không 
lý lẽ, (17) Làm cho cân bằng sư gả định,(18) Làm cho cân băng 
sự không khác nhau, (191 Lầm cho cần băng sự thuyết mịỉnh, (20) 
Làm cho cần bằng sự nhận thức, 21) Làm chờ cân bằng sự không 
nhận thức, (22) Lầm cho cản băng sự không tôn tại vĩnh viên, 
(23) Lâm cho cần bằng sự tôn tại vĩnh viễn và (24) Làm cho cân 
băng kết quả. 


2. Nếu phản đối ý nghĩa căn cứ trên ví dụ đồng nhất hay 
không đóng: nhất nghi tà đưa va một sự phản đốt dựa trên cùng 
mài! loại ví dụ như thê, thì sự phản đối sẽ được gọi là "gìữ cho căn 
bằng sự đồng nhất” hay “giữ cha cân bằng sự không đồng nhất”. 


4. Mệnh đề sẽ được chứng rrính theo cùng một cách như sự 
thật vê con vật bốn chân nàa đó, con bò được chứng mình bằng sự 
hiện diện trong đó lớp đặc tính của con bò. 


4. Dựa vào sự khác nhau trong những tính chất của đối 
tượng và ví dụ ở đó xuất hiện (những sự vô lý được gọi là) “giù cần 
băng sự cộng thêm vào”, "giữ cần bằng sự bớt đi”, “øiữ cân bằng 
sự đáng ngờ”, “giữ cân bằng sự không đăng ngờ”, "giữ cân bằng 
sự chọn lựa”, và căn eứ vàu thực tế là đối tượng và ví dụ cả hai đòi 
hỏi phải chững minh, ở đó xuất hiện "làm cho cân băng sự nhân 
nhượng lần nhau”. 


Nếu chống lại lý lẽ căn cw trên đặc tính não đó của ví dụ 
người ta sẽ đưa ra sự phản đối dựa trên đặc tính thêm vào, do đó 
sự phản đối sẽ được gọi là "gíữ cần hằng sự thêm vào”. 


Nếu chống lại lý lẽ căn cứ lrên đặc tính nào đó của ví đụ 
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người ta sẽ đưa va sư chông đỏ) đựa trên đặc tính khác không cö 
trong nó, sự phản đối sẽ được gọi là "giữ cần bằng sự bớt đi." 


Nếu người ta phản đối lý lẽ bằng sự xác nhận rằng đặc tính 
của ví dụ cũng đáng ngỡ như đặc tính của đổi tượng. thì sự phản 
đối sẽ được gọi là "giữ cân bằng sự không đáng ngờ". 


Nếu 1\ếười phan đãi }ý le, bằng việc quy cho đặc tính khác 
với đối tượng và ví dụ, thì sự phần đôi sẽ dược gọi là "giữ cân bằng 
sự chọn lựa”. 


Nếu người ta phản đối lý lẽ bằng việc khẳng định sự nhân 
nhượng lẫn nhau của đối tượng và vị dị, đồ là điều cả đôi tượng và 
ví đụ cần được chứng mình như nhau, thì sự phản đối sẽ được gọi 
là “Eiữ cần bằng sự tương hỗ lẫn nhau". 


5. Chúng ta nói, đây không phải là sự phản đôi hỏi vì có sự 
khác nhau giữa đời tượng và ví đụ mặc dù kết luän được rút ra từ 
sự điống nhau nào đo vê các đặc tình cúa chúng. 


7. Nếu phản đối lý lê dựa trên sự cùng hiện điện của ly lẽ và 
sự khẳng định, hay đựa trên sự không có chúng lẫn nhau, người ta 
đưa ra sự phản dốt đựa trên cùng môit loại như thế của sự cùng 
hiện diện hay cùng vấng mặt, đo lý lẽ tồn tại kháng phân biệt từ 
sự (ân tại khóng cho nhép đến sự khẳng định, thì sự phán đối sẽ 
được gọi lã "giữ cân bằng sự còng hiện điện” hày "giữ cân bằng sự 
vấng mật chung”. 


8. Chúng ta nói, đây không phải là sự phản đối vì chúng ta 
thấy sự chế tạo ra những chiếc bình bằng đất sét cũng chẳng khác 
gì sự áp chế đối với mọi người bằng những bủa mè thần chú. 
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9. Nếu người ta phản dối lý lề dựa trên cỡ sở của ví dụ đã 
được chứng mình bằng một loạt những lý lẽ hay dựa trên cơ sở 
tồn tại của chính ví dụ ngược lại, thì sự phản đất se được gọi là 
“giữ cân bằng sự thụt lùi vô hạn” hay "gíữ cân bằng ví dụ ngược 
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lạt". 


10. Chúng ta nói, ví đụ không cần phải có một loạt những lý 
lẽ vì sự thiết lập của nó đúng như bóng đèn không cần phải có 
một loạt bóng đèn để mang lại ánh sáng của nó cho nó. 


11. Chúng ta nói, ví đụ không thể đặt sang một bên như sự 
phi lý bởi vì ví dụ ngược lạt được đưa ra như một lý lẽ, 


Hay nếu ví dụ ngược lại là lý lẽ có hiệu quả thì ví dụ cũng 
không thể chỉ là lý lẽ có hiệu quả. 

12. Nếu người ta phản đối lý le đựa trên căn cứ rằng đặc 
tính đã bao hàm lý do không có mặt cái đà biểu thị hải đối tượng, 
Irong khí đối tượng văn chưa được tạo ra, thì sự phản đói sẽ được 
gọi là “giữ cân băng sự không được tạo ra”. 


13. Trả lời: Vì nó là cái duy nhất khi nó được tạo ra để vật là 
cái nó là, và vì cái được cổ vũ như là căn cứ để sự phản đối thực 
hiện rồi sau dó Lần tại trong nó - sự hiện điện của căn cứ không 
thể phủ nhận. 


13. Nếu người ta phản đối lý lš dựa trên lý do của sự nghí 
nøờ xuất hiện từ tính đông nhất của sự tồn tại vĩnh viên và không 
tồn tại vĩnh viễn bải vì ví dụ và loại (hay kiểu) của nó là những đết 
tượng như nhau của sự nhận thức, thì sự phản đối sẽ được gọi là 
“giữ cân băng sự nghì ngờ”. 
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15. Chúng ta nối, đây không phải là sự phản đối bởi vì 
chúng la không thừa nhận rằng tồn tại vĩnh viễn có thể được 
chứng mính băng tính đồng nhất với các loại: sự nghi ngờ, xuất 
hiện từ sự hiểu biết về lính đồng nhất biến mất từ sự biểu biết về 
tính không đồng nhất, và đó là cái ghi hiện trong cả hai cách 
không bao giờ kết thúc. 


16. Rằng lý lẽ giống nhau với cả hai, ở đé xuất hiện sự dao 
động — sự phản đối dựa trên sự lập luận nảy là “giữ cân băng sự 
tranh luận”. 


17. Chúng ta nói, đây không phải là sự phản đối bởi vì nó 
khuyến khích sự tranh luận điều có phía chống đối. 


18. “Giữ cân bằng sự không có lý lẽ” là sự phản đối dựa trên 
lý lẽ cho thấy không thể xây ra được trong cả ba lần. 


19. Chúng ta nói, không có sự không có khế xảy va được 
trong ba lần bởi vì sự khẳng định hay sự quan trọng đã được 
chứng minh bởi lý lẽ hay dấu hiệu. 

20. Chúng ta nói thêm rằng, không có sự phản đối vê điều 
mà nó bị chống lại, bải vì sự phản đối bản thân nó không thể xây 
ra được trong tất cả ba lân. 

21, Nếu người ta đưa ra sự phản đối dựa trên cơ sử của sự 
điả định, Lhì sự phản đối sẽ được gọi là “° giữ cần bằng sự giả 
định". 

22. Nếu những điều không được biểu đạt có thể xảy ra bởi sự 
giả định, chúng ta nói, ở đó sẽ xuất hiện khả năng sự phản đối tự 
nó làm tổn thương vì lý do sự giả định tổn hại thất thường và dẫn 
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đến sự kết luận khâng được biểu đạt, 


23. “Nếu sự hiện điện của các đặc tỉnh riềng biệt (chung) đã 
làm cho cả hai không khác nhau, - thì tất cả mọi cái sẽ được coì 
hhư không khác nhau, bởi vì đặc tính của sự tồn tại là hiện điện 
hay đang tồn tại trong tất c3”; - sự tranh luận này tạo thành “giữ 
cần bằng sự không khác nhau”. 


24. Sự phủ nhận trên không đứng vừng được; bởi vì trong 
trưỡng hợp một vài (đặc tính chung) sự hiện điện của những đặc 
tính khác nào đó của cái giống nhau có thế xảy ra, trong khí trong 
trường hợp những đặc lính khác sự hiện điện như thế là không 
thể xảy ra. 


25. [“Giữ cân bằng sự chứng minh”] được dựa trên sự hiện 
điện của những căn cứ đối với cả hai (quan điểm). 


26. Sự phủ nhận nảy không có hiệu lực; bởi vì sự hiện điện 
của lý lẽ ủng hộ mệnh đề ban đầu và được thừa nhận. 


27. Nếu sự phản đối được đưa ra dựa trên lý lê rằng chúng ta 
nhận thức đặcáính của đối tượng không có sự tham gia của ngay 
cả lý trí thì sự phản đối sẽ được gọi là “giữ cân bằng sự nhận 
thức. 

28. Vị tĩnh chất trong cấu hỏi có thể do một vài nguyên 
nhàn khác — sự phản đối không có hiệu lực trong mọi trường hợp. 

29. Nếu phản đối lý lš chứng minh sự không tần tại của một 
vật bằng sự khảng nhận thức, áo đó người ta đưa ra sự phản đối 
nhằm chứng minh điều ngược lại bằng sự không nhận thức của sự 
không nhận thức, thà sự phản đối sẽ dược gọi là “giữ cân bằng sự 
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không nhân thức”. 


40, Chúng ta nói, việc suy luận qua sự không nhận thức là 
không hợp lý. bởi vì sự kháng nhận thức chỉ là sư phú nhận của sự 
nhận thức. 


32. Nếu bằng lý lễ của "sự giống nhau” hai sự vật được xem 
như có những tính chát tướng tự nhau, thì tất câ mọi vật sẽ được 
xem như “không tôn tại vĩnh viễn” — sự tranh luận này tạo thành 
“øiữ cân bằng sự khôn lồn tại vĩnh viên”. 


33. Nếu sự bác bỏ có thể được đặt cơ sở trên “sự giống 
nhau", thì ở đó cũng sẽ bác bỏ sự phủ nhận được đưa ra bởi đôi 
thủ, vì có sự giấng nhau iữa sự phủ nhận với điều mà nó cế gắng 
tìm cách để phủ nhận. 


44, Cái dùng lầm như \ý lề, cát đó là tính chất được hiểu biết 
một cách rõ ràng chính xác để hiện hữu trong ví du, như vật chỉ 
thị không thể sai lầm được của sự phản đối, và tư lệ lẽ như vậy có 
thể có cả hai loại, ở đó không thể có sự kháng khác nhau (giữa 
mọi vàt). 


A5. Nếu người ta phản đối lại lý lẽ bằng việc quy sự tồn tại 
vĩnh viễn cho tất cả những cái không tôn tại vĩnh viễn trên cơ sở 
của những cái tồn tại vĩnh viễn không tôn tại vĩnh viễn, thị sự 
phản đối sẽ đưạc gọi là "giữ cân bằng cái tần tại vĩnh viến” 


36. Vì tính chất vình viễn của cái "tồn lại không vĩnh viễn” 
trong đối tượng của sự phản đối (ăm thanh) đã được thừa nhận 
bởi người phản đối, cát “không tồn tại vĩnh viễn" của vật tồn tại 
không vĩnh viên lâm thanh) đâ trở nên dược chứng mình; như 
thế, ở đó sê kháng có cơ sở cho sự phủ nhận. 
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37. Nêu người ta phản đổi lại lý lê bằng việc chỉ ra tính đa 
dạng trong kết quả của những diều đạt được, thì s/ phản đốt sẽ 
được gọi là "giữ cân bằng kết quả”. 

38. Điều đạt được không mang lại sự tăng lên đối với loại kết 
quả thứ hai [ví đụ, sự biểu hiện]. bởi vì đã không có nguyên nhân 
của sự không nhận thức, 

Hay điều đạt được không thể được coi là nguyên nhân của 
sự biểu hiện của âm thanh, vì không có sự hiện điện (tròng những 
trường hợp của âm thanh) bất cứ nguyên nhân nào về sự không 
hiểu rõ của nó, 

39. Chúng ta nói, khuyết điểm như thế, cũng gắn với sự 
phản đối. 

40. Cũng có thể nói được như thế bởi bén thứ nhất trong lời 
điải đáp cho tất cả những lời đáp lại vô ích. 

41. Thiếu sót găn với sự phần đối của sự phản đôi đóng như 
nó gắn bó với sự phản đốt 

42. Nếu người ta thừa nhận khuyết điểm của sự phản đối 
của người ấy do kết quả của sự trình bày của người ấy mà sự thiểu 
sót như nhau gắn với sự phản đối của sự phản đốt, thì nõ sẽ được 
oi là “sự thừa nhận một quan điểm" (hay “sự thừa nhận quan 
điểm đối lập"]. 

43. "Sự thừa nhận một quan điểm” cũng xuất hiện khi cuộc 
tranh luận, đáng lẽ phải sử dụng các lý lš để cứu nguy phe của 
người ấy khải sự sai ầm cùng với điều đã bị kết tội, thì lại đi tới 
thửa nhận sai lầm do kết quả trình bày của người ấy mà sai lầm 
như thế cũng thuộc về phe đối thủ cửa người ấy. 
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Quyển V 
Chương 2 


Suy xét 0š luận điểm giÍp giỏi quuế! chấm đưi mội cuộc 
tranh luận nà những nguyên nhán để khiến trách. 


1. Những lý do để khiển trách như sau: (L) làm tốn hại đến 
sự xác nhận (dịnh đề), (2) thay đổi sự xác nhận, (3) phản dối sự 
xác nhân, (4) từ bỏ sự xác nhận, (5) thay đối lý lẽ, (B) thay đổi vấn 
đề. (7) sự vô nghia, (8) không thể hiểu được, (9) không mạch lạc 
hay không lôgïch, (10) không thích hợp, (11) nói quá ít, (12) nói 
quá nhiều, (13) sự trùng lấp, (14) sự nín lặng, (15) sự ngu đết, 
(18) không thông minh, (17) sự lắng tránh, (189) sự thừa nhận rnột 
quan điểm, (19) bỏ qua cái có thể khiển trách, (20) khiển trách cái 
không thể khiển trách, (21) sự sat lệch nguyên lý hay học thuyết, 
và (22) vẻ bề ngoài của lý lê. 

2, "Làm tấn hại đến sự xác nhận" xuất hiện khi người ta Lhừa 
nhận trong chính ví đụ của mình tính chất của ví dụ ngược lạt. 


3. “Thay đổi sự xác nhận hay định đề” xuất hiện khi dựa 
trên ví dụ về định đề của mình bị phản đối, người la biện há cho 
nó bằng việc nhập đặc tính mới vào vĩ đụ của mình và ví đụ ngược 
lại. 

4. “Phản đối sự xác nhận" xuất hiện khí sự xác nhận và lý lẽ 
của nõ bị bác bỏ đối với mỗi cái khác. 

5. Sự xác nhận bị bác bỏ, nếu người ta phủ nhận tầm quan 
trạng của nó, nó được øọi là “thay đổi sự xác nhận”. 


6. “Sự thay đốt ly lẽ* xuất hiện khí lý về đặc tính chung bị 
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phán đổi, người la gần tình chất riêng biệt với nó. 

7. “Sự thay đổi vấn đê" lì lý lề nhằm hủy bả vấn đề chính, 
và đưa vào đó vấn đề không liên quan, 

8. "Šự vô nghìa" là lý lẻ được đặt cơ sở trên sự kết hạp một 
cách và lý những chữ vào một dày. 


9. "Không thể hiểu được" là lý lẽ, mặc dù đã được lặp lại ba 
lần, nhưng lý lš đó hiểu được khòng phải bởi người nghe mã cũng 
khảng phải bởi đối thủ. 

10. “Không mạch lạc hay không lôgich" là lý lẽ chuyển tải ý 
nghĩa không được liên lạc do các từ được xâu chuôi với nhau 
không theo lrật tự phép tắc đặt câu. 


` 


11. “Không thích hợp hay là không đúng lúc” là lý lẽ nhémg 
phần của nó được đề cập đến không có bất cứ trật tự tiền lệ nào. 

12. Nếu một lý lé không có ngay một trong những phân của 
nó [hay thiếu bất cứ một trong những yếu tổ nào của sự suy luận], 
thì ná được gọi là “nói quá 1f” |hay là “không đầy đủ']. 

13. “Nái quá nhiêu" [“sty không cần thiết, thừa, rườm rà" | là 
lý !ẽ gồm có nhiều hơn điều suy luận hay ví dụ. 

14. "Sự trùng lấp" là lý lề trong đó từ hay ý nghĩa được đề 
cập đến quá nhiều lần. 

15. “Sự trùng lắp” cũng là ở chỗ nói đến sự vật bằng tên gọi, 
tuy sự vật đã được cho biết qua điều giả dịnh. 

16. "Sự im lặng” là cơ hội để sự khiển trách nảy sinh khi đối 
thủ không chuẩn bị cu trả lời cho sự xác nhận, tuy nó đã được 
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nhắc lại ba lần hằng sự tranh luận trạng sự hiểu biết của người 
nghe. 

J7. "Sự ngu dốt" là sự không hiểu biết về sự xác nhận hay 
định đề. 

18. "Không thông minh li trí” chính là sự bất hực của người 
ta (ròng Việc tìm ra cầu trả lời. 

19. “Sự láng tránh” nảy sinh nêu người ta ngừng tranh luận 
với lý do phải ứt ngay lập tức để tham dự công việc khác. 

20. Nếu người trong bên Iranh luận thừa nhận thiếu sót 
trong chính luận điểm của người ấy, và sau đó thôi thúc khuyến 
khích việc thừa nhận thiếu sót như thế trong luận điểm của dối 
thì - thi đây là trường hợp “thừa nhận một quan điểm". 

21. “Bỏ qua cái có thể khiển trách" là ở chỗ không khiển 
trách người đáng bị khiển trách, 

22. "Khiển trách cái không thể khiến trách" là ở chó khiển 
trách người không đáng bị khiển trách. 

23. Một người sau khi thừa nhận một nguyên lý, rồi người 
ấy lai từ bố nó trong quá trình tranh luận của mình. thì người đó 
phạm lôi "sai lệch nguyên lý”. 

2Ä, "Những sự nguy biện của lý lẽ” cũng đã được giải nghĩa 
là cùng cấp những lý do cho sự khiến trách. 


R. NYAVA KUSUMÀNJALI 


Naua Kusumônjaf là kinh Nusumorjali của Udayana 
Àcàrya, trong đó usưmà/đii đặc biệt đề cập đến bằng chứng về sự 
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hiện hữa của tồn tại lối cao. Dưới dây là phân trích dịch kinh 
MlaUa Kusumàn/dÌi. 


1.3. Sự tìm hiểu nghiên cứu hợp lý này vân có thể được gọi 
là sự suy ngẫm về thăn, và đáy là sự tôn kính thực sự khí nó chăm 
chú nghe nót về S'ruti ([những lời thánh kánh đã thể hiện). 


L4. Do sự tin cậy, đo tính vĩnh viên, đo tính đa dạng, đo thói 
quen chung, và do sự chia phần với mỏi linh hôn cá nhàn, niễm 
vui thú vó vị tầm thường bao hàm ý nguyên nhân siêu nhiên. 


JI.1. Vì sự nhận thức đúng đắn cần phải cố nguồn gếc từ 
bên ngoài. vì sự sáng tạo và sự hủy diệt cần phải có nơi chốn, và vì 
chẳng ai khác hơn ông ta có thể được tra cậy vào, không có can 
đường nào khác mở ra, 


IIIL1. Trong đối tượng không chính dáng cúa sự nhận thức 
làm sao có thể có sự không nhận thức hợp lý? Và còn hơn thế, lầm 
sao anh có thể chứng mình được sự phủ nhận của mình? Làm sao 
có thể ngăn cản loại bỏ chiếc sừng của cơn thỏ như sự võ lý nến 
nó là một đối tượng không chính đáng? Và làm sao anh có thể có 
sự suy luận không có đối tượng để đặt cơ sở trên đó. 

JV.1. Đối với lần đầu tiên, sự nhận thức không phải là biểu 
tượng đúng đắn, vì nó quá hẹp và quá rộng: chúng ta xem sự nhận 
thức dúng đắn là ăn tượng độc lập phù hợp với hiện thực. 

JV.5. Sự nhận thức đúng đắn là khả năng lĩnh hội đúng đắn 
và hiểu biết đúng đắn là sự sở hừu của cãi đó; theo trường phái 
Gautama, thẩm quyên là sự tôn tại riêng biệt mọi cái thiếu khả 
năng lĩnh hội dúng đăn. 
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V.1. Từ những kết quả, sự liên kết, sự ủng hô, những nghệ 
thuật truyền thống, quyền thế, sruti (những lời thánh kinh dã 
biểu lô), những lời tuyên án của thánh kinh và những con số đặc 
biệt, đấng tồn tại thông suất mại sự vinh viễn đã được chứng 
minh. ' 


V.4. Nếu nó [nguyên tử| hoạt động có lính chất độc lập, thì 
nó sẽ đưa đến kết thúc vấn đề không cá lý trí: nếu không có 
nguyên nhân thì không có kết quả: kết quả đặc biệ\ cõ từ nguyên 
nhân dặc biệt. 


V.6. Hành động thực sự là ÿ muốn, vồi ý muấn xuất phát từ 
mong muốn để hành động, tiếp theo đó mong muốn lại xuất phát 
hừ sự hiểu biết, và mục đích của sự hiểu biết này là mặt mệnh 
lệnh, đúng hơn đó là cái tạo ra mệnh lệnh kết luận. 


V.14. Ý nghĩa chủ yếu của tiềm năng dùng có tính chất bắt 
buộc, là ý chí của người nói trong hình hức mệnh lệnh ra lệnh 
hoạt động hay ngừng lại tử đó, trong khi chúng ta kết luận bằng 
sự suy luận rằng đó là phương tiện để người hoạt động đạt mục 
đích mong muốn. 


463 


V. TRƯỜNG PHÁI VAISÉSIRA 


Hè tháng triết học Vaisésika lấy tên của nó từ chữ “visésa” 
tnghĩa là tĩnh chất cá biệt; nó nhấn mạnh ý nghĩa của những cái 
đặc thù hay những cái cá biệt, và như vậy nó có tính chàt đa 
nguyên rõ rệt. Tư tưởng quan trọng nhất trong Vaisésika là vật lý 
học và siêu hình học. Ná gần gũi với trường phái Nyaya ở học 
thuyết về nguyên tử và làgich học, Bản trình bày có hệ thống đâu 
tiên về Lư tưởng của trường phái này do Kanäda (nghĩa là “người 
ăn nguyên tử? viết vào khoảng thế kỷ thứ HL trước CN có tên là 
W2isesika sufa; và sau đó được phát triển trong tác phẩm 
Padàrthadhaymasamgraho của Prasatapada thế tỳ TV sau CN, và 
Lác phẩm ,M?oykandaf của Sniđhara năm 991. 


Vaisésika thừa nhận và phân những đối tượng của lúnh 
nghiệm (tpadarthas) thành sáu loại: bản chất, chất lượng. hoạt 
động. phổ biến. đặc thù và cải vốn có; sau này những người tiếp 
nội của trường phái này thêm vào yếu tố thứ bấy là không tôn tại. 
Ba trong số tất cả các loại dó là bản chất, chất lượng và hoạt động 
là tồn tại thực sự khách quan và chúng lá có thể trực giác được 
chúnế: còn những thực thể khác như tính phổ biến. tính đặc thù 
và tính vốn có. là sản phẩm của sự nhận thức trí tuệ, Chúng dược 
biết bằng suy luận lôgïch. không thể linh hội băng nhận thức trực 
tiếp. Thực tạ bao #ồm những bản chất có những chất lượng, Các 
bản chất là cơ sở của những chất lượng, nhưng khác với những 
chất lượng mà chúng có. Dãt, nước, ánh sảng, khí, ete tàkàsá), 
thời gian, không gian, linh hồn và trí tuệ là chín bản chất, bao 
gồm tất cả những gì có tính vật chất và không có tính vật chất. 


Sự tồn tại của linh hồn được suy luận từ thực tế là ý thức 
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không thể là đặc tính của thể xác, của các giác quan hay nh 
thắn. Cho đù linh hồn là cái thâm nhập tất cả, nhưng đời sống 
hiểu biết, cảm giác và ý chí của nó chỉ thuộc về thể xác. Sự đa số 
của lính hân được suy luận từ sự khác nhau cửa chúng trong các 
trạng thái và sự đa dạng các điều kiện của chúng. Mỗi linh hồn 
phải nếm trải những kết quả do hành động của chính nó tạo nên, 
cứng như phải chịu hậu quả hành động, cảm giác, ý chí và của 
chính thân xác mà nó trú ngụ tạo nên; và hệ thống Vaisésika đã 
dùng thực tế này để chứng minh cho tính đa số của linh hồn. 
Vaisésika cũng thừa nhận quan điểm nguyên tử. Các sự vật bao 
gồm nÌững nguyên tử tồn tại vĩnh viền, không thể phân chia, 
không :hể nhận thấy cấu tạo nên có bốn loại nguyên tử là: đất, 
nước, anh sáng và khí. Trong đó đất tạo nên xúc giác, nưấc tạo 
nền vị giác, ánh sáng tạo nên thị giác và khí (ạo nên thính điác. 


Vaisésika đã được thừa nhận như là thuyết vô thắn, Kanàda 
(hay Kàsyara), tác giả của kinh Vaisésika không đề cập đên thần 
tĩnh trong học thuyết của mình, nhưng những nhà bình chú sau 
đó của ph¡¡ Vaisésika cảm thấy rằng nguyên từ bất ải bất dịch 
không thể .ự chứng tạo lập một vũ trụ trật tự khi thiếu vị thân chủ 
trì điều hòa, sắp đặt những hoạt động cửa chúng. Do đó họ cho 
rằng song sơng với thế giới nguyên tử, có một thế giới gôm vò số 
những lính hồn tế ví, và cao hơn hết có một lính hồn tối cao hay 
Thượng đế toàn mình chỉ phối cả hai thế giới đó. Linh hồn cá 
nhân về bản chất chỉ là sự hiện thán của linh hồn tổi cao trong 
mẫn chúng sinh. Do vậy, số phận, phẩm chât của linh hồn cá nhàn 
như thế nào thì linh hồn tối cao, thượng đế cũng tạo ra hay hủy 
điệt đi những thể xác khác nhau của chúng sinh phù hợp với 
phẩm chất và số phận của linh hồn cá nhân như thế ấy. Đá chính 
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là quan điểm về nghiệp lực cửa trường phái Vaisésika. Vì thế 
trường phái Vaisésika đã đề cao con đường tu luyện dạo đức và tu 
luyện trí tuệ nhằm xóa bồ mê kiến, thấu triệt sáu nguyên lý sáng 
tạo vũ trụ, tự chế dục theo phương pháp Yaya. điệt nghiệp lực để 
giải thoát linh hần ra khỏi đông ám muội của thế giới vật đục. 
Trong lý luận nhận thức, Vaisésika cũng có quan điểm như trường 
phái Nyaya, Họ nêu lên bốn loại nhận thức đúng đắn B tri giác, 
kết luận, trí nhớ hay ký ức, và trực giác hay nh cảm. 


Các phần trích tuyển hản văn của Vaisésika sau đây, được 
tấy ra từ: 


À. The Vaisésika Sufyas của Kanàđa, với sự tường thuật của 
Samkara Misra, rút từ Go của layanàrayana, và PhZs/ơ của 
Candrakànta, được dịch sang tiếng Anh bởi Nandalal Sinha, trong 
cuấn The Sacred Booøks of The Hímdus, vì (Allahabad: The Panini 
Offce,1923); 


R. The Padàrthadharmasamgraha của Prasástapàda (thế 
kỷ À) được dịch sang tiếng Ánh bởi Ganganatha )Jha (Allahaba4: 
E.l Lazarus & Co,1919). 


A, KINH VAISÊSIRA 


Quyển [ 
Chương I 


]. Rây giờ chúng ta sẽ giảng giải về đharma (đức công 
chinh). 
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2. Dharma là điều mã từ đó đưa đến sự hoàn thành tốt đẹp 
sự phán kích tinh thần và điều thuận Hiện tối cao. 


3. Quyền uy của kình Veđa xuất hiện từ sự tồn tại thế giới 
của thần của nó |hay lời giải thích, bình luận về đharyma]. 


4. Thần tối cao [của những cái có thể khẳng định] do sự 
hiểu biết mà ra, được tạo va bởi dharma đặc biệt, thuoc bản chất 
của những cái có thể khẳng định, thực thể, thuộc tính, hành 
động, loại, loài và sự kết hợp [sự vấn c6), bằng những sự giống 
nhau và khác nhau của chúng. 


5, Đất, nước, lửa, không khí, ẽte, khoảng không, linh hồn và 
tình thần chỉ B những thực thể. 


6. Những thuộc lính là màu sắc, mùi, vị, xúc giác, số lượng, 
mức độ phạm vì. sự phân chia, sự liền kết và sự tách rời, trước và 
sau, những sự hiểu biết, nềm vui thú và sự đau khổ, sự mong 
muốn và chán ghét, và những ý chí. 


7. Lao lên, lao xuống, thu nhỏ lại, mở rộng ra và st/ vận động 
là những sự hoạt động. 


8. Sự giống nhau của thực thể, thuộc tính và hành động ở 
trong cái này mà chúng đang tồn tại và không vĩnh viễn, có thực 
thể như nguyên nhân kết hợp của chóng, là kết quả cũng như 
nguyên nhân, và là cả loại và hạng. 

9. Sự giống nhau của thực thể và thuộc tính là đặc điểm của 
những người sáng tạo ra những vật đồng loại của họ. 


10. Những thực thể hắt nguồn từ thực thể khác, và những 
thuộc tính hắt nguồn từ thuộc tính khác. 


11. Hành động, sản sinh ra bởi hành động, không thể phản 
biệL được. 


12. Bản chất không thể bị hủy điệt hoặc bởi kết quả, hoặc 
bởi nguyễn nhân. 

13. Những thuộc tính bị phá hủy trong cả kết quả và nguyên 
nhần. 

14. Hành động bị chống đối lại bởi kết quả của nó. 

15. Nó cô hành động và thuộc tính, nó là nguyên nhân kết 
hợp — cái đồ là đấu hiệu của bản chất. 

16. Vốn thuộc về bản chất, không có thuộc tính, không có 
nếuyên nhần độc lập trong những sự liên kết và phân chía - cái 
đó là đấu hiệu của thuộc tính. 

17. Duy nhất thuộc về mọi bản chất, không có thuộc tính, 
không có nguyên nhân độc lập của những sự liên kết và phân chia 
— đó là đấu hiệu của sự hành động. 

18. Bản chất là đuy nhất và cũng nguyễn nhân như thế của 
thực thể, thuộc tính và hành động. 

19. Thuộc tính giống nhau (là nguồn đốc chung của bản 
chất thuộc tính và hành động). 


20. Hành động là nguyên nhân chưng của sự liền kết, sự 
phân chía và sự thúc đây. 


21. Hành động không là nguyên nhân của các bản chất. 
22. Hành động không phải là nguyên nhân cửa bản chất bởi 


vì sự đừng lại của nó. 
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23. Bản chất đơn lẻ có thể là kết quả chưng của nhiều hơn 
mật bản chất. 


25. Một cặp và những số lượng khác, sự chia tách, sự liên 
kết và sự phân biệt (được bắt nguồn bởi nhiêu hơn một bản chát). 


27. Bản chất là kết quả chung của nhiều sự liên kết. 

29, Bay xuống là kết quả chung của sự hấp dẫn, ý chí và sự 
liên kết. 

30. Những sự liên kết và phân chia cũng là các kết quả riêng 
của những sự hoạt động. 


31. Trong vấn đê của những nguyên nhân nói chưng, sự 
hoạt động đã được tuyên bố là không có nguyên nhân của các bản 
chất và những sự hoạt động. 


Quyển I 


Chương 2 


1. Sự không tồn tại của kết quả sinh ra từ sự không tôn tại 
của nguyên nhân. 


2. Nhưng sự không tôn tại của nguyên nhân khòng sinh ra 
từ sự không tần tại của kết quả. 
3. Những khái niệm. loại, hạng, có liên quan tới sự hiểu biết. 


4. Sự tồn tại, là nguyên nhân của sự đồng haá đuy nhất, chỉ 
là một loai. 


5. Tính thực chất và tính thuộc tính và tính boạt động đều 
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là những bại và hạng 

6. (Sự trình bày về loại và hạng đã được thực hiện) chỉ trừ 
có loại cuôt cùng. 

7. Sự tồn tại là cái do làng Iìn và thói quen, tức là “nó tồn 
tại” về bản chất, thuộc tính và sự hoạt động. 

8. Sự tồn tại là đối tượng khác với bản chất, thuộc tính và sự 
hoạt động. 

9, Và vị nó tồn tạt trong các thuộc tính và những sự haạt 
động, do đó nó không phải là thuộc tính mà cũng không phải là sự 
hoạt đồng. 

10. (Sự tồn tại khác với bản chất, thuộc tính và hoạt động) 
cũng bởi lý do về sự không có những loại hạng trong nó. 

12. (Tính thực chất là khác với bản chất, thuộc tính và sự 
hoạt động) cũng bởi lý do của sự không có những loại hạng trong 
nó. ; 

13. (Tính thuộc tính là khác với bản chất, thuộc tính và sự 
hoạt độnế) dược giải thích từ sự tôn tại của nó trong các thuộc 
tính. 

1A. (Tính thuộc tính khác với bản chất, thuộc tính và sự 
hoạt động) cũng bởi lý đo của sự không có những giống loại tron 
ná. bà 


16. (Tính hoại động kháe với bản chất, thuộc tính và sự hoạt 
động) cũng bởi lý do của sự không có những loại, hạng trong nó. 


17. Sự tồn tại là duy nhất, vì sự giống nhau về dấu hiệu, và 
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vì sự không có bất cứ dấu hiệu khác biệt nào. 


Quyển II 
Chương 1 


t. Đất có mảu, mũi, vị và xúc giác. 

2. Nước có màu, vị, xúc øiác là chất lỗng và nhảo. 
3. Lửa có màu và xúc BIác. 

4, Khí cố xuc giác. 

S. Những đặc tính này không có trong ête. 

9. Và xúc giác là đấu hiệu của khi. 


11. Khí là một thực thể, bởi vì ná không bao hàm hay thuộc 
về thực thể. 


13. Sự tồn tại vĩnh viên của khí là hiển nhiên do sự không 
hòa trộn của nó với những thực thể khác. 


18. Những tên gọi và ấn tượng là dấu hiệu tồn tại của những 
sinh vật khác biệt với bản thân chúng la. 


19. Vì tên đọi và ấn tượng sinh ra tử sự nhậ.: thức. 
Z0. Lối ra và lối vào như là đấu hiệu cửa sự tồn tại của ête. 
23. Hành động không được tạo va do sự liên kết. 


24. Thuộc tính của kết quả được thấy trước bởi thuộc tính 
của nguyễn nhân. 


25. Âm thanh không phải là thuộc tính của những gì có sự 
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xúc giác, vì sự không biểu hiện ra của những kết quả khác cùng 
loại. 

26. Rđi vì nó kết hợp với những đốt tượng khác, và bởi vì nó 
là đốt tượng của sự nhận thức trí giác, đo đó âm thanh kháng có 
thuộc tính của linh hồn mà cũng không có thuộc tính của tình 
thắn. 

27. Bằng phương pháp của tình trạng kiệt quệ (ám thanh) là 
đấu hiệu của ète. 

29. Tính đồng nhất cửa ête được gái thích bằng sự giải 
thích vẽ tính đồng nhất của sự tồn tại. 


30. Ête là duy nhất, vì kháng có sự khác nhau trong âm 
thanh, cái là dấu hiệu của nó, và bi vì ở đá không tồn tại dấu hiệu 
phần biệt nào khác. 


31. Và tính độc đáo riêng biệt cũng thuộc về ête, Lử tính độc 
đáo riêng biệt sẽ xuất hiện tính đồng nhât. 


Quyến II 


Chương 2 
2. Mùi là đặc tính của đất. 
3. Tính nóng là đặc tính của lửa. 
5. Tính lạnh là đặc tính của nước. 


6. “Ở đằng sau" đối với cái đì đó là ở đằng sau, “đồng thài, 
“nhanh”, "chậm”, - những sự nhận thức nhị vậy là cái đấu hiệu 
'của thời đïan. 
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7. Tính thực Lại và tính tồn tại vĩnh viễn của thời gian được 
giải thích bằng sự giải thích về tính thực tại và tính tồn tại vĩnh 
viên của không khí, 

8. Tính đồng nhất của thời gian được giải thích bằng sự giải 
thích về tính đồng nhất của sự tồn lại. 


9. Tén gọi thời gian có thể được áp dụng cho nguyên nhân, 
vì nó không tần tại trong những bản chất tân tại vĩnh viễn và tôn 
tại trong những bản chất không tồn tại vĩnh viễn. 

10. Cái làm nảy sinh ra sự nhận thức và thói quen nhự "Cái 
này là ở xa cái này”, - dấu hiệu của không gian cũng như thế. 

11. Tính thực chất và tính tôn tại vĩnh viễn của không gian, 
được giải thích bằng sự giải thích về tính thực chất và tính tôn tạo 
vĩnh viễn của không khi. 

12. Tính đông nhất của không gian được giải thích bằng sự 
giải thích về tính đồng nhất của tồn tại. 

21. Âm thanh là đối tượng trong đá cơ quan nhận biết là lai. 

23. Âm thanh không phải là thực thể, vì nó thuộc về chỉ 
một thực thể, 

25. Sự giống nhau của âm thanh sới các hành động là ở chỗ 
sự tiêu điệI nhanh chöng của nó, mặc dù nó là thuộc tính. 

26. Âm thanh không tồn tại trước sự phát âm, vì không cõ 
đấu hiệu của ám thanh như là đang tồn tại trước sự phát âm. 

27. Âm thanh không phải là cái gì đó duy nhất cần phải 
khám phá ra, bởi vì về tính chất nó khác biệt với cái tồn tại vĩnh 
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viên. 

28. Và âm thanh không tồn tại vĩnh viền hởi vì nó được tạo 
ra bởi mội nguyên nhàn. 

29. Sự phụ thuộc của âm thanh vào nguyên nhân khòng 
được chứng tả bằng những sự thay đổi của nó. 


30. Âm thanh kháng tần tại vinh viên, bởi vì lý huyết mà 
nó yêu cầu để biểu lộ sẽ chỉ đựa tới khuyết điểm. 

31. Âm thanh được tạo ra từ sự liền kết, tử sự chia cất và 
cũng từ âm thanh. 

32. Âm thanh không tồn tại vĩnh viễn cũng vì dấu hiệu của 
nó. 

37. Sự tồn tại của số lượng (trong ám thanh) lä ở sự liên 
quan tới giếng loài. 


Quyển II 
Chương 1 

1. Những đối tượng cửa các giác qưan được biểu biết toàn 
bộ. 

2. Kinh nghiệm chung về các đối tượng của các giác quan là 
dầu hiệu về sự tồn tại của đối tượng khác với các giác quan và 
những đất tượng của chúng. 

3. Sự nhận thức dấu hiệu suy ra thân thể hay các giác quan 
bởi cơ sở của nó là đấu hiệu giả đối. 
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4. (Thần thể hay các giác quan khóng thể là chỗ của sự 
nhận thức, bởi vì không có ý thức trong các nguyên nhân (tức là 
những nhần cấu thành của cơ thể). 


5, Bởi vì sẽ cá ý thức trong các kết quả. 


6. Và bằi vì nó không được biết (hất cứ mức độ chì ly nào 
như thế của ý thức hiện có trong chiếc bình nước v.v...). 

8. (Mặc đù đấu hiệu là hoàn toàn khác với cái trong đá nó là 
dấu hiệu, tuy nhiên chúng không được liên kết với nhau hoàn 
taàn), vì bất cứ cái này không thể là dấu hiệu của cái khác. 


19. Và sự hoạt động oà ngừng hoạt động, đã tiến hành Lronế 
chính lính hồn của cái này, là những dấu hiệu của sự tồn tại của 
những linh hồn khác. 


Quyển II 


Chương 2 


1. Sự xuất hiện và không xuất hiện của tri thức dựa trên sự 
tiếp xác của linh hồn với các giác quan và các đôi tượng là những 
đấu hiệu tồn tại của trí tuệ. 

2. Tính thực lại và tồn tại vĩnh viễn của tư tưởng được giải 
thích bằng sự giải thích về tính thực chất và tồn tại vĩnh viễn của 
không khí. 

3. Từ sự không đầng thời của những ý muốn và từ sự không 
đồng thời của những sự nhận thức, điều đó cho ta hiểu rằng chỉ có 
duy nhất trí tuệ trong mỗi một cơ thể. 
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4. Hơi thờ sự sống lên, xuống: mí mắt khép, mở; sự sông, sự 
vận động của tư tưởng, và những cảm giác ưa thích yều mên cửa 
các giãc quan khác nhau, cũng như niềm vưi thích, chán ghét 
mong muốn, đau khổ và ý chí là những đấu hiệu tồn lại của linh 
hồn. 

5. Tính thực chất là tính vĩnh viễn của nó được giải thích 
bằng sự giải thích vẽ tính thực chất và tính vĩnh viên của không 
khí, 


6. Không có dấu hiệu tồn tại có thể thấy được của linh hần, 
bởi vì có sự tiếp xúc của các giác quan với thân thể của Yajnàdatta 
sự nhận thức không nảy sinh để linh hồn này là Jajnàdatta. 


7. Và tử sự nhận thức bình thường đấu hiệu khóng phải là 
sự suy luận về bất cứ cái gì đặc biệt. 


8. Do đó linh hồn đã được chứng minh bằng sự phát hiện, 
khám nhá va. 


9. Bằng chứng về sự tồn tại của tình hồn không chỉ từ sự 
phát hiện, khám phá ra, vì sự không áp đụng từ “tôi” cho các tên 
hay các đối tượng khác. 


11. Cũng như trong trường hợp của các đế: tượng tư giác 
khác, nếu linh hồn, cái được hiểu thấu bởi sự nhận thức, cũng 
được kèm theo, hay đi tới điểm cao nhất nhưng dấu hiệu từ cái mà 
nó có thể suy luận ra, thì bằng sự vác nhận, trực giác trổ nên gắn 
chặt với một và chỉ một đối tượng. 


I2. “Devadattx đi”, “Yajnadatta đì”, - trong những trường 
hợp này, người la lín rằng những cơ thể riêng của họ đi là do sự đi 
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chuyển. 

13. Tuy váy, sự đi chuyển là kháng chắc xảy ra. 

14. Bởi vì sự trực giác về “cái tôi" tồn tại trong chính lĩnh 
hồn người ta, và vì nó không tôn tại ở một nơi nào khác, do đó $ự 
trực giác có lĩnh hần cá nhân như là đối tượng của sự nhận thức. 

18. Linh hồn không chỉ được xác nhận bằng sự biểu hiện ra, 
vì cũng giống như ête được xác nhận bởi àm thanh, lĩnh hồn được 
xác nhận đặc biệt bởi tính bẩm sình cũng như sự nhận thức sáng 
suốt trong hình thức của “cái tôi”, kèm thea bởi sự khác nhau 
nhất định của sự nhận thức như vậy với tất cả các sự vật khác, 
như trường hợp với ầm thanh. 

20. Da số nhứmg lình hồn được xác định bởi đía vị. 


21. Đa số những linh hôn cũng bắt nguồn từ quyền uy hay 
sự quan lrọng của các Sástras (những bản văn có uy thế). 


Quyển IV 
Chương I 


1. Tồn tại vĩnh viễn là cái đang tồn tại và không có nguyên 
nhân. 


2. Kết quà là đấu hiệu về sự tồn tại của nguyên tử cơ bản. 
5. Đó là sự sai lâm với giả định rằng nguyền tử không tồn lại 
vĩnh viễn. 


3?? 


Quyển V 
Chưứng ] 


L?. Hành động đầu tiên của mũi tên là do sự kích thích; 
hành động tiếp theo là do sức mạnh xảy ra như một kết quả được 
Lạo bởi hành động trước; và giống như vậy là hành động tiếp theo, 
và tiếp theo. 


Quyền V 
Chương 2 


1. Hành động trên thế gian (những kết quả) đo sự Lhúc đầy, 
tác động và sự liên kết với cái liên kết. 


2. Nếu hành động trên thế gian xây ra tỉnh cờ với kết quả 
đặc biệt, thì điều đó được tạo nến bởi adrisìa (vận mệnh). 


3. Sự chảy xuống của nước không có sự liền kết là đo lực 
hãp dẫn (trọng lực). 


4. Sự chảy do chất lỏng mà va. 


5, Những tia sáng mặt trời øây ra sự đi lên của nước, nhờ sự 
kết hựp với không khí. 


6. Những phăn tử nước bay lên, bằng sự chấn động đo xung 
lực, và bằng sự liên kết với cái liên kết. 


Sự tuân hoàn của nước trong cây cối được tạo nên bởi 
adnsta. 


12. Hoạt động của lửa và sự hoạt động của không khí được 
giải thích bằng sự hoạt đồng của đất. 
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14. Hoạt động của trí tuệ tỉnh thần được giải thích bằng sự 
hoạt động của bàn tay. 


15. Nm vui sướng và sự đau khổ gây ra từ sự tiếp xúc của 
linh hồn, giác quan, trí tuệ và đối tượng. 


18. Sự knâng có khởi đầu của cái sinh ra do trí tuệ trở thành 
vững chắc trong linh hồn; sau đó, có sự không tồn tại của đau khổ 
trong lính hần đã biểu hiện. Đây là Yoya. 


17. Lất ra và lối vào (của sự sống và tinh thần, từ ra và vào, 
thân thể) những sự liên kết [tức là sự đồng hóa] của thức ăn và 
thức uống, và những sự liên kết của các sản phẩm khác - những 
cái này được gây nền bởi adrista (số mệnh). 

L8. Moksa (sự giải phóng) cốt ở không tồn tại của sự liên kết 
với thể xác, khi đồng thời không có thể xác tiềm năng đang tồn 
tại, và do vậy, sự tái sinh không thể xảy 1a. 

21. Không gian, thời gian cùng với ête không hoạt động 
nữa, vì sự khác biệt của chúng với cái có sự vận đậng. 

23. (Mối liên hệ) của cái không hoạt động [tức là, thuộc tính 
và sự hoạt động} (với thực thể) là sự kết hợp luốn có], cái độc lập 
với những sự hoạt động. 


Quyển VI 
Chương f 


L. [Kết quả (hoạt động) đã chỉ ra bởi Sas`tra tăng lên đối với 
người điền giải| bởi vì không có nguyên nhân của những phẩm 
chất của linh hồn này trong những phẩm chất của linh hồn khác. 
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6. Phần thưởng đó của sự hoạt động không tôn tại ở nơi mà 
sự không trong sạch được nuôi dưỡng. 


7. Trạng thái không trong sạch ở trong sự tàn sát, giết chóc. 


8. Lỗi lắm tạo nén đo sự kết giao với ông ta (tức người 
Balamón không trong sạch). 


Quyền VI 
Chương 2 


1. Trong những sự hoạt động, cá các động cơ có thể thấy 
được và có các động cơ khóng thể thấy được, ở đâu động cơ có thể 
Ihấy được tồn lại thì ở đó cá khuynh hướng thường hay đề cao. 


2. Lầm cha trong sạch, ăn chay, brahmacarya (kiêng cử 
trong ăn uống), trú ngụ trong gia đình của người thầy, sống ẩn dật 
(rong rừng sâu, thực hiện lễ hiến tế, quà lặng, đồ cúng tế, những 
lời chỉ dẫn, những chỏm sao, các mùa và những lễ nghi tôn giáo 
dần tới kết quả không nhìn thấy. 


3. Những nghi thức của bến àsrarmas (các giai đoạn của cuộc 
sống). Sự tin tưởng và thiếu lòng tin cúng là ngưôn gôc của 
adrista (số mệnh) hay dharma (giá trị) và adharma (không có giá 
tr). 


4. Upadhà hay sự không thuân khiết biểu hiện sự không 
trang sạch của xúc cảm hay của lính hẳn; anupadha (trong sạch) 
biểu hiện sự trong sạch. 

5. Cái thanh khiết là cái có màu, mùi, vị, àm thanh, xúc giác 
đã quy định, và được tưới nước cùng với việc đọc thuộc lòng 
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những thánh kinh thiếng liễng. và cũng không có nó, hay được 
tưới nước với cả sự úp sấp và lật ngửa. 

6. Cái không thanh khiết, - đó là hình thức phủ định của sự 
thanh khiết. 


7. Đó cũng là điều gì đá khác nữa. 


8. Để không bị kiềm chế, sự phấn khích không tăng thém từ 
việc ăn cái gì trong sạch, do có sự thiếu sự kiềm chế; và nó tăng 
thêm nơi có sự tự kiềm chế, vì sự tự kiềm chế khác với việc ăn 
uỗng. 


9. Một rnình sự tự kiềm chế không phải là nguyên nhân của 
sự phấn khích linh thần, vì ở đâu việc ăn thức ăn trong sạch 
khòng được thực hiện, thi ở đó không có sự phản khích tính thần. 

12. Sự mong muốn và chán ghét cũng nảy sinh từ adrista. 

lá. Sự ứng dụng đối với dharma (giá trị, công lao) và 
adhamna (không có giá trị) có những tiền đề của nó đối với sự 
mong muôn và chán ghét. 

15. Sự liên kết của linh hồn với thần thể, giác quan và sự 
sống được tạo ra bởi chúng [tức là dharma và adharma), được gọi 
là sự sinh ra; sự chia cắt thể xác và tỉnh thần, được tạo ra đo 
chúng, được gọi là sự chết đi, 

16. Điều đá đã được thừa nhận rằng những hoạt động của 
linh hồn đang xảy ra, sự bảo vệ những kết quả. 
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Quyển VII 
Chương 1 


1. Màu, vị, mùi, xúc giác của đất, nước, lứa và khòng khí 
cung không tồn tại vĩnh viên, đo sự không tồn tại vĩnh viễn của cở 
sở của chúng. 


22. Ête do sự triển nở của nó, nó vô cùng rộng lớn. Lình hồn 
cũng như vậy. 


23. Do kết quả của sự không tồn tại của sự giän nở chung, 
tỉnh thần thuộc nguyên tử hay vô cùng nhỏ bé. 


24. Do những thuộc tính, khâng gian được giải thích là sự 
tràn ngập khấp nơi. 


25. Thời gian là tên gọi sự đặc thù hay nguyên nhàn chung. 
Vì thế một trong hai trường hợp, nó là sự tràn ngập khắp nơi. 


Quyển VI] 
Chương 2 


1. Vĩ sự khác nhau về màu, vị, mùi và xúc giác của nó, nên 
lính đồng nhất là đối tượng khác nhau. 


2. Cũng giống như thế, sự chia tách là đối tượng khác nhau. 


4. Những sự hoạt động và những thuộc tính là không cá số 
lượng, nên tính đáng nhất chung không tôn lại. 


5. Điều đó [tức sự nhận thức về tính đồng nhât trong sự 
hoạt động và phẩm chất) là sai lầm. 
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6. Do kết quả của sự không tồn lại tính đông nhất, cái phụ 
thuộc sẽ không tôn lại. 

9. Sự liên kết được tạo ra bởi sự hoạt động của bất kỳ một 
trong hai cái, được tạo ra bởi sự hoạt động cưa cả hai cái, và cũng 
được tạo ra hởi sự liên kết. 

10. Bằng điều này sự chía tách đâ được giải thích. 

21. Trước và sau được tạo ra bởi hai đối tượng nằm trong 
cùng một chiều, sự tôn tại đồng thời và lồn tại ở găn và ở xa. 

22. Thuộc về thời gian có trước và thuộc về thời gian có sau 
được đề cận bằng sự gợi ý, cho sự xuất hiện riêng từng cái từ sự có 
trước của nguyên nhân và từ sự có sau của nguyên nhân. 

26. Đô là sự kết hợp vì cái này nảy sinh sự trực giác tronế 
hình thức của, "cái này là ở đây" đối với kết quả và nguyên nhân. 

27. Sự phủ định tính thực chât và thuộc tính (trong sự hợp 
nhất) được giải thích bằng sự tồn tại. 


š 28. Tính đồng nhất của sự hợp nhất được giải thích bằng sự 
tồn tại. 


Quyển VIII 
Chương I 


2. Trong các thực thể, linh hồn, tỉnh thân và những cái khác 
không phải là đối tượng của sự nhận thức. 


4. Thực thể là nguyên nhân của việc tạo ra những nhận 
thức, ở đó các thuộc tính và những sự hoạt động tiếp xúc với các 
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điác quan. 


6. (Sự nhận thức, cái được tạo va) đối với thực thể, các thuậc 
kính và sự haạt động là phụ thuộc vào hạng và loại. 


Quyển VIII 
Chương 2 
5. Bởi lý đo về sự ưu thế cửa nó, và về việc có mùi, đất là 
nguyên nhận vật chất của cơ quan khứu giác. 


6. Cũng bởi lý áo như vậy, nước, lửa và kháng khí là những 
nguyên nhân vát chất của các cơ quan vị giác, thị giác và xúc giác 
(những cái mà chúng sở hữu riêng từng cái, từ những gì chúng 
nắm bắt riêng từng cái.) 


Quyền IX 
Chương 1 

L. Do kết quả của việc không áp dung sự hoạt động và thuộc 
tính đối với nó, kết quả không tôn tại trưác đối với sản phẩm của 
HÓ. 

3. Cái đang tồn tại là đốt tượng khác đối với cái đang khóng 
lồn tại, vì sự hoạt động! va thuộc lính không thể khẳng định được 
về cái đang không tôn tại. 

5. Và cái không tôn tại khác với những cái nảy là cái tuyệt 
đối không tần tại. 

9. Cái không được tạo ra. là cái không lần tại; đây là sự nhận 
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định đăng đấn. 

11. Sự nhận thức trực giác về linh hồn do mối liên kết đặc 
biệt của lĩnh hồn và trí tuệ trong lĩnh hồn mà va. 

12. Sự nhận thức trực điác ii tạo ra giống như trường 
hợp của các thực thể khác. 


Quyến IX 
Chương 2 
6. Sự hồi tưởng là đa sự liên kết đặc biệt giữa linh hồn và trí 
tuệ, cũng như đo ăn tượng hay cảm giác mà ra. 
10. Sự nhận thức sai lầm nảy sinh từ sự không hoàn hảo của 
các giác quan và từ sự không hoàn hảo của các ấn tượng. 
11. Cái đó (tức avidÿa) là sự nhận thức không hoàn hảo. 
12. Sự nhận thức thaát khỏi sự không hoàn hảo được gọi là 
vidya hay nhận thức khoa học. 


13. Nhận thức của những nhà tháng thái tiên tiến, cũng 
như sức nhìn của những can người hoàn hảo là do dhayma hay giá 
trị, tài năng mà ra. 


Quyến X 
Chương 2 


1. “Đó là nguyên nhân phôi hợp" — sự trực giác và thói quen 
như vậy đối với thực thể nảy sinh từ sự phôi hợp [vốn có| của kết 
quả trong ná. 


2. Và, qua sự lên kết, thực thể trở thành cái có khả năng 
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hay nguyên nhân có điều kiện. 


3. Qua sự kết hợp trong nguyên nhân kết hợp, những sự 
hoại động là các nguyên nhán kháng kết hợp. 

8. Sự thực hiện những hành động có lợi ích và những hành 
động mà mục đích của nó đã được chỉ dạy trong những bản văn 
thiêng liêng, là do sự tạo ra của ađrista [số mệnh], như những lời 
đạy có quyên uy này là lời của Thần trang đó những khuyết điểm 
tìm thấy trong những người nói bình thường không tồn lại. 


B. THỂ PADARTHADHARMASAMGRAHÀ 


Chương Ì 
Lài giới thiệu 


Xin cúi chào Jsvara, Đấng nguyên nhân và sau đó xin cúi 
chào nhà hiền triết Kanàda, Tôi đang đi tới mô tả bản chất của 
những vấn đš đưa tới những kết quả tốt nhât, 

Hỏi: Cái gì là kết quả cao nhất? 

Đáp: ... “Kết quả cao nhất” là châm đứt hoàn toàn sự sg hãi. 

1. Sự hiểu biết về bản chất chân thực của sắu phạm trò (sáu 
loại) - thực thể, chất lượng, hoạt động, cái phổ biến, cái đặc thù 
và cái vốn có - qua những sự giấng nhau và khác nhau của chóng 
- là phương tiện đạt tới hạnh phúc tối cao. 


(Ii.4)!9 


0 Trích theo Vaisésika Su của Kanàda. 
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2, Sự nhận thức này xuất phát từ đharma (quy tắc đạo đức) 
biểu hiện bằng những mệnh lệnh của Đáng chúa tể. 


Chương lÍ 
Sự liệt kê oà phân loại các phạm trù 


3. Hỏi: “Các phạm trù là những cái nào, bản chất và những 
cái còn lại?” 


4. Trả lời: "Trong số những thực tại này có đất, nước, ánh 
sáng, không khí, thời gian, không gian, cái ngã (hay linh hần) và 
tính thần. Những thực tại nầy đã được nói đến trong Sutras (cách 
ngôn của Kanàda] bằng nhưng tên gọi chung cũng như tên gọi 
riêng, chỉ cö chín loại; vỉ ngoài những loại này ra không cá một 
loại nào khác nữa được nói đến bằng tên gọi. 


(1.1.5) 


5. Những chàt lượng hay những đặc tính lä: màu, vị, mùi, 
xúc giác, số lượng, kích thước, cái riêng, sự lên kết, sự chía tách, 
sự cách xa, sự gần gũi, trí năng, niềm vui thích, sự đau khổ, mong 
muốn, chấn ghét và sự cố gắng; có mười bảy chất được nói đến 
trực tiếp trong sutra. Lời hay từ "ca" và (trong sufra), tuy nhiên, 
cho biết bẩy đặc tính khác, đó là, sự hấp dân, chất lỏng, chất nhầy, 
khả năng (vận lốc) [samskàra], gấp hai lần lực lượng vô hình 
{[drama và adhayma, đạo đức và xấu va], và âm thanh, Những cái 
này #ộp lại thành chất lượng hay đặc tính. 


6. Lao lên, lao xuống, thu lại, mở ra và đi Lới — đây là năm sự 


487 


vận dộng...; mọi sự vận động như xoay trỏn, rú( ra, run£ động, 
chảy xuống, vơi ngang, rdi xuống, mọc lèn, chỉ là hình thức đặc 
biệt của sự vận động đi tới, tư chúng không tạo thành các loại 
riêng biệt. 

41.2) 


7. Trong tính tổng quát, hay cái chung [tính tổng quát| có 
hai loại, cao và thấp; nó dùng làm cơ sở cho sự nhận thức bao quát 
hay sự nhận thức tổng quát. Tính tổng quát cao hơn (hay tính 
tổng quát cao nhất) là cái thuộc vẽ “tồn tại”: vì nó là cái mở rộng 
đếm lận cùng số lượng lớn nhất của các sự vật, và cũng bởi vì đó là 
cái duy nhất là cái chung có tính thuần khiết và đơn giản, luôn 
luôn là cơ sổ cho những sự nhận thức tổng quát. Những eái chung 
thấp hơn đé là “thực thể” và những cái còn lại như: chất lượng, 
vận động, cái chưng, cái đặc thù và cải vốn có, chúng mở vộệng 
đến số lượng có giới hạn các sự vật. Những cái sau là cơ sở cho 
những sự nhận thức có tính bao ấềm cũng như có tính riêng biệt, 
đôi khi cũng được coi như những trạng thái tồn tại riêng biệt, 


8, Những đặc tính cá biệt duy nhất thuộc về những thực thể 
cơ bản. Chúng là các nhân tố để tạo nên những sự phân biệt chủ 
yếu giữa các thực thể này. 


9, Cái vốn có Ísamvàya: sự hợp nhất mật thiết, liên kết cùng 
với nhau không thể tách rời] là mối quan hệ tồn tại giữa những sự 
vật không thể tách rời, duy trĩ lấn nhau trong đặc tính của cái bao 
chứa và cái được bao chứa, - mối quan hệ như thế là cơ sở cho 
quan điểm rằng “cái này ở trong cái kia”. 
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Chương III 
Những sự giống nhau oà khắc nhau gi?a các phạm trù 
(haự các logi) 


11. Với tất cả sáu phạm trù đều thuộc về những đặc tính của 
tôn tại, cá thể đự đoán và cùng một ngưồn gốc. 


12. Đặc tính của tôn tại phụ thuộc vào cái gì đó khác hơn 
Lhuộc về tất cả những sự vặt trừ những thực thể tồn tại vĩnh viễn 
cuối củng. 


13. Năm phạm trù, thực tại và những cá: còn lại như chất 
lượng, vận động, cái phổ biến và cái đặc thủ, thuộc về những tính 
chất của sự không hàa hợp và số nhiều, 


14. Năm phạm trù, chất lượng và những phạm hủ còn lại 
như vận động, cái phổ biến, cái đặc thù và cái vốn cö cũng thuộc 
về tính chất của sự (ân tại, không có những chất lượng và tính 
chất của sự tồn tại không có sự vận động. 

15. Ba phạm trù, thực tại và các phạm trù còn lại như chất 
lượng và vận động, thuộc vẽ mối quan hệ với sự tôn tại, mà đặc 
tính có những tính chất phổ biến và tính chất cá biệt ... 

16. Đặc tính tôn tại của kết quả và của cái không tồn tại 
vinh viễn chỉ thuộc về các phạm trù như: những thực thể, những 
chất lượng và những sự hoạt động có các nguyên nhân. 

17. Chất lượng của nguyên nhân là thuộc về tất cÀ (các thực 
thể, các chất lượng và những sự vận động) trừ “phạm ví nguyên 
tứ”. 


18. Dặc tính của sự tồn tại trong các thực thể (thuộc về các 
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thực thể, các chất và những sự vận động) vớt việc loại trừ các thực 
(hể lồn tại vĩnh viễn. 

19. Ba phạm trù đầu với cái phẩ biến |cái riêng và cái vốn 
có] có đặc tính - trong sự tồn tại đuy nhất trong bản thân chúng, 
có buddi khả năng nhận thức như vật chỉ thị duy nhất của chúng, 
không có kết quả, không có nguyên nhân, trong sự không có 
những đặc tính riêng, tôn tại vĩnh viễn và không có khả năng diên 
đạt băng từ “anha” (vật), 


(Li.10, 12, 14,16;VI.n, 26) 


20. Tất cả chín loại thực thể, đất và những cái còn lại (nước, 
ánh sáng, không khí, không gian, thời gian, inh hồn và linh thần, 
có đặc tính của: (1) cái thuộc về loại (hay lớp) “thực thể”, (2) tính 
tự tạo hay tạo ra những kết quả trang chính mình, (3) có những 
chất lượng, (4) không có thể phá hủy bởi những nguyên nhân hay 
kết quả của chúng và (5) liên kết với những cái cá biệt chủ yếu. 

(1.1.9, 10, 12, 15, 18; X.ii.1-2) 

21. Đặc tính của sự không tần tại phụ thuộc và đặc tính của 
sự không tồn tại vĩnh viễn thuộc về mọi thực thể ngoại trừ những 
cái được tạo thành của những phần cấu thành khàng chắc chấn. 

22. Đất, nước, lửa, không khi, lình hồn và tỉnh thần thuộc về 
đặc tính của số nhiều vả cũng thuộc về đặc tính của những cái 
phổ biến thấp hơn hay ít bao quát hơn. 

23. Đất, pước, không khí, lửa và tính thân thuậc về đặc tính 
của cái có những sự boạt động, có thể xác, có khoảng cách xa và 
gần, và cá sự mau Ìe. 
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(Vin.l-7, 14: V.I.17: VIL11.21) 


24. Akàsá (ête), thời gian và không gian thuộc vẽ dặc tính 
của sự tồn tại tràn ngập khắp nơi, có kích thước rộng lớn nhất, và 
là nơi bao chứa chung của tất cả các sự vát vật chất. 


25. Năm loại thực thể đầu với đất [nước, lửa hay ánh sáng, 
khóng khí, và ête] thuộc về những đặc tính của tần tại có tỉnh vật 
chất, nhừng nguyên lý có tính vật chất quan trọng của các cơ 
quan cảm giác, và phú cho những phẩm chất đặc biệt như vậy 
mỗi khả năng nhận biết bi mỗi cỡ quan bên ngoài của sự nhận 
thức. 


Chương V 
Về những thực thể chỉ gêu 


40. Bây giờ chúng ta đi tới diễn tả quá trình sáng tạo và hủy 
điệL của bôn thực thể vật chất cơ bản [đất, nước, lửa, khi|... Bốn 
yếu tố thô như vậy đã tham gia vào sự tồn tại, ở đó đã tạo ra, từ 
bên ngoài những nguyên tử lửa hòa trộn với các nguyên tử dất, 
quả trứng vĩ đại, từ sự hiện thân tính thần của Đấng chưa tể Lối 
cao; vôi trong quả trứng này đã tạo va tất cà các thế giới và 
Brahmaà bốn mặt, người cha vi đại của tất cả loài vật; Đấng chúa tể 
tối cao gìao cho ông ta bốn phận lạo ra các loài vật khác nhau ... 


4). Àkàsá (êle), thời gan và không đian không có những 
loại thấp hơn, có ba tên gọi có tính chuyên môn đem lại cho bản 
thân chúng những tính chất riêng. 


Những tính chất của àkàsá là âm thanh, số lượng, kích 
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thước, liền kết và chĩa tách. 
(VIL22) 
Âm Lhanh không thể có lính chất của các thực thể này mà 
chỉ có thể có tính chất xúc giác.: Nó không thể dược coì như 
thuộc về lĩnh hồn... Nó không thể có tính chất của không gian, 
thời gian và tính thần. 
{LI.23-27) 
Do đặc điểm nổi bật của âm Ihanh là chung cho tất cả 
àkàsá, nên dây được cơi là tính chất duy nhất, 
(IL.L30) 
Từ tính đồng nhất hay tạo ra sự riêng biệt hay sự cô lập của 
nó. 
([Li.31) 


Àkàsá được đề cập đến như "vibhu” (sự có mặt khắp nơi hay 
sự thãm nhập khắp nơi), nó chỉ ra kích thước của nó là rộng lửn 
nhất hay cao lớn nhất. 


Cũng trong chừng mực như vậy àkàsã được đề cập đến như 
là nguyên nhân của âm thanh, 
L1.39) 
Như vậy khí được phú cho những tính chát và khi khóng 
được xác định vị trí trong bất cứ vật gì khác, nó được xem như là 
một thực thể. Và cũng trong chừng mực như vậy nó không có 
nguyên nhân, hoặc là sự đồng nhất, hoặc là không đồng nhất, nó 
tòn tại vĩnh viễn. 
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(H.I.1S) 

42. Thời gian là nguôn đốc của những ý niệm có liên quan 

về “sự có trước” và "sự có sau" hay "cùng một lúc” và "sự liếp nốt” 

củng như về "muộn", "sớm". Trong chừng mực như vậy khỏng có 

cơ sở hay nguôn gốc nào khác cho những dối tương này —- những ý 

niệm khác với tất cả những ý niệm đã trình bảy trước trong tính 
chất — chúng ta kết luận “thời gian” là cơ sở của những cái này. 

([I.n.6) 


Thời gian là nguồn gốc hay cơ sở của sự sáng tạo, sự bảo tồn 
và sự hủy điệt của tất cả những øi được tạo va; vì tất cả những cái 
này được nói tới trong các thuật ngừ thời gian... 


(i9) 


Sự tồn tại thực sự của thời gian và sự (ôn tại vĩnh viễn của 
nó được chứng minh trong trưỡng hợp của àkàsá. 


(H.i.?) 


Mặc dù từ sự giếng nhau về đặc tính riêng của thời gian, 
thời gian là trực tiếp bởi bản thán nó, cãi duy nhất, tuy vậy, một 
cách không trực tiếp, hay mót cách hình tượng bóng bảy nó được 
đề cập tới như tính đa dạng phong phú, do tính đa dạng giữa 
nhmg trạng thãi tạo bởi sự sáng tạo, sự bảo tôn và sự hủy điệt của 
tất cả mọi vật được lạo ra... 

43. Không gian là nguồn gốc của các quan niệm về phương 
Đông, phương Tây, v.v.. Điều đó có nghĩa là, nó là cái từ đó nảy 
sinh ra mười khái niệm về phía Đồng, phía Đông-Nam, phía Nam, 
phía Tây-Nam, phía Tây, phía Tây-Bắc, phía Bắc, phía Đông-Bác, 
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phía dưới và phía trên ~ về một đối tượng vật chất được xem xét 
với sự liên quan tới đối tượng vật chất khác như điểm khởi đầu hay 
kết thúc. Như vậy đặc biệt không thể có nguồn gốc nào khác cho 
những quan niệm này. 


0I.ii,12;TI.¡.31;VIILL2À;VI1I.22) 
44. Átman, linh hồn là cái thuậc về loại “átman”. 
(VIH,¡.2;HI.1.2) 


Trang chừng mực như vậy, nó vô củng tính vì trong kính 
chất của nó, và như vậy nó không thể thầy được, năng lực trí tuệ 
của nõ được mang lại bởi các cơ quan nghe — do suy luận tử sự trì 
giác về âm thanh - được giúp đỡ bằng những việc làm của những 
phương Hiện như chiếc rìu và những cái thuộc loại đó vậy, luôn 
luôn được điều khiển bởi người hoạt động hay tác nhân. 


Theo những sự nhận thức về âm thanh, v.v... Chúng la cũng 
suy ra "người nhận thức”. Tính chất này không thể thuộc về thể 
xác hay thuộc về các cơ quan cảm giác hay trí tuệ; bởi vì tất cả 
những cái này không có trí thông mính hay không có ý thức. Ý 
thức không thể thuộc về thể xác, vì nó là sản phẩm vật chất, giống 
như tiếng động; và cũng như ý thức không thể tìm thấy trong các 
thân thể chết. 


Ý thức không thể thuộc về các cơ quan cảm giác, vì các cơ 
quan cảm giác chỉ là những phương tiện, và củng vì chúng là vẫn 
có trí nhớ về các đôi tượng ngay cả sau khi các cø quan cảm điác 
đã bị tiêu hủy, cũng nhự cả khi đối tượng khóng có sự Hếp xúc với 
ấlác quan... 
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Ý thức không thể thuộc về trí tuệ, tỉnh thắn, vì nếu tĩnh 
thân được xem nhi là sự vận hành độc lập với các cơ quan khác, 
thì chúng ta sẽ cá tn giác và trí nhớ tự chúng đồng thời xuất hiện 
và nếu linh thần được xem là sự vận hành nhờ các cơ quan khác, 
thì nó sẽ giống như átman; và cũng _. vì tình thần tự bản thân 
nó chỉ là phương tiện. 


Và như vậy, cái duy nhất mà ý thức có thể thuộc về đó là 
linh hồn, cái được thừa nhận như thế bởi ý thức này. 


Vì từ sự vận động của chiếc xe ngựa chúng t2 suy ra sự tồn 
tại của tác nhân dẫn dắt điều khiển thông minh dưới hình thức 
của người đánh xe ngựa, cũng như vậy chúng ta suy ra Lác nhân 
dắt dẫn thông minh đối với cơ thể, bằng sự hoạt động và sự đừng 
lại từ sự hoạt động xuất hiện trong cơ thể, cãi có khả năng giành 
được đổi lượng mong muốn và tránh xa đối tượng không mong 
muốn. 


Tác nhân Lhöng minh cũng được suy ra từ các hoạt động 
của sự hít thở “như thế nào?” (1) Khi chúng ta nhận thây sự vận 
động nhiệu màu sắc của không khí trong cơ thể, chúng ta suy ra 
sự tồn tại của tác nhân đất dẫn, tác nhân đó hoạt động như ống bễ 
của ấng đấn gió. (2) Từ sự hoạt động đều đặn của việc nháy mắt 
lên xuống, chứng la suy ra sự tôn tại của tác nhàn, giống như 
người kéo ròng rạc. (3) Từ những vết thương của cơ thể đang được 
chữa lành, chúng ta suy ra sự lăn tại của tác nhàn, sẽ giếng như 
người chủ nhà đang sửa chữa nhà. (4) Từ sự hoạt động của trí tuệ 
đốt với sự tiếp xúc của các cơ quan cảm giác nắm bắt những đối 
tượng mong muốn, chứng ta suy ra sự tắn tại của lác nhân, điống 
như đưa con trai tronế góc nhà đang ném trái banh (với trái banh 
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khác ném trên nên nhà). (5) Khi chúng là nhịn thấy một đối 
Lượng bằng mát, và sau đó, nhớ lại vị của đấi tượng đó, chúng ta 
cảm thấy sự thay đối nào đó đang xuất hiện trong cơ quan vị giác; 
từ điêu này chúng ta suy ra sự tồn tại của chỉ một tác nhân dất 
dẫn đối với hai quá trình hoạt động, giống như một người nhìn 
qua hai cửa số. (6) Lần nứa, tử các tính chất về sự vui thích, đau 
khố, mong muốn, chán ghét và cố găng, chúng ta suy ra sự tồn tại 
của người mà những tính chất nay thuộc về người đó. Những tính 
chất này không thể thuộc về hoặc là thể xác hoặc là các cđ quan 
cẩm giác: (a) Vì đây là cơ sở cho sự cùng tồn tại với ý niệm vê “cái 
tôi”; (b) những tính chất này chí tần tại trong những phần nào đó 
của đối híợnếg mà chúng thuộc về đối tượng đó; (c) vì chúng 
không tồn tại đồng thời với cơ sở của chúng; (d) vì chúng không 
thể thấy được bằng các giác quan bên ngoài của sự nhận thức. (7) 
Sự tồn tại của lình hôn (như một thực thể tách biệt) cũng được 
lĩnh hội bởi thực tế về sự tồn tại của né được đề cập đến bằng từ 
“ta, tôi”, cái hoàn toàn khác biệt với các từ như “đất”. “nước”, 
VA... 
([I1ii.4-13) 
Những phẩm chất của linh hồn là: trí thông minh, niềm vui 
sướng, đau khổ, mong muốn, chán ghét, cố găng, đức tính tốt, 
thái xâu xa, xu hướng, số lượng, kích thước, sự tách rời, sự liên kết 
sự phân chia... 


> 


Sự hiện điện của diều xấu và điều tốt được biểu thị bằng sự 
đề cập đến (trong sutra) về việc các Lính chất của linh hồn này 
không là nguyên nhân của sự xuất hiện tính chất trang linh hồn 
khác. Sự tön tại của xu hướng được biểu thị bằng sự đề cập đến xu 
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hướng như là nư#uyền nhần trong việc gây nên sự hồi tưởng... Sự 
thực của niềm vui sướng vx... là đo sự tiếp xúc chứng tỏ về sư lồn 
tại của mối liên kết trong lĩnh hồn; và sự phân chia là cái phá hủy 
của sự liên kết đó. 


(IIii.4,20-21:VLÌ.5:TX.1.6;VIL(.22) 


45. Tn tuệ cũng được gọi là ý thức bên trong. ranas, bởi vì 
nguồn gốc của nó huộc loạt “trí Luệ” 
(IH.1.1) 
Nøay cả khi có sự gần gũi của đối tượng với linh hồn và cơ 
quan cảm giác, chúng ta Lhấy rằng sự nhận thức, sự vưi sướng 
cũng không xuất hiện, và từ điều này chúng 1a suy ra sư cân thiệt 
của mội phương tiện khác hơn sự gần gũi đã nói. Rồi một lần nừa 
chúng ta thấy răng sự hồi tưởng thích hợp xuất hiện ngay khi 
không có sự hoạt động của các cd quan về nghe; và như thế 
những đối tượng của phương liện hay công cụ nay là niêm vụi 
thú, những cái không thể cảm thấy bằng các cơ quan cảm gìác 
bên ngoài; và từ hai sự thật này chúnế ta sụy ra một sự thật của 
công cụ đồ lồn tại ở bên trong. 


(ii, 3;VH-L1.23;V.ñn.17) 


Những tính chất của trí tuệ là — số lượng. kích thước, sự 
Lách rời, sự liên kết, sự phân chia, trước, sau và khả năng [xu 
hướng và tốc lực]. 


Sutra khẳng định tính không đồng thời của sự cố gắng (hay 
kết quả đạt được) và trí thức; và điều này chứng tỏ rằng chỉ có một 
tinh thần cho môi một thể xác. Từ đây sinh ra sự phân chia. Sutra 
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nói về “cái không” trong trí tuệ, về sự rộng lỡn chỉ ra kích thước 
nguyên tử của nó. Việc đề cáp đến sự vận động tới và sự vận động 
ra xa báo hiệu sự hiện điện trong nó có sự liên kết và sự phân chia. 
Đặc tính có tính nhục thể hay vật chất của nó là dấu hiệu của 
trước và sau, cũng như khả năng (samskàra, khuynh hướng). 


(VII.H.21) 


Việc đề cập đến sự không có tính hiển nhiên, xác thực hữu 
hình báo hiệu sự tồn tại không sẵn sinh của các thực thể của nó. 


Sự vận đồng phải thuộc về thể xác hay có Lính vật chất. Nó 
phải được coi như không có ý thức: vì theo cách khác toàn bộ cø 
thể sẽ là nền tảng chung của mợi kình nghiệm hay cảm giác. Là 
phương tiện nó phải phụ thuộc vàa mục đích cửa cái gì đó khác 
hơn. 


(IH.1.22) 


Có cái thuộc tính nó phải được cơi là một thực thể. Và nó 
phải vận động nhanh, trong chừng mực nó bao hàm trong chính 
nó mọi sự nỗ lực và các lực lượng không nhìn thấy của những sự 
vấn động của chính nó, 


Chương VI 
VỀ những tính chất: những sự giống nhau uà khác nhau 
À6. Với những tính chất, màu sắc và những tính chất còn 
lại, thuộc về đặc tính chúng của cái thuộc về loại “tính chất”, ... 
của cái vốn có trong các thực thể, của cái tồn tại không có những 
tính chất, và của sự tồn tại khóng có sự hoạt đậng. 
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A7. Màu sác, mùi, vị, xúc giác, trước, sau, lực hút, trạng thái 
lỏng và dẻo, đính, sự mau lẹ là những tính chất Ihuộc về các đối 
tượng vật chất. 


48. Trí năng, vưi sướng, đau khổ, mong muốn, chăn ghét, 
tốt, xấu, năng lực (samskàra) và âm thanh thuộc vê những gì phi 
vật chất. 


49. Số lượng, kích thước (độ lớn), tách biệt, liên kết, phân 
chía thuộc vê cả đối tượng vật chất và đất tượng phi vật chất. 


52. Màu, rnùi, vị, xúc giác, nhớt dính, trạng thái lông tự 
nhiên, trí năng, niềm vui thích, đau khổ, mong muốn, chán ghét, 
cố gắng, tốt, xấu, năng lực và âm thanh là những tính chất riêng 
“vaisẽsika `. 

53. Số lượng, kích thước, tách biệt ra, lên kết. phân chia, 
trước, sau, hấp dân, chất làng được tạo va và sự mau lẹ là những 
"sàmànya”, tức những tính chất chung. 

54. Âm thanh, xúc giác, màu, mùi, vị mỗi tính chất có thể 
nhận biết bởi một cơ quan trong các cơ quan cảm giác bên ngaài 
(heo thứ tự đã nó!). 


55. Số lượng, kích thước, tách biệt, liên kết, phân chia, 
trước, sau, chất lẳng, nhát và mau lẹ - mãi tính chất cá thể trí giác 
được bởi hai cơ quan cảm giác. 


56. Trí năng, niềm vui sướng, đau khổ, mong muốn, chán 
ghẽt, cố gắng là có thể nhận biết được bi cơ quan bền trong (trí 
tuệ, tỉnh thần), 


85. Số lượng tạo thành cơ sở cho những cách sử dụng như 
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“một” và những cái còn lại. Nó vốn có trong một hay nhiều thực 
thể, Số lượng vốn có trong một thực thế có tính vĩnh viễn của nó 
và những sự biểu hiện nhất thơi trong còng, một cách như những 
sự biểu hiện của màu, v.v... của nguyên tử nước và những cát còn 
lại. Số lượng vốn có trong nhiều thực thể bất đầu với "hai" và kết 
lhúc băng “paràrdha" (1.000.000.000.000.000.000)... Cùng quá 
trình như thế cũng sê áp dụng với trường hợp của các quan nệm 
về “ba” và những sự còn lại. 


86. Kích thước là cá: tạo nên cơ sở cho mọi sự đo lường. Nó 
có bốn loại: (1) nhỏ, (2) lớn, (3) dải và (4) ngắn (VIII.8, J7). Độ 
lớn lại có hai loạt: vinh viễn và không vĩnh viễn. Với loại tần tại 
vĩnh viên thuộc về sự rộng lớn nhất của àkàsá, khoảng không, thời 
gian và linh hôn; trong khi loại tôn tại không vĩnh viễn tôn tại 
trong bộ ba và những cái còn lại, (VILI.22,24, 25). Kích thước nhỏ 
có hai loại — tồn tại vĩnh viễn và không vĩnh viễn. Tồn lại vĩnh 
viên là loại ở (rong nguyên tử và tình thần; và loại này là loại được 
biết với lư cách là sự đo lường nguyên tử. Tồn tại không vĩnh viễn 
là hôn hợp của hai nguyên tử (VIIi.I1, 1A, E7)... 


Về những kích thước tồn tại không vĩnh viễn, tất cả cá bốn 
loại (đài, ngắn, to, nhỏ) đều được sử dụng bởi (Ú) số lượng, (2) 
kích thưác, (3) tông số. 


(1) Số nhiều xuất hiện trong các nguyên tử và các cặp theo 
ý chí của Thần, và khi những nguyên tử và những cặp này làm 
thành những kết quả trong hình thức bộ ba và cái giống như Lhế, 
thì Irạng thái số nhiều đã nói tạo ra trong những kết quả này 
chiều đài và độ lớn nào đó, đồng thời với màu sắc và những tính 
chất khác. (2) Trong những trường hợp ở đầu đối tượng tạo va 
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được tạo nên bằng hai bộ phần cấu thành lớn, cũng như nó được 
tạo nên bằng nhiều bộ phận cấu thành lớn, thì ở đó độ lớn của đối 
tượng là do độ lớn của các bộ phận hợp thành quyết định. không 
phụ thuộc vào số nhiều của chúng, ngay cả trong trường hựp ở 
đâu sô lượng của các thành tố trong hai đốt tượng là như nhau, 
chúng ta cũng thấy sự khác nhau Irong độ lđn cửa chúng nếu ở đó 
có sự khác nhau trong những thể tích của các hộ phận cấu thành 
nên các đối tượng đó. (3) Về vấn đẻ tổng số, chúng ta có tổng số 
trong trường hợp ở đâu hai cuộn chỉ được cuốn lại thành một 
cuộn, mà sự hợp thành một khối tạo ra trong khôi duy nhất gấp 
đôi cuộn chỉ này, - thĩ ở đó nó không chỉ có độ lớn mà còn có số 
nhiều, hoặc là bằng sự kết hợp của các phần tử rời vạc hợp thành 
những cuộn chỉ, hoặc là bằng sự kết hợp những phần tử của mật 
cuộn chỉ với những phần tử của cuộn chỉ khác. Chúng la suy va 
điều này với sự Ihật là ngay cả trong trường hợp mà số lượng, độ 
lớn và kích thước của các bộ phận cấu thành của hai đối Lượng là 
giếng nhau, thì ở đó vẫn có sự khác nhau trong tổng số của bẩn 
thần các đối tượng... 


88. Sự liên kết tạo thành cơ sở cho quan điểm về hai sự vật 
lồn tại “hợp thành với nhau”. Dó là nguồn gốc của các thực thể, 
các tính chất và những sự vận động... 

89. Sự phần chía là cơ sở cho quan điểm về hai sự vật tôn 
tại, tách rời nhau. 

Nồ tôn tại trong sự tách rời của hai sự vật. Nó có ba loại (l) 
được tạo ra bằng sự hoạt động của bất cứ một trong hai vật, (2) 
được tạo ra bằng sự hoạt động của c3 hai vật và (3) bằng sự chia 
cắt khác nữa... 
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80. Xa và gân tạo thành cơ sở cho quan niệm vê “trưác” và 
“sau”. Chúng có hai loại: (1) do không gìan, và (2) do thài gian. 
Những loại đo không gian cung cấp cặc quan niệm về những 
phương hướng khác nhau; và những loại do thời gian cung cấp các 
quan niệm về tuổi hay thời kỳ. 


92. Buddhi có những hình thức khác nhau, do các đối tượng 
là vê tận, và ná liên quan đến mỗi mật đối tượng riêng. 


93. Mặc dù có nhiều loại Budđhi, những một cách ngắn gọn, 
nó có hai loại, trong hình thức của sự hiểu biết và sự không hiểu 
biết hay sự ngu đốt (avida). Trong các hình thức này, sự ngụ đết 
có bốn loại: (1) sự nghi ngờ, (2) sự sai lãm, (3) sự nhận hức 
không rõ ràng hay mơ há, và (4) sự mơ mộng. 


98. Sự nhận thức đúng đắn cũng có bốn loại: trực giác, (2) 
suy luận, (3) ký ức (hồi tướng), và (4) nhận thức có tính siêu 
phảm. (1II.(.8;IX ¡¡.1, 6, 23), 


99, Trong những loại này, loại bắt nguồn từ các cơ quan cảm 
điấc là “trực giác”. Các cơ quan cảm giác có sáu loại: mũi, lưỡi, 
mắt, đa, tai và trí óc. 

Trị thức này xuất hiện đối với thực thể và các loại khác... 


Về những người kháng giống với bản thân, chúng ta ví dụ 
các yogis trong trạng thái xuất thần - ở đá xuất hiện một cách 
chính xác những sự nhận thức đúng đắn về cái hình thức chân 
thực của các sự vật như chính linh hồn của chúng cũng như 
những linh hồn cúa các cái khác, škàsá (ête), không gian, thời 
gian, những nguyên tử, gió, trí tuệ — những chất lượng, những sự 
hoạt động, những cái phố biên và đặc thù vốn có trong những cái 
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này - và cái vấn có; và sự nhận thức về những cái này được mang 
lại bởi trí tuệ dưới sự giúp đỡ bằng những phẩm chất hay những 
năng lực đã sản sinh ra của Yoga ... 


Vê vấn đề những cái phổ biến và những cái đặc thủ, chỉ 
bằng sự trực giác sự nhận thức là sự trị giác hay sự nhận thức về 
hình thức; những cái có thể nhận thức là thực thể và các loại (hay 
các nhạm trù) khác; chủ thể nhận thức là linh hồn; và sự nhán 
thức là trí thức về thực thể, v.v... 


Trong sự xuất hiện của sự nhận thức về những cái chung và 
cái riêng, bằng trực giác sự nhận thức cốt ở sự tiếp xúc cửa các cơ 
quan cảm giác với các đốt tượng; đối với vấn đề này không có cách 
nhận thức nào khác; vì nó không thuộc dạng cửa sự nhận thức 
xảy va như một kết quả. Hay bằng trực giác sự nhận thức có thể 
được định rõ như bất kỳ và tất cả sự nhận thức không định rõ và 
đúng đắn về tất cả các đối tượng xuât phát từ bến lần Hiếp xúc; 
thực thể và các phạm trù khác là những cái có thể nhận thức 
được; lĩnh hồn là người nhận thức; và sự công nhận về cái tốt (vui 
vẻ, để chịu), cáí xấu (không dễ chịu) và đặc tính khác của các sự 
vật đã lĩnh hi lầ sự nhận thức. 

110. Phủ địh... chỉ là sự suy luận; đúng như sự xuất hiện 
của kết quả trở thành “lối trình bày” của sự tồn tại của nguyên 
nhân, cũng như sự không xuất hiện của kết quà trở thành "tối 
trình bày" của sự không tồn tại của nguyên nhân, 

(X.1i.5) 

133, Dhamma (giá trị bay đức hạnh) là đặc tính cua con 
người; nó mang Tại hạnh phúc cho tác nhân, mang lại phương tiện 
của sự hạnh phúc và sự giải thoát cuối cùng; nó là siêu cảm điáÁc; 
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nó có thể bị phá hủy bằng sự nếm trải điều cuối cùng của sự nhận 
thức; nó được tạo ra bởi sự tiếp xúc của can người với cơ quan bên 
trong. bằng những tư tưởng trong sạch và làng quyết lâm; và đôi 
với những địa vị và các dẳng cấp khác nhau của con người có 
những cách thức riêng để hoàn thành điều đó. 

(L1.2; VI.ú.]: VTI.I.5; XX n.8) 


Phương tiện của đharma cốt ở các thực thể, các chất lượng 
và những sự hoạt động khác nhau, được quy định trong kinh Veda 
và các sách luật pháp — một số thuộc về chung cho tất cả mọi 
người, và một số giành riêng cho những địa vị và dẳng cấp néng 
biệt. Trong những cái chúng chúng ta có như sau: niềm bn vào 
đharma (giá trị, đức công chính, pháp), sự võ lội, lòng nhân từ, sự 
chân thật, thoát khỏi dục vọng do sự chiếm hữu thái hóa, thoát 
khỏi dục vọng và lòng tham, sự trong sáng của những ý định, 
không giận giữ, sạch sẽ, sử dụng những tiền bạc, của cải trong 
sạch, tôn sùng, tận tám với thần lĩnh, ăn chay và không vao 
nhâng những bẩn phận. 


(VJ.1.2, 5, 8, 9) 


134. Adhayma (kháng giá trị cũng là tính chất của lĩnh hồn, 
bản ngã; nó dẫn đến tội ác và những kết quả không mong muốn; 
nó không thể nhận thấy được; có thể bị phá hủy bằng sự nhận 
thức về điều sau cùng của sự đau khổ. Nguyên nhân của nó là: (1) 
Làm những việc đã bị ngăn câm trong thánh kinh và trái ngược 
với những mục đích của dhayma như: gây ra tác hại, không chân 
thật, chiếm hửu quá mức; (2) không thực hiện những công việc 
đã qui định trong thánh kinh; và (3) xao nhãng những hổn phận. 
Những đều này cùng với những động cơ không trong sáng, - có 
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khuynh hướng gây ra adharma. 
(VIii.3, 4, 6, 7; VI.I.5. 7, §) 


135. Khi mật người không đạt được trí thức đúng đắn, và 
vẫn đưới sự ảnh hưởng của những lòng thương yêu và thù hận, 
thực hiện những việc làm đức hạnh tuyệt vời được phú cho năng 
lực hoạt động to lớn, kèm theo sự xem thường vết nhơ của tội ác, 
dẫn người ấy tới sự tiếp xúc với những thân thể và các cơ quan 
cảm giác khiếu gợi dục vọng cùng sự trải qua hậu quả của niêm 
vưi thích, phù hợp với những ấn tượng để lại do những hành động 
trước đây của người Ấy — trong những miền như vậy của Brahmà, 
của Indra, của PrajàpaH, của Pitrs (ông bà tổ tiên), hay của con 
người. Cũng như thế sự thực hiện những hành đồng đầy xấu xa tội 
lôi, kèm theo sự kháng đáng kể đức hạnh, gây ra sự tiếp xúc của 
người ấy với những thân xác và những cơ quan cảm giác cùng trải 
qua những hậu quả của những sự đau khổ trong những miền như 
thế cửa ma quỷ và những inh hôn thấp hơn. Và bằng việc thực 
hiện những hành động đức hạnh, như vậy với hình thức của sự 
hoại động va đi, kèm theo tội lỗi, một người trải qua đường phân 
chia khác nhau, nhiều lần, những miền của con người và động 
vật; dây là cãí tạo thành “bánh xe của cảnh nỏ lệ” của người ấy. 


(VLIL15) 


136. Khi một người với sự hiểu biết đúng đắn (thông minh) 
thực hiện những wéc Bm theo dhayma không một chút nào &uy 
nghĩ về kết quả để Hếp theo từ đó, người ấy được sinh ra trong 
một gia đình trong sạch; người Ấy có sự ước ao khám phá cách 
thức để loại bỏ haàn toàn sự đau khổ; và với mục đích này. người 
ấy tự mĩnh đi tới người thầy có tư cách thích hợp và giành được từ 
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ông ta trì thức chân thực về sáu phạm trù, cái sẽ xóa bỏ sự ngu đốt 
của người ấy; khí đã đạt sự bình thản hoàn toàn, người ấy trở 
thành thaát khói mọi tình cảm yêu thương, thù ghét và cái khác 
giáng như những cảm xúc vậy; và không có những cái bắt phải 
ngừng đối với sự tạo ra bất cứ đharma hay adharma nào; đharna 
và adharma trong những cuộc sống trước đây của người ấy đã cạn 
kiệt, bởi sự nếm trải của người ây về những niềm vui thú vả đau 
khẩ, và tất cả lồng yêu thương, v.v... đều ngừng lại, mọi hành 
động của người ấy từ nay trở đi chỉ như có bản chất của đharma 
tính khiết hướng tới “sự ngừng lại" bay “sự yên tĩnh”; những 
hành động này tạo ra trong người Ay niêm hạnh phúc mãn 
nguyện và coi thường thân xác; vôi khí người ấy có niềm hạnh 
phúc đo nhìn thấy chân lý tối cao thì đharma này cũng biến mất. 
Có được sự ngừng nghỉ hoàn toàn như vậy, lính hần trở thành 
“khóng có mầm mống của nghiệp báo” và thể xác đang tần tại suy 
sụp, nó không còn tiếp nhận các thể xác khác, và sự ngừng nghỉ 
này giống như sự dập tắt ngọn lửa với tất cả nhiền liệu của nó đã 
bị đốt sạch, tạo thành cái gọi là “moksa" (sự giải thoát cuối cùng). 
(VLI.16; V16, 18) 
137. Ấm thanh đặc tính của škàsá (ILL27). Nó có thể 
nhận biết băng tai (ILii.21). Nó có tính nhất thời; và hành động 
ngược lại bởi kết quả của nó, bởi nguyên nhàn của nó và bởi cả 
hai; nó được tạo ra bởi sự liên kết, sự chía tách và âm thanh khãc; 
nó tôn tại có giới hạn; và nã được tạo va bởi những nguyên nhân 
đồng nhất và khác biệt. 
(I.H.25 ~ 32) 
Âm thanh có hai loại: (1) trong hình thức của những chữ 
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cái, và (2) trong hình thưc của tiếng ồn nói chung... 


Chương VI 
Về những hành động 


138. Bay lên và bến hình thức vận động khác (bay xuống, 
thu nhỏ lại, mở rộng ra, đi tới) đều thuộc về loại hay phạm Irù 
“hoạt động” (hay sự vận động). 


Chúng thuộc về thực tại đơn lễ (riêng biệt) (Li.17); chúng là 
nhất thời (lLii.25); chóng chỉ ở trong các thực thể vật chất 
(4.21); ở ngoài các tính chất (Li.17); được tạo ra bởi lực hấp dẫn, 
chất lồng, sự nã lực và sự liên kết (1.29); chúng bị làm mất tác 
đụng bởi sự liên kết đã lạo ra bởi bản thân chúng (1.i.14); chúng là 
các nguyễn nhàn độc lập của những sự liên kết và chia tách 
([4.17.20,30): chúng chỉ hợp với những nguyên nhân không có 
tính vật chất (X.i.3); chúng tạo ra những kết quả vốn có trong 
chính cø sở của chúng cũng như trang cơ sở cưa những cái khác; 
chúng không bao giờ tạo ra những kết quả cùng loại như chính 
chúng (Ii.11,25,31); chúng không là sản phẩm của những thực 
thể (I.i.21,22,/31); chúng thuộc về những lớp hoàn toàn rõ ràng 
riêng biệt. Điểm đặc biệt của mỗi loại trong năm loại vàn động là 
ở phương hướng trong đó kết quả của nó được tạo ra. 


Chương VII 
Bàn ề cái chung, cái toàn thể 


154. Cái chung [cái toàn thể] có hai loại: “cao hơn” và “thấp 
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hơn”. 


Nó tràn ngập khắp mọi mục tiêu của nó: (cái thuộc bổ ngữ 
của nó); cá cùng hình thức giếng hệt nhau (trong nội trường hợp) 
vốn có trong nhiều cái nèng lẻ; nó tạo nên ý niệm về chính hình 
thức của nó trong một, hai, hay nñiều sự vật; và nó là nguồn gốc 
hay cơ sở của khái niệm về cái bạn gôm, vốn có như nó đã tạo ra 
trong mọi em sở của nó một cách đồng thời. 

Hỏi: “Tại sao lạt như vậy?” 


Trả lời: Nó là như vậy bởi 9ì chúng là nhận thấy rằng, thực 
thể là khì chúng la nhận thưc tất cả các đất tượng riêng lẻ cùng 
đồng thời thuộc về loại đặc biệt, tiếp theo đó chúng ta có những 
sự nhận thức lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, lúc đó đã tạo ra 
Irong tư tưởng của chúng †a một ấn tượng: và khi bằng ấn tượng 
này chúng ta hồi tưởng lại những nhận thức đã qua, chúng ta đi 
tới nhận ra một yếu tố nào đó, cái vấn có ở mỗi đối tượng trong 
các đối tượng đã nhận thức; và nhân tố này đó là cái cấu thành cái 
toàn thể. 

(1.3) 

Tính phổ biến của “lồn tại" bà cái cao nhất; vì thế nó là 
nguồn đốc duy nhất của những sự nhận thức bao quát. Trong 
trường hợp sô lượng các sự vậL khác nhau hoàn toàn, ví dụ, như 
các mảnh da thuộc, các mảnh mền, v.v... - nếu tất ca chúng đều 
có cùng một tính chất của màu xanh, thï đối với mỗi mảnh trong 
các mảnh kể lrên chứng la có ý niệm rằng "nó màu xanh”; và 
cũng một cách ấy, trong trường hợp các loại (hay các phạm trù) 
khác nhau haàn toàn, như thực thể, tính chất và sự vận động, 
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chúng ta nhận thấy rằng đói với mỗi loại trong các loại đó, chúng 
La có ý niệm rằng “nó (tôn tại”; và khái niệm bao øôm tât cả này 
không có thể chỉ là đo cái gì đó ngoài chính ba loại ra; và cái gì đó 
này là cái chúng la øọi là "tồn tại”. Như vậy là đo sự hiện điện của 
“cái lồn tại" mà chúng ta có được khái niệm bao quát về số lượng 
các sự vật như "cái đang (ồn tại; vì thế "cái tôn tại" này không 
thể không được coi là cái phổ biển (hay cái Loàn bội. 


(1¡.4 — 10,17) 


Những cái phổ biến hay (cái toàn bộ) ở cấp độ thấp hơn là 
những lớp của “thực thể”, "tính chất". “vận động”, vx... Vì những 
cái này làm nãy sinh ra những khái niệm chung cũng như những 
khái niệm viêng biệt, chúng được coi như những cái chung cũng 
như những cái riêng. Chẳng hạn “thực thể” là cái chưng, vì nó 
được dùng làm cơ sở cho một khái niệm chung đối với những vật 
khác nhau như đất, nước và nhứng cái giếng như thế; và đó là cái 
riêng trong chừng mực ná dùng làm cơ sở cho khái niệm riênế 
biệt của các tính chất và của những sự vận động. “Tính chất” có 
tính giếng nhau là cát chung vì sự làm nảy sinh ra khái niệm bao 
quát tất cả các tính chất như: mào sắc, mùi, vị,U.V... của nó; và nó 
là cái riêng vì sự đùng làm cơ sở cho khái niệm riêng biệt về các 
thực thể và những sự vận động của nó, Cùng một cách như vậy, 
“vận động” là cái chung vì việc dùng làm cơ sở cho quan niệm 
chung về tất cả sự vận động khác nhau của "sự quăng lên” và 
những lnat vận động côn lại, và nõ là cái riêng trong chừng mực 
nó là riêng biệt của các tính chất và những sư vận động. 


155. Như thế, những cái chung này thuộc về loại (phạm trù) 
khác biệt với thực thể, tính chất và sự vận động, được chứng mình 
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bởi thực tế về việc có đặc tính khác hoàn toàn với những đặc tính 
sau của chúng. Chúng tồn tại vĩnh viễn cũng do cùng một ý đo 
này. Những cái nảy lai khác nhau, vì mãi cái trang chúng thuộc vẽ 
nột nhóm khác nhau của các sự vật - các thực thể. các tính chất 
và những sự hoạt động, và cũng vì người ta có khái niệm khác biệt 
đối với môi cái trong chúng. 


Chương VIII 
Bàn uề những cái riêng 


(Những cái đặc thù] — Visésa. 


J56. Những cái riêng là cái cuối cùng, cơ bản chủ yếu, tức là 
những cái đặc trưng riêng cuối cùng hay những cái khác biệt về 
những nền tảng, cd sở của chúng. Chúng thuộc về cái không có 
sự bắt đầu và thuộc về những cơ sở tồn tại vĩnh viên không thể 
hủy hoại được, như những nguyên tử, àkàsá, thời gian, không 
gian, linh hồn và tỉnh thần — vốn có trong tính toàn vẹn của 
chúng ở mỗi cái Irong các thực thể này và đùng làm cơ sở cho sự 
phân biệt hay sự định rõ hoàn toàn. Đúng như chúng ta có sự 
phân biệt con ngựa đổi với con bò, bằng những khái niệm riêng 
biệt nào đó, ví đụ như (3) nó là “con bò”, là sự nhận thức dựa trên 
hình dạng của nó từ các con bò khác; (2) nõ là “màu trắng", cái 
được đựa trên tính chất; (3) nó “chạy nhanh”, cái đựa trên sự vận 
động; (4) nó cá “bướu mập", tính chất dựa trên “những thành 
phần cấu tạo” và (5) nó mang “cái chuông lớn", đặc điểm dựa trên 
mối liên hệ; cũng như vậy, những bậc Yoga là những người có 
những năng lực mà chung ta không có, họ cố những sự nhận thức 
tõ ràng dựa trên các hình thức cùng loại, những tính chất và 
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những sự vận đồng cùng loại — đối vi những nguyên tử tồn lại 
vĩnh viễn, những linh hồn tự đo và những tỉnh thân; và như trong 
trường hợp này thì không có nguyễn nhân nao khác có thể xây ra, 
nhữnế nguyên nhân đó vì lý do gì mà chúng có được những sự 
nhận thức rõ vàng như vậy — như là “đậy lạ thể riêng biệt”, “đõ là 
linh hồn riêng biệt” — và điều đó cũng dẫn tới sự cóng nhận về 
một nguyên Iử tồn tại giống như nguyên tử đã được nhận thức 
không Øian và thời gian khác ~ đá là những cái mà chúng la gọi là 
“những cái riêng cuối cùng”. 

Ý kiến phản đối: "Tại sao anh không thể thừa nhận bản 
thân sự khác nhau trong chính các nguyên tử, như anh thực hiện 
tronø những cái nêng hiệt?” 


Trả lài: Những nguyên tử tự nó không thể lả nguyên nhân 
của những sự nhận thức rõ ràng này; bi vì tất cả các nguyên tử 
đều có bản chất giống nhau; điều đó có nghĩa là, sự thật chúng la 
nhận thấy rằng những sự nhận thức mà một vát nào đó mang lại 
bản thán nó là khác hơn đối với các sự vật; ví dụ mật chiếc đèn 
mang lại sự nhận thức về tiếng động; thì một chiếc đèn này 
không bao giờ làm cho cơ thể nhận thức được bởi chiếc đèn khác. 
Cũng đúng như vậy thịt của con bò và con ngựa là không sạch sẽ 
do bản thần nó, thì những vật khác cũng sẽ trở thành bẩn thỉu bởi 
có sự tiếp xúc với chúng - trong trường hợp vấn đề “những cái 
viểng biệt cuối cùng” cũng vậy, mặc đù có bản chất giống nhau, 
nhưng được phán biệt bởi bản thân chứng, và nguyên tử vx... 
được phân biệt bởi lý đo có sự tiếp xúc của chúng với “những cái 
tiếng biệt” này. 
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Chương IX 
Về cái tốn có 

\57. Cái vốn có là mối liên hệ giữa những sự vật mà chúng 
liên kết với nhau không thể tách vời, và chúng d y trì, giừ vừng 
lẫn nhau trong mất liền hệ của cái chứa đựng và cái được chứa 
đựng - tức là mối quan hệ để đùng làm cơ sở cho ý niệm rằng "cái 
nào đó tồn tại trong cái này". Điều đó có nghĩa là, mối quan hệ 
được gọi tên “cái vốn có} là mối liên hệ từ đó đi đến ý niêm rằng 
“cái này tồn tại trong cái này" - đối với những thực thể, những 
tính chât, những sự vận động, những cái chúng và cát riêng, xuải 
hiện đưới hình Lhức của những nguyên nhân và kết quả, cũng như 
những cái không xuất hiện như những nguyên nhẫn và kết quả, 
chúng được liền kết không thể tách rời: và cũng là mối liên hệ từ 
đó đi tới sự phụ thuộc lẫn nhau của các sự vật về sự mở rộng giới 
hạn về cái gi đó khác, từ đó chứng được nhận thức là khác nhau. 
Chẳng hạn, ý niệm “cã sữa trong bình” được nhận thấy có sự hiện 
diện chỉ khi có mối liên hệ rô vàng giữa hai vật: cũng như vậy 
những quan niệm “vải ở (rong các sợi chỉ này", "thảm là trong lau 
sậy này", “tính chất này và sự hoạt động kia là ở trong thực thế 
này”, “sự tồn tại là ở trong những thực thể, những lính chất và 
những sự ván động này", “có đặc lính chung của Ihực thể trong 
thực thể này”, “đặc tính chưng của Lính chất trong Lính chất này”, 
“đặc tính chung cửa sự vận động trong sự vận động này”, “những 
cái riêng biệt chủ yếu trong thực thể tồn tại vĩnh viễn này”; và từ 
những khái niệm như vậy, chúng ta suy ra sự tôn tại của mối liên 
hệ trong điều nói đến. 


(VIL.ni.26,27,28; V.iI.23) 
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158. Cái uốn có không chỉ lä sự liên kết; (1) vì những thành 
viên của mối liên hệ này được lên kết không thể tách rời; (2) vì 
mối liên hệ này khóng được tạo va bởi s1 hoạt động của bất cứ 
thành viên đã liên kết nào; (3) vì nó không phải là cơ sở để kết 
thúc bằng sự chia tách của các thành viên và (4) vì nó không là cơ 
sở tôn lại duy nhất giữa cái chứa đựng và cái được chứa đựng. 


159, Cái vốn có là phạm trù khác biệt với thực thể và những 
cái còn lại; vì giếng như “sự tồn Hại”, nó có đặc tính khác với 
những cái này. Điều đó có nghĩa là, như trong trường hợp vê “sự 
tốn tại”, chúng ta nhận thấy răng sự tạo nên những khái niệm về 
chính nó có liền quan tối các cơ sở của nhưng lớp (hay những loạn) 
của “thực thể" và những cái còn lại, ná khác với những nền tảng 
của nó, cũng như khác với những lớp thay loại) khác — cái vốn có 
cửng như vậy, là nguồn gốc của ý niệm rằng “cái này tồn lại trong 
cất kia”, có liền quan với năm loại (hay phạm trù) khác, phải được 
coi như là cát đì đó khác với những cái này. Không có sự tăng lên 
của những cái vốn có, do ở đó có những sự lên kết; bởi vì giống 
như “sự tên tại", cái vốn có cá điểm đặc biệt giống nhau, và cũng 
bởi vì không có những lý do để giải thích những sự phân biệt có 
liên quan tới nó; với những lý do này cái vốn có, giống như “sự 
tồn tại", phải được xem là cái đuy nhất. 


161. Cho dù các thành viên đã liên kết là nhất thời, thì cái 
vốn cá cũng không phải là nhất thời, giống như sự liên kết; bởi vì 
giếng như sự tồn tại, nó kháng được gây ra bởi bất cứ nguyên 
nhàn nào. Điều đó có nghĩa là, trong trường hợp của sự tồn tại, 
chúng ta nhận thấy rằng nó tần tại vĩnh viễn, bởi vì chúng ta 
không thể nhận thấy bất cứ nguyên nhân nào đối với nó, bằng bất 
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cứ cát Øì trong phương tiện vững chắc cua sự nhận thức; và cũng 
cá thể nõi giống như vậy đối với trường hợp cái vốn có; cũng bải 
không có bất cứ cái gì trong phương tiện vững chắc của sự nhận 
thức có thể chúng ta nhận thấy bất cứ nguyên nhân nào đối với 
ná. 

Ý kiến phản đối: “Bằng cái øì sự liên hệ làm cho cái vốn có 
tồn tại trong thực thể, v.v... Sự liên hệ này không thể là cãi thuộc 
sự liên kết: vì sự liên kết là tính chất chỉ có thể thuộc về thực thể 
(và cái vốn có không phải là thực thể); sự liên hệ không thể là cái 
trong cái vốn có; vì cái vốn có là cái duy nhất, vã cũng không cố 
mấi liền hệ thứ ba mà nhờ đó có thể tồn tại”. 

Tra lời: Không phải như vậy; vì nô là cái tự nõ có bản chất 
của sự liên hệ hay sự tồn tại. Trong trường hợp “sự tồn tại” có liên 
quan tới các thực thể, các tính chất và những sự hoạt độnế, chúng 
ta thấy rằng nó không có sự liên hệ với bất cứ “sự tần tại” nào; 
cũng một cách như vậy, cái vấn có, tôn lại không tách rời cơ sở 
của nó và trọng chính bản chất của sự liên hệ đang tồn tại có thể 
không có sự hên hệ khác; từ đó nó được xem là tự túc. Vì lý đo này 
nó đã được coi là không thể nhận biết được bởi các cơ quan cảm 
giác đặc biệt vì nó không thể nhận thấy để có sự tồn tại trong 
những thực thể có thể nhận biết được với cùng mật cách mà “sự 
tốn tại” có, và vì nó không thể nhàn biết được bi bản thần nó, 
chúng ta kết luận rằng nó là cái đuy nhất có thể suy luận ra từ ý 
niệm rằng “cái nảy trong cái kia”... 

Padàrthadhaymasamgraha của Prasástapàda kết thúc như 
Vậy. 
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VI. TRƯỜNG PHÁI SAMRHYVA 


Samkhya là một trong những trường phái triết học Bàlamán 
chính thống ở Ân Độ cổ đại. Hệ thống triết học này khá đặc sắc 
bởi hai lý đo, một là nó đã đưa ra học thuyết tiến hoá, được thừa 
nhận bởi nhiều hệ thống tư tưởng Ân Độ khác; và hai là nó cố 
gắng giảm bớt số lượng các phạm trù của hệ thông Nyaya và 
Valsésika xuống côn hai phạm trù nền tảng là purusa và praknt, 
chủ thể và khách thể. Mọi kinh nghiệm đều đặt trên cơ sử của cặp 
chủ thể nhận thức purusa và khách thể nhận thức, prakriH này. 


Prakrii (thường được dịch là “Tự nhiên” hay “Cát sinh ra cái 
khác") là cơ sở của mọi cái Lồn lại khách quan, có tính vật lý vả có 
lính tảm lý. Prakrii là bẩn nguyên thuần chất, võ định hình, 
những hàm chứa trong nó khả năng biến hoá của chính nỏ nhờ 
trạng thái ràng buộc, chế ước lẫn nhau giữa ba bộ phận cấu thành 
vốn có trong nó (øunas) là sattva, rajas và tamaa. có thế ví prakriti 
như là một chiếc đây có ba sợi bện lại với nhau. Trong đó sattva là 
ý thức tiềm năng, trong sáng, thuần khiết tạo ra niềm vui thích; 
rajas là nguồn gốc của sự hoạt động, tạo ra sự đau khổ và tamas 
nghĩa tình ý, tối tăm là nguồn đốc của cái chống lại sự hoat đóng, 
tạo ra sự lânh đạm, thờ ơ. TấI cả mọi vặt, với tư cách là sản phẩm 
của prakni, đều bao gồm ba gunas theo những tỉ lệ (hay những sự 
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cân xứng) khác nhau. Sự tương tác khác nhau của các øunas giải 
thích trạng thái muôn màu muôn vẻ rủa thế giới. Khi ba yếu tố 
côn được giữ trong trạng |hái cần bằng thị không có sự hoại động. 
Nhưng khi trạng (hái cân bằng của ba gunas bị phá vỡ thi quá 
trình tiên hoá bát dầu. 


Sự tiến hoá của prakriti không có ý thức chỉ có thể xảy ra 
được qua sự hiện diện của purusa có ý thức, sự hiện điện hay sự 
truyền sinh khí của purusa cho prakrii kích thích sự hoạt động 
của nrakrili, và như vậy lrạng thái cần bằng của ba gunas trone 
prakriti bị phá vỡ, bẮt đầu quá trình tiên hoá trong trạng thái bị 
đóng, Sự hợp nhất của purusa và prakriti được so sánh vái hình 
ảnh một người què có sức nhìn tốt cưỡi lên vai của người đui có 
đâi chân khỏe mạnh. 


Sự phát triển của quá trình tiến hoá này tuân theo quy luật 
của chuỗi nối tiếp nhau (như luật nhân quả). Mahat (nghĩa là “vĩ 
đạt" hay “cái vì đại”) là sản phẩm đầu Hên của sự tiến hoá của 
prakriti. Nó là cơ sở của trí năng (buđảhi) của cá nhân. Mahat làm 
lộ rô vẻ ngoài vụ trụ, còn buddhi là phần tương ứng có tính chất 
tâm lý của mahat trong cá nhân. Buddhi không phải là purusa. 
không phải là lình hôn. Nó là bản chất té ví của mọi quá trình tỉnh 
thần. Ahamkàra hay sự tự ý thức, cái phãt triển ra ngoài của 
buddhi, là nguyên tíc của cá nhân, 


Ra hướng khác nhau của sự phát triển nảy sinh từ 
ahamkàra. Từ rnặt sattva của nó nảy sinh ra manas (trí tuệ), năm 
cơ quan của sự nhận thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, da và năm cơ quan 
của sự hoạt động là: cuống họng, bàn tay, bàn chân, cơ quan bài 
tiết và cơ quan sinh dục; từ mặt tanas của nó nảy sinh ra năm yếu 
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tế tinh tế. Từ những vếu tố tế ví này các yếu tố thó phát tnến nhờ 
sự lrậi hơn vê tính chất của tamas. Mặt rajas của nó cung cấp 
năng lượng cha cả satva và tamas trong sự phát triển của chúng. 


Sự sáng tạo là sự bộc lộ của các kết quả khác nhau từ 
pyakriti nguyên thủy, và sự phá hủy là sự hòa lăn chúng vào trong 
prakriti ban đầu. 

Prakriti và những sản phẩm của nó không có ý thức. Chúng 
không thể phân hiệt rõ giữa bản thàn chúng với purusa và lĩnh 
hồn, Cá nhãn kháng phải là thể xác, không phải là sự sống hay 
tinh thần mà là linh hôn thấm nhuần, yên tĩnh, thanh tịnh và tần 
tại vĩnh viễn. Linh hòn là tình thần thuần khiết. Nếu nó có khả 
năng thay đối thì \ri thức không thể nào biến đổi được. Nhờ ánh 
sáng cửa ý thức cửa purusa. Chúng ta trở nền có ý thứ về prakriti, 
buddhi, manas, v.v... là những công cụ của ý thức và chúng không 
có ý thức về bản thần mình. Vì trong thế giới có nhiều sinh vật có 
ý thức, nên trường phái Samkhya thừa nhận quan điểm có nhiều 
linh hôn cả trong trạng thái vàng buộc với thể xác và cả trong 
trạng thái giải thoái. 

Bên cạnh bản nguyên prakrifi, là bản nguyên purusa. Purusa 
không phải là Thượng dế. cũng không phải là tỉnh thần thế giới. 
Nó là nguyên lý tỉnh thần phổ quát, bất biến, là ý thức trực quan 
tiến trình sông của sinh vật mà nó ở trong đó, cũng như trực quan 
quá trình tiến hoả của vũ trụ nói chung. Tự nó, nó không làm 
được gì cả, nhưng purusa truyền sinh khí, truyền khả năng biến 
hóa của nó vào prakriti, làm cho prakriti không ngừng biến đổi. 


Theo Samkhya, mỗi sinh vật đều cấu Ihành bởi ba thành 
phần: pimssa, thể tình và thể thô. Thể thô bao gôm các yếu tế vật 
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chất, sinh ra và chết đi cùng với mỗi sinh vật; thể tỉnh bao gồm trí 
tuẻ, các giác quan và các yêu tố gắn liền với chúng, cùng với cảm 
giặc vê “cái tôi”. Thể tính là trung tám của nghiệp và đi theo 
purusa chừng nào nurusa chưa được giải thoát hoàn toàn khỏi sự 
vàng buộc bởi nhục lhể nào đó. 


Người ta cho răng Kapila là người sáng lập ra hệ thống triết 
học Samkhya, một nhần vật gần như có tính truyền thuyết. Một 
vải người nói rằng ông là con trai của Brahma, một số người khác 
lại cho rằng ông là háa thân của thân Visnu, và một số người khác 
nữa cho rằng ông là hóa thần của thắn Agmi. Ông có thể sống vào 
khoảng thế kỷ thứ VII trước CN. Người ta cũng chưa có bằng 
chứng để chứng tỏ vằng Sưmkhựa-Prauacana Sufra vốn được qui 
cho âng, là do ông viết. Kinh Sàrmkhua-Kàrika của Isvara Ñrisna 
là hản văn sớm nhất có thể tìm thấy tư tưởng triết học của phái 
Samkhya. Nó là tác phẩm được viết vào thế kỷ thứ ÌÌÏ sau CN. 


Sau đáy là phần giới thiệu bản văn của trường phái này. 
Trong đó các bản văn trong phần A, chúng tôi lấy từ tác phẩm The 
Sàmkhua kàriko của }s)vara Krisna (thế kỷ TH sau Câng nguyên), 
được địch sang kiếng Anh bởi §,§ Suryanaraya na Sastri (Madras: 
Universty o( Madras, 1935) và tác phẩm The Ta(ra - Kaumudi của 
Vàcaspati Misras ommentary (850 sau Công nguyên), (Poaona: 
The Ôriental Book Ágency, 1934). 


Các bản vẫn trong phần R chúng tôi lấy từ cuốn 7e 
Semkhwa PhiÍlosophu, gồm: (\) Sơmkhya-Prauacand Suwcđ (thể 
kỷ XIW, Bhasua của Vũnàna Bldksu (thế kỷ XVD, W#-sàra của 
Mahàđeva Vedantin (thế kỷ XVID; (2) Ta#oa-Samdra, (3) 
SamlÁh/a —- Kanika; (4) Paneasikha Suơa, dịch sang tiếng Anh bởi 


Nandalal Sinha, cuốn Sacred Books df the Himdus, XI, (Allahabad: 
The Panini Office, 1915). 


Ä, THE SAMKHYA - KARIKA 


I. Từ sự đau khổ gấp ba lần sự đau khổ nảy sinh sự điều tra 
phương tiện chấm đứt nỗi đau khổ đó; nếu cho rằng phương tiện 
được nhận thức bằng sự trực giác là không thành công, thì chúng 
ta trả lời rằng, không, vì ở chúng không có sự chắc chắn hay 
không có sự việc cuối cùnẽ. 


Có ba loại đau khổ tạo thành cái thường được gọi là “Ba sự 
đau khổ”. Đó b (1) Tính nội tại (adhyatmika), (2) Tính ngoại tại 
(adhibhautka),, và (j Tính thần thánh hay siều nhân 
(adhidaivika). Trong những nãi khổ này, nôi khổ có lĩnh nội tại có 
hai loại: đạu khổ thể xác và đau khở tính thần. Nãi khổ thể xác 
được gây nên bởi sự hỗn loạn hay sự bất ổn về khí chất riêng biệt, 
về hơi thở, mật 9à đờm đãi; và nổi khổ tính thần là đo sự mong 
muốn, sự giận đữ, lòng tham lam, sự yêu thương, sự sợ hãi, sự 
đanh ghét, buân phiền và không nhận thức vá những đối tượng cá 
biệt. Tất cả những nỗi khổ đau này được gọi B tính nội lại của 
chúng tuân thep những cách điều trị có tính chất bên trong. Nội 
đau khổ bên ngoài gáy nên hởi con người, súc vật, chim muông, 
nhưng loài bà sát và những vật vồ trí vô giác. Những nổi đau khổ 
cá tính chất siêu nhân là ảo thế lực ác của các hành tĩnh và các 
lực lượng thiền nhiên khắc. 


Ý kiến phản đối đưa ra răng: “... Hàng trăm nỗi khổ đối với 
những nỗi khổ thể xác đà được loại bả bởi những thầy thuốc nổi 
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tiếng; với những nổi khổ tình thân chúng ta cũng để có những 
cách chứa dưới hình thức. tạo cho người ta đạt được những sự 
thích thú - như thích phụ nữ, mong muốn ăn, uống, nnặc, trang 
điểm, v.v... Công như vậy với những nỗi đau khổ bên ngoài chúng 
la cũng để cá những cách chữa như là hiểu biết tỉnh thông vê 
khoa hạc đạo đức và chính trị, ồ những nơi yên ổn,v.v... Củng 
phương cách như vậy với những đau khổ có tính siêu nhân chúng 
ta có những cách chữa dưới dạng những thần chú, bua mẽ, phù 
phép và những việc khác”. 


Trả lời: Dù các phương pháp bên được sử dụng mật cách để 
đàng, nhưng chúng không thể mang lại hiệu quả tuyệt đối và 
không thể xóa bả tận cùng sự đau khổ. 


II. Phương tiện thuộc kính thánh chấm đứt sự đau khổ cũng 
giống như cái có thể cảm nhận được; nỗ thực sự được liên kết với 
sự không thuần khiết, sự phá hủy và bất bình đẳng; từ tính khác 
nhau và kèm theo tính tất hơn là điều mà phương tiện nhận được 
từ tri thức đúng đắn về sự tiến hóa, sự không liến bóa và người 
hiểu biết. 

IIL Bản chất nguyên sơ (prakriti) là không tiến hóa; bảy yếu 
tố (gồm trí năng, cá nhân và năm yếu tố tế vi) bắt đầu với cái vĩ 
đại [tức mahat, trí năng] vừa là những sự tiến hóa vừa tiến hóa; 
mười sáu yếu tố [tức là năm cở quan cảm giác, năm cơ quan hoạt 
động, trí tuệ và năm yếu tố thỏ] chỉ là tiến hóa; tính thần không là 
sự tiến hóa cũng khóng tiến hóa. 


IV. Ra trạng thái khác nhau được thửa nhận là phương tiện 
nhận thức đúng đấn là sự tri giác, sự suy luận và bằng chứng cú 
điá trị vững chắc, mọi phương tiện nhận thức đúng đắn đều được 
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bao hàm trong những cái này; sự nhận thức về cái được nhận 
thức, thực vậy, là phụ thuộc vào phiiững Hện nhận thức đúng dẫn. 


V. Trí giác là sự xác minh về các đối tượng [nằm trong mối 
quan hệ với các cơ quan cảm giác]: sự suy luận là dựa trên tri thức 
vẽ đấu hiệu đặc thù (nga) [tức từ trung gian] và cái mang dấu 
hiệu [tức từ lớn hơn hay chủ yếu và từ nhỏ hơn hay thứ yếu) được 
nói tới trong ba loại; về bằng chứng có giá trị chắc chấn, đó là tr 
thức không thể chối cãi bắt nguồn từ sự trình bày bằng lời nói. 


.. Sự suy luận, để có được sự mô tả chính xác trong hình 
thức chung của nó có ba hình thái đặc biệt gồm (1) trước 
(“pùrwvavat”), (2) sau (“s'esaval”) và (3) dựa trên khả năng quan 


sát, nhận định chung (“sàmàngyatodrista"). 


.. Mọi cách thức nhận Lhức khác — như “phép loại suy ` và 
những phép còn lại - đã được thừa nhận trong các hệ thống triết 
học khác - đầu được bao hàm tất cả những cái đã trình hày ở trên. 


VI. Sự nhận thức về các đổi tượng ngoải tầm các giác quan 
đạt được tử sự suy luận đựa trên sự tượng tự (phép loại suy); ngay 
cả băng cách đó mà cãi gì sự nhận thức cảm thấy khó hiểu và 
không thể đạt tới được thì sẽ đạt được bởi bằng chứng có giá trị 
chắc chắn. 

VI. Sự không thể trí giác được là có thể xảy ra vì không 
cách quá xa, quá gần, 9ï sự tốn thương đến các cơ quan, sự không 
ổn định của trí tuệ, sự tính ví, sự che giấu, sự ngăn cản và sự hẳn 
hợp lẫn lộn với cái giếng nhau. 

VII. Việc không thể nhận thức được cái đó {tức bản chất 
nguyên sơ hay tự nhiên] là đo sự tính tế của nó chứ không phải sự 
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không tồn tại của nó, từ đó nó được linh hội bằng những kết quả 
của nó; cái vĩ đại (mahat) [tức trí năng] và những cái còn lại là 
những kết quả của nó, những cái vừa giông lại vừa không giống 
nguồn gốc của nó - Tự nhiên. 


IX. Kết quả đang tồn tại; (1) bởi vì cái gì “không tôn tại" 
khóng thể được tạo ra; (2) bởi vì có sự liên hệ đã được xác định rã 
về nguyên nhân và kết quả; (3) bởi vì tất cả là không thể xảy ra; 
(4) vì khả năng chỉ là cái có thể thực hiện đối với cái đó là khả 
năng; (5) vì két quả có cùng bản chất như nếuyên nhân. 


X. Tiến hóa được tạo ra, không tồn tại Vĩnh viễn, không tràn 
ngập khắp nơi, chuyển động, đa dạng, phụ thuộc, hòa lẫn với 
nhau, lên kết với nhau, và không tiến hóa là sự trái ngược với tầt 
cả những điều này. 


XI. Sự biểu hiện là “bằng ba thuộc tính” (gunas), “không có 
tính phân biệt” (hay “không có sự riêng biệt”), “khách quan”, 
“phổ biến”, “vô trí vô giác" và “được Lạo ra°. Tự nhiên cũng là như 
vậy. Tỉnh thần là cái trái ngược lại với những điều trên, tuy cũng 
có một vài điểm giống nhau. 


XII. Những thuộc lính cô tính chất của sự vưi sướng, đau 
khổ và lừa đấi; chúng phủ hợp với mục đích của sự chiếu sáng; sự 
hoạt động và sự kiềm chế; và chúng chính phục, ủng hộ, tạo ra và 
hợp tác lấn nhau. 


XI. Thuộc tính sattva được cơi là nhẹ, vưi vẻ, sối nổi và 
chiếu sáng; thuộc tính rajas là sự kích thích, gây hứng thú và tính 
hoạt động; và thuốc tính tamas có tính ý, chậm chạp và bao phủ. 
Chức năng của chúng là vì mục đích riêng rẽ, giếng như chức 
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năng của chiếc đèn. 


XIV. Những tính chất của sự tôn tại “không thể được” và 
những cái còn lại được chứng minh bởi sự tồn tại của ba thuộc 
tính (trong prakriti — tự nhiên) và bởi sự không lồn tại của bạ 
thuộc tính này Lrong sự vắng mặt của ¿húng (trong purusa - tính 
thần). Và cái không biểu hiện |tức tự nhiền] cũng được chứng 
mình dựa trên nhóm các tính chất của kết quả có cùng bản chất 
như những tính chất của nguyên nhân, 


XV. Bởi vì tính chất hạn chế của những đối tượng riêng, bởi 
vì tính chất đồng nhất, bởi vì sự tiến hóa do năng lực của nguyên 
nhân, bởi vì sự chia cắt bởi nguyễn nhân và kết quả của nó, và bởi 
vì aự hợp nhất của Loàn bộ thế giới (của những kết quả) - có cãi 
không biểu hiện như nguyễn nhân. 


XWI. Cá sự không biểu hiện như nguyền nhân đã xảy ra 
trước đáy; nó hoạt đồng qua ba thuộc tính, bằng sự hòa trộn và sự 
biến đổi, giếng như nước, da sự khác nhau nảy sinh từ ưu thế của 
thuộc tính này hay thuộc tính khác trong các thuộc tính, 


XVIL. (a) Vì toàn bộ những đếi tượng phức hợp là vì sự lợi ích 
cửa cái khác, (b) vì ở đó chắc chắn kháng có ha thuộc tĩnh và 
những đặc tính khác, (c) vì ở đá chắc chăn có người nào đó từng 
trải và (e) vì có khuynh hướng hướng về “sự có láp" hay phúc lành 
cuối cùng, do vậy linh hồn chắc chấn ở đó. 

XVIIL Đa số các lĩnh hồn chắc chăn sính ra tử tính chất 
phân biệt trong phạm vì tác động của sự sình va và chết đi cũng 
như trong khả năng thiên phú của các công cụ của sự nhận thức 
và hành động; tử những thể xác tham gia vào sự hoạt động không 
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tất cả cùng một lúc, và cũng nảy sính ra từ những sự khác nhau 
(rong sự cân xứng của ba bộ phận câu thành, 


XI. Và từ sự tương phản đó, nó sinh ra cái mà linh hần là 
"người chứng kiến”, và có “sự cô lặp”, “lính chất trung lập”, và là 
“nhà tiên trí”, cung với “tính bất động". 


KX. Như vậy từ sự hợp nhất này, *cái liến hóa" khòng trí 
điác xuất hiện như thế “cái có lrị giác”; và cũng như thế, từ sự 
hoạt động thực sự thuốc về các Lhuộc tính, linh hân, cái có tính 
trung lập, xuất hiện như thể nó đã hoạt động. 


KXI. Vì sự trỉ giác về tự nhiên bởi tính thần và vì sự cô lập 
của tính thần, có sự hợp nhất của cả hai; giống như sự hợp nhất 
của người què và người mù; và từ sự hợp nhất này tiến tục quá 
trình tiến hóa. 

XXI Từ prakriti (vật chất nguyên thủy, tự nhiên) phát ra 
mahaL (lí năng, nguyên lý vĩ đại); từ mahat phát ra ahamkàra 
(nguyên lý cái tôi): từ “nhóm mười sáu yếu tố” này tiến triển 
thành năm thịíc thể cơ bản (ête, đất, nước, lửa, khí). 


XXIHI. Trí năng là cái có quyền năng quyêt định. Đức hạnh, 
sự thông thái. sự khóng gấn bó và sự sở hữu những năng lực cao 
quy tạo thành hình thái sättvika của nó [túc hình thái của né khi 
mà sattva cấu thành lòng tốt chiếm ưu IhếT]: tráì ngược với những 
điều này có hình thái làmasa của nó (tức là trong bản tính của nó, 
khi mà tamas - sự Lối tăm chiếm ưu thể]. 


XXI. Cá nhân là tính tự cao tự đại trong cái tôi. Từ đó, sự 
sáng lạo tiến triển thea hai cách. bằng sự gấp mười một lần tổng 
số các yếu tố và bằng gấp năm lần các yếu tế tế vị. 
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XXV. "Nhóm mười một yếu tổ” có rất nhiều (rong thuộc tính 
satva, tiến hóa bằng hình thái “vailrta" của “nguyên lý cái tôi”: 
nhóm những thực thể thô sơ tiến hoá từ hình thái “bhùtadi° của 
“nguyên lý cái tôt; và cả hai nhóm Liến hóa từ hình thái "'taijasa" 
của "nguyên lý cái tôi". : 

XXVI. Mất, tai, mùi, lưỡi và da được gọi là các cơ quan của sự 
nhận thức; liêng nói, những bàn tay, những bàn chân, và các cơ 
quan bài tiết và sinh sản được gọi là cơ quan hoạt động. 


XXVII. Trong những cø quan nhận thức này, trí tuệ củng có 
bản tính của cả hai [có tính cảm giác và có tính vận động]: nõ là 
nguyên ĐÁc “quan sát”, và nó được gọi là “cơ quan cảm giác” vì nó 
có đặc tính chưng với các cơ quan cảm giác. Sự phong phú của nó 
cũng như những hình thức bên ngoài đa đạng của nó, là đo sự 
biến đổi riêng của các thuộc tính. 

XXVITIIL Sự nhận biết cơ bản về âm thanh, vxv... được thừa 
nhận là chức năng của năm cơ quan nhận thức, trong khi những 
chức năng của năm cơ quan hành động là nói. cầm nắm, vận 
động, bài tiết và sự thỏa mãn giới tính. 


XXIX. Những chức năng của ba cơ quan (các cơ quan bên 
trong - trí năng, cá nhân và trí tuệ] gồm có những đặc điểm 
tương ứng của chúng, đây là tính riêng biệt đối với mỗi cơ quan, 
Chức năng chung đối với các cơ quan là ở trong năm hơi thờ 
(pràna) và những cái còn lại. 


XXXL Đối với những vật có thể nhận biết được, những chức 
năng của toàn bệ nhám bốn cơ quan, được coi là đồng thời, cũng 
như từng hước một; đối với những vật không thể nhận biết được 


525 


(cũng như có thể nhận biết được|, những chức năng của ba cơ 
quan bên trong được háo trước bởi sự nhận thức vê một số đối 
tượng có thể nhận biết được. 


XXXI. Các cơ quan, bên trong và bên ngoài, sản sinh ra 
những chức năng riêng của chúng được thúc đẩy bằng sự thói 
thúc lẫn nhau; mục đích của lĩnh hản chỉ là nguyên nhân; bởi vì 
không có bất ki cái nào khác là phương tiện khiến cho nó hoạt 
động, 


XXXI. Các công cụ |hay các cơ quan] có mười ba trạng thái 
khác nhau; chúng thực hiện chức năng bằng sự nắm chắc, sự 
chống đỡ chịu đựng, và sự bày ra; những đối lượng của chúng là 
những cái có bản tính của cái được bám chắc, được chịu đựng, giữ 
vững và được mở ra, bày tỏ, chúng là gấp mười lần. 


XXXII. Các cơ quan bên trong là ba và các cơ quan bén 
ngaài là mười, các đối tượng biểu lộ với ba cơ quan bên trong. Các 
cơ quan “bên ngoài" hoạt động tại thời điểm hiện lại, còn các cơ 
quan “bên trong” hoạt động lại tất cả ba thời điểm. 


XWWIV. Trong những cơ quan này, năm cơ quan cảm giác 
liễn quan tới nhứng đổi lượng riêng biệt cũng như khóng riêng 
biệt. Khả năng nói liền quan tới âm thanh, nhưng khả năng của 
các cd quan còn lại được liên quan ti năm đối tượng. 


XXXV VI lý do đó mà trí năng cùng với các cơ quan bên 
trong khác tìm ra bản lính các đối tượng của cảm giác, các cơ 
quan bên trong là những cỡ quan chủ yếu, trong khi các cơ quan 
còn lại là những ngõ vào của sự nhận thức. 

XU |Các cơ quan bên ngoài cùng với tỉnh thần và 
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nguyên lý cái tôi] là khác lấn nhau về đặc điểm và là những sự 
thay đổi khác nhau của các thuộc tính, giếng như chiếc đèn đang 
hoạt động; và như vậy trước tiền toàn bộ mục đích của linh hồn 
được soi sáng [hay làm cho biểu hiện va), và trình diện nó với ý 
chí. 

XXXVIL Trong chừng mực như vậy ÿ chí là cái thực hiện 
những sự trải nghiệm của linh hồn, 9à mặt khác ý chí còn là cái 
để phân biệt sự khác nhau tỉnh tế giữa tự nhiên và linh hồn |ý chí 
là cái được coi là cao hơn so với tự nhiên và lĩnh hồn]. 


XXXVIII. Nhmg yếu tố phôi thai là “không đặc thù”; từ năm 
yếu tố này tiến triển thành năm yếu tố thô sơ; những yếu lố thô 
sơ này được coi là “đặc thù” vì chúng yên tĩnh, hân loạn và lừa 
dối, 


KXXIX, (1) Những thể xác “tinh tế”, (2) “những cái do cha 
mẹ sinh ra”, và (3) những yếu tô “thô sơ” — đây là ba loại của "cái 
đặc thù”. Trong ba loại này thì những vát chất “tính tế” là lồn tại 
vinh viễn và những cái dø cha mẹ “sinh ra" có thể diệt vong. 


XL. Thể xác tính tấ “hợp nhất” được hình thành một cách 
sơ khai, không giới hạn (về không gian), lâu hền, baa øồm ý chí và 
những cái còn lại lệ thuộc vào các yếo tế phải thai, đi trú, không 
có những sự trải nghiệm và dược ban cho những tầm tính. 


XLI. Dúng như một bức tranh không thể tần tại nếu không 
có nên của bức tranh, hay một cái bóng của cật trụ không thể tồn 
tại nếu không có cái cột trụ hay cái giống như vậy, cũng như thể, 
hệ thống các bộ phận của sự nhận thức |linga: trí năng, v.v...], 
không thể tần lại nếu không có sự giúp đö của cái “đặc thù" [tức 
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thể xác tính tết. 

XLI. Được tạo thành vĩ mục đích của linh hần, thể xác tỉnh 
tế, hành động giống như diễn viên đóng kịch, da mối liên hệ của 
“những nguyên nhân và kết quả" và bằng sự hợp nhất với năng 
lực bao quát tất cả của tự nhiền. 


XLII, Đạo đức và những tính khí khác là (a}) tự nhiên, 
những cái có tính bẩm sinh và ngẫu nhiên; nhứng cái này gắn 
liền với “nguyên nhân”; và trứng, v.v... gắn liền với "kết quả”. 

XLIV. Băng đức Lính tất người ta đạt được con đường đi tới 
những địa vị cao hơn, bằng đức tính xấu xa, người ta sẽ rơi xuống 
những địa vị thấp hơn; từ sự thông thái, khôn ngoan sẽ đẫn người 
ta tới điều tết lành tốt cao, còn từ sự ngu đốt sẻ dẫn người la tới 
cảnh tủ tội. 

XLƯY. Từ sự vô tư thanh thản sẽ dẫn người ta "hòa vào Tự 
nhiễn”; từ sự gắn bá, quyến luyên. người ta phải chịu sự luần hồi 
(sự đầu thai), cái có rất nhiều trong thuộc tính rajas; Lừ tài nãng sẽ 
đưa người ta đến không có sự căn trở, và Lừ điều ngược lại sẽ đưa 
người ta đến sự trở ngại. 


XLVL Toản bộ mưởi sáu yếu tố này - [tầm nguyên nhân và 
tám kết quả] - là sự sáng tạo của trí năng, và được nhận biết bằng 
sự nøu đốt, lính nhu nhược, sự mãn nguyện và sự lhành công. Sự 
đa dạng của chúng là đo sư chế ngự của một hay nhiều các bộ 
phận cấu thành, vì những sự bất bình đẳng tương đối của chúng 
vẽ sức mạnh, là mười lãm tronE số mười sáu yếu tô. 

XU. Nầm là trạng thải muôn màu muồn vẻ của sự ngu 
đốt; sự đa dạng của tính nhú nhược là do nhược điểm thuộc các bộ 
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phận của cơ thể là hai mươi tám; sự tự mãn [hay sự thỏa mãn] là 
chín lần, và sự thành công là tám: lần. 


XLVII. Trong sự sai lầm có tám loại, cũng như trong sự ảo 
tưởng: sự ảo tưởng tột cùng là mười lần, sự buần rầu tối tăm là 
mười tám lần, và “sự tối tăm đui mù” cũng như vậy. 


XL]X. Những sự tổn hại đến mười một cơ quan cùng với sự 
tổn hại đến trí năng đã công bố tạo thành sự nhu nhược; những 
sự tẩn hại đến trí năng là mười bảy do bài sự thất bại của chín lần 
tự mãn và tám lần đạt được thành quả mà ra.. 


L. Chín loại của sự tự mãn baa gầm những loại sau đây: (1) 
Bốn loại bản trong, được gọi là tự nhiên (pralriĐ), (2) phương tiện 
hay cách thức, biện pháp (upàdàna), (3) thời gian (kala) và (4) vận 
may rủi (bhảgỳa); cùng với năm loại bên ngoài do sự kiêng cử các 
đồ vật. 

LL Tám sự đạt được thànF. quả là sử dụng đúng đấn sự suy 
lý, sự dạy đỗ hằng lời nói của người thầy, sự học tập, ba lần chế 
ngự ba loại đau khổ, sự giao thiệp của bạn bè, và sự trong sạch; 
những điều đó đã được nói đến ở phần trước {tức là sự ngu dốt; sự 
nhù nhược và sự tự mân] là gấp ba Íần kiềm chế sự đạt được 
thành quả. 

LI. Không có "cái thuộc về chủ quan" sẽ không có “cái 
khách quan”, và không có "cái khách quan” sẽ không có “cái chủ 
quan”. Do vậy, ở đó tiếp diễn sự tiến hóa hai lần, "cái khách quan” 
và “cái chủ quan”. 

LINH. Sự Hến háa thuộc về “thiên giới” có tám hình thức, 
thuộc về "động vật” có năm hình thức; và sự tiến hóa thuộc về 
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“loài người” chỉ có một hình thức; tóm lại như vậy là sự tiến hóa 
vật chất. 


LIV. Trong các thế giới ở trên, có sự ưu thế của sattva (điều 
tốt đẹp); trong phạm vi thứ bậc thấp hơn của sự sắng tạo, tamas 
(sự tốt tăm) có ưu thế hơn; trong thứ bậc trung bình của sự sáng 
tạo, rajas (sự đam mê, phần nệ) có ưu thế hơn; đây cũng là trật tự 
thứ bậc của sự sáng tạo từ Brahmà xuống đến cọng cỏ. 


LV. Linh hồn cõ trì giác thực hiện sự trải nghiệm trong đó 
đau khổ này sinh ra từ sự suy lần và từ cái chết, do không cá sự 
phân biệt lĩnh hồn với thể xác [hay cho đến sự tan biến cúa thể 
xác tỉnh tế†; như vậy sự đau khổ là ở trong ngay bản tính của các 
sự vật. 


LVI. Sự tiến hóa này là từ ý chí xuống đến những yếu tố 
riêng biệt, được gây ra bằng sự biến đổi của Tự nhiên (prakriti. 
Công việc này được thực hiện để giải phóng cho mỗi linh hồn, và 
như vậy là vì mục đích của cái khác nữa, mặc đi đường như nề là 
vì mục đích của bản thân tự nhién. 


LVI. Như sửa vô trì vô giác chảy ra vì sự sinh trưởng của 
cọn bê, cũng như vậy tự nhiên thực biện hành động là vì sự giải 
phóng của lĩnh hồn. 

LVHL Đúng như trong thế giới người ta xúc tiến hành động 
cốt để giải thoát khỏi dục vọng bằng việc làm thỏa mãn nó, đủ có 
đúng như thế nào thì chức năng kháng tiến hóa hay không biểu 
hiện thực hiện cũng là để giải phóng cho linh hồn. 

LXL Như người vũ nữ ngừng nhảy múa, đã phơi bày chính 
có ta trước khán giả; cũng như vậy Tự nhiên nguyên thủy ngừng 
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tiến hóa, đã biểu lộ chính mình đối với linh hồn. 
IX. Tự nhiên hào pháng, được phú cho những thuộc tính, 
mang lại bằng nhiều cách khác nhau, không có lợi ích đối với bản 


thần nó, điều tốt đẹp của lính hồn, cái không có những thuộc 
tính, và không ban cho lợi ích trang sự đền đáp lại. 


LXI. Đó là niềm tin của ta để không có bất cứ sự tồn tại nào 
rụt rẻ hơn. Tự nhiên nguyên sơ, người vì sự nhận thức "Ta đã hiểu 
rä” không bao øiờ lại đi vào trong tầm nhìn của linh hồn. 


LXI. Vì vậy có sự tin chắc rằng khóng có bất cứ linh hồn 
nào bị trói buậc hay được giải phóng mà không thực hiện bất cứ 
sự di trú nào; Tự nhiên nguyên sơ là cái trường tồn trong những 
hình thức muôn vẻ, cãi bị trói buộc, được giải phóng và di trú. 


LXII. Tự nhiên tự mình tröi buộc chính mình bằng hảy 
hình thức; và bằng một hình thức tạo nên sự giải thoát vì lại ích 
của lính hồn. 


LXIV. Như vậy, từ sự nghiên cứu lặp đi lặp lại chân lý “Ta 
không tồn tại, không cái gì là của ta, ta không là”, ở đó đưa đến 
kết quả là sự thông thái mà không bỏ quên cãi còn lại đã được 
nhận thức, là sự tỉnh khiết, tần tại thoát khổi sự ngụ dốt và là 
tuyệt đối. 

LXV. Thực biện bằng cách đó linh nần tỉnh khiết thanh 
thần giống như khán giả, lĩnh hội được tự nhiền nguyên sở, cái đã 
ngừng sính s4i, và vì năng lực nhận thức suy xét sáng suốt, đã 
quay trở lại từ bảy hình thức tức những thiên hướng, những tỉnh 
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khí]. 

LXVL Người này nghĩ rằng: “Cô ta đã hiểu võ bởi ta” và vì 
thế mất hết mọi sự chú ý; người khác nghĩ rằng “Ta đã hiểu rõ” và 
ngừng hoạt động. Do đó, mặc dù mối quan hệ của chúng vẫn cồn, 
nhưng không có động cơ cho sự tiến hóa thêm nữa. 


LXVIL Đức hạnh và những cái còn lại đã ngừng chức năng 
như những nguyên nhân, vì đạt được sự thông thái hoàn toàn, 
linh hồn vẫn dành cha thể xác, vì sức mạnh của những ấn lượng 
quá khứ, giống như sự xoay tít của bàn xoay của thợ đồ Øøốm, nó 
tiếp tục tồn tại trong một thời gian theo đà truyền lại bồi xung lực 
trước đây. 


LXVII. Khi sự phần ly (sự chia cất) với thể xác cuối cùng đâ 
đến, và vì mục đích đã được thực hiện, tự nh:iện ngừng hoạt động 
- thì người ấy đạt tới tính bất diệt và sự cô lập hoàn toàn. 


LXI. Học thuyết thâm thúy này là công cụ bổ trợ để đạt tới 
mục đích của linh hần, nơi nguồn gốc, sự tôn tại được suy xét, và 
sự tan rã của các sinh vật đã được giải thích đầy đủ bởi nhà hiền 
triết vĩ đại Kapila. 


LXX. Trị thức làm cho trong sạch tối cao này, với lòng trắc 
ẩn, nhà hiền triết đầu tiên truyền cha Asuni; Asuri đã truyền nó 
cho Pàncasikha; nhờ ông ta học thuyết này đã được soạn thảo 
công phu. 


0Ð) Bấy hình thức của sư tiến hóa là: đức tính tốt. sự xấu xa, sự nhầm lắn sai 
sốt, đam mé phấn nộ, vô tư thản nhiên, mạnh mẽ và yếu đuối - rất cả đều 
đo sự nhận thức sai Íầm. 
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LXXI. Hạc thuyết này đã được truyền xuống qua hàng ngũ 
các học trò, được ghi lại súc tích trong nhịp thơ Àryÿa, sau đó học 
thuyết cuối cùng được lĩnh hội đâu đủ bởi 1s'vara risaa, người mà 
khả năng hiểu biết đã đạt được gần đúng với chân lý. 

LXXIIL. Những vấn đề của bảy mươi câu thơ quả thực là 
những vấn đề của khoa học toàn vẹn về sáu mươi chủ đề, khâng 
kể đến những chuyện để giảng giải mình họa và cũng bỏ qua cuộc 
tranh luận về các quan điểm khác nhau. 


B. SÀMKHVA - PRAVACANA SÙTRA 
119. Không có sự Bên kết của prakriti, không thể có sự liên 
kết của cảnh tù tội của linh hôn (purusa), cái do bằn chất tần tại 
vĩnh viễn và trong sạch vĩnh viễn, làm sáng tổ và không bị hạn 
chế (không giới hạn]. 
[.20. Cảnh tù tội cũng không đo bởi sự ngu đốt mà ra, bởi vì 
không thể có được cảnh tù tội bằng sự không tồn tại. 
LZ27. Hơn nữa, cảnh từ tội của người ấy không bị gây ra bài 
màu sắc (vàsanà) phản chiếu từ các đối tượng với tất cả sự vĩnh 


^ 


CLAI, 


L3⁄4. (Ý kiến phần đối của người theo dạo Phật]: vì không có 
bằng chứng?” vš một kết quả vĩnh cửu, sự nhất thời của cảnh tù 
tội đà được thừa nhận. 


I.35. Không [những sự vật kháng phải là nhất thời trang 
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khoảng thời gian tồn tại của chúng], vì [trong trường hợp đó} sẽ 
có điều trở ngại đối với việc nhận thức chúng nữa. ? 

1.36. Và các sự vật cùng không phải là nhất thời vì điều này 
đã hị phủ nhận bởi kình Vada và lôgïch. 

I.38. Khàng thể có mối quan hệ của kết quả và ngưyên nhân 
điửa hai vật được tạo ra cùng một lúc. 

J.39. Mối liên hệ của kết quả và nguyên nhân không thể tồn 
tại giữa những sự vật cá tính nhất thài, mặc dù chúng là kế tiếp, 
liên tục vì dựa trên sự trôi qua của tiền lệ, không thể có sự liên 
quan có tính nhân quả với cái xảy ra sau đó. 

[.42. Thế giới khóng phải chỉ là quan niệm do sự trực giác về 
hiện thực khách quan. 

I.43. Nếu cái này [tức thực tại tồn tại vĩnh viễn] không tồn 
tại, thì cái kia [tức thế giới tư tưởng, ý niệm] cũng không tồn tại; 
do vậy thực tại là trống không. 

I.44. Thực tại là không; sự tần tại trôi qua, đó là bản chất 
của những sự vật. 

Ì.A5. (“Sự tồn tại qua đi] - đây lài tuyên bố vỗ ngÏĩa về bộ 
phận của cãi không được làm sáng tỏ. 

I.46. Học thuyết này cũng sẽ bị bác bỏ bởi vì nó không có 
giá trị hơn hai học thuyết khác, 


I.61. Prakrit là trạng thái không hoạt động [trạng thái cân 
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bằng] cửa sattva, rajas, và tamas. Từ prakriti tiến hóa thành mahat 
[trí năng]; từ mahat thành ahamkàra (cái tối - ý thức); từ 
ahamkàra tiến hóa thành năm tanmàtras (các yếu tố tính tế) và 
hai nhóm của indriyas (các giác quan hay các câng cụ nhận thức); 
từ năm tanmàtras tiến hóa thành năm yêu tế thô. Sau đó có cái 
ngã (linh hồn). Một nhóm 25 nguyên lý là như dậy. 


Lô7. Vì gốc rễ (màla) đã không có gồc rễ, nên gốc rễ là 
khống gốc rễ, 

I.68. Ngay cả trong trường hợp có sự nối tiếp nhau đúng 
phải có sự dừng lại ở một vài điểm, và như vậy nó [prakxriti, 
nguyên nhân| chì là tên đợi [cái đem lại một điểm như vậy]. 


J77. |Prakriu là nguyên nhân của tất cả mại vật, nhưng 
khóng là nguyên nhân của các nguyên tử], cũng vì có những lời 
tuyên bố của Veda về sự lạo ra của cái này [tức thế giới] từ cái 
khác [tức nguyên nhân]. 

I.79. Thế giới là không thực, vì không có thực tế mâu thuẫn 
với hiện thực của nó, và cũng bởi vì nó không là kết quả của 
những nguyên nhân {đồi bại]. 

I.93. Bằng chứng về sự tần tại của ông ta là không thể chấp 
nhận được, bởi vì ông ta có thể không tự do mà cũng không bị trói 
buộc, không là bát cứ cái đt khác. 

L94. Mỗi một mặt đó, ông ta chắc cũng là khòng có khả 
nÄng. 

I.95. [Những bản văn thiêng liêng nói về [s'vara] hoặc là sự 
tuyên dương về linh hồn tự do hoặc là làng tôn kính đành cho 
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những gì hoàn hảo. 


I.96. Sự øám sát quản lý là nhờ sự gần gũi với prakriti như 
trường hợp của thanh nam châm thay vật hấp đẫn quyến rũ). 


L149. Số nhiều của lính hồn được chứng mính từ những sự 
phân công nêng biệt về những sự sinh đẻ. 


I.150. [Những người phái Vedanta xác nhận rằng] từ sự khác 
nhau của những lễ phong chức tước cũng đầ nảy sinh sự hiện ra 
tính nhiều vẻ cửa lính hồn đuy nhất; như ête (àkàsá) bị phân chia 
thành nhiều phần bởi những chiếc bình nước, v.v... 


"I.151. Lễ ban chức tước là khác nhau, nhưng không có người 
nắm giữ nhiệm vụ từ đó [tức nh hần]. 


L152. Vì thế, (tức theo học thuyết về số nhiều của linh hồn 
như Sàw.khya đã nêu ra], không có sự đổ tội chọ những đặc tính 
trái ngược [như đã đòi hỏi trong trường hợp] về linh hồn vũ trụ 
duy nhất [của những người Vedanta]. 


I.154. Không có sự mâu thuần (bởi học thuyết Sàmkhya về 
số nhiều của lình hồn] trong những lời tuyên bố của Veda về tính 
khâng nhị nguyên của linh hồn, hởi vì sự nái đến trong những lời 
tưyên hố này là về các dạng của linh hồn. 


IIL56. Để õng ta [Is'vara] trở thành người hiểu biết tất cả và 
người hành động tất cả. 


HI.57. Sự hiểu biết về Is'vara như vậy đã được chứng minh 
[hay:] bằng chứng như vậy về lsvara đã được thừa nhận. 


V2. Sự hoàn thành tốt đẹp những kết quả (phala) không 
dưới sử giám sát của Đấng chúa tể [Isvara] vì điều đó được thực 


s6, 


hiện bởi Karma. 


V.3, Vì lợi ích của chính âng ta, sự quản lý giám sát của 
Is'vara sẽ giống như sự quản lý giám sát của con người, 


V.A. Nói theo cách khác, Isvara-sẽ giống như vị chúa tể 
nhân loại. 


V.5. (Theo cách khác, ls'vara sẽ giống như vị chúa tể nhân 
loại] hay như đanh nghĩa thuộc về chuyên môn. - 


V.6. Không cố sự say mê, sự Øiám sát quan lý không được 
thiết lập, bởổi vì sự say mê là nguyên nhận không thể thay đổi và 
vô điều kiện của tất cả các hành động. 

V.7. Hơn nữa, dựa trên sự thừa nhận về mối Bên hệ với sự 
đam mê, ông ta sẽ khâng cá sự tự đo tuyệt đối. 

V.8. Nếu [anh nói rằng địa vị của Isvara} nảy sinh qua sự 
liên hệ với những năng lực của pralriti, thì đâ có sự bao hàm về sự 
thành công của àng ta. 

V.9. Nếu [nói rằng địa vị của ls°9ara có thể nảy smh] chỉ qua 
sự tồn tại của prakrii da phía của linh hần, thì địa vị tồn tại của 
[s'vara sẽ phụ thuộc vào tất cả những linh hần. 

V.10. Do sự không tồn tại của bằng chứng, nên không có 
bằng chứng về Isvara tần tại vĩnh viễn. 

V.11. Do sự không tồn tại của sự tràn ngập khắp, nên không 
CÓ sự suy ra về ]s`Vaa. 

V.61. Không có tĩnh không nhị nguyên của linh hồn vì có sự 
nhận thức về những cái khác nhau qua những dấu ấn khác nhau. 
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V.62. Không có sự không khác biệt của lính hồn và cái 
không linh hồn bởi vì điều đó đâ được chứng tỏ R giả đối bằng sự 
tri giác. 

VI.45. Số nhiều của các hnh hồn được chứng minh từ sự 
phần chỉa của sự trới buộc và sự giải thoát. 

VI.46. Nếu lễ ban chức tước bên ngoài (upàdhi) được công 
nhận, dựa trên sự chứng mịính thì từ đó lại có tính nhị nguyên. 

VI.47. Ngay cả bằng hai yếu tế (lĩnh hồn (atrman) và sự ngu 
đốt (ájnàna)]| cũng có sự mâu thuần của bằng chứng của cái 
không nhị nguyên. 

VI.52. Tính thực tại của thế giới bắt nguồn từ sự tồn tại kết 
quả của những nguyên nhân khâng phải khàng hoàn hảo của nó; 
và từ sự khóng có bất kỳ điều làm trở ngại nào đối với tính thực tại 
của nó. 
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VII. TRƯỜNG PHÁI YOGA 


Yoga là một trong những trường phải triết học thuộc hệ 
thống chính thống. Với Patanjah (thế kỷ II trước CN), người đặt 
nền móng cho hệ thống Yơga và tác phẩm kinh điển cơ bản của 
Yoga, Yoga Sutra, thì Yoga là sự phần biệt của chủ thể và khách 
thể, giữa purusa (cái nơã hay linh hần) và prakrii (tự nhiên), 
nhằm thiết lập sự tình khiết của lĩnh hồn. Yơga, theo patànjali, là 
sự nỗ lực có phương pháp để đạt tới tỉnh trạng hoàn hảo, qua năng 
lực kiềm chế các yếu tố khác nhau của hẳn chất con người, thuộc 
về thể chất và thuộc về tâm thần. Yoga vì vậy còn có nghĩa lä sự 
tập trung, sự liên kết. Các phương pháp tập luyện Yoga đã bắt 
nguồn từ thời cổ đại xa xưa và nó là phương pháp tu luyện của 
phần lớn các tôn giáo Ấn Độ, kể cả đạo Phật; những bài tuyện tập 
Yoga được coì như là một trong những con đường để giải thoát 
linh hồn khải sự ràng huộc của thế giới trần tục. 


Vấn đề quan lâm chủ yếu của Patànjali không phải là hục 
thuyết siêu hình mà là động cơ thực tiễn của việc chỉ ra làm thế 
nào cö thể đạt tới sự cứu vớt linh hồn bằng sự thực hành kỷ luật. 
Hệ thống Yoga thờa nhận phần siêu hình học và tâm lý hạc của 
Sàmkhya, tuy nhiên nã có tính chất hữu thần một cách rố ràng 
hơn trường phái Sàmkhya; điều đó được chứng tỏ bằng việc nó 
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cộng thêm Thần hay Thượng đế vào 25 yếu tố về thực tại của 
trường phái Sàrmnkhya. 


Cái mà trang hệ thống Sàmkhya gọi là mahat (cái vĩ đại hay 
buđdhi) thì trong hệ thống Yoga được goi là citta (chất trí tuệ). Ñó 
trải qua những sự biến đổi khi nó được tác động bởi các đối tượng 
qua cäc cảm giác. Sự ý thức về purusa đã phản chiếu vào trong nó 
(citta) làm nảy sinh ra cảm tưởng rằng nó là người trải nghiệm. 
Trên thực tế, citta là mục 'êu của sự chủ ý của cái mà linh hồn là 
khán giả bằng sự suy ngẫm. Chúng ta có nhiều citta như các linh 
hồn. Cái tôi khác với linh hồn và tần tại độc lập với kính nghiệm 
của thế giới. Đời sống của cái tôi là không ngừng và không được 
tiồa mần vì nố tồn tại tùy thuộc vào năm sự đau khổ về (1) sự ngu 
đốt hay sự sai lầm về cái không tồn tại vình viễn đối với cái tồn tại 
vĩnh viễn, (2) sự đăng nhất hóa sai lầm của chính mình với các 
công cụ của thể vác và trí tuệ, (3) sự đạt được những điều thích 
thú, (4) lòng căm ghét những điều không thích thú, 9à (5) lòng 
yếu cuộc sống và sự sợ hãi cái chết có tính bản năng. Khi linh hồn 
thoát khải citta nó rút chính nó và trong chính bản chất thuân 
khiết của ná. 

Điểm đặc biệt của hệ thông Yoga là kỷ luật rèn luyện của 
nó, nhờ đó sự chế ngự các trạng thái tỉnh thần được tạo ra qua 
việc thực hành tập luyện tỉnh thần và chính phục đục vọng, đi tới 
sự hoà hợp lình hồn thanh khiết với Thượng đế, Yoga đã đưa ra 
tám phương pháp tu luyện thực hành kỷ luật để đạt tới sự tập 
trung tư tưởng là: sự kiêng cử, sự tuân thủ lễ nghị, phong tục, tọa , 
pháp hay tư thế, điều tức pháp hay kiểm soát hơi thở; thu hồi các 
giác quan hay chế cảm pháp, cố định sự chú ý hay tổng trị pháp, 
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trảm tư mặc tưởng hay thiền định, tập trung tư tưởng hay bát nhà. 
Hai phương pháp đầu trong tám phương pháp này liên quan tới 
những điều kiện tiên quyết về đạo đức đốt với sự thực hành Yoga. 
Chúng ta sẽ phải thực hiện không bạo lực, chân thực, lương thiện, 
tiết dục, không nhận những quà tặng. Chúng ta phải giữ gìn sự 
trong sạch (bên trong và bên ngoài), mãn nguyện, nghiêm khắc, 
tận tụy đối với Thượng đế. Tư thế là phương tiện vật chất để Lập 
trung tính thần. Kiểm soát hơi thể giúp cho sự trầm lặng trong tư 
tưởng. Rút các giác quan khổi những chức năng tự nhiên của 
chúng giúp cho giữ tỉnh thần được yên tĩnh. Năm phương pháp 
này là những phương pháp gián tiếp hay là những phương pháp 
bền ngoài của Yoga. Trong phương pháp giữ vững sự chú ý, chúng 
ta phải đưa tình thần tập trung vào một đối tượng đặc biệt, có thể 
là đạo, pháp, Thượng đế... Sự suy ngắm hay sự thiền định dẫn tới 
sự tập trung cao độ tính thần (tuệ giác). Yoga vì thế được đồng 
nhất với sự tập trưng (samadhi), ở đó lĩnh hồn trở lại sự tồn tại 
vĩnh viễn và trạng thái hoàn toàn trong sạch của nó. Đây chính là 
ý nghĩa của sự tự da hay sự cứu vớt linh hồn trong hệ thống Yoga. 


Bằng sự rèn luyện Yoga, người ta có thể đạt được những 
nặng lực siêu nhiên. Trong Yoga người ta chỉa ra lầm hai bậc hay 
hai trình độ. Yoga bậc thấp - “Hathayoga° — là những phương 
pháp tu luyện thể chất nhằm làm chủ thân thể để có thể chuyển 
sang Yoga ở trình độ cao hơn “Ratja Yoga". Đây là một hệ thống 
phương pháp rèn lưyện tâm lý dẫn đến chỗ tập trung cao độ tư 
tưởng, tạo nên sự hoàn toàn thanh khiết của tính thần, đường như 
người ta hoàn toàn tách khỏi hiện thực. Bằng Voga người ta dường 
như có thể trề thănh vâ hình và vô cùng nhỏ bé hay có thể trở 
nên rất lớn, có thể chuyển đến bất cứ nơi nào theo ý muốn, cá thể 
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nhìn thấy được đồ vật xa hàng ngàn đặm, có thể nói chuyện được 
với người chết. Một vài phương pháp Yoga bậc thấp thực sự cũng 
có tác dụng nhất định trong việc rên luyện thân thể, trí tuệ và có ý 
nghãa trong thể dục chữa bệnh với tính chất khaa học, chẳng hạn 
phương pháp rèn luyện tư thế, phương pháp điều hòa hơi thà, 
V.V... 


Sau đây là phần tuyển dịch kình Yoga từ 7» Yaga Sufras 
của PatànjJal, với Yooa-bhàsya của VWỳasa (thế kỷ IV) và 7az#na 
U0aisaradi của Vàcaspati Misra (năm 850), được dịch ra Hếng Anh 
bởi Rama Prasada, Sacyed Books ö/ the Hímds, TV (Allahabad: The 
Panimi ØỐïce). 


YOGA SÙTRA 
Chương I 
Sự tập trung 

1. Bây giờ là bìn văn Yoga đã được sửa lại. 

Yoga là sự tập trung (samàdhi); và đó là đặc tính của tỉnh 
thần đang tràn ngập khấp mọi trình độ của nó. Các trình độ cửa 
trí tuệ có: 

Sự lơ đễnh (ksìpta); tính hay quên (mudha); đãng trí 
(viksipta); hướng vào cái duy nhất (ekàgra), và kim chế 
(niruddia). 

Trong các mức độ suy nghĩ này sự suy ngẫm hằng trí tuệ với 
tính kiên định không chắc chắn không được xếp vào đề mục của 
Yoga, bởi vì sự không ổn định xuất hiện liên tiếp nhau. 
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(Yoga — bhàsyA) 

Người bình luận hiện tại loại bỏ sự nghĩ ngờ vê ý nghĩa của 

từ “Yoga”, cái này sinh ra từ hàm ý thông thường của nó. Vì dậy, 

ông ta nói “Yoga là sự tập trung”. Từ "yoga” được bắt nguồn từ tờ 

gếc yuj, đối với sự suy ngẫm, và không được bắt nguồn từ từ gốc 

vujir đốt với sự bợp nhất, liên kết, trong trường hợp sau nó sẽ có ý 
nghĩa là sự liên kết. 


(Tattva - valsaradi) 


2. Yoga là sự kiềm chế về những thay đổi tỉnh thần. Tinh 
thần cá “ha tính chất” thể hiện ra trong lúc nó thực hiện bản chất 
về sự chiến sáng, hoạt động, và tính à... 

(Yoga — bhảsya) 

Trạng thái đặc biệt của tình thần trong đó những sự biểu 
hiện của nhận thức chân thực đã được kiềm chế, là trạng thái của 
Yoổa. 

(Tatva ~ vaisaradi) 

3. Khi đó nhà tiên trì đứng vững trong chính bản chất của 
mình. 

.. Những đối tượng của purusa (nh hần) là kinh nghiệm và 
nhận thức rõ rệt về thế giới khách quan. Hai điều này không tồn 
bại lâu trong trạng thái ức chế (nirodha). 

(Tattva — vaisaradi) 


4. Sự gắn bỏ chặt chẽ với những sự biến đối ở một nơi nào 
khác. 
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.. Nguyên lý tự ý thức (purusa) không bị ảnh hưởng bởi bất 
cứ cái gì cá thể là những sự thay đổi của tỉnh thân trong trạng thải 
của sự hoạt động sắp ngừng. Như câu châm ngôn: “Tri thức chỉ là 
một; chỉ sự phân biệt là trí thức”. 

(Yoga - bhàsya) 

.. Những ý niệm “Tôi bình tính”, “Tôi làm náo động”, “Tôi 
quên”, xuất hiện bởi sự cột chặt những sự thay đổi của cái sẽ là với 
nguyên lý tự ý thức, bởi việc giữ cho cá: sế biết và nguyên lý tự ý 
thức làm một đo sự gìn giữ. Điều này xảy ra cũng giống như người 
ta nhìn mặt của mình được phản chiếu trong tám gương soi đơ 
bẩn trở nèn lo lắng, và suy nghĩ rằng “Ta mờ nhạt ...” cũng như 
thế atman (hay cái ngã, lính hồn) xuất hiện có sự nhận thức 
không đúng, mặc dù trong thực tế nó khâng có sự nhận thức 
không đúng. Nõ xuất hiện như kẻ thích thú mặc dù trong thực tế 
nó không phải là kẻ thích thú. Nó xuất hiện như đã có sự hiểu biết 
rõ ràng và được soi sáng bằng cách đó, mặc dù nó hoàn toàn 
không có điều đó trong thực tế. 

(Tatva - vaisaradl) 

5. Những sự thay đổi là gấp năm lần đau khổ và không đau 
khổ. . 

Sự đau khổ là cái gây ra những sự ưu phiền và là miếng đất 
cho sự phát triển phương tiện truyền bã của các hành động 
(karmàs'aya — nghiệp). Sự không đau khổ là cái có sự phân biệt 
đất vỡi mục đích của chúng và là cái chống lại việc thực biện chức 
năng của những phẩm chất. 


6. Nhận thức chân thực, nhận thức không chân thực, tưởng 
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tượng, ngủ sâu và ký ức. 

7. Sự trì giác, sự nhận thức bằng lời nói, và sự suy luận là 
những sự nhận thức chán thực. 

R. Nhận thức không chãn thực l sự hiểu biết về cái không 
chân thực. cá hình thức không phải của chính nó. 

9, Sự tường tượng được sinh ra trong chuỗi liên tiếp bởi sự 
nhận thức và sự diễn đạt bằng lời nái, và hoàn toàn thiếu cd sở 
khách quan. 

10. Ngủ sâu là sự biến đổi tính thần, cái có nguồn gốc ở sự 
không lồn tại đối với cơ sở khách quan của nó. 

Cái không tồn tại đã nói có những sự biến đổi ở trạng thái 
tĩnh và trạng thái mộng. 

(Tattva - vaisarađi) 

LÍ. Trí nhớ là cái không biến mất cùng với ấn tượng linh 
thần khách quan đã ghi nhé (nói cách khác, đá l sự làm tái sinh 
không nhiều hơn những gì đã được ghi sáu vào trí tuệ]. 

.. Sự nhận thức đúng đấn và những cái khác tất cả tạo nên 
sự hiểu biết về một đối tượng không dược biết, hoặc theo cách 
bình thường hoặc thea một vài cách đặc biệt. Dò như thế nào thì 
trí nhỡ cũng khâng vưựt qua được sự hạn chế của sự nhận thức 
trước. 

(Tatfva - vaIsaradl) 


12. Chúng được đuy trì bởi sự rèn luyện và sự không ham 
muốn dục 9ong, 
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13. TYong tất cả những điều này thì việc rèn luyện là sự cố 
đắng để đảm bảo sự vừững chắc. 

14. Điều này đã được bám rễ vững chắc, phải được chăm sóc 
với thời gian lâu đài và với sự hết lòng tận tụy. 

15. Không đục vọng là sự ý thức về quyền lối cao trong 
người thoát khỏi sự khát khao đối với những sự thích thú có thể 
nhận thấy được và những sự thích thú thuộc về kinh thánh. 

16. Cũng là sự cao hơn như thế khi có sự đủng dưng đếi với 
“những đức tính” đo sự hiểu biết về purusa. 

17. Trạng thái nhận thức xuất thần (samàdhi) được kèm 
theo bi những sự xuất hiện của tĩnh ham hiểu biết triết lý, sự 
trầm tư mặc tưởng, sự hưng phấn và chủ nghĩa vị kỷ. 

Tính ham mê hiểu biết triết lý (vitarka) là sự nỗ lực bề ngoài 
để hiểu biết bất cứ đối tượng nào. 

Sự trầm tư mặc tưởng là sự nỗ lực tinh tế. Sự hưng phấn là 
hạnh phúc toàn vẹn. Chủ nghĩa vị kỷ là ý thức về sự tồn lại làm 
mật với lình hồn. 

(Yoga - bhàsya) 

18, Có trước bởi sự lặp lại liên tục của ý niệm về sự tạm 
ngừng là cái khác; trong đó những tiềm năng còn lại duy nhất còn 
lại. 


19, Điều này được tạo nền bởi sự tôn tại khách quan đất với 
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videhas và prakritilayas?!. 


20. Với những cái khác nó có trước bởi sự tin tưởng, sinh 
lực, trí nhớ, sự xuất thần nhập định và sự sáng suốt. 


21. Di liền với những điều này sự tự ý thức về quyền tối cao 
của chúng ta là tính sắc sảo, nhiệt tình. 

22. Cùng có sự khác nhau sâu xa hơn là tính địu dảng, vừa 
phải và mãnh liệt đữ đậi. 

23. Hay bằng việc cảm thấy sự thông suốt mọi sự của Thân 
(Isara) hay bằng sự tôn sùng đối với Thần. 


24. [s`vara là purusa đễ đàng nhận thấy, kháng thể tiếp xúc 
bằng các phương tiện truyền bá về ni đau khổ, hành động và kết 
quả, 


25. Trong Người mầm mống của sự hiểu biết mại sự không 
bị vượt quá. 


26. Ông ta cũng là người thầy của những người sống ở thời 
cổ xưa, không bị giới hạn bởi thời gian. 


27. Lời nói thiêng liêng về thần thánh có ý chí về Người”. 
28. Sự lặp lại của nó và sự hiểu biết về ÿ nghĩa của nó. 


29. Từ đó sự hiểu biết về linh hồn cá nhân cũng không còn 
những sự cần trở. 


2 Ởidchas là những lình hồn thoát khỏi những thể xác vát chất, prakrttllay 
là do những trnh thần nhập vào prakriu [Tư nhiên|. 
t3 Bó là từ * Om "" hay “Ánm. 
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30. Bệnh tật, sự suy nhược, sự do dự hay thiếu quả quyết, sự 
cầu thả, vô tư, sự lười biếng, nhục dục, quan điểm sai lâm. rnất 
quan điểm, thiếu ổn định tâm thần —- những điều này làm phân 
tán sự chú ý và ngăn cân sự tận trung, là những chướng ngại. 


31. Sự đau khổ, sự tuyệt vọng, sư đao động, sự hít vàa và thở 
ta là những bạn đồng minh của sự ngăn cân sự tập trung và làm 
phân tán sự chứ ý này. 

32. Sự cản trở cửa chúng là thường xuyên đổi với chân lý. 


33. Bằng sự trau đồi tu dưỡng những tính khí về sự thân 
thiện, lòng thương người, sự mãn nguyện và sự thờ ơ trước hạnh 
phúc, đau khổ, đức hạnh và tội ác, theo thứ tự đã nói, Hnh thân sẽ 
trả nên trong sạch. 


34. Bằng sự trục xuất hay giữ lại hơi thở tùy ý, khâng bắt 
buộc. 


35. Hay sự kiên định tỉnh thần đưa tới kết quả cao hơn xuất 
hiện hành động ý thức. 


36. Hay trạng thái của sự không còn đau khổ sáng sủa minh 
bạch. 


3?. Hay tính thần không còn ham muốn với đối tượng của 
nó. 

38. Hay có sự hiểu biết về giấc mơ và giấc ngủ như đối 
tượng nghiên cứu của ná, 

39. Hay bằng sự suy ngẫm về sự ưa thích của mình. 

40. Năng lực của người ấy có thể vươn tới cái nhỏ bế nhất và 
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cái ko lớn nhất, 

A1. Trở thành như pha lê trong săng khi những sự biến đổi 
chấm đứt sự hiện diện, tình thần có được năng lực về sự biến đấi 
tư tưởng (samànatti), năng lực xuất hiện trong hình đáng của bát 
cứ đối tượng nào đã bộc lộ ra đãi với nó, đó là người biết, có thể 
biết hay biết thành thạo. 


42. Sự biến đẩi tư tưởng mà trong đó những sự lựa chọn về 
từ, ý nghĩa và quan điểm hàa lẫn đó được coi là không rõ ràng hay 
không thể phân biệt bằng lời nói. 


43. Sự biến đổi tư tưởng rõ ràng là điều trong đó tỉnh thần 
chiếu sáng ra ngoài như chỉ có đất tượng đựa vào sự ngừng lại của 
trí nhớ, và hoàn toàn không có bản chất chính của nó, có thể nói 
như vậy. 


44. Bằng sự trầm tư mặc tưởng này và sự siêu trắm tư mặc 
tưởng sẽ đạt được sự linh tế đốt với những đối tượng của chúng. 


45. Và phạm vi của sự tỉnh tế vươn tái cái có tính tự nó, 
46. Chúng là sự xuất thần nhập định kết hạt hay duy nhất. 


47. Luồng chảy không xáo động của sự trâm tư mặc tưởng 
cao độ tạo nên độ phát sáng chủ quan. 


48. Khả năng của sự nhận thức cá tính bản chất đ trang đó. 


49. Nó có những đối tượng khác với những cái của sự nhận 
thức bằng lời nói và suy luận, vì nó được quy vào những cái đặc 
thu. 


50. Những năng lực còn lại đã sinh ra từ đó gây trở ngại 
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những năng lực cần lại khác. 


ñ1. Bằng sự chế ngự đó, tất cả mọi vật bị chế ngự cũng trở 
thành sự xuất thần không kết hạt. 


Chương 2 
Nhứng phương pháp (Sàdđhanà) 

1. Hành động tẩy uế, học tập và tình thần sáng kạo động cơ 
của hành động, tạo thành Yoga của hành động. 

2. Vì mục đích dẫn đến sự xuất thần và mục đích của việc 
làm giảm những sự đau khổ buồn phiền. 

3. Những sự đau buồn là sự ngu dốt, tính ích kỷ, lòng quyến 
luyến, sự thù ghét và sự say mẽ cuộc sống. 

A. Sự ngu dết làm phạm ví cho những cái khác dù tạm thời 
không hoạt động (nằm im), mỏng manh, lần lượt kế tiếp nhau hay 
đang hoạt động một cách đầy đủ. 

5. Sự ngu đốt là sự cám đễ của cái không vĩnh viễn, không 
trong sạch, đau khổ, và cái không tái là vĩnh cửu, trong sạch, thích 
thú và là cái tôi. 

6. Tính ích kỷ là sự xuất hiện tính đồng nhất trong những 
bản tính của năng lực chủ quan cửa ý thức và năng lực có tính 
chất phương tiện của sự nhìn nhận. 

7. Lòng quyến luyến, sự gắn bó là sự hấp dẫn lôi cuốn liền 
tiếp với khoái lạc. 

8. Sự ác cảm hay thù ghét là sự ghê tổm liên tiếp từ sự đau 
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khổ. 


6, Lưu chuyển bằng chính năng lực của nó và được chứng 
miỉnh tất cả đều giống nhau nếay cẢ trong sự thông thái, là linh 
yêu cuộc sống. 

10. Khi chỉ là khả năng, những điều này bị phá hủy cùng với 
sự rời khởi hành động, 

11. Những sự biến đối của chúng bị tiêu điệt bởi sự thiền 
định. 

12. Vật truyền của các hành đóng có nguồn đốc của nó 
trong những sự đau khổ, và được trải nghiệm trong sự sản sinh có 
thể thấy được và sự sản sinh không thể thấy được. 

13. Nó chín muầi thành trạng thái sống, thời gian sống và 
kinh nghiệm sống nếu gấc rẽ tồn tại. 

14. Chúng có được niềm vui sướng hay sự đau khổ do đức 
hạnh hay sự xấu xa tội lỗi. 

15. Do những nỗi đau khổ của sự biến đổi, sự lo âu và thói 
quen, cũng đo sự đối lập các chức năng của “những đức tính”, tất 
cả thực sự là sự phiền toái đối với sự suy xét Và nhận thức đúng 
đấn. 

1ô. Sự đau khổ vẫn chưa vảy ra là cái có thể tránh được. 

17. Sự liên kết của người hiểu biết với cái có thể biết là 
nguồn gốc của việc có thể tránh được đau khổ. 

1R Cái có thế biết được cú bản chất của sự chiếu sáng, tính 
tích cực và sự trì trệ, nó bao hãm những yếu tế và những năng lực 
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của cảm giác, hành động và tư tưởng; những đối tượng của nó là 
sự giải phóng và kinh nghiệm. 

19. Chuyên dụng, không chuyền đụng, tính chất hiện tượng 
không phân biệt và tính tự nó là những trạng thái của “các đặc 
tính”. \ 

20, Nhà tiến trí chỉ là trạng thái tỉnh láo hay ý thức; dù cha 
trong sạch, người ấy nhận thức các quan điểm bằng sự hắt chước. 

21. Vì mục đích của người ấy chỉ là sự tồn tại của “cái có thể 
biết được”. 

22. Mặc dù bị phá hủy trong mối quan hệ đối với người ấy 
nhưng nhờ những đối tượng đã đạt được, người Ấy khóng hị phá 
hủy mà tần tại chung với những cái khác. 

23. Sự liên kết là cái dẫn đến sự thừa nhận về các bản chất 
năng lực của chính mình và khả năng thu nhận cái được thừa 
nhận. 


24. Sự nơu đốt là nguyên nhân có kết quả của nó. 


25. Xóa bỏ cảnh nồ lệ là sự biến mát của mối liên kết do sự 
nøu đốt biến mất, và đó là sự tự do tuyệt đối của nhà tiên trì. 


28. Cách thức của sự xóa bỏ là sự nhận Lhức đúng đắn 
khâng bị làm xáo trộn. 


27. Sự phân hiệt của người ấy cuối cùng thích hợp với mỗi 
giai đoạn là gấp bảy lần. 


28. Dựa trên sự tàn phá của cái không thuần khiết bằng sự 
tập luyện được duy trì các bộ phận của Yoga, ánh sáng của sự 
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thông thái vươn tới sự hiểu biết đúng đắn. 


29. Sự km chế, sự tuân theo nghí thức, tư thế, sự điều 
chỉnh hơi thổ, chế ngự những cảm giác. sự tập trung thiền định, 
vả sự xuất hiện là tám bộ phận của Yoga. 


30. Trong tám phương pháp này, thì những sự kiềm chế 
(yama) : tránh xúc phạm, lầm tổn hại đến sinh linh (ahimaa), 
thành thực, không trộm cấp, tính tự chế hay khắc kỷ, không tham 
lam. 


31. Chúng là lời th trọng đại, áp dụng chung cho mại 
trường hợp, khảng bị hạn chế bởi trạng thái sống, không gian, 
thời gian va haàn cảnh sống. 


32. Những sự tuân theo nghị thức (niyama) là sự trong sạch, 
sự mãn nguyện, hành động thanh tấy, học tập và sự sáng tạo của 
Thượng đế - động cơ của tất cả các hành động. 


33. Dựa trên những suy nghĩ về tội lỗi gây ra sự đau khổ, 
quen với điều ngược lại. 


34. Những tội ác là nguyên nhân làm tổn hại đối với những 
cái khác và những cái còn lại. Chúng đâ thực hiện, chúng đây ra 
nguyên nhân để thực hiện và chúng cho phếp để thực hiện, 
chúng được báo trước bởi sự ham muốn, sự giận đữ và sự nøu dất; 
chúng nhẹ nhàng, vừa phải và mãnh liệt; kết quả của chúng là sự 
neu đối và đau khổ vô tận; vì thế thành thói quen của sự suy nghĩ 
đối với điều ngược lại. 


35. Thói quen của việc không gây ra tổn hại được khẳng 
định, những hành vị thù địch đã từ bỏ trong sự hiện diện cửa 
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người ấy. 


36. Tính chân thực được khẳng định, hành động và kết quả 
trở thành những cái phụ thuột. 

37. Thối quen không trộm cấp được khẳng định, thì mọi thứ 
châu báu đến với người ấy. 

38. Sự tiết dục được khẳng định thì người ta đạt được khí 
lực cường tráng. 

39. Sự không khát khao thèm muốn được củng cố vững 
chắc thì sự biểu biết về sự nối tiếp nhau của sự sản sinh đã đạt 
được. 

40. BằẰng sự trang sạch có nghĩa là ghê tởm với thể xã XÁC ClÌa 
mình và ngửng tiếp xúc với những cái khác. 


41. Và đựa trên bản chất trong sạch của tính thần, người ta 
trở nèn cao thượng, sâu sắc, kiềm chế các giác quan, thích hợp với 
sự nhận thức về bản ngã. 


42. Bằng sự mâần nguyện, người ta giành được niềm hạnh 
phúc tột cùng. 


43. Bằng những hành động thanh tẩy, việc xóa bỏ sự không 
trong sạch cùng với những sự đạt được thành quả về thể xác vật 
chất và các giác quan. 


44. Bằng sự học tập trở nên gần gũi với vị thần mong ước. 


45. Sự đạt được trạng thái xuất thần, bởi sự hiểu biết 
Thượng đế, động cơ của mọi hoạt động, 


À6. Tư thế, đáng bộ là sự ung đưng điềm tĩnh. 
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47. Rằng sự giảm bớt cố gắng và bằng sự thay đổi tư tưởng 
như là sự vô tận. 

48. Việc ngừng lại của sự rối loạn với các cặp của những sự 
trái ngược từ đó. 

49. Điều khiển hơi thở (prànàyama) l sự ngừng lại của sự 
vận động hít vào và thả ra của hơi thả, công việc tiếp theo khi tư 
thế đã được đảm bảo vững chắc. 

50. Sự biểu hiện điều đó hân ngaài, bên trong và sự kiềm 
chế loàn bộ hơi thằ được điều hàa bởi vị trí, thời gian và số lượng, 
và như vậy nó trở thành lâu đài và tính tế. 

51.Điều thứ tư là điều tiếp theo khí những phạm vị của bên 
trong và bên ngoài đã trải qua. 


52. Từ đó vỏ bọc của ánh sáng bị phá hủy. 


53. Và sự thích hợp của tỉnh thần đối với sự tập trung 
(đhàranà). 

54. Ý niệm trữu tượng của các cảm giác (pratỳahàra) là cái 
nhờ đó các cảm giác không ởi tới tiếp xúc với các đối tượng của 
chúng và bẮt nguồn từ bản chất của trí tuệ, có thể nói như vậy. 


55. Từ đõ các giác quan đưạc đặt đưới sự kiểm soát cao nhất. 


Chương 3 
Kiên thức (Vibhù(ís) 
1. Sự tập trung (dhàranä) là sự kiên định không dao động 
của tâm trí. 


2. Sự liên tục cố gắng vẽ tinh thần (để thông hiểu) là sự 
thiền định (dhỳana). 


3. Cũng như thể khi ánh sáng của một mình đối tượng tỏa 
sáng mà không có bản thần nó, thì đó là sự xuất thân [hay sự trằm 
tư] (samàdhi), có thể nói như vậy. , 


4. Sự tập trung từ tưởng, sự thiền định và sự xuất thân nhập 
định cùng với nhau là samyama”. 


5, Nhờ thành tựu từ đó đi tới có thể thấy được sự nhận thức. 
6. Sự áp dụng của nó là theo các mặt hay các giai đoạn. 


7. Sự tập trung, thiền định và sự xuất thần là ba phương 
pháp sáu sắc hơn các phương pháp đã nói trước.” 


8. Thậm chí điều đó không mật thiết đối vi sự không kết 
hại. 


9. Sự biến đổi không để biểu lộ ra là sự liên kết của trí tuệ 
với thời điểm của sự nén lại (nirođha) khí mà sự ra đi và những 
năng lực nén lại biến mất và xuất hiện riêng từng cái. 


10. Bởi năng lực đi Lới dòng chảy không xáo động của nó. 


11. Sự biến đối, xuất thần nhập định của trí tuệ là sự tần 
phá và sự thăng tiến của tất cả quan điểm và của một quan điểm, 
riêng từng cái một. 


12. Từ đó lại đi tới sự biến đổi về mặt tình thần của một 


” Samyama theo nghĩa đen là ˆ kỷ luật bên trong". 
Đ Các phương pháp trước như là: yama, nìyama, v.v. 
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quan điểm, khi sự giầm xuống và sự tăng lên những hành động 
nhận thức là như nhau. 


13. Bằng điều này những sự thay đổi của đặc tính (đharma), 
Lính chất không quan trọng (baksana), và trạng thái (avasthà) đã 
được điền tả trong mục tiêu và các Hiện tượng dùng làm phương 
tiện. 


14. “Đấi tượng đặc trưng” là cái chung cho cái tiềm tàng, cái 
đang tăng lên và là đặc tính không khẳng định. 

15. Sự phân biệt của sự nối tiếp nhau là lý đo cho sự phàn 
biệt những sự thay đổi. 

16. Bởi samyama (ở luật bên trong) thay đổi ba lần, đã đi 
tới sự hiểu biết về quá khứ và tương lai. 

Bởi samyama đựa trên những sự thay đổi về đặc tính, tính 
chất không quan trọng và trạng thái, bậc yogi đi tới sự hiểu biết uề 
quá khứ và tương lai... Khí sự nhận thức có tính trực hếp về sự 
thay đổi ba lần đâ đạt được bởi samyama (tập trung, thiền định, 
xuất thần nhận định cùng với nhau), thì sự nhận thức về hiện tại 
và quá khứ của chúng đã đạt được. 

(Voga - bhàsya) 

17. Ngôn từ, đối tượng và tư tưởng xuất hiện là một, vì mỗi 
cái xảy ra đồng thời với cái khác, bởi samyama dựa trên sự phần 
biệt của chúng dẫn tới sự hiểu biết vẻ những âm thanh của tất cả 
sinh vật đang sống. 

l8. Bằng việc mang những năng lực còn lại vào trong ý 
thức, dẫn tới sự hiểu biết về trạng thái sống trước (jti). 

19. Trong các ý niệm, cá tri thức về những tư tường khác. 
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Rởi samyama dựa trên các ý niệm [hay các tư tưởng] và như 
vậy bằng sự đạt được trí thức trực tiếp về các ý niệm dựa tới sự 
hiểu biết về các tư tưởng khác. Nhưng không có đối tượng của nó, 
tức không tần tại đối Lượng trực tiếp với tư tưởng của bậc yoại... 

(Yoga - bhàsya) 


20. Bi samyana dựa trên hình thức của thân thể, dựa trên 
cái có thể nhận biết đã được kiểm soát, và do vậy không có sự tiếp 
xúc với ánh sáng của mắt, bậc yogfï đi Lới sự biến mất. 

Bằi samyama dựa trên hình thức của thân thể, người ấy 
kiểm soát được cái có thể quan sát thấy bằng cẩm giác về hình 
đạng. Dựa trên cái có thể nhận biết đã được kiểm soát, do vậy 
không có sự tiếp xúc lâu hơn với ánh sáng, cái dẫn nó tới mắt, sự 
biến mất của bậc yogt được tạo ra... 

(Yoøa - bhàsyA) 

21. Trong sự thành công karma hoặc là nhanh hoặc là 
chậm: bởi samyama đựa trên nhứng cái này đi đến sự hiểu biết về 
cái chết; hay bởi những điềm báo trước, 

22. Samyana đựa trên sự thần thiện, ... những sức mạnh. 


23. Dựa trên những sức mạnh, sẽ có những sức mạnh của 
Cön VôI. 


Bởi sarnyana cá liên quan tới sức mạnh của một con voi nên 
người ấy đi tới có sức mạnh của một con voi. 
(Yoga - bhàsya) 


24. Sự hiểu biết về cái tế 9ì, cái bị che đây, cái xa cách, băng 
ánh sáng hướng dẫn của sự hoạt động càm giác cao hơn đối với 
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chúng. 

25. Bởi ‹amyama đựa trên mặt trời nên bậc yogt đi tới sự 
hiểu biết về các vùng. 

26. Dựa trên mặt trăng đi tới sự hiểu biết về các hệ thống 
ngôi sao. 

27. Dựa trên sao bắc cực, đi tới sự hiểu biết về những sự vận 
động của chúng. 

28. Dựa trên hệ thống sợi thần kinh của lỗ rến, đi tới sự hiểu 
biết về hệ thống của cơ thể. 

29. Dựa vào lỗ cuống họng, đi tới chế ngự đói và khát. 

30. Dựa vào con rùa ống (kùnmmanadi), đi tới sự kiên định. 

31. Dựa vào hào quang ánh sáng, đạt tới sức nhìn về những 
cải hoàn hảo. 

32. Hay, tất cả sự hiểu biết nhờ tiên trí (pratibhà). 

33. Dựa vào cái đầu, đạt đến sự hiểu biết về trí tuệ. 

34. Kinh nghiệm cốt ở sự không có ý niệm về sự phân biệt 
giữa purusa và bản chất khách quan (sattva), những cái thực sự 
khác biệt hoàn toàn với mỗi cái khác, bởi vì nó [saHwva| tồn tại cho 
cải khác nữa. Bởi samyama dựa trên chính đối tượng của ông ta, 
nên ông ta đạt tới sự hiểu biết về purusa. 

35. Từ đó tiến hành sự tiên trì, cao hơn thính giác, xúc giác, 
thị giác, vị giác và khứu giác. 

36. Chúng là những trở ngại đối với sự xuất thần nhập định, 
nhưng lại là những sự tuyệt hảo đối với việc rời khả: tình thân. 
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37. Tỉnh thần có thể nhập vào thể xác khác dựa trên sự nới 
lng nguyễn nhắn của cảnh nô lệ trói buộc và bằng sự nhận thức 
về những cái đã qua của tính thần, 


38. Bằng quyền kiểm soát udàna, đạt tới sự đi lên và không 
tiếp xúc với nước, bùn, những øai góc, v.v... 


Cuộc sống tự nó thể hiện ra do các quá trình hoạt động của 
pràna (hơi thở sự sống) và những cái khác, là sự biểu lộ của tất cả 
những năng lực cảm giác và hành động. Sự hoạt động của nó là 
năm lần. Pràna dịch chuyến qua miệng và mũi, biểu lộ chính 
mình ở trong ngực. Samàna biểu hiện va ở lỗ rốn. Nó được coi là 
như vậy bởi vĩ nó đưa nước của thức ăn một cách đều nhau đến tất 
cả các bộ phận của cơ thể. Biểu lộ ra dưỡi gan hai bàn chán là 
apàna, nó được gọi như vậy bởi vì nó truyền dẫn đí xa (apa). Biểu 
hiện ở trên đầu là ¿đàha, nó được gọi như vậy bởi vì nó truyền dẫn 
hướng lên trên. Vì vyanà tràn ngập khắp cơ thể theo mọi phía nên 
nó được gọi là vyanà. Trong năm cái này, thì pràna là đứng đầu. 


(Yoga - bràsyva) 
39. Rằng quyền kiểm soát samàna, đi tới chói lọi rực rỡ. 


40. Bởi samyama dựa trên mối liên hệ giữa àkàsá (khoảng 
không) và khả nãng nghe, nén đạt tới khả năng nghe cao ham. 


41, Bởi samyama dựa trên mối liên hệ giữa thân thể và 
ákàsá, hay bởi sự đạt được trạng thái của sự biến đối tư tưởng như 
sự nhẹ nhăng của bông, đạt tới sự trôi qua khoảng không (àkàs4). 

42. Thật sự sự qua đời và hành động bên ngoài thể xác là 
đều to lớn thuộc về bên ngoài thân thể con người; vì điều đó đã 
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phá huy màn che phủ ánh sáng. 

43. Bởi samyama dựa trên cái thô thiển, cái có thật, cái 
thuộc các vì sao, sự liên kết và ý chí, đạt được quyên kiểm soát các 
yếu tố (bhùta3). 

44. Từ đó sự biểu hiện của việc lầm yếu đí (anà) và những 
sớc mạnh khác; cũng như sự hoàn hảo của cơ thể và sự không 
chống đốt bởi những tính chất của chúng. 

45. Sự hoàn hảo của thân thể là ở sự đẹp đẽ, duyên dáng, 
ranh mẽ và cứng rắn. 

46. Bồi samyama dựa trên hành động, nên sự xuất hiện thực 
sự, lính ích kỷ, sự liên kết và ý chí của cảm giác đi tới quyền làm 
chú chúng. 

47. Từ đó đì đến sự mau lẹ như tư tưởng, sự nhận thức 
không cần phương tiện, và quyền làm chủ pradhàna (nguồn gốc 
đầu tiên)”. 

Sự nhận thức không cần phương tiện có nghĩa là sự hoạt 
động của các cảm giác tại bất c( thời điểm, nơi chấn nào đều 
không cần sự viện điện của cơ thể. 

Làm chủ praáđhàna có nghĩa là khả năng điều khiển, kiểm 
tra mọi sự thay đổi của prakriti... 

(Yoga - bhàsya) 

48. Với người ấy, người thừa nhận sự phân biệt giữa y thức 


° Hay vật chất nguồn gốc, tên gọi khác đối với prakr1H. 
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vả sự tồn tại khácb quan thuần lđiết, người ấy đạt tới chủ quyền 
tối cao tất cả các trạng thái của tồn lại và thông hiểu mọi sự. 


49, Mâm mốnế của cảnh nẻ lệ đã bị tiều hủy bởi sự không 
ham muốn nếay cả đất với điều đó, người ấy đạt tới trạng thái độc 
lập tuyệt đếi (kaivalya). 


5Ó. Khí các vị thần chủ trì mời gọi, sẽ không có lòng quyến 
luyến và không có nụ cười mãn nguyện; nHưng sự tiếp xúc vối cái 
đáng ghét lại có thể xảy ra. 

51. ñởi samyaina đựa trên các thời điểm và sự nối tiếp nhau 


của chúng, bậc yogi đi đên hiểu biết sự sình ra của sự nhận thức 
đúng đăn. 

52. Theo cách ấy hai cái giống nhau đã được phân biệt khi 
không có thể phần biệL một cách riêng biệt bài các loại, bởi mức 
độ riêng rẽ và vị trí trong khống øian. 

53. Và nó. cái thuộc vê trực giác, có tất cả mọi cái đốt với 
phạm vi hoạt động của nó; có mọi điều kiện cho phạm vì hoạt 
động của nó; không có sự tiếp nối nhau. Đây là sự hiểu biết đúng 
đán hoàn toàn. 

54. Khi sự tỉnh khiết của bản chất khách quan và sự tính 
khiết của purusa trở nền như nhau. thì đó là sự độc lập tuyệt dối. 


Chương Ä 
Sự độc lập tuyết đôi (kaiealua) 


1. Kiến thức là do sự sinh ra, những dược phẩm, những câu 
thần chú, hành động tẩy uế (tapas) hay aự xuất thần nhập định. 
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2. Sự thay đổi đối với trạng thái sống khác đo sự tràn đầy 
của những nguyên nhân có tính sánế tạo (prakritapàra). 


3. Các nguyên nhân sáng tạo khàng được chuyển hành 
hành động do bất cứ nguyên nhân có tính ngẫu nhiên nào; nếu 
như không xuyên thủng sự cản trở từ nó giống như người chồng. 


4. Những tỉnh thần trí tuệ được tạo ra xuất phát từ riêng chủ 
nghĩa vị kỳ. 

5. Có sự khác nhau của sự hoạt động, người ta quan tầm đến 
người điều khiển số dông. 


6. Trong những cái này (tức những cái như sự sinh ra, 
những được phẩm, thân chú, hành động thanh lấy hay sự xuất 
thần) thì sự trầm tư mặc tưởng bẩm sinh là thaát khỏi những 
phương tiện truyền bá'”, 


7. Nghiệp của một bậc yogi không trắng cũng không đen; 
trong những cái khác nó là gấp ba lẫn. 


Loại của các hành động có các loại đen, đen - trắng, trắng, 
không trắng không đen. Trong những loại này thì đen là tội lỗi xấu 
xa. Đen - trắng gãy ra bởi nhương tiện bên ngoài, trong phương 
Liện truyền bá này của các hành động lăng lên bởi sự đau khổ gây 
nên đối với người khác hay việc cư xử tử tế với những người khác. 

Màu trắng là trong những cái đó người ta dùng đến cách tận 
cùng sự học tập và sự trầm tự mặc tưởng. Đây chỉ là sự đựa vào trí 
tuệ. Nó không dựa vào phương tiện bên ngoài và da đó không gây 
ra tồn thương cho những người khác. 


! Những phương tiện để (tư tưởng, cảm xúc, v,v... có thể được biểu lỗ. 
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Người không phải là màu trắng cũng không phảẩi màu đen là 
người hiện có Irong trường hợp người đó đã không thừa nhận bất 
cứ cái gì, những sự đau khổ của người ấy đã bị tiêu điệt, và thể xác 
hiện tại của người ấ9 là thể xác sau củng người ấy sẽ có. Nó không 
phải là mảu trắng đối với bậc yogi, bổi vì người ấy từ bỏ kết quả 
của hành động; và nó cũng không phải mau đen vì người ấy đã 
không thực hiện các hành động, Trong những sinh vật khác, nó 
chỉ có ba loại trước. 


8. Từ đó tiếp tực những tiêm năng cồn lại có đủ khả năng 
đẫn đến sự toại nguyện cửa chúng, 

9. Trí nhớ và tiềm năng còn lại giống nhau trong sự xuất 
hiện, có sự không gián đoạn liền tiếp, ngay cả khi có sự phân biệt 
về trạng thái sống, về địa điểm và thời gian. 

10. Và không có sự bát đầu đối với chúng, làng khát khao 
sống là vĩnh viễn. 

11. Tồn tại vẫn là mật tổng thể nguyễn vẹn bẩ nguồn gốc, 
động cơ, cơ sở và mục đích, chúng biến mất theo sự biến mất của 
những điều này. 

12. Quá khứ và tương lai tồn tại trong thực tế, có sự khác 
rhhau về các con đường của sự tồn tại các đặc tính. 


13. Chúng được biểu hiện ra và tỉnh tế trong bản chất của 
các tính chất. 


14. Đối tượng là có thực áo tính đồng nhất của sự biến đổi. 
15. Có sự khác nhau của trạng thái tỉnh thần (hay có những 
sự khác nhau của các cảm giác hay các tư tưởng) trong trường hợp 
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đối tượng bên ngoài cũng giống như vậy, các cách thức tần tại của 
chúng là khác nhau. 


16. Và nếu một đối tượng đựa vào mót trí tuệ đã không được 
nhận thức bẩi cái đó, thì nó có chắc tần tại hay không? 


17. Trí tuệ cần có màu sắc bằng cách đó một đối tượng có 
thể được nhận biết hay không được nhận biết, 


18. Với vị chúa tể của nó, purusa, những sự thay đổi của trí 
tuệ luôn kiôn được nhận biết do xu hướng không hay thay đổi. 


19. Nó không lự sáng tỏ nhưng có thể biết được. 
20. Cả hai không thể nhận thức được cùng mót lúc. 


21. Trong trường hợp lồn lại cá thể biết được bằng trí thức 
khác, cũng sẽ có nhiều ý muốn để biết; và sẽ có sự hẳn loạn của 
những trí nhớ. 

22. Ý thức biết chính ý muốn là của nó bằng biến đổi sự 
biểu hiện của nó, mặc dù bản thân nó không di chuyển từ nơi này 
đến nai khác. 

23. Trí tuệ có màu sắc bởi người hiểu biết và cái có thể biết 
là toàn bó khách quan (sarvàrtha). 

2A. Và trí tuệ tần tại cho cái khác, cũng vì nó là đốm màu 
khác nhau do cái còn lại hằng hà sa số, vì nó hành động bởi sự 
pha trộn hỗn hạp. 

25. Để nhà tiên trí vẻ sự nhận biết ngừng tính ham hiểu 
biết về bản chất và những mấi liên hệ của linh hồn. 


26. Khi đó trí tuệ hướng về sự suy xét nhận thức đúng đắn 
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hướng về sự độc lập luyệt đói (kaivalya). 

27. Trong những lúc gián đoạn này sinh những tư Lưỡng 
khác từ cải càn lại. 

28. Sự loại bỏ của chúng lở được miêu t4 như thế trong 
những sự đau khổ. 


20. Không có sự chú ý để lại ngay trong trí năng cao nhất, 
tại đó đi tới tiếp xúc với sự nhân thức đúng đắn sự xuất thân được 
biết như điều bất hạnh của đức hạnh. 

40. Sự loại bỏ những hãnh động và những sự đau khổ lừ đó. 


31. Cái có thể biết lúc đó chỉ là nhỏ bé, bởi vì sự hiểu biết đã 
trở thành vô tận, đo sự loại bỏ tất cả những cái không thuần khiết 
che khuất. 

412. Rằng điêu đó, những tính chất đã hoàn thành mục đích 
của chúng, chuôi những sự thay đổi của chúng kết thúc. 

33. Sự nối tiếp nhau lä chuối không gián đoạn cưa các thời 
điểm, được thừa nhận rõ ràng đựa trên sự tạm ngừng của sự biến 
đổi phát triển. 

34. Khi sự tự đo tuyệt đối đi tới những phẩm chất, hợp với 
khẳng có đối tượng của purus, thì nó trở thành cái ẩn giấu tiềm 
năng, hay hềm năng của ý thức trở nên được thiết lập trong chính 
bản thân của nó. 
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VII. TRƯỜNG PHÁI PÙRVA MIMÀNSÀ 


Puxa Mimàmsà là một trong những hệ thống chính thống 
của triết học tân giáo Ân Độ. Cũng như Samtkhya, trường phát 
Mimànsà đã thưa nhận sự tôn tại của những bản nguyên tính 
thần và vật chất trong vũ tị Nhưng văn đề trung tàm của 
Mimànsà là nghiên cứu về đharma, bổn phận, một cách đặc biệt 
đo nỗ đã được tuyên bố trong kính Veda. Do vậy, trong hệ thống 
Mimànsä các kính Veda và kính Upanishad được coi là có ý nghĩa 
đặc biệt to lớn. Trong quá trình nghiền cứu về đharma, về giá trị 
và tính vĩnh viền của kinh Veđa, sự bàn luận khá tỷ my và cônế 
phu vê âm thanh, ngôn từ và ý nghía của chúnế là cđ sở quan 
\rong trang các tác phẩm Mimànaà. 


Do những mệnh lệnh, Veda đưa ra lời hứa về những phần 
thưởng có được ở thế giới khác, nên chúng thừa nhận sự tồn tại 
thực sự của các linh hồn. Linh hồn theo Mimànsà, khác với thể 
xác, khác với các giác quan và sự hiểu biết, 

Theo Mimảnsà các hành động đã được ra lệnh dự định về 
những kết quả của chúng. Giữa hành động và kết quả của nó cô 
mối quan hệ mật thiết. Mát hành động được tiến hành ngày hôm 
nay sẽ đạt được kết quả của ná ở ngày nào đó sau này, và trang khi 
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chờ đợi, kết quả hình thúc của mật lực lượng không nhìn thấy 
được hay apàna, là cái có thể hoặc được xem như là kết quả của 
quá khứ không thể cảm thấy được hoặc là trạng thái tiếp theo sau 
của bản thân hành động. Kết quả phục tùng của các hành động 
chỉ có thể được thực hiện qua sức mạnh của apùrva. 


Cũng như các hệ thống triết học Bảlamôn khác, Mimảnsà 
cho rằng nhiệm vụ tối cao của nó là giải thaát lĩnh hân khỏi đau 
khổ và thế giới nhục dục, vươn tới cuộc sống ở thiên đường. 
Nhưng Mimànsà cho rằng sự giải thoát hoàn toàn của lĩnh hần 
khỏi trạng thái hiện hữu là không thể đat đưc mốt cách hợp lý 
bằng trị thức vả mọi cố gắng của ý thức. Để giải thoát, theo 
Mimànsa, người ta cần phải tập trung chú ý đến việc triệt để chấp 
hành nghĩa vụ, bốn phận xã hội và tôn giáo, được thể hiện một 
cách thì hành một cách nghiêm túc những nghỉ lễ và phục tùng 
mọi sự nạn chế, nghiêm cấm mà đẳng cấp của mình đã quy định 
cho người Ấn Độ. Prabhàkara (thế ký VII) đã xác định sự giải thoát 
như là “sự ngừng lại hoàn toàn của thể xác đả tạo nên bởi sự biến 
mất của toàn bộ dharma và adharma (giá trị và vô gíá trì)”. Càn 
với Xumàrila Bhatta (thế kỷ thứ VI), thì sự giải thoát là trạng thái 
lình hồn thoát khỏi sự đau khổ. Jaimini, tác giả của Mimànsà sùtra 
(khoảng thế kỷ thứ IV trước CN), thừa nhận tính thực tại của các 
vị thần Veđa, những người được dâng cúng các lễ hiên tế nhưng 
không tranh luận lới sự tân tại của Thần tối cao. Jaimini không 
phủ nhận Thần nhưng lại tỏ ra thờ ø đối với Thần. Một số nhà 
Mimănsả muộn hơn thừa nhận sự tần tại của Thần, nhưng một số 
người khác lại tranh luận chống lại sự tồn tại và sự cần thiết của 
Thần, như Kumàrila trong tác phẩm Slokavàrtika. 
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Trong lĩnh vực lỗgtch học, các nhà Mimànsà muộn hơn đã 
đạt được một số đóng góp đáng kể. Không giống như phái Nyaya 
và nhựng phái khác của triết học Ấn Độ, nố tin tưởng vào sáu 
phương pháp nhận thức có gíá trị - đáng le phải là bến phương 
pháp như thông thường. Hai phương pháp mà Mimànsà thêm vào 
là sự nhận thức bởi arthàpati (giả định hay sự mặc nhiên công 
nhận - đưa cái gì ra như là một sự thật hay chấp nhận cái gì là sự 
thật), và sự nhận thức bởi abhảva (sự phủ định hay sự không tần 
lại). Tuy nhiền, yếu tế đáng quan tầm hơn của triết học Mưmànsa 
tà học thuyết khoa học luận khác thường của nó về giá trị của mọi 
sự nhận thức như nhau. Nó cho rằng mội sự hiểu biết là chính xác 
bởi chính điều đó, Như vậy, cái gì được chứng rmainh không phải là 
chân lý của sự nhận thức thì chỉ là sự giả đất của nó. 

Những phần kinh giới thiệu dưới đây là của Jairini (thế kỳ 
thứ IV trước CN), trong Aftmansa suwa, với sự bình giải của Sabara 
(thế kỷ I trước CN) trong tác phẩn Sazbàra - Bhàsya, được dịch 
sang tiếng Ánh bởi Ganganatha jha, Gackwađds Oriental Series, 
vols LXVI, LXX, LXXII (Raroda: Ônental Institotce, 1533, 1934, 
1936): và Kumàrla BhaHa, trong tác phẩm Slokanàrika 
(Calcutta: AsiaHic Society ofÍ Bengal. 1909). 


SÙTRA MIMÀNSÀ 
Đề (di: Đề xuất sự thẩm tra, thẩm vấn: 


Ii.1. Tiếp theo là sự cố gắng tim hiểu về dharma (bổn phận, 
nghìa vụ, trách nhiệm). 


Li.2. Dharma là điều đã được chỉ ra bởi kính Veda cốt để 
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giúp đạt tới sự tốt đẹp nhất. 


Dề tải: Dhayma không phục tùng cách thức nhận thức như 
sư nhận thức cảm giác và cái giống như thế. 


[.i.4. Sự nhận thức bởi con ngươi xuất hiện khi có sự tiếp 
xúc của cäc cơ quan cảnn giác, đó là "sự nhận thức cảm tính”, vả 
đó không thể là phương tiện của sự nhận thức đharma, vì nó chỉ 
hiểu rò những øì đang lồn lai trong thời gian hiện lại. 

Đề 0i: Dharma có thể nhận thức được bằng những mệnh 
lệnh được điễn đạt bởi lời nói. 


1.i.5. Mấi liên hệ của từ với sự biển hiện của nó là bẩm sinh 
(tự nhiền) -- lời hướng dẫn là phương tiện của sự nhận thức về nó 
(dharma) - luồn luôn có hiệu quả đối với tất cả là không thể nhận 
thấy được, nó là phương hện vững chấc của sự nhận thức, vì nó 
tôn tại độc lập... 


Đề tài: Sự vĩnh cửu cúa những từ. 

[i.6. [Pùrvapaksa hay sự phản đối Mimànsà} — “Từ là một 
sản phẩm được tạo ra (kháng tồn lại vinh viễn), bởi vì nó được 
thấy xảy va sau sự cố gắng” ~ một sỗ người cho là như vậy. 

I.i.7. |Ý kiến phần đãi được tiếp tục] - “bởi vì nõ không bền 
bị”, 

[¡.8. [Ý kiến phản đối tiếp tục] - “hơn nữa, bởi vì giới hạn 
được sử dụng trong mối liên hệ vát các từ”. 

\.1.9. [Ý kiến phản đối tiếp tục] - “cũng vì cố sự xảy ra đồng 
thời sự trĩ giác của từ ở nhiều nơi khác nhau”. 
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11.10. [Ý kiến phản đối tiếp tục] - “cũng vì có những hình 
thức nguyên thủy và những sự thay đổi". 

1.11. [Ý kiến phản đối trếp tục} - “Thêm nữa, có sự Uíng 
lên đôi với từ (âm thanh). do vô số những người tạo ra của nó 
(những người nói)”. 

11.12. [Siddhanfa hay lời đạy Mimànsa đúng đăn| -[trà lời 
càu [1.6] - nhưng thực tế của việc “nhìn thấy” là như nhau tronế 
cả hai trường hợp. 


[i.13. {Trả lời cáu L1.7| — cái xây ra (khi từ ngừng được nghe 
thấy) là cái không có sự nhận thức vš từ vẫn còn tồn tại do sự 
không đạt tới của đối tượng bởi sự đại điện (sự trung gian) biểu lộ. 

1.14. [Trả lời cầu LÌ.8] — giới hạn có liên quan tới việc sử 
dụng. 

.. Nếu nó vượt qua sự hoài nghi rằng từ tôn tai vĩnh viễn, 
(hi ý nghĩa của những sự điên đạt này sẽ “thực hiện được việc 
dùng từ”... 

L.1.15. [Trả lời câu Li.9] — sự xảy ra cùng một lúc giống như 
trong trường hợp của mặt trời. 

Nhìn mặt trời... mặc dù chỉ có một mặt trời duy nhất nhưng 
người ấy đã nhìn thây nó y như thế ở các nơi khác nhau. 

I.I.I6. {Trả lời cầu LI.10] - đó là chữ khác nhau không phải 
là sự thay đổi. 

11.17. [Trả lời cầu I.I.11] — “sự tầng thêm” đã nái là sự tăng 
thêm của tiếng ôn [không phải sự tăng thêm của từi. 
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f1.18 [Siddhànta sau cùng] - Nói tóm lại (từ) phải tồn tại 
vĩnh viễn; vì sự bày tổ của nó là vì mục đích của cái khác. 

Li.19. Có sự đồng thời xuyên suốt từ đầu đến cuối. 

[.1.20. Bải vì không có số lượng nói về từ. 

Người ta nói về từ “đi” được phát ám tám lân; họ không bao 
giờ nói về từ “đi” bản thân nó là tám con số. 

[1.21. Bởi vì nó không phụ thuộc. 

Li.22. Cũng bởi vì không có quan niệm về sự liền quan của 
từ vái bất cứ nguyên nhân vật chất nào. 

L1.23. Hơn nữa, vì chúng †a thấy những bản văn chỉ ra. 

1i.24. [Ý kiến phản đối] - “cho dù chúng (từ, ý nghĩa của 
nó, và mối liên hệ giữa hai c4ï) là vĩnh cửu, chúng không thể có ý 
nghĩa trong chủ đề của Veda (về mệnh lệnh của Veda, về dharma); 
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vì chúng không có hiệu lực đối với mục đích ấy". 

(4.25. [Trả lời những vấn đề tranh luận của người phản đối] 
- trong cầu chỉ có sự khẳng định (hay sự đề cập đến) những từ đó 
với những sự biểu thị rõ ràng chính vác cùng với từ biểu thị hành 
động: vì ý nghĩa của câu đã được đặt cđ sở trên ý nghĩa của những 
từ. 

Đề (ài: Kinh Veđa không phải là sản phẩm của hất cứ người 
nào. 

Li.27. [Ý kiến phản đối] —- “Mật số người xem các kinh Veda 
là có tính hiện đại, bởi vì chúng được đặt lên sau con người”. 


[1.28. [Ý kiến phản đái tiếp tục] - “Hơn nữa, vì chúng fa 
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thấy những cái không tần tại lâu bền đã được nói đến trong Veda”. 
I.i.29. [Quan niệm đúng đắn] - Diều đó đã được giải thích 


rằng có sự liên tục không dứt đoạn của bản văn. 

I.i.30. Tên gọi là nh có sự giải thích hay sự tình hày chỉ 
tiết. : 

[.i.32. Do những đoạn văn cố tương quan với những hành 
động nên những đoạn văn trong câu hỏi sẽ có giá trị đối với hành 
động. 

Li.1. [Ý kiến phản đối] - “Mục đích của Veda là ở trong 
mệnh lệnh của những hành động, những phần nào đó của Veda 
kháng phục vụ cho mục đích ấy đều cá ích lại; bởi vậy, những 
điều này kinh Veda đã tuyên bá là không tần tại vĩnh viên (khóng 
tin cậy, không chắc chắn)." 


[.ii.2. [Ý kiến phản đối tiếp tục] —- “Cũng vì có sự phủ nhận 
của thánh kính và của những sự thật được lĩnh hội trực Hếp”. 


[.i.3. [Ý kiến phản đối tiếp tục] ~ “Hơn nữa, bởi vì không có 
những kết quả". 


[.ìi.4. [Ý kiến phản đối tiếp tục] - “Bởi vì sự không có ích lợi 
của những việc làm khác”. 


tái.5. [Ý kiến phản đối tiếp tục| - “Cũng bởi vĩ sự ngăn cấm 
những øi không thể ngăn cấm được”. 


Lii.6. [Ý kiến phản đối tiếp Lục] - “Bởi vì sự nói đến những 
cái không lần tại vinh viễn”. 


\.ii.7. [Quan điểm đúng đắn] - Sự tồn tại được lý giải cùng 
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với mệnh lệnh, chún;t sẽ phái phục vụ cho mục dích của sự ca 
tụng những mệnh lệnh đó. 

I.ii.9 Điều phi lớ {trả lời cầu I.ũ.2] không thể được áp dụng 
(đối với siddhànta [quan điểm đáng đắn]); vì điều phi lý chỉ có thể 
có nếu hành độn đã được chỉ ra [ởi những lời ca tụng); luy vậy, 
Lhực Iế là, cái mà những từ này chỉ ra cho biết không phải là hành 
động. Vì vậy, nó hoàn toàn đúng. 

Lii.10. Sau đó có sự ứng đụng gián tiếp sự điễn đạt tượng 
hình, bóng hảy. 

I.ñ.11. (a) Dựa trên sự giống nhau về hình thức, (b) dựa trên 
đặc tính của bộ phận lớn hơn (là ý nghĩa gián tiếp đã đựa vào). 


Lii,12. Bồi vì sự rộng lớn của khoảng cách. 
Lii.15. Đá là sự ca ngợi về trí thức. 


ILii.16. Sự đề cập đến “Lất cà" có liên quan lới việc con người 
được hưởng quyền để thi hanh mại hành động và đạt được tất cả 
sự hưởng công của chúng, 

I.ii.17. Kết quả dã được hoàn thành hằng các hành động, sự 
khác nhau trong các kết quá có thể da mức độ quan trọng của các 
hành động. 

Đở (ải: Quyền uy của Smrti (những sự hồi tưởng hay những 
bản văn truyền thếng] nói chung. 

Lììi.L. [Y kiến phản đối] - “Vì dhamna được dựa trên kinh 
Veda, nên cái gì không phải là Veda sẽ bị coi thường. 


J.iii.2. |Quan điểm đúng đắn] — chỉ smrti là đáng tin cậy, vì 
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sê có sự suy luận (giả định, về nền Lãng trong Veda) từ thực tế của 
tác nhân tồn tại cũng như thế. 


Đề iài: S`ruti (Veda) có thẩm quyền lớn hơn Smti. 

Liii.3. Khi có sự xunø đột giữa Veda và Smrti thì SmrfI sẽ bị 
cøi nhẹ; bởi vì nó là tốt nhất khi không'có sự xung đột như vậy để 
có một sự giả định về bản văn Veda ủng hộ cho Smrii. 


Đề tài: Quyền uy không đăn với Smrti bị thúc đẩy bởi những 
động cơ trần lục. 


Liii.4. Nếu những động cơ trần tục co thể nhận thức rõ được 
thì những quy tắc - SmrLi không thể được xem như đáng tín cậy. 


Đề tài: Có cái như apùrva. là khả năng có tính tiên nghiệm. 
[I.1.5. Có apuyva, vì hành động được ra lệnh. 


fV.i.15. Kết quả duv nhất đó sẽ là "thiên đường", vì đó là 
điều mong muốn bình đẳng đết với tất cá. 

"Tại sao như vậy?" — vì “thiên đường” là hạnh phúc, và tất 
cả mọi người đều tìm kiếm sự hạnh phúc. 

IV.ii.1B. Cũng vì quan niệm chung của con người là như 
vầy. 

VIi.3. Hơn Lhê, bởi vì việc hiến tế phải có liên quan tới cái gì 
đó; nó nhải được xem là có liền quan tới điều rong muốn ước ao 
(thiên đường); vì thế bản văn phải được coi là mệnh lệnh hành 
động của lễ hiến tế, là phương tiện để dạt tới thiên đường. 

Đề /0à¡: Chỉ loài người mới được quyên thực biện cai việc làm 
như “lễ hiến tế”. 
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VI.i.4 [Ý kiến phản đối] - “Bài vì mỗi hành động được thí 
hành đều vì mục đích đạt được những kết quả, nên tất cả sinh vật 
phải có quyền để thực hiện các việc làm đã được ra lệnh trong 
kinh thánh”. 


VI¡.5. [Quan điểm đúng đắn] ~ Thực ra, mệnh lệnh của một 
hành đệng phải được nắm giữ để áp dụng cho chỉ một tác nhân 
như thế mới có thể cõ khả năng để thí hành nhữ, chỉ tiết toàn 
vẹn của hành động; 9ì mục đích của các bản văn Veda là như vậo, 


VI.i.â. Kỳ thực, đó là những loại nguyên vẹn [cái được hưởng 
quyền]: - Bàdaràyana nái, - vì kháng có căn cứ cho sự phân biệt; 
đo đó người phụ nữ cũng được coi là có quyền để tiến hành lễ hiến 
tế; vì các loại tồn tại bình đẳng trong tất cả (loài người). 


Đề (ài: Đẳng cấp sudya (đẳng cấp thấp nhấU không có 
quyền để thực hiện lễ hiến tế. 


VI125. [Ý kiến phản đối| — “Tất cả bến đẳng cấp lđều có 
quyền đối với việc thi hành lễ hiên tế†{ — không có sự phân biệt”. 


VI.i.26. (Quan điểm đúng đắn] - Thực tế, những việc làm 
nêu ra trong vấn đề cần được giải quyết chỉ có thể được thực hiện 
bài ba đẳng cấp cao hơn; vì trong mối quan hệ với “Lễ nhậm chức 
của lửa" chỉ có ba đẳng cấp này được nói đến; vì vậy, đẳng cấp 
suđra không thể liên quan tới các lề hiến tế; kinh Veda chỉ cá thể 
thích hợp với đẳng cấp brahmi (và hai đẳng cấp kia); quan điểm 
của Atreya là như vậy. 
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B. SLOKAVÀRTIRA 

41.Với tất cả những người thiếu hiểu biết (về mối liên hệ 
của từ với một ý nghĩa nào đó), mối liên hé có hình thức hoàn 
toàn xác định, qua những phong tục, truyên thống trước (tức là từ 
dán chúng, những người đã hiểu biết vệ nó trước họ, v.v...); do đó 
không thể có thời điểm bắt đầu (của sự ứng dụng) mối liên hệ với 
từ: và như vậy nó phải được xem là tôn tại vình viễn. 

42. Học thuyết về sự hoàn thành (cửa mối quan hệ) đặt cơ 
sớ trên nhừng quy tắc theo tập quán tạo ra với mỗi sự bày tô cúa 
từ, đà bị bác bỏ trong Bhàsya [lời chú giải]. Còn về việc xác định 
của mối quan hệ tại thời điểm khởi đầu của sự sáng tạo - (điều 
này là không thể được, vì lẽ rằng) chúng ta khôr:g thừa nhận về 
bất kỳ thời điểm nào như vậy, Ihế giới [ồn tại vĩnh viễn và như thế 
không có sự khởi đầu trong thời gian. 

43-44. Ý kiến phần dối: “Nhưng nếu có con người như vậy 
sẽ tạo ra thế giới và sau đó làm cho các quá trình cửa đharma và 
adharma diễn ra, cùng với các cách sử đụng và những mãi quan 
hệ của các từ, vì lợi ích của thế giới, - thì, như vậy việc làm sẽ 
không gây tổn hại cho kinh Veda về bất cứ phưng diện nào. 


Câu trả lời: Tuy vậy, học Lhuyết này cũng khõ khăn để 
chứng minh như người hiểu biết mọi sự; do đó chúng ta đã không 
thừa nhận nó (trong hệ thấng Mimâna). 

45. Tại thời diểm khi Iất cả đất, nước, lửa. khí này không tồn 
tại thì trạng thái của vũ trụ có thể là gì? Về bản thân prajàpati, dịa 
vị của ông có thể là gì? Tiếp theo đó, hình dạng của ông (a thế 
não? 
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46, Và lại thơi điểm đó (khi con người kháng tổn tại) ai là 
người biết được ông 1a và giảng gìn vé đặc tính của ông ta cho 
nhừng người được (ạo ra sau đó? (Nếu cho rằng ông ta kháng: thế 
linh hội được bởi bất cứ ai, thì không có sự trì giác (hay sự nhận 
thức vẽ một loại nào đó, bởi người nao đo). làm sao chúng la có 
thể xác định được sự thật về sự tồn lạ: của ông tá? 


47. Rỏi bằng cách nào anh tin răng thế giới có một sự khởi 
đầu trong thời gian? (Nếu cho vằng điều đó được lạo ra bởi mong 
muốn đựa vào mót phần của Wrajàpalil. thị từ đó PraJàpati được 
xem là không có thể xác cá tính vật chất, xv.... lầm sao ông Ú cỗ 
thể có bất kỳ mong ứ% nào đối với sự sàng tao? 


48-49, Và nếu ông ta có (hân thế. thì chắc chấn thân thể 
này khóng thể được sang tạo ra bởi chính óng tà, như vậy. khí đó 
chúng ta sẽ mặc nhiên còng nhận người sáng tạo khác đối với thể 
Xắc của ông la, v.v... Nếu thể xac của prajapati được coi là tồn lái 
vĩnh cửu, thì trong thế giới vật chất thể xác hao đðôm những g2 


49-50. Rồi, trøng địa vị đầu tiên, làm thế nào mà ông ta có 
ước muốn để lao ra { tế giớt nđi đầy những thứ lo phiền cho những 
sinh lính? Vì tai thời điểm đo “có sự bắt đầu của sự sáng tạo) ông 
ta đã không có được bất cứ sự trung gian hướng dẫn nào. đưới 
hình thực đức hạnh thay tội lỗi xấu xa), và... của bản thân những 
sinh vất đang sông, Không có bất eữ người sáng Lạo rào sáng tạo 
ra bất cứ cái g) mà không có phương tiện và các công cụ dể sáng 
tạo, 


51. Ngay ca việc tạo ra màng lưới cua con nhện cũng không 
thể cho là không có chút gì cư sử vật chất: vì lưới nhện được rút ra 
từ nước bọt, cái được tao ra tư thế xác của cặc động vật (như muỗi, 
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v.v...) bị con nhện ăn thị. 


52, (Nếu cho rằng prajapaHi tạo ra thè giới bằng tình thương) 
thị chúng ta nói răng không có những đối tượng của lòng thương 
(đưới đạng những con người đang Sống), tình thương (hay lòng 
trắc ẩn) không có thể tồn lại đối với ông ta. Và nếu ông ta được 
thói thúc để sáng tạo bất lòng thương trong sáng thì ông ta sẽ chỉ 
tạo ra những con người hạnh phúc. 


53. Nếu được thuyết phục rằng "không có sư sáng lạo mà 
củng không có sự Hếp tục thế giới sẽ xảy ra mà không có sự đau 
khổ nào đó” — thì (chúng ta trả lời rằng) khi 1ã cả mọt vật dựa vào 
chính ý chí của bản thân Dăng sáng tao, cái gì sẽ khàng thể xảy va 
đối với ông ta? 

54, Và nếu ông ta đã phải dựa vầu những quy luật và những 
cất trung gian, thì viết làm này đã tước đoạt đi sự độc lập dãy kiêu 
hãnh của ông ta, (Anh nói rằng ông ta mongý muiờn sáng tạo ra thế 
giới - anh hãy cho tôi biết cái gì là mục đích dể ông là mong tức 
và cải £8 sẽ không đạt được nêu khòng có sự tạo ra thế giới? 


55. V3 không có mục đích trong ý định nên ngay cả người 
nếu xuẩn cũng không hanh động, Vậy, nếu người ấy đã hành độr.g 
khóng có bất kỳ mục đích nào trong ý định như thế thì cãi gì sẽ la 
tốt đẹp trong trí Khâng mình của ông ta? 


56. Nếu hành động của Đấng sáng tạo vì sự mong muốn để 
chỉ là trò giải trí thì hành động đó sẽ đì tới chấng đốt lại sự luôn 
luôn thỏa mãn của ông ta. Và số lượng công việc to lớn cần phải 
có đốt với sự sáng tạo sẽ là nguyên nhân của sự hoài nghí vô lận 
với ônø ta. 
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57. Và mong muốn để phá hủy thế giới của ông ta tại thời 
điểm pralaya của sự phá hủy cũng sẽ hầu như không thể giải thích 
được. Và quan trọng hơn cả, Đấng sáng tạo như vậy có thể khâng 
bao giờ biết được bởi bất kỷ người nào. 

58. Ngay cả nếu ông ta không được biết về hình đạng, thi 
thực tế về sự tồn tại của ông ta, Dấng sáng tạo cũng không bao giờ 
biết được, Bởi vì tại thời điểm đó (tức là thời kỳ trứng nước của sự 
sáng tao), các sinh vật đang sống xuất hiện trong thời điểm khỏi 
đầu của sự săng tạo sẽ được hiểu như thế nào? 


59. Chúng kháng thể biết được từ đâu chúng đã sinh ra, 
chúng không thể biếL được trạng thái của thế giới trước sự sáng 
tạo, hay sự thật về prajapati là Đấng sáng tạo. 


ñ0, Không thể quan niệm vằng chúng sẽ mong muốn với sự 
xác nhận của chính ông ta (về vấn đề sự tồn tại của ông ta Dấng 
sáng tao) là hoàn toàn đáng tin cậy, vì mặc dù ông ta có thể đã 
không sáng tạo ra thế giới, ông ta vần nói về việc đã làm như thế 
cốt để phô trương năng lực to lớn của mình. 


61. Cùng một cách như vậy kinh Veda, cái bắt nguồn từ ông 
ta, sẽ chỉ là điều không chắc chắn, vả do đỏ không thể được thừa 
nhận là chứng cứ xác thực về sự tồn tại và năng lực sảng tạo của 
ông ta. Còn về phía kính Veda, cái tồn tại vnh viên, làm sao nó có 
'thể thực hiện sự đề cập đến những việc làm và những quá trình 
có liên quan tới sự sáng tạo của các sinh vật đang sống, v. v...? 


62. Vì, nếu kính Veđa đã tôn tại trước các đối tượng được 
sáng tạo ra, thì không thể cá mối quan hệ giữa Veda và những dối 
tượng được tạo ra. Do đó những đoạn văn tìm thấy trong kinh 
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Veda (xuất hiện để điển tả quá trình của sự sáng tạo) phải được 
giải thích làm sáng tỏ để ca ngợi điêu gì đó hoàn toàn khác (tức 
một số những mệnh lệnh của các lễ hiến tế, v.v...). 

63. Quan điểm chưng trong số người bình thường rnà kinh 
Veda đề cập đến sự sáng tạo cũng xuất phát từ prajapati) là một 
điều sai lầm, gày nên bởi những đoạn văn từ biệt nào đó (ca ngợi 
những mệnh lệnh nảo đá). Vì mỗi khi một đoạn văn không được 
suy xét và giải thích đúng cùng với những đoạn văn trước và tiếp 
theo sau nó, thì nó buộc làm nảy sinh ra quan niệm sai lầm. 


64. Việc dùng Mahàbhàrata, Ràmàyana đối với vấn đê 
dharma, ađharrna cũng là dưới hình thức của những câu chuyện 
được thuật lại (sự mình họa bằng ví dụ và sự ca ngợi nhứng lễ 
hiến tế và những bẩn phận nào đó), đúng như điều trong các đoạn 
văn của Veđa (chúng dường như đề cập đến những quá trình nào 
đó). Vì thế quan điểm về sự sáng tạo bắt nguồn từ PrajapaH có 
được từ những điều này (tức những đoạn văn lìm thây trong các 
Durànas, v.v...) cũng sẽ chỉ là điều sat lầm. 


65. Bài vì đơn thưần là câu chuyện kể lại không thể có giá 
trị gì cả, đo vậy' HẤI cả những cầu chuyện này (những cầu chuyện 
Lạo thành các puryanas) chúng la phải thừa nhận một điều gì đó, 
có thể là đối tượng của sự ca ngợi hay sự không ca ngợi (được biểu 
hiện trong các câu chuyện) — và điều gì đó nay có thể là điều đã 
được ra lệnh hoặc trong kinh Veđa, hoặc trong chính các puranas, 

66. Nếu có cái øi đó như là hành động đâu tiên của kính 
Veda (đối với mênh lệnh, v.v...) (điều này muốn nói rằng kính 
Veda chắc chắn có sự khải đầu), thì chúng ta có thể không bao giờ 
cỏ ÿ nghĩ về sự thật của sự không tần tại của nó bao gồm bởi bât 
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cứ người nào (ngoài sự tôn lại vịnh viễn trong chính nó). 


Lý thuyết mà trong sự hủy bỏ tất cả kinh Veđa thuộc về (con 
người của) Prajapoti, may mắn lắm cũng chỉ cõ thể được xem là 
không chắc chấn. 


67. Tuy nhiễn nếu anh thừa nhận sư (tồn tại vĩnh viễn của 
Dăng sáng tạo và các quá trình của sự sáng tạo, hủy điệt - thì 
chúng ta cũng chỉ thừa nhận quá trình đần đân của sự sáng lạo, 
như chúng ta thảy trong trường hợp của các sinh vật đang sinh 
sống hiện tại. 

68. Và về phía "pralava” trong hình thức của sự phá hủy 
chung, chúng ta khẳng tìm thấy những bằng chứng để công nhận 
nó. Hành động của sự phã hủy dựa trên bộ phận của Prajapali 
không thể đáp ứng bất kỳ mục đích có ích nào cả. 


69-70, Và để những linh hôn như vậy có những hành động 
(dharma và adharma) liên quan tới chúng, không thể có sự tôn lại 
trong khi chúng không có được sự hưởng thụ những kêt quả của 
mình. Những kết quả của một hành động không thể bị cản trở bởi 
bất cứ hành dộồng nào khác (đưới hình thức vê sự mong muốn của 
Đấng sáng tạo); và nó không thể xảy ra đòi với mọi hành động để 
tiếp tục vẫn không có những kết quả của chúng. Không có bất kỳ 
hành động đan lé nào mà kết quả của no có thể không thỏa mãn 
cho mọi hành động khác (và hành động đơn lẻ sẽ bằng cách đó 
giữ những hành động khác trong sự kiểm soát). 


71. Hơn nữa, nếu tất cả các hành động của con người đã hị 
phá hủy (vào lúe tan rã), thì sự sáng tạo tương lai sẽ không thể xảy 
va: vì trong hoàn cảnh như vậy (tức, nếu các hành động bị phá 
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húy), cái gì có thể là phương tiện đưa những hành động này ra 
khỏi trạng thái tiềrn tàng của chúng? 


72. Nếu sự nong ước của Thần được coi là phương hện như 
vậy, thi mong ước đó trong bản thản nó có thể là nguyên nhân cố 
năng lực của sự sáng tạo ra các linh hôn. Và nêu sự sáng tạo (ùy 
thuộc vào sự mạng muốn của Thần, thì nó sẽ là vó dụng để năm 
lầy tác nhán của các hành động (dharma và adharmia). 


74. Và điều đó khỏng thể xảy ra đối với sự ong muốn của 
thân cúng được tạo ra không có hất cứ nguyên nhân nào. Nếu cá 
bất cứ nguyên nhãn nào của sự sáng tạo Lheo móng muốn của 
Thần như váy, thì đó cũng là nguyên nhân của sự sáng tạo ra 
những yếu tố vật chất mà thâi. 


74. Nếu người ta tranh luận rằng “sự sáng tạo ra các thân 
thể của nhưng sinh vật đang sống được điều khiển bằng một tác 
nhân thông mĩịnh (dưới hình thức mong muôn của Thân) — vì 
chúng được tạo thành tử những bố phán hợp thành nào đó - 
giống như một ngôi nhà, v.u..." — thì người ấy sẽ được trả lời: 


75-76. Nếu sự thật về tác nhàn thông mình nào đó chỉ có ý 
nghĩa nhở "sự điều khiển” là nguyên nhân của sự sáng tạo, bải vì 
mọi sự sàng tạo đã được hoàn thành nhờ những hành động của 
tất cả sinh vật đang sống (là những tác nhàn thóng minh) thì sự 
ranh luận của anh sẽ trở nên không cần thiết (chứng tỏ sự thật 
đà được chưng mình; vì không cô at phủ nhận sự thật rằng lính đa 
dạng của thê giới đã được quy đình bởi các hành động của những 
con người đang sống). (Và người ấy cũng có sự dư thừa ra như 
thế) dù là bằng “sự điều khiển" anh muốn răng sự tạo va các thân 
thể đã được báo trước bởi sự monø muốn của tác nhân thông 
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mình, vì những hành động (của các sinh vật đang sống) cũng đã 
được báo trước bởi điều đó (tức sự mong muốn hành động. theo 
nhiệm vụ của những con đường đang hành động). 


Tuy nhiên, nếu anh cho rằng sự sáng tạo diễn va nay lập 
tức sau sự mong muốn, thì tchúng:tôi cho rằng) không có sự nối 
tiến lập tức như vậy nøay cả trong những trường hợp về việc dẫn 
ra làm ví đụ của chính anh (việc chế tạo ngôi nhà kháng ngay lận 
tức điễn ra sau sự mon‡$ muốn của người xây nhà). 


77. Những giả thuyết của anh cũng không đi đến kết luận 
được (tức tính thiếu hoàn hảo và đáng nghĩ ngờ), về vấn đề thân 
thể của bản thân thần, Với thể xác của ông ta chắc chắn cũng phải 
có sự bắt đầu, bằi vì đó cũng là thân thể, giếng như thân thể của 
chúng œ (được tạo thành từ những bộ phận cấu thành). 


78. Nếu điều đó được biện luận rằng ˆsự tạo ra thân thể của 
Thần cũng được điều khiển bởi sự thông mình của chính ông ta, 
và như vậy, trường hợp này về thể xác của thân không đi tới 
chống lại kết luận trong cuộc tranh luận đã được nói đến trong 
kànkà 74,” - thì (chúng ta trả lời rằng) Thần không có thể xác, 
tôn lại giống như linh hồn dược giải thoát, không thể vận dụng 
bất kỳ sự điều khiến nào. 

79, Và nếu như trong trường hợp chiếc bình (cãi anh viện 
dẫn như một ví du mỉnh họa) anh nói đến sự quản lý giám sát của 
người thợ gốm, thì sự điều khiển kiểm tra của Thần không thể áp 
dụng vứt những điều này (và như vậy ví dụ đã không chững minh 
được sự thật vê sự sáng Hạo ra thể xác được điều khiển bởi Thần) 
mặt khác, nếu anh cho rằng việc tạo ra chiếc bình được điều khiển 
bởi Thần, (hì anh đã thiếu điều kiện chủ yếu (nói một cách khác, 
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sự thật về chiếc bình, được điều khiển bởi thần không được chúng 
ta thừa nhận, và từ những điều này không thể sử đụng như những 
ví đụ để chứng minh về vấn đề thể xác cũng như thế, v.v...). 


80. Và nếu anh chấp nhặn ví dụ về chiếc bình, vì điều đó 
được thừa nhân phổ biến, thì giả thưyết sẽ mâu thuẫn với kết 
luần; vì trongf trường hợp đó thí đụ minh họa sẽ đẫn đến kết luận 
răng) thể xác.vv... được tạo va bởi mật người không phải là Thân, 
và người đó cö thể chết. 


81-82. Nêu cho răng Thần không tự mình tiền hành bât cứ 
quá trình hoạt động nào. như người thợ gôm thực hiện việc tạo ra 
chiếc bình ~ thì thực Hại vô trì về giác dưới hình thức của các 
nguyên tử có thể bắt ngưôn từ sự mong muấn của ông ta như thể 
nào? Do vậy sư sáng tạo ra các nguyên tử, wv... không bao giờ có 
thể được tạo ra bởi chính sự mong muấn của Thần. 


82-R3. Trong con người mà người đó là chính ông ta cực kỳ 
tính khiết, những sự biến đổi dưới hình thức của vủ trụ vạn vật 
nảy có thể không được trong sach (như vũ trụ vạn vật đã được 
thấy), Dharma, vv.. cũng tồn tại tuyệt đối đưới quyền năng của 
Ông ta, và nếu sự hoạt đóng của thế gian bị phụ thuộc vào tức 
được sắp đặt bởi) những cái này (đhayma, ađharma) thì điều đó sẽ 
thừa nhận cái øi dó khác hơn (tức tác nhân khác hơn sự mong 
muốn của thắn). 

84. Thần tụ rnình tôn tại hoàn toản tỉnh khiết và không có 
vật nào khác tại thời điểm của sự sáng tạo. cái gì có thể gầy ra sự 
hoại dậng không đúng đắn, đều giống như giấc mơ? 


85. Nếu sự vận chuyển đối với sự hoạt động đã được coi là 
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do cái gì đó khác với Brahman, thị anh sẽ có quan điểm nhị 
nguyên (tr đó anh sẽ thừa nhận sư lồn lại của Brahrman và cải gì 
khac nữa để kích thích hành đặng sai lầm), Và riếu bản thần sự 
khòng đúng đắn là có hạnh tất nhiên thí không một ái có thể xóa 
bỏ nó được (và chúng ta không thể cú bất kỹ sự giải thích nào). 


86. Sự tồn tại có tính tự nhiên (giông như sư tồn Lại của sự 
nơu đốt) chỉ có thể bị tiêu diệt đo ánh bưởng tác động của cái gì 
đó độc nhất vó nhị (tức của những tác nhân nào đó như tác nhân 
của sự trằm Irf mặc tưởng, v.v.). Nhưng đồi với những tác nhân đó 
ngươi ta chí cũ phương tiện giải thoát khỏi sự sai lầm của mình 
trong linh hồn, không thể có bất cứ tac nhân duy nhất nào. 

R7. Ngay cả đối với những øười Sarmmkhya, những người cho 
rằng linh hồn con người là không hoạt động, làm thế nào có thể 
có bất cứ chức năng bĐủa các thuộc tính nào, tai lúc bắt đâu của sự 
sáng tạo? Bứi vì đến khi đó sẽ không c6 karrna của những lính hồn. 
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IX. TRƯỜNG PHÁI VEDANTA 


Chữ “antaˆ trong tiếng Phạn có nghĩa lä "kết cuộc", "kết 
[uận”. Nó củng có nghĩa là mục đích. Vedanla nghĩa đen là sự 
hoàn thiện kinh Veda. 


Vedanla là học thuyết triết học lôn giáo, ra đất trên cơ sở 
kinh Upanishad. Nó được coi là mặt trong những hệ thống chính 
thống của triết hoc Ấn Độ cổ dại. hình thành từ phong trào chú 
giả, biên soạn thánh kímh Veda, mà người khai sáng là 
Radarayana. khoảng thế kỷ II trước Công nguyên. lĩnh Veđa ta 
Vedanta lấy lãm cơ sở là bộ Trí thuc luận oê triế! tụ siêu hình 
chuyén khảo sát, biện luận, giải thích về nguyên lý hình thành vũ 
Iru, van vật, tưởng dương với kinh Unanishad. Sau này. khi phái 
Mimàn& nổi lên, dù rằng trên danh nghĩa là chú giải kinh Veda. 
những thực ra trọng tám của Mimànsa thiển vẽ giải thích, hệ 
thống hóa, phát triển phần lê nghi tế tự nền nó trở thành môn 
phái “Tế tự học Mimansa hay chủ nghia nghỉ thực (Ritualism)). 
Một học phái khác cũng thuộc trường phái Mimansa nhưng 
chuyên khai thác, chú giải phần trí thức và đã trở thành mát môn 
phái riêng được gói là Veđanta. 


Tư tưởng chủ yếu của kinh Upanishad mà Vedani lầy lầm 
cơ sở chó học thuyết của mình là vấn đề trả lời cho cầu hỏi: Cái gì 


SÀ? 


là thực tại cao nhất mã khi nhận thức được nó sê biết được mọi 
cái, Upanishad đã đưa ra triệt cách giải đáp duy tâm rằng: Đó là 
cát bản chất sâu xa của mọt sự tôn tại, cái ấy là nguồn gốc sinh ra 
mọi cái và mọi cát nhập vào, hòa vào khi chấm đứt sự tồn tại ở thế 
giới này, cái ấy chính là “Tính thần vũ trụ tối cao” Brahman. 
Rrahman là thực thể tuyệt đối, bất diệt là lính hồn và là 
nguồn sống của vũ trụ. Linh hôn của mỗi con người chí là sự biến 
thể hay là sự hiện thân của Rrahman nơi môi thân thể con người. 
Để giải thoát nh hôn con người khỏi phải chịu sự đắu thai hết 
kiếp này đến kiếp khác trên thế giới trần Lục này, do những ham 
muốn, nhục dục của con người gây nên. con người cần phải đốc 
lòng tua luyện, suy tư, chiêm nghiệm nội tâm, thiền định, thực 
nghiệm tàm lĩnh để nhận ra chàn bản tính của lình hồn, đưa linh 
hồn trở về đồng nhất vái “Tính thần vũ trụ tốt cao" -Brahmnan. 


Ngày nay trường phát Vedanta vẫn chiếm một vị trí quan 
trọng, trong triết học của Hindu giáo, Himdu giáo là sự kết hợp 
những quan niệm về tôn giáo, tập quán, lễ nghị và những thể chế 
quy định sinh hoạt xã hội đăc trưng cho phần lớn nhàn dân Ấn 
Dộ. Dạo Hindu bất nguồn từ tôn giáo cổ Ấn Độ, đạo Veda dựa trên 
ca sở triết lý của kinh Veda mang tính chất đa thân giáo 
(polytheism), sau đó là đạo Ralamôn, với tính chất nhất thần giáo 
(monotheism), ngày nay trở (hành quan trọng trong các nghỉ lề 
tồn giáo. Đạo Balamón ra đời \rên cơ sở đạo Veđda ở thế kỷ VI trước 
Công nguyên, với nền Láng triết lý là chủ nghìa duy tâm trình bày 
trong Upanishad và cø sở xã hội vững chắc là chế độ phân biệt 
đắng cấp ú An Độ cố đại. Sau đó khoảng thế kỷ thứ [ \rước Công 
nguyên, nó chuyển sang hình thức cố định cuối cùng là đạo 
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Ilindu. Mối liên hệ đi truyên của đạo Hinđu với đạo Balamôn đó là 
tư tưởng vê sự đông nhất giừa lĩnh hồn cá biệt với linh hồn tối cao 
Brahman và sự siêu thoát lính hồn của con người khỏi nghiệp báo 
luán hỏi. Đó cũng là tư tướng quan trọng nhất của Vedanta . 


Đạo Bàlamôn tôn thờ “Ba ngồi tối linh”, bao gồm: Thần 
Sáng tạo —- Brahmà, Thân Bảa vệ - Vishnu và Thần Hủy diệt — 
Shiua. Ba vị thần là tượng trưng cho ba thế lực của vẽ trụ, tuy 
khóng có một hệ thông tín ngưỡng càn đôi, nghiềm ngặt và có 
phần đê dãi với những việc lầm sai trái với tín điều tôn giáo, 
nhưng các tín đồ và người chủ tế phải tuần theo bốn điểm chung: 
họ đều phải cống nhận chế độ đẳng cấp mà trong đó dẳng cấp 
Ralamôn là đẳng cấp cao nhất; họ cũng lồn thờ thần Bò cái; cũng 
tín luật luân hồi và thay các vị thắn trong Kính thánh bằng các vị 
thân mới với uy quyên rất lớn, có khả năng trí và hành phi 
thường. đáng vóc có thể manh mẽ đến mức “tràn” ra ngoài, như 
thần Rrahma giờ đầy có 4 mặt (chatur - mukha). thần Shiva có 
bốn mắt và các thần đều có bốn lay... Đặc biệt, những yêu cầu của 
truyền thống sinh hoạt xã hội trong đạo Hindu là hết sức gất gao. 
Đạo Hindu rất khắt khe với những việc ví phạm những điều hạn 
chế và cấm đoản được quy dịnh trong các lĩnh vực sinh hoạt xã 
hội, sình hoạt gia đình. sinh hoạt cá nhân, đựa trên sự phàn chia 
xã hội thành những đẳng cấp khác nhau mà đạo Hindu đã phần 
chia trong nhân dân, và những ngăn cách giữa họ trong những 
trường hợp nhất định hiện nay vẫn còn được cơi là bất đi bất 
dịch. Những tông phái của đạo Nindu là phái Vishnu, phái Shiva 
và phái Shakti (Shakti là biểu hiện nữ tính của thần Shwa). 
Trường phái triết học Vedanta được chia thành hai môn phái 
chính: 
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a.Phái Advaita (Không nhị ngưyên} 


Theo môn phái Advatta, trên thế giới khóng có thực lại nào 
ngoài bản chất 0nh thân tối cao. duy nhất đó là Brahman. Tình 
thần lấi cao đuy nhất ây không xác định, không bị hất cứ quy 
đình nào và là nguyên ‡$ sáng tạo. chỉ phối tất cả. 


Mân phái Advaila chơ rằng. những tư tưởng coi các sự vậL, 
hiện tượng có tính đa đạng, món hình muôn vẻ của vũ trụ tồn lu 
thực và vĩnh viễn đó chỉ là kết quả của sự không hiểu hiết, không 
(hấu suốt được bản chảt sâu xa của thế giới. Đó là trình đá nhận 
thức ở bậc hạ trí Trên thưc tế, theo họ, trừ Thượng đế hay 
Brahinan ra, tât cả đều là ảo giác thuần túy (maya) mà thôi. Thế 
giới ảo ảnh này !uy có Ihật nhưng luôn luân biến đổi, nhù du, vụi 
mất, vụt càn, chúng chỉ là các dạng biến tướng của mnột thực thể 
duy nhất tốt cao bất biến Rrahman. 


Những phường pháp nhận thức mà Advaita néu lên là: trực 


1 kết luận””" và cắm giác. Trong đó. phương pháp 


nhận thức chủ yếu là trực giác và khải thị. Còn kết luận và cảm 
giác chỉ là thứ yếu. chỉ nhận thức dược thế giới sự vật, hiện tượng. 
Mục đích của những rẻ lực cá nhân là làm sao biếu được rằng: 
Đằng sau tất cả cái muồòn màu muôn vẻ là một Đấng duy nhất, tối 
cao tần tại thực sự. vĩnh viên, Cuộc sống chân chính và chán lý tôi 
cao của con người là phải cố găng đạt tới sự đáng nhất giữa lính 
hồn và tính thần vũ tru tối cao, gi thoát lĩnh hồn khỏi thế giới ảo 


giác, khải thị 


C* Khit thi Nhân thức chân lý trột cích trực LIẾp, xIÊ0 cầm £iấu, được vự 
linh ứng của siều nhiền. 

` ^Z AI ` ⁄ ^Z z v ; ` z 

! Kết luận Ở đầy muốn nói <úy lan được rất rà từ kinh nghề m. 
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ảnh, thoát khỏi nghiệp báo và luân hồi. 


Áqvatta tôn thờ thán tối cao Rrahma và thần Shiva, Tính 
cách của thân Shiva khá phức tạp. Đó là Thần hủy diệt, nhưng 
đồng thời cũng chứa dựng những yếu tố sán;! lạo. vừa mang lính 
chát khấc khổ vừa mang tính chất phông đục. Hình tượng của vị 
thần Shiwva là một vị thần có bốn cánh táy đang nhảy múa diêu 
m1úA VỤ trụ trong một vòng lửa gọt là Shivá Nalaraga (Shiva vua 
nhảy múa). được thể hiện trong nhiều bức tượng nhỏ bằng đồng 
tìm thấy ở vùng Nam Ấn. Một hình ảnh khác của vị thân này là 
một trụ đá Linga (ngẫu tượng hình đương vật, thường được dày 
trong đền thờ, các đền đài đạo Hìindu. Nó được coi là biểu tượng 
của sức sông, sự phồn thực trong quá trình sáng tạo và duy trì nài 
điong 

Thần Shiva, theo từ gốc, chữ "shiva" có nghĩa là tốt lành, 
nhưng thực chát thần Shiva lại được xem là vị thần tàn phá mụi 
vật, (ươnií trrme£ cho sự làn khốc của thiên nhiên, Chính sự hủy 
điệt ấy, thuo người Ấn Độ, cũn¿/ đông thời hàm chứa cai sinh lực 
cuôn cướn sinh hóa bất điệt, lầm cho nói giống được trường tôn. 
mặc dù mật cá nhân phải điệt. phải thoái thác, Năng lực sinh hóa, 
sáng lạo (shakHi) của thán Shiva được Vượng trưng bằng nữ (thần 
Kali (hoặc Parvatli. Uma, Duểø^), vợ của Shiva. Trước đáy người ta 
phải giêt người để tế nữ thân sinh hóa này, nhưng ngày này người 
ta chỉ tế thân bằng con đề cái. Tượng nữ thần Kakh rất kỳ ảo: mật 
đen thưi. miệng rộng, lười lề ra, nữ thần trang sức bằng cán vấn 
và tiần múa trên thÁ+ mạ, bông tú là xác đần ông, chuất hạt là 
những 4ö người xâu lại, mặt và ngực đầy râu, Thần có bốn lay. 
mọt tay cầm lhanh gươm, một tay cầm mội đầu ngươi mới chật, 
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còn hai tay kia đưa ra như để ban phước và che chở. Nếu như mỗi 
buổi sáng tín đỗ phái thờ Vishnu vẽ lên trán bằng hoàn thổ (ocre), 
đấu hiệu của Vishnu, thì tín đồ phái Shiva bôi lên lông mày một 
vạch bằng than phân bò cái, hoặc đeo ở cánh tay, ở cổ cái Linga, 
tượng trưmng cho. dương vật, 


b, Món phái Visista Adoaita (Không nhị nguyên cố sự 
phản biệt (Qualified non dualism) 


Theo tư tưởng của phái này thì trong vũ trụ có ba thực thể 
tồn tại, đó là: vật chất, linh hôn cá biệt và linh hồn tối cao vũ trụ 
Brahman, 


Những thực tại này tồn tại trọng sự liên hệ phụ thuộc lần 
nhau, quy định lần nhau. Trong đó, thực tại thấp nhất vả thụ động 
nhất, phụ thuộc nhất là thực thể vật chất. Thực thể tốt cao - Đấng 
sáng tạo va vạn vật là tình thần vũ trụ tối cao Brahman. Còn thực 
thể linh hồn cá Biệt là sự biểu hiện của lình hồn tải cao. trú nøụ 
trong thể xác con người. Linh hôn cá biết bắt thể xác con người 
phải phục tùng nó. Linh hắn tối cao thống trị cả thể xác lần linh 
hồn con người. Không có linh hôn tốt cao, vĩnh hảng thì cả linh 
hồn lân vật chất chỉ có thể tồn tại vó sinh 4hí, không có khả năng 
phát triển, mà chỉ là những khái niệm thuần túy ở dạng khả năng 
mà thôi. 

Mục dích cao cả của những nó lực cá nhân là phải nhận ra 
bản chất của linh hồn mình, để giải thoát lình hồn khỏi sự ràng 
buộc của thực tại vật chất, của những ham muốn nhục dục thể 
xác con người gây nèn, để đưa lĩnh hồn trở về đồng nhất với lính 
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hần vũ trụ tãi cao. Người ta sẽ đạt đến sự đồng nhất ấy bằng tính 
năng động của tính thần với sự hiểu biết gà kính yêu Thượng đế 
lay Brahm4á. 


Nếu mitư môn phái Ađvaita tản thờ thần Shiva thì mân phái 
Visita Advaita lại thờ thần Vishnu. Thần Vishnu được coi là một vị 
thần đại diện cho lực lượng tốt lành của vu trụ, thường được hình 
đụng như một vị thần nằm trên những khúc cuộn của một con 
rấn thần có ngàn:đầu nổi lình hình trên mặt biển bao la, Thần 
Vishnu là phúc thần, đã có mười hóa thân khác nhau. 


Hai hình ảnh hóa thần quan trọng rihất là người anh hùng 
Rama trong sử thì Ramayama và thần đồng Krlna trong 
Rhagavad gia - Chí tôn ca. 


e.Phái! nhị nguyên lưện 


Nếu như hai phái trên đều cho vằng Brahman là fính thần 
tối cao của vũ trụ và từ đó mà thế điớt sự vật, hiện tượng tồn tại và 
sinh sôi nảy nở, từ đó mà mỗi người có được linh hồn cá nhân, 
hay linh hần cá nhân và lnh hồn vũ trụ là một, thì phái nhị 
nguyên chủ trương rằng, ngay từ ban đầu theo thánh kinh Veda và 
Upanishad, thế giới sự vật đã được đựng nên cùng với Brahman 
bởi Thần tối cao Hari (Riø Veda. X.55.6), Vì vậy, không thể nái thế 
giới sự vật là không tồn tại thực, là phụ thuộc vào Brahman. 


Phái nhị nguyên cũng cha rằng, Atman và Brahman không 
phải là đồng nhất thể, là hai thực thể khác nhau. Àtman được xem 
như là vị thần tối cao trú ngụ và điều khiển lình hồn mỗi người 
(Atharvana, Upanishad, Ï, I1, 5). Atman và Brahman có liện hệ 
với nhau, nhưng khống phải đồng nhất. Trường phái nhị nguyên 
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giải thích tính nhị nguyên của thế giới cũng không ngoài những 
tư tưởng đã có trong Rig Veda và Upanishad. 


Có thể nói ba phái của Veđanta thực chất là đo ba nhà hiền 
triết Ấn Độ cổ điển bình chú kinh Rig Veda và Upanishad theo ba 
quan diểm khác nhau. Bộ kinh Rig Veda và bộ Upanishad được 
xem là, những bộ kinh được linh ứng bởi những tư tưởng rất phức 
tạp, thậm chí có nhữmg ý tưởng như mâu thuần nhau nên mỗi 
học giả bình giải theo một hướng khác nhau và đều cô cơ sở (cơ sở 
trong Thánh kinh) của ná. 


Đại diện chợ thuyết "Tuyệt đối không nhị nguyên” là 
Sankara (788 — 820?). Đại diện chu thuyết “Không nhị nguyên có 
phân biệt" là Ramanuja (thế kỷ 11) và đại điện cho thuyết “Nhị 
nguyên” là Mađhva (1197 — 1276). 


Sau đây là tư tưởng gốc của ba nhà hiền triết đại diện cho ba 
phái trong hệ thống triết học Vedanta. 


A, Chủ nghĩa không nhị nguyên tuyệt đối của Sankara 


Cần phải hiểu niết Rrahman., Để hiểu biết được Brahman 
cần phải thực hiện mạt số điều kiện tiên quyết và cần phải phân 
biệt được cai gì là bất điệt, cái øì là thường biến. Con người phái từ 
bó những tham muốn được hướng những kết quả đo rainh lầm ra, 
kể e3 bảy giờ và mai sau, tức là phải có thái độ vô tư trong những 
gì mình làm; phải giữ được sự an tĩnh, kiềm chế chính mình và 
phải thoát khỏi mại vướng bận khác và cuối cùng phải có sự ước 
ao giải thoát như là cái cùng đích, Nếu một người có được những 
điều kiện ấy thì trước hoặc sau khi thí hành những bẩn phận tồn 
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giáo một cách tích cực thì người ấy xứng đáng tham đự vào việc 
tìm hiểu Brahman và người ấy có khả năng hiểu biết được 
Brahman; ngoài Brahman ra không còn sự hiểu biết nào hơn. 


Hiểu biết được một cách trọn vẹn về Brahman là tuyệt đích 
của một đời người, nhờ sự hiểu biết ấy sê có thể phá tan được 
toàn bộ cội rễ của những gì xấu xa, độc ác, tội lỗi, mê muội, phá 
tan được sự đốt nát là mầm mống của toàn thể vòng luân hồi 
(samsara). Vì vậy việc ước muốn được hiểu biết Brahman phải 
luồn luôn được ấp ỏ trong mọi người. Nhưng cũng nên đặt vấn đề 
vằng, Brahman đã được biết đến hay chưa hề có ai biết đến? Nếu 
đã được biết đến rồi thì ta không cần m hiểu nữa, còn nếu 
không thể nào có thể hiết được thì chắc chắn chúng ta Ea bất 
lực, không sao có thể khắc phục được. 


Tuy nhiên, chúng ta phải khẳng định rằng, chúng ta có thể 
hiểu biết được Brahman. Brahman là tất cả những gì hiểu biết và 
có khả năng thống trị mọi quyền lực, bản chất của Brahman là 
tồn tại vinh viên, nh khiết vô cùng, thâng minh tuyệt đối và tự 
đo tuyệt đối. Hơn nữa, sự tần tại của Brahman còn được biết đến 
như là bản ngã hiện hữu trong mỗi một con người. Vì vậy, mội 
người nhận thức được bản ngã của chính mình và không hao ế(ở 
nghĩ rằng “tôi không tồn tại”. Nếu thật sự sự tồn tại của bản nã 
không được biết đến thì mọi người đã nghĩ rằng “ta không tồn 
tại, Vậy bản ngã mà con người nhận thức được ấy chính là 
Brahman. 


2. Brahman là khởi nguyên từ đó mà thế giới này được sình 

ra và vận hành. 
Nguyên nhân đệ nhất, bao Ía vó cùng chỉ phối mọi sự, từ 
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nguyền nhân ấy tác động đến cái nguyên thủy, đến sự sống và st/ 
hủy hoại của thế glới này. Thế giới sự vật, hiện tượng được phần 
biệt sự khác nhau bằng danh tính và các hình thức khác nhau của 
chúng. Thế giới là nơi chứa đựng những thành quả của những 
hành động, những thành quả ấy có được không gian và thời gian 
nhất định, những trật tự mang tính tự nhiên của thế giới không 
thể là kết quả nhận thức của ý thức con người, nhưng tất cả rnợi 
sự ấy đều do nguyên nhân tối cao mà chứng ta gọi là Rrahman. 


3 - 4, Sự thông thái vô biên của Brahman. 


Brahman là Đấng tồn tại tỉnh thông mọi sự vì vậy nguồn 
gốc của Kinh thănh cũng bắt nguồn từ Brahman. Nhưng Brahman 
cũng lại được rrặc khải (cho người ta biết được) từ trong Kinh 
thánh. Bi vì sự liên kết những hài thánh thư của Vedanta chính 
là nội đúng nói về Brahrman. 


Brahman là vĩnh hằng, là tất cả những sự hiểu biết, là hoàn 
toàn đậc lập, là tinh khiết, là toàn trí và tự đo, là trị thức tỉnh hoa 
nhất vả là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất. Con người biết tôn kính 
và suy niệm về Brahman thì sẽ được siêu thoát. Mặc dù sự siều 
thoát ấy không thể hiểu được bằng nhận thức thông thường của 
con người. Sự siêu thoát này đạt được sự bất diệt tuyệt đốt, nó 
không chịu sự chỉ phối của bất cứ không gian hay thời gian nào 
cả, cá khả năng hiện điện khấp nai (vượt khỏi không gian) và bất 
cứ lúc nào (vượt khỏi thời gian), độc lập một cách trọn vẹn, thaát 
ly tất cä và có khả năng tự phát sáng . 


Mỗi người đều có cơ hội để nhận biết được Brahman là bản 
nữâ, người nào nhận thức được thì thoát khải kiếp luân hồi, hay 
nói cách khác, cơn người luồn bị luân hồi chỉ phối đến bao giờ 
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hiểu được Brahman là hản ngã tối caa. 


Những đoạn sau đây là những dẫn chớng của Samkara đẫn 
va trong các kinh Upanishad để chứng mính rằng bản thể tốt cao 
hay linh hồn của vũ trụ và bản ngã cá thể — linh hồn của mỗ: 
chúng sinh thực chất là một chứ khâng phải là hai. 


5 - 22. Brahman được hiểu dưới hai hình thức, 


Hình thức thứ nhất như là tỉnh thần cá thể cư ngụ trong 
từng chúng sinh vị vậy bị những điều kiện giới hạn nhất định, 
tình thần ấy có vẽ khác nhau khi ẩn chứa trong từng sinh vật khác 
nhau, tiến hóa khác nhau. 


Hình thức thứ hai tồn tại độc lập không bị bất kỳ giới hạn 
nào. Mặc dù bản ngã cá thể và bản thể vũ trụ không phải là hai 
mà là một; nhưng hai hình thức tồn tại ấy có những điểm khác 
nhau. Vì từ tỉnh thần Brahman mà truyền đến mọi tâm hồn của 
mọi chúng sinh, tính thần ấy nơi mỗi chúng sinh có sự biến hóa 
khác nhau đo những điều kiện khác nhau, do mỗi chúng sinh có 
sự sung sướng, đau khổ, an nhàn, khoái lạc, ốm đau, bệnh tật... 
khác nhau, dẫn đến tỉnh thần ấy cư ngụ trong mỗi chóng sinh có 
sự biến dạng, khác nhau và khác với nh thần nguyên thủy. Trong 
khi đó bản ngã vũ tụ lại mang bản tính tự nhiền độc lập, nó được 
đặc tamg bởi tần tại một cách siêu thoát khóng liên hy gì đến 
công đức, tội tình, lầm lỗi, và bất cớ thứ gì khác. Từ sự khác nhau 
của hai bản thể cá nhân và vũ trụ ấy cho thấy mỗi chúng sinh có 
bản ngã riêng và kết quả đạt được của người này không phải là của 
người kia. 

Sự khác nhau hay không khác nhau của hai bản thể thực 
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chất là sự tủy thuộc vào từng điều kiện khác nhau. 


Sự đồng nhất của hai bản ngã là cùng xuất phát từ một 
nguyên nhân là Rrahrnan. Cũng như khi tia lửa phát xuất tử một 
ngọn lửa thị không hoàn toàn khác biệt số với ngọn lửa. Những 
bản ngầ cá thể như những Ha lửa xuất phát từ một ngọn lửa là 
Brahman. 


Vì vậy, bản ngã cá thể vừa có tính khác với Brahman vừa có 
tính đồng nhất với Brahman. Pancaratrikas đã viết: "Cho đến thời 
điểm cái giải thoát hiện điện và chạm đến được với cái cá thể và 
bản ngã tốt cao vì vậy không có một nguyên đo sâu xa nào về stƒ 
khác nhau.” 


Cũng như đất sét là một nhưng từ đất sét có thể làm ra bao 
thứ đồ gốmn khác nhau như bình sứ, đèn sứ... Những đồ vật ấy có 
nguồn gốc từ tự nhiên, HY đất sét, chúng chỉ khác nhau về hình 
dạng và vì khác nhau về hình dạng mà thông qua ngồn ngữ nó 
được gọi bởi những cái tên khác nhau, nhưng thực ra những hình 
thức và những cái tên ấy là không thực, cái thực nhất của những 
sự vật ấy vẫn là đất nét. Như Hinh thánh đã viết: đất, nước, lửa là 
ha yếu tố bẮt ngưồn từ Brahman mặc dù chúng vân đuy trì sự tồn 
tại của ba nhân tố nhưng tự bản chất chúng không độc lập. 


Vì vậy, bản thể tối cao và bản thể cá thể chỉ khác nhau về 
đanh nghĩa, sự đồng nhất của bản ngã cá thể gà bản ngã tối cao là 
sự vô cảm nhận; bẩn ngã tối cao được gọi bởi nhiều tên khác 
nhau, nhưng thực ra là một, Winh thánh có viết: “Ài biết Branman 
là chân thật thì sự nhận thức của người ấy là vô hạn, hiểu được cái 
huyền nhiệm sầu kín trong chính mình.” (Taitiriya, Upanishaó., II, 
1). 
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B. Chủ nghĩa không nhị nguyên có phân biệt của Ramajuna 


Sự tìm hiểu về Brahman, chúng lôi là những người đã đưa ra 
quan điểm sau đây: Sự nhận thức được cái vĩnh hằng hoàn toàn 
bất biến thì bán chất của người ấy phải thuần khiết, thông mình vì 
ngưồn gốc của những sai lầm Bà sở hữn sự vô mình, lạo ra những 
ảo tưởng hão huyền. Và vì vậy, người nhận Lhức được thế giới 
Brahman thì phải thông minh, siêu thoát, ð0nh khiết và kiên định. 


Tồn tại vả nhận thức không phải là một. Cái tần tại không 
phải là thực tại đơn độc mà là cá sự phản biệt giữa ý thức và 
khách Lhể của nõ. Ý thức chỉ có trong mối liên hệ với khách thể và 
cũng nhờ ý thức mà khách thể được chứng minh, chắc chắn rằng 
chỉ có ý thức là có sự tồn tại thực nhưng cũng bị không thừa 
nhận. 


Ý nghĩa của “Tat Vam Asi”. Brahman độc lập với tất cẢ mọi 
khiếm khuyết, bất toàn, Brahman chất chứa những thuộc tính 
hạnh phúc, chỉ phốt bên trong bản ngã cá nhân và cũng là chúa tế 
vũ trụ. Bản thể cá nhân đặt Rrahman trong chính mình điều đó 
muốn nói rằng, Brahman đang trú ngụ nơi lính hồn cửa mỗi cá 
thể. Và cũng muốn nói rằng, toàn bộ thế giới và chúng sinh hợp 
thành cơ thể Brahman. 


2, 3, 4. Những phần biệt. 


Tuy nhiên, theo kính của Vedanta cho ta biết rằng có một 
Brahman tối cao mà tình thần ấy là căn nguyên của toàn thể vũ 
trụ và chúng sinh. Bản ngữã tối cao ấy chứng tỏ rằng, nó là sự tình 
thồng vô hạn, tốt lành và nó khác với tất cả vật thể đang tồn tại 
trong vũ trụ này và đồng thời nó cũng là bản ngã trú nøu trong 
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múi vật. Kinh 3ưtra đã viết rằng, toàn bộ thế giới này bất nguồn từ 
Brahman tốt cao. Và người ta cũng đã từng tranh luận liệu bản 
ngã cá thể có bắt nguồn từ hản thể tối cao hay không? Học thuyết 
Purvapaskin cũng đã khẳng định rằng, bản thể cá nhân cũng bắt 
nguồn từ bản thể tối cao Brahman. Vì theo Kinh thánh đã dạy thì 
sự nhận thức mọi vật thực sự thông qua sự hiểu biết một vật vì 
một vật ấy bao trùm mụi vật. Và mọi vật được tạo nên cũng bắt 
đầu từ một vật... 


Bản ngã cá nhãn là một phần của nợøã tối cao. Cũng như ánh 
sáng phát ra từ một vật tỏa sáng, chẳng hạn như mặt trời hoặc 
ngọn lửa tỏa ra nhiều tia sáng, linh hồn cá nhân cũng vậy, là một 
phần của Brahman. Kính thánh Sutra đã dạy rÃng: bản ngã tốt cao 
là cùng một bản chất với bản ngâ cá nhân, bản ngã cá nhân là 
một phần của bản ngã tôi cao. Vì vậy cũng từ những câu kinh ấy 
la hiểu được rằng lĩnh hồn cá thể và linh hồn vũ trụ vừa khác 
nhao lại vừa không phân biệt sự khác nhau. 

C. Chủ nghĩa nhị nguyên của Madha 

1. Sự phân biệt Rrahman và Atrnan 

Kính Afharuana Lanishad viết rằng: “Hãy biết có duy nhất 
một Atman như Đấng tối cao, Ngài là sự bất diệt, vượt qua mọi 
ngôn từ, Ngài là cái cầu vĩnh cửu. Từ những lời ấy cho ta suy ra 
rằng Atman không phải là Rrahman,” 

Atman tự mình mà tồn tại. Atman được xem là chúa tể của 
vinh quanø, là Đấng tối cao, khác với loài người không bị những 
quy định chị phối, Ngài đã chiến thắng mọi tội lỗi để trở thành 
Đấng tồn tại muôn đời, Ngài có khả năng tự biến mình, những lời 
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Ngài truyền dạy là những điều đạo đức tốt lành. 


Kinh $pe/atudlara Lọanbhad chép rằng: "Ngài là thẩm 
phán tối cao, và là vị vưa nổi tiếng, Ngài thúc đây mọi người, Ngài 
ở khắp mọi nơi, Ngài đánh động mọi người từ trong cöi tâm can, 
Ngài Ìà chủ của mợi hành động và là Đấng khôn ngoan, không lo 
âu.” (VI, 11). 


2. Sự vật tồn tại cùng với Brahman. Nhiều người cho rằng 
không có thế giới vật chất tần tại thực, mà chỉ có Brahman là tồn 
tại thực. Chúng tôi cho rằng, nhận định như thế là không đúng vì 
họ thực sự không hiểu biết về quyền uy của Đấng tối cao Hari, 
Đấng khôn ngoan vô biên đã fạo ra một thế giới thực sự hoàn hảo. 
Đấng ấy làm cho mụi sự trở nên bất điệt, nên mọi người gọi Đấng 
ấy là bất tử (Re Veda, X. 55. 6). Vậy theo Kính thánh, ngay từ khải 
nguyên sự vật đà được sáng tạo ra cùng với Brahman. 

Atman có những phẩm chất như Brahman, nên người la 


vẫn thường lầm lẫn Atman là tỉnh thần cá thể “xuất phát từ tình 
thần tối cao Brahman”. 


ADDENDUM 
(PHỤ LỤC) 
IV.i.3. Nhưng khi cái tôi (những bải thánh kình) xác nhận và 
làm cho chúng ta hoàn thiện (Đấng tối cao) [Sankara]. 
Hiện tại, Sũtrakãra xern xét vấn đề có phải cái tôi cao nhất 
với những bản chất của nó mà thánh kính công bố nhằm được 
hiểu biết như tôi hay khác với mẹ tôi. Nhưng làm thế nào sự nghi 
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ngờ có thể gia tăng khi xem xét răng thánh kinh cho thấy thuật 
ngữ “self” (cái lôi) mà phạm vị ảnh hưởng của nó là ở rong lâm 
của tôi? Đấng tối cao phải được hiểu như cái tôi. Chẳng hạn như 
khi nói “tôi là Brahman”. “Cái tôi của bạn là ở đây nhưng tron tất 
cà” {Br.Up.JL/V.!). “Người ấy là cái tòi của bạn, là kè thống trì 
trong tất cả, và là sự bất tử" [8r.1p.JTT V///.3). ^Dó là sự thật là cái 
tôi” {C%.Lp.VI.VJH.7|... “Trải qua nhiều sự chết chác, Lừ địa Ti8Ục 
này đến địa ngục khác, người ấy có thể nhận thấy được bất cứ sự 
khác nhau nào” [Br.Up.IV.79], “Bất cứ ai tìm kiếm điều gï ở một 
nơi nào khác trong cái tôi thì bị ngăn cản bởi bất cứ điều g” 
[Br.Lp.H.IV.6)... Không cá bất cử sự vũ lực nàa trong sự đối lập 
mà những điều đó với những bản chất trái ngược không thể đồng 
nhất; vì sự đối lập này của bản chất có thể cho thấy sai lầm. Từ 
học thuyết của chúng ta củng không sự thật vì nó cũng cha thấy 
vằng Đấng tôi caa cũng không phải là một Đấng tốt cao. Vĩ trong 
những vần đề này thì chỉ có kinh thánh mới cá thể lin được và 
hơn thế nữa, không hoàn toàn thuộc rằng kình thánh đạy Đấng tối 
cao để trở thành cái tôi của vũ trụ chuyển giao cái tôi, nhưng duy 
trì điều đó bằng cách trì hoãn những nhân tố chuyển gìao của cái 
tôi, mà nó hướng đến việc đạy cho cá: tôi là cái tôi của Đấng tốt 
cao. Từ điều nảy đã cho thấy răng không có một Đấng tấi cao nào 
mà vô tội đối với tất cả các bản chất của tội ác, và để đổ lỗi cho cái 
tôi với những bản chất trái ngược cưa nó là một lôi lãm. 

IV. L3. Nhưng cũng như cái tôi, điều thừa nhận nãy (những 
người mộ đạo xưa) làm cho nhận thức được Ramanuja. Cố phải 
Brahman được xem như một điều gì đó khác với những người mộ 
đạo sâu xa? Brahman, hơn nữa được xem như là cái tôi của những 
người mộ đạo sâu xa. Bởi wì cái tôi cá nhân sâu sắc fà cái tôi của 
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chính bản thân nó, như vậy Brahman cao nhất là cái tôi của cái tôi 
cá nhân, đây là một cách trù tính rð ràng chính xác? Tại sao? Bởi. 
vì những người mộ đạo ví đại của ngày xưa đã xác nhận điều này 
là bản chất thật của sự trũ tính, so sánh với nội dung. Lúc đó tôi là 
người, là thần thánh và người tạa ra tối”. Nhưng làm thế nào mà 
những ng£ười mộ đạo cá thể tuyên bố răng: Brahman có bản chất 
khác với bản ngã của chúng ta? Bởi vì những tiền lệ làm cho 
chúng có khả năng đạt được mối quan hệ này khí chúng vó tội tử 
sự phủ nhận. “Người sống trong cái tôi thì khác rthau so với cái 
tôi, người mà cải tôi không biết, người mà cái tôi là bản chất của 
nó, người điều khiển cái tôi nựay trong cái tôi, người ấy là cái tồi 
của bạn, người thống trị ở bên trong là một người bất tử" 
(3rahmam. Lp. HI. VIJI.3]. Tất cả những điều này đạy cho chúng 
ta rằng tất cả những bản chất có khả năng cảm thụ và không có 
khả năng cảm thụ khởi nguần từ Rrahman hòa vào cái tôi qua hai 
thở và bị thống trị bởi chính nó, thiết lập bản chất của nó để 
nhằm nó là cái tôi cá nhân chiếm đoạt một vị thế bản chất trong 
cái tôi. Chúng ta hình thành những khả năng suy xét của sự phối 
hợn cũng như, “tôi là một chúa tể, tôi là một người đàn öng°, thật 
sự ở cái tôi cá nhân là bản chất ở cái tòi biện hộ chúng ta trong 
quan điểm của chính bản ngã của chúng ta cũng như thuộc về cái 
Lôi cao nhất Quan điểm của chúng tôi biểu thị sự khước từ khác 
nhau đến độ “tôi" cá nhân là bản chất của cái tôi vã nó biểu thị 
một sự thừa nhận của những sự khác nhau đến độ nó để cho cái 
tối cao nhất tạo ra sự khác nhau so với cái tôi cá nhân trong cùng 
một cách cũng như những sự khác nhau sau đó được phát sinh từ 
chính bản thân nó. 


IV. ¡.3. Atran (Visnu) thì được xem như đãng tối cao, vì sự 
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khôn ngoan tìm đến người và xem xét người cũng như đạy môn 
đồ của họ [Madhva). 


Thật là cần thiết rằng những người tìm kiếm sự giải thoát 
cần cá tất cả điều kiện dạy món đồ của họ mà Atman là đấng tối 
cao và họ trù tính ở người, cũng như sự khôn ngoan hiểu người, 
do đá "tôi sẽ khâng suy nghĩ về người nào khác, tôi sẽ chỉ: biết 
Ảtman, tôi suy ngầm về Atman vì Atman là Đấng tối caa của tôi”. 
Họ dạy môn đồ của họ, đo đó: “Suy nghĩ về Atman như đấng tối 
cao, chỉ biết người như Đấng tấi cao, không nghĩ về điều gì khác, 
vì người là đấng tối cao của bạn”. Điều này cùng được nói trong 
Bhavisyat Parvan: “Những người chăm chút sự giải thoát thì sự 
sưy ngẫm của Atman cũng như Đấng tối cao cần có tất cả những 
điều kiện của thực Hễn. Một người không nên quên ít nhất một 
điều đã làm, mặc đù người ấy có thể bị bao vây với nhiều khó khăn 
khác nhau”. “Sự suy ngẫm răng Visnu là đăng lối cao, xem từ 
Atman là một thuột tính của đấng tốt cao, cần được tham gia tất 
cả sự tìm kiếm, sự giải thoát và sự chỉ đạy cũng cần tương tự như 
vậy. Bác bẻ điều này, không ai được chạy thoát” (Brảhara). 
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TỪ VỰNG 


Àchàrga Thầy tu, sư phụ. 

Adhàuaryu Hành lê sư 

Adih Một trang nhiều tên của thần Đất, được cơi là 
mẹ, đối với Dyaus, thần Mặt trời được coi là cha. 

Adit/as Nguyên lý tối cao, Có 12 nguyễn lý tối cao, tức là 


[2 tháng tronø năm. Cũng có nghĩa là chư thần 
được coi là con của Dyaus và Adi1. 


Aduaffa Thuyết không nhị nguyên, một phái của triết học 
Vedầnta, chủ trương kính chất duy nhất của thần, 
linh hồn và vũ trụ; những người sáng lập và trỉnh 
bày học thuyết này là Gaudapàda (giữa thế kỷ V 
và lÏ tr. CN) và Sànkaràchàrya (788 - 820). 


Ai Lửa, vị thần Lửa. 

Agnihota Mật loại tê hiến tế Veda, trong đá các đồ cúng tế 
được dâng hiến cho thần Lửa. 

Ahimsa Luật bất tổn sinh, bất bạo động. 


Äksàra 
Âkàsa 


Ảnandagi 


Ànandam 
Ảngfa 
Anatahkarana 
Ảngraš 
Antariksha 


Aparà - 0id)a 


Apaurusheya 
Àran/aÈa 


Ärjuna 
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Bất diệt. 

Yếu tố đầu tiên trong năm yếu tế cấu thành vũ 
trụ, thường được dịch là “tình khí", “ête", Bốn 
yếu tố khác là: vàyu (không khi), agni (lửa), ap 

(nước), và prithivi (đất). 

Người nãi tiếng, nhà thông thái Sanskrit, người 
viết những bài luận chủ yếu dựa trên sự giải 
thích của Sankàrachàrwa về các kinh Upanishad, 
Suuta Brahmam và Bhagauad Già. 

An lạc, hạnh phúc tuyệt đối. 
Vô biên. 

Cơ quan bên trong: trí tuệ, tâm trí. 
Người sùng bái đặc biệt. 

Cäi trung gian ở giữa Thiền giới (Dyaus) và Hạ 
giới (PnthIwl). 

Hạ trí, hay trí thức thường nghiệm, gồm phép 
tụng niệm, sách nghĩ thức, văn phạm, giải thích 
về ngữ nguyên với vận luật học, thiền văn học và 
cả tứ Veđa. 

Vô ngã. 

Kinh rừng, một trong những bộ phận cúa kính 
Veda 
Người anh hùng trong thiên anh hùng ca cổ Ấn 
Độ Mahàbhardfa và là người học trò của Rrisna. 


Àrya 
Àryaman 
Ächbm 


À§ramas 


Ásuamedha . 


Àtmưn 


Aum 
A»idyn 


Apuàdkia 
Baduràyanda : 


Thiện, trái vớt dasya là ác. 
Con trai của nữ thần Adiri. 
Thần Náng, thần Y mình người đầu ngựa. 


Tu khẩ hạnh ẩn đât; là mật trong bốn giai đoạn 
của cuộc sống: giai đoạn sống độc thân tu học 
(bràhma chàrya), giai đoạn lập gia đình, sống là 
người chủ hộ (gàrhasthya), giai đoạn sống ẩn đật, 
trầm hí mặc tưởng (vànaprastha) và giai đoạn tu 
hành của những nhà hành khất (sannyàsa). 


Lễ giết ngựa tế thần được tiến hành ở Ấn Độ cổ 
hời các Hoàng đế để bày tỏ quyền uy của họ qua 
các vương hầu khác. 

Bản ngã hay linh hồn, biểu hiện cả của Linh hồn 
tối cao và cả lnh hồn cá nhần, cái theo thuyết 
tuyệt đối không nhị nguyên của Vedànta là bản 
chất chân chính, cuối cùng của tất cả. 


Giống như âm liết Om. 

Mội khái niệm của triết học Vedànta chỉ sự vô 
minh, sự ngu dốt thuộc về cá nhân hay vũ trụ. 
Cái không biểu hiện, sự không biểu liện. 

Tác giả của Brahma Sutras và các tác phẩm triết 
học khác; củng dược gọi là VWàsa, hình thành 
nên phái Vedànta giữa thế kỷ V và thế kỷ II trước 
Cáng nguyên. 
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Bhagauad Gilà 


Bhakdi 
Bhuh 
bhunpnh 


Brahmà 


Brahmacharin 


Brahmachưmya 


Brahmaioka 
Đrahrman 


Brahrmu 


Thánh kinh quan trọng của Híndu giáo, bao gồm 
I8 chương của đoạn nói về Bhishna trong anh 
hùng ca hay sử thị Äfahàbhlìrg/a, bao hàm những 
lời dạy của Rrisna - đại điện cho Đấng Chí tôn, 
một kiếp hóa thân của thần Vishnu. 

Tình yêu đối với Thần, lòng tín ái. 

Trái đất 

Nơi giữa đất và trời 

Thần Sáng tạo, vị thần đầu tiên trung “Tam vị 
nhất thể” (Ba ngôi mật thể) của Hindu giáo, hai 
ngôi vị khác là Vishnu (thần Hảo tồn) và Siva bay 
Shiva (thần Hủy diệt). 

Người học trò độc thân sống cùng với thầy của 
mình và dâng hiến hết mình cho việc thực hành 
rèn luyện, kỷ luật tính thần, 

Giai đoạn thứ nhất trong hốn giai đoạn của cuộc 
sống; đó là cuộc sống của một người học trö độc 
thân, học tập thánh kinh 

Thế giới của Brahra (Thiên đường) 

Cái tuyệt đối, thực tại tuyệt đối tối cao, hay Tính 
thần vũ trụ tuyệt đối tối cao của phái tuyệt đối 
không nhị nguyên trong triết học Vedànta, 


Một \rong hai phần còn lại của kinh Vøđa, nó 
cũng bao gồm cả Aranyakas và Lpanichadb. 


Brahmonaspđ/ï Những kinh cầu nguyện Thương dể. 


Brahmaurtyà 


Tri thức vê Brahman. 


Brahma Sufas Luận thuyết có uy thế nhất, cơ sở của triết học 


Brahmm 
Brihaspal 


Buddhi 


ChandraÌika 
ChàruaÈFa 


Vedànta, người ta cho là của VVàsa. 


Đăng cấp thầy tu, tăng lừ, đăng cấp cao nhất 
trong xã hội Ân Đó cổ đại. 


Thầy tư và thầy dạy của các vị thần 


Năng lực xác định của trí tuệ, cái tạo nên những 
sự quyết định trong nhận thức, đôi khi được gọi 
là “trí năng". 


Cõi của thần Mặt trăng. 
Phái triết học duy vật cổ Ấn Độ. 


Chatur - ànzna Tứ đầu, một tên của thần Brahma. 


Chahz - mukhà Tứ diện, một tên của thàn,Brahma. 


Chalur 0arna 
Chnlur ga 
Chayà 

Chít 

Cụcie 


Ùarra 


Tứ đẳng cấp. 

Tứ kỷ nguyên. 

Nữ Thần bóng tối. 

Ý thức. 

Thời kỳ của Lhế giới, trình bày sự tiếp điển của vũ 
trụ điưa sự biểu hiện của nó và sự trở về của nó 
với trạng thái không biểu hiện. 


Tuân trăng lu. 


Đarsana 
Dasuu 
Deudloka 
DeUas 


Dharma 


Dhuàna 
Duyaus 
h;am 
(andharuas 


Quan điểm. 

Ác, trái với thiện àrya. 

Cði của các vị thần. 

Các vị thần trong thần thoại Ấn Độ. 

Pháp, sự công bằng, chính đáng, tính ngay thẳng 
đạo đức, nghĩa vụ bổn phận, cái thiết lập bên 
trong mỗi vật chì phối sự lớn mạnh, phát triển 
của môi vật đó. 

Thiền định. 

Bầu trời, cồi trời. 

Một. 

Những thành viên của đẳng cấp á thần trong 


thần thaại Ấn Độ, là những nhạc sĩ của các vị 
thần. 


Gàyabi mamtra Bài thở lĩnh thiêng thần thánh của kinh Veđ4, 


CGruas!ha 


Guna 


élÔ 


được đọc thuộc làng, thuật lại hằng ngày bởi ba 
đẳng cấp trên của Hindo giáo sau lễ phong chức 
của họ bằng cách cột một sợi chỉ ở cổ tay. 


Giai đoạn trưởng thành, thí hành nghĩa vụ gia 
đình và xã hội, Lhụ hưởng tài sản và lạc thú trần 
gian. 

Theo trường phái triết học Samkhya, prakriti (tự 


nhiên hay vật chất) bao hàm trong đó ba gưnas - 
thường được dịch là “phẩm chất”, “đức tính”, 


Gura 
Harmnsa 
Hưnuman 


Hữraniagarbha 


Holuy 
luda 


Indnua 
l$ arn 
Jagal 


Jaữas 


“iua 


“nãng lực” - được gọi là satwa, rajas, tamas. 
Trong đó tamas có ý nghĩa là sự tối tăm (võ trì vô 
giác) hay tính trì trệ, ỳ; rajaS là sự hiếu động hoạt 
động; sattva là sự sáng suốt, lính thăng bằng, 
điều hòa. Chúng như ba sợi dây tạo thành chuỗi 
xoắn lại với nhau chì phối sự biến hóa của tự 
nhiên, cung bởi ba gunas, con người đã bị ràng 
buộc vào thế giới tưmg đốt nảy. 

Người thầy tính thần. 

Thiền nữa. 

Thần Rhi. 

Biểu hiện đầu tiên của Saguna Brahman trong vũ 
trụ tương đối. 

Vị chủ tế. 

ThẦn Sấm sét, vua cửa các vị thần, người tiêu 
điệt ma qủy che chả và bào vệ cho các vị thần. 
Giác quan. 

Thượng để hữu nøã, thần Con người. 

Thế giới có tính tương đối. 

Những người theo đạo Jaina, một môn phái quan 
trọng trong hệ thấng triết học không chính 
thống ở Ân Độ, ở thế kỷ thứ VI trước Công 
nguyễn. 

Linh hồn cá nhân, cái về bản chât là đồng nhất 
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Jiuanrmi*ta 


./j|màna. 


K_,maàada 
Kaplla 


Koarma 


Karma mui 
Karmakànda 


Kảrhkeya 
Kchatiua 


Lmga 
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với Linh hồn vũ trụ. 


Người được hưởng sự giải thoát trong cuộc sống ở 
thân xắc. (Giải thoát tại thế). 


Tri thức về thực tại, đạt được qua suy luận và óc 
phán đoán sáng suất để nhận thức rô ràng chân 
lý cơ bản cuối cùng; thường được dùng để chỉ 
những người theo thuyết không nhị nguyên. 

Nhà thông thái, người đâ sáng lập ra trường phái 
triết học Vaisesika (thế kỷ III tr. CN). 

Người sáng lập nổi tiếng của trường phái triết học 
Sàmkhya (khoảng thế kỷ VI tr. CN). 

Hành động nói chung: bổn phận, trách nhiệm, 
đôi khi còn dùng như nghiệp. Kmhh Veđa đùng từ 
này chủ yếu để chỉ người sùng kính chủ nghĩa 
nghị thức và hành động theo chủ nghĩa nhân 
đạo. 

Giải thoát đần đần, trái với sadyomukti là giải 
thoát tức thời. 

Bộ rhận của kính Veđa cõ liên quan tới chủ 
nghĩa nghị thức và các lễ hiến tế. 

Thần Chiến tranh. 

Đẳng cấp thứ hai, đẳng cấp chiến sĩ trong xã hội 
An Độ. 


Ngâu tượng dương vật. 


Mahes uara 
Madh›»achày/a 


Mahàvrdyà 
Mahàyuga 


Mmmas 


Maih 
Manta 


Mauya 


Meru 


Mimà masakas 


Chúa tể của tất cả các vị thần cá nhân. 


Người bình giải chủ yếu của phái Vedànfa (1199 - 
1296). 


Đại trí. 
Đại ky nguyên. 


Năng lực cua sự hoài nghi và của ý chí, đôi khí 
còn được gọi là trí tuệ. 

Tu viện. 

Bản văn Sanskrit thiêng láng, cũng là một trong 
hai phần càn lại của kính Veđa, được trình bày 
qua những thánh ca dũng trong các lễ hiến tế. 


Thuật ngữ của triết học Vedànta biểu thị sự nhìn 
nhận có tính chất tối lãm, vô minh về Thực tại; 
còn gọi là ảo giác, ảo tưởng, cái ảo ảnh, cái hỗn 
mang, vì lý do đó mà cái duy nhất biểu hiện ra 
như cái đa dạng, cái tuyệt đối biểu hiện ra như là 
thế giới tương đối. 


Một ngọn nối thần thoại, nơi có rất nhiều vàng; 
nơi ở của thần Brahmà, thần Sáng tạo và nơi họp 
mặt của các vị thần, bán thần, các bậc thấu thị và 
những sinh vật siêu nhiên khác. 

Những người của trường phái triết học Mimàmsa 
- Puwa, một hệ thống dựa trên phần nghí thức 
của kinh Wđa, người giảng giải chủ yếu của phái 
này là lairini. 
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Miha 

Moksa 
Mruyu 
Nàma 

Nàma - rupa 
Nasadiya 


Natyauikas 
Mnya 


Paràuidyà 
Prahhà 


Palan)afi 
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Mặt trời. 

Sự giải thoát. 

Tử thần, mật tên của Yama. 

Danh, tên. 

Danh - sắc. 

Khải nguyên, tên một bài thánh ca nối về khởi 
nguyên vũ trụ trong Riø - Veđa. 

Những người theo trường phái triết học Nyàya. 
Lôgích học Ấn Độ, một trong sáu hệ thống triết 
học tồn giáo Hindu chính thống, được thành lập 
bởi Gotama (khoảng thế ký IIL trước Công 


nguyên). Kinh Nyaya đã được ghỉ chép vào thế kỳ 
II. 


Âm tiết thần thánh lĩnh thiêng nhất của kinh 
Vøđa, cũng được viết là Aom. Nó là ký hiệu tượng 
trưng cả Đấng đầu tiên và cả Đấng tuyệt đối. 


Thượng trí, trị thức về cái Tuyệt đốt tối cao. 
Nữ thần Ánh sáng, tên một vợ của Sùrya. 


Tác gia của hệ thấng triết học Yoga, một trang 
sáu hệ thống triết hạc tôn giáo chính thống của 
Ấn Độ, liên quan đến sự tập trung cao độ tư 
tưởng và các phương pháp của nó, để điều khiến, 
chế ngự cảm giác, ý chí, thiền định (Thế kỷ JI tr. 
CN). 


Pườne 
Đyw/àpati 
Đrajna 


Đai 


Đyàn4 


Patưnamàsa 
Prunàyama 


Đraslobi 


Pràrabdha 
kurma 


Tổ tiên, cha ông. 
Thần Sáng tạo. 


Sự hiểu biết, ý thức được hình thành trong trạng 
thái nếu sấu. 


Tự nhiên, vật chất cơ sở nguyễn thủy tối sơ của 
sự sáng tạo, bao øồm sattva, rajas, và tamas. 


Hơi thở sinh khí, cái nâng đồ, duy trì sự sống 
trong thể xác vật chất; năng lực chỉ yếu của các 
năng lực khác được biểu hiện. Trong sách Yoga, 
pràna đã được mồ tÄ như năm biểu hiện thay đổi 
mức độ khác nhau; tưỳ theo chức năng thể xác 
khác nhau của nó: ()) pràna (rái điều khiển, 
kiểm soát hơi thở), (2) apàna (cái đưa thức ăn, 
thức uống không tiêu hña được xuống), (3) vyàna 
(cái tỏa khấp, tràn ngập khấp cơ thể), (4) udàna 
(nhờ nó những cái đã được hấp thụ thải ra 
miệng, vả lĩnh hồn được thoát ra khi chết); nó đã 


được điều khiển từ cơ thể; (5) samàna (cái đưa 


đình đường nuôi dưỡng khắp cơ thể). 
Tuần trăng tròn. 
Sự điều khiển, kiểm soát hơi thở, một trong 
những kỹ thuật tập luyện của Yoga. 
Khuyên thỉnh sư. 
Hành động thực hiện trong cuộc sống sau nảy, 
kết quả của cái sẽ thu được trong cuộc sống hiện 
tại. 
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PUrdngs 


Puruaa 


Pusan 
RaJas 


Ràja - oga 


Ràakchdtas 


Rama Krna 


Ràmànu)àchàrya 


Rishi 


Nita 
Budryà 
SaChchrdànanda 
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Các sách thần thoại của Hindu giáo. 

Một thuật ngữ của trường phái triết học 
Sàmkhya chỉ nguyên lý tỉnh thần, ý thức cá 
nhân. Trong Vedànta, chỉ linh hần. 

Một tên khác của thần Mặt trời Surya. 


Nguyên lý hoạt động, tính động trong vật chất, 
và tự nhiên. 

Một trong nhmg hệ thống Yoga được qui cho 
Patanjah, có liên quan tới sự tập trung tư tưởng 
và những phương pháp của nó, bằng sự kiểm 
tra, điều khiển cảm giác, trí tuệ, thiền định. 
Những người thuộc đẳng cấp á thần, quái vật. 
Một vị.thánh vĩ đại của Rengal, được xem như 
hiện thân cửa thần thánh thiêng liêng (1836 - 
1886). 

Một vị thánh vĩ đại ở nam Ấn Độ, người sáng 
lập trường nhái không nhị nguyên có hạn chế 
cửa Vedànta. 

Nhà tiền trì của chân lý, nhờ đó trí thức Veđa 
đã được phát hiện, tên chung chỉ các bậc 
thánh. 

Thiên lý, trật tự vũ trụ. 

Thần Bão tố. 

(Nghĩa là Đấng tuyệt đối - Hiểu biết - lạnh 


Sađhanà 
2đharmya 
Sảdhyas 


Sad0 tnukñ 
SàÌokga 
sagna Brahman 


Sainas 


Samadhi 


Sđamđhyà 
Sưmdhuà 
Sđ/nà 

Smkhụa 


phúc), một tên của Brahman hay Thực 1i 
tuyệt đối Lối cao. 


Rỷ luật, thực nghiệm tâm ìmh. 

Trang thái đồng nhất với thiêng liêng. 

Những thành viên của một đẳng cấp sinh vật 
VỤ (trụ. 

Giải thoát tức thời. 

Trang thái sống chung với thiêng liêng. 

Đấng Tuyệt đối, được điễn đạt như Đấng Sáng 
tạo, Đấng Bảo tồn và Đấng Hủy điệt của vũ 
trụ, tương tự như Ïs'vara hay Thần con người 
nguyên thủy. 

Những người tôn sùng Siva. 

Trạng thái xuất thần nhập định, liên hệ hợp 
nhất với Cái tuyệt đối tối cao, thần. 

Nữ thần Hoàng hân, vợ của Sùrya. 

Trạng thái thần cận với Thiêng liêng. 

Tn thức, tên một vợ của Sùrya. 

Một trong sáu hệ thống triết hoc Hindu chính 
thấng, cho rằng vũ trụ tiến hóa bởi kết quả của 


- sự Hiên hệ hợp nhất của praknii (vật chất) và 


purusa (ý thức, linh hồn), theo Kapila người 
sáng lập hệ thống này và các môn sính, có rất 
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SèmSàya 


Sankaràchàrya 


Sanrnuasà 


S4n1S)asin 


Sarasuati 
Sđf 
Safua 


Su1/a 
Sdyanachdrya 
Shakfi 

Siua (Shin) 
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nhiều pưrusa hay lnh hồn cá nhân, giông như 
sự sống của các sinh vật. 

Thể giới tướng đối, vòng tròn không ngừng 
của sự sinh và tử, 

Một trong những vị thánh và nha triết học lớn 
của Ân Đó, người bình giải đầu tiên của 
Advaita Vedànta (788 - 820). 

Cuộc sống khổ hạnh, giai đoạn cuối trong bấn 
giai đoạn của cuộc sống của nhưng người thep 
đạo Híndu, giai đoạn xuất thế, đoạn tuyệt với 
mọi sự ràng buộc của tình cảm, vật đục để đạt 
tới chân tri (tatta jmàna), ứng với bấn mục 
đích của đời sống là đharma (đạo đức), artha 
(tài sản), kàma (lạc thú) và moksa (giải thoát). 
Thầy to theo Hindu giáo, người từ bỏ thế giới 
theo thớ tự để nhận thức được Thần. 

Nữ thần Sông. 

Hữu thể, tồn tại. 


Nguyên lý của sự thăng bằng hay đức công 
chính. 


Hữu, thực, chân lý. 

Người binh chú, tán dương Vedas 
Năng lực sáng tạo, sinh hóa. 
Thần Hủy diệt. | 


Syaddhà 
Smrñi 


SØY4 JUICê 


S rui 
Shudya (Sudra) 


'Suyya 
Susupf 
Suah 
Suahà 


SU07nđ 
SUđrgadloka 
Sue(ambara 
Tayàsa 


Đức tin. 


Những kĩnh sách thiêng liêng của đạo Hindu 
bổ sung cho kinh Veda, chúng là những sách 
hướng dân cho cuộc sống rèn luyện tu tập và 
được đọc trong cuộc sống hàng ngày của 
những người theo đạo Hmdu, gôm có anh 
hùng ca, thần thoại (Purànas) và luật lệ 
(Manu). 


Nước ép của một giống cây leo dùng trong các 
lễ hiển tế. 
Kinh Veda. 


Đẳng cấp thứ tư, đẳng cấp dân lao động trong 
xã hội Ấn Độ. 


Thần Mặt trời. 

Ngủ say khâng mộng. 

Từ dùng khi kêu tên Thiên giới 

Từ dùng khí dâng lễ vật lên thần linh trong lễ 
hiến tế lửa. 

Trạng thái mộng. 

Thiên đường. 

Phái Bạch y của Jaina giáo. 


Ý thức được hình thành trong trạng thái 
mộng. 
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Tưumas 


Tapas 
Tarksa 
Trela yuga 
Trimurfi 


Turiya 


Ldoàhi 


Uhadh: 


tUpanauana 


Upàsadäs 


Dhas 
Vàc 


Vasếsa 
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Nguyên lý vš sự Lối tăm, tính chất ÿ trơ của vật 
chất. 


Nhiệt tình, hành xác. 

Một khả năng tính của thần Mặt lrời. 
Bạch ngân thời đại. 

Tam ngôi vị nhất thể. 


Ÿ thức thuần khiết, trạng thái vươn lên và tỏa 
khắp ba trạng thái tỉnh, mộng và ngủ say. 


Ca vịnh sư. 

Thuật ngữ của triết học Vedànt chỉ tính chất 
đ)ới hạn hay sự hạn chế, bắt Siêu ngã hay 
Brahman Øam hầm trong sự vô minh. 

LỄ khai hóa cho thiếu niên bước vào giai đoạn 
tu học. 

Những nghỉ lễ liên quan tới lễ hiến tế 
J]yotishtorna, trong đó người hiến tế uống sữa 
bò tùy theo sản lượng đạt được bởi sự lăng hay 
điảm số lượng núm vú bà chừng nào còn sữa. 
Nữ thần Rạng đông. 

Ngôn, lời. 

Một trong sáu hệ thấng triết học Hindu chính 
(hồng được thành lập bởi Kanàda (thế kỷ II 
Irước Công neuyèn). 


Visa 


Vnrs uànara 


Vala 
V2maprastha 
Vasus 


Vur1na 


Vìàyu 


Vedaria 


Veda 


Viduà 


Vaí 


Wisfsttddbart(a 


Đẳng cấp thương nhân, điền chủ, 


Chức năng ý thức qua sự tổng hợp thể xác thô 
trong trạng thái tỉnh. 


Quy hạn hán. 
Giai đoạn ẩn dật, 
Đẳng cấp của các vị thần. 


Thần điều khiển đại dương, cũng là thần 
không trung trong triết lý thần thoại Ân Độ, 
Thân Gió. 

Mật trong sáu hệ thống triết hạc Hindu chính 
thống được trình bày bởi Wyàsa, trong 
Upanishads, Rhagavad Gttà và Sutra Brahma. 
Nó cũng có ý nghĩa là phần thực chất hay 


._ phần kết luận của Veda (Giữa năm 500 - 200 


tr. CN). 


Trình bảy các kính thánh của đạo Hìndu, bao 
gồm: Rig - Veda, Sàma - Veda, Yàjur - Veda, 
Athara - Veda, 

Hiểu biết dần tới sự giải thoát hay sự nhận 
thức về thực tại tuyệt đối tấi cao. 

Ý thức được tính giới hạn hay sự qui định hi 
tupàđhi của toàn bạ thể xác thô; một tính chất 
của Linh hồn vũ trụ. 

Không nhị nguyễn cá phần biệt của Vedànta, 
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VWishnu (Víc nu) 


VW ba 
Vuàsa 


Vakshas 
Yàjma 
Yama 


Yoga 


YoØi 


Yoywi 
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được bình giải bởi Ràmànu/a. 

Thần Bảo tồn, Tịnh thần thâm nhập tất cả, tên 
thứ hai của Đấng Chúa tể tối cao. 

Ý thức được hình thành trong trạng thái tỉnh. 


Người sưu lập, biên soạn của kinh Veda và là 
tác giả nãi tiếng của hệ thống triết học 
Vedànha. 

Những nhân vật thuộc đẳng cấp á thần. 

Tế tự. 

Tử thần. 

Sự hợp nhất linh hồn cá nhân với Linh hần tối 
cao bằng sự thực hành tu luyện nghiêm khắc 
kỷ luật thể xác vã tinh thần. Hệ thống triết học 
Yoga được trình bày bởi Patanjali là một trong 
sáu hệ thống triết học Hindu chính thống, có 
liền quan tới sự nhận thức chân lý qưa sự hợp 
nhất của trí tuệ, 


Những người thực hành Yoga. 
Ngẫu tượng àm vật. 
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